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1 Harry Potter và chiếc cốc lửa VL997 KMTN 75,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2 Harry Potter và chiếc cốc lửa VL1788
KMTN

75,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3 Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban VL995 KMTN 48,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4 Harry Potter và hòn đá phù thủy VL993 KMTN 39,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5 Harry Potter và hội phượng hoàng VL1001 KMTN 95,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

6 Harry Potter và phòng chứa bí mật VL1784 KMTN 40,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

7 Harry Potter và chiếc cốc lửa VL998 KMTN 75,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

8 Sống sót vỉa hè. Tập 1 VL406 KMTN 65,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

9 Tuổi hoa tuổi mưa VV2686 KMTN 54,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10 Phù thủy tình yêu VV2155 KMTN 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11 Văn học cho thiếu nhi VL9507 KMTN 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12 Cơ thể người VL1084 KMTN 37,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13 Harry Potter và hoàng tử lai VL1790 KMTN 80,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14 Ca khúc thiếu nhi 1945 - 2000 VL1610 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

Danh mục tài nguyên thông tin được phép thanh lý theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 29 Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL

DANH MỤC VÀ HÌNH THỨC XỬ LÝ TÀI NGUYÊN THÔNG TIN ĐƯỢC PHÉP THANH LỌC
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên)

                 UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày       tháng  12 năm 2024
      SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

15 Thám tử Séclốc Hôm: Trang nhật ký VV11686 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16 Thám tử Séclốc Hôm: Tang vật duy nhất VV11690 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17 Thám tử Séclốc Hôm: Tang vật duy nhất VV11691 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

18 Thám tử Séclốc Hôm: Tang vật duy nhất VV12038 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

19 Ai Cập cổ đại. Tập1 VL15260 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

20 100 truyện cổ tích Việt Nam VV13380 KMTN 45,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

21 Trái tim rực rỡ. Tập 3: Cuộc gặp gỡ bất ngờ VN432 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

22 Truyện tiếu lâm hiện đại Việt Nam VV19221 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

23 Vua béo ị và chim lắm lời VL10188 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

24 Bay trên đôi chân VV11444 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

25 Con gấu và cô bé VL11448 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

26 Truyền thuyết Bá Vương. Tập 5: Mưu kế sương mù VN14216 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

27 Truyện cổ Việt Nam chọn lọc VV12279 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

28 Tuyển tập truyện ngăn hay dành cho thiếu nhi. Tập 5 VL11529 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

29 Thám tử Séclốc Hôm: Đầu mối VV11990 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

30 Món quà lạ VV16373 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

31 Thỏ nâu và thỏ trắng VV113587 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

32 Giấc mơ kinh hoàng VN11363 KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

33 Giấc mơ kinh hoàng VN11366 KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

34 Bay trên đôi chân VV11342 KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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35 Tham tử Séclốc Hôm: Chạy chốn VV11696 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

36 Con gấu và cô bé VL11447 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

37 Chú bé đánh giày VL11827 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

38 Đầu bến mây đưa VN12251 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

39 Kho tàng cổ tích Việt Nam VV13655 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

40 Kho tàng cổ tích Việt Nam VV13658 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

41 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. Tập 2 VV11714 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

42 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. Tập 3 VV11717 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

43 Truyện cổ chọn lọc VV12328 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

44 Bắn rụng mặt trời: truyện cổ. Công chúa tóc nâu VL12867 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

45 Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất VV13928 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

46 Mẹ kể con nghe: Tấm lòng vàng VL12957 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

47 Truyện cổ tích thế giới chọn lọc. Tập 2: Bốn chàng ngốc VV12317 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

48 Nàng Vaxilixa xinh đẹp VL12892 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

49 Hoàng tử nhái VL11029 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

50 Truyện cổ Việt Nam chọn lọc VV12294 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

51 Cái trống thần. Tập 1 VL12210 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

52 Truyện cổ tích Ả Rập. Tập 2 VV11987 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

53 Những cuộc phiêu lưu kì lạ của Karrik và Valia VL11937 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

54 Tham tử Séclốc Hôm: Đầu mối VV11705 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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55 Truyện cười hiện đại Việt Nam VV15425 KMTN 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

56 Truyện hay nghìn lẻ một đêm VV13483 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

57 Ô long viện. Tập 3: Hoa đà tóc vàng VN3267 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

58 Truyện cổ tích thế giới: Sự tích mặt trời mặt trăng VL13898 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

59 Để xây dựng một góc học tập tốt VL46794 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

60 Tên tài xế suzuki lý tưởng VL11532 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

61 Truyện cổ Grim VN12982 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

62 Công chúa và ba quả táo vàng VL13065 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

63 Nàng tiên trên thảo nguyên VL12353 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

64 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm VV13494 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

65 Như những cánh chim VL10581 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

66 Người đẹp ngủ trong rừng VL12115 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

67 Người đẹp ngủ trong rừng VL12116 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

68 Người đẹp ngủ trong rừng VL12118 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

69 Hai tên trộm và cha đạo VL12889 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

70 Sự tích bãi cát tiên VL13041 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

71 Con đường lá me VN11552 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

72 Con đường lá me VN11553 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

73 Truyện dân gian Việt Nam VV13917 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

74 Người cá. Tập 2 VV12305 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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75 Thuốc tiên cứu mẹ VV12329 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

76 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. Tập 2 VV11715 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

77 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. Tập 3 VV11716 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

78 Cô em bé bỏng VV10344 KMTN 6,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

79 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. Tập 1 VV11710 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

80 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. Tập 5 VV11729 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

81 Truyện cổ Trung Quốc VV15396 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

82 Việc nhỏ nghĩa lớn VL435 KMTN 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

83 Truyện cổ tích chọn lọc hay nhất. Tập IV VV12979 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

84 Truyện cổ tích thế giới VV13644 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

85 Sự tích bãi cát tiên VL13033 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

86 Sự tích bãi cát tiên VL13034 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

87 Sự tích bãi cát tiên VL13043 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

88 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm VV13487 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

89 Cái trống thần. Tập 2 VL12214 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

90 Truyện dân gian Thổ Nhĩ Kỳ. Tập 1 VV13016 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

91 Truyện dân gian Thổ Nhĩ Kỳ. Tập 2 VV1918 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

92 Truyện dân gian Thổ Nhĩ Kỳ. Tập 3 VV13029 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

93 Sự tích các loài hoa VV10384 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

94 Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất VV13664 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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95 Truyện vui dân gian thế giới chọn lọc VV12340 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

96 Vịt con xấu xí VL11863 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

97 Truyện cổ chọn lọc VV12337 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

98 Truyện cổ Grim VN12983 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

99 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm VV13488 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

100 Truyện cổ Grim VN12993 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

101 Truyện cổ chọn lọc VV13236 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

102 Công chúa bị phù phép VL9920 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

103 Bốn chàng ngốc. Tập 2 VV12315 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

104 Giai nhân và quái vật VL2007 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

105 Chiếc nhẫn thần. Tập 1 VL12160 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

106 Ở nhà VV9841 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

107 Quan tòa công minh. Tập 1 VL10076 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

108 Truyện cổ chọn lọc VV12327 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

109 Truyện vui dân gian thế giới chọn lọc VV12347 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

110 Chiếc lá thuộc bài VV10722 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

111 Trả giá cho một tình bạn VL8333 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

112 Những chú khỉ thông minh VL8985 KMTN 5,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

113 Nạn nhân kỳ lạ VV10799 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

114 Đọ sức nẩy lửa VL8515 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

6



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

115 Góc sân và khoảng trời VL15340 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

116 Con ma tóc xanh VN9767 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

117 Truyện thần tiên Việt Nam. Tập 2 VV11744 KMTN 26,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

118 Góc khuyết trong quả trứng VV9283 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

119 Tành phố lâm nguy VL8449 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

120 Thành phố lâm nguy VL8451 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

121 Chiếc nhẫn và bông hồng hay là chuyện về hoàng tử Giglio 
và hoàng tử Bulbo VL8950 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

122 Ruồi trâu VV46223 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

123 Thanh gươm lửa VL8672 KMTN 2,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

124 Đồng cỏ phương nam VV10109 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

125 Ông Chanh mưu trí VV2382 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

126 Mẹ khôn con giỏi VV9357 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

127 Những kẻ săn người. Tập 2 VN8971 KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

128 Không thể hèn yếu VL8310 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

129 Nàng mê điệp hương VV8603 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

130 Chú bé câu cá. Tập 6: Con cá chột mắt VN10623 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

131 Chú bé câu cá. Tập 6: Con cá chột mắt VN10624 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

132 Chú bé câu cá. Tập 6: Con cá chột mắt VN10625 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

133 Những kẻ săn người. Tập 1 VN8966 KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

134 Những kẻ săn người. Tập 2 VN8968 KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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135 Đàn ngựa thần của chúa tây sơn VL9419 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

136 Công chúa long cung VL11901 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

137 Hec - Quyn lấy những quả táo vàng của chị em Hex-Pê-Rid VL8684 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

138 Chú bé câu cá. Tập 4: Vén màn bí ẩn VN10613 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

139 Chú bé câu cá. Tập 4: Vén màn bí ẩn VN10614 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

140 Chú bé câu cá. Tập 8: Giải hưởng đặc biệt VN10630 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

141 Chú bé câu cá. Tập 8: Giải hưởng đặc biệt VN10631 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

142 Tuyển tập truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi.Tập 3 VL11525 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

143 Thiên thần hổ tướng. Tập 3: kẻ kế thừa long vương VL16087 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

144 Rồng pha lê VN16676 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

145 Ông không bà có VV403 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

146 Pokémon. Tập 1 VN16988 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

147 Pokémon. Tập 3 VN16993 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

148 Pokémon. Tập 3 VN16995 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

149 Pokémon. Tập 4 VN16997 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

150 Chú bé quyền năng. Tập 6: Hầu tôn gặp nạn VN15804 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

151 Hercule VL16534 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

152 Robin rừng xanh VL16528 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

153 Cậu bé vàng VL11910 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

154 Chuyện kể bốn mùa: Xuân VL753 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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155 Kiến thức tuổi canh. Tập 4 VV9784 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

156 Chiếc nhẫn và bông hồng hay là chuyện về hoàng tử Giglio 
và hoàng tử Bulbo VV11589 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

157 Truy tìm viên kim cương VL8519 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

158 Người vợ tiên VV8607 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

159 Chọn soái VV9689 KMTN 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

160 Hồi ức về săn bắn VV10110 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

161 Hải tặc rồng đỏ VN2185 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

162 Hy sinh vì bạn. Tập 2 VV7805 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

163 Cuộc phiêu lưu của Pin - Gơ - Lơ. Tập 1 VL18018 KMTN 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

164 Tên lửa bút chì VV2440 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

165 Tên lửa bút chì VV13514 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

166 Quà tặng của ông tiên VL11484 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

167 Cậu bé tại sao VV9224 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

168 Báu vật thần thông VL17201 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

169 Cuộc sống và sự nghiệp VV16572 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

170 Lá cờ thêu sáu chữ vàng VV9791 KMTN 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

171 Nắm lá cơi VV3435 KMTN 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

172 Chuyện lạ có thật thế giới VL12465 KMTN 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

173 Thiết diện phán quan Bao công ký án. Tập 23 VV8806 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

174 Thành phố lâm nguy VL8453 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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175 Truyện cổ tích hiện đại VV13566 KMTN 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

176 Tinh sư tử VL8696 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

177 Sự tích trầu cau VL8374 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

178 Ba sợi tóc vàng VL12519 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

179 Câu chuyện quanh nồi cao voi VV13237 KMTN 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

180 Danh nhân thế giới. Tập 2 VL10428 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

181 Truyện thần tiên Việt Nam. Tập 2 VV11748 KMTN 26,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

182 Chàng dũng sĩ chiến thắng mãng xà VL2410 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

183 Bí mật con số 5 VV9245 KMTN 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

184 Hoàng tử chăn lợn VL10656 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

185 Cầu về nam VV9243 KMTN 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

186 Trận chiến đấu cuối cùng VV9628 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

187 Cót đại hiệp sĩ VL10804 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

188 Thám tử Séclốc Hôm: Trang nhật ký VV11687 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

189 Cuộc sống và sự nghiệp. Tập VI VL18007 KMTN 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

190 Truyện cổ chọn lọc VV12318 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

191 Nữ hoàng Ai Cập VN15755 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

192 Con thuyền hoa VV9022 KMTN 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

193 Mùa săn trên núi VV11561 KMTN 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

194 Tình ca cho A-Mê-Li VL40829 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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195 Angel hunt. Tập 1 VN6484 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

196 Duel Masters. Tập 9 VN469 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

197 Thám tử lừng danh Conan. Tập 9 VN3177 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

198 Chiếc áo tàng hình VL10832 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

199 Truyện cổ chọn lọc VV1643 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

200 Chuyện vui điện ảnh VV12532 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

201 Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam VV13211 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

202 Nữ dũng sĩ Maca. Tập 16: Đoàn xiếc thô bạo VN14041 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

203 Bốn mươi điều dối trá. Tập 2 VN11598 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

204 Vụ bí ẩn con quái vật trên núi VL15493 KMTN 9,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

205 Chàng ca sĩ tài hoa VL10846 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

206 Đại chiến nhóm Sima VV8541 KMTN 2,700.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

207 Truyện và thơ VV9413 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

208 Nàng Lọ lem VL12850 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

209 Không thể hèn yếu VL8309 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

210 Không thể hèn yếu VL8313 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

211 Miếng võ bí truyền VV9161 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

212 Danh nhân thế giới. Tập 2 VL10430 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

213 Út Hồng Nhung VN44733 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

214 Siêu nhân tí hon. Tập 1: Sinh vật lạ lùng VN13118 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

215 Siêu nhân tí hon. Tập 2: Trong rừng rậm VN13134 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

216 Siêu nhân tí hon. Tập 2: Trong rừng rậm VN13135 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

217 Siêu nhân tí hon. Tập 2: Sinh vật lạ lùng VN13123 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

218 Siêu nhân tí hon. Tập2: Tài năng bẩm sinh VN13160 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

219 Siêu nhân tí hon. Tập3: Thế giới hiện thực VN13113 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

220 Siêu nhân tí hon. Tập3: Thế giới hiện thực VN13117 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

221 Siêu nhân tí hon. Tập1: Tài năng bẩm sinh VN13156 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

222 Báu vật thần thông VL17202 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

223 Hai bàn tay em VL345 KMTN 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

224 Sơn thần động cự đà VV9537 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

225 Gấu thích ăn mật VL9448 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

226 Bộ quần áo mới của hoàng đế VL11628 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

227 Truyền thuyết Bá Vương. Tập 7: Ba mặt giáp công VN14227 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

228 Yaiba. Tập 14 VN3579 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

229 Mặt lạ kỳ bí. Tập 18: Con đường phái trước VN14560 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

230 Chạy trốn qua An - Đen VV9748 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

231 Con bướm trắng VV9660 KMTN 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

232 Trăng không mùa VN11603 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

233 Thủy thủ mặt trăng. Tập 37: Khuôn mặt mới VN9699 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

234 Một miền quê VV9727 KMTN 7,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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235 Mặt trời và mặt trăng VV2339 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

236 Thiết diện phán quan Bao công ký án. Tập 24 VV8750 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

237 Miếng võ bí truyền VV9159 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

238 Gà trống ngu ngốc VL9046 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

239 Gái nội duệ cầu lim VV8390 KMTN 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

240 Mèo con trong vườn VL8999 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

241 Nàng công chúa bị đánh tráo VL9029 KMTN 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

242 Lớp học VV9121 KMTN 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

243 Ba bộ vương miện VV8397 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

244 Bọn cướp ngân hàng VV10304 KMTN 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

245 Thám tử Séclốc Hôm: Chạy trốn VV12001 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

246 Đầu bến mây đưa VL690 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

247 Chạy trốn qua An - Đen VV9749 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

248 Những kẻ săn người. Tập 1 VN8965 KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

249 Truyện cười khắp nơi VV12578 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

250 Pipo chú gà kỳ lạ. Tập 2: Chỉ vì cà phê VN13087 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

251 Pipo chú gà kỳ lạ. Tập 8: Su su đói bụng VN13176 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

252 Truyện cười Việt Nam VV13624 KMTN 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

253 Cuộc phiêu lưu của mèo con và chó con VL14863 KMTN 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

254 Pipo chú gà kỳ lạ. Tập 3: Những người bạn mới VN13091 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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255 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc. Tập 2 VN16075 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

256 Thiết diện phán quan bao công kỳ án. Tập 35 VV8842 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

257 Thiết diện phán quan bao công kỳ án. Tập 22 VV8803 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

258 Thiết diện phán quan bao công kỳ án. Tập 34 VV8841 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

259 Thiết diện phán quan bao công kỳ án. Tập 20 VV8797 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

260 Bao công và các vụ án nổi tiếng VL11620 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

261 Bao công và các vụ án nổi tiếng VL11621 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

262 Chú bé câu cá. Tập7: Độc nhãn gia gia VN10628 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

263 Chú bé câu cá. Tập7: Độc nhãn gia gia VN10629 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

264 Chú bé câu cá. Tập12: Lưỡi câu phù hợp VN10647 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

265 Chú chó cứu chủ VL8320 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

266 Thoại Khanh Châu Tuấn VN11237 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

267 Truyện dân gian về mười hai con giáp. Tập 3: Chú ngựa 
dũng cảm VV10711 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

268 Truyện cổ tích về các nàng công chúa VV10389 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

269 Truyện cổ tích Môn - Đa - Vi VV1821 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

270 Những cuộc phiêu lưu kì lạ của Huckleberry Finn. Cuốn 1 VL1703 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

271 Thanh kiếm biến hình. Tâp 1 VV476 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

272 Thanh kiếm biến hình. Tâp 5 VV485 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

273 Thanh kiếm biến hình. Tâp 6 VV486 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

274 Ánh sáng pha lê. Tập 11 VN352 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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275 Thủy hử. Tập 7 VV287 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

276 Thủy hử tập 9 VV291 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

277 Thủy hử tập 10 VV293 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

278 Thủy hử tập 11 VV294 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

279 Thủy hử tập 12 VV297 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

280 Thủy hử tập 15 VV304 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

281 Thủy hử tập 16 VV306 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

282 Nữ dũng sĩ Maca. Tập 2 VN240 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

283 Nữ dũng sĩ Maca Tập 3 VN242 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

284 Nữ dũng sĩ Maca Tập 4 VN244 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

285 Nữ dũng sĩ Maca Tập 5 VN582 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

286 Nữ dũng sĩ Maca Tập 6 VN585 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

287 Nữ dũng sĩ Maca Tập 7 VN256 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

288 Nữ dũng sĩ Maca Tập 8 VN640 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

289 Nữ dũng sĩ Maca Tập 26 VN642 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

290 Con ma tóc xanh VV2240 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

291 Con ma tóc xanh VV2241 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

292 Con còng gió mai xanh VV1858 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

293 Con còng gió mai xanh VV1862 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

294 Con còng gió mai xanh VV1863 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

295 Truyện cổ tích Maria hay nhất VL1782 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

296 Pipo chú gà kỳ lạ. Tập 6 VV223 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

297 Có lợi cho ai VL12070 KMTN 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

298 Nữ dũng sĩ Maca. Tập 7 VN587 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

299 Con ma dễ thương. Tập 6 VN168 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

300 Con ma dễ thương. Tập 10 VN676 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

301 Con ma dễ thương. Tập 11 VN679 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

302 Con ma dễ thương. Tập 14 VN6879 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

303 Pipo chú gà kỳ lạ. Tập 9: Thần nắng VV229 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

304 Pipo chú gà kỳ lạ. Tập 9: Thần nắng VV230 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

305 Pipo chú gà kỳ lạ. Tập 8: Su su đói bụng VV226 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

306 Nữ dũng sĩ Maca. Tập 18+27+28 VN620 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

307 Nữ dũng sĩ Maca. Tập 27 VN645 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

308 Nữ dũng sĩ Maca. Tập 28 VN647 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

309 Thủy hử. Tập 13 VV299 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

310 Thủy hử. Tập 14 VV300 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

311 Thanh kiếm biến hình. Tâp 7 VV489 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

312 Cơn lốc sân cỏ. Tập 8: Chỗ đứng và khoảng trống VN287 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

313 Kho báu của hiệp sĩ ma VL719 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

314 Cây gậy thần VV21 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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315 Dậy sớm VV15926 KMTN 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

316 Cơn lốc sân cỏ. Tập 3 VN279 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

317 Cơn lốc sân cỏ. Tập 4 VN280 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

318 Cơn lốc sân cỏ. Tập 5 VN284 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

319 Cơn lốc sân cỏ. Tập 10 VN291 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

320 Cơn lốc sân cỏ. Tập 13 VN300 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

321 Cơn lốc sân cỏ. Tập 14 VN301 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

322 Cơn lốc sân cỏ. Tập 15 VN304 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

323 Nữ dũng sĩ Maca. Tập 12 VN603 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

324 Nữ dũng sĩ Maca. Tập 19 VN624 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

325 Nữ dũng sĩ Maca. Tập 24 VN635 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

326 Con ma dễ thương. Tập 1 VN1679 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

327 Con ma dễ thương. Tập 4 VN655 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

328 Con ma dễ thương. Tập 5 VN657 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

329 Về miền tây hoang dã. Tập 4 VV102 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

330 Mũi tên đen VL680 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

331 Thủy hử. Tập 5 VV283 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

332 Thủy hử. Tập 6 VV285 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

333 Thủy hử. Tập 8 VV289 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

334 Giới thực vật trong lịch sử trái đất VL35208 KMTN 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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335 Lời ca từ sông hát VL32364 KMTN 1.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

336 Nghĩa quân Lam Sơn VL29335 KMTN 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

337 Các nước trên thế giới. Tập 2 VL42939 KMTN 260.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

338 Ngụ ngôn chọn lọc VV3146 KMTN 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

339 Ngụ ngôn chọn lọc VV3148 KMTN 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

340 Nhu cầu các chất dinh dưỡng của người và động vật. Tập 1 VL1553 KMTN 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

341 Em làm kế hoạch nhỏ VL28841 KMTN 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

342 Truyện ngụ ngôn chọn lọc VV13676 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

343 Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Tập IV VV16927 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

344 Bước đầu học vẽ. Tập 2 VV1023 KMTN 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

345 Chiếc ống nhòm VV1653 KMTN 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

346 Làm mẹ. Tập 1 VV5926 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

347 Mưu sâu họa càng sâu VV2337 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

348 Bước đầu học vẽ. Tập 3 VV1024 KMTN 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

349 Truyện cổ Grim. Tập 2 VV9536 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

350 Ca-Dăng VV6560 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

351 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. Tập IV VV1510 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

352 Nếu em muốn đá bóng giỏi VV16333 KMTN 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

353 Vật lý phổ thông trình bày theo lối mới. Tập 3 VL15515 KMTN 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

354 Chú bé trong va-Li. Tập 2 VN4518 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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355 Chú bé trong va-Li. Tập 2 VN4520 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

356 Chim bay trên núi VV3928 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

357 Mùa hè êm ả VL696 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

358 Những mẩu chuyện chọn lọc trong kho tàng cổ tích thế giới VL1702 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

359 Thập đạo tướng quân Lê Hoàn VL40655 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

360 Trăng rằm VV37532 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

361 Mô hình máy bay giấy VL1035 KMTN 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

362 Truyện ngụ ngôn hay nhất của Ê - Dốp. Tập 4 VV12028 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

363 Nếu em muốn đá bóng giỏi VL26825 KMTN 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

364 Lô-Bô chúa tể vùng Ca-Răm-Pô VV6065 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

365 Tuổi thơ một anh hùng VV4559 KMTN 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

366 Tuổi thơ một anh hùng VV4560 KMTN 0.31 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

367 Tuổi thơ một anh hùng VV4562 KMTN 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

368 Hai bàn tay em VV2476 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

369 Dòng sông thơ ấu VV6841 KMTN 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

370 Câu chuyện về một đội kịch VV11652 KMTN 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

371 Chân móng VV17114 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

372 Chuyện vui của Bili Booccơ VL34519 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

373 Chuyện vui của Bili Booccơ VL34520 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

374 Những trang sử đội vẻ vang VV6204 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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375 Tính tịch tình tang VL14782 KMTN 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

376 Kho báu trong lòng đất VL16298 KMTN 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

377 Thôn tiểu bắc đẩu VL636 KMTN 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

378 Mẹ vắng nhà VN11541 KMTN 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

379 Điều kỳ diệu VL11517 KMTN 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

380 Khu nhà mới VV11448 KMTN 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

381 Góc sân và khoảng trời VL15346 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

382 Những người bạn thân thiết VV15740 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

383 Khoông chốn nương thân VV22831 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

384 Ôlivơ Tuýt. Tập 2 VL40546 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

385 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. Tập II VV14897 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

386 Ôlivơ Tuýt. Tập 2 VL40542 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

387 Đông chu liệt quốc chí. Tập VI VV29376 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

388 Đông chu liệt quốc. Tập IV VV31059 KMTN 2,100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

389 Tuyển tập địa lý. Tập II VV1823 KMTN 0.57 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

390 Tuyển tập thơ văn cho thiếu nhi VN212 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

391 Những bức thư đoạt giải cuộc thi viết UPU lần thứ 37
VL8418 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

392 Kể chuyện về những nhà toán học VL8974 KMTN 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

393 Kể chuyện Sếch Xpia VL35366 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

394 Nhà bác học Pa - X tơ VL10799 KMTN 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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395 Nữ hoàng Ai Cập VN511 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

396 Nữ hoàng Ai Cập VN513 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

397 Nữ hoàng Ai Cập VN516 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

398 Nữ hoàng Ai Cập VN518 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

399 Nữ hoàng Ai Cập VN510 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

400 Nữ hoàng Ai Cập VN527 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

401 Nữ hoàng Ai Cập VN515 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

402 Nữ hoàng Ai Cập VN530 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

403 Hán sở tranh hùng VV366 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

404 Hán sở tranh hùng VV373 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

405 Siêu nhí VN3026 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

406 Phong kiếm xuân thu VV214 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

407 Tứ quái Sài Gòn VL416 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

408 Thủy hử VV281 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

409 Vô địch quyền vương VN1427 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

410 Vô địch quyền vương VN1479 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

411 Siêu nhí VL1258 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

412 Thám tử Conan VN1136 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

413 Susie moriar VL196 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

414 Fang by VL204 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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415 Siêu quậy đội Hiba VN308 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

416 Đôrêmon VV2066 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

417 Lịch sử Việt Nam VL23388 KMTN 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

418 Ô livo tuýt VL39931 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

419 Chú bé trong vali VN4521 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

420 Câu chuyện hay nhất về TG VV84 KMTN 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

421 Allafred the Anteater VL173 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

422 Ông không bà có VV409 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

423 I - Xa - Ắc Lê - Vi - Tan VL37145 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

424 Truyện cổ Grim VN12994 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

425 Kim Đồng VN1089 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

426 Đại Nam thực lục - T38 VV26514 KMTN 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

427 Nơi xa 21 giờ bay VV37515 KMTN 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

428 Mùa hè kỳ lạ - T2 VV15470 KMTN 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

429 Nerô nhà thơ bạo chúa VL9237 KMTN 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

430 Gia đình Giuốc - Bin - T2 VV13836 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

431 Tê - Ri - Tô - Ri - A VL35390 KMTN 85.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

432 Victo Huygô ở Việt Nam VL10226 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

433 Gặp lại người bạn nhỏ VL26700 KMTN 17.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

434 TêRêda VL40392 KMTN 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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435 TêRêda VL41081 KMTN 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

436 Mười vạn câu hỏi  - T1 VV1550 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

437 Xêraphimôvich VL27844 KMTN 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

438 Xêraphimôvich VL27845 KMTN 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

439 Từ chiếc đòn bẩy đến bàn tay khổng lồ VV18518 KMTN 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

440 Cầu vồng dốc đứng - T2 VV27773 KMTN 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

441 TêRêDa VL41080 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

442 Hăngri Bác Buyx VL25392 KMTN 13,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

443 Tê - Rê - Da VL26878 KMTN 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

444 Đam kteh mlan VL35492 KMTN 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

445 Thế giới cổ đại - Tập 2 VL21 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

446 Chiếc khăn quàng ngô mây VL671 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

447 Công chúa Arabela VL13522 KMTN 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

448 Sổ tay Đội viên thiếu niên tiền phong Việt Nam VL34 KMTN 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

449 Phần thưởng dành cho tên trộm VV10949 KMTN 6,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

450 Phong thần diễn nghĩa Tập 18 VV1579 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

451 Phong thần diễn nghĩa Tập 19 VV1583 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

452 Vô địch quyền vương Tập 14 VN1482 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

453 Vô địch quyền vương Tập 17 VN1496 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

454 Truyện ngụ ngôn hay nhất của Ê - dốp VV12019 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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455 Chàng ngốc ra tỉnh VV5107 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

456 Vô địch quyền vương Tập 9 VN1459 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

457 Vô địch quyền vương Tập 9 VN1448 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

458 Đến với tuổi thơ VV42906 KMTN 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

459 Vô địch quyền vương VN1435 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

460 40 truyện Trạng Quỳnh VN5618 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

461 Thuỷ hử tập 4 VV282 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

462 Cậu bé tàng hình VN2518 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

463 Cậu bé thần đồng VL3035 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

464 Thuỷ hử tập 7 VV288 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

465 Xéc - gây Bê - li -a - ép những cuộc phiêu lưu của Xe - 
muy - en pinh VL27411 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

466 Hăng - ri Bác-Buyx VL9660 KMTN 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

467 The great treasure hunt VL208 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

468 Insects VL143 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

469 The dancer la bailarina VL140 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

470 Songs & action rhymes VL157 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

471 Hazel's Circle VL182 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

472 Vanh xăng Van gôg VL24804 KMTN 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

473 Hattie and the Fox VL158 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

474 1,2,3 Yoshi VN184 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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475 Trò chơi lý thú theo bách khoa khoa học VL2962 KMTN 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

476 Joe Joe VL147 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

477 Be nice to marilyn VL142 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

478 Truyện cổ tích - ngụ ngôn hay nhất thế giới qua nhiều thế 
kỷ VV809 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

479 Cô bé quàng khăn đỏ VL811 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

480 Hercule VL829 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

481 Túp lều của chú Tôm Tập 2 VV9835 KMTN 16,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

482 Như những dũng sĩ trong truyền thuyết VV2671 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

483 Những chiếc răng cọp VV22 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

484 Chúa tể của những chiếc nhẫn Tập 12 VV57 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

485 Jăc Vanhtrax Tập 2 VL3718 KMTN 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

486 Hoa vông VV29951 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

487 Cái chết của ông già đánh cá t2 VV3360 KMTN 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

488 Hổ và ếch VL550 KMTN 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

489 Lão hà tiện L'avare VV19056 KMTN 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

490 Phơ-rê-đê-rích Giô-li-ô Qui-ri VL25799 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

491 Ngọn lửa Ganefo rực cháy VL2841 KMTN 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

492 Kỳ lạ trong sự sống VV41327 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

493 Kỳ lạ trong sự sống VV41328 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

494 Anh hùng ca của Hô-Me-Rơ VV28101 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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495 Thơ với tuổi thơ VL1833 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

496 Thơ với tuổi thơ VL1834 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

497 Tổ chim sẻ VL3168 KMTN 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

498 Tuyển tập Tô Hoài Tập 2 VL3908 KMTN 36,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

499 Tuổi thơ mãi mãi cùng ta VV10183 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

500 Giăng-giăc Ru-xô VL3983 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

501 Rapunzel cô gái tóc dài VL881 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

502 Rapunzel cô gái tóc dài VL880 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

503 Tiểu thư và chàng lang thang VL866 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

504 Dàn dựng hoạt cảnh cho thiếu nhi VL5210 KMTN 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

505 Cái thăng VV6741 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

506 Gió thơm đồng cỏ VV5042 KMTN 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

507 Trông đàn cỏ trắng VL9409 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

508 Trông đàn cỏ trắng VL9408 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

509 Chú bé người tuyết VV870 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

510 Chú bé người tuyết VV869 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

511 Tiểu thư và chàng lang thang VL864 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

512 Vua ếch VL895 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

513 Vua ếch VL896 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

514 Người lùn kỳ dị VL897 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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515 Công chúa ngủ trong lâu đài VL898 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

516 Bà mẹ dũng cảm VV899 KMTN 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

517 Ba người bạn VV900 KMTN 3,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

518 Chuột kén rể VL901 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

519 Đô rê mi tự học VN10722 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

520 Bộ ba bí mật Tập 8 VN5226 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

521 Bộ ba bí mật Tập 6 VN5224 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

522 Thế giới đã mất Tập 11 VN6468 KMTN 12,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

523 Pipo chú gà kỳ lạ Tập 2 VN13085 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

524 Bộ ba bí mật Tập 1 VN5219 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

525 Pipo chú gà kỳ lạ Tập 8 VN13177 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

526 Đô rê mon ngắn Tập 27 VN1007 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

527 Thám tử lừng danh Conan Tập 29 VN4292 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

528 Thám tử lừng danh Conan Tập 15 VN1250 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

529 Bộ ba bí mật Tập 5 VN5223 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

530 Sự tích cây nêu ngày Tết VL1280 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

531 Pipo chú gà kỳ lạ Tập 1 VN13082 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

532 Thần năng VL13182 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

533 Pipo chú gà kỳ lạ Tập 2 VN13086 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

534 Thám tử lừng danh Conan Tập 3 VN16147 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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535 Sứ giả Ichigo Tập 2 VN17508 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

536 Đôremon ngắn Tập 25 VN3016 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

537 Đội quân Đôremon Tập 3 VN1213 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

538 Chú bé câu cá Tập 11 VN10644 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

539 Chú bé câu cá Tập 5 VN10620 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

540 Chú bé câu cá Tập 10 VN10641 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

541 Chú bé câu cá Tập 10 VN10638 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

542 Gặp phải tổ sư VV2960 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

543 Chuyện cái chỏm đầu VL1287 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

544 Chúa tể của những chiếc nhẫn Tập 5 VV48 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

545 Chúa tể của những chiếc nhẫn Tập 9 VV51 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

546 Cậu bé nghịch ngợm Tập 2 VL566 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

547 Siêu sao vô địch Tập 4 VN682 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

548 Đôremon dài Tập 5 VN2894 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

549 Công chúa bán than VV1917 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

550 Hoàng tử và núi ba ông thần VL15341 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

551 Dốt làm thơ VV16280 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

552 Cô nàng Vampire Tập 9 VN5315 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

553 Bắn rụng mặt trời… VV2031 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

554 Ô long viện bộ kinh điển Tập 2 VN11230 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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555 Ô long viện bộ kinh điển Tập 3 VN11232 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

556 Ô long viện bộ kinh điển Tập 4 VN11235 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

557 Ô long viện bộ kinh điển Tập 4 VN11234 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

558 Ô long viện bộ kinh điển Tập 5 VN11236 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

559 Ô long viện bộ kinh điển Tập 6 VN11238 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

560 Ô long viện bộ kinh điển Tập 7 VN11240 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

561 Ô long viện bộ kinh điển Tập 8 VN11242 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

562 Ô long viện bộ kinh điển Tập 8 VN11243 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

563 Ô long viện bộ kinh điển Tập 10 VN11246 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

564 Ô long viện bộ kinh điển Tập 12 VN11251 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

565 Thanh kiếm biến hình Tập 6 VV329 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

566 Cỏ cây muôn sắc VL906 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

567 Vô địch võ đài Tập 3 VN687 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

568 Thủy hỏa đạo tặc VV48698 KMTN 48,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

569 Truyện cười truyện trạng dân gian Việt Nam VL11 KMTN 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

570 Vật báu của vị sư quá cố VL2401 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

571 Công chúa thủy cung VL2050 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

572 Diêm đế Tập 1 VN211 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

573 Diêm đế Tập 2 VN216 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

574 Diêm đế Tập 3 VL219 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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575 Diêm đế Tập 21 VL633 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

576 Diêm đế Tập 21 VL632 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

577 Diêm đế Tập 21 VL631 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

578 Thiên thần bóng tối VN14444 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

579 Thế giới vật lý VL50476 KMTN 52,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

580 Kho tàng truyện cười Việt Nam Tập 4 VV48628 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

581 Siêu quậy Téppi Tập 10 VN5151 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

582 Siêu quậy Téppi Tập 9 VN5150 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

583 Siêu quậy Téppi Tập 11 VN5152 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

584 Siêu quậy Téppi Tập 12 VN5153 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

585 Siêu quậy Téppi Tập 14 VN5155 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

586 Siêu quậy Téppi Tập 15 VN5156 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

587 Siêu quậy Téppi Tập 16 VN5157 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

588 Siêu quậy Téppi Tập 3 VN5144 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

589 Siêu quậy Téppi Tập 4 VN5145 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

590 Siêu quậy Téppi Tập 5 VN5146 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

591 Siêu quậy Téppi Tập 6 VN5147 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

592 Siêu quậy Téppi Tập 8 VN5149 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

593 Cô nàng Vampire Tập 10 VN5316 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

594 Sket dance Tập 5 VN13712 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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595 Sket dance Tập 6 VN13713 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

596 Bắn rụng mặt trời… VV2030 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

597 Bắn rụng mặt trời… VL2057 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

598 Đôremon dài Tập 11 VN2926 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

599 Hoàng tử và núi ba ông thần VL2000 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

600 Bếp lửa hồng cho ai Tập 7 VL21165 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

601 Câu lạc bộ con nhà giàu VN2454 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

602 Princess Tập 2 VN13624 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

603 Hoàng tử đen VL1659 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

604 Cô dâu của thủy thần Tập 1 VN21476 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

605 Dòng suối thiêng Tập 1 VV13951 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

606 Đôremon ngắn Tập 11 VN49 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

607 Niềm vui còn đó VV2127 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

608 Niềm vui còn đó VV2128 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

609 Hạ đỏ Tập 2 VN1590 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

610 Hạ đỏ Tập 1 VN1589 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

611 Hạ nhớ VV2129 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

612 Hạ nhớ VV2130 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

613 Tiếng rao VL2134 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

614 Ở nhà VL2122 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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615 Cánh mộng bay VV1720 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

616 Vượt qua thử thách VL21650 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

617 Ô long viện bộ kinh điển Tập 12 VN11250 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

618 Đội quân Đôremon Tập 6 VN4027 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

619 Bắn rụng mặt trời… VL2045 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

620 Bắn rụng mặt trời… VL2044 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

621 Cô nàng Vampire Tập 1 VN5308 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

622 Cô nàng Vampire Tập 6 VN5312 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

623 Cô nhóc tiểu anh đào VN3406 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

624 Đội quân Đôremon thêm Tập 6 VN4029 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

625 Đội quân Đôremon thêm Tập 7 VN4036 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

626 Đội quân Đôremon thêm Tập 8 VN4041 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

627 Đội quân Đôremon thêm Tập 9 VN4076 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

628 Đội quân Đôremon thêm Tập 9 VN4042 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

629 Đội quân Đôremon thêm Tập 11 VN4054 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

630 Đội quân Đôremon thêm Tập 11 VN11865 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

631 Đội quân Đôremon thêm Tập 12 VN4058 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

632 Dế mèn phiêu lưu ký VV2700 KMTN 12,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

633 Cậu bé nghịch ngợm Tập 3 VN473 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

634 Cô nàng Vampire Tập 8 VN5314 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

32



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

635 Cô nàng Vampire Tập 7 VN5313 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

636 Đôremon dài Tập 1 VN2872 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

637 Trôi theo dòng đời VV52673 KMTN 41,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

638 Chạy trốn qua đêm VL45372 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

639 Rồng pha lê VN694 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

640 Rồng pha lê VN696 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

641 Cuộc báo thù của những con bồ nông trắng VL2398 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

642 Rừng Nauy VL47669 KMTN 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

643 Ô long viện bộ kinh điển t9 VN11245 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

644 Bun Chăm-pa VV431 KMTN 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

645 Tiếng chim năm ngoái VV7261 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

646 Các nhà văn kể chuyện cổ tích VL3384 KMTN 72,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

647 Vật báu của vị sư quá cố VV2384 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

648 Cây gậy thần VL47 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

649 Chúa tể của những chiếc nhẫn Tập 5 VV49 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

650 Học trong tích cũ VV10143 KMTN 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

651 Ông Trạng Nồi VL45 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

652 Con gái nữ thần hoa VL216 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

653 Truyện tranh người con mất tích VV18886 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

654 Pocahontas VL9 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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655 Pinocchio VV12 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

656 Pinocchio VV11 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

657 Pocahontas VL10 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

658 Tuổi thơ dữ dội VL36 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

659 Công chúa từ trong quả cam VL1097 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

660 Đô rê mi tự học VL2262 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

661 Đô rê mi tự học VL2261 KMTN 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

662 Johann - Sebastien Bach VL772 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

663 Johann - Sebastien Bach VL771 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

664 Johann - Sebastien Bach VL770 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

665 Tam mao lưu lạc ký Tập 2 VV579 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

666 Những vần thơ về loài vật VV766 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

667 Những vần thơ về loài vật VV767 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

668 Những vần thơ về loài vật VV768 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

669 Người lùn kỳ dị VL762 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

670 Người lùn kỳ dị VL761 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

671 Miếng trầu kỳ diệu VL2756 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

672 Miếng trầu kỳ diệu VL2755 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

673 Bộ tứ VL2814 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

674 Ne rô, nhà thơ bạo chúa VV41093 KMTN 42.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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675 Tâm sự của hổ VV748 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

676 Tâm sự của hổ VV746 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

677 Trò chơi VV19939 KMTN 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

678 Trò chơi VV19938 KMTN 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

679 Túp lều bác Tôm Tập 1 VV12058 KMTN 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

680 Cháu ngoan của Bác VL18175 KMTN 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

681 Bác Hồ kính yêu Tập 1 VV16755 KMTN 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

682 Tuổi thơ của Ô léc Cô Sê vôi VV2625 KMTN 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

683 Tuổi thơ của Ô léc Cô Sê vôi VV2624 KMTN 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

684 Cháu ngoan của Bác Tập 2 VV4363 KMTN 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

685 Gió thơm đồng cỏ VV5039 KMTN 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

686 Gió thơm đồng cỏ VV5041 KMTN 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

687 Không gia đình Tập 3 VV18 KMTN 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

688 Chú bé trong vali VN4522 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

689 Thôn tiếu bắc đẩu VL635 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

690 Rô-bin-xơn Cơ-ru-xô VV13768 KMTN 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

691 Truyện dân gian Italia VV11789 KMTN 22.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

692 Cánh buồm mở hướng VL37440 KMTN 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

693 Nữ dũng sĩ Maca Tập 4 VN14003 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

694 Nữ dũng sĩ Maca Tập 5 VN583 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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695 Nữ dũng sĩ Maca Tập 13 VN605 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

696 Nữ dũng sĩ Maca Tập 12 VN602 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

697 Nữ dũng sĩ Maca Tập 8 VN592 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

698 Nữ dũng sĩ Maca Tập 11 VN599 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

699 Nàng kakây VL1987 KMTN 130.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

700 Em kể chuyện này VV11995 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

701 Trò chơi dành cho các em ở lứa tuổi… VV28678 KMTN 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

702 Ba điều ước VL537 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

703 Cuộc phiêu lưu của chiếc túi VV563 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

704 Cuộc phiêu lưu của chiếc túi VV562 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

705 Cuộc phiêu lưu của chiếc túi VV561 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

706 Xec-Văng-Tex VL21809 KMTN 10.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

707 Thanh niên biến hình T6 VV487 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

708 Những ngày hè vui khỏe VL37073 KMTN 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

709 Ánh sáng pha lê Tập 4 VN338 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

710 Ánh sáng pha lê Tập 8 VN346 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

711 Ánh sáng pha lê Tập 9 VN347 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

712 Ánh sáng pha lê Tập 10 VN349 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

713 Bắn rụng mặt trời… VV1805 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

714 Ác-si-mét VL1793 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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715 Chú bé quyền năng Tập 4 VN326 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

716 Cây bút thần Tập 1 VL1676 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

717 Truyện ngụ ngôn VL1792 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

718 Truyện cổ Grim VV1723 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

719 Bắn rụng mặt trời… VL1775 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

720 Thanh niên biến hình Tập 2 VN16727 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

721 Pipo chú gà kỳ lạ Tập 8 VV227 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

722 Câu chuyện từ lớp học này VL2128 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

723 Nữ dũng sĩ Maca Tập 2 VN574 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

724 Kho báu của hiệp sĩ ma VL718 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

725 Cô bé mặt trời tiếng nói cỏ hoa VL2792 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

726 Su-cô và lão phù thủy VV9673 KMTN 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

727 Mickey VL16591 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

728 Vô địch quyền vương Tập 6 VN1447 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

729 Phong thần diễn nghĩa Tập 22 VV1592 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

730 Pipo chú gà kỳ lạ Tập 1 VV218 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

731 Thiếu lâm vũ trụ Tập 2 VN446 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

732 Cậu bé xử án VL2182 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

733 Nữ dũng sĩ Maca Tập 4 VN579 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

734 Nữ dũng sĩ Maca Tập 3 VN577 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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735 Cô gái tóc dài VV1403 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

736 Cậu bé nghịch ngợm Tập 4 VL568 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

737 Ngô Kính Tử sáu tuổi thuộc thơ VV3441 KMTN 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

738 Hoàng lác VV66 KMTN 7,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

739 Con gái nữ thần hoa VL215 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

740 Thần thoại Hy Lạp VL29359 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

741 Hamlet hoàng tử Đan Mạch VL5933 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

742 Mactin Rivax VL28614 KMTN 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

743 Bóng đá sân nhỏ VL33314 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

744 Nồi cháo khao quân VL9477 KMTN 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

745 Chú đất nung VL1156 KMTN 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

746 Ê đi xơn VL5943 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

747 Cuộc phiêu lưu của muối bếp VL277 KMTN 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

748 Túp lều của bác Tôm VV11944 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

749 Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam VV22357 KMTN 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

750 Khoảng trời phía sau nhà VV28226 KMTN 90.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

751 Đội thiếu niên du kích Huế VN17272 KMTN 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

752 Giắc và cây đậu thần VL1335 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

753 Giắc và cây đậu thần VL1336 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

754 Giắc và cây đậu thần VL1337 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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755 Chú ong dũng cảm VL11883 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

756 Chú ong dũng cảm VL1341 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

757 Người đẹp và quái vật VV1337 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

758 Người đẹp và quái vật VV1338 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

759 Ba chàng hiệp sĩ mộng mơ VL2098 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

760 Tôi ngồi dưới gầm bàn VL2763 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

761 Tôi ngồi dưới gầm bàn VL2764 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

762 Tôi ngồi dưới gầm bàn VL2765 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

763 Tôi ngồi dưới gầm bàn VL2766 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

764 Cây nọi ước VV2666 KMTN 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

765 Cây nọi ước VV2667 KMTN 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

766 Cây nọi ước VV2668 KMTN 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

767 Chú chó cứu chủ VL2099 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

768 Chú chó cứu chủ VL2100 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

769 Chú chó cứu chủ VL2101 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

770 Chú chó cứu chủ VL2102 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

771 Chuyện lạ bốn phương VV2362 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

772 Diều gỗ VL2510 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

773 Diều gỗ VL2511 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

774 Diều gỗ VL2512 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

39



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

775 Cô bé mặt trời VL2795 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

776 Cô bé mặt trời VL2797 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

777 Cô bé mặt trời VL2793 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

778 Đấu thú VL2673 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

779 Đàn ngựa thần của chúa tây sơn VL1309 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

780 Đàn ngựa thần của chúa tây sơn VL1310 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

781 Đàn ngựa thần của chúa tây sơn VL1311 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

782 Mua xương ngựa VL2694 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

783 Én con và chiếc lá VL1313 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

784 Nàng công chúa ngủ trong rừng VL3002 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

785 Không thể hèn yếu VL2729 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

786 Không thể hèn yếu VL2731 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

787 Mùa chim ngói VL2472 KMTN 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

788 Mùa chim ngói VL2473 KMTN 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

789 Mùa chim ngói VL2474 KMTN 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

790 Hồn lúa và lão chủ nô VL16 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

791 Cậu bé tý hon VV1358 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

792 Hoa đỏ trường sơn VL2475 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

793 Cậu bé quả đào VL1347 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

794 Cậu bé quả đào VL1348 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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795 Con quạ thích làm dáng VL1343 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

796 Con quạ thích làm dáng VL1344 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

797 Con quạ thích làm dáng VL1345 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

798 Công chúa dệt rơm VL1362 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

799 Công chúa dệt rơm VV1352 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

800 Chiếc đàn kỳ diệu VV1354 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

801 Cậu bé vàng VL1200 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

802 Công chúa kiêu kỳ VL11898 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

803 Chú bé hồ đào VN11054 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

804 Vô địch quyền vương VN1515 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

805 Biển sữa tươi VL2684 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

806 Biển sữa tươi VL2685 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

807 Biển sữa tươi VL2686 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

808 Tiếng sấm điện biên phủ VL342 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

809 Vô địch quyền vương VN1442 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

810 Chú liên lạc đội xích vệ VV2467 KMTN 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

811 Chú liên lạc đội xích vệ VV2468 KMTN 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

812 Chú liên lạc đội xích vệ VV2469 KMTN 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

813 Con vật kỳ lạ VL2507 KMTN 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

814 Người con hiếu thảo VL2561 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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815 Truyện cổ tích thế giới VV83 KMTN 50,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

816 Chàng út của ông trời VL2664 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

817 Chàng út của ông trời VL2665 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

818 Mèo con của ai VL2078 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

819 Mèo con của ai VL2079 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

820 Mèo con của ai VL2080 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

821 Mèo con của ai VL2081 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

822 Cóc đi guốc VL2471 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

823 Chiếc giày màu đỏ VL11922 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

824 Công chúa kiêu kỳ VV1349 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

825 Diều gỗ VL2508 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

826 Tứ quái TKKG VN414 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

827 Vô địch quyền vương VN1428 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

828 Phong thần diễn nghĩa VV1569 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

829 Gia đình mèo quí tộc VV885 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

830 Nàng tiên ốc VL1314 KMTN 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

831 Nàng tiên ốc VL1315 KMTN 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

832 Tượng avooc Hồ bằng gỗ trầm hương VV1308 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

833 Tượng avooc Hồ bằng gỗ trầm hương VV1305 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

834 Thỏ nâu và thỏ trắng VL1359 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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835 Hồn lúa và lão chủ nô VL14 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

836 Người con hiếu thảo VL2562 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

837 Cờ nghĩa trên đất đan ba VL1316 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

838 Thiên ngư diệt thủy quái VL2649 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

839 Thiên ngư diệt thủy quái VL2650 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

840 Rùa con đi chơi VL1956 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

841 Cổ tích vàng VV3062 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

842 Cái oai anh chuột VL2692 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

843 Nghĩa quân sàng mí chảng VL2760 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

844 Nghĩa quân sàng mí chảng VL2762 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

845 Nghĩa quân sàng mí chảng VL2761 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

846 Chiếc ngà voi oan trái VL2669 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

847 Chiếc ngà voi oan trái VL2670 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

848 Chiếc ngà voi oan trái VL2671 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

849 Chiếc ngà voi oan trái VL2672 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

850 Con chim lửa VV2688 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

851 Con chim lửa VV2689 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

852 Không thể hèn yếu VL2730 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

853 Vào hang rồng vàng VL3041 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

854 Én con và chiếc lá VL1312 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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855 Really? - Tập 1
VN5430 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

856 Really? - Tập 2
VN5431 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

857 Really? - Tập 3
VN5432 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

858 Really? - Tập 4 VN5433 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

859 Really? - Tập 5 VN5434 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

860 Really? - Tập 6 VN5435 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

861 Really? - Tập 7 VN5436 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

862 Tiểu thư Sachie - Tập 9 VV3260 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

863 Tiểu thư Sachie - Tập 9 VV3256 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

864 Tiểu thư Sachie - Tập 9 VV3257 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

865 Tiểu thư Sachie - Tập 9 VV3258 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

866 Tiểu thư Sachie - Tập 9 VV3259 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

867 Hoàng cung - Tập 1 VN5480 KMTN 14,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

868 Hoàng cung - Tập 9 VN6032 KMTN 14,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

869 Hoàng cung - Tập 3 VN6055 KMTN 14,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

870 Hoàng cung - Tập 10 VN6038 KMTN 14,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

871 Hoàng cung - Tập 14 VN6057 KMTN 14,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

872 Hoàng cung - Tập 17 VN6074 KMTN 14,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

873 Hiệp sĩ Vampire - Tập 9 VN3247 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

874 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam - Tập 1 VL1810 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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875 Basara - Tập 3 VN505 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

876 Vua bài - Tập 1 VN182 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

877 Vua bài - Tập 2 VN185 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

878 Vua bài - Tập 5 VN193 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

879 Angel Hunt - Tập 3 VN6491 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

880 Togari - Tập 3 VN4163 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

881 Togari - Tập 1 VN4154 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

882 Tề thiện đại thánh Tôn Ngộ Không - Tập 1 VV1831 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

883 Tề thiện đại thánh Tôn Ngộ Không - Tập 3 VV1835 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

884 Cùng một gia đình - Tập 11 VN5713 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

885 X - Men những người bạn bí ẩn - Tập 1 VL1713 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

886 X - Men những người bạn bí ẩn - Tập 1 VL1714 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

887 X - Men những người bạn bí ẩn - Tập 1 VL1715 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

888 Bộ ba bí mật - Tập 4 VN5222 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

889 Dưới nắng sân trường - Tập 1 VN1028 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

890 Ô long viện Tập 5 VN3275 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

891 Ô long viện Tập 6 VN3278 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

892 Ô long viện Tập 6 VN3276 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

893 Ô long viện Tập 7 VN3281 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

894 Ô long viện Tập 9 VN3286 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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895 Ô long viện Tập 10 VN3289 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

896 Ô long viện Tập 10 VN3288 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

897 Ô long viện Tập 11 VN3292 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

898 Ô long viện Tập 12 VN3295 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

899 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 40 VN8183 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

900 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 41 VN8186 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

901 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 42 VN9111 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

902 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 43 VN9114 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

903 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 44 VN452 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

904 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 46 VN9123 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

905 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 47 VN10412 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

906 Đôrêmon - Tập 2 VN3782 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

907 Đôrêmon - Tập 3 VN3791 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

908 Đôrêmon - Tập 3 VN3787 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

909 Đôrêmon - Tập 11 VN3827 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

910 Đôrêmon - Tập 12 VN54 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

911 Đôrêmon - Tập 20 VN3874 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

912 Đôrêmon - Tập 26 VN3904 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

913 Đôrêmon - Tập 41 VN139 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

914 Yaiba - Tập 16 VN3592 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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915 Yaiba - Tập 23 VN5417 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

916 Chacha cô bé quàng khăn đỏ - Tập 4 VN4336 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

917 Chacha cô bé quàng khăn đỏ - Tập 1 VN3612 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

918 Chacha cô bé quàng khăn đỏ - Tập 6 VN4337 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

919 Diêm đế - Tập 18 VL76 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

920 Ác quỷ và bản tình ca - Tập 2 VN6127 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

921 Ác quỷ và bản tình ca - Tập 3 VN6130 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

922 Bộ sưu tập lọ lem - Tập 4 VN6181 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

923 Alô! Dr.rim VN5394 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

924 Cô gái dễ thương - Tập 1 VL1469 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

925 Nana bảo mẫu thiên tài - Tập 2 VV1445 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

926 Nana bảo mẫu thiên tài - Tập 4 VV1451 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

927 Con ma dễ thương - Tập 3 VN1964 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

928 Trái tin rực rỡ - Tập 1 VN1278 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

929 Duel masters - Tập 13 VN478 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

930 Chàng quản gia - Tập 3 VN4763 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

931 Đội quan Đôrêmon thêm - Tập 9 VN4043 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

932 Vườn mật ngọt - Tập 1 VN4325 KMTN 26,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

933 Vườn mật ngọt - Tập 2 VN4327 KMTN 26,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

934 Angel Hunt - Tập 4 VN6493 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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935 Angel Hunt - Tập 5 VN6494 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

936 Trư thất công trả ơn - Tập 3 VN10260 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

937 Chú bé câu cá - Tập 7 VN10626 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

938 Thần thoại hy lạp - Tập 3 VL19 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

939 Con chim lửa VL8643 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

940 Buổi sáng trên bến nhà rồng VV9381 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

941 Bọn giả hiệu VN10254 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

942 Tuyển tập 100 ca khúc thiếu nhi VV11833 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

943 Thông gia với trời VL964 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

944 Itto - cơn lốc sân cỏ - Tập 24 VN6603 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

945 Chất rắn là gì? VL53 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

946 Mẹ chồng nàng dâu ăn vụng VV15654 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

947 Khẩu súng quái dị VV8549 KMTN 2,700.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

948 Che mặt thần thái dương VL10811 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

949 Siêu nhân tí hon - Tập 2 VN13108 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

950 Siêu nhận tí hon - T2 VN13151 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

951 Siêu nhân tí hon - Tập 2 VN13152 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

952 Siêu nhân tí hon - Tập 3 VN13124 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

953 Cậu bé tàng hình VL11473 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

954 Những chuyện lạ có thật VV15702 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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955 Truyện dân gian Italia VV2927 KMTN 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

956 Vô địch võ đài - Tập 1 VN683 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

957 Cung đàn sau cuối - Tập 9 VL44 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

958 Hoàng tử và núi ba thần VL1997 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

959 Liêu trai chí dị - Tập 1 VL1428 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

960 Liêu trai chí dị - Tập 1 VL1429 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

961 Liêu trai chí dị - Tập 31 VL1427 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

962 Liêu trai chí dị - Tập 2 VL1430 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

963 Liêu trai chí dị - Tập 2 VL1444 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

964 Liêu trai chí dị - Tập 2 VL1433 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

965 Liêu trai chí dị - Tập 2 VL1432 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

966 Liêu trai chí dị - Tập 3 VL1437 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

967 Liêu trai chí dị - Tập 3 VL1436 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

968 Liêu trai chí dị - Tập 3 VL1435 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

969 Liêu trai chí dị - Tập 3 VL1434 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

970 Liêu trai chí dị - Tập 4 VL1438 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

971 Liêu trai chí dị - Tập 5 VL1439 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

972 Liêu trai chí dị - Tập 5 VL1440 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

973 Đội quan Đôrêmon thêm - Tập 8 VN4037 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

974 Khung trời tuổi thơ - Tập 3 VN487 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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975 Tết trung thu VV2511 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

976 Tết trung thu VV2513 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

977 Siêu sao vô địch - Tập 2 VN680 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

978 Hung thú cuồng đao - Tập 1 VN4712 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

979 Hung thú cuồng đao - Tập 2 VN4713 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

980 Hung thú cuồng đao - Tập 3 VN4714 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

981 Câu lạc bộ siêu nhiên - Tập 1 VN18517 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

982 Câu lạc bộ siêu nhiên - Tập 2 VN18518 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

983 Bếp lửa hồng cho ai - Tập 3 VL21163 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

984 Bếp lửa hồng cho ai - Tập 4 VL21164 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

985 Công chúa ngủ mơ - Tập 3 VL12091 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

986 Ô long viện - Tập 11 VN11248 KMTN 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

987 Hoàng tử sông nile - Tập 5 VN12821 KMTN 12,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

988 Cấm hôn - Tập 1 VN18580 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

989 Đôi cánh thiên thần - Tập 5 VN14559 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

990 Hồ ly thời loạn - Tập 4 VN14301 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

991 Hồ ly thời loạn - Tập 6 VN14303 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

992 Hồ ly thời loạn - Tập 7 VN14304 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

993 Hồ ly thời loạn - Tập 8 VN14305 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

994 Đôrêmon - Tập 8 VN2909 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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995 Chuyến tàu tuổi trẻ VN483 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

996 Cậu bé nghịch ngợm - Tập 3 VL304 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

997 Cậu bé nghịch ngợm - Tập 4 VL567 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

998 Di bút và di cảo VL47020 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

999 Từ điển Đức - Việt VN145 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1000 Trăng thề VV140 KMTN 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1001 Lỗ Trí Thâm đại náo… VV2764 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1002 Như những dũng sĩ trong truyền thuết VL2655 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1003 Chuyện cậu bé su wan VL585 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1004 Tình ca cho a - mê  - li VL40830 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1005 Nerô, nhà thơ bạo chúa VV41092 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1006 Cơn bão đen ở Xô - Uê - Tô VV40789 KMTN 9,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1007 Truyện cổ tích thế giới VV13645 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1008 Những câu chuyện trí tuệ VL49185 KMTN 36,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1009 Tiếng gọi nơi hoang dã VL228 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1010 Vô địch vô đài - Tập 3 VN688 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1011 Sổ tay thư viện thiếu nhi VV31198 KMTN 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1012 Dũng sĩ tre xanh VL1276 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1013 Hung tợn  - Con là một thiên tài VL1093 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1014 Những mẩu chuyện hài hước VV3032 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1015 Bộ ba đầu tiên VV45 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1016 Rồng pha lê - Tập 6
VN698 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1017 Chim én có phép màu
VL29 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1018 Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất
VV13629 KMTN 9,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1019 Ma pi bay lên trời 
VV10098 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1020 Hoàng tử và núi ba thần
VL1998 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1021 Shin - Cậu bé bút chì - Tập 45
VV5023 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1022 Lời răng người
VL16415 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1023 Chúa tể của những chiếc nhẫn - Tập 9
VV50 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1024 Chuyến tàu tuổi trẻ - Tập 4
VN312 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1025 Quà của lọ lem
VL685 KMTN 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1026 Chuyện kể về những tết của Bác Hồ
VV13513 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1027 Thơ với tuổi thơ
VL1832 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1028 Chú bò tìm bạn 
VL1358 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1029 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 34
VN8165 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1030 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 35
VN8166 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1031 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 45
VN9121 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1032 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 48
VN10413 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1033 Mặt nạ thuỷ tinh - Tập 49
VN11121 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1034 Đôrêmon - Tập 3
VN25 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1035 Hồn lúa và lão chủ nô
VL13 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1036 Truyện cổ tích bắc cực
VV12168 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1037 Ống sáo thần
VL12877 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1038 Chú dê tình cảm 
VL10695 KMTN 6,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1039 Diệt quỷ tinh 
vv8921 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1040 Chạy trốn 
VV11697 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1041 Truyền thuyết bá vương 
VN14221 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1042 Con thuyền hoa 
VV9021 KMTN 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1043 Cái oai anh chuột 
VV9295 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1044 Người bạn tốt 
VL10840 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1045 Săn đuổi 
VV8292 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1046 Trung hiếu vẹn toàn 
VL9370 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1047 Chạy trốn 
VV11694 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1048 Người con hiếu thảo 
VL9365 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1049 Những cuộc phiêu lưu kì lạ 
VL11940 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1050 Cây tre trăm đốt 
VV8451 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1051 Cây nọi ước 
VL9289 KMTN 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1052 Truyện dân gian Thổ nhĩ kỳ - Tập 1
VV23 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1053 Chiếc kính của chúa sơn lâm 
VL10529 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1054 Cuộn chỉ vàng của nàng A-ri-an
VV7701 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1055 Chiếc ngà voi oan trái 
VL8417 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1056 Sinh vật lạ lùng  - Tập 1
VN13121 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1057 Truyện cổ tích các nước vùng Châu á 
VV16551 KMTN 48,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1058 Sơn nhân  - Tập 11
VV10642 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1059 Chú bé bắt ma 
VV9801 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1060 Chiến lược tăng tốc - Tập 2
VN28440 KMTN 250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1061 Ông già tuyết 
VL9462 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1062 Thập bát la hán
VL8710 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1063 Truyện cổ tích hiện đại 
VV14313 KMTN 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1064 Đôrêmon Plus - Tập 1
VN97 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1065 Sự sống quanh ta 
VL11853 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1066 Hạ đỏ - Tập 1
VV9819 KMTN 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1067 Hạ đỏ - Tập 2
VV9823 KMTN 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1068 Tấm lòng vàng 
VL12947 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1069 Thám tử lừng danh conan - Tập 5
VN16154 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1070 Ác thú giữa rừng xanh 
VN10301 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1071 Sinh vật lạ lùng  - Tập 1
VN13120 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1072 Bát đen, bát đỏ - Tập 2
VV8424 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1073 Con vật kỳ lạ
VL8354 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1074 Thành phố lâm nguy
VL8447 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1075 Công chúa và ba quả táo vàng
VL13068 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1076 Bao công kỳ án - Tập 25
VV8812 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1077 Tình yêu và tình địch 
VV41024 KMTN 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1078 Vi - chi - a Ma - Lê - Ép ở nhà và ở trường
VL11997 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1079 Cóc đi quốc
VL8686 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1080 Mưu kế của đạo sĩ 
VL10053 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1081 Nghĩa quân sùng mí chảnh 
VL9499 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1082 Tiếng chích choè
VL2214 KMTN 0,14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1083 Trong rừng rậm - Tập 1
VN13136 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1084 Trong rừng rậm - Tập 3
VN13140 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1085 Những truyện vui về ngôn ngữ 
VV15659 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1086 Chú dế sau lò sưởi 
VV16468 KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1087 Mưu kế của đạo sĩ 
VL9690 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1088 Thuỷ thủ mới 
VV9623 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1089 Thuỷ thủ sao thiên vương
VN9680 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1090 Thuỷ thủ sao thiên vương
VN9681 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1091 Phép thuật của đạo sĩ
VL9664 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1092 Héc - Quyn bắt sống lợn rừng
VL15664 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1093 Lời mách bảo của thần đất
VV27 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1094 Truyện thần tiên Việt Nam  - Tập 1
VV11741 KMTN 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1095 Chú bé câu cá - Tập 4
VN10616 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1096 Huyền thoại ngàn mùa lúa nước 
VL12461 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1097 Mụ phù thuỷ hồi sinh  - Tập 2 
VL8508 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1098 Bao công kỳ án - Tập 6
VV8757 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1099 Bao công kỳ án - Tập 21
VV8802 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1100 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam - Tập 1
VV13205 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1101 Người vô hình trong lâu đài - Tập 2
VV8474 KMTN 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1102 Chú bé câu cá bí mật  - Tập 9
VN10634 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1103 Con vật kỳ lạ
VL8353 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1104 Kaibút su và thanh kiếm quỷ
VV28 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1105 Công chúa kaguy 
VL9648 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1106 Tứ quái TKKG - Tập 7
VN9128 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1107 Pipo - Chú gà kỳ lạ - Tập 7
VN13171 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1108 Sinh vật lạ lùng  - Tập 1
VN13119 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1109 Trang nhật ký
VV11684 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1110 Truyện cổ Thuỵ Điển 
VV12236 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1111 Cậu bé can đảm - Tập 1
VN11185 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1112 Cô bé mặt trời -Tập 1
VN10777 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1113 Cô bé mặt trời -Tập 2
VV32 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1114 Cô bé mặt trời -Tập 4
VN10790 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1115 Đập tan mưu hiểm
VV9492 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1116 Đập tan mưu hiểm
VV9494 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1117 Đập tan mưu hiểm
VV8257 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1118 Người vô hình trong lâu đài - Tập 2
VV8473 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1119 Tưới dưa cho người 
VL9378 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1120 Chiếc ngà voi oan trái 
VL8414 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1121 Danh nhân thế giới - Tập 2
VL10429 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1122 Chọn Trạng
VL8364 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1123 Nguy cơ mới
VV9643 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1124 Sự xuất hiện mới
VV9588 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1125 Nàng công chúa
VL9654 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1126 Sự sống quanh ta VL11854 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1127 21 huyền thoại và cổ tích… VV3012 KMTN 24,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1128 Chú bé nước VN9773 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1129 Chú bé câu cá - Tập 13 VN10653 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1130 Chú bé câu cá - Tập 9 VN10635 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1131 Giây phút cuối cùng VV10308 KMTN 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1132 Nàng tiên trên thảo nguyên VL12355 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1133 Công chúa bán than VL12724 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1134 Truyện cổ Grim - Tập 1 VN12986 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1135 Nàng Vaxilixa xinh đẹp VL12895 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1136 Chú chó cứu chủ VL8321 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1137 Truyền thuyết bá vương - Tập 7 VN14224 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1138 Truyện dân gian Inđônêxia VV10210 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1139 Sự sống quanh ta VL11855 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1140 Tạm biệt mùa thi VV10095 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1141 Tạm biệt mùa thi VV10054 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1142 Truyện kể dân gian Việt Nam VV13046 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1143 Mã Lương và cây bút thần
VL13527 KMTN 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1144 Bí mật đời nàng  - Tập 2
VN45862 KMTN 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1145 Vi - chi - a Ma - Lê - Ép ở nhà và ở trường
VL11999 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1146 Sự tích các loài hoa
VV10386 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1147 Bani và mamôrư 
VN9612 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1148 Truyện cổ tích chọn lọc hay nhất - Tập 1 
VV12964 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1149 Chú dê tình cảm 
VL10698 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1150 Nàng tiên trên thảo nguyên
VL12356 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1151 Thập bát la hán
VL8709 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1152 Chú bé làng Gióng 
VL11795 KMTN 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1153 Truyện dân gian Thổ Nhĩ Kì
VV13017 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1154 Đại chiến nhóm sima
VV8548 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1155 Chú bé quyền năng - Tập 2
VN15792 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1156 Giải thưởng đặc biệt - Tập 8
VN10633 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1157 Mặt nạ kỳ bí - Tập 16
VN14551 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1158 Cuộn chỉ vàng của nàng A-ri-an
VL8699 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1159 Mối duyên tiên 
VL8662 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1160 Khúc ca buổi sáng 
VV9323 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1161 Truyện cổ Liễu Đôi 
VL133 KMTN 25,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1162 Sự kiện bất ngờ 
VV14145 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1163 Bọn giả hiệu - Tập 2
VN10255 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1164 Đập tan mưu hiểm
VV9491 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1165 Hoàng hậu ba ba 
VL17542 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1166 Đầu mối
VL11992 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1167 Nàng tiên trên thảo nguyên
VL12354 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1168 Người vô hình trong lâu đài - Tập 2
VV8475 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1169 Nghìn lẻ một ngày 
VV12804 KMTN 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1170 Sát thát 
VV10377 KMTN 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1171 Bao công kỳ án -Tập 7
VV8760 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1172 Thơ Nicôla Ghiden 
VV21370 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1173 Chuyện bà kể sự tích bãi cát tiên 
VV38 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1174 Tên tài xế Suzuki lý tưởng 
VL11533 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1175 Mai - Cơn Pha - ra - đây 
VL18009 KMTN 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1176 Truyện cổ mông cổ…
VV8640 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1177 Gió qua thung lũng 
VV11882 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1178 Hương đồng
VV21596 KMTN 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1179 Bí mật đời nàng  - Tập 1
VN45860 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1180 Thung lũng đắc hoa 
VL2069 KMTN 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1181 Sổ tay bạn gái - Tập 3
VV27997 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1182 Bác Hồ của chúng ta 
VL18583 KMTN 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1183 Sự tích bãi cát tiên 
VL3046

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1184 Qủa bí tiến vua
VV39

KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1185 Chiếc nhẫn và bông hồng
VV41

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1186 Lời mách bảo của thần đất
VL8130

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1187 Út hồng nhung 
VV43

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1188 Phép thuật của đạo sĩ 
VV58

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1189 Bát đỏ bát đen 
VV8422

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1190 Trận động đất - Tập 1 
VN13146

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1191 Truyền thuyết đảo đuôi rồng 
VL8491

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1192 Thiên sứ  - Tập 27
VN9695

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1193 Thiên sứ  - Tập 28
VN9694

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1194 Trong rừng rậm - Tập 1
VN13132

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1195 Trong rừng rậm - Tập 2
VN13133

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1196 Trong rừng rậm - Tập 2
VN13137

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1197 Trong rừng rậm - Tập 3
VN13141

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1198 Bani và mamôrư 
VN9609

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1199 Pipo - Chú gà kỳ lạ - Tập 4
VN13095

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1200 Sự tích lông nhím
VL9813

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1201 Truyện thần tiên Việt Nam - Tập 2
VV11747

KMTN 26,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1202 Công chúa ếch
VV59

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1203 Tài năng bẩm sinh - Tập 1
VN13155

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1204 Vô địch quyền vương - Tập 2
VN14352

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1205 Bao công kỳ án - Tập 30
VV8827

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1206 Sự sống quanh ta 
VL11856

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1207 Một em bé chào đời 
VV10039

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1208 Mưu kế của đạo sĩ 
VL9658

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1209 Mỗi đêm một câu chuyện cười 
VV12793

KMTN 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1210 Quả bí tiến vua
VL9095

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1211 Bao công kỳ án - Tập 31
VV8830

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1212 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam - Tập 3
VV12183

KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1213 Ụt à ụt ịt 
VV6242

KMTN 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1214 Nàng công cháu thứ ba - Tập 1
VV8520

KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1215 Pipo - Chú gà kỳ lạ - Tập 5
VN13098

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1216 Bani và mamôrư 
VN9611

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1217 Hoàng tử bị phù phép 
VV8956

KMTN 9,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1218 Phượng hoàng con 
VV1208

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1219 Máy nâng chuyên - Tập 1
VL26043

KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1220 Chương trình đội viên 
VV4749

KMTN 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1221 Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước
VL20635

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1222 Ma pi bay lên trời 
VL751

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1223 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 10
VN596

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1224 Măng tầm vông 
VV9392

KMTN 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1225 Hòn đảo chân ren
VL14730

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1226 Những cánh buồm 
VV3109

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1227 Bức tranh gửi lại
VL10005

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1228 Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam
VV13208

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1229 Thuỷ thủ sao thiên vương
VN9683

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1230 Một em bé chào đời 
VV10038

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1231 Mấy kinh nghiệm tổ chức và lãnh đạo trồng cây…
VV15052

KMTN 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1232 Vua hề Sác Lô làm thám tử 
VV8278

KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1233 Khuôn mặt mới - Tập 37
VN9698

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1234 Thuỷ thủ sao thiên vương
VN9704

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1235 Thế giới hiện thực - Tập 1
VV13105

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1236 Con gái cô Út Tịch
VL2031

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1237 Mụ phù thuỷ…
VL8501

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1238 Thuỷ thủ sao thiên vương
N9679

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1239 Cậu bé kỳ lạ - Tập 10
VN948

KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1240 Truyện và thơ 
VL2916

KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1241 Chiếc mặt nạ
VV14132

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1242 Công chúa bị phù phép 
VL9919

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1243 Chuyện phiêu lưu của cao kều… - Tập 4
VN2397

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1244 Đôrêmon - Tập 16
VV2113

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1245 Truyện ao vua 
VV1355

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1246 Kể chuyện Ngô Gia Tự
VV1039

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1247 Cuộn chỉ vàng cảu nàng a-ri-an
VV7700

KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1248 Bao công kỳ án  - Tập 15
VV8782

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1249 Khẩn cấp cứu nguy
VL8431

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1250 Hoang đảo
VL8338

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1251 Kaibút su và thanh kiếm quỷ
VV12914

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1252 Vô địch quyền vương - Tập 2
VN14353

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1253 Mua xương ngựa
VV9344

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1254 Tạm biệt mùa thi
VV10055

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1255 Trận chiến đấu cuối cùng
VV9629

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1256 Bao công kỳ án  - Tập 27
VV8818

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1257 Suba đội trưởng… - Tập 2
VV8560

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1258 Cuộc đại náo động 
VV9670

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1259 Chiếc nhẫn bằng thép 
VV15517

KMTN 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1260 Chiếc nhẫn bằng thép
VV15527

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1261 Lịch sử tìm ra … hoá học - Tập 2
VV12587

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1262 Thung lũng Đắc Hoa 
VV10158

KMTN 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1263 Khoáng vật học giải trí
VL739

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1264 Những giai thoại về vua Lê Thánh Tông
VV2961

KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1265 Giấc mơ kinh hoàng 
VL1301

KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1266 Giấc mơ kinh hoàng 
VL1300

KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1267 Giấc mơ kinh hoàng 
VL1302

KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1268 Giấc mơ kinh hoàng 
VL1303

KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1269 "Bay" trên đôi chân 
VL1295

KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1270 Tượng avoóc hồ…
VV1304

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1271 Cô bé mặt trời..
VL2794

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1272 Mua xương ngựa
VL2695

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1273 Người từ trên trời xuống 
VL17147

KMTN 1,900.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1274 Chú bé làng Dóng
VV2976

KMTN 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1275 Bé Ly
VV964

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1276 Bạn cùng lớp 
VV965

KMTN 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1277 Cậu bé tại sao
VL950

KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1278 Những tia nắng đầu tiên 
VV954

KMTN 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1279 Vô địch quyền vương - T11
VN1468

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1280 Sự tích nhện nước 
VL2860

KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1281 Trang nhật ký
VV2827

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1282 Mèo con
VL2867

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1283 Mèo con
VL2866

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1284 Những kể săn người - Tập 2
VN1368

KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1285 Đôrêmon - Tập 3
VN2008

KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1286 Chạy trốn 
VV2833

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1287 Chạy trốn 
VV2832

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1288 Chạy trốn 
VV2831

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1289 Chạy trốn 
VV2830

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1290 Chạy trốn 
VV2829

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1291 Chú bé và cây cam 
VV947

KMTN 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1292 Chiếc bánh kỳ lạ
VL912

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1293 Măng mọc trong lửa
VV916

KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1294 Kho báu 
VL2802

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1295 Kho báu 
VL2803

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1296 Chép con trong ruộng lúa 
VV933

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1297 Thành phố lâm nguy
VL2448

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1298 Cậu bé tại sao
VL949

KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1299 Tiếng sao trúc 
VL911

KMTN 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1300 Chiếc bánh kỳ lạ
VL914

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1301 Chiếc bánh kỳ lạ
VL913

KMTN 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1302 Chuyện thằng tỏi tham ăn 
VL3013

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1303 Vô đích quyền thương - Tập 23
VN1514

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1304 Vô đích quyền thương - Tập 2
VN1467

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1305 Vô đích quyền thương - Tập 27
VN1533

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1306 Cô bé mặt trời  - Tập 3
VL2796

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1307 Phong thần diễn nghĩa - Tập 22
VV1591

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1308 Đầu thú
VL2674

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1309 Phong kiếm xuân thu - Tập 7
VV215

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1310 Truyện cười hiện đại Trung Quốc
VV2898

KMTN 11,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1311 Thằng Phương quậy
VN2873

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1312 Thằng Phương quậy
VN2865

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1313 Đại chiến nhóm sima
VV2877

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1314 Khẩu súng quái dị
VN2876

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1315 Đường phượng bay
VL2851

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1316 Hec - Quyn diệu mãng xà 
VL2791

KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1317 Ti - Mua và đồng đội
VV968

KMTN 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1318 Tang vật duy nhất
VL2821

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1319 Tang vật duy nhất
VL2819

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1320 Tang vật duy nhất
VL2817

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1321 Trang nhật ký
VV2822

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1322 Bộ tứ
VL2813

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1323 Cô gái chăn vịt
VL2870

KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1324 Chú bé quyền năng - Tập 3
VN323

KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1325 Chú bé và cây cam 
VV948

KMTN 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1326 Tang vật duy nhất
VL2818

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1327 Ông than đá
VV935

KMTN 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1328 Ông than đá
VV934

KMTN 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1329 Khủng long
VV936

KMTN 35.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1330 Khủng long
VV937

KMTN 35.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1331 Hec - Quyn diệu mãng xà 
VL2790

KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1332 Hec - Quyn quá trình ... 
VL2789

KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1333 Hec - Quyn bắt sống lợn rừng
VL2787

KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1334 Hec - Quyn bắt sống lợn rừng
VL2786

KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1335 Chuyện thằng tỏi tham ăn 
VL3014

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1336 Những tia nắng đầu tiên 
VV957

KMTN 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1337 Những tia nắng đầu tiên 
VV956

KMTN 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1338 Những tia nắng đầu tiên 
VV955

KMTN 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1339 Câu chuyện quanh nồi cao voi
VV960

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1340 Câu chuyện quanh nồi cao voi
VV959

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1341 Câu chuyện quanh nồi cao voi
VV958

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1342 Bé Ly
VV963

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1343 Bé Ly
VV962

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1344 Bé Ly
VV961

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1345 Trò chơi trong câu lạc bộ
VL2863

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1346 Anh chàng mưu mẹo
VL2865

KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1347 Anh chàng mưu mẹo
VL2864

KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1348 Hec -Quyn lấy những quả táo…
VL2785

KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1349 Hec -Quyn lấy những quả táo…
VL2784

KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1350 Hec -Quyn lấy những quả táo…
VL2783

KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1351 Hec - Quyn đoạt chiếc đai lưng…
VL2782

KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1352 Hec - Quyn đoạt chiếc đai lưng…
VL2781

KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1353 Hec - Quyn đoạt chiếc đai lưng…
VL2780

KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1354 "Bay" trên đôi chân 
VL1299

KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1355 "Bay" trên đôi chân 
VL1298

KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1356 "Bay" trên đôi chân 
VL1297

KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1357 "Bay" trên đôi chân 
VL1296

KMTN 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1358 Cháu gái người mãi võ họ hoa
VV938

KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1359 Cháu gái người mãi võ họ hoa
VV940

KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1360 Cháu gái người mãi võ họ hoa
VV939

KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1361 Cháu gái người mãi võ họ hoa
VV941

KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1362 Con thuyền hoa 
VV3008

KMTN 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1363 Hec - Quyn Bắt bò mộng…
VL2779

KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1364 Hec - Quyn Bắt bò mộng…
VL2778

KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1365 Đôrêmon - T8
VN2047

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1366 Con vịt xấu xí
VN1376

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1367 Con vịt xấu xí
VN1375

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1368 Kho báu 
VL2801

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1369 Kho báu 
VL2800

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1370 Kho báu 
VL2799

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1371 Mua xương ngựa
VL2696

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1372 Những kể săn người - Tập 1
VN1364

KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1373 Những kể săn người - Tập 1
VN1363

KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1374 Những kể săn người - Tập 1
VN1362

KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

69



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

1375 Những kể săn người - Tập 1
VN1361

KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1376 Những kể săn người - Tập 2
VN1369

KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1377 Pipo Chú gà kỳ lạ - Tập 1
VV217

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1378 Chú bé quyền năng - Tập 1
VN319

KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1379 Cậu bé Côn - Đu 
VV944

KMTN 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1380 Cậu bé Côn - Đu 
VV943

KMTN 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1381 Cậu bé Côn - Đu 
VV942

KMTN 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1382 Thanh gươm lửa 
VL1372

KMTN 2,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1383 A - Ki - On chàng thợ săn
VL1373

KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1384 Tượng avoóc hồ…
VV1306

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1385 Tượng avoóc hồ…
VV1307

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1386 Chàng thợ săn A Ki Ôn
VL1371

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1387 Sát thát 
VL1320

KMTN 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1388 Người vô hình trong lâu đài - Tập 1
VV2909

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1389 Người vô hình trong lâu đài - Tập 1
VV2910

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1390 Người vô hình trong lâu đài - Tập 1
VV2911

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1391 Người vô hình trong lâu đài - Tập 1
VV2912

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1392 Biến chuyển
VL951

KMTN 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1393 Buổi sáng trên bến nhà rồng
VV2120

KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1394 Buổi sáng trên bến nhà rồng
VV2119

KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1395 Buổi sáng trên bến nhà rồng
VV2121

KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1396 Thanh kiếm biến hình
VV483

KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1397 Sát thát 
VL1325

KMTN 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1398 Sát thát 
VL1321

KMTN 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1399 Vô địch quyền vương - Tập 5
VN1438

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1400 Đứa con của đảo - Tập 3
VN246

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1401 Đứa con của đảo - Tập 5
VN249

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1402 Lò Văn Giá
VV1334

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1403 Lò Văn Giá
VV1333

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1404 Lò Văn Giá
VV1330

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1405 Lò Văn Giá
VV1331

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1406 Lò Văn Giá
VV1332

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1407 Lò Văn Giá
VV1329

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1408 Của báu 
VV2491

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1409 Của báu 
VV2492

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1410 Của báu 
VV2493

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1411 Anh em a nun 
VV2587

KMTN 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1412 Anh em a nun 
VV2588

KMTN 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1413 Anh em a nun 
VV2590

KMTN 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1414 Anh em a nun 
VV2589

KMTN 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1415 Bộ tứ
VL2812

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1416 Bộ tứ
VL2811

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1417 Bộ tứ
VL2810

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1418 Nàng lọ lem
VV2479

KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1419 Người đẹp và quái vật 
VV1339

KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1420 Đam san
VV1326

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1421 Những kẻ săn người - T2
VN1367

KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1422 Những kẻ săn người - T3
VN1365

KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1423 Thành phố lâm nguy
VL2446

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1424 Thành phố lâm nguy
VL2447

KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1425 Trận suối ngô
VV2464

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1426 Chàng ca sĩ tài hoa
VV2767

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1427 Con vật kỳ lạ
VL2506

KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1428 Mua xương ngựa
VL2693

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1429 Bé mai tập viết
VV2173

KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1430 Bé mai tập viết
VV2172

KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1431 Bé mai tập viết
VV2174

KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1432 Anh hùng sơn tol
VV2682

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1433 Anh hùng sơn tol
VV2683

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1434 Tưới dưa cho người 
VL2697

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1435 Tưới dưa cho người 
VL2700

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1436 Tưới dưa cho người 
VL2698

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1437 Tưới dưa cho người 
VL2699

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1438 Chấn công…
VL2703

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1439 Chấn công…
VL2701

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1440 Bát đỏ bát đen 
VL2558

KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1441 Chớ coi thường - Tập 1
VN2577

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1442 Chớ coi thường - Tập 2
VN2576

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1443 Chớ coi thường - Tập 3
VN2579

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1444 Chớ coi thường - Tập 4
VN2578

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1445 Cái oai anh chuột 
VL2691

KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1446 Sự tích dưa hấu 
VL2581

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1447 Sự tích dưa hấu 
VL2583

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1448 Thằng Phương quậy
VV2982

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1449 Pokemon - Tập 4
VV1278

KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1450 Diều gỗ
VL2509

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1451 Thế nào là trượng phu 
VV2481

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1452 Thế nào là trượng phu 
VV2482

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1453 Thế nào là trượng phu 
VV2483

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1454 Thế nào là trượng phu 
VV2484

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1455 Thế nào là trượng phu 
VV2480

KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1456 Một mùa hè thú vị
VL2535

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1457 Một mùa hè thú vị
VL2536

KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1458 Kho tàng truyện cổ thế giới VV1983 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1459 Trọng nghĩa kinh tài
VL2486 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1460 Trọng nghĩa kinh tài
VL2487 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1461 Trọng nghĩa kinh tài
VL2489 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1462 Trọng nghĩa kinh tài
VL2488 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1463 Người đẹp và quái vật 
VV1340 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1464 Ngày hội không vâng lời
VL3057 KMTN 2,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1465 Cờ nghĩa trên đất Đan Ba
VL1317 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1466 Cờ nghĩa trên đất Đan Ba
VL1319 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1467 Cờ nghĩa trên đất Đan Ba
VL1318 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1468 Đầu thù VL2677 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1469 Anh hùng Vi văn pụn VV2436 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1470 333 truyện cười… VV2921 KMTN 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1471 Chiếc bánh kỳ lạ VL915 KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1472 Bá tước Môngtơ Crixtô VL31035 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1473 Câu chuyện đầu hè VN2772 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1474 Cầu về nam VL900 KMTN 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1475 Bí mật con số 5 VL972 KMTN 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1476 Con gà quạ tha VL2897 KMTN 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1477 Cậu bé tàng hình VN2519 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1478 Chàng ca sĩ tài hoa VV2768 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1479 Kaibút su và thanh kiếm quỷ VL2653 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1480 100 truyện cổ tích Việt Nam VV2936 KMTN 45,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1481 Diễn viên không chuyên VL2770 KMTN 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1482 Trang nhật ký VV2825 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1483 Trang nhật ký VV2826 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1484 Chạy trốn VV2828 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1485 Đáng đời kẻ ác VV2597 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1486 Nàng công chúa ngủ trong rừng VL3003 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1487 Nàng công chúa ngủ trong rừng VL3001 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1488 Bắn ma VL860 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1489 Khẩu hiệu trên lưng áo VL975 KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1490 Khẩu hiệu trên lưng áo VL974 KMTN 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1491 Bí mật đảo rắn
VL922

KMTN 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1492 Ti - Mua và đồng đội
VV969

KMTN 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1493 Chép con trong ruộng lúa 
VV932

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1494 Chép con trong ruộng lúa 
VV931

KMTN 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1495 Tiếng sáo trúc 
VL910

KMTN 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1496 Tiếng sáo trúc 
VL909

KMTN 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1497 Tiếng sáo trúc 
VL908

KMTN 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1498 Nhiệm vụ đặc biệt 
VN1870

KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1499 Nữ bác học Ma - ri Qui - ri
VL22060 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1500 Phong thần diễn nghĩa - Tập 16
VV1578 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1501 Chú bé quyền năng - Tập 3
VN324 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1502 Gái nội duệ cầu lim
VL2497 KMTN 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1503 Gái nội duệ cầu lim
VL2498 KMTN 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1504 Gái nội duệ cầu lim
VL2499 KMTN 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1505 Đập tan mưu hiểm
VL2494 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1506 Đập tan mưu hiểm
VL2496 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1507 Sơn thân động cự đà 
VL2443 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1508 Truyện cười tiếu lâm Việt Nam
VV2944 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1509 Trung hiếu vẹn toàn
VL2857 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1510 Báu vật thần thông
VL2856 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1511 Hec - Quyn bắt bò mộng…
VL2777 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1512 Bí mật đảo rắn
VL923 KMTN 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1513 Trung hiếu vẹn toàn
VL2858 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1514 Tang vật duy nhật
VL2816 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1515 Chú bé quyền năng - Tập 1
VN321 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1516 Bí mật con số 5 
VL973 KMTN 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1517 Trang nhật ký
VV2824 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1518 Ông lang trâu
VL2854 KMTN 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1519 Ông lang trâu
VL2853 KMTN 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1520 Đầu mối
VL2809 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1521 Đầu mối
VL2808 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1522 Đầu mối
VL2807 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1523 Đầu mối
VL2806 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1524 Đầu mối
VL2805 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1525 Đầu mối
VL2804 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1526 Sơn thần động cự đà
VL2441 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1527 Trả giá cho một tình bạn
VL2502 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1528 Trả giá cho một tình bạn
VL2501 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1529 Vô địch quyền vương - Tập 15
VN1489 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1530 Vô địch quyền vương - Tập 22
VN1512 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1531 Vô địch quyền vương - Tập 24
VN1520 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1532 Vô địch quyền vương - Tập 24
VN1519 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1533 Vô địch quyền vương - Tập 24
VN1523 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1534 Đường phượng bay VL2852 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1535 Báu vật thần thông VL2855 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1536 Miếng trầu kỳ diệu 
VL2757 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1537 Vô địch quyền vương - Tập 15
VN1486 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1538 Vô địch quyền vương - Tập 7
VN1449 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1539 Vô địch quyền vương - Tập 12
VN1474 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1540 Vô địch quyền vương - Tập 10
VN1462 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1541 Vô địch quyền vương - Tập 12
VN1476 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1542 Vô địch quyền vương - Tập 16
VN1490 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1543 Vô địch quyền vương - Tập 9
VN1458 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1544 Vô địch quyền vương - Tập 6
VN1446 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1545 Vô địch quyền vương - Tập 5
VN1439 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1546 Vô địch quyền vương - Tập 4
VN1437 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1547 Vô địch quyền vương - Tập 3
VN1430 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1548 Siêu nhận tí hon - Tập 3
VV1538 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1549 Siêu nhận tí hon - Tập 1
VV1536 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1550 Con vật kỳ lạ
VL2504 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1551 Con vật kỳ lạ
VL2505 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1552 Anh hùng Vi văn pụn
VV2434 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1553 Đội cầu gian truân
VV2977 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1554 Sự kiện bất ngờ 
VV3034 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1555 Siêu nhí  - Tập 3
VN3030 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1556 Truyện cổ tích thế giới
VV1422 KMTN 50,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1557 Truyện cổ tích thế giới
VL84 KMTN 50,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1558 Con voi như thế nào
VV3069 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1559 Con voi như thế nào
VV3070 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1560 Siêu nhí  - Tập 5
VN3036 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1561 Siêu nhí  - Tập 5
VN3039 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1562 Siêu nhí  - Tập 4
VN3033 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1563 Thất bại
VN2513 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1564 Bạn cùng lớp 
VV967 KMTN 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1565 Bạn cùng lớp 
VV966 KMTN 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1566 Siêu nhí - Tập 3
VN3027 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1567 Siêu nhí - Tập 2
VN3024 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1568 Siêu nhí - Tập 2
VN3023 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1569 Siêu nhí - Tập 2
VN3021 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1570 Siêu nhí - Tập 1
VN3019 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1571 Phong thần diễn nghĩa
VV1546 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1572 Phong thần diễn nghĩa - Tập 17
VV60 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1573 Lọ nước thần
VV980 KMTN 50,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1574 Hoa xuân tứ
VV2895 KMTN 0,24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1575 Kaibút su và thanh kiếm quỷ
VL2654 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1576 Chú bé quyền năng - Tập 6
VN329 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1577 Chú bé quyền năng - Tập 1
VN320 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1578 Chú bé quyền năng - Tập 5
VN327 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1579 Chú bé quyền năng - Tập 2
VN322 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1580 Câu chuyện tòng quân…
VL1329 KMTN 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1581 Biển sữa tươi
VL2687 KMTN 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1582 Đáng đời kẻ ác
VV2596 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1583 Măng mọc trong lửa
VV919 KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1584 Măng mọc trong lửa
VV918 KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1585 Măng mọc trong lửa
VV917 KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1586 Truyền thuyết đảo đuôi rồng 
VV2678 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1587 Con chó vàng
VL2924 KMTN 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1588 Sơn thân động cự đà 
VL2444 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1589 Cô chủ quán
VL2074 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1590 Cô chủ quán
VL2075 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1591 Cô chủ quán
VL2076 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1592 Cô chủ quán
VL2077 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1593 Đầu thú
VL2675 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1594 Đầu thú
VL2676 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1595 Thất bại
VN2515 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1596 Thất bại
VN2516 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1597 Thất bại
VN2517 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1598 Thất bại
VN2514 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1599 Cậu bé thần đồng VL3038 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1600 Cánh chim non VV2908 KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1601 Cánh chim non VV2907 KMTN 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1602 Không thể hèn yếu ! VL2728 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1603 Chú bé và cây cam VV946 KMTN 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1604 Chú bé và cây cam VV945 KMTN 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1605 Truyền thuyết đảo đuôi rồng 
VV2679 KMTN 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1606 Trả giá cho một tình bạn
VL2500 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1607 Trả giá cho một tình bạn
VL2503 KMTN 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1608 Cuộc phiêu lưu của Guy - Dê
VV3054 KMTN 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1609 Phong thần diễn nghĩa - Tập 2
VV1539 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1610 Thằng ngốc và chiếc áo
VV3000 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1611 Pipo Chú gà kỳ lạ - Tập 2
VV221 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1612 Cô dâu chuột
VL834 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1613 Nhà cua và con khỉ hỗn xược
VL959 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1614 Con chó đốm
VL963 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

81



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

1615 Con chó đốm
VL962 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1616 Con chó đốm
VL961 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1617 Bambi - Nai con dũng cảm
VL967 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1618 Bambi - Nai con dũng cảm
VL966 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1619 Bambi - Nai con dũng cảm
VL946 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1620 Bambi - Nai con dũng cảm
VL965 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1621 Thủ lĩnh diều hâu 
VL969 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1622 Thủ lĩnh diều hâu 
VL968 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1623 Đầm lầy quỷ
VL848 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1624 Đầm lầy quỷ
VL847 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1625 Bộ y phục kỳ diệu
VL849 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1626 Bộ y phục kỳ diệu
VL850 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1627 Tôn ngộ không
VV853 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1628 Người lái buôn và con lừa
VL872 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1629 Người lái buôn và con lừa
VL871 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1630 Mơgli - Cậu bé rừng xanh
VL873 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1631 Tình bạn
VV889 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1632 Nhà cua và con khỉ hỗn xược
VL960 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1633 Tarzan
VL863 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1634 Tarzan
VL861 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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1635 Truyện dân gian cổ tích
VL2712 KMTN 24,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1636 Truyện cổ đức
VV29151 KMTN 3,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1637 Thám tử siêu hạng
VV321 KMTN 32,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1638 Anh xtanh
VL16893 KMTN 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1639 Cánh buồm mở hướng
VL3375 KMTN 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1640 Chùm quả mùa đầu
VL3378 KMTN 4,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

1641 Cậu bé rừng xanh VL874 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1642 Chuyện của marha VL877 KMTN 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1643 Chuyện của marha VL878 KMTN 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1644 Cô gái tóc dài VL879 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1645 Gulivo du ký VL867 KMTN 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1646 Gulivo du ký VL868 KMTN 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1647 Cuộc phiêu liêu của bê be VL572 KMTN 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1648 Trầu cau VL2522 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1649 Chim muông vỗ cánh VV895 KMTN 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1650 Chúa tể của những chiếc nhẫn VV56 KMTN 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1651 Rồng pha lê VN672 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1652 Rồng pha lê VN671 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1653 Bộ ba đầu tiên VL40 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1654 Con gái long vương VL193 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1655 Truyện vui dân gian thế giới VL222 KMTN 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1656 Trái tim rực rỡ VN884 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1657 Bầy thú trước bảng đen VV45247 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1658 Con rắn vuông VV24 KMTN 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1659 Con rắn vuông VV25 KMTN 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1660 Người anh hùng quả cảm VV5 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1661 Tuyển tập thơ thiếu nhi VL6092 KMTN 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1662 Trầu cau VL2520 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1663 Tác dăng giã từ hoang đảo VL2578 KMTN 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1664 Ngôi sao xa vời của tôi VL50026 KMTN 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1665 Con cò trắng muốt VV43256 KMTN 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1666 Mặt nạ thủy tinh VN11123 KMTN 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1667 Lăng kính hồng VV12173 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1668 Lăng kính hồng VV12174 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1669 One pice VN15071 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1670 Đô rê mon thêm VN4025 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1671 Đô rê mon thêm VN4028 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1672 Bức thư làng mực VV2316 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1673 Đất rừng phương nam VV2935 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1674 Bí ẩn dưới dòng sông VL1485 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1675 Trung hiếu vẹn toàn VL1756 KMTN 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1676 Trung hiếu vẹn toàn VL1757 KMTN 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1677 Trên đôi cánh bạc VV2938 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1678 Tháng ngày sôi động VL14063 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1679 Nhật ký lọ lem VL13811 KMTN 46.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1680 Nhật ký lọ lem VL13812 KMTN 46.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1681 Thầy giáo tuyệt chiêu VV12983 KMTN 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1682 Conan VN7280 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1683 Tháng ngày sôi động VL14059 KMTN 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1684 Thánh địa thần linh VV20938 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1685 Thánh địa thần linh VV20948 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1686 Cơn lốc sân cỏ VN288 KMTN 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1687 Sự tích cầu vồng VL16643 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1688 Sự tích cầu vồng VL16642 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1689 Trường sơn của bé VL22200 KMTN 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1690 101 chú chó đốm VL1032 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1691 102 chú chó đốm VL1033 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1692 103 chú chó đốm VL1034 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1693 Chú mèo trong tranh VL1452 KMTN 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1694 Chú mèo trong tranh VL1453 KMTN 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1695 Dế mèo phiêu liêu ký VL233 KMTN 36.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1696 Dế mèo phiêu liêu ký VL234 KMTN 36.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1697 Nhà vua và con khỉ hỗn xược VL958 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1698 Cảnh sát trưởng mèo đen VN909 KMTN 4.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1699 Cái chuông ở cổ mèo VV950 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1700 Cái chuông ở cổ mèo VV951 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1701 Cái chuông ở cổ mèo VV952 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1702 Cái chuông ở cổ mèo VV953 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1703 Người bạn xấu bụng VL954 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1704 Người bạn xấu bụng VL955 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1705 Người bạn xấu bụng VL956 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1706 Công chúa bạch tuyết VL892 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1707 Công chúa bạch tuyết VL893 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1708 Công chúa bạch tuyết VL894 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1709 Tiểu thư và chàng lang thang VL856 KMTN 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1710 Tôn ngộ không VV854 KMTN 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1711 Nhà vua và con khỉ hỗn xược VL957 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1712 Hổ già bị chặt đứt chân VL798 KMTN 16.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1713 Kiến và ve sầu VL931 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1714 Kiến và ve sầu VL932 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1715 Kiến và ve sầu VL933 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1716 Cáo và diệc VL934 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1717 Cáo và diệc VL935 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1718 Cáo và diệc VL936 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1719 Cáo và diệc VL937 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1720 Quả trứng vàng VL938 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1721 Quả trứng vàng VL939 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1722 Quả trứng vàng VL940 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1723 Người nông dân và con lừa VL941 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1724 Người nông dân và con lừa VL942 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1725 Người nông dân và con lừa VL943 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1726 Người nông dân và con lừa VL944 KMTN 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1727 Đội du kích thiếu nhi Đình Bảng VV3 KMTN 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1728 Con mèo rét VL2300 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1729 Ông già khốt ta bít VL6382 KMTN 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1730 Kim Đồng VN9299 KMTN 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1731 Chú bò tìm bạn VL1351 KMTN 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1732 Dũng sĩ Maca VN600 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1733 Thủ lĩnh diều hâu VL970 KMTN 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1734 Thủ lĩnh diều hâu VL971 KMTN 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1735 Mickey VV975 KMTN 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1736 Heide cô bé mồ côi VL918 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1737 Heide cô bé mồ côi VL919 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1738 Heide cô bé mồ côi VL920 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1739 Heide cô bé mồ côi VL921 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1740 Con rắn vuông VV103 KMTN 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1741 Con rắn vuông VV104 KMTN 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1742 Con rắn vuông VV105 KMTN 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1743 Con rắn vuông VV106 KMTN 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1744 Nguyễn trãi dâng kế bình ngô VN913 KMTN 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1745 Nguyễn trãi dâng kế bình ngô VN914 KMTN 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1746 Nguyễn trãi dâng kế bình ngô VN915 KMTN 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1747 Hoa nào đẹp nhất VV5442 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1748 Một khoảng trời VV5439 KMTN 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1749 Cô bé 20 VV1968 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1750 Bao giờ tôi lên 6 VV5193 KMTN 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1751 Câu chuyện chú thỏ rừng VV5625 KMTN 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1752 Đội quân để chỏm VV335 KMTN 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1753 Truyện trạng lợn VL27952 KMTN 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1754 Cái tết của mèo con VL288 KMTN 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1755 Đội quân để chỏm VL339 KMTN 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1756 Tên lửa bút chì VV2441 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1757 Dàn dựng hoạt cảnh VV5014 KMTN 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1758 Chồng nụ chồng hoa VL122 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1759 Bác hồ kính yêu VL3354 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1760 Cây chủ thả cánh kiến đỏ VL8664 KMTN 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1761 Tuyển tập thơ thiếu nhi VL6089 KMTN 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1762 Giáo dục thiếu nhi VV1396 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1763 Giáo dục thiếu nhi VV1399 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1764 Phượng hoàng con VV1212 KMTN 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1765 Ai giỏi nhất VV4815 KMTN 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1766 Đội quân để chỏm VL336 KMTN 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1767 Những bức thư kể chuyện bác hồ VL37119 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1768 Truyện cổ Việt Nam VV25001 KMTN 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1769 Nữ dũng sĩ Mácca. Tập 17 VN616 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1770 Nữ dũng sĩ Mácca. Tập 13 VN604 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1771 Cơn lốc sân cỏ. Tập 19 VN311 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1772 Phong thần diễn nghĩa VV1560 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1773 Phong thần diễn nghĩa. Tập 20 VV1585 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1774 Phong thần diễn nghĩa. Tập 16 VV1575 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1775 Phong kiếm Xuân thu. Tập 5 VV206 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1776 Nữ dũng sĩ Macca. Tập 16 VN615 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1777 Andecxen - Tám truyện tranh màu nổi tiếng VL3198 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1778 Pipo chú gà kì lạ. Tập 2 VV220 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1779 Pipo chú gà kì lạ. Tập 4 VV219 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1780 Pipo  những con vật đáng yêu VV224 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1781 Thanh kiếm biến hình. Tập 7 VV490 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1782 Trang nhật ký của Quỳnh VN11605 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1783 Phong kiếm Xuân thu. Tập 5 VV205 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1784 Phong kiếm xuân thu 6 VV211 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1785 Phong kiếm Xuân thu. Tập 7 VV213 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1786 Phong kiếm Xuân thu. Tập 7 VV216 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1787 Thủy hử Tập 8 VV290 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1788 Thủy hử Tập 10 VV292 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1789 Thủy hử Tập 11 VV295 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1790 Về miền Tây hoang dã . Tập 2 VV97 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1791 Về miền Tây hoang dã . Tập 3 VV100 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1792 Về miền Tây hoang dã . Tập 4 VV101 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1793 Thủy hử. Tập 14 VV301 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1794 Vô địch quyền vương. Tập 5 VN1440 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1795 Vô địch quyền vương. Tập 5 VN1441 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1796 Hán sở tranh hùng VV364 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1797 Phong kiếm Xuân thu. Tập 5 VV204 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1798 Cơn lốc sân cỏ Tâp 10 VN292 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1799 Cơn lốc sân cỏ Tâp 12 VN297 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1800 Cơn lốc sân cỏ Tâp 13 VN298 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1801 Cơn lốc sân cỏ Tâp 14 VN303 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1802 Cơn lốc sân cỏ Tâp 19 VN310 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1803 Cơn lốc sân cỏ Tâp 20 VN313 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1804 Cơn lốc sân cỏ Tâp 21 VN315 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1805 Cơn lốc sân cỏ Tâp 22 VN316 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1806 Nữ hoàng Ai Cập tập 4 VN502 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1807 Nữ hoàng Ai Cập tập 50 VN528 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1808 Nữ hoàng Ai Cập tập 52 VN529 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1809 Nữ hoàng Ai Cập tập 41 VN521 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1810 Nữ hoàng Ai Cập tập 20 VN519 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1811 Nữ hoàng Ai Cập tập 43 VN524 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1812 Nữ hoàng Ai Cập tập 62 VN531 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1813 Nữ hoàng Ai Cập tập 13 VN512 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1814 Nữ hoàng Ai Cập tập 20 VN520 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1815 Nữ hoàng Ai Cập tập 8 VN503 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1816 Nữ hoàng Ai Cập tập 9 VN508 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1817 Nữ hoàng Ai Cập tập 14 VN514 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1818 Nữ hoàng Ai Cập tập 65 VN533 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1819 Nữ hoàng Ai Cập tập 44 VN525 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1820 Tuyển tập Tô Hoài VL29860 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1821 Thần sắt VL42 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1822 Ông trạng thả diều VL49 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1823 Những cuộc phiêu lưu của Xê muy VL2278 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1824 Truyện cổ tích về các nàng công chúa VV10397 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1825 Thám tử lừng danh Conan. Tập 5 VN1270 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1826 Vô địch quyền vương. Tập 15 VN1487 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1827 Truyện cổ dân gian Liên Xô VV27563 KMTN 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1828 Nữ hoàng Ai Cập Tập 43 VN532 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1829 Thủy hử Tập 6 VV286 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1830 Bài ca chàng Đam san VL18027 KMTN 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1831 Tuyển tập Phạm Hổ VL2407 KMTN 34,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1832 Phong kiếm Xuân Thu Tập 6 VV210 KMTN 41,052.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1833 Phong kiếm Xuân Thu Tập 6 VV208 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1834 Phong kiếm Xuân Thu Tập 6 VV207 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

92



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

1835 Phong kiếm Xuân Thu Tập 6 VV209 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1836 Phong kiếm Xuân Thu Tập 7 VV212 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1837 Truyện Lưu nữ tướng VL3450 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1838 Truyện cổ chọn lọc VV12671 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1839 An be Anh xtanh VL23904 KMTN 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1840 Câu chuyện ao cá Bác Hồ VL21841 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1841 Câu chuyện ao cá Bác Hồ VL21840 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1842 Nữ bác học Ma ri qui ri VL13170 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1843 Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng VL3790 KMTN 54,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1844 Nữ Bác học Mari Qui ri VL13172 KMTN 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1845 Nữ Bác học Mari Qui ri VL11907 KMTN 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1846 Mùa hè êm ả VL697 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1847 Truyện cổ tích hay nhất VV1781 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1848 Truyện hay nhất ngìn lẻ một đêm VL1578 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1849 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 1 VV1463 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1850 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 1 VV1464 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1851 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 2 VV1467 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1852 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 2 VV1465 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1853 Những trái sao xoay VL1710 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1854 Ga li lê - Nhà vật lý, thiên văn vĩ đại thế kỷ 17 VV1829 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1855 Truyện cười Việt Nam VV1665 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1856 Truyện cười Việt Nam VV1663 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1857 Tiêu diệt mãng xà VL1745 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1858 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 4 VV1470 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1859 Truyện cười Việt Nam VV1661 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1860 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 3 VV1469 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1861 Tiêu diệt mãng xà VL1746 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1862 Kho tàng truyện cổ tích thế giới VV1699 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1863 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 4 VV1471 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1864 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 1 VV1462 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1865 Nàng Vaxilia xinh đẹp VL1827 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1866 Cung đàn tuổi thơ VL701 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1867 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam VV1499 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1868 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam VV1501 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1869 Truyện ngụ ngôn chọn lọc VV13680 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1870 Truyện cổ tích chọn lọc hay nhất VV12973 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1871 Truyện cổ tích Bắc cực VV1820 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1872 Thaập huynh đệ VV1818 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1873 Kho tàng truyện cổ tích thế giới VV1700 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1874 Những chiếc răng cọp VL87 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1875 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam VV1508 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1876 Truyện cười Việt Nam VV1666 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1877 Chuyện kể năm châu VL1562 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1878 Truyện cổ Việt Nam chọn lọc VV1553 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1879 Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn VL1705 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1880 Tuyển truyện sự tích Việt Nam VV1466 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1881 Tuyển truyện sự tích Việt Nam VV1468 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1882 Cung đàn tuổi thơ VL700 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1883 Kho tàng truyện cổ tích thế giới VV1698 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1884 Những trái sao xoay VL1711 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1885 Những trái sao xoay VL1709 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1886 Nữ bác học Mariquiri VL11904 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1887 Thư kiếm giang hồ. Tập 2 10136216 KMTN 140,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1888 Mùa hè êm ả VL695 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1889 Truyện cổ tích hay nhất VV542 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1890 Truyện hay nhất ngìn lẻ một đêm VL353 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1891 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 1 VV1139 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1892 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 1 VV887 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1893 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 2 VV1088 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1894 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 2 VV783 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1895 Những trái sao xoay VL549 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1896 Ga li lê - Nhà vật lý, thiên văn vĩ đại thế kỷ 17 VV412 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1897 Truyện cười Việt Nam VV1670 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1898 Truyện cười Việt Nam VV1664 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1899 Tiêu diệt mãng xà VL686 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1900 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 4 VV1155 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1901 Truyện cười Việt Nam VV684 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1902 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Tập 3 VV851 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1903 Tiêu diệt mãng xà VL681 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1904 Kho tàng truyện cổ tích thế giới VV415 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1905 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Taập 4 VV129 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1906 Tuyển truyện sự tích Việt Nam. Taập 1 VV1236 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1907 Nàng Vaxilia xinh đẹp VL1260 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1908 Cung đàn tuổi thơ VL703 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1909 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam VV755 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1910 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam VV1132 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1911 Truyện ngụ ngôn chọn lọc VV13681 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1912 Truyện cổ tích chọn lọc hay nhất VV12968 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1913 Truyện cổ tích Bắc cực VV1150 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1914 Thaập huynh đệ VV367 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1915 Kho tàng truyện cổ tích thế giới VV845 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1916 Những chiếc răng cọp VL65 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1917 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam VV590 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1918 Truyện cười Việt Nam VV1671 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1919 Chuyện kể năm châu VL855 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1920 Truyện cổ Việt Nam chọn lọc VV990 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1921 Những cuộc phiêu lưu của Huck Finn VL1271 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1922 Tuyển truyện sự tích Việt Nam VV1006 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1923 Tuyển truyện sự tích Việt Nam VV793 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1924 Cung đàn tuổi thơ VL702 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1925 Kho tàng truyện cổ tích thế giới VV163 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1926 Những trái sao xoay VL491 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1927 Những trái sao xoay VL1111 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1928 Bánh chưng bánh dày VL758 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1929 Bánh chưng bánh dày VL757 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1930 Bánh chưng bánh dày VL756 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1931 Lịch sử Việt Nam VL752 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1932 Miền Nam ca hát 1945 - 1954 VL22899 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1933 Nhà bác học Ba Lan vĩ đại VL1275 KMTN 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1934 Trồng cây theo lời Bác VL269 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1935 Trồng cây theo lời Bác VL268 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1936 Dũng sĩ Chư Pông VL275 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1937 Dũng sĩ Chư Pông VL274 KMTN 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1938 Mẫu thêu áp vải VV27176 KMTN 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1939 Mẫu thêu áp vải VV27175 KMTN 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1940 Tường chắn qua sông VV4728 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1941 Tường chắn qua sông VV4725 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1942 Tường chắn qua sông VV4724 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1943 Tường chắn qua sông VV4723 KMTN 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1944 Bác Hồ kính yêu VL2758 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1945 Galile VV1830 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1946 Galile VV1828 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1947 Nguyễn Trãi dâng kế bình ngô VN916 KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1948 Nữ bác học Ma ri Qui ri VL11900 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1949 Truyện cổ tích Môn đa vi VV12150 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1950 Truyện cổ Ả rập VV11985 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1951 Hai em bé mà mụ chắn tinh VV13008 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1952 Cánh đồng làng VV3730 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1953 Cánh đồng làng VV3729 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1954 Harry Potter. Tập 6 VL999 KMTN 80,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1955 Harry Potter. Tập 3 VL1786 KMTN 48,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1956 Harry Potter. Tập 2 VL1781 KMTN 40,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1957 Harry Potter. Tập 2 VL1783 KMTN 48,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1958 Multiple Skills VL344 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1959 The future of Yen Tzu VL185 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1960 Truyện cioor tích hiện đại VV16825 KMTN 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1961 Sống sót vỉa hè VL414 KMTN 65,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1962 Thiếu hiệp hành VV187 KMTN 40,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1963 Truyện cổ Bồ Đào Nha VV16820 KMTN 29,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1964 Truyện cổ tích hiện đại VV14315 KMTN 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1965 Nhật ký công chúa VL1794 KMTN 38,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1966 Chuyện tình đêm mùa hạ VN1897 KMTN 31,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1967 Tàn chi lệnh. Tập 8 VV162 KMTN 32,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1968 Tàn chi lệnh. Tập 9 VV166 KMTN 32,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1969 Truyện cổ tích hiện đại VV16824 KMTN 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1970 Gia đình yêu dấu. Tập 1 VN951 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1971 Gia đình yêu dấu. Tập 3 VN952 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1972 Gia đình yêu dấu. Tập 4 VN954 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1973 Gia đình yêu dấu. Tập 4 VN953 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1974 Gia đình yêu dấu. Tập 5 VN956 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1975 Gia đình yêu dấu. Tập 5 VN955 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1976 Gia đình yêu dấu. Tập 6 VN958 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1977 Gia đình yêu dấu. Tập 6 VN957 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1978 Gia đình yêu dấu. Tập 7 VN959 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1979 Gia đình yêu dấu. Tập 7 VN960 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1980 Gia đình yêu dấu. Tập 8 VN962 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1981 Gia đình yêu dấu. Tập 9 VN964 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1982 Gia đình yêu dấu. Tập 9 VN963 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1983 Gia đình yêu dấu. Tập 10 VN965 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1984 Gia đình yêu dấu. Tập 11 VN968 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1985 Gia đình yêu dấu. Tập 12 VN969 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1986 Gia đình yêu dấu. Tập 13 VN970 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1987 Gia đình yêu dấu. Tập 13 VN972 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1988 Gia đình yêu dấu. Tập 14 VN973 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1989 Gia đình yêu dấu. Tập 14 VN974 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1990 Gia đình yêu dấu. Tập 15 VN976 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1991 Gia đình yêu dấu. Tập 15 VN975 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1992 Gia đình yêu dấu. Tập 16 VN978 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1993 Gia đình yêu dấu. Tập 17 VN979 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1994 Gia đình yêu dấu. Tập 17 VN980 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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1995 Gia đình yêu dấu. Tập 18 VN982 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1996 Gia đình yêu dấu. Tập 18 VN981 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1997 Gia đình yêu dấu. Tập 19 VN983 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1998 Gia đình yêu dấu. Tập 19 VN984 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

1999 Gia đình yêu dấu. Tập 20 VN985 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2000 Gia đình yêu dấu. Tập 20 VN986 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2001 Gia đình yêu dấu. Tập 21 VN987 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2002 Vệ sĩ giai nhân. Tập 1 VN12851 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2003 Vệ sĩ giai nhân. Tập 2 VN12852 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2004 Vệ sĩ giai nhân. Tập 3 VN12853 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2005 Virus tiền. Tập 1 VN5036 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2006 Virus tiền. Tập 2 VN5037 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2007 Virus tiền. Tập 5 VN5040 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2008 Virus tiền. Tập 8 VN5042 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2009 Virus tiền. Tập 9 VN5043 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2010 Gia tộc vũ trụ. Tập 4 VN1163 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2011 Gia tộc vũ trụ. Tập 4 VN1162 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2012 Gia tộc vũ trụ. Tập 5 VN1167 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2013 Gia tộc vũ trụ. Tập 5 VN1166 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2014 Gia tộc vũ trụ. Tập 5 VN1165 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2015 Gia tộc vũ trụ. Tập 6 VN1170 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2016 Gia tộc vũ trụ. Tập 6 VN1169 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2017 Gia tộc vũ trụ. Tập 6 VN1168 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2018 Gia tộc vũ trụ. Tập 7 VN1171 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2019 Gia tộc vũ trụ. Tập 7 VN1172 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2020 Gia tộc vũ trụ. Tập 7 VN1173 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2021 Gia tộc vũ trụ. Tập 8 VN1174 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2022 Gia tộc vũ trụ. Tập 8 VN1175 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2023 Gia tộc vũ trụ. Tập 8 VN1176 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2024 Gia tộc vũ trụ. Tập 9 VN1179 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2025 Gia tộc vũ trụ. Tập 9 VN1178 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2026 Gia tộc vũ trụ. Tập 9 VN1177 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2027 Gia tộc vũ trụ. Tập 10 VN1182 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2028 Gia tộc vũ trụ. Tập 10 VN1181 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2029 Gia tộc vũ trụ. Tập 10 VN1180 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2030 Gia tộc vũ trụ. Tập 11 VN1185 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2031 Gia tộc vũ trụ. Tập 11 VN1183 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2032 Gia tộc vũ trụ. Tập 11 VN1184 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2033 Gia tộc vũ trụ. Tập 12 VN1187 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2034 Gia tộc vũ trụ. Tập 12 VN1186 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2035 Gia tộc vũ trụ. Tập 13 VN1190 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2036 Gia tộc vũ trụ. Tập 13 VN1189 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2037 Gia tộc vũ trụ. Tập 14 VN1195 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2038 Gia tộc vũ trụ. Tập 14 VN1191 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2039 Gia tộc vũ trụ. Tập 14 VN1192 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2040 Gia tộc vũ trụ. Tập 12 VN1188 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2041 Gia đình yêu dấu. Tập 8 VN961 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2042 Gia đình yêu dấu. Tập 17 VN977 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2043 Gia đình yêu dấu. Tập 13 VN971 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2044 Gia đình yêu dấu. Tập 11 VN967 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2045 Gia đình yêu dấu. Tập 10 VN966 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2046 Ngọn lửa Recca. Tập 28 VV557 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2047 Ngọn lửa Recca. Tập 27 VV555 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2048 Ngọn lửa Recca. Tập 26 VV551 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2049 Ngọn lửa Recca. Tập 20 VV534 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2050 Ngọn lửa Recca. Tập 25 VV548 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2051 Ngọn lửa Recca. Tập 24 VV547 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2052 Ngọn lửa Recca. Tập 23 VV543 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2053 Ngọn lửa Recca. Tập 22 VV541 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2054 Ngọn lửa Recca. Tập 21 VV536 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2055 Ngọn lửa Recca. Tập 19 VV532 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2056 Ngọn lửa Recca. Tập 8 VN5365 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2057 Ngọn lửa Recca. Tập 6 VN504 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2058 Ngọn lửa Recca. Tập 5 VN501 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2059 Ngọn lửa Recca. Tập 4 VN497 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2060 Ngọn lửa Recca. Tập 4 VN4595 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2061 Ngọn lửa Recca. Tập 3 VN4592 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2062 Ngọn lửa Recca. Tập 3 VN4593 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2063 Ngọn lửa Recca. Tập 2 VN492 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2064 Ngọn lửa Recca. Tập 18 VV527 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2065 Ngọn lửa Recca. Tập 2 VN4591 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2066 Ngọn lửa Recca. Tập 1 VN4589 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2067 Ngọn lửa Recca. Tập 17 VV524 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2068 Ngọn lửa Recca. Tập 16 VV523 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2069 Ngọn lửa Recca. Tập 15 VV519 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2070 Ngọn lửa Recca. Tập 14 VV516 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2071 Ngọn lửa Recca. Tập 13 VN5369 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2072 Ngọn lửa Recca. Tập 12 VN509 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2073 Huyền thoại sông Nin. Tập 4 VN4721 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2074 Huyền thoại sông Nin. Tập 3 VN4720 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2075 Huyền thoại sông Nin. Tập 2 VN4719 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2076 Huyền thoại sông Nin. Tập 1 VN4718 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2077 Mây lãng du. Tập 1 VN12970 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2078 Mây lãng du. Tập 2 VN12971 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2079 Nụ hôn phép thuật. Tập 1 VN4976 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2080 Nụ hôn phép thuật. Tập 2 VN4977 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2081 Nụ hôn phép thuật. Tập 3 VN4978 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2082 Người quản lý địa cầu. Tập 1 VN4973 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2083 Người quản lý địa cầu. Tập 2 VN4974 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2084 Người quản lý địa cầu. Tập 3 VN4975 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2085 Nắng sân trường. Tập 1 VN4621 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2086 Nắng sân trường. Tập 2 VN4622 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2087 Nắng sân trường. Tập 3 VN4623 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2088 Màu của nắng. Tập 1 VV12497 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2089 Màu của nắng. Tập 2 VV12498 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2090 Gia đình vũ trụ. Tập 1 VN4869 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2091 Gia đình vũ trụ. Tập 2 VN4871 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2092 Gia đình vũ trụ. Tập 3 VN4870 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2093 Quỷ kế Tào Tháo VV1688 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2094 Quỷ kế Tào Tháo VV1690 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2095 Quỷ kế Tào Tháo VV1691 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2096 Quỷ kế Tào Tháo VV1689 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2097 Tình yêu trong veo VV1645 KMTN 11,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2098 Tu hú gọi mùa VL1723 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2099 Lovely Children. Tập 2 VN2528 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2100 Lovely Children. Tập 3 VN2529 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2101 Hiệp sĩ giấy. Tập 1 VN6785 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2102 Hiệp sĩ giấy. Tập 11 VN7841 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2103 Duel Masters. Tập 2 VN456 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2104 Duel Masters. Tập 5 VN462 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2105 Duel Masters. Tập 10 VN471 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2106 Yaiba. Tập 5 VN3436 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2107 Yaiba. Tập 5 VN3434 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2108 Yaiba. Tập 5 VN3435 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2109 Yaiba. Tập 6 VN3440 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2110 Yaiba. Tập 6 VN5340 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2111 Yaiba. Tập 14 VN3581 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2112 Yaiba. Tập 14 VN5348 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2113 Yaiba. Tập 19 VN5413 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2114 Yaiba. Tập 18 VN5412 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2115 Yaiba. Tập 24 VN4249 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2116 Yaiba. Tập 15 VN5349 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2117 Thần thoại Bắc Âu. Tập 1 VL2589 KMTN 35,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2118 Thần thoại Bắc Âu. Tập 1 VL2590 KMTN 35,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2119 Thần thoại Hy Lạp. Tập 8 VL35 KMTN 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2120 Thần thoại Hy Lạp. Tập 5 VL26 KMTN 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2121 Mặt nạ thủy tinh. Tập 37 VN8174 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2122 Giày thủy tinh. Tập 1 VN5201 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2123 Giày thủy tinh. Tập 2 VN5202 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2124 Đội quân Đôrêmon thêm. Tập 2 VN4008 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2125 Đội quân Đôrêmon thêm. Tập 8 VN4039 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2126 Alo! Dr. Rin. Tập 1 VN5392 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2127 Alo! Dr. Rin. Tập 2 VN5393 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2128 Alo! Dr. Rin. Tập 4 VN5395 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2129 Alo! Dr. Rin. Tập 6 VN5397 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2130 Alo! Dr. Rin. Tập 7 VN5398 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2131 Thiên thần tập sự. Tập 4 VN5961 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2132 Thiên thần tập sự. Tập 5 VN5964 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2133 Thiên thần tập sự. Tập 6 VN6117 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2134 Thiên thần tập sự. Tập 6 VN6119 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2135 Thiên thần tập sự. Tập 6 VN6121 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2136 Virut tiền. Tập 4 VN5039 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2137 Virut tiền. Tập 3 VN5038 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2138 Hiệp sĩ Vampire Tập 9 VN3243 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2139 Hannakimi. Tập 17 VN5129 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2140 Chàng quản gia VN4762 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2141 Cha cha cô bé quàng khăn đỏ. Tập 2 VN3614 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2142 Những cô bé bạc hà VN5560 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2143 Búp bê Collen VN4317 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2144 Đô rê mon học tập. Những trò chơi em yêu thích VV124 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2145 Hát ru ba miền VV53401 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2146 Chồng ở cữ VV12607 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2147 Những điều có thể bạn chưa biết VL148 KMTN 19,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2148 Đứa con của đảo. Tập 1 VN919 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2149 Đứa con của đảo. Tập 2 VN920 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2150 Đứa con của đảo. Tập 2 VN921 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2151 Đứa con của đảo. Tập 4 VN923 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2152 Đứa con của đảo. Tập 4 VN922 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2153 Đứa con của đảo. Tập 5 VN924 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2154 Giáng sinh an lành VV14004 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2155 Dragon ball. Tập 42 VN6821 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2156 Dragon ball. Tập 40 VN6632 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2157 Dragon ball. Tập 36 VN6256 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2158 Dragon ball. Tập 30 VN6016 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2159 Dragon ball. Tập 7 VN3211 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2160 Dragon ball. Tập 8 VN3217 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2161 Dragon ball. Tập 15 VN4561 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2162 Dragon ball. Tập 19 VN4577 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2163 Dragon ball. Tập 21 VN5967 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2164 Dragon ball. Tập 28 VN6006 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2165 Dragon drive. Tập 1 VN6205 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2166 Dragon drive. Tập 1 VN6206 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2167 Dragon drive. Tập 2 VN6207 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2168 Ifrit. Tập 1 VN2298 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2169 Ifrit. Tập 2 VN2299 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2170 Ifrit. Tập 3 VN2304 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2171 Ifrit. Tập 4 VN2307 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2172 Ifrit. Tập 5 VN2309 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2173 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc VN16071 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2174 Đường phượng bay VV9570 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2175 Thông thiên hà VL16198 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2176 Vườn mật ngọt VN4330 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2177 Buos bê collen. Tập 1 VN4314 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2178 Dragonball. Tập 8 VN3214 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2179 Hiệp sĩ Vampire Tập 9 VN3246 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2180 Thám tử lừng danh Connan. Tập 36 VN5793 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2181 Thám tử lừng danh Connan. Tập 37 VN5802 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2182 Thám tử lừng danh Connan. Tập 42 VN5824 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2183 Thám tử lừng danh Connan. Tập 27 VN4284 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2184 Thám tử lừng danh Connan. Tập 19 VN3738 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2185 Thám tử lừng danh Connan. Tập 17 VN3728 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2186 Thám tử lừng danh Connan. Tập 17 VN3732 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2187 Thám tử lừng danh Connan. Tập 17 VN3730 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2188 Thám tử lừng danh Connan. Tập 16 VN3724 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2189 Thám tử lừng danh Connan. Tập 14 VN3718 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2190 Thám tử lừng danh Connan. Tập 14 VN3721 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2191 Thám tử lừng danh Connan. Tập 66 VN7276 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2192 Thám tử lừng danh Connan. Tập 65 VN7270 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2193 Thám tử lừng danh Connan. Tập 45 VN5842 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2194 Thám tử lừng danh Connan. Tập 28 VN4286 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2195 Thám tử lừng danh Connan. Tập 32 VN5775 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2196 Thám tử lừng danh Connan. Tập 9 VN3740 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2197 Thám tử lừng danh Connan. Tập 5 VN3162 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2198 Thám tử lừng danh Connan. Tập 33 VN5778 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2199 Thám tử lừng danh Connan. Tập 61 VN2462 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2200 Đôrêmon dài. Tập 4 VN391 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2201 Đôrêmon dài. Tập 4 VN2500 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2202 Đôrêmon dài. Tập 13 VN420 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2203 Đôrêmon dài. Tập 11 VN2922 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2204 Đôrêmon dài. Tập 10 VN2507 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2205 Đôrêmon dài. Tập 10 VN411 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2206 Đôrêmon dài. Tập 5 VN406 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2207 Đôrêmon dài. Tập 5 VN2896 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2208 Đội quân Đôrêmon thêm. Tập 12 VN4061 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2209 Đôrêmon. Tập 1 VN11878 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2210 Đôrêmon. Tập 39 VN132 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2211 Đôrêmon. Tập 38 VN130 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2212 Đôrêmon. Tập 36 VN123 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2213 Đôrêmon. Tập 36 VN124 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2214 Đôrêmon. Tập 6 VN35 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

111



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

2215 Đôrêmon. Tập 5 VN3801 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2216 Đôrêmon. Tập 4 VN3793 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2217 Đôrêmon. Tập 44 VN149 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2218 Đôrêmon. Tập 40 VN137 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2219 Đôrêmon. Tập 35 VN120 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2220 Đôrêmon. Tập 24 VN88 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2221 Đôrêmon. Tập 13 VN64 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2222 Đôrêmon. Tập 8 VN40 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2223 Đôrêmon. Tập 7 VN11884 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2224 Đôrêmon. Tập 6 VN3805 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2225 Đôrêmon. Tập 36 VN3068 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2226 Đôrêmon. Tập 28 VN3915 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2227 Đôrêmon. Tập 36 VN3070 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2228 Đôrêmon. Tập 2 VN3786 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2229 Đôrêmon. Tập 27 VN96 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2230 Đôrêmon. Tập 22 VN3001 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2231 Đôrêmon. Tập 21 VN2994 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2232 Đôrêmon. Tập 21 VN2996 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2233 Đôrêmon. Tập 23 VN3006 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2234 Đôrêmon. Tập 23 VN3003 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2235 Đôrêmon. Tập 43 VN3990 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2236 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 33 VV4681 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2237 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 27 VV4680 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2238 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 26 VV4679 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2239 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 25 VV4678 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2240 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 21 VV4677 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2241 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 11 VV1002 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2242 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 11 VV1003 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2243 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 11 VV1004 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2244 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 11 VV1005 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2245 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 11 VV1001 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2246 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 10 VV4676 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2247 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 9 VV4675 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2248 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 8 VV4674 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2249 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 7 VV4673 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2250 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 5 VV4671 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2251 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 4 VV4670 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2252 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 4 VV999 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2253 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 4 VV998 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2254 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 4 VV1000 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2255 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 3 VV997 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2256 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 3 VV4669 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2257 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 3 VV994 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2258 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 3 VV996 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2259 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 3 VV995 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2260 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 2 VV993 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2261 Lịch sử Việt Nam bằng tranh. Tập 1 VV4668 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2262 Trái tim rực rỡ. Tập 11 VN890 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2263 Trái tim rực rỡ. Tập 11 VN889 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2264 Trái tim rực rỡ. Tập 10 VN888 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2265 Trái tim rực rỡ. Tập 10 VN886 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2266 Trái tim rực rỡ. Tập 9 VN883 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2267 Trái tim rực rỡ. Tập 9 VN885 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2268 Trái tim rực rỡ. Tập 8 VN881 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2269 Trái tim rực rỡ. Tập 7 VN877 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2270 Trái tim rực rỡ. Tập 7 VN878 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2271 Trái tim rực rỡ. Tập 6 VN875 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2272 Trái tim rực rỡ. Tập 6 VN876 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2273 Trái tim rực rỡ. Tập 5 VN874 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2274 Trái tim rực rỡ. Tập 5 VN872 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2275 Trái tim rực rỡ. Tập 4 VN869 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2276 Trái tim rực rỡ. Tập 4 VN870 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2277 Trái tim rực rỡ. Tập 4 VN871 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2278 Trái tim rực rỡ. Tập 3 VN866 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2279 Trái tim rực rỡ. Tập 3 VN868 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2280 Trái tim rực rỡ. Tập 3 VN867 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2281 Trái tim rực rỡ. Tập 2 VN865 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2282 Trái tim rực rỡ. Tập 2 VN863 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2283 Trái tim rực rỡ. Tập 2 VN864 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2284 Trái tim rực rỡ. Tập 1 VN862 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2285 Đôrêmon. Tập 13 VN3837 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2286 Đôrêmon. Tập 12 VN416 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2287 Đôrêmon. Tập 5 VN2892 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2288 Đôrêmon. Tập 20 VN441 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2289 Đội quân Đôrêmon thêm. Tập VN11864 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2290 Đội quân Đôrêmon thêm. Tập VN117 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2291 Đội quân Đôrêmon thêm. Tập VN11866 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2292 Khung trời tuổi thơ. Tập 1 VV312 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2293 Khung trời tuổi thơ. Tập 2 VV313 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2294 Chuyến tàu tuổi trẻ. Tập 5 VN309 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2295 Chuyến tàu tuổi trẻ. Tập 4 VN481 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2296 Chuyến tàu tuổi trẻ. Tập 1 VN305 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2297 Chuyến tàu tuổi trẻ. Tập 2 VN306 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2298 Chuyến xe tuổi trẻ VV71 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2299 Chuyến tàu tuổi trẻ. Tập 2 VN479 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2300 Chuyến tàu tuổi trẻ. Tập 3 VN480 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2301 Diễn viên nhí. Tập 3 VN691 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2302 Diễn viên nhí. Tập 4 VN692 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2303 Diễn viên nhí. Tập 2 VN690 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2304 Diễn viên nhí. Tập 1 VN689 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2305 Cánh én tuổi thơ VL2775 KMTN 19,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2306 Cánh én tuổi thơ VL2772 KMTN 19,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2307 Cánh én tuổi thơ VV27770 KMTN 19,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2308 Truyền hình và video VV2763 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2309 Truyền hình và video VV2761 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2310 Truyền hình và video VV2765 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2311 Biển cả VV2758 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2312 Biển cả VV2756 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2313 Biển cả VV2760 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2314 Biển cả VV2759 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2315 Biển cả VV2757 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2316 Từ phi cơ trực thăng đến phản lực lên thẳng VL2768 KMTN 9,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2317 Từ phi cơ trực thăng đến phản lực lên thẳng VL2767 KMTN 9,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2318 Từ phi cơ trực thăng đến phản lực lên thẳng VL2788 KMTN 9,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2319 Từ phi cơ trực thăng đến phản lực lên thẳng VL2769 KMTN 9,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2320 Con người bay lên trời VL2745 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2321 Con người bay lên trời VL2743 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2322 Con người bay lên trời VL2742 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2323 Con người bay lên trời VL2744 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2324 Thế giới côn trùng VL2747 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2325 Thế giới côn trùng VL2750 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2326 Thế giới côn trùng VL2746 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2327 Sinh vật ở ao VL2752 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2328 Sinh vật ở ao VL2753 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2329 Tam Mao lưu lạc ký. Tập 3 VV581 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2330 Tam Mao lưu lạc ký. Tập 3 VV580 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2331 Tam Mao lưu lạc ký. Tập 2 VV578 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2332 Tam Mao lưu lạc ký. Tập 1 VV573 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2333 Beethoven VL776 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2334 Beethoven VL778 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2335 Các nhà Hóa học nổi tiếng VV773 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2336 Các nhà Hóa học nổi tiếng VV774 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2337 Các nhà Sinh học lỗi lạc VL781 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2338 Các nhà Sinh học lỗi lạc VL780 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2339 Các nhà phát minh kiệt xuất VL784 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2340 Các nhà Vật lý vĩ đại VL786 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2341 Chào mùa xuân VL763 KMTN 12,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2342 Chào mùa xuân VL764 KMTN 12,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2343 Chào mùa xuân VL765 KMTN 12,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2344 Hoàng tử dưa hấu VL8 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2345 Hạnh phúc ở đâu VN4 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2346 Chó con muốn làm mặt trời VL5 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2347 Hoồn lúa và lão chủ nô VL41 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2348 Các dân tộc là anh em một nhà VV1231 KMTN 9,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2349 Các dân tộc là anh em một nhà VV1230 KMTN 9,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2350 Các dân tộc là anh em một nhà VV1229 KMTN 9,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2351 Người con mất tích VV2665 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2352 Harry Potter. Tập 1 VL5648 KMTN 115,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2353 Người săn ác quỷ VL2165 KMTN 45,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2354 Aladanh và cây đèn thần VL1130 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2355 Cái bạt tai hay VL211 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2356 Cái bạt tai hay VL210 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2357 Cái bạt tai hay VL209 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2358 Cái bạt tai hay VL212 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2359 Nhà sư tham lam VL2468 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2360 Nhà sư tham lam VL2467 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2361 Vua ếch lòng tham VL238 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2362 Vua ếch lòng tham VL237 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2363 Vua ếch lòng tham VL236 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2364 Vua ếch lòng tham VL235 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2365 Con vịt có tay VL241 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2366 Con vịt có tay VL239 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2367 Mẹ chồng ăn mì VV231 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2368 Mẹ chồng ăn mì VL230 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2369 Chuyện cái chỏm đầu VL1193 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2370 Chuyện cái chỏm đầu VL1192 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2371 Chuyện cái chỏm đầu VL1191 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2372 Chuyện cái chỏm đầu VL1190 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2373 Cô bé khoác lác VN204 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2374 Cô bé khoác lác VN203 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2375 Cô bé khoác lác VN202 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2376 Cô bé khoác lác VN201 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2377 Chiều lòng thiên hạ VL516 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2378 Dũng sĩ tre xanh VL1279 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2379 Dũng sĩ tre xanh VL1277 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2380 Con gái nữ thần hoa VL1778 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2381 Con gái nữ thần hoa VL1588 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2382 Truyện cười Bác Ba Phi VV2393 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2383 Ngày ấy, chưa xa VL61 KMTN 4,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2384 Bắt cá cứu mẹ VN11 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2385 Sự tích Hồ Gươm VV850 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2386 Con ngựa vàng VL12425 KMTN 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2387 Lỗ nhỏ tạo hình ảnh VV4893 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2388 Lỗ nhỏ tạo hình ảnh VV4892 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2389 Hai bà trưng - Nhi nư anh hùng VV2732 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2390 Cuộc nổi loạn trên tàu Bounty VL25 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2391 Cậu bé rồng VN15763 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2392 Happy birthday VV13049 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2393 Búp bê Collen VN4320 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2394 Đôi cánh ước mơ VV37 KMTN 5,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2395 Truyện các tiên nữ Trung Hoa VV164 KMTN 23,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2396 Ếch cốm quê vùng hồ VL1188 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2397 Thánh Tông di thảo VL8341 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2398 Nữ thám tử Bích Huyền VN82 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2399 Viên ngọc màu vàng VL30 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2400 Nhật ký trong tù VV31 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2401 Nhật ký trong tù VV33 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2402 Nhật ký trong tù VV30 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2403 Truyện cổ tích về công chúa. Tập 1 VV1095 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2404 Truyện cổ tích về công chúa. Tập 1 VV1398 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2405 Truyện cổ tích về công chúa. Tập 2 VV1400 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2406 Truyện cổ tích về công chúa. Tập 2 VV1395 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2407 Bà chúa Tuyết và cô gái mồ côi 1 VN74 KMTN 5,900.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2408 Bà chúa Tuyết và cô gái mồ côi 1 VN75 KMTN 5,900.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2409 Bà chúa Tuyết và cô gái mồ côi 1 VN68 KMTN 5,900.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2410 Bà chúa Tuyết và cô gái mồ côi 1 VN69 KMTN 5,900.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2411 Bà chúa Tuyết và cô gái mồ côi 2 VN70 KMTN 5,900.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2412 Cô gái Vampire. Tập 3 VN5310 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2413 Cô gái Vampire. Tập 2 VN5309 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2414 Cô gái Vampire. Tập 4 VN5311 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2415 Hiệp sĩ Vampire Tập 9 VN3245 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2416 Hiệp sĩ Vampire Tập 9 VN3244 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2417 Mặt nạ kì bí Tập 2 VN2030 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2418 Mặt nạ kì bí Tập 2 VN2029 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2419 Mặt nạ kì bí Tập 2 VN2028 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2420 Mặt nạ kì bí Tập 2 VN2027 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2421 Mặt nạ kì bí Tập 2 VN2026 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2422 Mặt nạ kì bí Tập 3 VN2031 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2423 Mặt nạ kì bí Tập 3 VN2032 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2424 Mặt nạ kì bí Tập 3 VN2033 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2425 Mặt nạ kì bí Tập 3 VN2034 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2426 Mặt nạ kì bí Tập 4 VN2035 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2427 Mặt nạ kì bí Tập 4 VN2036 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2428 Mặt nạ kì bí Tập 5 VN2037 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2429 Mặt nạ kì bí Tập 5 VN2038 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2430 Mặt nạ kì bí Tập 5 VN2039 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2431 Mặt nạ kì bí Tập 6 VN2040 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2432 Mặt nạ kì bí Tập 6 VN2041 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2433 Mặt nạ kì bí Tập 6 VN2042 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2434 Mặt nạ kì bí Tập 6 VN2043 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2435 Mặt nạ kì bí Tập 7 VN2044 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2436 Mặt nạ kì bí Tập 7 VN2046 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2437 Mặt nạ kì bí Tập 7 VN3047 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2438 Mặt nạ kì bí Tập 7 VN2045 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2439 Mặt nạ kì bí Tập 8 VN2048 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2440 Mặt nạ kì bí Tập 8 VN2049 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2441 Mặt nạ kì bí Tập 8 VN2050 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2442 Mặt nạ kì bí Tập 8 VN2051 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2443 Mặt nạ kì bí Tập 9 VN2052 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2444 Mặt nạ kì bí Tập 9 VN2053 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2445 Mặt nạ kì bí Tập 9 VN2054 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2446 Mặt nạ kì bí Tập 9 VN2055 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2447 Mặt nạ kì bí Tập 10 VN2056 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2448 Mặt nạ kì bí Tập 10 VN2057 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2449 Mặt nạ kì bí Tập 10 VN2058 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2450 Mặt nạ kì bí Tập 10 VN2059 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2451 Mặt nạ kì bí Tập 10 VN2060 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2452 Mặt nạ kì bí Tập 11 VN2061 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2453 Mặt nạ kì bí Tập 11 VN2062 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2454 Mặt nạ kì bí Tập 11 VN2063 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2455 Mặt nạ kì bí Tập 11 VN2064 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2456 Mặt nạ kì bí Tập 11 VN2065 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2457 Mặt nạ kì bí Tập 12 VN2066 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2458 Mặt nạ kì bí Tập 12 VN2067 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2459 Mặt nạ kì bí Tập 12 VN2068 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2460 Mặt nạ kì bí Tập 12 VN2069 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2461 Mặt nạ kì bí Tập 12 VN2070 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2462 Mặt nạ kì bí Tập 13 VN2071 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2463 Mặt nạ kì bí Tập 13 VN2072 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2464 Mặt nạ kì bí Tập 13 VN2073 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2465 Mặt nạ kì bí Tập 13 VN2074 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2466 Mặt nạ kì bí Tập 13 VN2075 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2467 Mặt nạ kì bí Tập 14 VN2076 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2468 Mặt nạ kì bí Tập 14 VN2077 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2469 Mặt nạ kì bí Tập 14 VV2078 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2470 Mặt nạ kì bí Tập 14 VN2079 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2471 Mặt nạ kì bí Tập 14 VN2080 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2472 Mặt nạ kì bí Tập 15 VN2081 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2473 Mặt nạ kì bí Tập 5 VN2082 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2474 Mặt nạ kì bí Tập 15 VN2083 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2475 Mặt nạ kì bí Tập 15 VN2084 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2476 Mặt nạ kì bí Tập 16 VN2085 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2477 Mặt nạ kì bí Tập 16 VN2086 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2478 Mặt nạ kì bí Tập 16 VN2087 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2479 Mặt nạ kì bí Tập 16 VN2088 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2480 Mặt nạ kì bí Tập 17 VN2089 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2481 Mặt nạ kì bí Tập 17 VN2090 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2482 Mặt nạ kì bí Tập 17 VN2091 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2483 Mặt nạ kì bí Tập 17 VN2092 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2484 Mặt nạ kì bí Tập 18 VN2093 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2485 Mặt nạ kì bí Tập 18 VN2094 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2486 Mặt nạ kì bí Tập 18 VN2095 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2487 Mặt nạ kì bí Tập 18 VN2096 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2488 Mặt nạ kì bí Tập 19 VN2097 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2489 Mặt nạ kì bí Tập 19 VN2098 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2490 Mặt nạ kì bí Tập 19 VN2099 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2491 Mặt nạ kì bí Tập 19 VN2100 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2492 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc Tập 1 VN1926 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2493 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc Tập 1 VN1927 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2494 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc Tập 2 VN1928 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2495 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc Tập 2 VN1929 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2496 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc Tập 3 VN1931 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2497 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc Tập 3 VN1930 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2498 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc Tập 4 VN1933 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2499 Cuộc truy lùng kho báu hải tặc Tập 4 VN1932 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2500 Thuỷ hử Tập 16 VN1864 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2501 Thuỷ hử Tập 15 VN1863 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2502 Tiếu lâm vũ trụ Tập 1 VN1935 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2503 Tiếu lâm vũ trụ Tập 1 VN1934 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2504 Tiếu lâm vũ trụ Tập 2 VN1938 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2505 Tiếu lâm vũ trụ Tập 3 VN1939 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2506 Tiếu lâm vũ trụ Tập 3 VN1941 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2507 Tiếu lâm vũ trụ Tập 3 VN2939 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2508 Tiếu lâm vũ trụ Tập 4 VN1943 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2509 Tiếu lâm vũ trụ Tập 4 VN1942 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2510 Tiếu lâm vũ trụ Tập 4 VN1944 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2511 Tiếu lâm vũ trụ Tập 4 VN1945 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2512 Thuyết đường Tập 1 VV608 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2513 Thuyết đường Tập 1 VV609 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2514 Thuyết đường Tập 1 VV610 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2515 Thuyết đường Tập 1 VV607 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2516 Thuyết đường Tập 2 VV611 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2517 Thuyết đường Tập 2 VV612 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2518 Thuyết đường Tập 2 VV613 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2519 Thuyết đường Tập 2 VV614 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2520 Thuyết đường Tập 3 VV615 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2521 Thuyết đường Tập 3 VV616 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2522 Thuyết đường Tập 3 VV617 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2523 Thuyết đường Tập 3 VV618 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2524 Thuyết đường Tập 4 VV619 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2525 Thuyết đường Tập 4 VV620 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2526 Thuyết đường Tập 4 VV621 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2527 Thuyết đường Tập 4 VV622 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2528 Thuyết đường Tập 5 VV1623 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2529 Thuyết đường Tập 5 VV1624 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2530 Thuyết đường Tập 5 VV1625 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2531 Thuyết đường Tập 5 VV623 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2532 Thuyết đường Tập 5 VV624 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2533 Thuyết đường Tập 5 VV625 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2534 Thuyết đường Tập 5 VV626 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2535 Thuyết đường Tập 6 VV630 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2536 Thuyết đường Tập 6 VV631 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2537 Thuyết đường Tập 6 VV632 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2538 Thuyết đường Tập 6 VV633 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2539 Thuyết đường Tập 6 VV634 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2540 Thuyết đường Tập 7 VV635 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2541 Thuyết đường Tập 7 VV636 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2542 Thuyết đường Tập 7 VV637 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2543 Thuyết đường Tập 7 VV638 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2544 Thuyết đường Tập 5 VV627 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2545 Thuyết đường Tập 5 VV628 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2546 Thuyết đường Tập 5 VV629 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2547 Thiếu lâm vũ trụ Tập 5 VN1946 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2548 Thiếu lâm vũ trụ Tập 5 VN1948 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2549 Thiếu lâm vũ trụ Tập 5 VN1949 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2550 Thiếu lâm vũ trụ Tập 6 VN1954 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2551 Thiếu lâm vũ trụ Tập 6 VN1953 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2552 Thiếu lâm vũ trụ Tập 6 VN1952 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2553 Thiếu lâm vũ trụ Tập 6 VN1951 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2554 Thiếu lâm vũ trụ Tập 6 VN1950 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2555 Sử ký tư mã thiên Tập 6 VL1919 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2556 Sử ký tư mã thiên Tập 6 VL1918 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2557 Sử ký tư mã thiên Tập 6 VL1917 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2558 Sử ký tư mã thiên Tập 6 VL1413 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2559 Sử ký tư mã thiên Tập 6 VL1412 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2560 Sử ký tư mã thiên Tập 7 VL1922 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2561 Sử ký tư mã thiên Tập 7 VL1921 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2562 Sử ký tư mã thiên Tập 7 VL1920 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2563 Sử ký tư mã thiên Tập 7 VL1415 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2564 Sử ký tư mã thiên Tập 7 VL1414 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2565 Sử ký tư mã thiên Tập 8 VL1925 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2566 Sử ký tư mã thiên Tập 8 VL1924 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2567 Sử ký tư mã thiên Tập 8 VL1923 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2568 Sử ký tư mã thiên Tập 8 VL1417 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2569 Sử ký tư mã thiên Tập 8 VL1416 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2570 Hán sở tranh hùng Tập 1 VN2103 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2571 Hán sở tranh hùng Tập 1 VN2104 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2572 Hán sở tranh hùng Tập 1 VN2102 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2573 Hán sở tranh hùng Tập 1 VN2101 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2574 Hán sở tranh hùng Tập 2 VN2109 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2575 Hán sở tranh hùng Tập 2 VN2108 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2576 Hán sở tranh hùng Tập 2 VN2107 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2577 Hán sở tranh hùng Tập 2 VN2106 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2578 Hán sở tranh hùng Tập 2 VN2105 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2579 Hán sở tranh hùng Tập 3 VN2112 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2580 Hán sở tranh hùng Tập 3 VN2113 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2581 Hán sở tranh hùng Tập 3 VN2111 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2582 Hán sở tranh hùng Tập 3 VN2110 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2583 Hán sở tranh hùng Tập 4 VN2002 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2584 Hán sở tranh hùng Tập 4 VN2117 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2585 Hán sở tranh hùng Tập 4 VN2118 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2586 Hán sở tranh hùng Tập 4 VN2114 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2587 Hán sở tranh hùng Tập 4 VN2115 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2588 Hán sở tranh hùng Tập 4 VN2116 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2589 Hán sở tranh hùng Tập 5 VN2119 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2590 Hán sở tranh hùng Tập 5 VN2120 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2591 Hán sở tranh hùng Tập 5 VN2122 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2592 Hán sở tranh hùng Tập 6 VN2124 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2593 Hán sở tranh hùng Tập 6 VN2125 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2594 Hán sở tranh hùng Tập 6 VN2126 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2595 Hán sở tranh hùng Tập 6 VN2123 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2596 Hán sở tranh hùng Tập 7 VN2128 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2597 Hán sở tranh hùng Tập 7 VN2129 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2598 Hán sở tranh hùng Tập 8 VN2130 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2599 Hán sở tranh hùng Tập 8 VN2132 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2600 Hán sở tranh hùng Tập 9 VN2133 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2601 Hán sở tranh hùng Tập 10 VN2135 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2602 Hán sở tranh hùng Tập 10 VN2137 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2603 Hán sở tranh hùng Tập 10 VN2138 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2604 Hán sở tranh hùng Tập 11 VN2140 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2605 Hán sở tranh hùng Tập 11 VN2141 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2606 Hán sở tranh hùng Tập 12 VN2143 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2607 Hán sở tranh hùng Tập 12 VN2144 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2608 Hán sở tranh hùng Tập 12 VN2145 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2609 Hán sở tranh hùng Tập 13 VN2148 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2610 Hán sở tranh hùng Tập 13 VN2149 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2611 Hán sở tranh hùng Tập 13 VN2150 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2612 Hán sở tranh hùng Tập 13 VN2147 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2613 Hán sở tranh hùng Tập 13 VN2146 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2614 Hán sở tranh hùng Tập 14 VN2154 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2615 Hán sở tranh hùng Tập 14 VN2155 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2616 Hán sở tranh hùng Tập 14 VN2151 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2617 Hán sở tranh hùng Tập 14 VN2152 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2618 Hán sở tranh hùng Tập 14 VN2153 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2619 Thủy hử Tập 13 VN1862 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2620 Thủy hử Tập 12 VN1861 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2621 Thủy hử Tập 11 VN1860 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2622 Thủy hử Tập 10 VN1859 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2623 Thủy hử Tập 1 VN1853 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2624 Thủy hử Tập 1 VN1852 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2625 Thủy hử Tập 2 VN1854 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2626 Thủy hử Tập 3 VN1855 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2627 Thủy hử Tập 7 VN1856 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2628 Thủy hử Tập 8 VN1857 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2629 Thủy hử Tập 9 VN1858 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2630 Con ma dễ thương Tập 1 VN1957 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2631 Con ma dễ thương Tập 1 VN1956 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2632 Con ma dễ thương Tập 1 VN1955 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2633 Con ma dễ thương Tập 2 VN1959 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2634 Con ma dễ thương Tập 2 VN1958 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2635 Con ma dễ thương Tập 3 VN1962 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2636 Con ma dễ thương Tập 3 VN1963 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2637 Con ma dễ thương Tập 3 VN1961 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2638 Con ma dễ thương Tập 4 VN1968 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2639 Con ma dễ thương Tập 4 VN1967 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2640 Con ma dễ thương Tập 4 VN1966 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2641 Con ma dễ thương Tập 4 VN1965 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2642 Con ma dễ thương Tập 5 VN1971 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2643 Con ma dễ thương Tập 5 VN1969 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2644 Con ma dễ thương Tập 5 VN1970 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2645 Con ma dễ thương Tập 6 VN1972 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2646 Con ma dễ thương Tập 6 VN1974 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2647 Con ma dễ thương Tập 7 VN1977 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2648 Con ma dễ thương Tập 7 VN1976 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2649 Con ma dễ thương Tập 7 VN1975 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2650 Con ma dễ thương Tập 8 VN1982 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2651 Con ma dễ thương Tập 8 VN1981 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2652 Con ma dễ thương Tập 8 VN1979 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2653 Con ma dễ thương Tập 8 VN1980 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2654 Con ma dễ thương Tập 8 VN1978 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2655 Con ma dễ thương Tập 9 VN1985 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2656 Con ma dễ thương Tập 9 VN1984 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2657 Con ma dễ thương Tập 9 VN1983 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2658 Con ma dễ thương Tập 6 VN1973 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2659 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 1 VL1905 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2660 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 1 VL1904 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2661 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 1 VL1402 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2662 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 1 VL1401 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2663 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 2 VL1908 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2664 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 2 VL1907 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2665 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 2 VL1906 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2666 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 2 VL1404 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2667 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 2 VL1403 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2668 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 3 VL1910 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2669 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 3 VL1909 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2670 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 3 VL1407 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2671 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 3 VL1405 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2672 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 4 VL1912 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2673 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 4 VL1911 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2674 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 4 VL1409 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

134



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

2675 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 4 VL1408 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2676 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 3 VL1406 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2677 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 4 VL1913 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2678 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 5 VL1916 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2679 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 5 VL1915 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2680 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 5 VL1914 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2681 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 5 VL1411 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2682 Sử ký Tư Mã Thiên Tập 5 VL1410 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2683 Hán sở tranh hùng Tập 5 VN2121 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2684 Con ma dễ thương Tập 9 VN1987 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2685 Con ma dễ thương Tập 9 VN1986 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2686 Con ma dễ thương Tập 10 VN1990 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2687 Con ma dễ thương Tập 10 VN1989 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2688 Con ma dễ thương Tập 10 VN1988 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2689 Con ma dễ thương Tập 11 VN1991 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2690 Con ma dễ thương Tập 11 VN1992 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2691 Con ma dễ thương Tập 11 VN1993 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2692 Con ma dễ thương Tập 11 VN1994 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2693 Con ma dễ thương Tập 12 VN1998 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2694 Con ma dễ thương Tập 12 VN1997 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2695 Con ma dễ thương Tập 12 VN1996 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2696 Con ma dễ thương Tập 12 VN1995 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2697 Con ma dễ thương Tập 13 VN2000 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2698 Con ma dễ thương Tập 13 VN1999 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2699 Con ma dễ thương Tập 13 VN2001 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2700 Con ma dễ thương Tập 14 VN2003 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2701 Siêu sao vô địchập  Tập 4 VN1153 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2702 Siêu sao vô địch Tập 4 VN1154 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2703 Siêu sao vô địch Tập 4 VN1152 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2704 Siêu sao vô địch Tập 4 VN1151 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2705 Trái tim rực rỡ Tập 11 VN1307 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2706 Thám tử lừng danh Conan Tập 1 VN3139 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2707 Thám tử lừng danh Conan Tập 2 VN3146 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2708 Truy lùng dấu vết Tập 1 VV1078 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2709 Truy lùng dấu vết Tập 2 VV1082 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2710 Truy lùng dấu vết Tập 2 VV1083 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2711 Truy lùng dấu vết Tập 3 VV1086 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2712 Truy lùng dấu vết Tập 3 VV1085 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2713 Truy lùng dấu vết Tập 13 VN1112 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2714 Rưng rưng phượng nở VV1719 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2715 Tuyển tập truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi Tập 1 VL1661 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2716 Tuyển tập truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi Tập 3 VL1662 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2717 Tuyển tập truyện ngắn hay dành cho thiếu nhi Tập 4 VL1663 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2718 Siêu sao vô địch Tập 1 VN16393 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2719 Siêu sao vô địch Tập 1 VN1137 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2720 Siêu sao vô địch Tập 1 VN1120 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2721 Truy lùng dấu vết Tập 4 VV1087 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2722 Vua bài Tập 1 VN180 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2723 Vua bài Tập 2 VN67 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2724 Vua bài Tập 3 VN186 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2725 Gia tộc vũ trụ Tập 1 VN1157 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2726 Gia tộc vũ trụ Tập 1 VN1156 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2727 Gia tộc vũ trụ Tập 2 VN1158 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2728 Gia tộc vũ trụ Tập 2 VN1159 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2729 Gia tộc vũ trụ Tập 3 VN1161 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2730 Gia tộc vũ trụ Tập 3 VN1160 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2731 Gia tộc vũ trụ Tập 4 VN1164 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2732 Phép màu Tập 1 VN5382 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2733 Phép màu Tập 1 VN3 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2734 Phép màu Tập 1 VN2 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2735 Phép màu Tập 2 VN5383 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2736 Phép màu Tập 2 VN5 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2737 Phép màu Tập 2 VN6 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2738 Phép màu Tập 3 VN7 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2739 Phép màu Tập 3 VN9 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2740 Phép màu Tập 4 VN5385 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2741 Phép màu Tập 4 VN10 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2742 Phép màu Tập 5 VN5386 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2743 Phép màu Tập 5 VN15 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2744 Phép màu Tập 6 VN16 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2745 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 1 VV1443 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2746 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 1 VV1442 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2747 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 1 VV1441 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2748 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 2 VV1446 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2749 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 3 VV1447 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2750 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 3 VV1449 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2751 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 3 VV1448 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2752 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 4 VV1450 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2753 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 4 VV1453 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2754 Tam Mao lưu lạc ký Tập 1 VV574 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2755 Kể chuyện danh nhân các nhà văn lừng danh VL791 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2756 Chạy trốn qu An-Đen VL2974 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2757 Con ngựa vàng VV2868 KMTN 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2758 Ông tướng gầy VL2859 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2759 Cối xay thần VL2861 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2760 Báu vật thần thông VL197 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2761 Cô gái chăn vịt VL2871 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2762 Con ngựa vàng VV2869 KMTN 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2763 Câu chuyện đầu hè VN2771 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2764 Cuộc phiêu lưu của chú voi Babar VV2739 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2765 Buổi sáng trên bến nhà rồng VV2122 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2766 Sát thát VL1323 KMTN 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2767 Sát thát VL1324 KMTN 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2768 A-ki-on chàng thợ săn VL1796 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2769 A-ki-on chàng thợ săn VL1795 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2770 Cơn lốc sân cỏ Tập 6 VN285 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2771 Cơn lốc sân cỏ Tập 4 VN282 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2772 Cơn lốc sân cỏ Tập 8 VN278 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2773 Ánh sáng pha lê Tập 7 VN343 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2774 Ánh sáng pha lê Tập 6 VN342 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2775 Ánh sáng pha lê Tập 5 VN340 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2776 Ánh sáng pha lê Tập 11 VN351 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2777 Ánh sáng pha lê Tập 10 VN350 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2778 Ánh sáng pha lê Tập 5 VN339 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2779 Vô địch quyền vương Tập 3 VN1431 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2780 Vô địch quyền vương Tập 3 VN431 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2781 Trái tim rực rỡ Tập 2 VN429 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2782 Thanh kiếm biến hình Tập 1 VV475 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2783 Nữ dũng sĩ Maca Tập 27 VN643 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2784 Nữ dũng sĩ Maca Tập 17 VN618 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2785 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 4 VN372 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2786 Nana bảo mẫu thiên tài Tập 5 VN374 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2787 Siêu sao vô địch Tập 4 VV471 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2788 Hồn lúa và lão chủ nô VL194 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2789 Hồn lúa và lão chủ nô VL17 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2790 Cây gậy thần VV196 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2791 Cây gậy thần VV195 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2792 Vô địch quyền vương Tập 4 VN1436 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2793 Vô địch quyền vương Tập 4 VN1434 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2794 Vô địch quyền vương Tập 6 VN1443 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2795 Vô địch quyền vương Tập 7 VN1452 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2796 Vô địch quyền vương Tập 7 VN1451 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2797 Vô địch quyền vương Tập 8 VN1453 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2798 Vô địch quyền vương Tập 8 VN1455 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2799 Vô địch quyền vương Tập 8 VN1454 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2800 Vô địch quyền vương Tập 9 VN1460 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2801 Vô địch quyền vương Tập 10 VN1463 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2802 Vô địch quyền vương Tập 10 VN1466 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2803 Vô địch quyền vương Tập 11 VN1471 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2804 Vô địch quyền vương Tập 11 VN1470 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2805 Vô địch quyền vương Tập 12 VN1472 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2806 Vô địch quyền vương Tập 13 VN1477 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2807 Vô địch quyền vương Tập 13 VN1478 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2808 Vô địch quyền vương Tập 14 VN1481 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2809 Vô địch quyền vương Tập 16 VN1491 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2810 Vô địch quyền vương Tập 16 VN1494 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2811 Vô địch quyền vương Tập 17 VN1495 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2812 Vô địch quyền vương Tập 17 VN1497 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2813 Vô địch quyền vương Tập 18 VN1502 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2814 Vô địch quyền vương Tập 18 VN1501 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2815 Vô địch quyền vương Tập 19 VN1505 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2816 Vô địch quyền vương Tập 20 VN1507 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2817 Vô địch quyền vương Tập 25 VN1528 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2818 Vô địch quyền vương Tập 25 VN1527 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2819 Vô địch quyền vương Tập 25 VN1526 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2820 Vô địch quyền vương Tập 26 VN1531 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2821 Vô địch quyền vương Tập 26 VN1530 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2822 Phong thần diễn nghĩa Tập 23 VV1594 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2823 Phong thần diễn nghĩa Tập 18 VV1580 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2824 Phong thần diễn nghĩa Tập 22 VV1593 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2825 Phong thần diễn nghĩa Tập 23 VV1595 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2826 108 anh hùng Lương Sơn Bạc VL2118 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2827 Trận suối Ngô VV2462 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2828 108 anh hùng Lương Sơn Bạc VL2116 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2829 109 anh hùng Lương Sơn Bạc VL2115 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2830 110 anh hùng Lương Sơn Bạc VL2112 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2831 111 anh hùng Lương Sơn Bạc VL2113 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2832 112 anh hùng Lương Sơn Bạc VL2114 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2833 Anh hùng Vi Văn Pụn VV2435 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2834 Rồng pha lê Tập 7 VN119 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2835 Rồng pha lê Tập 4 VN116 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2836 Hán sở tranh hùng Tập 12 VV375 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2837 Bé mai tập viết VV2171 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2838 Trận suối Ngô VV192 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2839 Trận suối Ngô VV191 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2840 Trận suối Ngô VV190 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2841 Cây gậy thần VV16 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2842 Hoa đỏ Trường Sơn VL2477 KMTN 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2843 Cây gậy thần VV19 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2844 Cây gậy thần VV20 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2845 Vô địch quyền vương Tập 14 VN1483 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2846 Vô địch quyền vương Tập 14 VN1484 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2847 Vô địch quyền vương Tập 19 VN1503 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2848 Con còng gió VL1961 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2849 108 anh hùng Lương Sơn Bạc VL2117 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2850 Diễn viên nhí Tập 1 VN534 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2851 Người dũng cảm nhất VN1 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2852 Sự tích con cò lửa VV976 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2853 Nữ dũng sĩ Maca Tập 17 VN617 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2854 Nữ dũng sĩ Maca Tập 2 VN241 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2855 Nữ dũng sĩ Maca Tập 22 VN632 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2856 Nữ dũng sĩ Maca Tập 10 VN598 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2857 Nữ dũng sĩ Maca Tập 26 VN641 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2858 Nữ dũng sĩ Maca Tập 24 VN637 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2859 Nữ dũng sĩ Maca Tập 24 VN636 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2860 Nữ dũng sĩ Maca Tập 22 VN631 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2861 Nữ dũng sĩ Maca Tập 20 VN627 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2862 Nữ dũng sĩ Maca Tập 6 VN584 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2863 Nữ dũng sĩ Maca Tập 6 VN586 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2864 Nữ dũng sĩ Maca Tập 16 VN614 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2865 Nữ dũng sĩ Maca Tập 5 VN581 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2866 Cậu bé nghịch ngợm Tập 1 VL565 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2867 Tiếng hát của chàng câu cá VL1099 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2868 Tiếng hát của chàng câu cá VL1100 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2869 Sự thật VV2446 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2870 Nụ cười dân dã VL37 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2871 Bà chúa Tuyết VN72 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2872 Bà chúa Tuyết VN73 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2873 Sự tích bánh chưng bánh dày VL13945 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2874 Râu quặp râu vểnh VL108 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2875 Chia sẻ VV2444 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2876 Tự do VV2461 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2877 Chúa tể của những chiếc nhẫn Tập 10 VV53 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2878 Chúa tể của những chiếc nhẫn Tập 11 VV54 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2879 Chúa tể của những chiếc nhẫn Tập 11 VV55 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2880 Chúa tể của những chiếc nhẫn Tập 4 VV46 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2881 Chúa tể của những chiếc nhẫn Tập 4 VV47 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2882 Cậu bé nghịch ngợm Tập 2 VN472 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2883 Cậu bé nghịch ngợm Tập 1 VL301 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2884 Cậu bé nghịch ngợm Tập 2 VL302 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2885 Truyện vui dân gian thế giới . Quyển 1 VV315 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2886 Đặt lờ trên ngọn cây VL462 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2887 Trách nhiệm VL2479 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2888 Thám tử lừng danh Conan Tập 30 VN5777 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2889 Truyện vui dân gian thế giới VL223 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2890 Nguồn gốc loài người VL2135 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2891 Con gái long vương cây tre trăm đốt VL192 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2892 Các dân tộc là anh em một nhà VV1232 KMTN 9,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2893 Vô địch võ đài Tập 2 VN685 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2894 Truyện tranh như những dũng sĩ trong truyền thuyết VV2674 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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2895 Truyện ngụ ngôn hay nhất của Ê-dốp VV12011 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2896 Trận suối Ngô VL50 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2897 Trái tim rực rỡ VN891 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2898 Truyện trạng Quỳnh và truyện vui Ba Phi VV2740 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2899 Nghệ thuật phá án VN243 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2900 Truyền hình và video VV2762 KMTN 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

2901 Truyện tranh tiếng nổ từ trái tim
VL2656 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2902 Truyện ngụ ngôn hài
VL622 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2903 Vào quán cũng đố
VL225 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2904 Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam…
VV2510 KMTN 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2905 Chúa tể của những chiếc nhẫn T10
VV52 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2906 Đóng tiền học
VL854 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2907 Vào quán cũng đố
VN228 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2908 Vào quán cũng đố
VN227 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2909 Vào quán cũng đố
VL226 KMTN 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2910 Truyện vui dân gian thế giới
VL232 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2911 Truyện vui dân gian thế giới
VL229 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2912 Truyện vui dân gian thế giới
VV320 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2913 12 vị hoàng tử
VL1948 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2914 13 vị hoàng tử
VL1949 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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2915 14 vị hoàng tử
VL1950 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2916 Mái tóc của nàng Mê la li
VL2001 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2917 Mái tóc của nàng Mê la li
VL2002 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2918 Lời hứa của gấu xưa
VL8019 KMTN 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2919 Lời hứa của gấu xưa
VL8020 KMTN 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2920 Truyện cổ tích VN
VL1858 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2921 Người dì ghẻ độc ác
VV4843 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2922 Người đẹp trong tranh
VL17352 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2923 Người đẹp trong tranh
VL17353 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2924 Người cá
VV1935 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2925 Người cá
VV1936 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2926 Người cá
VV1937 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2927 Người cá
VV1938 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2928 Người cá
VV1939 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2929 Tấm lòng vàng
VV1779 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2930 Tấm lòng vàng
VV1780 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2931 Tấm lòng vàng
VV1766 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2932 Tấm lòng vàng
VV1782 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2933 Tấm lòng vàng
VV1783 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2934 Tấm lòng vàng
VV1784 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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2935 Tấm lòng vàng
VV1785 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2936 Tấm lòng vàng
VV1786 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2937 Sự tích hoa mai hoa phượng
VL1954 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2938 Sự tích hoa mai hoa phượng
VL1955 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2939 Truyện Cổ châu Âu
VV2056 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2940 Truyện Cổ châu Âu
VV2062 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2941 Cây bút thần
VL1972 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2942 Cây bút thần
VL2033 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2943 Cây bút thần
VL2032 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2944 Truyện cổ dân gian nam á
VV2037 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2945 Truyện cổ dân gian trung quốc
VV13635 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2946 Truyện dân gian Việt Nam
VV13921 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2947 Sự tích bánh chưng bánh dày
VL2017 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2948 Sự tích bánh chưng bánh dày
VL2019 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2949 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL1848 KMTN 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2950 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL1849 KMTN 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2951 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL1850 KMTN 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2952 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL1851 KMTN 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2953 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL1852 KMTN 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2954 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL1853 KMTN 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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2955 Truyện vui dân gian thế giới
VV1951 KMTN 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2956 Truyện vui dân gian thế giới
VV1952 KMTN 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2957 Truyện vui dân gian thế giới
VV1953 KMTN 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2958 Chàng kỵ sĩ nhái
VL1888 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2959 Ông già  băng giá
VL2059 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2960 Hoàng tử và nàng tiên ốc
VL2024 KMTN 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2961 Hoàng tử và nàng tiên ốc
VL2025 KMTN 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2962 Sự tích bánh chưng bánh dày
VL2016 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2963 Truyện cổ tích Việt Nam
VV1843 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2964 Truyện cổ tích Việt Nam
VV1844 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2965 Truyện cổ tích Việt Nam
VV1845 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2966 Truyện cổ tích Việt Nam
VV1846 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2967 Truyện cổ tích Việt Nam
VV1847 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2968 Truyện cổ tích Việt Nam
VV1848 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2969 Truyện cổ tích Việt Nam
VV1849 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2970 Truyện cổ tích Việt Nam
VV1850 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2971 Truyện cổ tích Việt Nam
VV1851 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2972 Truyện cổ dân gian Đông Nam Á
VV2036 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2973 Kho tàng truyện cổ Việt Nam
VV1839 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2974 Kho tàng truyện cổ Việt Nam
VV1840 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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2975 Chú rắn thần bí
VL2028 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2976 Chú rắn thần bí
VL2029 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2977 Chuyện kể năm châu
VL2010 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2978 Chuyện kể năm châu
VL2011 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2979 Chuyện kể năm châu
VL2012 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2980 Truyện vui dân gian thế giới
VV2054 KMTN 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2981 Truyện ngụ ngôn hiện đại
VV2027 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2982 Mụ yêu tinh và đàn trẻ
VL2637 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2983 Mụ yêu tinh và đàn trẻ
VL1861 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2984 Truyện dân gian Việt Nam
VV1807 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2985 Truyện ngụ ngôn thế giới
VV2061 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2986 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL1243 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2987 Viên ngọc màu vàng
VL1966 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2988 Viên ngọc màu vàng
VL1967 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2989 Viên ngọc màu vàng
VL1968 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2990 Viên ngọc màu vàng
VL1969 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2991 Túp lều của chú tôm
VV1676 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2992 Túp lều của chú tôm
VV1677 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2993 Túp lều của chú tôm
VV1678 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2994 Túp lều của chú tôm
VV1679 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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2995 Truyện cổ chọn lọc
VV1992 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2996 Truyện cổ chọn lọc
VV2055 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2997 Truyện cổ chọn lọc
VV1993 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2998 Truyện cổ chọn lọc
VL1870 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

2999 Người đẹp và quái vật
VL2052 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3000 Nàng công chúa và 3 điều ước
VV1898 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3001 Nàng công chúa và 3 điều ước
VV1899 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3002 Nàng công chúa và 3 điều ước
VV1900 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3003 Nàng công chúa và 3 điều ước
VV1901 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3004 Nàng công chúa và 3 điều ước
VV1902 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3005 Nàng công chúa và 3 điều ước
VV1903 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3006 Nàng công chúa và 3 điều ước
VV1904 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3007 Nàng công chúa và 3 điều ước
VV1905 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3008 Vụ bí ẩn con quái vật
VL2193 KMTN 9.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3009 Vụ bí ẩn con quái vật
VL2194 KMTN 9.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3010 Vụ bí ẩn con quái vật
VL2195 KMTN 9.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3011 Vụ bí ẩn con quái vật
VL2196 KMTN 9.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3012 Vụ bí ẩn con quái vật
VL2176 KMTN 9.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3013 Vụ bí ẩn con mèo nháy mắt
VL2189 KMTN 11.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3014 Vụ bí ẩn con mèo nháy mắt
VL2190 KMTN 11.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3015 Vụ bí ẩn con mèo nháy mắt
VL2191 KMTN 11.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3016 Vụ bí ẩn con mèo nháy mắt
VL2192 KMTN 11.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3017 Vụ bí ẩn con ma
VV2180 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3018 Vụ bí ẩn con ma
VV2181 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3019 Vụ bí ẩn con ma
VV2182 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3020 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1812 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3021 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1813 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3022 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1814 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3023 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1815 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3024 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1816 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3025 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1817 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3026 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1818 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3027 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1819 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3028 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1820 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3029 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1821 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3030 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1822 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3031 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1823 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3032 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1824 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3033 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1825 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3034 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1826 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3035 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VV1827 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3036 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1828 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3037 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1829 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3038 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam
VL1830 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3039 Túp lều của bác tôm
VV1680 KMTN 16.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3040 Túp lều của bác tôm
VV1681 KMTN 16.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3041 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL1847 KMTN 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3042 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL181 KMTN 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3043 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL1609 KMTN 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3044 Truyện hay nhất nghìn lẻ một đêm
VL430 KMTN 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3045 Truyện ngụ ngôn hiện đại
VV2026 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3046 Chú ngựa dũng cảm
VL2053 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3047 Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương
VL2175 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3048 Truyện cổ tích thế giới chọn lọc
VV1791 KMTN 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3049 Truyện cổ tích thế giới chọn lọc
VV1792 KMTN 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3050 Chiếc hộp biết nói
VL2042 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3051 Chiếc hộp biết nói
VL2043 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3052 Chiếc kính của chúa sơn lâm
VL2038 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3053 Chiếc kính của chúa sơn lâm
VL2039 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3054 Truyện ngụ ngôn chọn lọc
VV1989 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3055 Truyện ngụ ngôn chọn lọc
VV1990 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3056 Truyện ngụ ngôn chọn lọc
VV1991 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3057 Truyện ngụ ngôn chọn lọc
VV1998 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3058 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1813 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3059 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1836 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3060 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1825 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3061 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1832 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3062 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1833 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3063 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1864 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3064 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1865 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3065 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1866 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3066 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1867 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3067 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1868 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3068 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1869 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3069 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1870 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3070 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1871 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3071 Truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc
VV1872 KMTN 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3072  Thuốc tiên cứu mẹ
VL1874 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3073  Thuốc tiên cứu mẹ
VL1875 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3074  Thuốc tiên cứu mẹ
VL1876 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3075  Thuốc tiên cứu mẹ
VL1877 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3076  Thuốc tiên cứu mẹ
VL1878 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3077  Thuốc tiên cứu mẹ
VL1879 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3078  Thuốc tiên cứu mẹ
VL1880 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3079 Giai thoại và quái vật
VL2004 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3080 Giai thoại và quái vật
VL2005 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3081 Giai thoại và quái vật
VL2006 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3082 Giai thoại và quái vật
VL434 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3083 Giai thoại và quái vật
VL2008 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3084 Giai thoại và quái vật
VL2009 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3085 Sự tích bãi cát tiên
VV1795 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3086 Sự tích bãi cát tiên
VV1796 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3087 Sự tích bánh chưng bánh dày
VL2018 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3088 Sự tích bánh chưng bánh dày
VL2020 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3089 Truyện cổ tích chọn lọc
VL1869 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3090 Truyện cổ tích chọn lọc
VL1871 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3091 Truyện cổ tích vn
VV1755 KMTN 22.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3092 Vụ bí ẩn con ngựa không đầu
VL2186 KMTN 10.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3093 Vụ bí ẩn con ngựa không đầu
VL2187 KMTN 10.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3094 Vụ bí ẩn con ngựa không đầu
VL2188 KMTN 10.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3095 Truyện cổ chọn lọc
VL1779 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3096 Truyện cổ tích thế giới chọn lọc
VV1890 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3097 Truyện cổ tích thế giới chọn lọc
VV1891 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3098 Truyện cổ tích thế giới chọn lọc
VV1892 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3099 Truyện cổ tích thế giới chọn lọc
VV1893 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3100 Truyện cổ tích thế giới chọn lọc
VV1894 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3101 Vụ bí ẩn lò mổ xe
VV2177 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3102 Vụ bí ẩn lò mổ xe
VV2178 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3103 Vụ bí ẩn lò mổ xe
VV2179 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3104 Huyền thoại ngàn lẻ một đêm
VL1940 KMTN 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3105 Huyền thoại ngàn lẻ một đêm
VL1941 KMTN 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3106 Huyền thoại ngàn lẻ một đêm
VL1942 KMTN 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3107 Cây bút thần
VL1970 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3108 Cây bút thần
VL1975 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3109 Cô gái dễ thương
VL1476 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3110 Cô gái dễ thương
VL1477 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3111 Cô bé vú em
VL4677 KMTN 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3112 Cô bé vú em
VL4678 KMTN 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3113 Cô bé vú em
VL4679 KMTN 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3114 Cô bé vú em
VL4680 KMTN 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3115 Truyện cổ các dân tộc Việt Nam
VL1835 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3116 Truyện cổ các dân tộc Việt Nam
VL1836 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3117 Truyện cổ các dân tộc Việt Nam
VL1837 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3118 Huyền thoại ngàn lúa mùa
VL1944 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3119 Truyện cổ andecxen
VV1882 KMTN 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3120 Truyện cổ andecxen
VV1884 KMTN 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3121 Truyện cổ andecxen
VV1883 KMTN 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3122 Trạng lợn vinh quy
VL2040 KMTN 5.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3123 Trạng lợn vinh quy
VL2041 KMTN 5.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3124 Tố loan công chúa
VL1895 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3125 Tố loan công chúa
VL1896 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3126 Tố loan công chúa
VL1897 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3127 Tố loan công chúa
VL2046 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3128 Thần của người nghèo
VL2021 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3129 Thần của người nghèo
VL2022 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3130 Thần của người nghèo
VL2023 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3131 Sự tích bãi cát tiên
VV1797 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3132 Sự tích bãi cát tiên
VV1798 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3133 Sự tích cá voi
VV1994 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3134 Sự tích cá voi
VV1995 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3135 Sự tích cá voi
VV1996 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3136 Huyền thoại ngàn mùa lúa nước
VL1943 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3137 Huyền thoại ngàn mùa lúa nước
VL1946 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3138 Huyền thoại ngàn mùa lúa nước
VL1947 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3139 Huyền thoại ngàn mùa lúa nước
VL1945 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3140 Truyện cổ các dân tộc 
VL1839 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3141 Truyện cổ các dân tộc 
VL1838 KMTN 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3142 Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi
VL2185 KMTN 10.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3143 Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi
VL2183 KMTN 10.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3144 Vụ bí ẩn con rồng hắt hơi
VL2184 KMTN 10.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3145 Viên đá mong ước
VL1886 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3146 Viên đá mong ước
VL1887 KMTN 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3147 Cô gái dễ thương
VL1468 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3148 Cô gái dễ thương
VL1471 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3149 Cô gái dễ thương
VL1472 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3150 Cô gái dễ thương
VL1473 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3151 Cô gái dễ thương
VL1474 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3152 Cô gái dễ thương
VL1475 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3153 Cô gái dễ thương
VL1470 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3154 Kho tàng truyện cổ Việt Nam
VL1881 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3155 Kho tàng truyện cổ tích thế giới thần tiên
VL2060 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3156 Ông hoàng hạnh phúc
VV4854 KMTN 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3157 Con người trở thành khổng lồ
VL300 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3158 Con người trở thành khổng lồ
VL303 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3159 Phật bà quan âm
VL311 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3160 Thạch sanh lý thông
VL308 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3161 Thạch sanh lý thông
VL309 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3162 Thạch sanh lý thông
VL310 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3163 Bách khoa toàn thư về khoa học cho trẻ em
VL186 KMTN 38.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3164 Bách khoa toàn thư về khoa học cho trẻ em
VL187 KMTN 38.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3165 Bách khoa toàn thư về khoa học cho trẻ em
VL188 KMTN 38.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3166  5 hũ vàng
VV2017 KMTN 40.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3167 Tìm mẹ
VL221 KMTN 40.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3168 Mít đặc ở xứ mặt trời
VL227 KMTN 64.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3169 Con tấm con cám
VL314 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3170 Nàng út ống tre
VL305 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3171 Nàng út ống tre
VL306 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3172 Truyện cổ thánh kinh cho thiếu nhi
VL190 KMTN 60.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3173 Văn học cho thiếu nhi
VL347 KMTN 120.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3174 Văn học cho thiếu nhi
VL348 KMTN 120.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3175 Truyện phiêu liêu của mít đặc và các bạn
VN226 KMTN 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3176 Truyện ngụ ngôn thiếu nhi chọn lọc
VV1133 KMTN 70.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3177 Kho tàng chuyện cổ tg t3 chuyện cổ châu phi
VV1107 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3178 Động vật nuôi con
VL1533 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3179 Vịt con xấu xí
VL1460 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3180 Vương quốc cầu vòng
VL1232 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3181 Côn trùng
VV765 KMTN 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3182 Động vật tự bảo vệ như thế nào
VL1517 KMTN 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3183 Động vật tự bảo vệ như thế nào
VL1518 KMTN 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3184 Ông vui vẻ
VL1479 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3185 Ông không bà có
VV1476 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3186 Ma những câu chyện về tg siêu nhiên
VL124 KMTN 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3187 Quái nhân khổng lồ
VL128 KMTN 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3188 Quái vật lochness
VL126 KMTN 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3189 Khu rừng ma ám
VL1448 KMTN 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3190 Mẹ và con
VL1456 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3191 Mặt trời của ai
VL1356 KMTN 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3192 Mặt trời của ai
VL1350 KMTN 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3193 Pinocchio
VV1265 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3194 Pinocchio
VV1266 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3195 Pinocchio
VV1268 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3196 Pinocchio
VV1269 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3197 Pi ter pan
VL1237 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3198 Pi ter pan
VL1238 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3199 Pocahontas
VL1378 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3200 Pocahontas
VL1379 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3201 Pocahontas
VL1380 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3202 Pocahontas
VL1381 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3203 Truyện tiếu lâm Việt Nam
VV1131 KMTN 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3204 Viên ngọc ước
VL1332 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3205 Tú uyên giáng kiều
VL1207 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3206 Khu rừng ma ám
VL1447 KMTN 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3207 Bác sĩ ai bô lít
VV1110 KMTN 42.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3208 Truyện cổ vân kiều
VV1460 KMTN 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3209 Ông tướng của tôi
VV1008 KMTN 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3210 Ông tướng của tôi
VV1009 KMTN 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3211 Kỷ niệm ngày sinh
VL287 KMTN 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3212 Chiếc lược ngà
VL1483 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3213 Ai Cập cổ đại
VL1548 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3214 Ai Cập cổ đại
VL1549 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3215 Ai Cập cổ đại
VL1550 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3216 Ai Cập cổ đại
VL1551 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3217 Ai Cập cổ đại
VL1552 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3218 Ai Cập cổ đại
VL1556 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3219 Ai Cập cổ đại
VL1554 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3220 Chuyện kể từ làng Sen
VL1010 KMTN 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3221 Chuyện kể từ làng Sen
VL1011 KMTN 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3222 Ai Cập cổ đại
VL875 KMTN 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3223 Kpa kolo vào du kích
VL1012 KMTN 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3224 Kpa kolo vào du kích
VL1013 KMTN 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3225 Kpa kolo vào du kích
VL1014 KMTN 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3226 Cô bé nhân sâm
VL1386 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3227 Cô bé nhân sâm
VL1387 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3228 Lá đơn bằng gỗ
VV1210 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3229 Lá đơn bằng gỗ
VV1211 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3230 12 ông mặt trời
VL1338 KMTN 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3231 13 ông mặt trời
VL1339 KMTN 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3232 14 ông mặt trời
VL1340 KMTN 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3233 Nàng tiên cá
VL1230 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3234 Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn
VL1187 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3235 Nàng tiên cua
VL621 KMTN 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3236 Hoàng tử và chim én
VL1244 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3237 Tây du ký Tập 2
VV986 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3238 Tây du ký Tập 1
VV1015 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3239 Hổ và ếch
VV1404 KMTN 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3240 Hổ và ếch
VV1405 KMTN 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3241 Gia đình dê trắng
VL1455 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3242 Giấc mơ tuyệt vời
VV1425 KMTN 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3243 3 chú lợn con
VL1259 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3244 3 chú khỉ con
VL1024 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3245 Bộ quần áo mới của nhà vua
VL1285 KMTN 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3246 Bộ quần áo mới của nhà vua
VL1286 KMTN 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3247 Cậu bé thông minh
VL1247 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3248 Chàng thủy thủ xin bát
VL1245 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3249 Cho bạn mượn ô
VV1440 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3250 Cho bạn mượn ô
VV1438 KMTN 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3251 Chuyện về con ếch
VV1436 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3252 Chuyện về con ếch
VV1437 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3253 Chuyện về con ếch
VL1459 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3254 Chuyện sảy ra trong rừng
VL1208 KMTN 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3255 Chuyện sảy ra trong rừng
VL1209 KMTN 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3256 Sự tích rước đèn trung thu
VL1426 KMTN 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3257 Sơn tinh thủy tinh
VL1176 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3258 Nhím con và giỏ táo
VV1363 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3259 Nhổ củ cải
VL1741 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3260 Như chó với mèo
VL1463 KMTN 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3261 Người đẹp và quái vật
VV1351 KMTN 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3262 Thiếu nữ ở núi alping
VL1194 KMTN 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3263 Anh ấm sành sứt vòi
VL1420 KMTN 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3264 Bút chì và chú chuột
VL1367 KMTN 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3265 Bút chì và chú chuột
VL1368 KMTN 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3266 Ai mua hành tôi
VL1322 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3267 Ai mua hành tôi
VL1326 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3268 Ai mua hành tôi
VL1327 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3269 Ai mua hành tôi
VL1328 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3270 Truyền thuyết và cổ tích séc
VV1137 KMTN 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3271 Truyền thuyết và cổ tích séc
VV1138 KMTN 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3272 Pocahontas
VL1177 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3273 Pocahontas
VL1267 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3274 Người đẹp ngủ trong rừng
VV1345 KMTN 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3275 Người đẹp trong ống tre
VL1255 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3276 Người đẹp trong ống tre
VL1256 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3277 Sự tích chú cuội cung trăng
VL1212 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3278 Sự tích con khỉ
VL1283 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3279 Sự tích cá đuôi cờ
VL1457 KMTN 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3280 Vương quốc cầu vòng
VL1231 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3281 Vợ chồng nhà vượn
VV1409 KMTN 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3282 Vợ chồng nhà vượn
VV1410 KMTN 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3283 Voi con tinh nghịch
VV1426 KMTN 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3284 Voi con tinh nghịch
VV1427 KMTN 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3285 Cô gió mất tên
VL1450 KMTN 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3286 Cô gió mất tên
VL1451 KMTN 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3287 Con cá voi có đôi mắt vàng
VL1441 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3288 Con cá voi có đôi mắt vàng
VL1442 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3289 Cô gái tóc dài
VV1402 KMTN 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3290 Thằng gù và nhà thờ đức bà
VV1029 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3291 Thằng gù và nhà thờ đức bà
VV1030 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3292 Thằng gù và nhà thờ đức bà
VV1031 KMTN 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3293 Nàng tiên cá
VL1229 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3294 Chú lợn lười
VL523 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3295 Chú lợn lười
VL524 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3296 Chuyện của rắn
VV1341 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3297 Chuyện của rắn
VV1342 KMTN 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3298 Cuộc du ngoạn thú vị
VV1411 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3299 Cuộc du ngoạn thú vị
VV1412 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3300 Cuộc du ngoạn thú vị
VV1413 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3301 Cuộc du ngoạn thú vị
VV1414 KMTN 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3302 Đứa con hiếu thảo
VV1196 KMTN 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3303 Đứa con hiếu thảo
VV1197 KMTN 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3304 Đứa con hiếu thảo
VV1198 KMTN 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3305 Đứa con hiếu thảo
VV1199 KMTN 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3306 Công chúa ngủ trong rừng
VL1251 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3307 Ông vua quạ
VL1365 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3308 Ông vua quạ
VL1366 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3309 Loài vật sống về đêm
VL1520 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3310 Loài vật sống về đêm
VL1521 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3311 Bách khoa thiếu nhi
VL1559 KMTN 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3312 Cô bé nhân sâm
VL1389 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3313 Cô bé tí hon
VL1233 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3314 Cô bé tí hon
VL1234 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3315 Cô chủ nhỏ
VL1370 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3316 Cô chủ nhỏ
VL1376 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3317 Cô chủ nhỏ
VL1375 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3318 Cô chủ nhỏ
VL1385 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3319 Ếch xanh đi học
VL557 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3320 Ếch xanh đi học
VL558 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3321 Đôi giày mới
VL1461 KMTN 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3322 Đôi giày đỏ
VL1235 KMTN 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3323 Cô gái chăn cừu
VL1214 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3324 Cô gái chăn cừu
VL1215 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3325 Cô gái chăn cừu
VL1216 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3326 Cô gái chăn cừu
VL1217 KMTN 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3327 Cô gió mất tên
VL1449 KMTN 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3328 Cô gái tóc dài
VV1401 KMTN 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3329 Cô gái tóc dài
VV1455 KMTN 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3330 Truyện ngụ ngôn VL1791 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3331 Truyện cổ tích Pa-Ki-Xtăng VL1798 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3332 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 19 VN622 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3333 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 7 VN589 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3334 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 7 VN588 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3335 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 8 VN591 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3336 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 9 VN593 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3337 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 9 VN595 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3338 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 9 VN594 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3339 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 10 VN597 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3340 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 11 VN601 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3341 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 12 VN613 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3342 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 14 VN610 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3343 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 14 VN609 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3344 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 15 VN611 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3345 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 15 VN612 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3346 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 18 VN621 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3347 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 18 VN619 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3348 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 19 VN623 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3349 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 20 VN625 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3350 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 20 VN626 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3351 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 21 VN629 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3352 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 23 VN634 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3353 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 23 VN633 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3354 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 25 VN639 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3355 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 28 VN646 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3356 Ánh sáng pha lê - Tập 3 VN335 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3357 Ánh sáng pha lê - Tập 4 VN337 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3358 Ánh sáng pha lê - Tập 6 VN341 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3359 Ánh sáng pha lê - Tập 7 VN344 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3360 Ánh sáng pha lê - Tập 8 VN345 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3361 Ánh sáng pha lê - Tập 9 VN348 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3362 Thanh kiếm biến hình - Tập 6 VV488 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3363 Nữ hoàng ai cập  - Tập 65 VV70 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3364 Cơn lốc sân cỏ - Tập 11 VN293 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3365 Cơn lốc sân cỏ - Tập 11 VN295 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3366 Cơn lốc sân cỏ - Tập 4 VN281 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3367 Cơn lốc sân cỏ - Tập 13 VN299 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3368 Cơn lốc sân cỏ - Tập 14 VN302 KMTN 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3369 Về miền tây hoang dã - Tập 2 VV99 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3370 Về miền tây hoang dã - Tập 2 VV98 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3371 Hán sở tranh hùng - Tập 7 VV355 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3372 Hán sở tranh hùng - Tập 8 VV358 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3373 Hán sở tranh hùng - Tập 9 VV363 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3374 Mặt nạ kỳ bí -Tập 3 VV480 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3375 Mặt nạ kỳ bí -Tập 15 VN2005 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3376 Pipo chú gà kỳ lạ -Tập 7 VV225 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3377 Pipo chú gà kỳ lạ -Tập 9 VV228 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3378 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 13 VN606 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3379 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 21 VN630 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3380 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 27 VN644 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3381 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 28 VN648 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3382 Nữ dũng sĩ Maca - Tập 21 VN628 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3383 Con cóc là cậu ong giời VL536 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3384 Gia đình lợn VL1464 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3385 Trên đôi cánh bạc VL10519 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3386 Trên đôi cánh bạc VL10522 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3387 Trên đôi cánh bạc VL10518 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3388 Cây gạo VV425 KMTN 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3389 Con cóc là cậu ong giời VL1349 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3390 Cô gái chăn cừu VV448 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3391 Cô gái chăn cừu VV447 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3392 Cô gái chăn cừu VV449 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3393 Pinocchio VV03 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3394 Pinocchio VV40 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3395 Tâm sự của hổ VV747 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3396 Tam Mao lưu lạc ký - Tập 1 VV575 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3397 Tam Mao lưu lạc ký - Tập 1 VV572 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3398 Tam Mao lưu lạc ký - Tập 2 VV577 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3399 Hạnh phúc ở đâu VV9 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3400 Latri luyên gà VV8 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3401 Latri luyên gà VV7 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3402  Ba hạt dẻ VL6 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3403  Ba hạt dẻ VL62 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3404 Beethoven VL777 KMTN 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3405 Alađanh và cây đèn thần VL991 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3406 Alađanh và cây đèn thần VL831 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3407 Hoa mộc lan VL989 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3408 Dingo và max VL982 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3409 Dingo và max VL981 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3410 Dingo và max VL980 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3411 Pocahontas VL987 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3412 Pocahontas VL985 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3413 Pocahontas VL984 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3414 Pocahontas VL983 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3415 Pocahontas VL986 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3416 Kiến và ve sầu VL930 KMTN 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3417 Chú bé rừng rậm VL859 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3418 Con dơi nhút nhát VL976 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3419 Cảnh sát trưởng mèo - Tập 1 VN903 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3420 Cảnh sát trưởng mèo - Tập 1 VN902 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3421 Cảnh sát trưởng mèo - Tập 1 VN904 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3422 Cảnh sát trưởng mèo - Tập 2 VN912 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3423 Cảnh sát trưởng mèo - Tập 2 VN911 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3424 Cảnh sát trưởng mèo - Tập 2 VN910 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3425 Trận đánh trên sông Bạch Đằng VV883 KMTN 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3426 Chiếc mũ vịt con VL754 KMTN 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3427 Chiếc mũ vịt con VL740 KMTN 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3428 Pinocchio Chú bé gỗ VV925 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3429 Pinocchio Chú bé gỗ VV923 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3430 Pinocchio Chú bé gỗ VV924 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3431 Pinocchio Chú bé gỗ VV922 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3432 Công chúa ngủ trong rừng VL832 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3433 Kiến và dế mèn VL835 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3434 Con quạ đỏm dáng VV979 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

172



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

3435 Chuột trả ơn VL851 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3436 Voi và chó nhật VL844 KMTN 16,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3437 Hổ già bị chặt đứt chân VL799 KMTN 16,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3438 Mặt nạ thuỷ tình - T26 VN7644 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3439 Mặt nạ thuỷ tình - Tập 32 VN8159 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3440 Mặt nạ thuỷ tình - Tập 36 VN8169 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3441 Mặt nạ thuỷ tình - Tập 38 VN8175 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3442 Mặt nạ thuỷ tình - Tập 39 VN8178 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3443 Truyện cổ tích hiện đại VV16823 KMTN 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3444 Mặt nạ kì bí VN14555 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3445 Công chúa thuỷ tề VL118 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3446 Cảnh sát trưởng mèo đèn - Tập 2 VN906 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3447 Cảnh sát trưởng mèo đèn - Tập 2 VN908 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3448 Cảnh sát trưởng mèo đèn - Tập 2 VN907 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3449 Hai em bé và mụ chằn VL928 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3450 Hai em bé và mụ chằn VL927 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3451 Hai em bé và mụ chằn VL929 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3452 Hai em bé và mụ chằn VL926 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3453 Sư tử Lêo VV308 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3454 Mặt nạ kỳ bí - Tập 9 VN14515 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3455 Sử ký Tư mã thiên - Tập 1 VV232 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3456 Biệt đội hoa mươi giờ - Tập 1 VN453 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3457 Chiến công đêm giao thừa VL120 KMTN 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3458 Nghĩa quân Sùng Mí Chảng VL9495 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3459 Ma Pi bay lên trời VL749 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3460 Ma Pi bay lên trời VL750 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3461 Oliver và các bạn VV797 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3462 Oliver và các bạn VV796 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3463 Oliver và các bạn VV795 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3464 Gia đình mèo quí tộc VV886 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3465 Tình bạn VV890 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3466 Tình bạn VV891 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3467 Cô bé bán diêm VL792 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3468 Cô bé bán diêm VL794 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3469 Cảnh sát trưởng mèo đen - Tập 1 VN905 KMTN 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3470 Nguyễn trãi dâng kế bình ngô VN917 KMTN 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3471 Hiệp sĩ rừng xanh tập 3 20117913 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3472 Hiệp sĩ rừng xanh tập 4 20117914 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3473 Hiệp sĩ rừng xanh tập 5 20117915 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3474 Hiệp sĩ rừng xanh tập 7 20117917 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3475 Hiệp sĩ rừng xanh tập 8 20117921 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3476 Hiệp sĩ rừng xanh tập 9 20117924 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3477 Hiệp sĩ rừng xanh tập 10 20117926 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3478 Hiệp sĩ rừng xanh tập 11 20117928 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3479 Hiệp sĩ rừng xanh tập 13 20117931 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3480 Hiệp sĩ rừng xanh tập 14 20117933 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3481 Hiệp sĩ rừng xanh tập 1 20117910 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3482 Hiệp sĩ rừng xanh tập 2 20117912 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3483 Bé tuyết 20131842 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3484 Người ấy 20131028 KMTN 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3485 Người ấy 20131027 KMTN 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3486 Khoảng trống 20129868 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3487 Khoảng trống 20129873 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3488 Khoảng trống 20129872 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3489 Khoảng trống 20129870 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3490 Khoảng trống 20129865 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3491 Khoảng trống 20129866 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3492 Khoảng trống 20129867 KMTN 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3493 Lá cờ thêu sáu chữ vàng 20131163 KMTN 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3494 Hành tinh kỳ lạ. Tập 2 20129242 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3495 Mùa hè êm ả 20129791 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3496 Mùa hè êm ả 20129790 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3497 Cô em bé bỏng 20131825 KMTN 6,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3498 Cánh diều mơ ước 20130077 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3499 Cánh diều mơ ước 20130076 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3500 Cánh diều mơ ước 20130075 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3501 Giờ biểu diễn. Tập 1 20115542 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3502 Giờ biểu diễn. Tập 2 20115543 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3503 Vén màn mê tín 20109776 KMTN 5,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3504 Vén màn mê tín 20109774 KMTN 5,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3505 Khoổng minh. Tập 1 20109959 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3506 Khoổng minh. Tập 2 20109964 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3507 Khoổng minh. Tập 3 20109971 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3508 Khoổng minh. Tập 3 20109970 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3509 Khoổng minh. Tập 4 20109992 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3510 Khoổng minh. Tập 6 20110016 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3511 Chiếc quạt thần 20105777 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3512 Đồng cỏ phương nam 20108356 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3513 Đồng cỏ phương nam 20108355 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3514 Nhất quỷ nhì ma thứ ba takagi 20100869 KMTN 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3515 Dragon ball. Tập 41 20114110 KMTN 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3516 Đô rê mon. Tập 6 20116531 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3517 Người không gặp may 20130937 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3518 Người không gặp may 20130936 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3519 Người không gặp may 20130938 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3520 Mái nhà trên đầu 20130687 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3521 Đô rê mon. Tập 12 20116110 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3522 Hồ ngàn 20129882 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3523 Hồ ngàn 20129883 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3524 Hồ ngàn 20129884 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3525 Hồ ngàn 20129885 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3526 Mùa ảo vọng. Tập 1 20128258 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3527 Mùa ảo vọng. Tập 2 20128359 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3528 Shin - Cậu bé bút chì . Tập 36 20121019 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3529 Shin - Cậu bé bút chì . Tập 34 20121013 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3530 Shin - Cậu bé bút chì . Tập 39 20121031 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3531 Shin - Cậu bé bút chì . Tập 32 20121007 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3532 Shin - Cậu bé bút chì . Tập 22 20120969 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3533 Truyện cổ tích Vn hay nhất: Tấm Cám 20104439 KMTN 125,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3534 Truyện cổ tích Vn hay nhất: Tấm Cám 20131940 KMTN 125,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3535 Truyện cổ Grim 20104910 KMTN 210,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3536 Lịch sử âm nhạc bằng tranh 20109311 KMTN 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3537 Chuyện tình Tristant 20106378 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3538 Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tập 3 20108077 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3539 Chúa tể của những chiếc nhẫn. Tập 3 20108058 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3540 Truyện vui cuối tuần: Người hạnh phúc 20108757 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3541 Truyện cổ Bân Kriêm 20105806 KMTN 18,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3542 Truyện cổ Bân Kriêm 20105716 KMTN 18,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3543 Truyện cổ Bân Kriêm 20105717 KMTN 18,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3544 Truyện cổ Bân Kriêm 20105719 KMTN 18,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3545 Hóa học 20106826 KMTN 39,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3546 Bác sĩ vui tính trả lời 20107844 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3547 Bác sĩ vui tính trả lời 20107845 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3548 Truyện cười dân gian Mường 20106601 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3549 Truyện cười dân gian Mường 20106600 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3550 365 ngày tìm hiểu thế giới sinh vật 20106722 KMTN 32,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3551 Nhất vợ nhì trời 20130967 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3552 Nhất vợ nhì trời 20130966 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3553 Nhất vợ nhì trời 20130965 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3554 Nhất vợ nhì trời 20130968 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3555 Tạ ơn bố vợ 20130960 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3556 Tạ ơn bố vợ 20130961 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3557 Rộn rã tiếng cười 20130962 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3558 Rộn rã tiếng cười 20130963 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3559 Rộn rã tiếng cười 20130964 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3560 Gặp phải tổ sư 20107142 KMTN 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3561 Chuyện vui điện ảnh 20131750 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3562 Bình minh đến sớm 20129715 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3563 Bình minh đến sớm 20129716 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3564 Bình minh đến sớm 20129717 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3565 Bình minh đến sớm 20129718 KMTN 4,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3566 Những đứa con của rừng 20131126 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3567 Những đứa con của rừng 20131127 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3568 Những đứa con của rừng 20131128 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3569 Những đứa con của rừng 20131129 KMTN 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3570 Chiêm bao gì mà cười 20106307 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3571 Chiêm bao gì mà cười 20106308 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3572 Chiêm bao gì mà cười 20106309 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3573 Bí mật biển cả 20106071 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3574 21 huyền thoại và cổ tích Trung Hoa hay nhất 20105427 KMTN 24,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3575 Tính dự báo trong Tây du ký 20106081 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3576 Truyện mới nhất về Trư Bát Giới 20106607 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3577 Thông gia với trời 20106103 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3578 Thông gia với trời 20106104 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3579 Thông gia với trời 20106105 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3580 Thông gia với trời 20106106 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3581 Thần thoại Việt Nam 20105918 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3582 Anh chàng thông minh 20105005 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3583 Anh chàng thông minh 20105004 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3584 Cây cau thần và cô gái nhà nghèo 20104096 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3585 Cây cau thần và cô gái nhà nghèo 20104095 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3586 Cây cau thần và cô gái nhà nghèo 20104097 KMTN 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3587 Thần thoại Trung Quốc 20105930 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3588 Chiêm bao gì mà cười 20106310 KMTN 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3589 DĐố vui thử trí thông minh 20107780 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3590 DĐố vui thử trí thông minh 20107778 KMTN 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3591 Vụ án quả trám 20106190 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3592 Từ điển thần thoại thế giới 20106200 KMTN 40,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3593 Vua muỗi 20106166 KMTN 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3594 Truyện cổ tích thế giới 20106211 KMTN 45,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3595 Truyện cười Việt Nam 20106599 KMTN 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3596 Truyện cổ Italia 20105811 KMTN 44,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3597 Harry Pottẻ và hòn đá phù thủy 20107184 KMTN 39,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3598 Tóc ngắn 20130728 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3599 Tóc ngắn 20131218 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3600 Tóc ngắn 20130727 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3601 Chuyện vui điện ảnh 20130786 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3602 Chuyện vui điện ảnh 20130787 KMTN 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3603 Shin - Cậu bé bút chì. Tập 22 20131279 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3604 Những câu hỏi lý thú 20103846 KMTN 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3605 Toán học lý thú 20106784 KMTN 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3606 Chuyện cổ dành cho tuổi thơ 20105760 KMTN 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3607 Truyện cổ đất nước hoa Chămpa 20105862 KMTN 17,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3608 Têề thiên đại thánh. Tập 2 20106150 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3609 Cậu bé xử án 20104968 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3610 Cậu bé xử án 20104967 KMTN 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3611 Những nhàd thông thái 20105571 KMTN 41,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3612 Vua Ác - Tua và những hiệp sĩ bàn tròn 20108381 KMTN 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3613 Mái nhà trên đầu 20130683 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3614 Mái nhà trên đầu 20130684 KMTN 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3615 Đen và béo 20128388 KMTN 6,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3616 Đen và béo 20128387 KMTN 6,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3617 Ở biển 20130887 KMTN 2,700.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3618 Ở biển 20130888 KMTN 2,700.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3619 Ở biển 20130886 KMTN 2,700.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3620 Thần thoại Hy Lạp. Tập 1 20104194 KMTN 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3621 Thần thoại Bắc Âu. Tập 2 20104708 KMTN 35,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3622 Thần thoại Bắc Âu. Tập 2 20104707 KMTN 35,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3623 Chiếc bánh của Bca  Ô Guýt 20104328 KMTN 3,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3624 Đôrêmon. Tập 21 20116135 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3625 Đôrêmon. Tập 13 20116118 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3626 Đôrêmon. Tập 45 20131917 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3627 Đôrêmon. Tập 13 20116119 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3628 Đôrêmon. Tập 16 20116122 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3629 Đôrêmon. Tập 26 20116173 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3630 Đôrêmon. Tập 7 20116543 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3631 Đôrêmon. Tập 14 20116580 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3632 Đôrêmon. Tập 7 20116545 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3633 Đôrêmon. Tập 20 20116643 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3634 Đôrêmon. Tập 21 20116660 KMTN 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3635 Tiểu thư áo trắng 20122103 KMTN 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3636 Đầu bến mây đưa 20129129 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3637 Đầu bến mây đưa 20129128 KMTN 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3638 Đông chu liệt quốc. Tập 4 20110217 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3639 Đông chu liệt quốc. Tập 5 20110220 KMTN 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3640 Dragon ball. Tập 13 20113954 KMTN 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3641 Hành tinh kỳ lạ. Tập 2 20129240 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3642 Hành tinh kỳ lạ. Tập 2 20129241 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3643 Hành tinh kỳ lạ. Tập 1 20129239 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3644 Hành tinh kỳ lạ. Tập 1 20129238 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3645 Hành tinh kỳ lạ. Tập 1 20129237 KMTN 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3646 Mảnh đời trôi nổi 20129831 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3647 Hoang mạc tâm hồn 20129341 KMTN 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3648 Bốn chàng ngốc 20106514 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3649 Bốn chàng ngốc 20106515 KMTN 10,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3650 Truyện cười cha và con 20131762 KMTN 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3651 Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương trình Trung cấp VV29542 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3652 Câu hỏi và bải tập triết học. Tập 2 VL40639 KMNL 17.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3653
Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và 
nhân dân Việt Nam VV14688 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3654 Cấp cứu răng miệng hàm mặt VL19730 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3655 Các nước Châu Phi. Tập 1 VV40771 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3656 Chủ nghĩa Mác lênin VL5415 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3657 Từ điển triết học giản yếu VL28492 KMNL 600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3658
Hướng dẫn thi hành QĐ 146 - HĐBT sửa đổi, bổ sung 
quyết định 25 - CP VV34967 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3659 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 3: 2 - 1930 _ 2 - 9 - 1945 VL33982 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3660 Hát cửa đình Lỗ Khê VV2158 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3661
Các tác giả kinh điển của chủ nghĩa Mác bàn về khoa học 
lịch sử VL14617 KMNL 2,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3662 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2: 1 - 1925 _ 2 - 9 - 1930 VL31823 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3663
20 năm hoạt động và xây dựng nền văn hóa Xã hội chủ 
nghĩa (1955 - 1975) VV38934 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3664 Hạnh phúc và bất hạnh VV32487 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3665 Hội đồng tương trợ kinh tế nguyên tắc vấn đề triển vọng VV34986 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3666 Hệ tư tưởng và kinh tế VV37870 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3667 Châu Phi vì độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội VV40336 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3668 Cơ sở vật lý đá VL14420 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3669 Tuệ Tĩnh và nền y học cổ truyền Việt Nam VV16802 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3670 Tử điển hóa học Nga - Việt VL1786 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3671 Sổ tay công tác bảo tồn di tích VN41902 KMNL 12.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3672 Từ điển giải thích thành ngữ tiếng việt VL47700 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3673 Từ điển triết học VL17736 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3674 Các phương pháp triển khai công nghệ hóa học VL42548 KMNL 70.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3675 Đại hội quyết chiến quyết thắng giawck Mỹ VV4757 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3676 Mùa xuân đại thắng VV17361 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3677 Chiến tranh bí mật về dầu mỏ VL18044 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3678 Vua đi đâu VV28587 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3679 Đấu tranh chống tệ quan liêu VV23376 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3680
Những quy luật phát sinh và phát triển của Chủ nghĩa xã 
hội và Chủ nghĩa Cộng sản VV398 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3681 Những họ thực vật có hoa. Tập 2: Cây một lá mầm VL26471 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3682
V.I. Lê - Nin hai sách lược của Đảng XH - Dân chủ trong 
cách mạng dân chủ VL13812 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3683 Sách dạy tiếng Nga. Tập 2 VL964 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3684 Sách dạy tiếng Nga. Tập 2 VL965 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3685 Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia cầm VL28674 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3686 Tra cứu IC Nhật Bản. Tập 1 VL29543 KMNL 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3687 Thở đúng - Thở tốt VL16544 KMNL 0.34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3688 Từ láy trong tiếng việt VV25747 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3689 Tình bạn VV17120 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3690 Cơ sở dân tộc học VV20712 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3691 Toán học là gì. Tập 3 VL37606 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3692 Toán học là gì. Tập 3 VL37607 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3693 Mấy vấn đề kinh tế trước mắt VV31040 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3694 Mấy vấn đề kinh tế trước mắt VV31041 KMNL 0.71 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3695
Phong trào chống phát xít chống chiến tranh và các cuộc 
khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lương VV1298 KMNL 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3696 Ca ngợi Tổ quốc: tập bài hát Hồ Bắc VV16287 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3697 Con đường dẫn tôi đến CN Lê-Nin VV42024 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3698 Các học thuyết về giá trị thặng dư. Quyển IV của bộ tư bản VV1553 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3699
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. Quyển thứ nhất: 
Quá trình sản xuất của tư bản. Tập 1 VV19313 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3700 Chủ nghĩa cộng sản khoa học VV42081 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3701 G.Đimitơrôp và vụ án Laixich VL9702 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3702 Hình thành niềm tin CS cho thế hệ trẻ VV25821 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3703 Từ điển Tày - Nùng - Việt VL21676 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3704 Thể dục thể thao và cách mạng VV34771 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3705 Tìm biết qua xác chết VV27960 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3706 Triết học Mác Lênin chủ nghĩa duy vật lịch sử VV21463 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3707 Stress trong thời đại văn minh VV21391 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3708
Thời đại hùng vương: lịch sử - Kinh tế - Chính trị - Văn 
hóa - Xã hội VV17363 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3709 Tổ quốc ta - nhân dân ta - sự nghiệp ta và người nghệ sĩ VV23085 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3710 Trên một đoạn ngầm VV14510 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3711 Tập bản đồ thế giới VV1128 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3712
Mấy vấn đề về công tác chính trị và tư tưởng trong chặng 
đường hiện nay của cách mạng xã hội chủ nghĩa VV35125 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3713 Bàn về khởi nghĩa vũ trang VV13095 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3714 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 3: 2 - 1930 _ 2 - 9 -1945 VL22690 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3715 Văn hóa, văn nghệ miền nam dưới chế độ Mỹ Ngụy. Tập 2 VV29433 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3716 Hồ Chí Minh về đấu tranh vũ trang và LLVTND VL305 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3717 Phương pháp học tập lý luận chính trị. Tập 2 VV34831 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3718 Đường Bác Hồ đi cứu nước VV20246 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3719 Tìm hiểu văn hóa Ấn Độ VV40679 KMNL 11.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3720 Ba mươi lăm năm đấu tranh của Đảng. Tập 2 VV12947 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3721 Dụng cụ quang học VL28668 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3722 Đại dương nguồn nguyên liệu vô tận cho công nghiệp hóa VL2219 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3723 Sóng cửa tùng VV17504 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3724 Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp quyền Việt Nam. Tập 1 VL315 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3725 Thuyết tiến hóa hình thái côn trùng VL33965 KMNL 8.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3726 Vietnamese studies VL376 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3727 Vãnhăng Van gôg VV24805 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3728 Vãnhăng Van gôg VV37108 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3729 Các tỉnh và tp nước ta VV25440 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3730 Các tỉnh và tp nước ta VV25438 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3731 Hồ Chí Minh bàn về công tác giáo dục VV16524 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3732 Bóng nước hồ gươm VV25769 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3733 Bàn về chiến tranh ND và LLVTVD VV14628 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3734 V.I. Lê - Nin bàn về khởi nghĩa vũ trang VL13094 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3735 Một số công trình nghiên cứu khoa học VL24566 KMNL 28.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3736 Việt Nam đất nước giàu đẹp. Tập 1 VL27710 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3737
LS cuộc chiến tranh chính ngĩa giải phóng Tổ quốc của 
nhân dân Triều Tiên VL10811 KMNL 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3738
Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài người cha thân yêu 
của các LLVTNDViệt Nam VL10193 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3739 Hình tượng lê nin trên màn ảnh Xô Viết VV19162 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3740 Hóa học trong công nghiệp thực phẩm VL11486 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3741 Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do VV25616 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3742 Hươu, nai, rắn và các chế phẩm dùng trong y học VL24936 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3743 Câu chuyện các hằng số vật lý cơ bản VL23804 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3744 Câu chuyện các hằng số vật lý cơ bản VL23803 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3745 Lời thú tội VV28531 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3746 Đời Lê nin VL11190 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3747 Chữa khỏi bệnh bằng thể dục VV33215 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3748 Con đường cách mạng VV8074 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3749 Chủ nghĩa yêu nước trong văn học thời khởi nghĩa Lam Sơn VV3435 KMNL 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3750 Các Líp Nếch VL28580 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3751
Công tác giáo dục và sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau VV30858 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3752 C. Mác và PH. Ăng ghen cuộc đời và hoạt động. Tập 1 VL19219 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3753 Tổ quốc ta - nhân dân ta - sự nghiệp ta và người nghệ sĩ VV24622 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3754 Đầu nguồn VV25193 KMNL 2.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3755 Đập đá đổ và đất đá hỗn hợp VL27265 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3756 Đảng Cộng sản đội tiên phong của giai cấp công nhân VV17462 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3757 Chủ nghĩa cộng sản kho học VV32347 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3758 Bàn về thanh niên VL9712 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3759 Năng lượng mặt trời phục vụ con người VL35043 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3760 Bàn về tổ chức và quản lý nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa VL10144 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3761 Bốn mươi năm hoạt động của Đảng VV4423 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3762
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu 
mới và pháp luật ở Việt Nam VV33021 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3763 Cơ sở lập trình cho máy vi tính bằng ngôn ngữ pascal VL42660 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3764 Chủ nghĩa cộng sản khoa học VV25381 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3765 Các Líp Nếch VL28578 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3766
Ví an ninh ở Châu Á những sáng kiến hòa bình của các 
nước Xã hội chủ nghĩa VV546 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3767 Về giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam. Tập 2 VV35288 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3768 Đảng viên cần biết VV25231 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3769 Đập đá đổ và đất đá hỗn hợp VL27266 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3770 Định lượng trong môi trường than VL25701 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3771 Đập tan chiến tranh tâm lý của bọn bành trướng Bắc Kinh VV32103 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3772 Đường lối cách mạng Việt Nam VV20759 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3773 Thất bại thảm hại cuả quân Trung Quốc xâm lược VV28754 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3774 Từ và vốn từ tiếng việt hiện đại VL23863 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3775 V. Lê nin toàn tập. Tập 11 VL15997 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3776 Phương pháp toán học trong điều khiển tối ưu VL17162 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3777 V. Lê nin toàn tập. Tập 34 VL15998 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3778 Thiên hồ, đế hồ ( trời ơi, chúa ơi) VV26369 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3779 Cơ học lượng tử lý thuyết không tương đôi. Tập 2 VL23373 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3780 Bản làng đổi mới VV7407 KMNL 2.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3781 Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái VV17369 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3782 Mặt trận đường 4 anh hùng VV4012 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3783 Cơ la ra Xét kin VL24884 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3784
Chế đọ Xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động 
làm chủ VV27792 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3785
Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam. Tập 
1 VV129 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3786 Ba đảm đang. Tập 1 VV3218 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3787 Bỗng nghe vần thắng vút lên cao VV29991 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3788 Bên sông đón súng VV17201 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3789 Cây đũa thần hóa học VL24832 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3790
Cơ sở quản lý khoa học nền sx nông nghiệp Xã hội chủ 
nghĩa VV27198 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3791 Phóng sự từ thế kỉ 21 VV25891 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3792 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V. Tập 2 VV32497 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3793 Phương pháp phòng chống các bệnh vi rút của súc vật VL30593 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3794 Cách dùng thuốc và biệt dược VL44524 KMNL 18.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3795 Xây dựng quân đội củng cố quốc phòng sẵn sàng chiến đấu VL21199 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3796
Việt Nam những sự kiện lịch sử 1858 - 1945. Tập 3: 1919 - 
1935 VL28573 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3797 Những bài chọn lọc về quân sự VV33570 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3798 Bàn về chủ nghĩa anh hùng cách mạng VV4222 KMNL 0.92 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3799 Chủ nghĩa xã hội dân chủ là gì VV9003 KMNL 8.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3800 Phi đen ca xtơ một số bài phát biểu VV3494 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3801 Tiểu sử Phri Đrích Ăng ghen. Tập 1 VL9068 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3802 Phòng thủ dân sự VV39712 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3803 Cuộc diễu binh hùng vĩ VV3293 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3804 Ánh mắt VV3037 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3805 Phương pháp học tập lý luận chính trị. Tập 2 VV34833 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3806 Mấy vấn đề về bước ngoặt mới VL3646 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3807 Những vấn đề quy hoạch đô thị và dân cư VV36053 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3808 Tuổi xuân và con người VV32896 KMNL 5.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3809 Tâm lý học VV32246 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3810 Cách mạng Trung Quốc và chủ nghĩa Mao VV21357 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3811 Lịch sử thế giới VN2169 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3812
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. Quyển thứ ba: 
Toàn bộ quá trình sản xuất của tư bản. Tập 2 VV26987 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3813 Chủ nghĩa Mác lênin. Quyển 1. Tập 2 VL5401 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3814 Bản án chế đọ thực dân pháp VV16492 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3815 L.I. Brê Giơ Nép hồi ký VN37152 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3816 Mũi tên đen VN679 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3817 Tìm hiểu XH Việt Nam thời Lý Trần VV32952 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3818 Báo chí cách mạng Việt Nam 1925 - 1945 VV37058 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3819 Lịch sử Liên Xô VV42585 KMNL 200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3820 Báo cáo tại đại hội lần thứ VII quốc tế cộng sản VV16792 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3821
Lích sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 
1954. Tập 2 VV40942 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3822 Lệ làng phép nước VV38219 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3823 Lịch sử sinh học VL19047 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3824 Mười lăm giờ với Phi Đen VV28653 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3825 Dân ca quan họ Bắc Ninh VV3274 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3826 Dân ca Việt Nam VV13664 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3827 Bàn về tổ chức và quản lý nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa VL10031 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3828 Diễn văn và báo cáo chọn lọc VV31492 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3829 Bàn về tài chính VV13682 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3830 Những bài viết và nói về quân sự. Tập 1 VV13191 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3831 35 năm chiến đấu và xây dựng VV20653 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3832 Ở Mỹ VL3385 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3833 bàn về tài chính VV13685 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3834 Nhất thế giới. Tập 2 VV6650 KMNL 39,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3835 Nấm ăn được và nấm độc ở rừng VL18372 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3836 Bông hồng của Bác VV886 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3837 Bệnh ung thư dạ dày VL22043 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3838 Đế quốc Mỹ sau Việt Nam VV25307 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3839 Đế quốc Mỹ sau Việt Nam VV25306 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3840 Đất nước ta VV1752 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3841 Công tác hội thẩm nhân dân VV36482 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3842 Đại dương truyện VV28591 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3843 Chiến công ví đại của nhân dân Liên Xô VV20516 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3844 Con người bay vào vũ trụ VV20905 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3845 Các thành tựu của ngành du hành vũ trụ Liên xô VL2639 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3846 Đặc điểm hồ chứa nước ở Việt Nam và biên pháp nuôi cá VV26532 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3847 Đường vào khoa học. Tập 5 VV29949 KMNL 1.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3848
Đoàn kết hợp đồng giữa quân đội nhân dân và công an 
nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc VV619 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3849 Địa lý và quy hoạch các vùng SX nông nghiệp VL22463 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3850
Đảng ta lãnh đạo tài tình chiến tranh nhân dân và 
XDLLVTND VV13181 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3851
Điện và lời chào mừng đại hội lần thứ IV Đảng Cộng 
sảnViệt Nam VV25935 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3852 Đảng Cộng sản Pháp và cách mạng Việt Nam VV14657 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3853 Cách mạng khoa học kỹ thuật và Chủ nghĩa xã hội VL20082 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3854 Đất nước ta VV7021 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3855 Đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch về tư tưởng VV37263 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3856 Đường vào khoa học của tôi VV18564 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3857 Đường vào khoa học. Tập 4 VV18552 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3858
Số phận các dân tộc không phải Hán tộc ở nước CHND 
Trung Hoa VV33404 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3859 Sự tương tác của các vitamin VL17075 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3860 Sách học chính trị. Tập 2 VV22230 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3861 Kinh tế chính trị Mác Lê nin VL20411 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3862 Cách mạng tháng tám 1945 VV20998 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3863
Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc VV29768 KMNL 2.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3864 Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam VL8997 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3865 Đảng Cộng sản Pháp và cách mạng Việt Nam VV11652 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3866 Đồng chí sao đỏ Nguyễn Lương Bằng VV22964 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3867 Câu hỏi và bài tập triết học VV24320 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3868 Nếp sống và đạo đức dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa VV17484 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3869 Các Mác tiểu sử VV3656 KMNL 2.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3870 Những vùng trời khác nhau VV3048 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3871 Cam Pu Chia thắng lợi của một cuộc cách mạng chân chính VV19447 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3872 Đại Lam thực lục . Tập XXVII VV3695 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3873 Đại Lam thực lục . Tập II VL3680 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3874 Vật lý vui. Quyển 1. Tập 2 VL9070 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3875 Sách tra cứu địa chất công trình. Tập II VL23566 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3876 Sự phát triển của QHSX trong nông nghiệp VV35950 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3877 Số liệu thống kê 1984 VL37760 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3878
Các Mác Ph ăng ghen V.I. Lê nin và một số vấn đề lý luận 
văn nghệ VV22946 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3879 Các Mác và Ph. Ăng nghen cuộc đời và hoạt động. Tập 6 VL36479 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3880 Chính trị kinh tế học phần kinh tế TBCN VL6735 KMNL 0.78 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3881 Đường lối văn nghệ của Đảng: Vũ khí, trí tuệ, ánh sáng VV25474 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3882 Đặc tính của các định luật vật lý VL16004 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3883 Đại Lam thực lục. Tập XII VL4006 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3884 Đại Lam thực lục. Tập XXVII VL3698 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3885 Đại Lam thực lục. Tập XXVII VV3697 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3886 Vì sự sống con đường VL3384 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3887
Chiến lược và sách lược chính trị của những người cộng 
sản Nga VL3651 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3888 Bàn về xây dựng Đảng VV3650 KMNL 0.92 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3889 Hướng dẫn ôn luyện thi vào đại học. Tập 1 VL28688 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3890 Tổ chức công việc theo khoa học VL8871 KMNL 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3891 Mấy ván đề về bước ngoặt mới VL3647 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3892 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử VV3604 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3893 Đời sống nhân dân dưới chế độ mới VV3605 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3894 Bên sông đón súng VV2952 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3895 Đại nam thực lục. Tập XVIII VV3693 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3896 Đêm sương muối VV2976 KMNL 0.63 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3897 Sức mạnh của quân đội ta VV3648 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3898 Sức mạnh của quân đội ta VV3649 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3899 Cơ học chất lỏng lý thuyết VL21652 KMNL 1.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3900 Môn học về câu lạc bộ VV27269 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3901 Môn học về câu lạc bộ VV27270 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3902 Địa lý các họ cây Việt Nam VL42021 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3903 Địa lý các họ cây Việt Nam VL42022 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3904
Một số vấn đề về quản lý XD cơ bản tài chính tín dụng 
cung ứng vật tư VL32109 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3905 Tâm sáng chí bền VV1290 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3906
Những gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt 
Nam VV26875 KMNL 15.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3907 Chủ nghĩa xã hội phát triển từ không tưởng đến khoa học VL3502 KMNL 0.56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3908 Giới thiệu mấy nét chính về đường lối giáo dục của Đảng VV3497 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3909 Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng VV3503 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3910 Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VV3506 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3911 Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VV3508 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3912 Đổi mới để tiến lên. Tập 3 VV44143 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3913
Đưa nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sx lớn Xã hội chủ 
nghĩa VL31914 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3914 Cơ sở sx - Vật chất của Chủ nghĩa xã hội VL7115 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3915
Đường lối quân sự của Đảng là vũ khí tất thắng của 
LLVTND VL11935 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3916 Đoàn quân vào trận lớn VV13535 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3917 Đánh giá trữ lượng thăm dò dầu mỏ và khí thiên nhiên VL23442 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3918 Đập tan uy thế không lực huê kỳ VV6922 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3919 Đổi mới tư duy và phong cách VL27609 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3920 Đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch về tư tưởng VV24953 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3921 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử và sự nghiệp VV20594 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3922 Cơ-La-ra xét-Kin VL20870 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3923 Cơ-La-ra xét-Kin VL20858 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3924 Đac-Uyn VV19339 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3925 Thắng lợi rực rỡ của nhân dân Campuchia VV3488 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3926
Tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong nghị quyết hội nghị 
lần thứ 8 của trung ương Đảng VL3490 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3927 Phi-Đen Ca-Xtơ-Rô một số bài phát biểu VV3495 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3928
Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết thành công, thành công đại 
thành công VV3484 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3929 Chốn u linh VN5101 KMNL 75,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3930 Cờ quốc tế cơ bản kỹ thuật cờ tàn VV40579 KMNL 29.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3931 Các quy luật phát triển XH tính chất và vận dụng VV22467 KMNL 10.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3932
Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm 
thắng của chiến tranh nhân dân ở nước ta VV10174 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3933 Đế quốc Mỹ sau Việt Nam VV37858 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3934 Đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch về tư tưởng VV24954 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3935 Đồng chí sao đỏ Nguyễn Lương Bằng VV22963 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3936 Đại hôi XII Đảng Cộng sản Bun-Ga-Ri VV22450 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3937
Chủ nghĩa xã hội là gì? Tìm hiểu quan điểm của các nhà 
kinh điển VV44162 KMNL 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3938 Điểm huyệt xoa bóp VV13020 KMNL 1.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3939 Đại việt sử ký toàn thư. Tập 4 VL15007 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3940 Đại hội quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ VV4759 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3941
Công tác Công đoàn trong cuộc cải tạo công thương nghiệp 
tư bản tư doanh ở miền nam VV18889 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3942 Chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước. Tập 2 VV17773 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3943 Chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước. Tập 3 VV17774 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3944 Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân. Tập 2 VV27673 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3945 Chủ nghĩa cộng sản khoa học VV21737 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3946
Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Tác phẩm chọn 
lọc. Tập IV VL24812 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3947 Chiến tranh du kích VV4673 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3948 Chiến tranh du kích VV4674 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3949 Cả nước là diên hồng mỗi góc biên cương đều là Chi Lăng VV37159 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3950 Định loại cá nước ngọt các tỉnh phía bắc Việt Nam VL28631 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3951
Đấu tranh cho độc lập dân chủ, hòa bình và Chủ nghĩa xã 
hội VV4327 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3952
Đấu tranh cho độc lập dân chủ, hòa bình và Chủ nghĩa xã 
hội VL7275 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3953 Đất nước đứng lên VV2479 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3954 Cho phép tôi cất cánh VV26429 KMNL 6.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3955 Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam VL8996 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3956 Cơ cấu tổ chức của làng việt cổ truyền ở bắc bộ VV24753 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3957 Đac-Uyn VV19338 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3958 Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-Sky VL9027 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3959 Cơ sở điều khiểu học trong kinh tế VL32356 KMNL 14.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3960
Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền 
bắc Việt Nam VV22724 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3961 Về mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên VV20742 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3962 Khủng hoảng của đồng đô-la Mỹ VV20006 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3963 Khủng hoảng của đồng đô-la Mỹ VV20007 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3964 Cho phép tôi cất cánh VV26428 KMNL 6.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3965 Cho phép tôi cất cánh VV26430 KMNL 6.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3966 Bộ đội vần biết về các dân tộc ở biên giới phía bắc VV22692 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3967
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu 
mới và pháp luật ở Việt Nam VV21815 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3968 Kinh tế chính trị Mác - Lê - nin VV24751 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3969 Sự thụ cảm ánh sáng và màu sắc VV24789 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3970 J.V.Sta-Lin toàn tập. Tập 2:1907 - 1913 VL24002 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3971 Kinh tế các nước trong tổ chức ASEAN VV22928 KMNL 9.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3972 Kinh tế thông tin. Phần 1 VL22506 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3973
Sách học tiếng Trung Quốc qua đài tiếng nói Việt Nam. 
Tập V VV23336 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3974 Những vấn đề kinh tế của Chủ nghĩa xã hội ở Liên - Xô VL17499 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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3975 Cấp cứu ngoại khoa VL13115 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3976 Cách mạng tháng tám 1945 VV30871 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3977 Căn cứ nguyên tử VL11167 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3978 Sơ khảo lịch sử nghệ thuật tuồng VV19373 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3979 J.V.Sta-Lin toàn tập. Tập 6: 1924 VL8416 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3980 Cách mạng tháng tám. Quyển 1 VV14544 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3981 Cuộc hành trình thứ hai của Prô-Mê-tê VL17414 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3982 Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái VV33789 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3983 Số liệu thống kê 1984 VL37759 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3984
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 
1858: Sơ khảo VL11059 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3985 Quán triệt tính Đảng trong Mỹ học và nghệ thuật VL14511 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3986 Văn kiện đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam VV28285 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3987 Văn kiện đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam VV28289 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3988 Vũ trụ nhìn thấy và không nhìn thấy VV38297 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3989 Sinh vật học lý thú VL15947 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3990 Văn kiện đoàn VV8509 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3991 Số liệu thống kê 1930 - 1984 VL560 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3992 Sửa đổi bổ sung biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu VL44922 KMNL 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3993
QĐNDViệt Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất bạn 
Cam-Pu-Chia VV25780 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

3994
Vai trò làm chủ của nhân dân lao động dưới chế độ Xã hội 
chủ nghĩa và CSCN VV27224 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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3995 Về đường lối giáo dục Xã hội chủ nghĩa VV27692 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3996 Sổ tay của một số huấn luyện viên thể dục thể thao VL9246 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3997 Sổ tay của một số huấn luyện viên thể dục thể thao VL9293 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3998 Thắm VV16172 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

3999 Bác Hồ sống mãi mở đường đại thắng lợi VV22996 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4000 Một số thành tựu khoa học và kỹ thuật của thập kỷ 80 VV44205 KMNL 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4001 Hồ Chủ tịch với lao động VV3741 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4002 Về sản xuất nông nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp VL7409 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4003 Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên VV24604 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4004 Sô-Panh VL9776 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4005
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 
1858: Sơ khảo VL11057 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4006 Các con đường trao đổi chất sinh học VL17984 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4007 Sổ tay các nước trên thế giới VV29502 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4008 Sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng VL29920 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4009 Sơ thảo lịch sử thủy lợi Việt Nam. Tập 1 VL22048 KMNL 12.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4010 Cách mạng và khoa học XH VV28267 KMNL 400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4011
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam: Tác phẩm 
chọn lọc. Tập 1 VV16400 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4012 Chúng tôi bảo vệ Lê-Nin VV37093 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4013
Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm 
thắng của chiến tranh nhân dân ở nước ta VV10175 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4014 Sử dụng hợp lý và tiết kiệm điện năng VL29921 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4015 Vũ trụ nhìn thấy và không nhìn thấy VL828 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4016 Quân đội Trung Quốc trong tay tập đoàn Mao VV39413 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4017 Quan điểm cơ bản về khởi nghĩa, chiến tranh và quân đội VV19950 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4018 Sổ tay thành phần dinh dưỡng thức ăn gia súc Việt Nam VL3500 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4019
Quân đội tìm hiểu và chấp hành chính sách dân tộc của 
Đảng VV35545 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4020
Quân đội nhân dân Việt Nam những chặng đường chiến 
đấu VV36274 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4021
Quân đội nhân dân Việt Nam những chặng đường chiến 
đấu VV36275 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4022
Về những quy luật ra đời và phát triển của xã hội Xã hội 
chủ nghĩa. Tập 1 VV5381 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4023 Sự phát triển của XH loài người VV21523 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4024 Sự tương tác của các vitamin VL23667 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4025 Quản lý các quá trình XH, Xã hội chủ nghĩa VV32629 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4026 Vài nét về văn nghệ truyền thống Campuchia VV33010 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4027 Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên VV17925 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4028 Kinh tế chính trị Mác - Lê - Nin. Tập 2 VV42749 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4029 Kể chuyện xây lăng Bác Hồ VV24504 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4030 Không chốn nương thân. Tập 1 VV20409 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4031 Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm VV34447 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4032 Vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng ở nước ta VV30974 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4033
Vươn tới những đỉnh cao của sự nghiệp khoa học và kỹ 
thuật VV27207 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4034 Văn kiện của Đảng và nhà nước và chính sách dân tộc VV2451 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4035 Văn kiện đại hội VV12969 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4036 Sự nghiệp quân sự Lê - Nin. Tập 2 VL14016 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4037 Sự khủng hoảng của đồng đô - la Mỹ VV28760 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4038 Quản lý vốn lưu động trong xí nghiệp công nghiệp VL15252 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4039 Khoa học trong công việc nội trợ VL23715 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4040 Cuộc hành trình thứ hi của Prô-Mê-Tê VL17413 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4041 Vài nét về văn nghệ truyền thống Campuchia VV33309 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4042 Suy ngĩ về những câu Mác trả lời con gái VV22581 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4043 Suy ngĩ về những câu Mác trả lời con gái VV34931 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4044 Sổ tay lâm sàng VL14824 KMNL 3.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4045 Vệ sinh XH và tổ chức y tế VL3119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4046
Quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ từ Chủ nghĩa Tư bản 
lên Chủ nghĩa xã hội VL23914 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4047 Quân đội Trung Quốc trong tay tập đoàn Mao VV39411 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4048 Quân đội Trung Quốc trong tay tập đoàn Mao VV39412 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4049 Văn kiện đại hội VV12971 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4050 Quản lý các quá trình XH trong xã hội Xã hội chủ nghĩa VV32626 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4051 Sổ tay bảo quản trang bị kỹ thuật quân sự. Tập 1 VL31692 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4052 Vì trẻ VV29883 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4053 Về phát triển SX thực hành tiết kiệm VL20001 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4054 Sản xuất thuốc thường dùng ở đơn vị cơ sở VL32638 KMNL 4.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4055 Quy phạm sử dụng kết cấu bê tông. Tập 1 VL27625 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4056 QĐNDViệt Nam những chặng đường chiến đấu VV24174 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4057 QĐNDViệt Nam những chặng đường chiến đấu VV782 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4058 QĐNDViệt Nam những chặng đường chiến đấu VV24175 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4059 Quả trứng vuông VN10511 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4060 Quán triệt tính Đảng trong mỹ học và nghệ thuật VV18255 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4061 Suy nghĩ về văn học VV20382 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4062 Quản lý sản xuất XH dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa VV28000 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4063 Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên Xô VV43262 KMNL 200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4064
Quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ từ Chủ nghĩa Tư bản 
lên Chủ nghĩa xã hội VL23915 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4065 Quy hoạch vùng VL26757 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4066 Quân đội nhân dân Mông cổ VV618 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4067 Sơ yếu vật lý chất rắn VL12768 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4068 Sơ khảo lịch sử văn học Việt Nam VV5571 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4069 Sáng tạo nghệ thuật, hiện thực, con người VV24700 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4070
Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm 
qua VL21665 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4071
Soạn thảo và xử lý văn bản trong công tác của cán bộ lãnh 
đạo và quản lý VV44508 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4072
Sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước VV26613 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4073 Quảng Ninh VV22165 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4074 Quan điểm cơ bản về khởi nghĩa, chiến tranh và quân đội VV15280 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4075 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) VL25085 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4076 Cấp cứu ở đối tượng nhiều tuổi VL35307 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4077 Chúng đông nhưng không mạnh VV27441 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4078 Chủ nghĩa Tư bản độc quyền nhà nước. Tập 1 VL22032 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4079 Cách khoét sáo VV11960 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4080 Hồ Chí Minh tuyển tập. Tập 1: 1920 - 1954 VL10279 KMNL 3,030.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4081 Quy chế thuốc độc VL15432 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4082 Quản lý và sửa chữa lưới điện VL21471 KMNL 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4083 Không chốn nương thân. Tập 1 VV20270 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4084 Chủ nghĩa Mác - Lê - Nin VL8235 KMNL 0.71 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4085 Chủ nghĩa Mác - Lê - Nin VL8237 KMNL 0.71 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4086
Các loại thực phấm - Thuốc và thực phẩm chức năng ở 
Việt Nam VL3652 KMNL 18,250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4087 Sô-Panh VL35838 KMNL 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4088 Suy nghĩ về những bức thư VV29841 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4089 Quảng Trị 1972 VV44831 KMNL 750.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4090 Sức mạnh của quân đọi ta VL2239 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4091 Sự lánh đạo khoa học trong các LLVT Xô - Viết VV30605 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4092
Văn nghệ XDChủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất 
nước ta VV6680 KMNL 1.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4093 Về tích lũy và tiêu dùng VL23531 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4094 Vì trẻ VV20469 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4095 Về quá trình từ SX nhỏ lên SX lớn Xã hội chủ nghĩa VV32205 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4096 Việt Nam năm đầu tiên sau CM tháng tám VV1524 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4097 Sổ tay công tác thư viện thiếu nhi VN31199 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4098 Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm VV34444 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4099 Sổ tay của một số huấn luyện viên thể dục thể thao VL9295 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4100 Quan điểm cơ bản về khởi nghĩa, chiến tranh và quân đội VV19951 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4101 Quốc tế thứ nhất (1864 - 1876) VV35837 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4102 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VV28847 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4103 Kỹ thuật sóng xentimet VL20905 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4104 Kể chuyện bốn nghìn năm giữ nước. Tập 1 VV19903 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4105 Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên VV19039 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4106 Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên VV19040 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4107 Về cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại VV1409 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4108 QĐND An - Ba - Ni VL5442 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4109
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bộ phận lãnh 
thổ của Việt Nam VV22336 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4110
Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bộ phận lãnh 
thổ của Việt Nam VV33380 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4111
Quân đội tìm hiểu và chấp hành chính sách dân tộc của 
Đảng VV35546 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4112 Quảng Nam - Đà Nẵng VV23246 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4113 Quyết xứng đáng với Đảng quang vinh VV9101 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4114 Việt Nam và thế giới VV31618 KMNL 5.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4115
C. Mác PH. Ăng ghen V.I. Lê-Nin về Chủ nghĩa xã hội và 
Chủ nghĩa Cộng sản. Tập 1 VV41170 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4116 V.I. Lê-Nin và công tác lưu trữ Đảng VV40621 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4117
Về tinh thần anh dũng của công nhân ở hậu phương về 
những ngày thứ bảy CS VL1405 KMNL 0.34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4118 Kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh V.I. Lê-Nin VV30684 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4119 Kỷ niệm lần thứ 110 ngày sinh V.I. Lê-Nin VV30687 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4120 Khái niệm cơ sở trong khoa học tuổi thọ VL27183 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4121 Khoa học hóa cách suy nhĩ làm việc học tập VL33610 KMNL 3.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4122 Về sản xuất nông nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp VL7412 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4123
Văn nghệ XDChủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất 
nước nhà VV1256 KMNL 1.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4124 Việt Nam đổi mới kinh tế nhìn từ nước ngoài VV29053 KMNL 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4125
Quyết tâm giải phóng miền nam, bảo vệ miền bắc, tiến tới 
hòa bình thống nhất đất nước VL12858 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4126 Việt Nam - Lương tâm của thời đại VV38773 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4127 Về đường lối giáo dục Xã hội chủ nghĩa VV27693 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4128
Về mối liên hệ của chủ nghĩa Mao với chủ nghĩa cơ hội và 
chủ nghĩa xét lại ở Châu Âu VV34025 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4129 Vũ trang quần chungs CM XDQĐND VV17836 KMNL 0.72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4130 Về vấn đề Pa - Le - Xtin VL33190 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4131 Về XD Đảng VV10080 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4132 Về công tác văn hóa văn nghệ VV13485 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4133 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII VV29095 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4134 Qu hoạch vùng VL19038 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4135 Về liên minh công nông VL3812 KMNL 7.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4136 Về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và XD Chủ nghĩa xã hội VV22420 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4137 Khủng hoảng của đồng đô-la Mỹ VV28761 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4138 Kỹ thuật SX đồ hộp rau quả VL20415 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4139 Sức mạnh đoàn kết ý chí quyết thắng VV27342 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4140 Về kỷ luật và dân chủ trong quân đội VL12015 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4141 Kể chuyện Bác Hồ rèn luyện sức khỏe VV38921 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4142 Kê đơn và pha chế đơn thuốc VL16259 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4143 Quy hoạch đô thị VV005 KMNL 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4144 Quả bầu kỳ lạ: Truyện cổ các dân tộc Việt Nam VL2564 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4145 Phong vị xứ Huế VV30595 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4146
Lập dự án điện khí hóa nông thôn và lưới điện - Tramk 
biến áp VL3657 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4147 Kỹ thuật nuôi ong nội địa cho người bắt đấu nuôi ong VL56430 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4148 Duyên chị tình em VV5336 KMNL 28,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4149 Tăng cường hiệu lực nhà nước Xã hội chủ nghĩa của ta VV23580 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4150 Về vấn đề cán bộ VV2176 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4151 Nùng - Lỷ - Sìn VL3044 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4152 Chiến thắng VL3104 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4153 Uống nước nhớ nguồn. Tập 2 VV10316 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4154 Giới thiệu quyển III bộ TB của các Mác VV19343 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4155 Lêm án tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam VV17822 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4156 Giáo dục trong thực tiễn VV23371 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4157 Một số vấn đề về công tác tư tưởng VV35559 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4158 Một số vấn đề về công tác tư tưởng VV35560 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4159 C. Mác PH. Ăng ghen cuộc đời và hoạt động VL27149 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4160 Trong cơn gió lốc VV20554 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4161 Nước Mỹ và Đông Dương từ Ru - Dơ - Ven đến Ních - Xơn VV27046 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4162 Phương pháp nghiên cứu các tác phẩm của Lê-Nin. Tập 2 VV42518 KMNL 41.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4163
V.I. Lê-Nin hai sách lược của Đảng XH - Dân chủ trong 
CM dân chủ VL13813 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4164 Dấu vết khó xóa VV27965 KMNL 75.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4165
Giai cấp công nhân miền bắc Việt Nam trong thời kỳ khôi 
phục, cải tạo và phát triển kinh tế phát triển VH (1955 - VV21690 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4166 Lời phán quyết về Việt Nam VV24938 KMNL 33.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4167 Động từ trong tiếng việt VL25648 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4168
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do ví Chủ 
nghĩa xã hội tiến lên giành những thắng lợi mới VL9975 KMNL 0.46 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4169 Đầu nguồn VV25196 KMNL 2.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4170 L.I. Brê - Giơ - Nép những bài nói và viết chọn lọc VL29636 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4171
Giai cấp công nhân Việt Nam những năm tháng trước khi 
thành lập Đảng VV19136 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4172 Giáo dục truyền thống VV29130 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4173
Bước đầu tìm hiểu lịch sử kịch nói Việt Nam trước CM 
tháng tám VV19813 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4174 Công tác y tế và bảo vệ bà mẹ, trẻ em VL30658 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4175 Thống kê thu nhập quốc dân VV24357 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4176 Lịch sử tư tưởng kinh tế VL21704 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4177 Các quy luật phát triển XH: tính chất và sự vận dụng VV33601 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4178 Tài liệu về việc sửa đổi cương lĩnh của Đảng VV11921 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4179 Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản VV34420 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4180 Đập tan chiến tranh tâm lý của bọn bành trướng Bắc Kinh VV21554 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4181 Nhị độ mai VL13575 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4182 Lao động của người lãnh đạo VL20848 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4183 Đại hội XXVI Đảng Cộng sản Liên Xô VV21509 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4184 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử VV16602 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4185 Thuốc nam chữa bệnh VL20951 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4186 Cấp cứu bệnh nội tiết VL38396 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4187 Lịch sử tìm ra của nguyên tố hóa học. Tập 1 VL12585 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4188 Phơ-Rê-Đê-Rích Giô-Li-Ô Qui-Ri VL25795 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4189 Lịch sử sân khấu thế giới. Tập 2 VV25366 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4190 Lược sử kiến trúc nhà ở VV41333 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4191 Gió vĩnh cửu VV2891 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4192 Lịch sử QĐNDViệt Nam. Tập 1 VV16735 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4193 Giữ vững sơn hà. Tập 2 VV34261 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4194 Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục VV44172 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4195 Bản chất tư tưởng - Chính trị của chủ nghĩa Mao VV27905 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4196
Định loại động vật không xương sống nước ngọt bắc Việt 
Nam VL30571 KMNL 5.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4197
Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - Xã hội đến năm 
2000 VL44258 KMNL 650.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4198 Lược sử nước Lào VV26326 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4199 Chiến tranh phá hoại tư tưởng VV34080 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4200 Con mắt và mặt trời VV11049 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4201
Một số vấn đề về phương thức sản xuất kết hợp nông 
nghiệp với lâm nhiệp trên vùng đồi núi Việt Nam VL32368 KMNL 12.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4202 Giải phẫu sinh lý vệ sinh trẻ em. Tập 1 VL28639 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4203
Đại hội XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô sự kiện chính trị 
quốc tế trọng đại VV40636 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4204 Địa lý thổ nhưỡng với cơ sở thổ nhưỡng học VL29757 KMNL 2.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4205
Chiến lược phát triển KT - XH của các nước đang phát 
triển VV40220 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4206 Chính trị kinh tế học phần kinh tế TBCN VV786 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4207 Đất nước hoa chăm pa VV21645 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4208 Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-Xky VV2260 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4209 Tìm hiểu thơ ca chiến khu của chủ tịch Hồ Chí Minh VV43916 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4210
Trung Quốc và việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông 
Dương lần thứ nhất (Giơ-Ne-Vơ 1954) VV32059 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4211 Báo cáo tại đại hội lần thứ VII quốc tế cộng sản VL16793 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4212 Tìm hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc VL9031 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4213 Từ điển bệnh học phổi và lao VL18580 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4214 Thở với bệnh phổi VL11909 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4215 Truyện Từ Thúc VV3535 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4216
Đại hội Đảng Cộng sản XXVII Liên Xô sự kiện chính trị 
quốc tế trọng đại VV40635 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4217 Chuyện lạ trái đất VV16779 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4218 Các phương pháp nghiên cứu khoa học VV35457 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4219 Công tác tạp chí VV40128 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4220 Công tác tạp chí VV40132 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4221
Đơn vị anh hùng và anh hùng LLVTND đợt tuyên dương 
14-10-1976 VV18347 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4222 Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân. Tập 2 VV27675 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4223 Giai cấp công nhân Việt Nam. Tập 2: 1936-1939 VV1312 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4224 Về chiến tranh và quân đội. Tập 11 VV34442 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4225 Chủ nghĩa xã hội hiện thực và ý nghĩa quốc tế của nó VV21543 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4226 Cơ sở khoa học của quản lý tiến bộ khoa học kỹ thuật VL39628 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4227 Dịch từ hán sang việt một khoa học một nghệ thuật VL22937 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4228
Phát huy khí thế ba sẵn sàng thanh niên cả nước thừa thắng  
 xông lên cùng toàn dân quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ VL6661 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4229 Dành cho phái đẹp VV28315 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4230 Công việc người đạo diễn VV19392 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4231 Bệnh ấu trĩ tả khuynh trong phong trào cộng sản VL2262 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4232 Tuổi xuân và con người VV32897 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4233 Chính sách kinh tế mới: soạn thảo và thực hiện. Tập 2 VV28281 KMNL 110.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4234 Lý thuyết dao động. Tập 1 VL24434 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4235 Về XD Đảng VV29213 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4236 Ga-Li-Lê VL29493 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4237
Tài liệu học tập lý luận và chính trị: chương trình cơ sở. 
Tập 2 VV24170 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4238
Tội ác khủng bố, tra tấn, tù đày của đế quốc Mỹ và tay sai 
đối với nhân dân miền nam Việt Nam VL1773 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4239
Đoàn kết hợp đồng giữa quân đội nhân dân và công an 
nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc VV34472 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4240 Ở một của hàng bách hóa VV40108 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4241 Một chặng đường cao bắc VV34130 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4242 Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam VL6375 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4243
Công nghệ hồi phục các chi tiết máy bằng phương pháp 
hàn và hàn đắp VL23367 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4244 Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh VV24917 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4245 Một số bệnh nấm thường gặp ở người VL19927 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4246 Về giáo dục thanh niên VV32659 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4247 Đại việt sử ký toàn thư. Tập 4 VL19347 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4248 Giáo trình ngôn ngữ học đại cương VL15050 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4249 Tâm lý học nghệ thuật V32871 KMNL 15.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4250 Thuốc tim mạch VL35782 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4251 Chất rắn là gì VL21580 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4252
Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Triều Tiên 
chống đế quốc Mỹ Xâm lược VV382 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4253 Câu hỏi và bài tập triết học. Tập 1 VV24321 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4254 Chữa khỏi bệnh bằng thể dục VV33216 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4255
Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ và phong trào chống Mỹ ở 
Châu Phi VV1876 KMNL 0.76 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4256
Chủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của Chủ nghĩa Tư 
bản: Khái luận phổ thông VL1461 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4257 Ở Mỹ VV3229 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4258 Về tư cách người Đảng viên CS VL23371 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4259 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2: 1-1925 - 2-1930 VL21447 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4260 Hồng Đức Quốc Âm thi tập VV32482 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4261 Đường Bác Hồ đi cứu nước VV22930 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4262 IXắc Niutơn VV23628 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4263 En-Xtơ Ten-Lơ-Man VL34432 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4264
Học thuyết sinh động và có hiệu lực của chủ nghĩa Mác-Lê-
Nin VV34419 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4265
Hỏi đáp về kinh tế chính trị Mác-Lê-Nin. Tập 2: Chủ nghĩa 
xã hội VV42520 KMNL 90.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4266 Hồ Chủ tịch với miền nam VV16228 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4267
Hội nghị cấp cao Lào, Cam-Pu-Chia, Việt Nam (22-23 
tháng 2, 1983) VV33903 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4268 Đường vào khoa học của tôi VV25815 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4269 Hồ Chủ tịch nói về dân chủ, kỷ luật và đạo đức CM VV470 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4270 Tội ác diệt chủng của đế quốc Mỹ ở miền nam Việt Nam VL1790 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4271 Triết học Mác-Lê-Nin chủ nghĩa duy vật lịch sử VV31942 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4272 Tài chính nông nghiệp VV37025 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4273 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao VV44955 KMNL 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4274 Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa VV38335 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4275 Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh VV44753 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4276
Tìm hiểu bộ máy nhà nước quốc hội và hội đồng nhà nước 
hội đồng bộ trưởng VV32621 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4277
Từ điển thuật ngữ sử học - Dân tộc học - Khảo cổ học Nga - 
 Pháp - Việt VL28024 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4278 Lập lại trật tự Xã hội chủ nghĩa trên thị trường VV36219 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4279 Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh VV29163 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4280 Hình thành niềm tin CS cho thế hệ trẻ VV25820 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4281 Hỏi và đáp về lịch sử Đảng VV25319 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4282 Hỏi- đáp về bộ luật hình sự VV29024 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4283 Hướng dẫn sử dụng 300 loại thuốc và biệt dược thông dụng VL39508 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4284 Hướng dẫn sử dụng 300 loại thuốc và biệt dược thông dụng VL39509 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4285
Học thuyết sinh động và có hiệu lực của chủ nghĩa Mác-Lê-
Nin VV34418 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4286 Hợp tuyển văn học Lào VL31795 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4287 Lịch sử kinh tế quốc dân Liên Xô (1917 - 1959) VV1595 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4288
V.I. Lê-Nin toàn tập. Tập 33: Tháng tám 1921 - tháng ba 
1923 VL9417 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4289 Lịch sử thế giới VV23140 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4290
Nghị quyết bộ chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông 
nghiệp VV28397 KMNL 70.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4291 Những câu chuyện về di truyền học VL39199 KMNL 7.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4292
Những nữ anh hùng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
và XDChủ nghĩa xã hội VV3958 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4293 Những ý kiến về văn học nghệ thuật dân gian Việt Nam VL7059 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4294 Những rối loạn nhịp tim. Tập 2 VL36293 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4295 Nói chuyện sức khỏe với tuổi mới lớn VL28991 KMNL 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4296 Tiến bước theo phương hướng chiến lược đã vạch ra VL23610 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4297 Tiến bước theo phương hướng chiến lược đã vạch ra VL23611 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4298
Từ điển thuật ngữ sử học - Dân tộc học - Khảo cổ học Nga - 
 Pháp - Việt VL28023 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4299
Thời đại hùng vương: lịch sử - Kinh tế - Chính trị - Văn 
hóa - Xã hội VV14914 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4300
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt 
Nam VV18436 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4301 Bàn về chủ nghĩa anh hùng cách mạng VL11880 KMNL 0.73 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4302 Khoa học dự báo VV24463 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4303 Chính sách kinh tế mới qua lăng kính của thời đại hiện nay VV29065 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4304 Lịch sử Đảng Cộng sản Mỹ VV364 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4305 Hồi sinh VV28007 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4306 Đoàn kết với Việt Nam là mệnh lệnh của trái tim và trí tuệ VV32000 KMNL 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4307 Động vật. Tập 2 VL8364 KMNL 0.64 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4308 Thế giới cổ đại. Tập 2 VV022 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4309 Từ và vốn từ tiếng việt hiện đại VL17431 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4310 Đổi mới tư duy và phong cách VL41529 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4311 Đổi mới tư duy và phong cách VL41531 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4312 Đổi mới tư duy và phong cách VL41532 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4313
Hỏi đáp về tình hình và nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước sau 
khi đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân Mỹ vào miền nam Việt Nam VV1714 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4314 Thực tế không phô trương VV25434 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4315 Cải tổ và tư duy mới đối với nước ta và thế giới VL28285 KMNL 350.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4316 Trần-Phú Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng VL4496 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4317 Bàn về cgur nghĩa anh hùng CM VL15593 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4318
Bàn về những cuộc đấu tranh tư tưởng trong lịch sử văn 
học Việt Nam hiện đại (1930 - 1954) VL10365 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4319
Hỏi và đáp về hiến pháp nước CHXã hội chủ nghĩaViệt 
Nam VV31408 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4320
Hỏi và đáp về hiến pháp nước CHXã hội chủ nghĩaViệt 
Nam VV31409 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4321 Những tâm cao VV14991 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4322
Bàn về những cuộc đấu tranh tư tưởng trong lịch sử văn 
học Việt Nam hiện đại (1930 - 1954) VV12985 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4323 Cu-Ba trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội VV28369 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4324 Các nước Châu Phi. Tập 1 VL27142 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4325 Cơ sở lý luận văn hóa Mác-Lê-Nin VV21496 KMNL 14,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4326
Chủ nghĩa xã hội là gì? Tìm hiểu quan điểm của các nhà 
kinh điển VV44163 KMNL 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4327 Những chương bổ sung giải tích toán học VL14019 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4328 Hônôrê Đơ BanZăc một bậc thầy của chủ ngĩa hiện thực VL5559 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4329 Những đốm lửa VV25351 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4330
Những sự kiện lịch sử Đảng. Tập 3: Kháng chiến chống 
Mỹ cứu nước VV35845 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4331 Nguyên lý mỹ học Mác-Lê Nin. Phần II VL7901 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4332 Nối gót anh hùng VL023 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4333 Tuyển tập luận văn quân sự. Tập VI VL21497 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4334
Tạo bước chuyển biến mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
kinh tế - XH trong những năm trước mắt VV35270 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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4335 Những năm đầu của thời kỳ quá độ ở Liên Xô VV33449 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4336
Thắng lợi có tính thời đại và cuộc đấu tranh trên mặt trận 
đối ngoại của nhân dân ta VV37751 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4337 Những trang tiểu sử bí ẩn của trái đất VV3290 KMNL 7.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4338 Bàn về thanh niên VN21920 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4339 Chiến lược quân sự VV18390 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4340
Truyện cổ các dân tộc trường sơ - Tây Nguyên. Tập 2: 
Dòng Nam Á VV27652 KMNL 28.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4341 Chống Đuy-Rinh (ô. Ơ. Đuy-Rinh đảo lộn khoa học) VV24110 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4342 Sự lãnh đạo khoa học trong các LLVT Xô - Viết VV20842 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4343
Nguyễn Đình Chiểu tấm gương yêu nước và lao động nghệ 
thuật VV15748 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4344 Triết học Mác-Lê-Nin: chương trình sơ cấp VV41278 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4345 Hát ghẹo VV16208 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4346 Hát ghẹo VV16209 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4347 Hoàng Sa quần đảo Việt Nam VV27669 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4348 Học thuyết Ních-Xơn nhất định phá sản VL12718 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4349 Học thuyết Ních-Xơn nhất định phá sản VL12719 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4350 Chúng ta: Tôi và các anh VV18570 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4351
TB phê phán khoa học kinh tế chính trị. Quyển thứ ba: 
Toàn bộ quá trình SXTBCN. Tập II... VV13166 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4352 Từ điển Nga-Việt cơ khí VL11453 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4353 Tại sao châm cứu chữa khỏi bệnh VL12197 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4354 Tổ tiên của người hiện đại VV18388 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4355 Tổ tiên của người hiện đại VV18389 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4356 Nghĩ cạnh dòng thơ VV32944 KMNL 14.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4357
Tài liệu học tập lý luận và chính trị: Chương trình cơ sở. 
Tập 2 VV24168 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4358
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho công nhân trạm bơm. 
Tập II: Thiết bị điện trạm bơm VL40432 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4359 Hồi ký về Lê - Nin VV37665 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4360 Tìm hiểu lịch sử - Văn hóa Capuchia. Tập 2 VV39570 KMNL 6.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4361 Về giáo dục thanh niên VV32660 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4362 Lâm Đồng - Đà Lạt VV27297 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4363 Thế tiến công của ba dòng thác cách mạng VV19243 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4364 Hướng dẫn thể dục - Chạy - Bơi - Bắn VL23967 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4365 Cấp cứu răng hàm mặt VL28772 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4366 Thông tin kinh tế là gì VV36524 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4367 Trả lời bạn gái VV23880 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4368 Từ điển trái nghĩa tiếng việt VL26281 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4369 Triết học Mác-Lê-Nin: chương trình sơ cấp VV934 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4370 Thơ Xuân Quỳnh VV28743 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4371 Trong vành đai Mỹ VV2768 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4372 Trái tim chúng tôi bên cạnh Việt Nam VV11056 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4373 Thời đại mới văn học mới VV13519 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4374 Trên đường học tập và nghiên cứu. Tập 3 VN15216 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4375 Thượng kinh ký sự VV11803 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4376 Kiểm kê tài sản thanh quyết toán tài chính VL34491 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4377 Ê Đi-Xơn VL18021 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4378
Khẩn trương và kiên trì xóa bỏ hậu quả của văn hóa thực 
dân mới VV21423 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4379 Học thuyết Ních-Xơn nhất định phá sản VL12720 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4380 Hồ Chủ tịch với lao động VV12285 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4381 Từ điển mễn dịch học. Tập 1 VL23503 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4382 Electron Fonon Manhon VL39043 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4383 Tuổi trẻ anh hùng. Tập II VV218 KMNL 0.68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4384 Thép đã tôi thế đấy VV7514 KMNL 0.33 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4385 V.I. Lê-Nin về văn hóa và CM văn hóa VL14190 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4386 Thượng kinh ký sự VV11802 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4387 Tâm lý học VV21678 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4388 Tuyên ngôn độc lập nước Việt NamDCCH VV22594 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4389 Trên đường học tập và nghiên cứu. Tập 2 VL945 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4390 Tăng cường lãnh đạo quản lý kinh tế tài chính VL11686 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4391 Báo chí Việt Nam VV37196 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4392
Bàn về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Việt 
Nam đến năm 2000 VV44287 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4393 Bệnh viêm da mủ VL23877 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4394 Báo cáo XD Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng VL1738 KMNL 600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4395 Bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới VV25855 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4396 Bác Hồ trên đất nước Lê - Nin VV30432 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4397
Truyền thống anh hùng dân tộc trong loại hình tự sự dân 
gian Việt Nam VL13281 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4398 Trận tuyến hậu cần Điện Biên Phủ VV16679 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4399 Trận tuyến hậu cần Điện Biên Phủ VV16680 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4400 Kể chuyện Điện Biên Phủ VV1026 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4401 Học thuyết Mác - Lê - Nin về chiến tranh và quân đội VV28197 KMNL 70.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4402 Tư tưởng của V.I. Lên-Nin về thời kỳ quá độ VV27833 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4403 Từ điển Nga-Việt xây dựng VL12896 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4404 Thế kỷ X những vấn đề lịch sử VV36403 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4405 Tìm hiểu dụng cụ đo điện VL27030 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4406
Tài liệu học tập lý luận và chính trị: Chương trình cơ sở. 
Tập 3 VV24306 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4407 Thiết kế đúc VL28558 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4408
Sơ lược giới thiệu các nhóm dân tộc Tày, Nùng, Thái ở 
Việt Nam VL743 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4409
Đế quốc Mỹ là dinh lũy chủ yếu của thế lực phản động thế 
giới VV13796 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4410
Đế quốc Mỹ là dinh lũy chủ yếu của thế lực phản động thế 
giới VV13798 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4411
Đế quốc Mỹ là dinh lũy chủ yếu của thế lực phản động thế 
giới VV13799 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4412 Chủ ngĩa hiện thực phê phán VV40957 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4413
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp XD nhà nước kiểu mới và 
pháp luật ở Việt Nam VV32513 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4414 Trò chơi vận động trẻ em ( 24-36 tháng) VV25187 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4415 Thắng lợi ví đại tương lai huy hoàng VV21906 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4416 Những cơn lốc cao nguyên VV26041 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4417 Học thuyết Đacuyn. Tập 1 VL15339 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4418 Khuyến khích hoạt động sáng tạo của các chuyên gia VV36744 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4419 Electron Fonon Manhon VL39046 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4420 En-Xtơ Ten-Lơ-Man VL34431 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4421
Chính sách, biện pháp phát triển SX hàng XK và quản lý 
XNK VV36723 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4422
Chính sách, biện pháp phát triển SX hàng XK và quản lý 
XNK VV36724 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4423
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp XD nhà nước kiểu mới và 
pháp luật ở Việt Nam VV32514 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4424 Miến nam thành đồng Tổ quốc VV37668 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4425 Những vì sao đất nước. Tập 2 VV3869 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4426 Vài nét về văn nghệ truyền thống Campuchia VV22287 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4427
Cương lính XD đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ 
nghĩa xã hội VV29090 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4428
Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - Xã hội đến năm 
2000 VV29088 KMNL 650.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4429 Tiếng việt trên đường phát triển VV22734 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4430 Thiết bị và máy hóa chất VL21174 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4431 Những bài phát biểu về XDChủ nghĩa xã hội. Tập 2 VV22252 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4432 Lịch sử sân khấu Việt Nam. Tập 2 VV42635 KMNL 120.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4433 Thơ ca kháng chiến VV23688 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4434 Na-Pô-Lê-Ông Bô-Na-Pác. Tập 1 VL21951 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4435
20 năm hoạt động và xây dựng nền văn hóa Xã hội chủ 
nghĩa (1955 - 1975) VV25985 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4436 Lịch sử QĐNDViệt Nam. Tập 1 VV22481 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4437 Truyện và ký VV24891 KMNL 26.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4438 Thể dục chữa bệnh và phòng bệnh vận động liệu pháp VV29917 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4439 Trích tác phẩm kinh điển về XD Đảng VV23851 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4440 Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VL14008 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4441 Thế giới đó... Đây. Tập 3 VV1287 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4442 Tâm lý quân sự VV18945 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4443 Tìm hiểu XHViệt Nam thời Lý - Trần VV32948 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4444
Tìm hiểu một số vấn đề trong tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí 
Minh VV34358 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4445 Từ điển bệnh học phổi và lao VL18579 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4446 Hồ chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân VV539 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4447 Lược khảo lịch sử ngành dược thế giới VV42421 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4448 Hãy trở thành người chiến sĩ có kỷ luật VV33180 KMNL 4.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4449 Hợp tuyển thơ văn Việt Nam. Tập V. Quyển 1 VL42819 KMNL 700.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4450 Bàn về xây dựng Đảng VL9745 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4451 Lịch sử Đảng cộng sản Trung Quốc VV9851 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4452 Hà Nội con đường - Dòng sông và lịch sử VV36082 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4453 Hoa văn Mường VV27073 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4454 Hạnh phúc và bất hạnh VV32489 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4455 Hà Nội tháng tám VV30537 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4456 Tổ chức quá trình học tập kinh tế chính trị VV32686 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4457 Hoa văn Mường VV27075 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4458 Hồ Chủ tịch hình ảnh của dân tộc tinh hoa của thời đại VV21620 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4459 Hoạch toán kế toán các ngành SX kinh doanh. Tập 2 VL36480 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4460
Thử vận dụng lý luận về mâu thuẫn vào thời kỳ quá độ ở 
nước ta VV44190 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4461 Từ điển thuật ngữ bảo tàng học Nga - Pháp - Việt VL12944 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4462 Tội ác diệt chủng của đế quốc Mỹ ở miền nam Việt Nam VL6966 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4463 Thực chất phản bội của chủ nghĩa Mao VV34808 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4464 Triết học Mác - Lê-Nin trích tác phẩm kinh điển VV29509 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4465 Tạp văn tuyển tập. Tập 3 VV7394 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4466 Thoát khỏi ngục tù Sài Gòn chúng tôi vạch tội VV16212 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4467 Tây Nguyên VV21697 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4468 Toán học trong thế giới ngày nay. Tập 2 VL25540 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4469 Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục VV29031 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4470 Từ điển thực vật học Pháp - Việt VL29078 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4471 Nghệ sĩ nghèo Hoa Tâm VV27235 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4472
Đường lối quân sự của Đảng là vũ khí tất thắng của 
LLVTND ta VV13489 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4473 Khỏa sát văn hóa truyền thống liễu đôi VV063 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4474 Bản chất cái đẹp VV32846 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4475 Khoa học hóa cách suy nhĩ làm việc học tập VL22441 KMNL 3.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4476 Bộ luật tố tụng hình sự và những hướng dẫn cần thiết VV29032 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4477 Về văn hóa văn nghệ các dân tộc thiểu số VV28259 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4478 Bàn tay người mẹ VV22147 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4479 Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công VV23535 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4480 Trận tuyến hậu cần Điện Biên Phủ VV16681 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4481 Hán-Việt từ điển VL44521 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4482 Lịch sử sân khấu thế giới. Tập 1 VV24402 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4483 Từ điển bệnh học phổi và lao VL24739 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4484 Tiếng Nga. Tập 1 VL35800 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4485 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc VV12798 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4486 Từ điển vật lý. Tập 2 VL22403 KMNL 46.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4487 Cơ sở sản xuất vật chất của Chủ nghĩa xã hội VL7116 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4488 Hỏi đáp về kỹ thuật truyền thanh truyền hình. Tập 2 VL38621 KMNL 13.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4489 Từ loại định danh trong tiếng việt hiện đại VL22421 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4490 Bảng tính phần trăm VL15618 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4491 Cơ sở điều khiểu học trong kinh tế VL21735 KMNL 14.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4492 Trò chơi VV41223 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4493 Tìm hiểu về cách mạng khoa học - kỹ thuật VL18894 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4494 Tuổi trẻ Các Mác VL25681 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4495 Hóa học và màu sắc VL326 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4496 Hồ Chủ tịch và một số vấn đề văn hóa, văn nghệ VL679 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4497 Kỳ lạ trong sự sống VV27522 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4498 Kể chuyện về những nhà toán học VL16117 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4499 Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi VV22072 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4500 Đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng tám VV26162 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4501 Lịch sử tư tưởng kinh tế. Phần thứ hai. Tập 2 VV23419 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4502 Lập lại trật tự Xã hội chủ nghĩa trên thị trường VV36220 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4503 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 6: 1-1951 - 7-1954 VV39436 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4504 Lu-I Pa-Xtơ VL25049 KMNL 2.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4505 Lý thuyết dao động. Tập 1 VL24433 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4506 Kinh tế chính trị Mác-Lê-Nin. Tập 1 VV21342 KMNL 6.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4507 Hóa vô cơ. Phần II VL24105 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4508 Tuyên ngôn độc lập nước Việt NamDCCH VV23658 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4509
Thắng lợi oanh liệt và hào hùng của dân tộc ta chống bọn 
Trung Quốc xâm lược VV28154 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4510 Bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa VV36242 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4511 Bàn về tài chính VL16537 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4512 Tìm hiểu về gia công nhiệt bê tông VL24636 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4513 Tuổi trẻ cống hiến và trưởng thành VV31240 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4514 Vì độc lập tự do vì Chủ nghĩa xã hội VV264 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4515 Từ điển Anh - Việt các khoa học trái đất VV2340 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4516 Đường vào khoa học của tôi VV25819 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4517 Tuyển tập Tế Hanh VL41272 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4518 Ta đã làm chi đời ta VV44879 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4519 An - Be Anh - Xtanh VV17442 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4520 Bác Hồ như chúng tôi đã biết VV38713 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4521 Bàn về chiến tranh. Phần thứ hai VV28392 KMNL 400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4522 Nhân dân bất diệt VL10989 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4523 Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang nhân dân VL22875 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4524 Về công tác tư tưởng VV38827 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4525 Từ điển Anh - Việt các khoa học trái đất VV2341 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4526 Hà Nội tháng tám VV30538 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4527 Bác Hồ như chúng tôi đã biết VV25847 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4528 Vừa đi đường vừa kể chuyện VV17471 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4529 Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Mỹ VL20708 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4530 Hóa miễn dịch học và sinh tổng hợp kháng thể VL25273 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4531 Hội đồng tương trợ kinh tế Nnguyên tắc vấn đề triển vọng VV34985 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4532 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2: 1-1925 - 2-1930 VL31821 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4533 Ácxen Béc con người của thế kỷ 20 VL30315 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4534 Từ điển hóa học Pháp - Việt VL36719 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4535 Các nguyên lý và quá trình sinh học. Tập 1 VL29428 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4536 Một lòng theo Bác VV14057 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4537
Tư bản phê phán khoa học kinh tế chính trị. Quyển thứ hai: 
Quá trình lưu thông của TB. Tập II... VV26005 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4538 Các bình diện của từ và từ tiếng việt VV40208 KMNL 20.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4539
Bàn về cách mạng tư tưởng và văn hóa ở vùng các dân tộc 
thiểu số VV20877 KMNL 4.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4540 Tiếng sáo đêm giao thừa VV6068 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4541 Tuổi trẻ đường 9 VV13278 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4542 Trưởng thành VV10131 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4543 Mao Trạch Đông tuyển tập. Tập 1 VV1373 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4544 Mở lại tập hồ sơ Sơn Mỹ VV18456 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4545 Một số vấn đề cơ bản trong kinh tế XD VL23447 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4546 Tiến lên dưới lá cờ của Đảng VV408 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4547
Từ điển di truyền học, tế bào học, chọn giống, nhân giống 
và giống cây trồng VL33008 KMNL 8.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4548 Hề chèo VV3449 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4549 Đảo xanh anh hùng VL9830 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4550 Chiến tranh và hòa bình VV2769 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4551 Thơ Hồ Xuân Hương VV10118 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4552 Thơ kháng chiến 1945 - 1954 VV3233 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4553 Phương pháp toán học trong điều khiển tối ưu VL17161 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4554 Bác Hồ với nông nghiệp VV16784 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4555 Tất cả đều là con tôi. Cái chết của người chào hàng VV10024 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4556
Một số vấn đề công tác Đảng - Công tác chính trị trong các 
LLVT Liên Xô VV26559 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4557 Tự truyện VV2830 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4558 Tuổi trẻ Các Mác VL2848 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4559 Đóm lửa không bao giờ tắt VV3031 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4560 Tuyển thơ VV27583 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4561 Truyện ngắn thế giới chọn lọc VV2692 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4562 Trong khám tù vị thành niên VV3905 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4563 Tự học một nhu cầu của thời đại VV3943 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4564 Tuyển tập Chế Lan Viên. Tập 1 VL3241 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4565 Thơ kháng chiến 1945 - 1954 VV3733 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4566 Từ điển hóa học và công nghệ hóa học Anh - Việt VL25287 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4567 Từ điển thực vật học Pháp - Việt VL29077 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4568 Trong lửa đạn VV9895 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4569 Trong màn sương cuối mùa VV9897 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4570 Truyện đố trí tuệ Trung Hoa VV8337 KMNL 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4571 Tuổi trẻ Lê-Nin VL2981 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4572 Câu chuyện sống VV3359 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4573 Một số vấn đề nhà nước VV31134 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4574
Mấy vấn để về cán bộ và về tổ chức trong cách mạng Xã 
hội chủ nghĩa VV19159 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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4575 C. Mác PH. Ăng-Ghen toàn tập. Tập 2 VL34788 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4576
Một vài vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong 
giai đoạn mới của CM VV31451 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4577
Một vài vấn đề về phương thức lãnh đạo của Đảng trong 
giai đoạn mới của CM VV31452 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4578 Một số nét về quốc hội Việt Nam VV23125 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4579 Cách mạng vô sản và tên phản đồ Cau-Sky VV6350 KMNL 0.46 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4580
Một số quan điểm cơ bản về công tác Đảng công tác chính 
trị VV32223 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4581 Cuộc kháng chiến chống Mỹ Cứu nước vĩ đại. Tập III VV22242 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4582 Máy phát sóng diệu kỳ. Tập II VL24782 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4583 Vòng quanh thế giới kỳ lạ VV2290 KMNL 33,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4584 Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ VL8969 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4585
Đường lối quân sự của Đảng là vũ khí tất thắng của 
LLVTND ta VL11936 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4586
Kinh tế chính trị Chủ nghĩa xã hội - Giai đoạn đầu của 
phương thức SXCSCN. Tập II VL22365 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4587
Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam. Tập 
3 VV1188 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4588 Mấy vấn đề phương pháp luận sử học VL9666 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4589 Việt Nam trên sân khấu thế giới VV27528 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4590 Về thanh niên VV29099 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4591 Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân VL8358 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4592
Văn kiện quốc hội nướcViệt NamDCCH khóa III, kỳ họp 
thứ nhất VV1224 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4593 Vấn đề đồng phạm VV40453 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4594 Kể chuyện toàn dân đánh giặc VV19914 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4595 Bành hoàng VL7447 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4596
Các học thuyết về thặng dư. Quyển IV của bộ TB. Phần 
thứ hai VL12741 KMNL 3.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4597 Vào lửa VV3186 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4598 Tổ chức nhà nước Việt NamDCCH VV13026 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4599 Tội ác giặc Mỹ trời không dung đất không tha VL1761 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4600
Thời đại hùng vương: lịch sử - Kinh tế - Chính trị - Văn 
hóa - Xã hội VV23686 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4601 tuân thủ pháp luật hợp đồng trong kinh tế Xã hội chủ nghĩa VV33410 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4602 Lược khảo lịch sử ngành dược thế giới VV28119 KMNL 175.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4603 Về phát triển SX thực hành tiết kiệm VL19999 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4604 Con người cất cánh VV487 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4605 Từ tuyến đầu Tổ quốc. Tập 2 VV3023 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4606
Văn kiện của Đảng về đường lối cách mạng Xã hội chủ 
nghĩa ở miền bắc nước ta VN1256 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4607 Niên giám thống kê 1986 VL28405 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4608 Cơ sở vật lý đá VL14419 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4609 Những trang tiểu sử bí ẩn của trái đất VL3992 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4610 Pháo binh xuân 1975 VV37843 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4611 V. Lê-Nin toàn tập. Tập 31: Tháng tư - Tháng chạp 1920 VL8273 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4612 Những tấm lòng cao cả VL11777 KMNL 31,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4613 Chàng Memet mảnh khảnh. Tập 1 VV3144 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4614 Đường vào toán học hiện đại VL28643 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4615 Bước ngoặt lịch sử VV11508 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4616 Vũ trụ và đời sống VL25643 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4617 Các phương pháp triển khai công nghệ hóa học VL42549 KMNL 70.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4618 Chủ nghĩa Cộng sản mục đích và lý tưởng của Đảng ta VV23545 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4619 Kho báu ngoài đảo xa VV854 KMNL 26,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4620 Mác, Ăng-Ghen, Lê-Nin bàn về sinh vật học VL4317 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4621 Một số vấn đề trong công cuộc XD công nghiệp Triều-Tiên VV4929 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4622 Kinh tế và chính trị trong thời kỳ chuyên chính VS VL12367 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4623 Về năng xuất lao động VL10072 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4624 Tiền tuyến gọi VV3275 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4625
Mấy vấn đề quân sự trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ 
đất nước VV25252 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4626 Mấy vấn đề lý luận và phê bình văn nghệ VV5569 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4627 Phương tiện vượt sông và bắc cầu VV32709 KMNL 6.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4628 Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh VV22810 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4629 Một bước thất bại của bọn bành trướng Bắc Kinh VV35117 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4630 Mấy vấn đề phương pháp luận sử học VL9668 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4631 Sinh hoạt và tư tưởng. Tập VI VV3277 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4632
Văn nghệ xây dựng Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống 
nhất nước nhà VV1255 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4633 Pháo binh xuân 1975 VV37844 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4634
Vì cả nước, cùng cả nước các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu 
Long hăng hái vươn lên VV32829 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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4635 Màu xanh kỳ diệu giữa thế kỷ XXI VL29057 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4636
Mấy quan điểm cơ bản và phương hướng lớn về chuyển 
hướng XD và phát triển kinh tế VL7480 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4637 Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh VV24918 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4638 Một số nhà văn Việt Nam hôm nay với Hà Nội VV40578 KMNL 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4639 Vô sản hóa VV15905 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4640 C.Mác - PH. Ăng Ghen về chiến tranh và quân đội. Tập 11 VV34443 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4641 Anh hùng núi Vêduyvơ VV28845 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4642 Miền nam giữ vững thành đồng. Tập 2 VV10869 KMNL 2.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4643
Một vài kinh nghiệm chính và một số vấn đề về phương 
hướng mới của CM Lào VV30100 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4644 Về văn hóa và nghệ thuật. Tập 1 VV37017 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4645 Về công tác hậu cần quân đội VV10282 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4646
Vì cả nước, cùng cả nước các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu 
Long hăng hái vươn lên VV32830 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4647 Kỳ tích Chi Lăng VV20695 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4648 55 năm trên sân khấu tuồng VV9229 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4649
Về sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng và văn hóa 
(1930 - 1945) VL13703 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4650 Về tư cách người Đảng viên CS VV35111 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4651 V.I. Lênin và sự hình thành người nghệ sĩ kiểu mới VV38050 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4652 Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc VV17535 KMNL 2.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4653 Vượt trùng dương VV24207 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4654 Văn kiện đại hội. Tập I VV15373 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4655
Một số văn kiện của Đảng về công tác giáo dục lý luận và 
chính trị VV30875 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4656
Một số vấn đề về quản lý XD cơ bản tài chính tín dụng 
cung ứng vật tư VL21550 KMNL 15.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4657 Về tư cách người Đảng viên CS VV21888 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4658 Vật chất với tính cách là một phạm trù triết học VL9088 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4659 Kể chuyện tây du VV30445 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4660 Một số thành tựu khoa học và kỹ thuật của thập kỷ 80 VV44204 KMNL 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4661
Một mốc mới quan trọng của sự hợp tác toàn diện Việt 
Nam - Liên Xô VV236 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4662
Văn kiện của Đảng về đường lối phát triển nông nghiệp ở 
miền bắc nước ta VN1253 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4663 Về văn hóa văn nghệ VV17333 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4664 Pa-Ga-Ni-Ni VL29218 KMNL 2.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4665 Những bế tắc của lầu năm góc sau Việt Nam VV32127 KMNL 6.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4666 Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc VV24078 KMNL 2.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4667
Mấy vấn đề về chủ nghĩa yêu nước Xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam VV21590 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4668
20 năm hoạt động và xây dựng nền văn hóa Xã hội chủ 
nghĩa (1955 - 1975) VV25984 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4669 Trái tim được bảo vệ VV25068 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4670 Từ điển y học Nga-Việt VL12358 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4671 Tiếng Nga VV25285 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4672 Tìm hiểu văn hóa - nghệ thuật Cam-Pu-Chia VV24882 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4673 Triết học Mác - Lê-Nin chủ ngĩa duy vật và biện chứng VV27478 KMNL 14.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4674 Triết học Mác - Lê-Nin chủ ngĩa duy vật và biện chứng VV27479 KMNL 14.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4675 Tìm hiểu thơ Hồ Chủ tịch VV16612 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4676 Triết học với sự nghiệp đổi mới VV44182 KMNL 900.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4677
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị. Quyển thứ Ba: 
Toàn bộ quá trình sản xuất của tư bản. Tập 3 VV444 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4678 Lịch sử CM Cu-Ba VV17042 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4679
Luật tổ chức quốc hội và hội đồng nhà nước NCHXã hội 
chủ nghĩaViệt Nam... VV21641 KMNL 3.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4680 Lịch sử Đảng Cộng sản (Bôn-Sê-Vích) Lê-Xô VV10500 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4681 Lịch sử tư tưởng kinh tế. Phần thứ nhất. Tập 4 VL16189 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4682 Giải phẫu thực vật. Tập 2 VL31232 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4683 Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam VV20990 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4684 Giáo dục trong gia đình Lê nin VV18101 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4685 Giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên VV24823 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4686
Gia đình thần thánh hay là phê phán sự phê phán có tính 
chất phê phán VV15186 KMNL 1.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4687 Hồi ký về đoàn VV12776 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4688
Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài người cha thân yêu 
của các LLVTNDViệt Nam VL10190 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4689 Hướng dẫn trồng sử dụng thuốc nam châm cứu VL39481 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4690 Hình học của vũ trụ VL19634 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4691 Thời đại và thích nghi VV29029 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4692 Tiếng nói trẻ thơ VV28482 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4693 Tâm sự trong quản lý. Tập 3 VL28483 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4694 Lích sử tư tưởng kinh tế. Phần thứ nhất. Tập IV VL16188 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

235



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

4695 Lô gích. Ngữ nghĩa. Cú pháp VV28495 KMNL 400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4696 Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VV38160 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4697 Trêm một đoạn ngầm VV14509 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4698
Giương cao hơn nữa ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, rèn luyện 
lập trường, tư tưởng VS của chúng ta VV2405 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4699
Giương cao hơn nữa ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, rèn luyện 
lập trường, tư tưởng VS của chúng ta VV2408 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4700
Giương cao hơn nữa ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, rèn luyện 
lập trường, tư tưởng VS của chúng ta VV2409 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4701 Các văn bản pháp luật về nhà ở VV44637 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4702 Các phản ví dụ trong giải tích VL34199 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4703 Hoạt động của từ tiếng việt VV28691 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4704 Lược khảo lịch sử các tư tưởng Xã hội chủ nghĩa VV20572 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4705 Luật thuế doanh thu VV44436 KMNL 1,100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4706 Stress trong thời đại văn minh VV27392 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4707 Tìm hiểu lịch sử - Văn hóa nước Lào VV38357 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4708
Triết học Mác: Sự phát sinh và phát triển của CN duy vật 
biện chứng... VL15400 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4709 Bàn về thanh niên VV9315 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4710 Hỏi đáp về những hiện tượng vật lý. Tập 2 VL15253 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4711
Hỏi, đáp về tác hại của ma túy và cách phòng, chống một 
số văn bản cần biết về việc phòng chống và kiểm soát ma VV46632 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4712 Hồ Chủ tịch bàn về giáo dục VV5288 KMNL 0.86 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4713
Tâm lý học trong công tác huấn luyện và giáo dục chiến sĩ. 
Tập 2 VV6991 KMNL 1.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4714 Tập luyện quyền anh VL30736 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

236



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

4715
Thể lệ nghiệm thu và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công 
trình VL38449 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4716 Tiếng đàn ta lư VV17506 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4717 Thời xa vắng VV28461 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4718 Toán học cho vô tuyến điện VL18870 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4719
Công cuộc công nghiệp hóa Xã hội chủ nghĩa ở nước 
CHDCND Triều-Tiên VL19978 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4720 Tìm hiểu lịch sử - Văn hóa nước Lào VV28356 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4721 Thắng lợi vĩ đại tương lai huy hoàng VV17285 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4722
Thế giới tố cáo và lên án tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt 
Nam VL14557 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4723 Những người khốn khổ VL23188 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4724 Người mẹ VV11243 KMNL 0.29 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4725 Hỏi đáp về thực vật. Tập 5 VL28627 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4726 Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa VV44144 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4727 Từ điển miễn dịch học. Tập 2 VL19294 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4728 Nghĩ cạnh dòng thơ VV22054 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4729 Tuổi trẻ với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc VV24758 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4730 Tuổi trẻ với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc VV24784 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4731
TB phê phán khoa học kinh tế chính trị. Quyển thứ nhất: 
Quá trình SX của TB. Tập I... VV15026 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4732 Giới thiệu quyển I bộ TB của các Mác VL9709 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4733
Giới thiệu tác phẩm của C. Mác phê phán cương lĩnh Gô-
Ta VL22949 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4734
Gia đình thần thánh hay là phê phán sự phê phán có tính 
chất phê phán VV12915 KMNL 1.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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4735
Giai cấp công nhân Việt Nam: Từ Đảng CS thành lập đến 
CM thành công. Tập III VV1317 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4736 Ga-Li-Lê VV20363 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4737 Hạnh phúc và bất hạnh VV37379 KMNL 2.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4738 Hình thức tác chiến và nghệ thuật quân sự VV36646 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4739
Hoạch toán - Thông tin - Phân tích hoạt động kinh tế của 
công trường XD VV30757 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4740 Hô-Xê Mác-Ti: 1853 - 1895 VV25626 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4741 Hào khí Đồng Nai. Tập 1 VV29412 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4742 Hỏi, đáp về khí tượng VL14242 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4743 Tìm hiểu chính sách về kinh tế VL21983 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4744 Giáo dục thái độ CS đối với lao động VV34552 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4745 Giữ đường độc đạo VV6123 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4746 Về giáo dục thanh niên VN21921 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4747
Học thuyết sinh động và có hiệu lực của chủ nghĩa Mác-Lê-
Nin VV34417 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4748 Hỏi đáp về những hiện tượng vật lý. Tập 2 VL19878 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4749
Giai cấp công nhân miền bắc Việt Nam trong thời kỳ khôi 
phục, cải tạo và phát triển kinh tế phát triển VH (1955 - VV21692 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4750 Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam VV12870 KMNL 1.02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4751 Giáo trình lịch sử Việt Nam VL2075 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4752 Giáo dục trong gia đình Lê nin VV18102 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4753 Hoa văn mường VV27072 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4754 Cơ học chất lỏng lý thuyết. Phần II VL21653 KMNL 1.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4755 Tên phát xít mặc thường phục VV38539 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4756 Chủ nghĩa xã hội và quản lý VL27203 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4757 Câu hỏi và bài tập triết học. Tập 2 VL40638 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4758 Tổ chức và quản lý VV25728 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4759 Cơ học lượng tử lý thuyết không tương đôi. Tập 1 VL22450 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4760 Công tác XD Đảng VV2067 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4761 Chủ nghĩa xã hội và quản lý VL27204 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4762 Các con đường trao đổi chất sinh học VL24681 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4763
Luận cương chính trị năm 1930 ngọn cờ độc lập dân tộc và 
Chủ nghĩa xã hội của Đảng VL21551 KMNL 4.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4764 Lối sống Xã hội chủ nghĩa VV32233 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4765 Các nước Nam Mỹ. Tập 1 VL19092 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4766 Ca ngợi Tổ quốc: Tập bài hát của Hồ Bắc VV16288 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4767
Cơ sở quản lý khoa học nền sx nông nghiệp Xã hội chủ 
nghĩa VL29094 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4768 Con đường XD nền kinh tế mới VL30855 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4769 Cô gái tìm đến đảo VV40015 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4770 Chuyên đề di truyền học VL38406 KMNL 9.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4771 Lịch sử Đảng Cộng sảnViệt Nam. Tập 2 VV28405 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4772 Lịch sử Đảng Cộng sản (Bôn-Sê-Vích) Lê-Xô VV10503 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4773 Lệ làng phép nước VV25513 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4774 Lệ làng phép nước VV25514 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4775 Sản xuất gỗ cho yêu cầu công nghiệp. Tập 3 VL10552 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4776
Các dân tộc đoàn kết XD và bảo vệ Tổ quốc Việt NamXã 
hội chủ nghĩa VL32066 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4777 Con người của tương lai VV25676 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4778
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 
1858: Sơ khảo VV16283 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4779 Lịch sử Cm Nga VV13732 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4780 V.I. Lê-Nin toàn tập. Tập 33: Nhà nước và cách mạng VL17979 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4781 Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam VV30881 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4782 Một chặng đường cao bắc VV22788 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4783 Giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam -Liên Xô VV29106 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4784 Giáo dục thái độ CS đối với lao động VV36226 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4785 Giai cấp công nhân Việt Nam VV3320 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4786 Tìm hiểu chăn nuôi thỏ VL22681 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4787 Tìm hiểu chăn nuôi thỏ VL22682 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4788
Lịch sử phát triển văn hóa văn minh nhân loại - Văn minh 
phương tây VV235 KMNL 115,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4789 Các quy định pháp luật về trồng trọt VL553 KMNL 43,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4790 Các quy định pháp luật về trồng trọt VV554 KMNL 43,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4791
Một nguyên tắc cơ bản của chủ ngĩa Mác - Lê-Nin CN 
quốc tế VS VV34385 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4792 Màu xanh của chè VL25172 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4793
Những đặc điểm của công cuộc XD Chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam và Bungari VV28183 KMNL 110.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4794 Thơ VV26119 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4795 Tìm hiểu lịch sử - Văn hóa Capuchia. Tập 2 VL26377 KMNL 6.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4796 Thế kỷ X những vấn đề lịch sử VV2220 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4797 Hướng sử dụng một số nhạc cụ dân tộc VV13423 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4798 Giới thiệu lý thuyết thông tin VL16953 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4799 Kỷ niệm 200 năm năm sinh Nguyễn Du (1765 - 1965) VV1998 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4800 Thực nghiệm cuối cùng VL27525 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4801 Mao Trạch Đông tuyển tập. Tập 1 VL4342 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4802 Tìm hiểu mỹ học Mác-LêNin VL19392 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4803 Tổ chức và phương pháp công tác nghiên cứu khoa học VV16408 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4804
TB phê phán khoa học kinh tế chính trị. Quyển thứ hai: 
Quá trình lưu thông của TB. Tập II... VV26006 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4805 Ung thư hạ họng - Thanh quản VL35688 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4806 Uống nước nhớ nguồn VV8824 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4807 Các quy luật phát triển XH: tính chất và sự vận dụng VV33602 KMNL 10.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4808 CMDCTS ở Đức VV11456 KMNL 4.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4809 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản VV21478 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4810 P.I. Trai-Côp-Xki VL26085 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4811 Từ điển tối thiểu Anh-Việt VL39026 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4812 Tìm hiểu tiến trình văn học dân gian Việt Nam VV21630 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4813 Trích luận văn quân sự VV3533 KMNL 0.68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4814 Tìm hiểu xuất bản VV8566 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4815 Tìm hiểu hiến pháp nước CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam VV9018 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4816
Tìm hiểu về Chủ nghĩa xã hội: Học tập nghị quyết đại hội 
IV VV9002 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4817 Thư về xóm núi VV2801 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4818 Phương pháp nghiên cứu các tác phẩm của Lê-Nin. Tập 2 VV42517 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4819 Tổ chức và hoạt động của hội đồng bộ trưởng VV34096 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4820 Tổ tiên của người hiện đại VV25404 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4821 Từ điển tối thiểu Anh-Việt VL39028 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4822 Thông tin học đại cương VL893 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4823 Tăng cường quản lý XH bằng pháp luật VV32074 KMNL 3.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4824
Thanh niên trong sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc Xã hội 
chủ nghĩa VL32071 KMNL 2.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4825 Tiểu sử Phri-Đrích Ăng-Ghen. Tập 1 VL25984 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4826 Liên bang CHXã hội chủ nghĩa Xô - Viết VV29171 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4827 Cơ sở khảo cổ học VV20334 KMNL 2.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4828 Thế kỷ X những vấn đề lịch sử VV36402 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4829 Tìm hiểu bóng đá thế giới VV26373 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4830 Âm mưu hội tam hoàng. Tập 2 VL36434 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4831 Từ điển thuật ngữ triết học - Chính trị Nga - Pháp - Việt VL27186 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4832 Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam VV39699 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4833 Từ điển miễn dịch học. Tập 2 VV27280 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4834 Tìm hiểu lịch sử một xí nghệp VL29387 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4835
Tìm hiểu đường lối chung của Cách mạng Xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam VV30498 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4836 Tâm lý học lý thú. Tập 2 VV34651 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4837 Thơ Pablô Nêruđa VV21831 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4838
Thắng lợi oanh liệt và hào hùng của dân tộc ta chống bọn 
Trung Quốc xâm lược VV28155 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4839 Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử VV21000 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4840 Chủ nghĩa xã hội bắt đầu thế đấy VV40150 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4841
Phương pháp nghiên cứu cổ sinh địa tầng: Cơ sở sinh địa 
tầng VL27114 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4842 Từ điển thuật ngữ Triết học - Chính trị Nga - Việt VL12805 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4843 Từ điển tối thiểu Anh-Việt VL39027 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4844
Tìm hiểu bộ máy nhà nước quốc hội và hội đồng nhà nước 
hội đồng bộ trưởng VV32619 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4845
Tìm hiểu bộ máy nhà nước quốc hội và hội đồng nhà nước 
hội đồng bộ trưởng VV32620 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4846
Tìm hiểu phương hướng chủ yếu của chiến lược KT - XH 
những năm 80 VV34393 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4847
Thắng lợi có tính thời đại và cuộc đấu tranh trên mặt trận 
đối ngoại của nhân dân ta VV37752 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4848 Thuật toán và chương trình máy tính trong kinh tế VL42396 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4849 Tiếng chim Gô VV27230 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4850 Tự học tốc ký VV17745 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4851 Tìm hiểu khoa học - Kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam VV30232 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4852 Thể dục phục hồi chức năng VV42447 KMNL 60.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4853
Thời đại hùng vương: lịch sử - Kinh tế - Chính trị - Văn 
hóa - Xã hội VV19201 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4854 Từ điển tối thiểu Anh-Việt VL39030 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

243



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

4855 Aivanhô VL41128 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4856 Ai là người đáng yêu nhất VN3352 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4857
Phương pháp tăng năng suất lao động khai thác gỗ ở vùng 
núi VV793 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4858
Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết thành công, thành công đại 
thành công VV3483 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4859 C.Mác và PH. Ăng Ghen cuộc đời và hoạt. Tập 5 VL8998 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4860 Trong gió bão VV3336 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4861 Ácxen Béc con người của thế kỷ 20 VL30314 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4862 Công trình trên hệ thống kênh VL25953 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4863 Cuộc kháng chiến chống Mỹ Cứu nước vĩ đại. Tập II VV21761 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4864 Tính kháng khuẩn của cây thuốc Việt Nam VL22767 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4865 Tìm hiểu trận tuyến bí mật trong lịch sử Việt Nam VV41026 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4866 Thế giới kỳ lạ của laze VL17930 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4867 Tác phẩm kinh điển về chính trị của CN Mác - Lê - Nin VV41246 KMNL 40.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4868 Tìm hiểu bộ máy nhà nước tòa án nhân dân VV33321 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4869 Tìm hiểu bộ máy nhà nước viện kiểm sát nhân dân VV33323 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4870 Tục ngữ Thái VL26178 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4871
Tiêu chuẩn quy định quy phạm XD cơ bản giao thông vận 
tải. Tập 3 VL23899 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4872
Tiêu chuẩn quy định quy phạm XD cơ bản giao thông vận 
tải. Tập 3 VL23900 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4873 Triết học Mác - Lê-Nin: CN duy vật biện chứng VV26961 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4874 Tập tính học là gì VV42529 KMNL 85.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4875 Thể dục thể thao sự kiện và con số. Tập 1 VV35403 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4876 Trị Thiên Huế xuân 1975 VV35130 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4877 Trị Thiên Huế xuân 1975 VV35131 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4878 Đường lối văn nghệ của Đảng: Vũ khí, trí tuệ, ánh sáng VV25473 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4879
V. Lê-Nin toàn tập. Tập 15: Tháng ba 1908 - Thnags tám 
1909 VL13698 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4880 Chủ nghĩa xã hội bắt đầu thế đấy VV40152 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4881 Châm cứu thực hành VL15624 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4882
Phê phán các thuyết chống CN Mác trong kinh tế chính trị. 
Tập 1 VV34848 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4883 Phương pháp toán học xử lý các kết quả thực nghiệm VL17139 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4884 Phê phán hệ tư tưởng và thực tiễn của CN Mao VV40468 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4885 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản VV9079 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4886 Thủ thuật ngoại khoa chiến tranh bằng hình vẽ. Tập 1 VL42253 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4887 Tư tưởng của V.I. Lên-Nin về thời kỳ quá độ VV41907 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4888 Tính kháng khuẩn của cây thuốc Việt Nam VL22768 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4889 Một số vấn đề mỹ thuật VV37932 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4890 Phong trào nông dân Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX VV41002 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4891 Cơn lốc sân cỏ. Tập 5: Bị hạ ở phút chót VN283 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4892 Trao đổi chất và năng suất ở động vật nhai lại VL32220 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4893 Công tác bêtông và bê tông cốt thép VL43012 KMNL 300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4894 Cấu trúc và chức năng tế bào VL24258 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4895 Cấp cứu bệnh nội tiết VL38395 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4896 Chính sách kinh tế mới. Tập 1 VL42745 KMNL 110.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4897 Đơn thuốc pha chế tại bệnh viện và hiệu thuốc VL28149 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4898 Phát triển nghề trồng quế ở Việt Nam VL22585 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4899 V. Lê-Nin toàn tập. Tập 29: Tháng ba - tháng tám 1919 VL5303 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4900 Bàn về tổ chức và quản lý nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa VL10145 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4901
Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận trăm 
thắng của chiến tranh nhân dân ở nước ta VL10053 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4902
Hoạt động phá hoại của bọn mao-ít ở Đông Nam Châu Á: 
1960 - 1973 VL3536 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4903 Ánh sáng cây đèn biển VV2836 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4904 Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ VL15781 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4905
Tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong nghị quyết hội nghị 
lần thứ 8 của trung ương Đảng VV3489 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4906 Phong trào công nhận trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh VV31018 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4907
Thế giới tố cáo và lên án tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt 
Nam VV21472 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4908 Phát huy quyền làm chủ tập thể XD nhà nước vững mạnh VV25934 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4909 Truyện chiến tranh chống Nhật VV3052 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4910 Hoàng tử đen VN3234 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4911 Phân tích hóa học. Tập 1 VL22113 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4912 Phan Bội Châu VV26847 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4913 Phương pháp nghiên cứu thực vật. Tập 2 VL35256 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4914 Phê phán hệ tư tưởng và thực tiễn của CN Mao VV40467 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4915 Chủ nghĩa xã hội khoa học VV29544 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4916 Kinh tế thời nguyên thủy ở Việt Nam VL10223 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4917 Kinh tế thời nguyên thủy ở Việt Nam VL10224 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4918 Tài liệu học tập lý luận chính trị của Đảng viên mới VV37223 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4919 Phương pháp học tập lý luận, chính trị VV34834 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4920 Định loại cá nước ngọt các tỉnh phía bắc Việt Nam VL28630 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4921 Tình bạn vĩ đại và cảm động VV6555 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4922
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến 
CM tháng tám. T.2 VV22247 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4923 Tôi luyện VV3255 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4924 Tường Lạc đà VV3248 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4925 Tiếng đàn người hát dạo VV3245 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4926 Phân tích hoạt động kinh tế VL19935 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4927 Lao động nguồn vô tận của mọi giá trị VL16618 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4928 Lời bác dạy soi sáng đường chúng con đi VV37198 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4929 Pa-Ga-Ni-Ni VL29216 KMNL 2.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4930
Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Tác phẩm chọn 
lọc. Tập IV VL709 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4931 Lược sử nước Lào VV26330 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4932
Mấy vấn đề về cán bộ và về tổ chức trong cách mạng Xã 
hội chủ nghĩa VV19158 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4933
Một số hình thức biện pháp giáo dục truyền thống CM cho 
thanh niên VL27879 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4934
Khởi nghĩa Lam Sơn và phong trào đấu tranh giải phóng 
đất nước vào đầu thế kỷ XV VV4105 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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4935 Kinh tế thời nguyên thủy ở Việt Nam VL10291 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4936 Mấy vấn đề về nhà nước CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam VV37716 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4937 CN Lê-Nin và CMViệt Nam VV273 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4938 Những công trình tự lực VL3778 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4939
Phát huy thắng lợi 40 năm qua tiến lên hoàn thành nhiệm 
vụ mới VV3517 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4940
Phát huy thắng lợi 40 năm qua tiến lên hoàn thành nhiệm 
vụ mới VV3518 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4941
Chiến thắng Đông - Xuân - 1966 - 1967 và 5 bài học thành 
công về chỉ đạo chiến lược quân sự VV3521 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4942
Bàn về công nghiệp hóa nước nhà và xu hướng hữu 
khuynh trong Đảng Cộng sản (B) Liên Xô VV3524 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4943
Sự phát triển của Chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến 
khoa học VV35944 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4944 Người bạn chiến đấu Pa-Le-Xtin VL36433 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4945 Người bạn chiến đấu Pa-Le-Xtin VV3644 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4946 Người bạn chiến đấu Pa-Le-Xtin VV3645 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4947 Luật dân sự VN003 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4948 Các líp-Nếch VL28579 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4949 Phi-Đen Ca-Xtơ-Rô một số bài phát biểu VL37445 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4950
Mao - Tấn thảm kịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tập 
5 VV39141 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4951 Một bước tiến, hai bước lùi VV7810 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4952 Đường lối CMViệt Nam. Tập 1 VL22954 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4953 Pháp luật và quản lý VV35626 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4954
Mao - Tấn thảm kịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tập 
3 VV25989 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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4955 Mấy vấn đề về nhà nước CH Xã hội chủ nghĩa Việt Nam VV37717 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4956
Một số vấn đề công tác Đảng - Công tác chính trị trong các 
LLVT Liên Xô VV26557 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4957 Hỏi đáp về điện tử học. Tập 3 VL28584 KMNL 120.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4958 V. Lê-Nin toàn tập. Tập 8 VL8762 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4959 Về văn hóa dân tộc và văn hóa vô sản Xã hội chủ nghĩa VV42643 KMNL 45.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4960
Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương 
Đảng (Khóa IV)... VV29229 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4961 Ngăn chặn thảm họa hạt nhân khả năng và hiện thực VV40502 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4962
Mấy quan điểm cơ bản và phương hướng lớn về chuyển 
hướng XD và phát triển kinh tế VL7476 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4963 Đại hội Đảng lần thứ V - Mấy vấn đề lý luận VV36520 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4964 Những bí mật của chiến tranh thế giới thứ hai VV38910 KMNL 55.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4965 Đào tạo và giáo dục cán bộ đoàn VV39890 KMNL 4.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4966 Để xây dựng một góc học tập tốt VV46794 KMNL 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4967 Tên tài xế suzuki lý tưởng VL11532 KMNL 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4968 Tội ác đẫm máu của Mỹ - Diệm VV7232 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4969
Baáo cáo hoạt động của ban chấp hành trung ương Đảng 
Cộng sản Liên Xô và những nhiệm vụ trước mắt của Đảng VV23547 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4970
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu 
mới và pháp luật ở Việt Nam VV21816 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4971 Truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của đoàn VV4206 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4972 Có lợi cho ai VL12070 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4973 Nam Cao: Truyện ngắn VV38518 KMNL 11.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4974 Màn ảnh cuộc đời VV42009 KMNL 39.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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4975 Ngọn lửa VV10198 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4976 Ngày hội của rạng đông VV28235 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4977 Xét xử các tranh chấp trong lao động VL16921 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4978 Xét xử các tranh chấp trong lao động VV26922 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4979 Bình luận bộ luật hình sự. Tâp 2 VV26914 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4980 Maiacôpxki con người, cuộc đời và thơ VL10269 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4981 Maiacôpxki con người, cuộc đời và thơ VL10270 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4982 Ký viết về chiến tranh CM và XDChủ nghĩa xã hội VV30727 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4983 Chủ nghĩa xã hội phát triển từ không tưởng đến khoa học VV4228 KMNL 0.56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4984 Góp phần phê phán chính trị kinh tế học VL5272 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4985
Nêu cao chủ nghĩa anh hùng CM thi đua quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược VL4732 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4986
Từ điển thuật ngữ sử học - Dân tộc học - Khảo cổ học Nga - 
 Pháp - Việt VL28022 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4987 Thanh niên và cách mạng Xã hội chủ nghĩa VV9099 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4988 Thơ: Gải thưởng báo văn nghệ 1972-73 VV21282 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4989 Văn kiện của Đảng và nhà nước về văn hóa, văn nghệ VV10280 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4990 Cờ vua cơ bản phương pháp ra quân VV28254 KMNL 90.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4991
Học tập và rèn luyện thành người công nhân Xã hội chủ 
nghĩa VV17443 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

4992 lịch sử văn học Trung Quốc. Quyển 3 VV10694 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4993 Đại việt sử ký toàn thư. Tập 3 VL13991 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4994
Những nguồn gốc và sự tiến hóa của tư tưởng Mao Trạch 
Đông VV35531 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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4995 Nhà yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu VL10115 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4996 Hoa lau trên chốt VV32303 KMNL 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4997 V. Lê - Nin toàn tập. Tập 2 VL5302 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4998 Những vấn đề kinh tế của Chủ nghĩa xã hội ở Liên - Xô VL23969 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

4999 Những vấn đề kinh tế của Chủ nghĩa xã hội ở Liên - Xô VL23970 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5000 Phân tích nước VL40195 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5001 Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam. Tập IV VL21753 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5002 Ký sự Cao Lạng VV10579 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5003 Ca ngợi Tổ quốc: Tập bài hát của Hồ Bắc VV21746 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5004 Mùa xuân của một thiên tài VV42202 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5005 Lịch sử văn học Trung Quốc. Quyển 1 VV1201 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5006 Truyện ngụ ngôn hay nhất của Ê - Dốp. Tập 2 VV12017 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5007 Vũ trang quần chúng CM XDQĐND VV14333 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5008 Tìm hiểu chiến lược - Chiến thuật thời Trần -Lê VN1177 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5009 Về vấn đề XD thuật ngữ khoa học VV18221 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5010
Về chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước ở Việt 
Nam VV24646 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5011
Các học thuyết về thặng dư. Quyển IV của bộ TB. Phần 
thứ hai VL12743 KMNL 3.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5012 Làm gì và làm thế nào để giải quyết vấn đề ăn của XH VL23774 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5013 Đi thăm đất nước VV26460 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5014 XD tư tưởng làm chủ tập thể trên lập trường giai cấp VS VL8919 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5015 Đảng kiểu mới của giai cấp VS VV15791 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5016
Cả nước một lòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt NamXã 
hội chủ nghĩa VV27344 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5017
Điều lệ tuyển dụng và cho thôi việc đối với công nhâ, viên 
chức nhà nước VL7326 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5018 V. Lê - Nin toàn tập. Tập 10 VL8760 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5019 Thơm hương mái tóc VV34530 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5020 Góp phần phê phán chính trị kinh tế học VL12732 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5021 Mặt trận trên cao VV6151 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5022
Những xu hướng đổi mới chủ yếu trong hệ thống quản lý 
kinh tế ở các nước Xã hội chủ nghĩa VL575 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5023
V.I.Lê-Nin hai sách lược của Đảng XH dân chủ trong CM 
dân chủ VL16719 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5024 Những miền đất nhớ VV24028 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5025 Bun Chăm-Pa VL432 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5026 Chống CN xét lại VV6592 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5027 Bàn về SX hàng hóa và quy luật giá trị VL6632 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5028 Bàn về dân chủ và kỷ luật trong quân đội ta VV5012 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5029 Nhà văn Việt Nam (1945 - 1975). Tập 2 VV34845 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5030 Lược sử nước Lào VV18781 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5031 Các tỉnh và thành phố nước ta VL1918 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5032 XD tư tưởng làm chủ tập thể trên lập trường giai cấp VS VV7972 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5033 Quyết tâm đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ VV17551 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5034
Bàn về cái gọi là sức mạnh quân sự khó tưởng tượng nổi 
của đế quốc Mỹ VV5025 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

252



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

5035
XD nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ quốc 
Việt NamXã hội chủ nghĩa VV23685 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5036 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V. Tập 3 V32499 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5037
Lời Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi và 
điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam VV2270 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5038 Bàn về chuyên chính vô sản VL6590 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5039
Tình hình trước mắt và nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng 
sản Nhật Bản VL4214 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5040 Chúng ta có Bác Hồ. Tập 1 VL9812 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5041 Hồ Chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ VL9819 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5042 Hồ Chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ VL9821 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5043 Kể chuyện Lê-Nin VL6794 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5044 Hăng hái tiến lên dưới ngọn cờ vĩ đại của CM tháng mười VL5168 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5045 Bản chất CM và khoa học của Đảng ta VL2479 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5046 Các Mác VL19728 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5047 Chiến thắng VV2859 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5048 Chiến thắng VV2860 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5049 J. V. Sta-Lin toàn tập. Tập 8 VL4305 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5050
Công cuộc công nghiệp hóa Xã hội chủ nghĩa ở nước 
CHDCND Triều-Tiên VL10138 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5051 Chủ nghĩa xã hội và trí thức VV37209 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5052 Kiểm nghiệm dược phẩm. Tập 1 VV14728 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5053
Điện và lời chào mừng đại hội lần thứ IV Đảng Cộng 
sảnViệt Nam VV25932 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5054 Những văn kiện chính về công tác thống kê. Tập V VV23760 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5055 Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam VV23921 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5056 Tâm lý học quân sự VV26644 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5057 Giáo dục học quân sự. Tập 2 VV31521 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5058 Xây dựng Đảng. Tập 2 VV36564 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5059 Đảng bộ huyện điện bàn vươn lên trong nhiệm vụ mới VV36569 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5060 Đảng bộ huyện điện bàn vươn lên trong nhiệm vụ mới VV36570 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5061 Về chủ nghĩa quan liêu VV35539 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5062 Các Mác và thời đại chúng ta VV34389 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5063 Về tư cách người Đảng viên CS VV24044 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5064 Quân dân Phú-Xuyên phá càn Sơn Dương VL4726 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5065 Quân dân Phú-Xuyên phá càn Sơn Dương VL4727 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5066
Nghị định số 87-CP của chính phủ chỉ thị số 814-TTG của 
thủ tướng chính phủ… VV46738 KMNL 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5067 Chuyện làng nho. Tập 1 VV7342 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5068 Bàn về tư tưởng cổ đại Trung Quốc VV1172 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5069 Học tập nghị quyết đại hội IV tìm hiểu về Chủ nghĩa xã hội VV18803 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5070 Một năm thắng lợi nở như hoa VV7105 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5071
Đế quốc Mỹ không sao tránh khỏi thất bại thảm hại ở Việt 
Nam VV5331 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5072
Đế quốc Mỹ không sao tránh khỏi thất bại thảm hại ở Việt 
Nam VV5332 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5073 Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược VV11114 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5074 Bước đầu học vẽ. Tập 1 VV10738 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5075 Công trái XD Tổ quốc VV35074 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5076
Kiên quyết đánh bại CN bành trướng và CN bá quyền 
Trung Quốc VV33353 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5077 Tìm hiểu tính cách dân tộc VV1032 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5078
Một số vấn đề về XD Đảng trong giai đoạn cách mạng Xã 
hội chủ nghĩa và chống Mỹ, cứu nước VL4380 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5079 Đại Nam thực lục. Tập XXXVIII VV18886 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5080 V.I.Lê-Nin về văn hóa và CM văn hóa VL12386 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5081 V.I.Lê-Nin về văn hóa và CM văn hóa VL12388 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5082 Kinh tế chính trị  Mác-Lê-Nin. Tập 1 VV41283 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5083 Xuân 1975 một chiến công kỳ diệu VV22851 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5084 Cuộc tìm tòi vô tận VL28548 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5085 Điều khó nói trong tình yêu VV28547 KMNL 230.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5086 Việt Nam trong lòng nhân dân Xô Viết chúng tôi VV38472 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5087 Cuộc đời chiến đấu vĩ đại của Các Mác VL18119 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5088 Không ngừng nâng cao ý chí chiến đấu VV14170 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5089
Nhiệm vụ chiến đấu của những người làm công tác triết 
học và khoa học XH VV5423 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5090 Nghiên cứu văn kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước VV41038 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5091 Bút chì và chú chuột con VV11022 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5092 Mười hai ông mặt trời VV372 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5093 Bài thơ vách đá VV32171 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5094 Chủ nghĩa xã hội và không tự do VV39071 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5095 Chủ nghĩa xã hội và không tự do VV39072 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5096 Nghệ thuật múa dân tộc Việt VV29682 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5097
Cả nước một lòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã 
hội chủ nghĩa VV27343 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5098 Nhân dân miền nam nhất định thắng VV5390 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5099 Văn học dân gian VL1253 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5100 Thơ chữ hán Nguyễn Du VV414 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5101 Cơ học kết cấu. Tập 1 VV086 KMNL 1.04 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5102 Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VL1243 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5103 Chim Việt Nam hình thái và phân loại. Tập 2 VL32602 KMNL 14.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5104 Chim Việt Nam hình thái và phân loại. Tập 2 VL32603 KMNL 14.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5105 Dụng cụ bán dẫn. Tập 2 VL38691 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5106 Điện tâm đồ trong lâm sàng VL17109 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5107
Cơ cấu XH-Giai cấp của XH trong thời kì XDChủ nghĩa xã 
hội VV40486 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5108 Dụng cụ thợ nguội VL2027 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5109 Dụng cụ thợ nguội VL2029 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5110 Dụng cụ thợ nguội VL2030 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5111 Thông tin vô tuyến chuyển tiếp VL3235 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5112 Kinh tế nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa VL25581 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5113 Điều lệ xử trí vết thương chiến tranh VV24650 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5114 Nói chuyện về Đảng với thanh niên VV30053 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5115 Mô-Da VV19652 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5116
Từ điển di truyền học, tế bào học, chọn giống, nhân giống 
và giống cây trồng VL22105 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5117 Những nghiên cứu về bảo vệ thực vật. Tập IV VL2510 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5118
Quy phạm kỹ thuật và kỹ thuật an toàn trong cung ứng vật 
tư VL37963 KMNL 6.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5119
Quy phạm kỹ thuật và kỹ thuật an toàn trong cung ứng vật 
tư VL37964 KMNL 6.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5120 Dân ca mèo (Lao - Cai) VV3185 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5121 Văn từ miền nam. Tập II VV11205 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5122 Chạy khỏe, đẹp, thông minh VV24540 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5123 Địa tầng học và phương pháp nghiên cứu VL24542 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5124 Nhật ký trong tù VN10929 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5125 Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên VV17924 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5126 Lịch sử QĐNDViệt Nam. Tập 1 VV22479 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5127 Cô giáo làng VV6015 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5128
Cách mạng kỹ thuật và nhiệm vụ giai cấp công nhân Việt 
Nam VV4177 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5129 Bàn về kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân VL12103 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5130 Triết học Mác-Lê-Nin chủ nghĩa duy vật lịch sử VV21675 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5131 Tổ chức các quá trình quản lý VL20419 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5132
Sử học. Số 2: thông báo khoa học của ngành sử các trường 
đại học… VL32991 KMNL 98.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5133 Sự nghiệp quân sự của Lê - Nin VL9907 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5134 Mùa xuân đại thắng VV23691 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

257



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

5135 Nà phiêu đánh Mỹ VV20857 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5136 Từ mùa xuân ấy VV38999 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5137 Tiệp Khắc ngày nay V37173 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5138 Cây bạch dương. Tập 1 VV853 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5139 Cuộc sống và tiếng nói nghệ thuật VV14791 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5140
Học thuyết sinh động và có hiệu lực của chủ nghĩa Mác-Lê-
Nin VL22956 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5141 Lời ca dâng bác VV22170 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5142 Mùa xuân đại thắng VV23690 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5143 Đại việt sử ký toàn thư. Tập 1 VL13609 KMNL 41.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5144 Đại việt sử ký toàn thư. Tập 3 VL13992 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5145 Tìm hiểu XHViệt Nam thời Lý - Trần VV22060 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5146 Đam mê. Tập 2 VN2037 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5147 Đại đoàn đồng bằng VL11218 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5148 Các nhà văn Xô-Viết VV9384 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5149 Nắng bên sông VV2027 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5150 Đại nam thực lục. Tập XXIV VL10332 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5151 Hiệu quả đầu tư XD cơ bản VL24771 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5152 Tổ chức quá trình học tập kinh tế chính trị VV21880 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5153 Đại nam thực lục. Tập II VN1638 KMNL 2.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5154 Bác Hồ kính yêu VV27552 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5155 Bác Hồ kính yêu VV27553 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5156 Văn học về đề tài công nhân. Tập 1 VV22869 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5157 Đại Nam thực lục. Tập XXXVIII VV18887 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5158 Nắng bên sông VV9175 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5159 Nắng bên sông VV24006 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5160 Nắng bên sông VV24008 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5161 Đại Nam thực lục.Tập XXI VL427 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5162 Mấy vấn đề văn nghệ yêu nước và cách mạng VV1244 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5163 Những ý kiến về văn học dân gian Việt Nam VV10246 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5164 Bài ca sư phạm. Tập 2 VL11001 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5165 Giáo dục CS. Tập 1 VV20188 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5166
TB phê phán khoa kinh tế chính trị. Quyển thứ hai: Quá 
trình lưu thông của TB. Tập 2 VL18632 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5167 Lược khảo lịc sử các tư tưởng Xã hội chủ nghĩa VV30048 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5168
Những bức thư của BCH trung ương Đảng gửi đại hội văn 
nghệ VV17086 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5169 Cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản VV4314 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5170 Nghệ thuật trang trí nội thất VV29836 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5171
CN đế quốc và sự phân biệt trong phong trào Xã hội chủ 
nghĩa VL12370 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5172
CN đế quốc và sự phân biệt trong phong trào Xã hội chủ 
nghĩa VL12371 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5173
CN đế quốc và sự phân biệt trong phong trào Xã hội chủ 
nghĩa VL12372 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5174
CN đế quốc và sự phân biệt trong phong trào Xã hội chủ 
nghĩa VL12373 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5175
CN đế quốc và sự phân biệt trong phong trào Xã hội chủ 
nghĩa VL12374 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5176
CN đế quốc và sự phân biệt trong phong trào Xã hội chủ 
nghĩa VL12375 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5177
CN đế quốc và sự phân biệt trong phong trào Xã hội chủ 
nghĩa VL12376 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5178 Đường lối văn nghệ của Đảng VV22003 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5179 Nghệ thuật hoành tráng VV21531 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5180
Hãy xứng đáng là thế hệ thanh niên anh hùng của dân tộc 
Việt Nam anh hùng VL5215 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5181
Ý nghĩa, nội dung và cách thi hành điều lệ khên thưởng 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật… VV4982 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5182 Giáo dục thẩm mỹ và XD con người mới Việt Nam VV23183 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5183
Chiến thắng Đông - Xuân - 1966 - 1967 và 5 bài học thành 
công về chỉ đạo chiến lược quân sự VV4706 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5184 Quân và dân ta nhất định đánh thắng giặc Mỹ xâm lược VV4723 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5185 Theo nhịp tháng ngày VV16009 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5186 Tên người là cả một niềm tin VV24642 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5187 Nữ diễn viên ba-lê VV23301 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5188 Kỹ thuật tiện VL33766 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5189 Cơ chế quản lý kinh tế VV26291 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5190 Tuyển tập Tế Hanh VL27483 KMNL 55.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5191 Hợp tuyển thơ văn Việt Nam. Tập IV. Quyển 1 VL24715 KMNL 41.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5192
Hệ thống chính sách tuyển dụng và cho công nhân viên 
chức thôi việc VV23291 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5193 XDQĐ củng cố quốc phòng sẵn sàng chiến đấu VV15949 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5194 Đường cày đảm đang VV24755 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5195 Vùng sóng gió VV38443 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5196 Hệ thống văn bản pháp luật kinh tế - Thương mại… VV29119 KMNL 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5197 Tìm hiểu nhiệm vụ XD nền quốc phòng toàn dân VL357 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5198 Nhớ lại và suy nghĩ VL10034 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5199 Đại bàng VV28663 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5200 Sửa chữa máy thu hình màu VL29283 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5201 Muôn vàn tình thân yêu VV16789 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5202 Theo bác đi kháng chiến VV31015 KMNL 2.72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5203 Người là niềm tin VV23144 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5204 CN Lê-Nin và CMViệt Nam VL21437 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5205 V. Lê - Nin toàn tập. Tập 26 VL8732 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5206 Những vấn đề về công tác của bộ máy Đảng và nhà nước VV24324 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5207
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 
1858: Sơ khảo VV1117 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5208 Hội nghị Tê-Hê-Ran VV1161 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5209 Ga-Li-Lê VL29496 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5210 Giới thiệu tác phẩm của V.I. Lê-Nin bàn về thuế lương thực VL23382 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5211 Giới thiệu tác phẩm của V.I. Lê-Nin bàn về thuế lương thực VL23383 KMNL 1.51 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5212 Những ngày hè vui vẻ VV37074 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5213 Cơ sở trắc địa VL35587 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5214 Làm theo lời dạy của Lê - Nin VL9954 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5215 Những bài nghiên cứu về bộ TB VV10859 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5216 Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam VV10242 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5217 Tuyển tập Tế Hanh VL27484 KMNL 55.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5218 Những nguyên lý Lê-Nin-Nít về giáo dục thanh niên VV18925 KMNL 1.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5219 Tài liệu huấn luyện y tá VL16578 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5220 Một số chuyên đề y học. Tập V VL13414 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5221 Vlađimia Ilich LêNin VL5874 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5222 Bàn về tiết kiệm và tăng năng suất lao động VL12870 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5223 Xây nhà cho mình VV29277 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5224
Văn xuôi Việt Nam trên con đường hiện thực Xã hội chủ 
nghĩa VV20833 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5225 Xung trận VV2001 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5226 Từ điển tối thiểu Anh - Việt VL26053 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5227 Phát huy thắng lợi vĩ đại tiếp tục đưa sự nghiệp CM tiến lên VV20890 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5228 Bước đường viết văn VL11573 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5229 Bác Hồ VV16777 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5230 Nhớ lại và suy nghĩ VL10036 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5231 Têrêda VL41082 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5232 Hoa hướng dương VV3775 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5233 Thời gian gọi VV23024 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5234 Cơ bão đen ở Xô-Uê-Tô VL27156 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5235 Xứ lạ mường trên VV28930 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5236 Vì một nền văn nghệ mới Việt Nam VV13107 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5237 Vụ mùa chưa gặt VV16219 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5238 Vũ Trung tùy bút VV13323 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5239 Bến quê VV38468 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5240 Những bước dài VV27894 KMNL 48.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5241 Những linh hồn chết. Tập 2 VV5917 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5242 Thơ đường. Tập 2 VV42838 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5243 Đường ray bạc VV39915 KMNL 8.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5244
Chế độ chính sách dối với cán bộ công nhân viên và diễn 
viên ngành văn hóa VV25981 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5245
Phương pháp đơn giản khảo sát và theo dõi sâu bệnh trên 
đồng ruộng VL8651 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5246 Tìm hiểu CN duy vật biện chứng VV20257 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5247
Vị trí chiến lược của chiến tranh nhân dân ở địa phương và 
của các LLVT địa phương VV13116 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5248 Con đường XD nền kinh tế mới VV20985 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5249
Những vết tich đầu tiên của thời đại đồ đồng thau ở Việt 
Nam VN949 KMNL 3.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5250
Một số hình ảnh các dân tộc thiểu số đoàn kết, SX, chiến 
đấu chống Mỹ, cứu nước VL494 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5251 Phối khí cho dàn nhạc và ban nhạc nhẹ VL3373 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5252 Việt Nam trong phim của Hai Nốp-Xki và Soi-Man VV23337 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5253 Việt Nam trong phim của Hai Nốp-Xki và Soi-Man VV23338 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5254 Hệ thống điện bán dẫn trên ô tô VL33963 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5255 Hướng dẫn bón phân cho cây trồng VL24658 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5256 Khoa học SX hiệu quả VV32941 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5257 Tìm hiểu nghệ thuật tuồng VL1172 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5258 Ai chống lại giải trừ quân bị VV24587 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5259 Nhồi máu cơ tim VL22299 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5260 Về vật lý thiên văn VL35209 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5261 Khoa học trong công việc nội trợ VN19010 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5262 Xpác-Ta-Cút. Tập II VL34099 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5263 Bài giảng các đề thi tuyển sinh đại học VL22181 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5264 Tổ chức các quá trình quản lý VV29770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5265 Một số vấn đề cấp cứu bụng VL20991 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5266 Bòng chuyền ở khắp nơi VV36740 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5267 So sánh chi phí giữa các phương thức vận tải hàng VL34747 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5268 Vẽ kĩ thuật cơ khí VL28670 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5269 Suy nghĩ về những bức thư VV29842 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5270 Giải phẫu sinh lý và kỹ thuật nuôi, nhân giống tằm dâu VL29823 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5271 Nghệ sĩ chèo hoa tâm VV27236 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5272 Pháp luật và quản lý VV609 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5273 Quy hoạch lịch VL458 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5274 Việc chung VV10231 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5275 Giới thực vật trong lịch sử trái đất VL35208 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5276 Lời ca từ sông hát VV32364 KMNL 1.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5277 Nghĩa quân lam sơn VV29335 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5278 Các nước trên thế giới. Tập 2 VV42939 KMNL 260.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5279 Sổ tay hoạch toán kinh tế trong xí nghiệp công nghiệp VN19209 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5280 CM kỹ thuật và nhiệm vụ giai cấp công nhân Việt Nam VL1282 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5281 Kỹ thuật làm mạ VL10545 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5282 Công tác văn hóa quần chúng của Công đoàn cơ sở VL9843 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5283 Linh kiện vô tuyến điện thông dụng VL42935 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5284 Trò chơi VV28677 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5285 Sự hình thành giá cả trong lâm nghiệp VL33109 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5286 Từ điển luyện kim Anh - Việt VL28373 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5287 Mười lăm giờ với Phi-Đen VL43345 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5288 Báo chí CM Việt Nam 1925 - 1945 VV24764 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5289 Những tổ chức thanh niên thế giới VV38185 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5290
Chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ. T.1 VV33981 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5291 Đường giáp mặt trận VV448 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5292
Phấn đấu nâng cao tính giai cấp công nhân, tính tiên phong 
của Đảng, XD Đảng vững mạnh… VV33899 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5293
Thấu suốt hơn nữa đường lối của Đảng trong chặng đầu 
thời ký qua độ VV33902 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5294 Bàn về cuộc CM khoa học - Kỹ thuật ở nước ta VL24498 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5295 Hỏi đáp về chính sách dân tộc của Đảng VV33898 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5296 Niên biểu Việt Nam VL24500 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5297 Lịch sử tư tưởng kinh tế. Phần thứ nhất. Tập 4 VV15326 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5298 Quản lý thống nhất ngàh XD. Tập IV VL23937 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5299 Phối khí cho dàn nhạc và ban nhạc nhẹ VL3372 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5300 Nhu cầu các chất dinh dưỡng của người và động vật. Tập 1 VL1553 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5301 Danh mục TCViệt Nam và TCN 1993 VL46074 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5302 Truyện ngụ ngôn chọn lọc VV13676 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5303
Chiến thắng của sức mạnh tổng hợp sức mạnh dân tộc và 
thời đại VV37757 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5304 Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Tập IV VV16927 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5305 Tôi hát cho Đảng nghe VV1037 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5306 Bước đầu học vẽ. Tập 2 VV1023 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5307 Chiếc ống nhòm VV1653 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5308 Làm mẹ. Tập 1 VL5926 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5309 Mưu sâu họa càng sâu VV2337 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5310 Tấm lòng người mẹ VV31215 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5311 Phòng và chữa bệnh cho gà nuôi gia đình VV37611 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5312 Mùa xuân chiến thắng VV24009 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5313 Kỹ thuật trồng ngô vụ đông VL25719 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5314 Coông đoàn với ba lợi ích kinh tế VV32822 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5315 Những vấn đề phân chia thời kỳ tập luyện thể thao. Tập 2 VL9916 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5316 Đi họp quốc tế - Cộng sản VV8590 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5317 Đỉnh cao người thợ VV13702 KMNL 0.63 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5318 Mạ VL7306 KMNL 400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5319 Nguyễn Văn Bé người chiến sĩ quang vinh VV1048 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5320 Nguyễn Văn Bé người chiến sĩ quang vinh VV1049 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5321 Kỹ thuật bảo hiểm và giúp đỡ VL1070 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5322 Ảnh hưởng của tư thế lao động bắt buộc VL8118 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5323 Bài ca xuống đường VV1076 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5324 Bài ca xuống đường VV1077 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5325 Bài ca gửi đất liền VN1071 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5326 Bài ca gửi đất liền VN1072 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5327 Bài ca gửi đất liền VN1074 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5328 Bài ca gửi đất liền VN1075 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5329 Những quy định về chế độ quản lý xí nghiệp VL8816 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5330 Bước đầu học vẽ. Tập 3 VV1025 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5331 Tự kiểm tra sức khỏe VL1026 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5332
Chế độ phân cấp vận động viên, cơ sở của việc mở rộng và 
nâng cao phong trào TDTT VV1047 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5333 Sự nghiệp quân sự của Lê - Nin VL9905 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5334 Hạm tàu chiến đấu trên mặt biển VL8840 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5335
Cả nước một lòng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt NamXã 
hội chủ nghĩa VV27345 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5336 Những chất kỳ lạ trong cơ thể sinh vật VL28520 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5337 Làm gì để tăng năng suất giờ công, ngày công ở tổ đọi VL7759 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5338 Chế tạo pittông VV2496 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5339 Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy VV17520 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5340 Sách học tiếng Pháp. Tập 2 VL22715 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5341 Lúa xuân VL7797 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5342 Nuôi các loại cá nước ngọt ở Trung Quốc VL14753 KMNL 0.56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5343 Ghi chép về Tây Nguyên VV29146 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5344
Phương pháp đường trượt ứng dụng trong gia công dẻo kim 
loại VL26575 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5345 Nếu em muốn đá bóng giỏi VV16333 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5346 Vật lý phổ thông trình bày theo lối mới. Tập 3 VL15515 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5347 Thơ chúc tết VV25848 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5348 Tuyển tập luận văn quân sự. Tập II VL18953 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5349 Tìm hiểu công trái XD Tổ quốc VL24449 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5350 Hỏi đáp về lịch sử đoàn VV18088 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5351 Tội ác của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với Cam-pu-chia VV26258 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5352 Về tư cách người Đảng viên CS VV21890 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5353 Thị trấn biên giới VV29840 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5354
Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và 
nhân dân Việt Nam VV18728 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5355 Tiến bước theo phương hướng chiến lược đã vạch ra VV425 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5356 Sinh lí của ruộng lúa năng suất cao VL9903 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5357 Đường Bác Hồ đi cứu nước VV16942 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5358 Chim bay trên núi VV3928 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5359 Mùa hè êm ả VV696 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5360 Những mẩu chuyện chọn lọc trong kho tàng cổ tích thế giới VV1702 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5361 Sổ tay Quản lý cửa hàng VN15233 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5362 Mùa xuân chiến thắng VV24007 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5363
Chiến thắng của sức mạnh tổng hợp sức mạnh dân tộc và 
thời đại VV37756 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5364 Thường thức y học thể thao VV1038 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5365 Tiêu chuẩn và quy phạm XD tiêu chuẩn thiết kế. Tập 1 VL23230 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5366
Tiêu chuẩn về XD tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng tự nhiên 
và nhân tạo… VL23234 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5367 Khả năng và hiện thực VL12243 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5368 Khoa học về cảnh quan VL23435 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5369 Ở làng phước hậu VV26068 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5370 Tổ quốc yêu thương VV24034 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5371 Thập đạo tướng quân Lê Hoàn VV40655 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5372 Sông núi quê hương VV19051 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5373 Sông núi quê hương VV19052 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5374 Đập tan thần tượng không lực Hoa Kỳ VL17359 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5375 Trăng rằm VV37532 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5376 Bảo quản và chế biến sản phẩm động vật VL38317 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5377 Bảo quản và chế biến sản phẩm động vật VL38318 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5378 Mấy kinh nghiệm làm thủy lợi của Hưng Yên VL1177 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5379 Những bước đầu tiên VV24572 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5380 Khoa học trong công việc nội trợ VL23716 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5381 Nghiên cứu sinh lý thực vật VL17773 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5382
Bàn về đường lối quần chúng trong công tác thể dục thể 
thao VV1046 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5383 Mô hình máy bay giấy VV1035 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5384 Friđrich Engen: Tiểu sử. Tập 2 VL25546 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5385 Cơ kỹ thuật VL22080 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5386 Gởi miền bắc VV18776 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5387 Caâu chuyện của tôi VV2231 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5388 Các đồng vị phóng xạ VL14639 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5389 Vũ khí tự làm VV27361 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5390 Huấn luyện kỹ thuật bộ binh. Tập II VL31380 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5391 Công sự chiến đấu và hầm hố phòng tránh VV29923 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5392 Sản xuất bèo hoa dâu VL37009 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5393
Tiêu chuẩn ngành - Tiêu chuẩn và quy phạm thiết kế quy 
hoạch XD đô thị VL33117 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5394 Quyết định về quy chế làm việc của Đảng bộ phường VV38607 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

270



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

5395
Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa trong công tác 
quản lý xí nghiệp VL16597 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5396
Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa trong công tác 
quản lý xí nghiệp VL16599 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5397 Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam VL40618 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5398 Những bài chính trị phổ thông VV26825 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5399 Nguyễn Văn Bé người chiến sĩ quang vinh VV1050 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5400 Nguyễn Văn Bé người chiến sĩ quang vinh VV1051 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5401 J.V. Sta-Lin toàn tập. Tập 7 VL6824 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5402 Có một mùa bóng đá VL6228 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5403 Sống giữa bầy voi VV6254 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5404 Truyện cổ Xê Đăng VV21699 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5405 Bí mật khoảng trống trong rừng VL6185 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5406 Bí mật khoảng trống trong rừng VL6186 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5407 Tình bạn vĩ đại và cảm động VV4197 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5408 Tình bạn vĩ đại và cảm động VV4200 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5409 Dòng thác VV24367 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5410 Đạo đức CM VV12219 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5411 Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi VV22070 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5412 Theo bác đi chiến dịch VV36494 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5413 Bài hát chọn lọc 1960-1970 VV316 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5414 Bài hát chọn lọc 1960-1971 VV317 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5415
Con đường phát triển tiểu công nghiệp thủ công nghiệp 
Việt Nam VL39305 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5416 Về tư cách người Đảng viên CS VV21889 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5417 Những ngày thu ở Liên Xô VV34179 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5418 Hoa màu. Tập 2 VV26349 KMNL 8.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5419 Hai sách lược của Đảng dân chủ - XH trong CM dân chủ VV10497 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5420 Núi ngọc VV5265 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5421 Bên kia sông VV11708 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5422 Truyện ngụ ngôn hay nhất của Ê - Dốp. Tập 4 VV12028 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5423 Kể chuyện Lê-Nin VL10090 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5424 Đồng chí tiểu đội phó VL9377 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5425 Những chuyến bay lên các vì sao VV16271 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5426 Luật về viện kiểm sát nhân dân và các văn bản có liên quan VL28315 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5427 Kháng chiến nhất định thắng lợi VV14030 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5428
Gương cao ngọn cờ CM tháng tám, phát huy thắng lợi của 
hai mươi năm qua… VL6511 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5429 Nói chuyện pháp luật VV12786 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5430
Nhân tố tinh thần - Chính trị trong chiến tranh hiện đại. 
Quyển 2 VL7156 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5431
Đẩy mạnh đà chuyển biến cách mạng của phong trào thi 
đua yêu nước… VV7023 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5432 Tiến lên dưới lá cờ của Đảng VV2633 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5433 Việt Nam dưới ngọm cờ Đảng của giai cấp công nhân VL11128 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5434
Tình hình trước mắt và nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng 
sản Nhật Bản VL11145 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5435 Nguyễn Huy Tưởng VL1692 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5436 Noi theo đường lối văn nghệ Mác-Lê-Nin của Đảng VV2103 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5437 Đời sống thực vật VL12350 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5438 Đạm phi Prôtêin trong dinh dưỡng của loài nhai lại VL33013 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5439 Nhân dân với CM VL3650 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5440 Kinh tế chính trị  Mác-Lê-Nin VL19044 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5441 Chủ nghĩa Cộng sản và nhà nước VV5406 KMNL 0.46 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5442
Văn kiện hội nghị đại biểu các Đảng CS và công nhân tại 
Mát-Scơ Va tháng một 1960 VL12567 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5443 Mở kỷ nguyên tự do VV20713 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5444 V. Lê - Nin toàn tập. Tập 25 VL5409 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5445
Kiên quyết đánh bại CN bành trướng và CN bá quyền 
Trung Quốc VV22312 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5446 Gương chiến đấu thanh niên miền nam VV2663 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5447 Người tù VV38967 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5448 Lê Quý kỷ sự VV21635 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5449 Đảng là người sáng lập, tooe chức, lãnh đạo quân đội ta VV368 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5450 Đại Nam thực lục. Tập XXVII VV24624 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5451 Hoồ chủ tịch nói về dân chủ, kỷ luật và đạo đức CM VV7160 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5452 Thơ VV9787 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5453 Tiếng ca xanh VV18534 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5454
Kiên trì và đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đến 
thắng lợi hoàn toàn VL14064 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5455 Trong vùng giải phóng ở miền nam VV4977 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5456 Bàn về những hình thức quá độ lên Chủ nghĩa xã hội VL4245 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5457 Quốc hữu hóa ruộng đất Mác-Cơ VL17218 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5458 Thêm một nhà ngục bị phá vỡ owe trung đông… VL11324 KMNL 300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5459
Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc vĩ đại nhà văn hóa 
kiệt xuất VL22373 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5460
đại hội lần thứ VI của Đảng và nhiệm vụ XDLLQP, bảo vệ 
Tổ quốc VV27672 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5461 Kỷ luật quân đội và trách nhiệm của người chỉ huy VL27668 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5462 Kỷ luật quân đội và trách nhiệm của người chỉ huy VL27670 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5463 Hồ Chủ tịch và những vấn đề quân sự của CMViệt Nam VV12328 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5464 Về vấn đề cán bộ VV6842 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5465 CN Mác và văn hóa Việt Nam VV21295 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5466 Người trong trận VV14972 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5467 Trái tim chúng tôi bên cạnh Việt Nam VV11055 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5468
Kinh tế chính trị học Mác-Lê-Nin cơ sở khoa học của quản 
lý kinh tế Xã hội chủ nghĩa VL21547 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5469 Hồ Chủ tịch nói về dân chủ, kỷ luật và đạo đức CM VV7158 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5470 Con đường CM VV8075 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5471 Dì Bettơ. Tập 2 VL42356 KMNL 310.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5472 Sư đoàn quân tiên phong VV27650 KMNL 3.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5473 Giữa hai chớp lửa VV26283 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5474 Mười hai ngày đêm chiến thắng có ý nghĩa lịch sử VV18291 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5475 Về công tác văn hóa văn nghệ VL11916 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5476 Thơ VV27472 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5477 V.I. Lê-Nin toàn tập. Tập 18 VL19339 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5478
Chất lượng về vấn đề then chốt để XDChủ nghĩa xã hội 
phát triển VV27274 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5479
Chất lượng về vấn đề then chốt để XDChủ nghĩa xã hội 
phát triển VV27275 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5480 Tuyển tập kịch VV10835 KMNL 2.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5481 Mao Trạch Đông tuyển tập. Tập 1 VV1369 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5482 Lê - Nin lãnh đạo phòng thủ Đất nước Xô Viết. Tập 1 VL11308 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5483 Bảo vệ tài sản Xã hội chủ nghĩa VV19697 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5484
Hỏi và đáp về hiến pháp nước CHXã hội chủ nghĩaViệt 
Nam VV31410 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5485
Hỏi và đáp về hiến pháp nước CHXã hội chủ nghĩaViệt 
Nam VV31412 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5486 Bài ca gửi đất liền VN1073 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5487 Trích luận văn quân sự VV2171 KMNL 0.68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5488 Đất mới vỡ VV22276 KMNL 9.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5489 Miền nam thành đồng Tổ quốc VV474 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5490 Một lòng với Đảng VV3698 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5491 Tuyển tập chèo cổ VV17755 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5492 Tiếng hát miền nam. Tập 3 VV3087 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5493 Việt Nam cảm ơn VV601 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5494 Những mẩu chuyện trong tù VV32328 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

275



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

5495 Những mẩu chuyện trong tù VV32329 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5496 Vấn đề chiến lược trong chiến tranh CM Trung Quốc VL2233 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5497 Ngọn lửa dòng sông VV23236 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5498
Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và 
nhân dân Việt Nam VV18729 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5499 Trên cát trắng VV19514 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5500 Về SX nông nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp VL7410 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5501 Thơ giải thưởng báo văn nghệ 1969 VV10595 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5502 Hoa vông VV45770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5503 Đồng dao Nùng VV46615 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5504 Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện sinh đẻ theo ý muốn VL8119 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5505
Mấy vấn đề về công tác chính trị và tư tưởng trong chặng 
đường hiện nay của cách mạng Xã hội chủ nghĩa VV848 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5506 Chuyện lớn…chuyện nhỏ…. Tập 3 VV20854 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5507 Ca dao Việt Nam trước CM VV3238 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5508
Văn học Việt Nam trên những chặng đường chống phong 
kiến Trung Quốc xâm lược VV31947 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5509 Bài ca bốn ngàn năm Tổ quốc Việt Nam. Tập 1 VV22447 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5510
Tăng cường công tác vận động công nhân và hoạtđộng của 
công nhân… VV6825 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5511 Thời yêu thương. Chầm chậm tới mình VV38455 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5512 Làng cát VV6645 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5513 Điện ảnh Việt Nam 1983 VV33700 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5514 Câu lạc bộ chiến sĩ. Tập 3 VV36497 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5515 Hội chợ áng mò VV18709 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5516 Trong những ngày chiến tranh VV30647 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5517 Dì Bettơ. Tập 1 VL42351 KMNL 300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5518 Đại Nam thực lục. Tập V VV181 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5519 Trần Phú VV31118 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5520 V. Lê-Nin toàn tập. Tập 20 VL14720 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5521
Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXã hội chủ nghĩaViệt 
Nam VV43172 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5522 Đánh xe tăng, xe bọc thép VL14108 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5523
Đoàn thanh niên với việc chấp hành và đấu tranh bảo vệ 
pháp luật VV6778 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5524
Đoàn thanh niên với việc chấp hành và đấu tranh bảo vệ 
pháp luật VV6779 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5525 Định ước của hội nghị quốc tế về Việt Nam VL14731 KMNL 0.08 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5526
Chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ. Tập 1 VV980 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5527
Một số quy định chủ yếu của pháp luật về cơ chế quản lý 
kinh tế. Tập 2 VV41340 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5528 Thơ chữ hán Nguyễn Du VV409 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5529 Cuộc lữ hành kỳ diệu của Nilx Hôlyerxôn…Tập 2 VV28460 KMNL 300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5530 Nếu em muốn đá bóng giỏi VL26825 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5531 Tổng tập văn học Việt Nam. Tập 36 VL2652 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5532
Hòa bình, an ninh quốc tế, độc lập dân tộc, trật tự kinh tế 
quốc tế mới… VV23608 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5533 Huấn thị của hội đồng lao động và quốc phòng… VL12302 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5534 Đồng chí Phạm Ngọc Thạch nhà trí thức CM VV8745 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5535 Bàn về vấn đề học tập trong thời kỳ XDChủ nghĩa xã hội VV18732 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5536 Hạnh phúc và bất hạnh VV37376 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5537 Đất nước trọn niềm vui VV22792 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5538 Cuộc du lịch kỳ diệu của Nin Hơ - Gớc - Xơn VN4604 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5539 Bác Hồ kính yêu VV27555 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5540 Đàn chim gáy VL6766 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5541 Truyện và ký sự VV23009 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5542 Mitơrich: ghi chép của một kỹ sư nông nghiệp VN1114 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5543 Mitơrich: ghi chép của một kỹ sư nông nghiệp VL3874 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5544
Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội ngọn cờ bách chiến 
bách thắng của CM Việt Nam VV27711 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5545
Kiên quyết đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của địch VL23929 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5546
Hội nghị toàn liên bang lần thứ XIX Đảng Cộng sản Liên 
Xô VV43215 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5547 Tuổi thơ một anh hùng VL4559 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5548 Tuổi thơ một anh hùng VL4560 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5549 Tuổi thơ một anh hùng VV4562 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5550 Hai bàn tay em VV2476 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5551 Tổng tập văn học Việt Nam. Tập 1 VL3868 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5552 Dòng sông thơ ấu VV6841 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5553 Câu chuyện về một đội kịch VN11652 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5554 Chân móng VL17114 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5555 Chuyện vui của Bili Booccơ VV34519 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5556 Chuyện vui của Bili Booccơ VV34520 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5557 Những trang sử đội vẻ vang VV6204 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5558 Tính tịch tình tang VV14782 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5559 Kho báu trong lòng đất VV16298 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5560 Thôn tiểu bắc đẩu VV636 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5561 Mẹ vắng nhà VV11541 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5562 Điều kỳ diệu VV11517 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5563 Khu nhà mới VV11448 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5564 Măng Duy Viên VV774 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5565
Điện và lời chào mừng đại hội lần thứ IV Đảng Cộng 
sảnViệt Nam VV18617 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5566 Tiếng Nga. Tập 2 VV18034 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5567 Về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và XD Chủ nghĩa xã hội VL23854 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5568 Góc sân và khoảng trời VV15340 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5569 Những người bạn thân thiết VV15740 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5570 Không chốn nương thân VV22831 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5571 Tổng tập văn học Việt Nam. Tập 31 VL21766 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5572
Từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa xã hội những vấn đề 
cơ bản của lịch sử thời kì quá độ ở Liên Xô. Tập 1. Phần 2 VV34335 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5573 Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi VV32959 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5574 Kinh nghiệm viết kịch VV10319 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5575 Kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam. Tập II VV14897 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5576 Đông chu liệt quốc chí. Tập VI VV29376 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5577
Nông nghiệp Bun - Ga - Ri từ sx nhỏ lên sx lớn Xã hội chủ 
nghĩa VV20341 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5578 Sự tích một khẩu súng hơi VV15757 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5579 Sách tra cứu xd và khai thác đường ô tô. Tập 1 VL22865 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5580 Những sơ sở nhiệt động kỹ thuật của các quá trình thực VL13884 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5581 Khoa học về khoa học VV17989 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5582 Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh VV20180 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5583 Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh VV20181 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5584 Chuyện núi đồi và thảo nguyên VV741 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5585 Đông chu liệt quốc. Tập IV VV31059 KMNL 2,100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5586 Hướng dẫn ôn tập toán sơ cấp VL36118 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5587 Tuyển tập địa lý. Tập II VL1823 KMNL 0.57 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5588 Thơ chữ Hán Nguyễn Du VV412 KMNL 5.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5589 Nội dung xã hội và mỹ học tuồng đồ VV37041 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5590 Lược khảo nghệ thuật kiến trúc thế giới VV20095 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5591
Những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế phục vụ nông 
nghiệp VL21961 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5592 Máy kéo T.100M VL19915 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5593 Sông núi quê hương VV19048 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5594 Đục nhân mắt người già VL17046 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5595 Hoa mơ VV3337 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5596 Thạch thảo miền rừng VV45777 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5597 Vì vinh dự đội VV27605 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5598 Thiết kế cầu vượt sông VL118 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5599 Lê-Nin người cán bộ tuyên truyền và cổ động VL12177 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5600
Thực hiện một sự chuyển biến sâu sắc về tổ chức nhằm 
tăng cường lãnh đạo và quản lý về mọi mặt nhất là về kinh VV35533 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5601 Cách dùng và giữ gìn một số đồ dùng thông thường. Tập II VL8521 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5602 Nửa chuyến đi xa VV15137 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5603 Cẩm nang cho cán bộ y tế cơ sở. Tập II VV37592 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5604 Dũng sĩ 13 tuổi VL11504 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5605 Dũng sĩ 13 tuổi VL11505 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5606 Tiếng chim trong vườn bác VV19331 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5607 Luật lệ giao thông đường bộ. Tập II VV24492 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5608 Bàn tay người mẹ VV16550 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5609 Thống kê và điều khiển học VL22741 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5610 Khảo sát cho XD nguyên tắc cơ bản VL20894 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5611 Về cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện VL24294 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5612 Về các quy luật kinh tế trong Chủ nghĩa xã hội. Tập II VV35570 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5613 Cơ cấu tổ chức và hạch toán kinh tế của liên hiệp VV25561 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5614 Hỏi đáp về vô tuyến điện thường thức. Tập 2 VL11481 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5615 Thường thức thể dục thể thao VL1474 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5616 Trái tim băng giá VV27183 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5617 Phòng và chữa bệnh cho gà nuôi gia đình VV37615 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5618 Nước giải khát VL39846 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5619 Nhật ký tìm thấy trong hố bom VL2806 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5620 Việt Nam ý nghĩa của những con số VV25416 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5621 Hướng dẫn thiến gia súc gia cầm VL36149 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5622
Phòng ngừa vi phạm pháp luật ở tập thể sản xuất các vấn 
đề lý luận và thực tiễn VV37169 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5623 Lịch sử tư tưởng kinh tế. Tập 1 VL20081 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5624 Sổ tay thực hành chăn nuôi thú y VN26516 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5625 Tìm hiểu kịch sử văn hóa nước Lào VL19768 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5626 Nguyên lý lô-gích biện chứng VL12268 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5627 Những sai lầm trong chẩn đoán bệnh lao phổi VL2316 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5628 Giai cấp công nhân Việt Nam VV23333 KMNL 4,650.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5629 Văn bản về trồng dâu nuôi tằm. Tập 1 VL23647 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5630 Văn bản về trồng dâu nuôi tằm. Tập 2 VL23648 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5631 Giải phẫu sinh lý vệ sinh trẻ em. Tập II VL19943 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5632 Văn kiện về xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện VV39332 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5633 Văn kiện về xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện VV39333 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5634
Đời đời nhớ ơn Các Mác và đi con đường Các Mác đã 
vạch ra VL6895 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5635 Thuật ngữ âm nhạc Nga - Pháp - Hán Việt - Việt VL17831 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5636 Trên đất nắng VV12898 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5637 Thắng lợi vĩ đại của CN Mác-Lê-Nin ở Việt Nam VV25591 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5638 Đất nước hoa chăm pa anh hùng VV17429 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5639 Nghìn xưa văn hiến. Tập III VL19826 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5640 Thanh niên trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước VV6873 KMNL 0.82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5641 Bàn về ngoại thương của nhà nước Xã hội chủ nghĩa VL4244 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5642
Mấy ý kiến về đoàn thanh niên với công tác quản lý xí 
nghiệp công nghiệp VL724 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5643
Mấy ý kiến về đoàn thanh niên với công tác quản lý xí 
nghiệp công nghiệp VL725 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5644 Những quy luật XH học VV21173 KMNL 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5645 Nói chuyện về chăn nuôi VL25576 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5646 Từ điển triết học VL6782 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5647 Vi ta min trong điều trị và phòng bệnh VL8217 KMNL 1.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5648 Cơ học lượng tử lý thuyết không tương đối. Tập 1 VV16724 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5649 Quà tặng của thiên nhiên VV39912 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5650 Hồi đó ở Sa Kỳ. Tập 1 VV4670 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5651 Núi quảy sông cày VV18775 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5652 Cuộc sống và sự nghiệp. Tập IV VL16573 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5653 Mitơrich ghi chép của một kỹ sư nông nghiệp VL2455 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5654 Theo dõi và săn sóc trẻ mới đẻ VL2858 KMNL 0.54 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5655
Giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp 
trong nhà trường phổ thông VV37163 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5656 Các máy khuấy trộn trong công nghiệp VL41286 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5657 Thể dục thể thao và CM VV34772 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5658 Câu lạc bộ thanh niên VV33384 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5659 Công trái XD Tổ quốc VV35075 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5660 Gia đình U-Li-A-Nốp VL42477 KMNL 120.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5661 Quê núi VV42687 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5662 Dân tộc anh hùng giai cấp tiên phong. Tập V VL10554 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5663 Nghĩa quân sùng mí chảng VL9500 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5664 Ông và cháu VV1254 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5665 Hoa vừa đi vừa nở VV5220 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5666 Huyết học. Tập I VL25778 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5667 Chủ nghĩa xã hội là gì VV29039 KMNL 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5668 Giới thiệu tác phẩm làm gì của Lê-Nin VV22695 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5669
Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đã thất bại, 
đang thất bại, nhất định thất bại VV12840 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5670 Tìm hiểu chính sách mới về kinh tế VL21984 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5671 Một vài suy nghĩ về đạo lý làm người của Hồ Chủ tịch VL4096 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5672 Ba mươi lăm năm đấu tranh của Đảng. Tập 1 VV4484 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5673 Lễ hội truyền thống và hiện đại VV25060 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5674 Trên sa mạc và trong rừng thẳm VV6504 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5675 Lịch sử văn học Trung Quốc. Quyển II VV1205 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5676 Những tia nắng đầu tiên khi mùa xuân đến VV4044 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5677 Tiến lên trên con đường Chủ nghĩa xã hội phát triển VL28700 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5678 Đời đời ơn Bác VV1302 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5679 Hà Nội con đường dòng sông và lịch sử VV24050 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5680 Nhà văn Việt Nam. Tập II VV23214 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5681 Thú rừng Việt Nam VL15464 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5682 Rét tháng giêng VV42617 KMNL 85.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5683 Sự tích chàng Ra Ma VV6582 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5684 Cuộc đấu tranh của Lê-Nin chống CN xét lại, CN cơ hội VV8895 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5685 Chiến tranh và hòa bính VV5866 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5686 Về dân chủ và kỷ luật trong Đảng VV21501 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5687 Từ tuyến đầu Tổ quốc. Tập II VV3022 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5688 Sắc trời VV22200 KMNL 4.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5689 Hình thành niềm tin CS cho thế hệ trẻ VV18561 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5690 XD nhà nước của nhân dân thành tựu kinh nghiệm đổi mới VV29063 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5691 Từ suy nghĩ đến hành động. Tập II VV29056 KMNL 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5692 Ra sức phấn đấu để có những thành tựu mới trong văn nghệ VV30473 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5693
Liên Xô trên con đường XD cơ sở vật chất - Kỹ thuật của 
Chủ nghĩa Cộng sản VV17475 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5694 Kỷ niệm công xã VL11805 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5695 Kỷ niệm công xã VL11806 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5696
Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu 
của các LLVTNDViệt Nam VL10194 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5697
Báo cáo về XDChủ nghĩa xã hội (Trước các đại hội XIII-
XIV-XVI-XVII-XVIII của Đảng CS (B) toàn Liên Xô). VV16590 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5698 Văn kiện Đảng về công tác thanh niên. Tập 1 VV15205 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5699
Kinh tế chính trị Mác-Lê-Nin phương thức sản xuất Xã hội 
chủ nghĩa VV16595 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5700 Truyền thuyết hoa hồng VV38386 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5701 Đại hội X Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức VV22971 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5702 V. Lê-Nin toàn tập. Tập 6 VL8734 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5703 Đạo lưu dư vận VV15917 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5704 Nghiệp vụ xuất bản sách VV19445 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5705 Đổi mới hình thức phương pháp vạn động thanh niên VV41219 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5706 Đồng hồ đo điện vạn năng VL22511 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5707 Tuyển tập luận văn quân sự. Tập V VV37335 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5708
Những văn kiện của Đảng và nhà nước về công tác văn hóa 
quần chúng VL27772 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5709 20 truyện ngắn mini VN46695 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5710 Loài mèo VV48263 KMNL 19,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5711 Cánh chim lạc bầy VV46354 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5712 Thung lũng đá rơi VV25645 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5713 Thơ VV41292 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5714 Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại. Tập II VL16276 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5715 Huấn luyện quân sự phổ thông. Tập II VL22989 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5716 V. Lê-Nin toàn tập. Tập 22 VL14715 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5717 Đèn kéo quân VV6675 KMNL 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5718 Góc sân và khoảng trời VV36610 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5719 Vấn đề nhà nước VV2711 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5720 Nữ ký giả vào đời VV45422 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5721
Muốn khỏe: sổ tay hướng dẫn vệ sinh thực hành cho thiếu 
niên VV1720 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5722 Về SX nông nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp VL616 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5723 Giăng thề VV22484 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5724 Kỹ thuật an toàn điện trên công trường XD VL32299 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5725 Kinh nghiệm quản lý lao động trong thời chiến VL6455 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5726 Kinh nghiệm quản lý lao động trong thời chiến VL6457 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5727 Phụ nữ và thể dục thể thao VL8675 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5728 Phụ nữ và thể dục thể thao VL8676 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5729 Điều gì tốt điều gì xấu VV2565 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5730 Những suy nghĩ về sức khỏe VL21242 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5731 Chuyên đề di truyền y học VL38405 KMNL 9.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5732 Tiến lên dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng VV30133 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5733
Dạy học sinh giải các bài toán dựng hình trong hình học 
phẳng VL12294 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5734 Khoa học về sự sống VL12261 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5735 Cấp cứu ngoại khoa VL25639 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5736 V. Lê-Nin toàn tập. Tập 23 VL8730 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5737 Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc VV28428 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5738 Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc VV28429 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5739 Giới thiệu mấy nét chính về đường lối giáo dục của Đảng VV5060 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5740
Nhân trắc học và sự ứng dụng nghiên cứu trên người Việt 
Nam VL15986 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5741
Chiến thắng Đông - Xuân 1966 -1967 và 5 bài học thành 
công về chỉ đạo chiến lược quân sự VV4705 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5742 Đơn vị anh hùng và LLVTND đợt tuyên dương 14-10-1976 VV18346 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5743 Quy hoạch đất đai hợp tác xã SX nông nghiệp VL6734 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5744
Nhiệm vụ chiến đấu của những người làm công tác triết 
học và khoa học XH VL11013 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5745
Ký hiệu chữ trong XD tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế 
XD thuật ngữ - Định nghĩa VV27257 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5746 Một số vấn đề về luật tố tụng hình sự VV25511 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5747 Khí hậu-kiến trúc-con người VL26164 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5748 Trở về làng VV14219 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5749 Trở về làng VV14220 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5750 Chủ nghĩa xã hội tiểu TS và Chủ nghĩa xã hộiVS VL12369 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5751
Về cương lĩnh Mác - Lê - Nin của những người CS toàn 
thế giới VL12564 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5752 Triết học Mác - Lê-Nin VV21326 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5753 Phê phán các cương lĩnh Gô-Ta và Éc-Phuya VV15420 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5754 Cách mạng tháng Mười và Cách mạng Việt Nam VV27986 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5755 Liên minh đoàn kết chiến đấu đời đời vững bền VV22990 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5756 Giáo dục thái độ CS đối với lao động. Tập II VV24135 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5757 Noi gương những người CS. Tập 2 VV15977 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5758 Phấn đấu XD nền quốc phòng toàn dân vững mạnh VV20368 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5759 Kiến thức pháp lý cần cho cán bộ quản lý kinh tế. Tập 1 VV28266 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5760 Con đường Cm của chúng ta là con đường tất thắng VL21327 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5761 Việt Nam trong lòng nhân dân Xô Viết chúng tôi VV25661 KMNL 5.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5762 Một số vấn đề về luật tố tụng hình sự VV25512 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5763 Cơ sở phương pháp luận lập kế hoạch nông nghiệp VL14760 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5764
Đề đạt 5 tấn thóc trở lên một héc-Ta một năm trên diện 
tích ruộng VL8699 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5765
Đề đạt 5 tấn thóc trở lên một héc-Ta một năm trên diện 
tích ruộng VL8700 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5766 Đời sống của cá VL7854 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5767 Danh từ địa lý Nga - Việt VL12263 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5768 Chuyện tình dưới chân núi VV45317 KMNL 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5769 Kẻ bất bình. Tập 2 VV45832 KMNL 27,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5770 Truyện ngắn Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tập 1 VV45122 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5771 Truyện ngắn Lê Minh Khuê VV45473 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5772
Những văn kiện của Đảng và nhà nước về công tác văn hóa 
quần chúng VL27771 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5773
Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc, 
lương tâm của thừi đại VL10443 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5774 Một số thuốc chữa lao VL15788 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5775 Điều trị học ngoài da và hoa liễu VL23332 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5776
40 năm văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 
1945-1985 VV37799 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5777 Một số vấn đề kinh tế - Xã hội Tây Nguyên VV27578 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5778 V.I. Lê-Nin toàn tập. Tập 19 VL14378 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5779 Phần thưởng dành cho tên trộm VV2896 KMNL 6,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5780 Đại chiến nhóm sima VV2878 KMNL 2,700.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5781 Trò chơi trong câu lạc bộ VL2862 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5782 Mi mi đi tìm hạnh phúc VV2894 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5783 Đánh đàn VV2887 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5784 Đánh đàn VV2890 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5785 Tạo giống kháng bệnh bền vững cho cây lâu năm VL29534 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5786 Thuốc nam và châm cứu. Tập 2 VL17858 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5787 Kỹ thuật thâm canh cây khoai lang VL20458 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5788 Ha Long Bay and Quang Ninh Province VL079 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5789
Những vấn đề lý luận của cuộc cải cách kinh tế ở Trung 
Quốc VV29138 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5790 Đảng, người lãnh đạo giáo dục và rèn luyện thanh niên ta VV10053 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5791
Hồ Chủ tịch lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng 
ta, của dân tộc ta Đời đời sống mãi VL10050 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5792
Hồ Chủ tịch lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng 
ta, của dân tộc ta Đời đời sống mãi VL10051 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5793
Hồ Chủ tịch lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng 
ta, của dân tộc ta Đời đời sống mãi VL10052 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5794 Đi-mi-tơ-rốp và vấn đề mặt trận thống nhất VL13678 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

290



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

5795 Đi-mi-tơ-rốp và vấn đề mặt trận thống nhất VL13679 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5796 Bàn về công tác giáo dục VV13687 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5797 Bàn về công tác giáo dục VV13688 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5798
Thắng lợi của tính thời đại và cuộc đấu tranh trên mặt trận 
đối ngoại của nhân dân ta VV25264 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5799
Thắng lợi của tính thời đại và cuộc đấu tranh trên mặt trận 
đối ngoại của nhân dân ta VV25265 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5800 Sổ tay xử trí bệnh truyền nhiễm VN14845 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5801 Phê phán cương lình Gô-Ta VV16588 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5802 Thơ Hồ Chí Minh VV48164 KMNL 32,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5803 Giây phút lãng quên VV48332 KMNL 23,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5804 XD phương án và xác định hiệu quả kinh tế của cơ khí hóa VL4788 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5805 Khí hậu - kiến trúc - con người VL26163 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5806
Những vấn đề pháp lý qua nghị quyết đại hội lần thứ IV 
của Đảng VV19623 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5807 Cơ cấu tổ chức và hạch toán kinh tế của liên hiệp VV25562 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5808 Bên bếp lửa VV6032 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5809 Nhớ lại ngày sinh của Đảng VV11209 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5810 Ngăn chặn thảm họa hạt nhân khả năng và hiện thực VL26933 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5811
Những đặc điểm tâm lý của việc thông qua những quyết 
định quản lý VV38193 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5812 Giáo trình chăn nuôi trâu bò VL19903 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5813
Những đặc điểm tâm lý của việc thông qua những quyết 
định quản lý VL25505 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5814
Những đặc điểm tâm lý của việc thông qua những quyết 
định quản lý VL25506 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

291



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

5815
Những đặc điểm tâm lý của việc thông qua những quyết 
định quản lý VL25507 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5816 Chủ nghĩa Cộng sản khoa học VV21736 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5817 Thời tiết với bệnh tật VL13792 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5818 Đá trắng VV9925 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5819
Mấy ý kiến về đoàn thanh niên với công tác quản lý xí 
nghiệp công nghiệp VL7595 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5820 Đường ra biển rộng VL3223 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5821 Quyết định và quy chế làm việc của Đảng bộ phường VV38608 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5822 Ngoài phòng thí nghiệm VV31875 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5823 Kinh tế chính trị Mác - Lê-Nin VV37962 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5824 Đội ngũ ba sẵn sàng VV2056 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5825 Sổ tay chăn nuôi thú y VL8100 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5826 Tính toán móng cọc VL20663 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5827 Sông núi quê hương VV19053 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5828 Sấm sét trên đường phố VV145 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5829 Những cơ sở của kỹ thuật điền kinh VV24644 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5830 Những trang đời hoạt động của P.E.Đ Giéc-Din-Xki VL22459 KMNL 6.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5831 Quy tắc kỹ thuật vận hành động cơ đi-ê-den tàu thủy VL21955 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5832 Thơ VV2898 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5833 Phát triển mạnh công tác thủy lợi VL8592 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5834 Họa sĩ Nguyễn Phan Chanh VV20055 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5835 Một số bệnh về răng miệng VL8106 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5836 Hoạt động nghiệp vụ trong nhà văn hóa VV37946 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5837
Những việc chính cần phải làm để đẩy mạnh cuộc vận 
động đồng bào miền xuôi tham gia… VV2034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5838 Tại sao tôi thích tập luyện thể thao VV1466 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5839 Đồng hồ địa chất VL18693 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5840 Làm thế nào để tăng diện tích và năng suất chè VL10011 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5841 Tiếng hát giữa rừng pác bó. Vượt núi. Ca ngợi Tổ quốc VV28331 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5842 Cái cúc màu xanh VV2200 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5843 Thổ nhưỡng học. Tập 1 VL40084 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5844 Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc VV23292 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5845 Đời sống cây trồng VL26612 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5846 Cấu trúc phổ phân tử VL1595 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5847 Tập tranh sâu bệnh chính: Hại lúa, ngô, bông, rau, mía VL5229 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5848
Phương pháp sai phân hữu hạn và ứng dụng giải các bài 
toán kết cấu VL38636 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5849 Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý VV40481 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5850 Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý VV40482 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5851
Báo cáo XD Đảng và sửa đổi điều lệ Đảng của BCH trung 
ương VV44254 KMNL 600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5852 Từ điển tiếng việt phổ thông A-C VL1656 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5853 Mùa thị chín VV2199 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5854 Phương pháp số trong cơ học kết cấu VL3200 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5855 Từ điển thuật ngữ luật học Nga - Trung - Pháp - Việt VL1036 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5856 Cuộc sống những điều cần biết VL6929 KMNL 41,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5857 Lục chỉ cầm ma. Tập 1 VV13752 KMNL 48,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5858 Lục chỉ cầm ma. Tập 2 VV13574 KMNL 48,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5859 Lục chỉ cầm ma. Tập 3 VV13579 KMNL 48,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5860 Lục chỉ cầm ma. Tập 4 VV13763 KMNL 48,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5861 Lục chỉ cầm ma. Tập 5 VV13769 KMNL 48,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5862 Lục chỉ cầm ma. Tập 6 VV13774 KMNL 48,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5863 120 bài hội thoại trong giao tiếp hàng ngày VL4166 KMNL 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5864 Phía bên kia nửa đêm VV4572 KMNL 75,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5865 Đàn ông những điều cần biết VV5124 KMNL 45,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5866 Chuyện thái giám hoàng cung Trung Quốc. Tập 2 VV8896 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5867 Đường vào Tây Bắc VV1284 KMNL 5.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5868 Đất tôi yêu VV1291 KMNL 0.47 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5869 Rạng nắng VV2005 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5870 Bồng lai hiệp khách VL15138 KMNL 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5871 Cô chủ báo VV8833 KMNL 50,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5872 Chàng nàng và tình yêu VV18733 KMNL 37,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5873 Mật đắng tình yêu VV4653 KMNL 50,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5874
Truyện vui thời hiện đại

VV9102 KMNL 39,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5875
33 bước cầu nhân

VV16882 KMNL 35,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5876
Khủng bố trắng

VV6804 KMNL 33,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5877
Bồng bềnh

VV10802 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5878
Kiêu hãnh sống

VV20659 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5879
Khi anh em cùng cười: Cười lạt

VV13370 KMNL 41,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5880
Ai đó cần có tôi

VL21285 KMNL 79,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5881
Kiêu hãnh sống

VV20660 KMNL 99,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5882
Sửa chữa đồ điện gia đình

VL12883 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5883
Shin cậu bé bút chì. Tập 28

VL14802 KMNL 28,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5884
Shin cậu bé bút chì. Tập 27

VL14799 KMNL 28,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5885
Tiếng anh tự học

VV15628 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5886
Người đàn bà đa mưu

VV5578 KMNL 41,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5887
Thiên thần bóng tối. Tập 2

VL12969 KMNL 85,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5888
Rừng động

VV326 KMNL 2.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5889
Kể chuyện xây lăng Bác Hồ

VV16787 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5890
Lịch sử văn học Trung Quốc. Quyển 1

VV2680 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5891
Truyện ngắn lãng mạn

VV8463 KMNL 41,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5892
Gương mặt

VL321 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5893
Khói phù dung

VN2099 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5894
Tử miên công. Tập 3

VV13804 KMNL 35,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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5895
Kết giao! Giàu vì bạn

VL8915 KMNL 54,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5896
Truyện ngẵn Vũ Minh Nguyệt

VV8069 KMNL 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5897
Điện học và điện tử ứng dụng phổ thông

VL4525 KMNL 36,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5898
Những bức thư đoạt giải cuộc thi viết UPU lần thứ 37

VV8418 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5899
Ai tiếc bóng chiều hôm

VV9128 KMNL 54,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5900
Những vụ án kinh tế

VL6706 KMNL 34,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5901
Truyện cười thế giới chọn lọc

VV4440 KMNL 28,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5902
Thành ngữ tục ngữ Việt Nam tinh tuyển

VV12585 KMNL 32,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5903
286 chuyện kể đời thường về Bác Hồ. Tập 4

VL20048 KMNL 35,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

5904
Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước VV20503 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5905
Lời phán quyết về Việt Nam - Tiếng nói của một công dân VV36870 KMNL 33.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5906
Đường vào khoa học của tôi VV25817 KMNL 60.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5907
Thuốc thông thường VV26852 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5908
Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần VV22061 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5909
Từ điển di truyền học, tế bào học, chọn giống, nhân giống 
và giống cây trồng VL22107 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5910
Thể thao và nội tiết VL31256 KMNL 0,4 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5911
Thực tiễn cách mạng và sáng tạo thi ca VV3390 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5912
Ký sự Cao Lạng VV3363 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5913
Lời ru trên lương VV31315 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5914
Ánh lửa hàn VL2978 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5915
Chiếc khuy đồng VV2991 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5916
Một số văn kiện của trung ương Đảng về phát triển công 
nghiệp VV30780 KMNL 1,33 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5917
Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang nhân dân VV3706 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5918
Mấy vấn đề về khoa học và giáo dục VV27347 KMNL 38.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5919
V. Lê Nin về chuyên chính vô sản VL22489 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5920
Lê quý dật sử VV24527 KMNL 62.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5921
Sai số đo đạc - T1 VL16397 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5922
Môi trường và tài nguyên Việt Nam VL24113 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5923
Thắng lợi rực rỡ của nhân dân Cam - Pu - Chia VV3487 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5924
Một số ký sinh trùng của gia súc ở Việt Nam VL18210 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5925
C. Mác - Ph. Ăng ghen - V.I. Lê Nin Một số vấn đề lý luận 
văn nghệ VL9049 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5926
Lược khảo lịch sử các tư tưởng xã hội chủ nghĩa VV30046 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5927
Sự nghiệp văn hóa văn nghệ dưới ánh sáng của đại hội V VV34801 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5928
V.I.Lê Nin về kiểm kê và kiểm sát VL21608 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5929
Những nhân vật ấy đã sống với tôi VL19974 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5930
Vấn đề cán bộ trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội VV21037 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5931
Những chặng đường lịch sử VV31320 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5932
Một số vấn đề cơ bản trong kinh tế xây dựng VL23448 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5933
Về chủ nghĩa quan liêu VV26055 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5934
V.I.Lê Nin về Cách mạng kỹ thuật VL11647 KMNL 1,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5935
Những vấn đề lý luận của phong trào giải phóng dân tộc 
trong giai đoạn hiện nay VV24819 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5936
Những tiếng nói đồng tình VV14772 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5937
Mao- Tấm thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc VV25563 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5938
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc VV28185 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5939
Nguyễn Đình Chiểu với ngư tiều vấn đáp y thuật VV35598 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5940
Lời phán quyết về Việt Nam - Tiếng nói của một công dân VV24620 KMNL 33.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5941
Cánh tay dũng sĩ VV3224 KMNL 0,34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5942
Sáng tạo nghệ thuật, hiện thực con người VL25100 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5943
Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng  vào các vấn đề 
điều khiển tự động - T1 VV26438 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5944
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và chính sách 
ngôn ngữ VV37266 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5945
Đại nam thực lục - Tập IV VL3676 KMNL 2,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5946
Đại nam thực lục - Tập IV VL3681 KMNL 2,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5947
Văn hóa nghệ thuật VV22405 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5948
Anna Ka rê nina - T1 VL3191 KMNL 3,99 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5949
Mấy vấn đề chỉ đạo và chỉ huy tác chiến VV19909 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5950
Noi gương những người cộng sản VV13655 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5951
Nghiên cứu đất phân - T2 VL10643 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5952
Những rung chuyển kỳ lạ của trái đất VV26278 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5953
Anh đội trưởng văn nghệ xã Yên Bình VV3163 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5954
Lịch sử tư tưởng kinh tế VL9025 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5955
Thực hành chuẩn đoán thú y VL13032 KMNL 3,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5956
Nguyễn Trãi VV6875 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5957
Miền bắc Việt Nam trên con đường tiến lên Chủ nghĩa xã 
hội VL11353 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5958
Lịch sử triết học Trung Quốc VV5454 KMNL 1,3 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5959
Kể chuyện về những nhà toán học VL8974 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5960
Kể chuyện Sếch Xpia VV35366 KMNL 7,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5961
Nhà bác học Pa - X tơ VV10799 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5962
Nguyễn Đình Chiểu với ngư tiều vấn đáp y thuật VV35599 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5963
Triết học Mác - Lê nin chủ nghĩa duy vật biện chứng VV40178 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5964
35 năm hội đồng tương trợ kinh tế VV36721 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5965
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư… VV31228 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5966
Những người cộng sản VV18115 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5967
Nuôi vịt ngỗng chăn thả VL20863 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5968
đời sống các loài bò sát VL35202 KMNL 2,6 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5969
đến với trái tim VV25464 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5970
Đại cách mạng Pháp 1789 VV11053 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5971
Nội dung xã hội và mỹ học tuồng đồ VL24758 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5972
Tiếng hát thanh niên VV24392 KMNL 0,74 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5973
Nói chuyện chiến tranh tâm lý VV30819 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5974
Nhập môn điều khiển học kinh tế VL19459 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5975
Nhân dân ta rất anh hùng VV11292 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5976
Những người trẻ làm nên lịch sử VV20938 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5977
Về nhà nước Xã hội chủ nghĩa VV18445 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5978
Nghiên cứu van kiện của Đảng về chống Mỹ, cứu nước VV41037 KMNL 22,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5979
Ngọn cờ giải phóng VV16195 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5980
Lối sống Xã hội chủ nghĩa VV32234 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5981
Những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý 
kinh tế VV37158 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5982
Nhân trắc Ecgnomi VL35080 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5983
V.I. Lê - Nin những bài phát biểu về xây dựng Chủ nghĩa 
xã hội - T2 VV16597 KMNL 1,1 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5984
Mặt trời VV28282 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5985
Núi non nước ta VV21825 KMNL 3,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5986
Những bài nghiên cứu về bọ Tư Bản VV20369 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5987
Những bí ẩn trong đất lúa năng xuất cao VL31251 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5988
Thuốc thông thường VL36853 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5989
Tìm hiểu xã hội Việt Nam thời Lý - Trần VV22062 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5990
Những tổ chức thanh niên thế giới VV38187 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5991
Tìm hiểu ý nghĩa khoa học, cách mạng, thực tiễn trong 6 
điều dạy… VV22818 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5992
Ngữ âm Tiếng Việt VV25105 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5993
Ảo ảnh sương khói VV48219 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5994
Công tác Đảng - Chính trị trong lực lượng vũ trang Xô - 
Viết VV32224 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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5995
Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 VV25271 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5996
Tăng huyết áp VL22233 KMNL 4,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5997
Trái tim được bảo vệ VV640 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5998
Xuân đượm dòng hải hà VV2758 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

5999
Xing Chơ Niếp trường ca Ê Đê VV27281 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6000
Xây dựng thủ đô Hà Nội xứng với niềm tin của cả nước VV3509 KMNL 6,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6001
Xuân trên đất lửa VV3244 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6002
Gia đình văn hóa mới VV3179 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6003
Nổi dậy của Nguyễn Thái Bình VV16998 KMNL 0,56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6004
Thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Xã hội chủ nghĩa VL32070 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6005
Jăng - Krixtốp - T3 VV2788 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6006
Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 VV25272 KMNL 4,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6007
Thắng lợi có tính thời đại và cuộc đấu tranh trên mặt trận 
đối ngoại của nhân dân ta VV25266 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6008
Đại hội IV Đảng nhân dân cách mạng Lào VV24162 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6009
Tập nghên cứu nhà nước và pháp quyền - T3 VV12928 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6010
Nguyên lý cải tạo thổ nhưỡng - T3 VL6374 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6011
Đồng hồ sinh học VL24512 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6012
Điều trị bệnh sốt rét VL21826 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6013
Các nữ nhân Trung Quốc VV3913 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6014
Các tổ chức thể thao quốc tế -T1 VV23598 KMNL 4,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6015
Địa vật lí cảnh quan VL27322 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6016
Những đặc điểm của công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã 
hội… VV24524 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6017
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng…. VV6653 KMNL 0,76 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6018
Đạ nam thực lục - T3 VL3682 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6019
Thống kê toán học VL539 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6020
Vũ trung tùy bút VV15947 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6021
Nguồn gốc các loài VL14562 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6022
Triết học Mác - Lê nin chủ nghĩa duy vật biện chứng VL26726 KMNL 15,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6023
Kế toán doanh nghiệp cần biết VV3819 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6024
Con người cất cánh VV21313 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6025
Từ điển hóa học Nga Việt VL20606 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6026
Hệ thống hóa luật lệ về nông nghiệp VL37277 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6027
Khôn hóa thái chân VL9936 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6028
Hỏi và đáp về công tác Đảng VV31128 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6029
Huế VV39462 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6030
Các bệnh lao bụi phổi VL16246 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6031
Hồ Chí Minh toàn tập - T1 VL21102 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6032
Tâm lý học nghệ thuật VV22017 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6033
Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc VV16269 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6034
Bàn về tự phê bình và phê bình VV17259 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6035
Bàn về tự phê bình và phê bình VV17258 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6036
Tia sáng diệu kỳ VV23407 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6037
Về quan điểm quần chúng VV21612 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6038
Hồ Chí Minh tinh hoa của dân tộc … VV23661 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6039
Hội hè Việt Nam VV43924 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6040
Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ VL15492 KMNL 2,68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6041
Sinh dược học VL25586 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6042
Sinh hóa thể thao VL32650 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6043
Văn kiện Đảng về công tác thanh niên - T2 VV21041 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6044
Tóm tắt đặc điểm các họ cây thuốc VL450 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6045
Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến 
cách mạng tháng tám - T2 VV22245 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6046
Sách vỡ lòng về phép lịch sự VV43309 KMNL 1,58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6047
Sổ tay chiến sĩ VN27735 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6048
Sự nghiệp giáo dục trong chế độ Xã hội chủ nghĩa VV27970 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6049
Kinh tế chính trị Mạc - Lê Nin VV26885 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6050
Kinh tế chính trị Mạc - Lê Nin Chương trình cao cấp -T2 VL28278 KMNL 320.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6051
Selen trong sinh học VL33851 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6052
Sổ tay hướng dẫn viên bơi VN25246 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6053
Cơ sở lý thuyêt đàn hồi , lý thuyết dẻo… VL29238 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6054
Âm mưu của đế quốc Pháp - Mỹ trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ VV25273 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6055
Hội đồng tương trợ kinh tế hoạt động … VV31449 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6056
Hoa văn Mường VV27074 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6057
Thời đại hùng vương… VV17362 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6058
Thú kinh tế miền bắc Việt Nam - T1 VV14594 KMNL 3,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6059
Hồ Chủ tịch hình ảnh của dân tộc … VL21619 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6060
Từ điển toán học Anh - Việt VL17973 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6061
Cuộc háng chiến chống xâm lược Nguyên Mồn thế kỷ XIII VL11462 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6062
Hình thức tác chiến và nghệ thuật quân sự VV23739 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6063
Bàn về Công đoàn VV31584 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6064
Đại nghĩa thắng hung tàn VV30068 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6065
Thiên văn mới VV22036 KMNL 6,7 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6066
Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc VV16268 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6067
Hoạch toán kế toán các ngành sản xuất kinh doanh - T2 36470 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6068
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - T2 VV20868 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6069
Sự tương tác của cá vitamin VV23166 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6070
Lịch sử cách mạng Nga VV13729 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6071
Sổ tay các nước trên thế giới VV29501 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6072
Tuyển tập luận văn quân sự VL10866 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6073
Tuổi trẻ Lê - Nin VL9735 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6074
Từ điển thuật ngữ triết học - chính trị… VL19208 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6075
Những nguyên lí tiến hoa hình thái của thực vật hạt kín VV12805 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6076
Cấp cứu nhi khoa VL24553 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6077
Các văn tự bán nước của Ngô Đình Diệm hay là các hiệp 
nghị… VL5495 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6078
Chinh phục những dòng sông VV17345 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6079
Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến 
cách mạng tháng tám - T2 VV22246 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6080
Sự xuất hiện và sự phát triển đầu tiên của sự sống VV14377 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6081
Kỹ thuật sóng xentimet VL20908 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6082
Bệnh loét dạ dày tá tràng VL8236 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6083
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin VV24752 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6084
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin VV26884 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6085
Khí hậu - kiên trúc - con người VL39214 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6086
Chiếc gương thần kỳ VV25087 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6087
Kinh bắc - Hà bắc VV32235 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6088
khi người Việt Nam vào Krem - li VV42493 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6089
khi người Việt Nam vào Krem - li VV42494 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6090
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin VV37959 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6091
Chiến tranh phá hoại tư tưởng VV22752 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6092
Cân bằng nước lãnh thổ Việt Nam VV26727 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6093
Miền Nam thành đồng Tổ quốc VV37667 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6094
Chế độ Xã hội chủ nghĩa là chế độ do dân lao động làm chủ VV27791 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6095
Hướng dẫn trồng sử dụng thuốc nam châm cứu VL26340 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6096
Hát cửa đình lỗ khê VV30809 KMNL 1,8 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6097
lịch sử cách mạng Nga VV1727 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6098
Khảo sát thú ở miền bắc Việt Nam VL38111 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6099
Sự nghiệp quân sự của Lê Nin VL13648 KMNL 0,72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6100
Sinh dược học VL25587 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6101
Sơ khảo lịch sử nghệ thuật tuồng VV19372 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6102
Tìm hiểu lịch sử văn hóa Campuchia VV23502 KMNL 12,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6103
Kể chuyện bốn nghìn năm giữ nước VV14899 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6104
Cách mạng tháng tám - Quyển 1 VL1195 KMNL 2,6 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6105
Kỷ niệm cứu  quốc quân VV14463 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6106
Cơ sở hóa sinh của vi sinh vật học công nghiệp VL35229 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6107
Sách tra cứu tiêu chuẩn hóa VV35241 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6108
Sổ tay cán bộ thư viện huyện xã VN37081 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6109
Kỳ lạ trong sự sống VV41326 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6110
Khuynh hướng nhân đạo trong kiến trúc xô viết VV33614 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6111
Cân bằng nước lãnh thổ Việt Nam VV26729 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6112
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước … VV22092 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6113
Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp VV28437 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6114
Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam VL14394 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6115
Cách mạng khoa học kỹ thuật và Chủ nghĩa xã hội VL20083 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6116
Công đoàn trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội VV12725 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6117
Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ thế kỷ XI - XVIII VL22738 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6118
Cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tác phẩm chọn 
lọc VL24813 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6119
Cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội của thế giới VV26814 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6120
Khoa học dự báo VV24462 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6121
Khuôn khổ công tác nghiên cứu và phát triển hệ canh tác… VL33024 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6122
C. Mác - Ph. Ăng ghen - V.I. Lê Nin về Chủ nghĩa xã hội 
và CN cộng sản VV27411 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6123
Sau hồi chuông cầu nguyện VV26020 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6124
thơ ca dân gian xứ lạng VL390 KMNL 67,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6125
ba nhà toán học VL17464 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6126
Hoạch toán kinh tế nội bộ xí nghiệp VL27885 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6127
Chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước ở Việt Nam VV36863 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6128
Chăn nuôi vịt trên cạn một kỹ thuật mới VL2151 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6129
Tìm hiểu bóng đá Việt Nam - T1 VV24623 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6130
Chim Việt Nam hình thái và phân loại - T1 VL16875 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6131
Lịch sử cách mạng Nga - T3 VV1728 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6132
Cách mạng tháng tám - Quyển 1 VL1194 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6133
C. Mác - Ph. Ăng ghen - V.I. Lê Nin về CNXH và CNCS - 
T1 VV42208 KMNL 85.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6134
Cách mạng tháng tám - Quyển 2 VL1199 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6135
Sự phát triển và những áp dụng của khái niệm En trôpi VL34213 KMNL 6,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6136
Chống Đuy Rinh VV4296 KMNL 3,3 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6137
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 
1858 VV1123 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6138
Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy VV33819 KMNL 4,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6139
Chúng bắt đầu bằng việc chém giết VV44157 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6140
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh VL31384 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6141
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh VL31373 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6142
Chiếc gậy Trường Sơn VV14083 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6143
Chiếc gậy Trường Sơn VV14084 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6144
Chiếc gậy Trường Sơn VV14085 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6145
Cuộc đời của Bê tô ven VL5838 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6146
Các văn tự bán nước của Ngô Đình Diệm hy là các hiệp 
nghị… VL5493 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6147
Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam VV1185 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6148
Chiếc gương thần kỳ VV25086 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6149
Cách mạng dân chủ tư sản ở Đức VV5279 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6150
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin VV31616 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6151
Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng ở Hà Nội VV22773 KMNL 6,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6152
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước … VV22093 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6153
Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Mỹ VV45643 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6154
Khoa hóa học cách suy nghĩ làm việc học tập VL33607 KMNL 3,7 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

308



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

6155
Khoa hóa học cách suy nghĩ làm việc học tập VL33608 KMNL 3,7 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6156
Cơ sở hóa sinh của vi sinh vật học công nghiệp VL35230 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6157
Sổ tay người trồng rau - T1 VL1126 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6158
Các tác giả kinh điển của chủ nghĩa Mác bàn về khoa học 
lịch sử VL5592 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6159
Công cuộc cải tạo và phát triển kinh tế ở nước cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa VV4827 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6160
Cấp cứu ở đối tượng nhiều tuổi VL23509 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6161
Các nước trên thế giới - T2 VV42940 KMNL 26.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6162
Câu hỏi và đáp án lịch sử Đảng VV43347 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6163
Cương lĩnh của Đảng cộng sản Liên Xô VL6770 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6164
Selen trong sinh học VL33850 KMNL 3,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6165
Ký viết về chiến tranh cách mạng và xây dựng Chủ nghĩa 
xã hội VV30728 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6166
Sóng cửa sông VV18978 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6167
Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm 
qua VV32260 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6168
Sự pát triển của tư tưởng ở Việt Nam … VV20139 KMNL 2,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6169
Kiểm nghiệm dược phẩm - T1 VL18762 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6170
Sổ tay công tác bảo tàng VN31045 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6171
Ký viết về chiến tranh cách mạng và xây dựng Chủ nghĩa 
xã hội VL26347 KMNL 14,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6172
Chữa đau khớp bằng vận động VL27109 KMNL 5,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6173
C.I.A. và bệnh sùng bái tình báo VV23228 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6174
Chủ nghĩa xã hội dân chủ là gì VV32320 KMNL 14,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

309



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

6175
Cuộc khởi nghĩa hai bà trưng ở Hà Nội VV22772 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6176
Các nước trên thế giới - T1 VV42167 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6177
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước … VV22094 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6178
Kho tàng ca dao người Việt- T3 VL30268 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6179
Làm gì và làm thế nào để giải quyết vấn đề ăn của xã hội VL23773 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6180
Từ chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội - T1 VV33900 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6181
Tăng cường hiệu lực nhà nước Xã hội chủ nghĩa của ta VV23461 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6182
Tìm hiểu ngữ ngôn học VL935 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6183
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị - Quyển thứ nhất VV22852 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6184
thành cổ Việt Nam VV36011 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6185
Thể dục và trò chơi ở nhà trẻ VV25212 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6186
Câu hỏi và bài tập triết học VV36470 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6187
Thi công nhà bằng phương pháp nâng sàn VL26257 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6188
Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch VV9790 KMNL 0,74 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6189
Thể lệ nghiệm thu và tiêu chuẩn đánh gia chất lượng công 
trình VL38448 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6190
Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng VV40625 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6191
Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ VV581 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6192
Xô viết nghệ tĩnh VV31600 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6193
Tìm hiểu đất nước Campuchia anh hùng VV19307 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6194
Tài liệu học tập lý luận chính trị cho Đảng viên mới VV27225 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6195
Khát vọng yêu VV29238 KMNL 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6196
Mấy vấn đề về công tác chính trị và tư tưởng trong chặng 
đường… VV23362 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6197
Một số bệnh nấm thường gặp ở người VL28657 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6198
Cuộc đời nồng nhiệt của F. Sô Panh VL34671 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6199
Đồng tro VV16242 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6200
Nguyễn Trãi VV20775 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6201
Giàn mướp hương VV19328 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6202
Trong cơn gió lốc VV20555 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6203
V.I. Lê - Nin làm gì? VL2268 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6204
Lịch sử cách mạng tháng tám VV11211 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6205
Năm 1975 họ đã sống như thế nào VV30121 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6206
Kỷ niệm sâu sắc chống Mỹ, cứu nước chọn lọc VV29623 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6207
Một chặng đường cao bắc VV22787 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6208
Nhớ lại và suy nghĩ VV42275 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6209
Công tác thông tin và cổ động ở cơ sở VV20837 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6210
Tình dục học phổ thông VV20683 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6211
Về tư tưởng và văn học hiện đại phương tây VV40647 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6212
Bệnh và ký sinh trùng ong mật VL21672 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6213
Tìm hiểu lịch sử văn hóa Campuchia - T1 VV35302 KMNL 12,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6214
Chặng đường mới1975 VV21808 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6215
Ghi chép về Tây Nguyên VV29147 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6216
Hoa trăm miền VV24413 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6217
Ở làng Phước hậu VV26065 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6218
Tình yêu và bão táp VV33919 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6219
Tên người là cả một niềm thơ VV20903 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6220
Tên người là cả một niềm thơ VV20904 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6221
Ngã ba ngã tư VV28583 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6222
Đường Bác Hồ đi cứu nước VV22932 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6223
Lược sử nước Lào VV26331 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6224
Chiến thắng Đông - Xuân - 1966 - 1967 và 5 bài học thành 
công về chỉ đạo chiến lược quân sự VV4707 KMNL 0,24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6225
Thế kỷ X những vấn đề lịch sử VV35992 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6226
Mác người vượt trước thời đại VV3726 KMNL 52,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6227
Lịch sử Đảng cộng sản Trung Quốc VV10910 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6228
Tiếng Nga - T1 VL35801 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6229
Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức cách mạng VV40624 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6230
Thuốc thử hữu cơ VL28107 KMNL 4,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6231
Tìm hiểu kinh nghiệm và sức mạnh của quản lý kinh tế ở 
Liên Xô... VV41230 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6232
Vòng tay thần chết - T1 VV631 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6233
Hướng dẫn giải nhanh bài tập hóa học - T1 VL53204 KMNL 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6234
Trong cơn gió lốc VV30092 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6235
Năm 1975 họ đã sống như thế nào VV30123 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6236
Từ điển từ đồng nghĩa tiếng việt VL39525 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6237
Mác Tin Rivax - T1 VL28615 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6238
mấy vấn đề lý luận về thời kỳ quá độ lê Chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam VV22923 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6239
Trong gia đình VV21935 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6240
Đặc tính của các định luật vật lý VL13382 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6241
Nhưng con ngựa gỗ VV362 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6242
Trò chuyện cùng các bạn gái VV3924 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6243
Việt Nam thắng cảnh VV28941 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6244
Thú kinh tế miền bắc Việt Nam - T1 VL18526 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6245
Kỹ thuật nuôi gà công nghiệp lông màu thả vườn VL2145 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6246
Bệnh truyền nhiễm ở bò sữa VL1573 KMNL 36.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6247
Hỏi đáp về kỹ thuật chăn nuôi VV442 KMNL 24.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6248
Phòng và trị một số bệnh thường gặp ở động vật VL1563 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6249 Nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu… Việt Nam VL2257 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

6250 Nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu… Việt Nam VL2258 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

6251 Nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu… Việt Nam VL2259 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

6252
Trong cơn gió lốc VV30089 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6253
Cửa rừng VL1519 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6254
Hỏi đáp về trồng trọt và trang trại VL637 KMNL 20.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6255
Tuyển tập truyện VV5817 KMNL 4.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6256
Văn minh lịch sự tế nhị VV21680 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6257
Thơ ca cách mạng VV9583 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6258
Mùa xuân trên sông ô đe VV20030 KMNL 4.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6259
Kapmahhbin VL32166 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6260
Trung Quốc và giải quyết… thứ 1 VV21546 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6261
Thiên văn mới VV22037 KMNL 6.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6262
Chiến lược phát triển kinh tế- xh VV40221 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6263
Cấu trúc  phổ nguyên tử VL20789 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6264
Sức mới VN028 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6265
Cẩm nang ngữ văn 8 VL006 KMNL 6.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6266
Nhà tiên tri VL2430 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6267
Các chủng tộc trên thế giới… VN069 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6268
Văn hóa nếp sống các dân tộc VV38376 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6269
Chiến tranh thế giới thứ 2 VV37671 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6270
Truyện một người chân chính VV17576 KMNL 2.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6271
Tên làng tên xã Việt Nam VV2832 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6272
Vì sao mỹ thất bại VV39216 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6273
Lịch sử Việt Nam VV754 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6274
Tư học sáo VV1349 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6275
Thành tựu khảo cổ học Việt Nam VV40495 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6276
Toán học trong kinh tế VL3103 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6277
Văn kiện của Đảng VL6855 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6278
40 năm nước CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam VV3129 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6279
Di truyền học đại cương VL33770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6280
Từ điển tra cứu toán học VL2622 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6281
I van vơ la đi mi rô vích VL15317 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6282
I van vơ la đi mi rô vích VL15316 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6283
Những vấn đề kiến tạo học VV25361 KMNL 2.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6284
Phân vùng địa lý tự nhiên VL13017 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6285
View points VL194 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6286
Bác Hồ kính yêu VV32351 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6287
Tai  mũi họng VL23604 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6288
Cơ học kết cấu VL28454 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6289
Từ điển tiếng việt phổ thông VV22920 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6290
Tình bác sống mãi VV22073 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6291
Cơ học lượng tử VL531 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6292
Các phương pháp nghiên cứu khoa học VL23628 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6293
Các con đường trao đổi chất sinh học VL24680 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6294
Đi mi tơ rốp VN302 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6295
Bàn về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân 
dân VL9752 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6296
Tóm tắt đặc điểm các họ cây thuốc VL452 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6297
30 năm đảng nhân dân cách mạng lào VV38305 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6298
Các nước đông nam á VV21524 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6299
Vào lửa VV3111 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6300
Các chủng tộc trên thế giới… VL5444 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6301
Về chiến tranh giải phóng… Việt Nam VV3686 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6302
Tội ác của nhà cầm quyền Trung Quốc VV26259 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6303
Định lượng trong môi trường khan VL18501 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6304
Cửa rừng VL1518 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6305
Lịch sử kinh tế các nước VL28266 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6306
Nguyên lý địa chất học VL14257 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6307
Lịch sử Việt Nam VV23388 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6308
Phòng ngừa vi phạm pháp luật VV37168 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6309
Tìm hiểu về nổ VL32995 KMNL 0.54 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6310
Địa lý các họ cây Việt Nam VL27932 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6311
V.L lê nin toàn tập VL19338 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6312
Lý thuyết dòng xe… VL25787 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6313
Cơ sở quản lý khoa học …Xã hội chủ nghĩa VV27199 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6314
Chủ nghĩa Cộng sản khoa học VV37951 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6315
Từ điển Nga việt VL10484 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6316
Bên những quả bom chờ nổ VV20001 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6317
Ghi chép về Tây Nguyên VV20153 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6318
Sấm sét trên đường phố VL7045 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6319
Một số quan điểm… chính trị VV21614 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6320
145 chuyện lạ bốn phương VV2361 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6321
146 chuyện lạ bốn phương VV2363 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6322
Sóng nắng VV32198 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6323
Kỷ niệm sâu sắc chống Mỹ, cứu nước VV29626 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6324
Cơ sở sinh lý học thực vật VL23317 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6325
Các dân tộc ít người ở Việt Nam VV26244 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6326
Tai  mũi họng thực hành VL21096 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6327
Hùng vương dựng nước VV1280 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6328
Hùng vương dựng nước VV13517 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6329
Các dân tộc ít người ở Việt Nam VV23912 KMNL 0.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6330
Hồng nghĩa giác tư ý thư VL2320 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6331
Huyết động học trong lâm sàng VL23622 KMNL 0.17 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6332
Huyết động học trong lâm sàng VL23624 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6333
Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VV47499 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6334
Cơ sở sinh học của thú y VL25014 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6335
Cổ sinh vật học VL23626 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6336
Cơ khí các trại chăn nuôi VL21400 KMNL 0.02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6337
Lý thuyết nhóm và .. Lượng tử VL17104 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6338
Cây gỗ rừng Việt Nam VL26633 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6339
Các chế độ của hệ thống năng lượng VL22836 KMNL 0.29 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6340
Cơ sở của toán học đại cương VL28111 KMNL 0.19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6341
Động vật di cư VL28544 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6342
Các thể loại âm nhạc VV35770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6343
Chẩn đoán x quang lâm sàng VL36786 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6344
Chẩn đoán x quang lâm sàng VL36787 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6345
Cấu tạo  và tính toán hệ chịu lực và… nhiều tầng VL36762 KMNL 0.17 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6346
Động vật học không xương sống VL2750 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6347
Triết học mác - Lê nin VV29513 KMNL 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6348
Tuổi trẻ Lê - Nin VL9737 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6349
Đại nam quốc sử diễn ca VL372 KMNL 0.31 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6350
Toán dùng cho vật lý VL15167 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6351
Cơ sở sinh học của nhân giống gia cẩm VL2417 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6352
Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch VV721 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6353
Định loại động vật không xương sống nước ngọt VL20827 KMNL 0.56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6354
Đại việt sử ký toàn thư VL3248 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

318



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

6355
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người VL2614 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6356
Vì độc lập tự do vì Chủ nghĩa xã hội VN1790 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6357
Từ điển khowme- Việt VL29639 KMNL 0.94 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6358
Lịch sử Việt Nam VV753 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6359
Các chế độ của hệ thống năng lượng VL22837 KMNL 0.29 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6360
Huyết học VL1943 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6361
Đất nước Việt Nam qua các đời VV480 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6362
Thủy lực VL28114 KMNL 0.19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6363
Lịch sử cận đại Việt Nam - T4 VL064 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6364
Đèn điện tử và đèn bán dẫn - T1 VL16488 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6365
Các phương pháp thực hành và những ví dụ tính toán kết 
cấu bê tông cốt thép VL22525 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6366
Chuyên đề sản phụ khoa - T1 VL18534 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6367
Cây gỗ rừng Việt Nam VL26635 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6368
Động vật học không xương sống - T1 VL32319 KMNL 6,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6369
Kỹ thuật khoan địa chất - T1 VL32240 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6370
Lịch triều hiến chương loại chí - T1 VL33115 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6371
Học đệm ghi ta VV3428 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6372
Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người VL2613 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6373
Báo cáo khai quật đợt 1 - di chỉ lũng hoa VV150 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6374
Cơ sở của toán học hiện đại VL2325 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6375
Địa hóa học cảnh quang VL21276 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6376
Động vật học di cư VL28545 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6377
Động vật học không xương sống VL32318 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6378
Phân loại thực vật VL6958 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6379
Bài giảng y pháp VL39633 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6380
Tình Bác sáng đời ta VV20076 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6381
Lý thuyết Bình sai lưới tam giác VL20853 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6382
Lý thuyết Bình sai lưới tam giác VV26851 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6383
Hồng nghĩa giác tư ý thư VL2321 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6384
Lịch sử thủ đô HN VV20379 KMNL 5,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6385
Thổ nhưỡng học - T1 VL40085 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6386
Phương pháp số trong cơ học kết cấu VL38542 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6387
Giải phẫu mắt ứng dụng trong lâm sàng và sinh lý thị giác VL1559 KMNL 1,2 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6388
Nguyễn Trãi khí phách và tinh hoa của dân tộc VV31918 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6389
Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam - T1 VV092 KMNL 4,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6390
Lịch sử cận đại Việt Nam - T1 VV089 KMNL 3,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6391
Huyết động học trong lâm sàng VL23623 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6392
Hóa sinh học cây trồng nông nghiệp VL12958 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6393
Lịch sử Việt Nam - T1 VV751 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6394
Chim Việt Nam hình thái và phân loại - T2 VL32599 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6395
Hà bắc ngàn năm văn hiến - T1 VV1510 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6396
Các dân ở miền bắc Việt Nam VV23913 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6397
Đập bằng vật liệu địa phương VL27803 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6398
Động vật di cư VL2391 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6399
Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam - T2 VV090 KMNL 6,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6400
Ba đảm đang T2 VV3222 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6401
Tuyển tập Nguyễn Công Hoan - T3 VL2767 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6402
Dược liệu Việt Nam VL14366 KMNL 2,68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6403
Từ chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội - T2 VV23797 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6404
Hợp đồng kinh tế VL25908 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6405
Hỏi đáp về hợp đồng kinh tế hai chiều VV39234 KMNL 4,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6406
Cơ sở di truyền của năng xuất suất và chọn giống động vật - 
 T2 VL16155 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6407
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - T1 VV26979 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6408
Điều khiển học trong chúng ta VL14498 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6409
Đi - Đơ - Rô VL39094 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6410
Lý luận và thực tiễn thuần hóa thủy sinh vật VL36010 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6411
Đi thăm đất nước VV26463 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6412
Sự phát triển của tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến 
cách mạng tháng tám - T1 VL20145 KMNL 2,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6413
Bác Hồ cha của chúng con, hồn của muôn hồn VV4014 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6414
Cách thức cải tạo vườn và ao thả cá ở gia đình VL2547 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

321



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

6415
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt VL2337 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6416
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt VL2339 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6417
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá nước ngọt VL2340 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6418
Bệnh tim mạch đôi điều cần biết VL2267 KMNL 20,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6419
Bệnh tim mạch đôi điều cần biết VL2270 KMNL 20,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6420
Kỹ thuật nuôi gà công nghiệp lông màu thả vườn và phòng 
trị một số bệnh VL2146 KMNL 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6421
Tình yêu cuồng nhiệt VN1615 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6422
Từ điển Nga việt VV016 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6423
Từ điển Nga việt VV017 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6424
Mấy quan điểm cơ bản và phương hướng lớn về chuyển 
hướng xây dựng … VL670 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6425
Đại nam thực lục - Tập V VL6361 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6426
Giáo dục thẩm mỹ  - một số vấn đề lý luận và thực tiễn VV41525 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6427
Từ điển Khơme - Việt VL32051 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6428
Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX VL20254 KMNL 3,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6429
Giáo dục thẩm mỹ  - một số vấn đề lý luận và thực tiễn VV41526 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6430
Những ngày sóng gió VV797 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6431
giới thiệu tác phẩm " Làm gì" của Lê - Nin VV22696 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6432
FriđrichEngen tiểu sử - T2 VL18423 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6433
Tổ chức quá trình học tập kinh tế chính trị VV32687 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6434
Ngọn đèn đứng gác VV3632 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6435
Bản tự truyện của bà Giên Pítman VL40421 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6436
Hồng lâu mộng - T3 VV12462 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6437
Giáo dục và tâm lý trong công tác Công đoàn VV39937 KMNL 5,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6438
Giai cấp công nhân Việt Nam những năm tháng trước khi 
thành lập Đảng VV19137 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6439
Vì em yêu anh - T2 VV3877 KMNL 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6440
Trong cơn gió lốc VV30094 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6441
Triết học mác - Lê nin - chủ nghĩa duy vật biện chứng VV31829 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6442
Tiếng nga - T2 VL36382 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6443
Triết học Mác -  sự phát sinh và phát triển của chủ nghĩa 
duy vật biện chứng… VL15399 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6444
Tài liệu học tập lý luận chính trị - T3 VV24307 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6445
Các tổ chức quốc tế VV23249 KMNL 4,8 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6446
Hoa và dòng sông VV19463 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6447
Giáo dục cộng sản -T1 VV20119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6448
Trong cơn gió lốc VV30093 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6449
kỷ niệm sâu sắc chống Mỹ cứu nước chọn lọc VV29622 KMNL 2,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6450
Giáo dục và tâm lý trong công tác Công đoàn VV26599 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6451
Giai cấp công nhân và Công đoàn VV24873 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6452
Giới thiệu tác phẩm của C. Mác VV34429 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6453
Điều trị học ngoài da và hoa liễu VL23331 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6454
Cơ sở dân tộc học VV20793 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6455
Con đường dẫn tới tài năng VV17875 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6456
Campuchia đất nước yêu thương , tươi đẹp , bất khuất VV20888 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6457
Cội nguồn niềm vui VV17952 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6458
Nguồn gốc các loài VL12642 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6459
Thanh niên với cách mạng khoa học kỹ thuật VV32716 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6460
Lời phán quyết về Việt Nam VV24937 KMNL 33.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6461
Từ điển di truyền học, tế bào học, chọn giống, nhân giống 
và giống cây trồng VL33003 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6462
Đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ hai VV13321 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6463
Tìm hiểu lịch sử văn hóa nước Lào VV28358 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6464
Đồng chí " Sao đỏ" Nguyễn Lương Bằng VL34408 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6465
Luôn làm tròn nghĩa vụ với Đảng với dân VV28020 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6466
Luôn làm tròn nghĩa vụ với Đảng với dân VV28021 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6467
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam - T1 VV23448 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6468
Da và sức khỏe VL27927 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6469
Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô Viết VL22281 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6470
Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản VV22955 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6471
Cơ cấu tổ chức của làng Việt cổ truyền ở bắc bộ VV24154 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6472
Dương án âm án VV13930 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6473
Điện ảnh Việt Nam VL13930 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6474
Xây dựng một nước Lào hòa bình độc lập và Xã hội chủ 
nghĩa VL29120 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6475
Xây dựng một nước Lào hòa bình độc lập và Xã hội chủ 
nghĩa VL29119 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6476
Xây dựng chế độ làm việc của cấp ủy Đảng VV33596 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6477
Những vấn đề quản lý khoa học trong điều kiện cách 
mạng… VV28079 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6478
Lý thuyết dao động - T1 VL24435 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6479
Chủ nghĩa XH khoa học VV29545 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6480
Lịch sử tư tưởng kinh tế - T2 VL16247 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6481
Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc VV1350 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6482
Liên Xô những con số và sự kiện VV37161 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6483
Lịch sử thế giới trung cổ - Quyển 2 VL11243 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6484
Lê quý kỷ sử VV16225 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6485
Đạo đức mới VV15825 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6486
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước … VV22095 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6487
C.Mác Ph. Ăng Ghen toàn tập - T3 VL26650 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6488
C.Mác Ph. Ăng Ghen toàn tập - T9 VL29691 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6489
Từ điển thuật ngữ thư viện học… VL17777 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6490
Từ điển Nga - Việt cơ khí VL11454 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6491
Chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô VV30007 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6492
Chúng tôi bảo vệ Lê Nin VV37094 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6493
Thế kỷ X những vấn đề lịch sử VV24269 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6494
Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam - T4 VL30119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6495
Tìm hiểu cách mạng tháng tám VV20623 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6496
Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân VV29035 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6497
Sản xuất gỗ cho yêu cầu công nghiệp - T3 VL10557 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6498
Hoàng Lê Nhất Thống Chí VV11147 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6499
Từ điển thuật ngữ triết học - chính trị… VL11460 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6500
Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch VV10013 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6501
Tia sáng diệu kỳ VV23406 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6502
Tội ác và cái giá phải trả VV13947 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6503
Về cách mạng kỹ thuật VL11649 KMNL 1,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6504
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam - T2 VV22401 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6505
Chăm sóc bệnh phổi trong gđ VL40317 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6506
Chất khoáng trong nuôi dưỡng động vật nông nghiệp VL36663 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6507
Tìm hiểu khoa học kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam VV20634 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6508
Lịch sử Đảng Cộng sảnViệt Nam - T3 VV39717 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6509
Thân thế và sự nghiệp y học của Hải Thượng Lãn Ông VL8157 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6510
Bông hồng của Bác VV37353 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6511
J. V. Sta - Lin toàn tập - T10 VL4300 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6512
Tên người là cả một niềm thơ VV25486 KMNL 4,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6513
Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam VV28182 KMNL 300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6514
Ga - Li - Lê VV20361 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6515
Giương cao hơn nuwac ngọn cờ lãnh đạo của Đảng… VV8257 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6516
Bóng anh trên đường phố VV35180 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6517
Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam VV12872 KMNL 1,02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6518
Đổi mới công tác quần chúng VV44177 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6519
Đơn vị anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân VV24490 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6520
I.P. Páp - Lốp tuyển tập VL12593 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6521
Hồi sinh VV28008 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6522
Hỏi đáp về động vật - T2 VL15044 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6523
Hỏi đáp về sinh lí con người chúng ta - T5 VL23999 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6524
Hướng dẫn nuôi thỏ thịt VL35617 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6525
Hướng dẫn nuôi thỏ thịt VL35618 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6526
Máy bay và ngành hàng không VV32558 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6527
Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch VV10014 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6528
Một người vĩ đại và giản dị VL14201 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6529
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam VV22403 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6530
Tăng cường sức khỏe bằng bơi lội VL17937 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6531
lịch sử cận đại VV3328 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6532
Bun - ga - ri xây dựng Chủ nghĩa xã hội phát triển VV20315 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6533
Chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô VV30003 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6534
Hỏi đáp về những hiện tượng vật lý - T4 VL18242 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6535
Các chủng tộc loài người VV25997 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6536
Biến cố quận đoàn VV42582 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6537
Biến cố quận đoàn VV42583 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6538
Đổi mới chính sách và chiến lược VV42219 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6539
Biến cố quận đoàn VV42581 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6540
Đại đoàn đồng bằng - T1 V1843 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6541
Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VV17091 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6542
Tiếng cười trên sân khấu truyền thống VL22569 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6543
Tâm lý học nghệ thuật VV22018 KMNL 15,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6544
Lê - Nin tiểu sử VL15299 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6545
Tìm hiểu chính trị kinh tế học phương thức sản xuất... VV35994 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6546
Chính sách ngụ binh ư nông các thời Lý - Trần - Lê sơ VV32883 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6547
Lịch sử tư tưởng kinh tế VL772 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6548
Những ngày sóng gió VV24669 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6549
Đường phố dậy lửa VV9150 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6550
Nói chuyện về Đảng vớ thanh niên VV30054 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6551
Cania nữ chiến sĩ du kích bất tử VV17572 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6552
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V - T1 VV32493 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6553
Đồng hồ sinh học VL24514 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6554
Đường lối quân sự của Đảng là ngọn cờ trăm trận... VV10177 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6555
Hồ Chí Minh toàn tập - T2 VL31822 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6556
Đoàn thaanh niên với công tác xây dựng Đảng VL9203 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6557
Đập tan chiến tranh tâm lý của bọn bành trướng Bắc kinh VV32101 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6558
Đời sống văn hóa ở cơ sở thực trạng và những vấn đề cần 
giải quyết VV2110 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6559
Đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng tám VV26161 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6560
đồng chí " Sao đỏ" Nguyễn Lương Bằng VL34406 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6561
đồng chí " Sao đỏ" Nguyễn Lương Bằng VL34407 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6562
Đế quốc Mỹ sau Việt Nam VV1797 KMNL 900.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6563
Một vài kinh nghiệm chính và một số vấn đề ... VV30098 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6564
Tổ chức và quản lý - T1 VV25729 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6565
Diễn viên và sân khấu VV29692 KMNL 3,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6566
Đời Lê - Nin VV16615 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6567
Đất Lam Sơn VV29481 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6568
Tên người là cả một niềm thơ VV738 KMNL 4,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6569
Thuốc nam chữa bệnh VL20952 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6570
Truyền hình màu... Cũng đơn giản thôi VL35261 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6571
P.I. Trai - Cốp - Xki VL26088 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6572
Tội ác xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ ở Việt Nam VV25002 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6573
Đêvit copơphin VL18120 KMNL 4,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6574
Bút ký triết học VV911 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6575
Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế - T1 VV25813 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6576
Thiên hồ, Đế  hồ VV26367 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6577
Hayc tiếp tục cảnh giác với bọn CIA VV18446 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6578
Phan Bội Châu VV26848 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6579
Kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm VL9019 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6580
Các nhà văn Xô Viết VV23244 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6581
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá ở miền núi VV29934 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6582
Kỹ thuật mộc VV17137 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6583
Sác - lơ Đác - Uyn VL22872 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6584
Chinh phục những dòng sông VV23640 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6585
Chuyến bay giành tự do VL3389 KMNL 0,53 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6586
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do vì Chủ 
nghĩa xã hội... VV9014 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6587
Buổi trưa Trường Sơn ấy VV3966 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6588
Bàn về cồn nghiệp hóa nước nhà và xu hướng... VV3525 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6589
Gorki bàn về văn học - T2 VL3731 KMNL 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6590
V. Lê - Nin tuyển tập - Quyển 1 VL4290 KMNL 3,6 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6591
500 năm chiến tranh bí mật VV47180 KMNL 45,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6592
V. Lê - Nin tuyển tập - Quyển 1 VL3598 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6593
Hương tóc VV16740 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6594
XeevaxTôpôn  - T2 VL2865 KMNL 26.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6595
Món ăn Huế - T2 VV34137 KMNL 4,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6596
Cờ quốc tế cơ bản kỹ thuật cờ tàn VV40580 KMNL 29.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6597
Phim truyện Việt Nam suy nghĩ và thực tiễn VV25080 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6598
Phong trào giải phóng dân tộc với con đường Xã hội chủ 
nghĩa VL26531 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6599
Phấn đấu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh VV29527 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6600
Phấn đấu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh VV29528 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6601
Phóng sự từ thế kỷ 21 VV25892 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6602
Chủ nghĩa xã hội hiện thực và ý nghĩa quốc tế của nó VV32063 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6603
Mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng ta VL9260 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6604
Một gia đình lớn VV3722 KMNL 1,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6605
Chuyện hay sử cũ VV3707 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6606
Việt Nam và thế giới VV31620 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6607
Một số chuyên đề dược lý học lâm sàng VL29913 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6608
Sau những tháng năm VV34494 KMNL 4,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6609
Những bài viết và nói về quân sự - T4 VV26628 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6610
Phóng sự từ thế kỷ 21 VV25894 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6611
Một số vấn đề về lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam VV3526 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6612
Bên bờ thiên mạc VV9302 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6613
Chuyện hay sử cũ VV3074 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6614
Tiêu chuẩn xây dựng tiêu chuẩn thiết kế... VL34900 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6615
Tiêu chuẩn xây dựng tiêu chuẩn thiết kế... VL34901 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6616
Tiêu chuẩn xây dựng tiêu chuẩn thiết kế... VL34888 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6617
Con người trở thành khổng lồ VV8961 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6618
V.I. Lê - Nin nói về sách và báo VL9061 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6619
Châu á - Đông dương VV12821 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6620
Phấn đấu trở thành Đảng viên cộng sản VV24506 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6621
Thắng lợi vĩ đại tương lai huy hoàng VV16401 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6622
Đất làng VV15962 KMNL 2,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6623
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị - Quyển thứ nhất VV9009 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6624
Xứng đáng hơn nữa là thành phố mang tên Bác Hồ vĩ đại VV31260 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6625
Xung quanh một số vấn đề về văn học và giáo dục VV15894 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6626
Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chống Pháp VV172 KMNL 2,9 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6627
Nguyên vẹn VV3075 KMNL 0,68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6628
xuân đượm dòng hải hà VV2962 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6629
Văn hóa quần chúng VL25663 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6630
Dan Doh!! VN3446 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6631
Vì hòa bình độc lập và phát triển VV8676 KMNL 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6632
Ký - Nguyễn Tuân VV26348 KMNL 14,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6633
Bàn về chiến tranh nhân dân VV3498 KMNL 1,42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6634
Huệ VV3962 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

332



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

6635
dây lưới sợi tổng hợp dùng trong nghề cá VL26113 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6636
Hành quân theo đường Bác VV30994 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6637
họa sĩ Nguyễn Phan Chánh VV9044 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6638
Giai thoại về Trạng Quỳnh VV1989 KMNL 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6639
Mô Da VL29135 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6640
Mô Da VL28087 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6641
Bác Hồ ở Pháp VV9989 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6642
Báo chí cách mạng Việt Nam 1925 - 1945 VV37470 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6643
Chủ nghĩa đá nguyên vì sao không chấp nhận VV29027 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6644
Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán VL24109 KMNL 1,4 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6645
Biển gọi VV29859 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6646
Bí mật ba đại dương VV25152 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6647
Bảng cân đối vật tư VL35608 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6648
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại VV25725 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6649
Công tác tư tưởng trong các lực lượng vũ trang Xô Viết VV30428 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6650
Triết học Mác - Lê Nin VV22951 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6651
Bản án chế độ thực dân Pháp VV17213 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6652
Bản án chế độ thực dân Pháp VV25878 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6653
35 năm chiến thắng và trưởng thành của QĐNDViệt Nam VL20471 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6654
35 năm chiến đấu và xây dựng VV30268 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6655
Uống nước nhớ nguồn VV8828 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6656
Đại dương kêu gọi VV18117 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6657
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại - T3 VV22244 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6658
Bàn về phong trào giải phóng dân tộc VL2299 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6659
Cô giáo Sa đéc VV2731 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6660
Từ sản xuất nhỏ lên SX lớn Xã hội chủ nghĩa VL39790 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6661
Thi pháp thơ tố hữu VL27405 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6662
35 năm chiến đấu và xây dựng VV20651 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6663
Bảy kỳ quan thế giới VV42411 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6664
Bản án chế độ thực dân Pháp VV23480 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6665
Chủ Tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước … VV32515 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6666
Cơ sở khảo cổ học VV20335 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6667
Tìm hiểu đường lối văn nghệ của Đảng và sự phát triển… VV22832 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6668
Thép chảy VL16460 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6669
Tre xanh VV2747 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6670
35 năm chiến thắng và trưởng thành của QĐNDViệt Nam VL29934 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6671
Bàn về khẩu hiệu liên bang châu âu … VV19618 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6672
Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta VV29087 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6673
Ứng dụng quang phổ trong hóa học hữu cơ VL14448 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6674
Bàn về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân 
dân VV6682 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6675
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc VV28186 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6676
Tìm hiểu tính cách dân tộc VV5577 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6677
Bàn về chiến tranh VV42948 KMNL 400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6678
Bảng tính phần trăm VV13094 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6679
Bài tập lý thuyết xác suất và thống kê toán VL24107 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6680
Ánh sáng trong đời sống cây rừng VL8682 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6681
Thơ văn yêu nước và cách mạng VV25776 KMNL 4,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6682
Mười hai ngày đêm chiến thắng có ý nghĩa lịch sử VV14506 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6683
Tiếng hát những ngôi nhà VV16568 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6684
Tiếng hát những ngôi nhà VV16569 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6685
Các bệnh lao bụi phổi VL21648 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6686
Thiên văn mới VV32902 KMNL 6,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6687
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - T1 VV26670 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6688
Cuộc đời nồng nhiệt của F. Sô Panh VL34672 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6689
Cô giáo Sa Đéc VV31870 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6690
Cô giáo Sa Đéc VV31871 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6691
Cô giáo Sa Đéc VV21426 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6692
Triết học Mác - Lê Nin VV37956 KMNL 5,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6693
Từ một mái nhà VV2728 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6694
Từ một mái nhà VV2726 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6695
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị - Quyển thứ ba VV26985 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6696
Cách mạng văn hóa trong cách mạng Xã hội chủ nghĩa VV7050 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6697
Bác Hồ với văn nghệ sĩ VV37653 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6698
Diễn văn và báo cáo chọn lọc VV21284 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6699
Lịch sử tư tưởng kinh tế VL4917 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6700
Cơ cấu chất lỏng lý thuyết VL22240 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6701
Dân tộc trong lịch sử và trong thời đại ngày nay VV39257 KMNL 16,09 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6702
Di truyền học ứng dụng vào cải tạo giống gia súc VL16053 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6703
Di chỉ khảo cổ Đồng Đậu VV35314 KMNL 14,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6704
Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh VV28730 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6705
Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh VV28731 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6706
Về khoa học và nghệ thuật trong phê bình văn học VV30943 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6707
Việt Nam đấu tranh và xây dựng VV30789 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6708
Dạy con yêu lao động VV21197 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6709
Ngữ âm Tiếng Việt VV25708 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6710
Những vấn đề cơ bản trong công tác kế hoạch hóa của cấp 
huyện VL28822 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6711
Nước cộng hòa nhân dân Mông Cổ VV34413 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6712
Nền nông nghiệp Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám 
1945 VV33011 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6713
Sổ tay bảo quản trang bị kỹ thuật quân sự VN30442 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6714
Sổ tay cán bộ thư viện huyện xã VN27082 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

336



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

6715
J. V. Sta - Lin toàn tập - T7 VL18515 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6716
Về năng xuất lao động VL10171 KMNL 0,58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6717
Kinh tế xí nghiệp nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa VL26124 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6718
Những bài nói về Cách mạng tháng Mười và… VL6640 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6719
Những bài học đấu tranh chống phản cách mạng VV27702 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6720
Nghệ sĩ tuồng Nguyễn Lai VV22144 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6721
Nhóm nấm Hyphomycetes ở Việt Nam - T2 VL27469 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6722
Nghiên cứu tác phẩm " Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
ở Nga".. VV37711 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6723
Thuốc Nam chữa bệnh VL20953 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6724
Người con trai họ Hạng VV15942 KMNL 0,86 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6725
Những bức thư kể chuyện Bác Hồ VV37387 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6726
Những chặng đường vẻ vang của Đoàn thanh niên CSHồ 
Chí Minh VV39202 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6727
Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch nhà nước 5 năm … VV26534 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6728
Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch nhà nước 5 năm … VV26535 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6729
J. V. Sta - Lin toàn tập - T12 VL11683 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6730
Liên bang cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết VV29170 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6731
Từ một góc Tà Cơn VV24877 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6732
Tính chất Công đoàn VV36417 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6733
Bác Hồ với nông nghiệp VV22611 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6734
Kỷ niệm cứu  quốc quân VL12501 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6735
Về nhà nước Xã hội chủ nghĩa VV18444 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6736
Đông Hoài nhận thức và thẩm định VL34713 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6737
Sơ yếu vật lý chất rắn VL12766 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6738
Những phương pháp kinh tế trong quản lý - T1 VL21798 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6739
Nước cộng hòa nhân dân Ăng Gô La VV34415 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6740
Lịch sử thế giới VV24945 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6741
lược sử văn học hiện đại Trung Quốc VV7649 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6742
Văn hóa nghệ thuật VV16708 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6743
Hoa dừa VV12102 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6744
25 năm chiến đấu và thắng lợi VV10554 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6745
26 năm chiến đấu và thắng lợi VV10555 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6746
Về tự phê bình và phê bình VV17251 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6747
Kháng chiến nhất định thắng lợi VV12186 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6748
Quyết tâm giải phóng miền nam, bảo vệ miền bắc, tiến tới 
… VL12859 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6749
Lịch sử tư tưởng kinh tế - Phần thứ nhất VV21218 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6750
Những bài nói và viết chọn lọc - T1 VV42726 KMNL 240.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6751
V.I. Lê - Nin và sự hình thành người nghệ sĩ kiểu mới VV38025 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6752
Về vấn đề cán bộ VV21305 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6753
Về chủ nghĩa bành trướng đại hán trong lịch sử VV33100 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6754
Về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi 
đồng VV21558 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6755
V.I. Lê Nin bàn về thanh niên VV32656 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6756
Về năng xuất lao động VL10170 KMNL 0,58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6757
Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc vĩ đại… VL455 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6758
Những kỳ quan trên thế giới VV18384 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6759
Nước lên VV7710 KMNL 0,82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6760
Những vấn đề triết học của y học VL9547 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6761
Những vấn đề triết học của y học VL9548 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6762
Người kỹ sư tâm hồn VV22656 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6763
Những bông hoa đầu mùa VV27146 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6764
Những năm tháng không thể nào quên VV22298 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6765
Nhà yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu VV9937 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6766
Những cột mốc của lịch sử VV40649 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6767
Những quy định pháp luật về tài sản và quyền sở hữu tài 
sản VV29742 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6768
Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước - T2 VV44218 KMNL 45,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6769
Nhiệm vụ của giai cấp công nhân và Công đoàn trong thời 
kỳ … VL23077 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6770
Nghệ thuật biết thắng từng bước… VV28039 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6771
Về văn hóa văn nghệ VV17332 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6772
Vi ta min trong điều trị và phòng bệnh VL5506 KMNL 1,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6773
Văn hóa Xã hội chủ nghĩa VV2990 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6774
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư… VV31226 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6775
Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận VV31631 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6776
Nghiên cứu tác phẩm " Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
ở Nga".. VV37702 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6777
Lịch sử phong rào cộng sản và công nhân quốc tế VV17523 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6778
Những nguyên lý tuyên truyền cộng sản chủ nghĩa VV36249 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6779
Di truyền học ứng dụng vào cải tạo giống gia súc VL21373 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6780
Về đường lối giáo dục Xã hội chủ nghĩa VV19484 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6781
Văn kiện dại hội VL6899 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6782
Kể chuyện Điện Biên Phủ VV828 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6783
Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp - T2 VV43263 KMNL 350.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6784
Nói chuyện Mỹ… VV15838 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6785
Những nhà sáng lập chủ nghĩa mác - Lê nin bàn về sự lãnh 
đạo… VL12055 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6786
Những gương sáng chói chủ nghĩa anh hùng cách mạng… VV23788 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6787
Dưới ánh sáng đại hội IV của Đảng VV30259 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6788
Dân ca Tây Nguyên VV19899 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6789
Lại bàn về thiên hướng xã hội - dân chủ trong Đảng chúng 
tôi VV6693 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6790
Lại bàn về thiên hướng xã hội - dân chủ trong Đảng chúng 
tôi VV6694 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6791
Lê - Nin về văn học nghệ thuật VL12184 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6792
Lịch sử Đảng Cộng sảnViệt Nam VV24808 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6793
Người là niềm tin VV23145 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6794
Những mẩu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ VV30219 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

340



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

6795
Nguồn gốc sự sống VL12551 KMNL 9,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6796
Những vấn đề cơ bản trong đường lối công nghiệp… VV21520 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6797
Những bài chọn lọc về quân sự VV25783 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6798
Nước Mỹ - T2 VV28751 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6799
Người bạn chiến đấu Pa - Le -Xtin VL30002 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6800
Nhìn và đo bằng phương tiện quang học VL29448 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6801
Nhị Độ Mai VV3541 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6802
Người lãnh đạo và tập thể VV26609 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6803
Nói chuyện về phong cách VV34142 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6804
Những câu chuyện thành Rôm VL084 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6805
Những vấn đề kinh tế - XH trong chặng đường đàu tiên… VV39219 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6806
Nguyễn Đức Cảnh người lãnh đạo … VV37725 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6807
Những người thân trong gia đình Bác Hồ VV42481 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6808
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - T4 VV40677 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6809
Lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai VV37523 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6810
Lịch sử cách mạng Cu Ba… VV23161 KMNL 1,63 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6811
55 năm trên sân khấu tuồng VV405 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6812
Nước Mỹ - T1 VV25958 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6813
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê Nin VV17048 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6814
Nước mắt và niềm vui VV39661 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6815
Trong này Điện Biên VV3752 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6816
Sống chụ son sao VV10801 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6817
Ngữ pháp tiếng anh - T2 VL22745 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6818
Nhà yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu VV9939 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6819
Nghi quyết 5 và công tác văn hóa ở nông thôn VV16443 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6820
Những quy định của nhà nước về công tác quy hoạch, kế 
hoạch… VV29530 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6821
Những văn kiện của Đảng và nhà nước về công tác … VV41767 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6822
Lịch sử tư tưởng kinh tế - T2 VL2703 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6823
V.I Lê nin và sự hình thành người nghệ si kiểu mới VV38051 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6824
Bảo vệ môi trường đất đai VL29924 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6825
Bác Hồ ở Pác Pó VV4740 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6826
Bước đầu học vẽ VV23655 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6827
Văn kiện đại hội VV15366 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6828
Kể chuyện Bác Hồ rèn luyện sức khỏe VV38922 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6829
Văn hóa, văn nghệ miền nam dưới chế độ Mỹ - ngụy VL25081 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6830
Lịch sử sân khấu thế giới T1 VV17709 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6831
Nhóm nấm Hyphomycetes ở Việt Nam - T1 VL36006 KMNL 6,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6832
Non sông gấm vóc T1 VV22609 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6833
Những bài phát biểu về xây dựng chủ nghĩa xã hội T1 VL21947 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6834
Vấn đề cán bộ trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội VV21038 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6835
Vữa xơ động mạch VL36774 KMNL 8,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6836
Vữa xơ động mạch VL36773 KMNL 8,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6837
Văn hóa nghệ thuật 1945 - 1975 VV22406 KMNL 1,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6838
Librê - Giơ - Nép theo con đường của Lê Nin T1 VL32158 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6839
Về chủ nghĩa quan liêu VV26056 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6840
Việt Nam trên sân khấu thế giới VV27524 KMNL 1,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6841
Vì trẻ VV29877 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6842
Văn hóa, văn nghệ miền nam dưới chế độ Mỹ - Ngụy T2 VV29432 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6843
Văn kiện của Đảng về đường lối cách mạng Xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc nước ta VV1250 KMNL 0,44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6844
Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài, người cha thân yêu 
của các LLVTNDViệt Nam VL10195 KMNL 1,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6845
Văn hóa - thông tin - thể thao trong cơ chế thị trường VL44504 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6846
Hỏi đáp về sinh lí con người chúng ta - T5 VL17482 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6847
Vật lý và công nghệ các dụng cụ bán dẫn VL29101 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6848
Học tập và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Lê-Nin VL10039 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6849
Hương tóc VV16741 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6850
Ké nàm VV9401 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6851
Kể chuyện bốn nghìn năm giữ nước T1 VV19904 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6852
kỷ niệm lầm thứ 110 ngày sinh V.I.Lê- Nin VV30686 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6853
Kế hoạch KT - XH năm 1983 và mức phấn đấu đến năm 
1985 VV34423 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6854
Khoa học năm 2000 VV23050 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6855
Kể chuyện Bác Hồ rèn luyện sức khỏe VV38923 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6856
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh VV21245 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6857
Lê Nin và chủ nghĩa Lê- Nin VL21993 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6858
Hồ Chủ tịch lãnh tụ của chúng ta VV6811 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6859
Hội hè Việt Nam VV28916 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6860
Bàn về quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp VL15811 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6861
Môn học về câu lạc bộ… VV19303 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6862
Văn kiện đại hội - T2 VV15370 KMNL 0,6 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6863
Cam, chanh, quýt, bưởi VV1566 KMNL 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6864
Dân ca H'Mông - T1 VV19377 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6865
Những lời Bác Hồ dạy thanh niên, thiếu niên.. VV30754 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6866
Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam VV39086 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6867
Câu chuyện hay nhất về TG VN084 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6868
Allafred the Anteater VL173 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6869
Ông không bà có VV401 KMNL 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6870
Thực chất của đối thoại sử học VV396 KMNL 44,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6871
Tổng tập văn học dân gian - T2 VL392 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6872
226 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 11 VL1720 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6873
Chăn nuôi vịt trên cạn một kỹ thuật mới VL2152 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6874
Sổ tay chăn nuôi gà và gà tây VV1217 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6875
Sổ thay người trồng rau - T2 VL1128 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6876
Thầy thuốc của mọi nhà VV1264 KMNL 20,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6877
Quản lý tổng hợp dịch hại (IMP) trên rau họ hoa thập tự VL2326 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6878
Quản lý tổng hợp dịch hại (IMP) trên rau họ hoa thập tự VL2327 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6879
Thức ăn và dưỡng lợn VL1218 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6880
Thức ăn và dưỡng lợn VL1219 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6881
Bảng kê động từ bất qui tắc và các dùng… VL29517 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6882
Biển và bờ VV23979 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6883
Những vấn đề lớn của thể giới và quá trình… VL003 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6884
Quê hương VV47049 KMNL 32,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6885
Những nhân vật thần kì VV1497 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6886
Lịch sử văn học pháp - tuyển tác phẩm TKXX VL3618 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6887
L.I.Bre - Giơ - Nép hồi ký VN37151 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6888
Nối gót anh hùng VL022 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6889
Hồ Văn Mên VV3239 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6890
Tội ác tuyệt chủng của bọn Pôn Pốt… VV20839 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6891
Hương cây mối tình của tôi VV2138 KMNL 7,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6892
Hạt giống mới VV3241 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6893
Năm đêm với bé xu VV2062 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6894
Đi và viết VV549 KMNL 54,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6895
Bệnh thông thường và cách phòng chống VL1558 KMNL 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6896
Lút - vích - phơ - vách và sự cáo chung… VV397 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6897
V.I.Lê Nin toàn tập - T1 VL21768 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6898
V.I.Lê Nin toàn tập - T2 VL16249 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6899
Những lời Bác Hồ dạy thanh niên, thiếu niên.. VV30753 KMNL 510.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6900
Năm 1975 họ đã sống như thế ! VV30118 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6901
Tuyến đầu đánh thắng VL21019 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6902
bàn về vai trò của Đảng , nhà nước… VV16016 KMNL 1,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6903
Vài suy nghĩ thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh VV1336 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6904
Bí mật ba đại dương VV25157 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6905
Bác Hồ với nông nghiệp VV22612 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6906
Những qui luật cấu trúc và phát triển của môi trường địa lí VL18060 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6907
Những vấn đề cơ bản trong đường lối công nghiệp… VV21519 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6908
Nếp sống và đạo đức dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa VV23997 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6909
Tìm hiểu tư duy khoa học của Đảng ta trong cuộc kháng 
chiến… VV27110 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6910
Hỏi, đáp về khí tượng VL14293 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6911
Vài suy nghĩ thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh VL23246 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6912
Đảng cộng sản đội tiền phong của giai cấp công nhân VV17464 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6913
Hành giản trân nhu VV8108 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6914
Nói và viết đúng tiếng việt VV955 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6915
Cu - Ba đất tự do của châu mỹ VV7215 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6916
Bàn về cải biên tiểu thuyết thành phim VV1503 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6917
Triết học hy lạp cổ đại VV42511 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6918
Tính chất Công đoàn VV36418 KMNL 4,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6919
Công tác giáo dục và sự nghiệp… VV30860 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6920
35 năm chiến đấu và xây dựng VV30269 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6921
Hồ Chí Minh toàn tập - T1 VL31123 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6922
Hội nhập quốc tế và giữ vững bản sắc VV46383 KMNL 44,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6923
Lịch sử QĐNDViệt Nam - T1 VV22480 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6924
Bộ tổng tham mưu xô viết trong chiến tranh VV18123 KMNL 3,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6925
Hỏi đáp về kỹ thuật phay VL14941 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6926
Mấy vấn đề quân sự trong sự nghiệp giải phóng đất nước VV387 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6927
V.Lê Nin toàn tập - T20 VL14722 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6928
Chủ tịch Hồ Chí Minh VL10423 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6929
Nghiên cứu học tập thơ văn Hồ Chí Minh VV2541 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6930
Những điểm cơ bản về huấn luyện điền kinh đối với phụ nữ VL1886 KMNL 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6931
Những điểm cơ bản về huấn luyện điền kinh đối với phụ nữ VL1887 KMNL 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6932
Nghệ thuật phát biểu miệng VL24162 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6933
Ácxenbéc con người của thế kỷ 20 VV20682 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6934
Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch - T3 VV15062 KMNL 1,02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6935
Nổi dậy của Nguyễn Thái Bình VV17700 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6936
Hồ Chí Minh với miền nam VV21628 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6937
Lút - vích - phơ - vách và sự cáo chung… VL7041 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6938
Lược sử sinh học VV26854 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6939
Lược sử sinh học VV26855 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6940
Nhật ký trong tù VV2973 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6941
Nuôi ong ở châu á VL44291 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6942
Những nguyên tắc cơ bản trong học thuyết… VL8147 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6943
Hồ Chủ tịch nói về dân chủ, kỷ luật… VV4595 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6944
Những hiểu biết cần thiết của người công dân - T1 VV34585 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6945
Nhật ký đường ra tiền tuyến VV16606 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6946
Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau… VV21012 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6947
Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên VV21922 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6948
Hồ Chí Minh tuyển tập - T1 VL20529 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6949
Những vấn đề kinh tế - XH trong chặng đường đàu tiên… VV26166 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6950
Nhiễm virut chậm VL40610 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6951
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê Nin VV14024 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6952
Nhà bác học Pa - X tơ VL8262 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6953
Lịch sử tư tưởng kinh tế VL9867 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6954
Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương VL22549 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6955
Học thuyết  Mác - Lê Nin về chiến tranh và quân đội VV42559 KMNL 70.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6956
Từ điển vật lý Anh - Việt VL44518 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6957
Những trường đại học của tôi VV12333 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6958
Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận VV21334 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6959
Hệ thống các vưn bản chính sách dân tộc và miền núi… VL46790 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6960
Đường vào khoa học VV12744 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6961
Đi tìm nền văn minh ngoài trái đất - T5 VV40133 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6962
Đi tìm nền văn minh ngoài trái đất - T5 VV40136 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6963
Thanh niên xung phong trong thé trận mới của nền… VV40634 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6964
Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của chúng ta VV32010 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6965
Thanh niên với chủ nghĩa anh hùng cách mạng VL6571 KMNL 0,74 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6966
Thế hệ thứ tư trong thế trận mới VV39802 KMNL 5,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6967
Học tập và rèn luyện thành người công nhân Xã hội chủ 
nghĩa VV28060 KMNL 1,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6968
Hai tháng với các chiến sĩ miền nam Việt Nam VV6945 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6969
Lịch sử sân khấu thế giới T3 VV27306 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6970
Học thuyết Đacuyn - T2 VL1003 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6971
Tìm hiểu lịch sử - văn hóa nước Lào - T2 VV33311 KMNL 10,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6972
Hồ Chí Minh quá khứ, hiện tại và tương lai VV44158 KMNL 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6973
Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1945 - 
1954 - T1 VV37179 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6974
Mấy vấn đề về cán bộ và về tổ chức trong Xã hội chủ nghĩa VL14938 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6975
Mấy vấn đề về cán bộ và về tổ chức trong Xã hội chủ nghĩa VL14937 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6976
Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh VV16871 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6977
Nguyên tắc tập trung dân chủ phải chăng đã lỗi thời VV44166 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6978
Nguyên tắc tập trung dân chủ phải chăng đã lỗi thời VV44167 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6979
Nông nghiệp sạch với bảo vệ thực vật VL31101 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6980
Những vì sao đất nước VV24084 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6981
Thơ VV9825 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6982
Từ loại danh từ trong tiếng việt hiện đại VV16701 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6983
Hà nội tháng tám VV20536 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6984
Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ VL13215 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6985
Ô tô VL30642 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6986
Học thuyết Mác - Lê - Nin về chiến tranh và quân đội VV42558 KMNL 70,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6987
Ao làng VV16683 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6988
Cây đũa thần hóa học VV18069 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6989
Công tác tiền lương tài chính, ngân hàng trong xí nghiệp 
CN VL14240 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6990
Thơ chúc tết VV25849 KMNL 3,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6991
Hội đồng tương trợ kinh tế VV31088 KMNL 3,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6992
Hồ Chí Minh toàn tập - T1 VL21101 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6993
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - T2 VV20869 KMNL 2,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6994
Một số vấn đề về công tác tư tưởng VV38501 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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6995
Lịch sự tư tưởng kinh tế -T3 VL8644 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6996
Một số vấn đề KT-XH.. VV41477 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6997
Hồ Chí Minh về công tác Tưn tưởng VV38826 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6998
Những sao đất nước -t1 VV24082 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

6999
Những sao đất nước -t1 VV085 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7000
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh VL31383 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7001
Tuyển tập các bài tập vật lý đại cương VL22550 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7002
Từ điển tinh thể học nga việt VL28707 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7003
Đường vào khoa học t4 VV25844 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7004
Luật TC HĐND VV35040 KMNL 2,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7005
họa sĩ Nguyễn Phan Chánh VV29159 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7006
Tham luận tại ĐH ĐB toàn quốc VV25359 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7007
Nghệ thuật ngâm thơ VV31022 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7008
Nghệ thuật ngâm thơ VN023 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7009
Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê Nin VV14023 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7010
Nói và viết đúng tiếng việt VV956 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7011
Người con đi xa VV18284 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7012
Nguyễn Trãi VV30510 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7013
Từ điển từ đồng nghĩa tiếng việt VL26399 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7014
Những người khốn khổ VL23187 KMNL 0,44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7015
Những vấn đề KT -XH.. VV26165 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7016
Hình học của vũ trụ VL28050 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7017
V.Lê Nin toàn tập - T30 VL6698 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7018
Lịch sử đảng cộng sản .. VV10502 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7019
Hồ Chủ tịch lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng 
ta, của dân tộc ta Đời đời sống mãi VL10049 KMNL 0,24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7020
Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nd HP1 VV38856 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7021
Cuộc đấu tranh giữa hai con đường … VL23744 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7022
Cơ sở của cơ học sự nổi và sự bay VL14902 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7023
Giai cấp CN Việt Nam Tập 3 VV1316 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7024
Giơi thiệu tác phẩm … VV26935 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7025
Giai cấp CN Việt Nam Tập 1 VV1308 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7026
Giáo dục giới tính và .. VV28821 KMNL 400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7027
Cuộc đấu tranh giữa hai con đường … VL23745 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7028
Chuyện kể từ làng sen VV30035 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7029
Công đoàn trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội VV14768 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7030
Chất khoáng trong nuôi dưỡng động vật nông nghiệp VL36662 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7031
Cách làm mứt, kẹo ômai VV43121 KMNL 160.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7032
Câu chuyện ao cá Bác Hồ VV32572 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7033
Ánh sáng và kiến trúc VV40998 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7034
Ánh sáng và kiến trúc VL099 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7035
Giải phẫu sinh lý ..t1 VL19937 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7036
Giải phẫu sinh lý ..t1 VL036 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7037
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước …t5 VV25724 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7038
Tập công thức cao đơn hoàn tán VL24099 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7039
V.Lê nin toàn tập - t29 VL6379 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7040
Giáo trình tin học đại cương VL30211 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7041
Cẩm nang cho cán bộ y tế ..t2 VV37591 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7042
Giáo dục thái độ cộng sản VV34554 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7043
Giáo dục thẩm mỹ và xây dựng .. VV34795 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7044
Giữ gìn sự trong sáng … VV33318 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7045
Hồi ký về Lê Nin VV37666 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7046
Học thuyết tâm thất.. VV44606 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7047
Thấu suốt hơn nữa đường lối.. VV33901 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7048
Hỏi đáp về thực vật - Tập 1 VL21401 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7049
vật liệu kỹ thuật điện VL22685 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7050
Thanh niên với Cách mạng Xã hội chủ nghĩa VV4124 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7051
Đấu tranh cho độc lập VV13454 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7052
Thủy triều vùng biển VL24802 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7053
Từ trong di sản VL31668 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7054
Trong cơn gió lốc VV30095 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7055
Tìm hiểu lịch sử Campuchia .t1 VV35300 KMNL 12,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7056
Tiêu chuẩn xây dựng tiêu chuẩn thiết kế... VL33116 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7057
Tình bạn vĩ địa và cảm động VV14944 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7058
Thơ văn Nguyễn Quang Bích VV19360 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7059
Trích tác phẩm kinh điển .. VV35777 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7060
Giai cấp CN Việt Nam VV1315 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7061
Giáo trình LS VH Việt Nam - Tập 1 VL24357 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7062
Kinh bắc hà băc VV32236 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7063
Di truyền học vi khuẩn VL34773 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7064
Dụng cụ điện gia đình VL28625 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7065
Dụng cụ điện gia đình VL026 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7066
Đất nước Chăm pa anh hùng VV17427 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7067
Gìn giữ và bảo vệ bản sắc .. VV31100 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7068
Năm 1975 họ đã sống như thế ! VV30124 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7069
Giáo dục thẩm mỹ .. VV27602 KMNL 2,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7070
Đại nam thập lục VV24150 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7071
Gia đình thần thánh VV15188 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7072
Ga-ri-ban-đi người anh hùng.. VL25671 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7073
Giai cấp CN miền bắc Việt Nam VV16255 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7074
Di tích CM Việt Nam .t1 VV23257 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7075
Bút ký triết học VV18184 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7076
Ga - Li - Lê VL29498 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7077
Đại hội XXVI.. VV32028 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7078
Điều trị loạn nhịp tim VL504 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7079
Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên VV21923 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7080
Đảng kiểu mới của giai cấp VS VL13193 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7081
Đại hội X Đảng Xã hội chủ nghĩa VV34598 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7082
Thơ chúc Tết VV38720 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7083
Một số vấn đề lý luận và phương pháp luận … VV835 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7084
Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 
tư … VV165 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7085
Trong lửa đạn VV13180 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7086
Thư gửi công nhân âu mỹ VV1463 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7087
Kỹ thuật trồng khoai tây VL18988 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7088
Nữ diễn viên ba lê VV23302 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7089
Nhị độ mai VL13574 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7090
Lộ nguyên hình bành trướng VV27326 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7091
Lộ nguyên hình bành trướng VV27328 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7092
Truyện phật bà chùa hương VV30610 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7093
Chân dung doanh nghiệp trẻ Việt Nam VV2203 KMNL 35,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7094
Xã hội học giáo dục và giáo dục học VV820 KMNL 105,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7095
Gien di truyền VL650 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7096
Con cò trắng muốt VV43257 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7097
Hoàng tử đen VV27234 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7098
Nguồn thiền Trung Hoa VV478 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7099
Ngục Sơn La VV985 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7100
Danh nhân khoa học kỹ thuật thế giới VL47472 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7101
Sau buổi mưa chiều ấy VN355 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7102
Ba tước Dracula VL070 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7103
Non nước đồ sơn VV982 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7104
Vật báu của vị sư quá cố VL2389 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7105
Máy tính khoa học bỏ túi VV2438 KMNL 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7106
Cách dùng các thì tiếng anh VN2436 KMNL 3,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7107
Hamlet VV1326 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7108
Biết mấy tự hào Việt Nam Tổ quốc ta! VV15563 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7109
Biết mấy tự hào Việt Nam Tổ quốc ta! VV15564 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7110
Phương pháp vớt và ương cá bột VL16456 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7111
Phương pháp vớt và ương cá bột VL16457 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7112
Chiến thắng bình giã VV1139 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7113
Chủ tịch huyện VV13194 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7114
Chủ tịch huyện VV13195 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7115
Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân VV733 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7116
Làm tốt công tác quân sự địa phương VV334 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7117
Làm tốt công tác quân sự địa phương VV335 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7118
Lược truyện các tác gia Việt Nam - T1 VV16179 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7119
Hợp tác xã Nam tiến - 11 vụ được mùa… VL8703 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7120
Đề đạt 5 tấn thóc trở lên một Héc - ta… VL8698 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7121
Tài liệu toán ôn tni vào đại học VL26638 KMNL 12,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7122
Lịch sử văn học Trung Quốc - Quyển 2 VV9896 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7123
Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến và sách lược … VL4272 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7124
Văn kiện dđại hội thi đua đạt năng xuất… VL5117 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7125
Bán đảo VV22562 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7126
Đất quảng VV14269 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7127
Riêng chung VV11072 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7128
Về công tác tuyên truyền và cổ động VV34805 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7129
Nhân dân ta rất anh hùng VV23188 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7130
Lịch sử và nhân chứng VV9693 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7131
Lâm đồng đà lạt VV9638 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7132
Trang trại thủa nào VV27083 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7133
Tiếng hát miền nam - T3 VV3086 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7134
Tính chất giai cấp và tiên phong của Đảng VV21516 KMNL 0,27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7135
Tính chất giai cấp và tiên phong của Đảng VV21517 KMNL 0,27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7136
Bàn về tội đồng phạm VL5038 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7137
Học tập và rèn luyện thành người công nhân Xã hội chủ 
nghĩa VV16316 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7138
Học tập và rèn luyện thành người công nhân Xã hội chủ 
nghĩa VV16317 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7139
Nổi dậy của Nguyễn Thái Bình VL13952 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7140
Tình hình mới nhiệm vụ mới VV16037 KMNL 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7141
Thư Hồ Chủ tịch gửi các cán bộ giá viên… VV734 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7142
Chúng ta đang tiến bước trên con đường cách mạng … VV561 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7143
Chúng ta đang tiến bước trên con đường cách mạng … VV1113 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7144
Địa chính Pháp VV238 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7145
Trách nhiệm VL2476 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7146
Kim Đồng VN1089 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7147
Bông hồng cho tình đầu VV082 KMNL 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7148
Về giáo dục thanh niên VV066 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7149
Cõi đời thứ ba VV028 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7150
Lòng quyết tâm VV2456 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7151
Kinh tế Mỹ lí thuyết chính sách đổi mới và thực tiễn VV44767 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7152
10 điều nên làm  10 điều ko lên làm VV1304 KMNL 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7153
Tự do VV2465 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7154
Năm thứ nhất VV2538 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7155
Từ điển văn liệu VL31207 KMNL 60,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7156
Việt điện u linh VV8347 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7157
Hành trang vào đời VV30784 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7158
Từ điển Việt Anh VL30874 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7159
Hỏi đáp về xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số VL1309 KMNL 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7160
Sổ tay hỏi đáp pháp luật hôn nhân và gia đình VL1711 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7161
Dân ca Thái VV9649 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7162
Món ăn ngon ngày chủ nhật VV4694 KMNL 37,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7163
Năm người im lặng VV17807 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7164
Bệnh lao ngày nay và ngày mai VL16062 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7165
Những bài chọn lọc về quân sự VV22442 KMNL 5,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7166
Tìm hiểu phong trào đồng khởi ở miền nam Việt Nam VV32962 KMNL 16,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7167
Về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã 
hội VV6890 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7168
Đưa các em đi trại VV18846 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7169
Chủ nghĩa xã hội và quản lý VV19249 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7170
Về chuyên chính vô sản VV4489 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7171
Nữ du kích Hoàng Ngân VV11226 KMNL 0,36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7172
Nhật ký chị kỹ sư VN25129 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7173
Núi sông hùng vĩ VV16177 KMNL 0,53 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7174
Công tác tài chính, tín dụng, giá cả trong xí nghiệp… VL26114 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7175
Hà Nội đánh giỏi thắng lớn VV8696 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7176
Tính toán kết cấu thép nhà công nghiệp một tầng VL26105 KMNL 9,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7177
Chuyến đi tìm mỏ VL2874 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7178
Nhân dân ta rất anh hùng VV17289 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7179
Lịch sử văn học Trung Quốc - Quyển 3 VV10963 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7180
Nơi xa 21 giờ bay VV37513 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7181
Lửa từ đâu tới VV21660 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7182
Nghiên cứu sinh lý thực vật VL7771 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7183
Ảo ảnh trắng VV28752 KMNL 2,700.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7184
Phấn đấu vì một nền văn nghệ Xã hội chủ nghĩa VV32341 KMNL 15,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7185
Lịch sử văn học Trung Quốc - Quyển 1 VL5618 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7186
Những cơn lốc cao nguyên VV28223 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7187
Công tác tạp chí VV40130 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7188
Công tác hội thẩm nhân dân VV24362 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7189
Dũng khí người cộng sản trước quân thù giai cấp VL14603 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7190
Nói chuyện pháp luật VV14953 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7191
Hỏi đáp về khoán sản phẩm trong HTX nông nghiệp VV37241 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7192
Hai bờ một thung lũng VV28434 KMNL 210.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7193
Văn học xô viết đương đại VV28438 KMNL 250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7194
Cái mốc lịch sử VV14598 KMNL 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7195
Cái mốc lịch sử VV14599 KMNL 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7196
Cái mốc lịch sử VV14600 KMNL 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7197
Lặng lẽ phù sa VV25108 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7198
Tăng cường đoàn kết bảo vệ hòa bình, phá tan âm mưu… VV6730 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7199
Tăng cường đoàn kết bảo vệ hòa bình, phá tan âm mưu… VL11834 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7200
Mác, Ăng ghen, Lê nin bàn về sinh vật học VL4416 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7201
Đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch về tư tưởng VV37262 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7202
Tung còn và suối đàn VV2393 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7203
Muốn giành thắng lợi phải chống tư tưởng huỹu khuynh VV5202 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7204
Lịch sử Đảng cs Liên Xô VV10534 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7205
Sổ tay văn hóa Việt Nam VN28004 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7206
Mao - Tấn thảm kịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc - 
Tập 5 VV26101 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7207
Góp phần phê phán chính trị kinh tế học VL12731 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7208
Làm thế nào để tăng diện tích và năng suất chè VL10007 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7209
Bàn về cách mạng quan hệ sản xuất VL9656 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7210
Vật lý đại cương - Tập 2 VL24257 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7211
Đường vào khoa học - Tập 4 VV25841 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7212
Hạt gạo, hạt ngọc VV495 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7213
Trồng dâu VV34266 KMNL 4,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7214
Mùa hoa xuyên khung VV18949 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7215
Tiếng hót VV1381 KMNL 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7216
Hiệu quả sử dụng quỹ ruộng đất trong điều kiện tưới tiêu VV33809 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7217
Tổ chức sản xuất giống lúa trong hợp tác xã… VL37004 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7218
Lửa từ đâu tới - Tập 3 VV32168 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7219
Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - giữa thế kỷ XIX VV176 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7220
Trông bóng cờ bay VV3462 KMNL 3,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7221
Nắm vững đặc điểm tình hình, đẩy mạnh nông nghiệp… VL4262 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7222
Nghị quyết về vai trò và nhiệm vụ của Công đoàn… VV300 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7223
Điều lệ khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật… VV4994 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7224
Theo bước chân anh VV25483 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7225
Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy địa lý địa phương - 
T1 VL1106 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7226
Vì trẻ VV20466 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7227
Hỏi đáp về sinh lí con người chúng ta - T4 VL16458 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7228
Con đường hầm không lối thoát của đế quốc Mỹ sau chín 
năm… VV8743 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7229
Những quy luật XH học VV31244 KMNL 3,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7230
Về chủ nghĩa bành trướng đại hán trong lịch sử VV22112 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7231
Nguyễn Phong Sắc một người cộng sản đầu tiên của Hà Nội VV40547 KMNL 7,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7232
Nguyễn Phong Sắc một người cộng sản đầu tiên của Hà Nội VV50548 KMNL 7,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7233
Chiến tranh và Đảng XH dân chủ Nga VV11284 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7234
Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu - T2 VV20643 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7235
Lịch sử Đảng CS Liên Xô VV10529 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7236
Vì nước, vì dân - T3 VV2457 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7237
Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân VL8365 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7238
Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến và sách lược chống… VV1496 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7239
Đây "Công lý" của thực dân Pháp ở Đông Dương! VV14094 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7240
Hồ Chủ tịch nói về dân chủ, kỷ luật và đạo đức cách mạng VV7162 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7241
Hồ Chủ tịch nói về dân chủ, kỷ luật và đạo đức cách mạng VV7163 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7242
Tìm hiểu những yếu tố cấu thành Đảng Cộng sản Việt Nam VV38261 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7243
Tôi là người thợ VV15843 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7244
Tìm hiểu những yếu tố cấu thành Đảng Cộng sản Việt Nam VV38259 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7245
Xóa bỏ quan liêu bao cấp giải quyết một số vấn đề cấp 
bách… VV38332 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7246
Xóa bỏ quan liêu bao cấp giải quyết một số vấn đề cấp 
bách… VV38334 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7247
Về tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý nông nghiệp… VL16033 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7248
Bàn về dân chủ Xã hội chủ nghĩa VL5594 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7249
Mấy vấn đề về Đảng cầm quyền VV21511 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7250
Tiếp tục nâng cao tinh thần chiến đấu của quân đội VL344 KMNL 0,36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7251
Tư bản Pháp và vấn đề về cao su ở miền nam Việt Nam VL10883 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7252
Hồ Chủ tịch với lao động VV14076 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7253
Hồ Chủ tịch với lao động VV14074 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7254
Phong trào giải phóng dân tộc và con đường Xã hội chủ 
nghĩa VV39769 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7255
Chiến thắng Điện Biên Phủ - T2 VV13198 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7256
Hồ Chí Minh toàn tập - T3 VL22689 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7257
Về những vấn đề quốc tế VV4394 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7258
Dọc những triền sông VV26444 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7259
Nguyên lý nhân bản trong triết học VL8907 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7260
Vẻ đẹp trong sinh hoạt VV14492 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7261
Mấy kinh nghiệm vận động tổ chức thi đua VV32226 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7262
Cách dùng bơm thuốc trừ sâu bệnh VL19016 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7263
Đại nam nhất thống chí - T1 VV2387 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7264
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử VL15834 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7265
Cây bạch dương VV2297 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7266
Nơi ta ở VV19468 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7267
Nơi ta ở VV19469 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7268
Đại nam thực lục - T38 VV26514 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7269
Nơi xa 21 giờ bay VV37515 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7270
Người ươm hạt VL12820 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7271
Điện ảnh Việt Nam 1983 VV22517 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7272
Người con gái lào VV29444 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7273
Người con gái lào VV20318 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7274
Nhị độ mai VV10361 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7275
Nhị độ mai VV10362 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7276
Tìm hiểu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân VV22707 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7277
Người phụ nữ bán báo VV28958 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7278
Tài liệu học tập kinh tế công nghiệp - T1 VL5144 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7279
Kỷ niệm nhà máy xen-luy-lô - Quyển 1 VL5794 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7280
Nỗi sợ hãi mô hồ VV45686 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7281
Nước đi đầu tiên của bạn VV27940 KMNL 85.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7282
Đội công an số 6 VL22224 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7283
Nguyễn Viết Xuân VV16347 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7284
nhân dân ta rất anh hùng VV23187 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7285
Bên kia bờ ảo vọng VV29539 KMNL 130.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7286
V. Lê - Nin toàn tập - T22 VL14719 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7287
Những cơ sở lý thuyết của điện học VL20274 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7288
Ghềnh và sóng VV15535 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7289
Mấy vấn đề phương pháp luận sử học VV1983 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7290
Mặt trận dân tộc thống nhất trong cách mạng Việt Nam VV7644 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7291
Ngàn dặm Trường Sơn VV23622 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7292
Pháp lệnh nhà ở VL2933 KMNL 803.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7293
Thử vận dụng lý luận về mâu thuẫn vào thời kỳ quá độ… VV29049 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7294
Đổi mới công tác quần chúng VV29028 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7295
Nerô nhà thơ bạo chúa VV9237 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7296
Mở luồng VV6307 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7297
Rừng có mắt VV15519 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7298
Tình còn VV26122 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7299
Con đường của các vật nuôi VL18353 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7300
Lịch sử văn học Xô Viết - T1 VV10882 KMNL 2,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7301
Lịch sử văn học Xô Viết - T1 VV10884 KMNL 2,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7302
Đường Trường Sơn VV644 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7303
Địa tầng học và phương pháp nghiên cứu VL24543 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7304
Những vấn đề phân chia thời kỳ tập luyện thể thao - T1 VL6805 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7305
Gái trai đại phong VV8836 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7306
Nhập môn lý thuyết tập hợp và tô pô học VL1959 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7307
Huấn luyện bóng truyền thiếu niên - T1 VL1982 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7308
Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân… VV594 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7309
Phương hướng sản xuất và kế hoạch sản xuất VV15516 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7310
Quy định tạm thời về tổ chức, chức trách… VV707 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7311
Quy định tạm thời về tổ chức, chức trách… VV708 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7312
Sổ tay sâu hại cây trồng VL24192 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7313
Một số vấn đề về phương pháp công tác của Đoàn thanh 
niên VL8883 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7314
Nghệ thuật thơ ca VV2195 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7315
Một số kinh nghiệm trong chiến dịch Điện Biên Phủ VV8882 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7316
Khi biên giới Mỹ kéo dài đến vĩ tuyến 17… VV12244 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7317
Về công tác giáo dục thanh niên hiện nay VV37115 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7318
Một số vấn đề về nhà nước và pháp luật Việt Nam VV14185 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7319
Phép biện chứng duy vật với tính cách là … VV8890 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7320
Phép biện chứng duy vật với tính cách là … VV8891 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7321
Tìm hiểu trẻ em - T3 VV26380 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7322
V.I. Lê - Nin toàn tập - T18 VL15021 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7323
Thuật ngữ sử học - dân tộc học - khảo cổ học… VL11478 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7324
Mấy ý kiến về đoàn thanh niên với công tác quản lý xí 
nghiệp … VL726 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7325
Tình bạn vĩ đại và cảm động VV075 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7326
Văn học về đề tài công nhân VV133 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7327
Về quá trình từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Xã hội chủ 
nghĩa VV21624 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7328
Chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô VV20517 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7329
Công tác pháp chế, tuyên truyền, giáo dục và hoàn thiện… VV21626 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7330
Mấy vấn đề lý luận về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam VV22924 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7331
Bài ca khởi nghĩa VV10386 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7332
Hãy xứng đáng la thanh niên anh hùng của dân tộc anh 
hùng… VL4144 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7333
Quyền làm chủ tập thể Xã hội chủ nghĩa… VV20505 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7334 Nhân dân ta rất anh hùng VV9227 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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7335 Nhân dân ta rất anh hùng VL2464 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

7336 Nhân dân ta rất anh hùng VL2465 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

7337
Những phương pháp kinh tế của chủ nghĩa thực dân mới VV17121 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7338
Phê phán cương lĩnh Gô- Ta VV16589 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7339
Bàn về công tác giáo dục VV13689 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7340
Về nhiệm vụ công tác chính trị trong quân đội nhân dân VV16953 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7341
Lao động Xã hội chủ nghĩa là cơ sở căn bản của phong 
cách sống… VV28100 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7342
Hỏi và trả lời về giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng VV33339 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7343
Vì nước, vì dân - T4 VV1423 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7344
V. Lê - Nin toàn tập - T8 VV1959 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7345
Nhân dân ta rất anh hùng VL2467 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7346
Não bộ là cơ quan tư duy VL1973 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7347
Những người trẻ làm lên lịch sử VV15783 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7348
Chủ nghĩa xã hội phát triển từ không tưởng đến khoa học VV4227 KMNL 0,56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7349
Bài ca khởi nghĩa VV10383 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7350
Bài ca khởi nghĩa VV10385 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7351
Hương đất biển VV10387 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7352
Hương đất biển VV10390 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7353
Sao cho trọn vẹn VV10368 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7354
Chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân VL12643 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7355
Sự nghiệp quân sự của Lê - Nin VL9106 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7356
Thắng lợi vĩ đại tương lai huy hoàng VV16402 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7357
55 năm trên sân khấu Tuồng VV15690 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7358
Nhà yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu VL10113 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7359
Mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng ta VV4427 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7360
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng… VV10993 KMNL 0,58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7361
Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chống Pháp… VV1417 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7362
Hồ Chí Minh toàn tập - T4 VL24478 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7363
C. Mác Ph.Ăng - Ghen toàn tập - T1 VL13135 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7364
Nếu bạn muốn trở thành chủ doanh nghiệp VV29493 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7365
Hoàng sa quần đảo Việt Nam VV19471 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7366
Tình hữu nghị Việt - Xô mãi mãi xanh tươi … VV23379 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7367
Mấy vấn đề phương pháp luận sử học VL9942 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7368
Giói thiệu tác phẩm của V.I. Lê - Nin bàn về thuế lương 
thực VL23381 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7369
Phát minh đi trước thơi đại VV26539 KMNL 600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7370
Nếu bạn muốn trở thành chủ doanh nghiệp VV29494 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7371
V. Lê - Nin toàn tập - T25 VL14728 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7372
V. Lê - Nin toàn tập - T29 VL25790 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7373
Bóng chuyền ở khsưps nơi VV24539 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7374
Tuổi trẻ với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc VV37091 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7375
Hướng dẫn hoạt động trong phong trào " tuổi trẻ sáng tạo" VV26795 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7376
Đất ta dậy rồi VV13134 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7377
Đất quê hương VV6179 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7378
Tiếng ong bay VV14922 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7379
Thơ hai nơ VV2528 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7380
Đất ta dậy rồi VV13135 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7381
Đất ta dậy rồi VV13137 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7382
Gia đình VV7425 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7383
Văn hóa Xã hội chủ nghĩa một giai đoạn mới trong sự tiến 
bộ… VV23018 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7384
Chú bò tìm bạn VV10099 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7385
Chú bò tìm bạn VV10100 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7386
Suy nghĩ về những bức thư VV20456 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7387
Góp phần phê phán chính trị kinh tế học VL12733 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7388
C. Mác Ph.Ăng - Ghen toàn tập - T2 VL34789 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7389
Tình hữu nghị Việt Xô mãi mãi xanh tươi… VV35103 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7390
Về lối sống mới của chúng ta VV35116 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7391
Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng VV37079 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7392
Tổ chức bộ máy lãnh đạo và quản lý VV22942 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7393
Tổ chức bộ máy lãnh đạo và quản lý VV22943 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7394
Đại cương về các dân tộc Ê đê, Mnông ở Dak Lak VL22939 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7395
Bạn và thù dưới ống kính hiển vi VL25561 KMNL 0,86 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7396
Giáo trình kinh tế nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa - T1 VL16846 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7397
Một cuộc giải phấu VL17998 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7398
Sổ tay chiến sĩ VN19206 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7399
Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước VL11045 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7400
Kiên quyết đưa sự nghiệp cách mạng đến toàn thắng VV14901 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7401
Truyện ngắn về công nhân VV10225 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7402
Nội dung xã họi và mỹ học Tuồng Đồ VV193 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7403
Tổ chức bộ máy lãnh đạo và quản lý VV706 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7404
Nguyễn Trãi toàn tập VV7762 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7405
Kịch tuyển chọn VV38044 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7406
Nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng thanh niên lực lượng vũ 
trang… VL10359 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7407
Hội thảo về phát triển cây công nghiệp ngắn ngày VL26329 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7408
J. V. Sta - Lin toàn tập - T6 VV2503 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7409
Công tác tạp chí VV40131 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7410
Cải tiến công tác khoán mở rộng khoán sản phẩm… VV32256 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7411
50 câu hỏi của người thợ điện VV18876 KMNL 0,13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7412
Chủ nghĩa xã hội và tự do VV26088 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7413
Mô hình tàu lượn bằng dang tre VV11404 KMNL 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7414
Khúc thức học - T1 VV375 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7415
Bản chất tư tưởng - chính trị của chủ nghĩa Mao VV27902 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7416
Bệnh lý phân tử VL1376 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7417
Các thành tựu của ngành du hành vũ trụ Liên Xô VV30907 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7418
Báo cáo chính trị của ủy ban trung ương Đảng Cộng sản 
Liên Xô… VL098 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7419
Đường sáng VV9609 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7420
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước VV31747 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7421
Một vài suy nghĩ về đạo lý làm người của Hồ Chủ tịch VV9231 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7422
Quân đội nhân dân Việt Nam những chặng đường chiến 
đấu VV36272 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7423
Triết học Mác - Lê Nin chủ nghĩa duy vật biện chứng VV41280 KMNL 14,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7424
Công tác Công đoàn VV31455 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7425
Một số kinh nghiệm xây dựng củng cố phong trào… VL2162 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7426
Công nghiệp hóa Xã hội chủ nghĩa VL22733 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7427
Lao động và học tập VV4231 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7428
Tiếng ca xanh VV25713 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7429
Trăng rằm VV37530 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7430
Tôi yêu tiếng mẹ VL3257 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7431
Cải tiến công tác khoán mở rộng khoán sản phẩm… VV32255 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7432
Nâng cao lập trường tư tưởng vô sản… VV6561 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7433
Những sắc màu quê hương VV24785 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7434
Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp quyền Việt Nam - T1 VL310 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7435
Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động… VV10837 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7436
Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động… VV10838 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7437
Nước CHXã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc VV21354 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7438
Những lời dạy của Hồ Chủ tịch VL2287 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7439
Lê Nin người cán bộ tuyên truyền VV1488 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7440
Tiến công đồng loạt, nổi dậy đều khắp… VL1797 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7441
Doanh nghiệp doanh nhân nhân tố mới và điển hình tiên 
tiến - T3 VL2364 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7442
Sự nghiệp giáo dục trong chế độ Xã hội chủ nghĩa VV27971 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7443
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu 
mới… VV33020 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7444
Về vấn đề giải phóng phụ nữ VV250 KMNL 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7445
Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa… VV24195 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7446
Kỹ thuật canh tác trên nương đã định canh VL10316 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7447
Kỹ thuật canh tác trên nương đã định canh VL10319 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7448
Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa VV29025 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7449
Bản án chế độ Thực dân Pháp VV17212 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7450
Phong tục Việt Nam - T2 VV29116 KMNL 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7451
Khoán gọn và trả lương theo sản phẩm trong xây dựng VV24406 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7452
Lịch sử QĐNDViệt Nam - T1 VV16734 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7453
Triết học Mác - Lê - Nin chủ nghĩa duy vật lịch sử lịch sử VV21674 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7454
Ngôn ngữ học  - Khunh hướng . Lĩnh vực. Khái niệm VV24996 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7455
Nâng cao hiệu lực của công tác Đảng công tác chính trị… VV19844 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7456
Về tư cách người Đảng viên cộng sản VV28171 KMNL 90.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7457
Vi sinh vật học ứng dụng trong chăn nuôi VL30752 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7458
Hát giặm Nghệ Tĩnh - T1 VV2167 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7459
Nuôi lợn thịt lớn nhanh nhiều nạc VL29745 KMNL 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7460
Việt Nam cảm ơn VV24281 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7461
Đường lửa mùa xuân VV13536 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7462
Viết dưới giá treo cổ VV21009 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7463
Lựa chọn - T2 VV26178 KMNL 13,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7464
Kỹ thuật canh tác trên lương đã định canh VL16310 KMNL 0,27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7465
Sổ tay dập nguội - T2 VL16349 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7466
Lập trường bốn điểm, ngọn cờ độc lập và hòa bình của 
chúng … VV5333 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7467
Cách dùng bơm thuốc trừ sâu bệnh VL14842 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7468
Ký sinh trùng thú y VL405 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7469
Định loại động vật không xương sống nước ngọt… VL20826 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7470
Trái tim tuyệt vọng VV9873 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7471
Tuyển thơ VV27584 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7472
Với Đảng mùa xuân VN21746 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7473
Gắng sống đến bình minh VL23547 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7474
Sách tra cứu xây dựng và khai thác đương ô tô - T1 VL22864 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7475
Victo Huygô ở Việt Nam VV10226 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7476
Viết dưới giá treo cổ VV16456 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7477
Sự phát triển của những hình thức quần chúng tham gia… VL30754 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7478
Sự phát triển của những hình thức quần chúng tham gia… VL30755 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7479
Hương đồng VV32116 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7480
Quê chồng VV30243 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7481
Mặt trời VV28278 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7482
Tuyển tập Nguyễn Tuân - T1 VV21785 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7483
Những bệnh ngoài da do nghề nghiệp VL11028 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7484
Những bệnh ngoài da do nghề nghiệp VL11029 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7485
Mười vạn câu hỏi  - T1 VV1550 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7486
Sau khi giải ngũ - T2 VV38814 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7487
Xi măng VL523 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7488
Xêraphimôvich VL27844 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7489
Xêraphimôvich VL27845 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7490
Từ núi rừng ba tơ VV9872 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7491
Hương cau… VV12519 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7492
Hương cau… VV12521 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7493
Tuyển tập Nguyễn Bính VL2208 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7494
Những phương pháp hóa lý trong phân tích - T1 VL10564 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7495
Tuyển tập Tô Hoài - T3 VL29862 KMNL 38,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7496
Tôi yêu mẹ VV556 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7497
Bí mật một gia tài VV28882 KMNL 3,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7498
Thời gian gọi VV23026 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7499
Vỡ bờ - T2 VV22122 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7500
Vỡ bờ - T3 VV21124 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7501
Tuyển tập Nguyễn Tuân VL21787 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7502
Ơi, Anh chàng hát rong VV25269 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7503
Lịch sử văn học Xô Viết - T2 VV10889 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7504
Nữ tướng thời trưng vương VL19649 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7505
Âm vang sông đà VV2032 KMNL 15,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7506
Âm vang sông đà VV9475 KMNL 15,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7507
Biên giới ở gần VV41207 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7508
Dưới tro VV32415 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7509
Vùng đất chưa im tiếng súng VV26472 KMNL 9,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7510
Pari sụp đổ VV4988 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7511
Tuyển thơ VV19423 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7512
TêRêDa VL41080 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7513
Chấn thương thần kinh VL10996 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7514
Công tác thông tin 1988 - 1990 VL43234 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7515
Việt Nam cảm ơn VV24282 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7516
Dầu mỏ và khí thiên nhiên ngày nay VL1749 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7517
Văn kiện đại hội VL6900 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7518
Về nhiệm vụ giáo dục thanh niên VV4374 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7519
Lịch sử tư tưởng kinh tế - Phần thứ hai VL4916 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7520
Triệu Mùi Náy VL12120 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7521
Tăng cường đoàn kết quyết tâm đánh thắng hoàn toàn… VV13592 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7522
Vùng mỏ VV2330 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7523
Hát giặm Nghệ Tĩnh - T1 VV10331 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7524
Sự tiến hóa của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ VV27010 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7525
Sự tiến hóa của chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ VV27011 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7526
Tội ác xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ ở Việt Nam VV16501 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7527
Gây tê trong xương phong bế thần kinh VL1967 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7528
Máy kéo tay VL16476 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7529
Mexahnka … VL25450 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7530
Xung trận VL513 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7531
Tuyển tập thơ Huy Cận - T1 VV26781 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7532
Hợp tuyển thơ văn Việt Nam - Quyển 2 VL25764 KMNL 27,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7533
Văn học cuộc sống nhà văn VV10233 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7534
Văn học Việt Nam chống Mỹ cứu nước VV30019 KMNL 3,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7535
Tiếng nhạc trên sân ga VV14829 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7536
Vùng mỏ VV2331 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7537
Vụ mùa chưa gặt VV16218 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7538
Vè yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược VV10568 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7539
Tuyển tập truyện thơ Mường - T2 VV27393 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7540
Lịch sử văn học Việt Nam văn học dân gian - T2 VL2247 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7541
Tsa - Pa - Ép VL10927 KMNL 3,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7542
Văn thơ cách mạng Việt Nam VV10243 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7543
Văn học - cuộc sống - thời đại VV27246 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7544
Truyện và ký ba năm chống Mỹ VV2430 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7545
Địa vật lý cảnh quang VL19291 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7546
Cấp cứu bệnh nội tiết VL25634 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7547
Tuyển tập Nguyễn Bính VV25766 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7548
Hóa học trong nông nghiệp VL33971 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7549
Quy hoạch vùng VL20758 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7550
Văn chương Nguyễn Trãi VV24151 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7551
Truyện và ký ba năm chống Mỹ VV241 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7552
Văn học miền nam trong lòng miền bắc VV2339 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7553
Văn học miền nam trong lòng miền bắc VV8157 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7554
Sổ tay chiến sĩ VN19207 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7555
Gương mặt tôi yêu VV30351 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7556
Bài thơ cửa Việt VV23123 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7557
Cơ sở di truyền của năng suất và chọn giống động vật - T1 VL16347 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7558
Trên quê hương những anh hùng điện ngọc VL2587 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7559
Việt bắc đánh Mỹ VV17683 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7560
Đọ cánh VV9622 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7561
Đồng chí VV39066 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7562
Lịch sử văn học Xô Viết - T2 VV10306 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7563
Lược truyện các tác gia Việt Nam - T2 VV17713 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7564
Con đường sống duy nhất VV13482 KMNL 0,72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7565
Xung trận VV9442 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7566
Lịch sử văn học Việt Nam văn học dân gian - T2 VV10236 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7567
Vỉ trẻ VV20471 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7568
Vàng trong lửa VV14516 KMNL 0,73 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7569
Văn học về đề tài công nhân - T2 VV595 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7570
Ban mai yên ả VV36512 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7571
Vì trẻ VV20468 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7572
Mấy vấn đề lý luận về thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội 
ở Việt Nam VV225 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7573
Phê phán tư tưởng văn nghệ duy tâm tư sản của Hồ Phong VV17737 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7574
Bàn về văn hóa văn nghệ VV105 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7575
Quyết đánh và đánh mạnh quyết thắng và thắng to hơn nữa VL13485 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7576
Phương pháp nghiên cứu các phẩm của Lê - Nin - T3 VV43216 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7577
Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Liên Xô … VL4530 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7578
Sen quê bác VV28227 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7579
Sinh vật học lý thú VL21160 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7580
Phong cách làm việc kiểu Lê - Nin trong công tác và lãnh 
đạo… VV819 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7581
Nghiệp vụ xuất bản sách VL27620 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7582
Lê - Nin toàn tập VL8731 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7583
Đam kteh mlan VL35492 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7584
Chuyện một người du kích VV23932 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7585
Chuyện một người du kích VV23934 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7586
Đất làm ăn VV27425 KMNL 42.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7587
Trước giờ ra trận VV73875 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7588
Tổng tập văn học Việt Nam - T31 VL21765 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7589
Bắc kinh chống lại phong trào giải phóng dân tộc VV33371 KMNL 4.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7590
Mi - Ken Lan - Giê - Lô VL27071 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7591
Triết học Mác - Lê Nin VV27480 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7592
Triết học Mác - Lê Nin VV27481 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7593
Một số vấn đề về thời kỳ quá độ ở Việt Nam VV37341 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7594
Lịch sử tư tưởng kinh tế  - Phần thứ nhất VV21572 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7595
V. Lê - Nin toàn tập - T16 VL13448 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7596
Sự hình thành giá cả trong Lâm nghiệp VL33119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7597
Suối thép VV9448 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7598
Công sự chiến đấu và hầm hố phòng tránh VV29925 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7599
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VV32088 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7600
Tội ác của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với Camphuchia VV26260 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7601
Trung Quốc những năm 80 VV27055 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7602
Trung Quốc những năm 81 VV27056 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7603
Bình luận bộ luật hình sự - T2 VV26913 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7604
Cu - Ba trên đường đi lên Chủ nghĩa xã hội VV28371 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7605
Luật biển VV18055 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7606
Về cách mạng tư tưởng và văn hóa VV24259 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7607
Tìm hiểu hiến pháp nước CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam VL21890 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7608
Sử học và toán học VV40477 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7609
Vai trò giáo dục của âm nhạc VV19835 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7610
Quyết tâm bảo vệ an ninh của Tổ quốc và hạnh phúc của 
nhân dân VV13895 KMNL 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7611
Văn kiện đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam VV19745 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7612
Tài liệu về chủ nghĩa xã hội xét lại Nam - Nữ VL105 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7613
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin VV26969 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7614
Cả nước một lòng đẩy mạnh cuộc chiến tranh yêu nước vĩ 
đại… VV6513 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7615
Giương cao ngọn cờ cách mạng tháng tám… VL6504 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7616
Tìm hiểu cacha mạng tháng tám VN072 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7617
Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân… VV4321 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7618
Ngày hằng sống, ngày hằng thơ VV22078 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7619
Thế giới cổ đại - T2 VV021 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7620
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 
1858 VV1115 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7621
Những cây thuốc bổ VL28810 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7622
V, Lê - Nin về chuyên chính vô sản VL4491 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7623
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam - T2 VL15552 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7624
Ngọn lửa Ganefo rực cháy VV12479 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7625
Kỹ thuật thu hái mẫu vật làm tiêu bản cây cỏ VL15535 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7626
Vật lý xây dựng VL33251 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7627
Tổng tập văn học Việt Nam - T35 VL2939 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7628
Đất ta dậy rồi VV15735 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7629
Bàn về dân chủ vô sản VV18724 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7630
Mùa gặt VL3338 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7631
Tiến tới thắng lợi hoàn toàn của Chủ nghĩa xã hội và 
chuyển dần sang … VL11143 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7632
35 năm chiến đấu và xây dựng VV30271 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7633
Nhà trường tham gia công tác trồng cây gây rừng, bảo vệ 
rừng VL4977 KMNL 0,24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7634
Na - Xchi - A thi đua VL17603 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7635
Ông cản ngũ VV5748 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7636
Hỏi đáp về thâm canh lúa xuân VL14386 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7637
Làm thế nào để tăng diện tích và năng xuất chè VL10009 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7638
Protein cơ sở của sự sống - T3 VL36291 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7639
Thành lập bản đồ địa thực vật VL39572 KMNL 5,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7640
Việc nhỏ nghĩa lớn VV24837 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7641
Trở về xóm cũ VV10773 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7642
Xây dựng mỗi huyện thành một pháo đài quân sự VV30670 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7643
Vận tải biển hôm nay và ngày mai VL36070 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7644
Chiếc khăn quàng ngô mây VL671 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7645
Những lớp người tiền tiến VL11509 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7646
Các hội chứng trong nhãn khoa VL22600 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7647
Văn kiện đại hội Công đoàn thế giới lần thư năm VL6677 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7648
Phê phán hệ tư tưởng và thực tiễn của chủ nghĩa Mao VV26924 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7649 J. V. Sta - Lin VV2502 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

7650
Các lực lượng vũ trang của nhà nước Xô Viết VV18416 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7651
Thơ chữ Hán Nguyễn Du VV27589 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7652
Những hiểu biéte của người công nhân - T1 VV34584 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7653
Điều trị loạn nhịp tim bằng tạo nhịp VL22601 KMNL 7,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7654
Dược liệu VL22604 KMNL 7,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7655
Giấc mơ VV34574 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7656
Chiều hướng phát triển kinh tế lâm nghiệp trên thế giới VV17488 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7657
Sách giáo khoa chính trị kinh tế học VV395 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7658
Vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản - T2 VV1579 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7659
Giới thiệu một số cây trồng xuất khẩu VL22209 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7660
Bài hát của người lái xe VV103 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7661
Bài hát của người lái xe VV1083 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7662
Những bài chính trị phổ thông VV18976 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7663
Những người con trung hiếu VV1376 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7664
Bệnh viêm da mủ VL23878 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7665
Tăng cường tính sẵn sàng chiến đấu của giai cấp công nhân VV4350 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7666
Tăng cường tính sẵn sàng chiến đấu của giai cấp công nhân VV4344 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7667
Hăng hái tiến lên dưới ngọn cờ vĩ đại của Cách mạng tháng 
Mười VL5167 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7668
Nguyễn Văn Bé VV890 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7669
Hướng dẫn về chế độ và thủ tục quản lý cán bộ VV2299 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7670
Tiếng hát ba đảm đang VV370 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7671
Chế biến sắn VL1951 KMNL 0,24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7672
Cải tạo và xây dựng phong hóa ở nước ta VL18612 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7673
Việt Nam quê hương tôi VV1888 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7674
Nhật ký trong tù VV2977 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7675
Những ngày sắp đến VV36642 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7676
Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do VV38347 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7677
Tham luận tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI - T2 VV42388 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7678
V. Lê - Nin - T29 VL6378 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7679
Tổng tập văn học Việt Nam - T36 VL2651 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7680
Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch - T1 VV719 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7681
Đài truyền thanh xóm riềng VV651 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7682
Những văn kiện của Đảng và nhà nước về công tác … VV41766 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7683
Trên đất nước chùa tháp VV3623 KMNL 0,26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7684
Vô sản hóa VV15907 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7685
Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi VV22071 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7686
Hoa trăm miền VV18883 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7687
Bàn về chuyên chính vô sản VV6791 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7688
Những ván cờ chọn lọc - T2 VV18323 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7689
Sinh hoạt và tư tưởng VL4241 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7690
Niềm vinh dự đầu tiên VV3937 KMNL 0,37 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7691
Sổ tay công tác thể dục vệ sinh trong trường phổ thông VN26729 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7692
Giáo dục truyền thống VV20160 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7693
Một số bệnh thông thường về Mũi- Xoang VL19369 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7694
Sử học  - số 2 VL32990 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7695
Một tuổi thơ văn VV14916 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7696
Paleozol thượng ở Việt Nam VL39881 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7697
Một năm chiến thắng vẻ vang của quân và dân miền Nam VV4462 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7698
Vai trò chiến lược của quân tự vệ trong sự nghiệp chống 
Mỹ… VV4711 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7699
Vinhem Tell VL2186 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7700
Đi ngang đồi cọ VV39700 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7701
Chọn soái VV9731 KMNL 0,24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7702
Pháp lệnh về nhà ở VV44155 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7703
Nội dung tiêu biểu của Công đoàn Việt Nam VV19073 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7704
Cỏ hát VV36852 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7705
Chiến tranh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang… VV312 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7706
Trao đổi kinh nghiệm viết bài hát VV616 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7707
Tiếng Nga - T1 VL16110 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7708
Bắn súng trong chiến đấu VV6912 KMNL 0,36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7709
Nhân dân Trung Quốc phát huy tinh thần tự lực cánh 
sinh… VV4886 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7710
Nhân dân Trung Quốc phát huy tinh thần tự lực cánh 
sinh… VV4887 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7711
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin VL20412 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7712
Lịch sử triết học Trung Quốc VL9813 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7713
Hoa đất VV12704 KMNL 1,970.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7714
Các trường sĩ quan và tuyển sinh quân sự VL648 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7715
Bàn vê sự phát sinh và phát triển của Chủ nghĩa Tư bản VL13545 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7716
V. Lê - Nin bàn về cách mạng kỹ thuật VL11646 KMNL 1,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7717
Phần thưởng dành cho tên trộm VV10950 KMNL 6,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7718
Cuộc chiến tranh giải phóng của ND Triều Tiên… VV16722 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7719
Một số vấn đề kinh tế XH Tây Nguyên VV41478 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7720
Từ điển vật lý - T2 VL22404 KMNL 16,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7721
Công trái xây dựng Tổ quốc VL23336 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7722
Phong trào giải phóng dân tộc với con đường Xã hội chủ 
nghĩa VV39768 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7723
Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa VL25590 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7724
Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa VL25589 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7725
Việt Nam 40 năm đấu tranh và thắng lợi VV25582 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7726
Việt Nam 40 năm đấu tranh và thắng lợi VV25583 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7727
Việt Nam 40 năm đấu tranh và thắng lợi VV25584 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7728
Lên ngang tầm các yêu cầu của Chủ nghĩa xã hội phát triển VV25586 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7729
Hồ Chí Minh toàn tập - T2 VL21446 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7730
Bệnh tim mạch với người lớn tuổi VL13435 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7731
Chặt xiềng VV16193 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7732
Sách học chính trị  - T1 VV20692 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7733
Bản chất cái đẹp VV33344 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7734
Ba cuộc cách mạng với vấn đề giải phóng phụ nữ VL17525 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

387



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

7735
Về quá trình từ sản xuất nhỏ lên SX lớn Xã hội chủ nghĩa VV21625 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7736
Cơ sở kỹ thuật điện VL33098 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7737
Tuyển tập sinh lý thực vật - T4 VL14804 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7738
Sự tích Hồ Gươm VV9951 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7739
Giáo dục trong gđ Mác VV24698 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7740
Chuẩn đoán X quang ti phổi VL16220 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7741
Dảng cộng sản Pháp và cách mạng Việt Nam VV14656 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7742
Tổng tập văn học Việt Nam - T35 VL34756 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7743
Nguyên lý di truyền và chọn giống thực vật VL1248 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7744
35 năm trưởng thành của các dân tộc thiểu số Việt Nam VL2738 KMNL 34.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7745
Hệ thần kinh trung ương VL2731 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7746
Nguyên lý di truyền và chọn giống thực vật VL1249 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7747
Tuyển tập ác công trình nghiên cứu khoa học … VL3280 KMNL 14,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7748
Y học cổ truyền dân tộc - T1 VL3274 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7749
Từ điển thuật ngữ luật học Nga - Trung - Pháp - Việt VL15738 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7750
Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ 
thuật… VL3281 KMNL 14,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7751
Sách tra cứu về nhiệt luyện VV21102 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7752
Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VL1242 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7753
Chủ nghĩa quốc tế vô sản và cuộc đấu tranh tư tưởng… VV40497 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7754
Chủ nghĩa quốc tế vô sản và cuộc đấu tranh tư tưởng… VV40498 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7755
Hóa dược VL17812 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7756
Hà Nội VV17733 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7757
The Pacific Rim VL335 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7758
… and grandpa sat on Friday VL318 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7759
Đỉnh dốc đỏ VN513 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7760
Đỉnh dốc đỏ VN514 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7761
Đỉnh dốc đỏ VN515 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7762
Đỉnh dốc đỏ VN516 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7763
Dưới ngọn cờ Tổ quốc VV22897 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7764
Kỹ thuật khai thác mỏ than hầm lò VL24351 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7765
Bài ca trên đường dài VN706 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7766
Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL594 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7767
Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL595 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7768
Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL596 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7769
Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL597 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7770
Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL598 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7771
Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL599 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7772
Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL600 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7773
Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL601 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7774
35 năm trưởng thành của các dân tộc thiểu số Việt Nam VL2737 KMNL 34.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7775
Di truyền học đại cương và thực nghiệm VL7078 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7776
Di chỉ khảo cổ học Phùng Nguyên VL9016 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7777
Giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng VV33330 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7778
Từ điển Mèo Việt VL11623 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7779
Triết học Mác - Lê - Nin VV935 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7780
Con người mới Việt Nam và sứ mệnh quang vinh của văn 
nghệ VV30989 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7781
Con người mới Việt Nam và sứ mệnh quang vinh của văn 
nghệ VV30990 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7782
Bảng kê động từ bất qui tắc và cách dùng các thì Tiếng Anh VV44917 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7783
Người lãnh đạo và cấp dưới VV19108 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7784
Hình tượng Lê - Nin trên màn ảnh Xô Viết VV26995 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7785
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam … VV15354 KMNL 2,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7786
Những hình thức bóc lột mới và phong trào công nhân… VV22002 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7787
Tài liệu họ tập lý luận chính trị cho Đảng viên mới VV24910 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7788
Tư bản phê phán … VV28045 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7789
Quản lý công nghiệp Xã hội chủ nghĩa VL21655 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7790
Thơ chữ hán Nguyễn Du VV2333 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7791
Các dân tộc thiểu số trưởng thành dưới ngọn cờ … VV12384 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7792
Nhân dân ta rất anh hùng VV5461 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7793
Bước chân VV14222 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7794
Thuốc nam và châm cứu VL8121 KMNL 3,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7795
Chuẩn đoán và xử trí cấp cứu nội khoa VL15312 KMNL 0,98 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7796
Một số kết quả nghiên cứu về cây ngô VL13623 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7797
Số phận lịch sử của chủ nghĩa hiện thực VV31535 KMNL 3,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7798
Đập nghiền sàng khoáng sản VL24932 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7799
Những qui luật địa lí chung của trái đất VL18706 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7800
Đời nghệ thuật Ngô THị Liễu VV18458 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7801
Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam VV19885 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7802
Nấm mốc bạn và thù - T2 VV17977 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7803
Bác Hồ của chúng ta VV43796 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7804
Chất lỏng kỳ lạ VL19822 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7805
Quyền bình đẳng trước pháp luật ủa công dân VV23318 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7806
Tài liệu hướng dẫn học tập nghị quyết đại hội lần thứ 5… VV34301 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7807
Bàn về tư tưởng cổ đại Trung Quốc VV1171 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7808
Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ đã thất bại, 
đang thất bại, nhất định thất bại VV12841 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7809
Lê Duẩn về hợp tác hóa nông nghiệp VL27423 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7810
Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam VV30880 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7811
Tháng mười và cải tổ: cuộc cách mạng đang tiếp tục VV42946 KMNL 60.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7812
Tài liệu hướng dẫn học tập nghị quyết … VV34302 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7813
Các Mác tư bản phê phán khoa kinh tế… VV26986 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7814
Những câu chuyện về di truyền học VL26136 KMNL 7,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7815
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh VL20813 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7816
Câu chuyện các hằng số vật lý cơ bản VL17407 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7817
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin VL37062 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7818
Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin VL37063 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7819
Từ điển kỹ thuật bách khoa VL38677 KMNL 40.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7820
Hợp đồng thu mua nông sản phẩm VL21369 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7821
Câu chuyện quanh ngôi miếu cổ VV14547 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7822
Măng tre VV11749 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7823
Bàn tay gieo hạt VV1074 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7824
Cẩm nang cho cán bộ y tế cơ sở - T2 VV37593 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7825
Từ điển toán học Anh Việt VL17972 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7826
30 năm phát triển kinh tế văn hóa của nước Việt 
NamDCCH VL19165 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7827
Các lực lượng vũ trang của nhà nước Xô Viết VV18415 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7828
Cơ học lượng tử lý thuyết ko tương đối - T1 VL16723 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7829
Cây dứa VL14840 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7830
Nấm ăn được và nấm độc trong rừng VL25368 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7831
Đội sao đỏ VV2861 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7832
Nhận rõ vị trí của xí nghiệp, ra sức cải tiến… VL16653 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7833
Sổ tay công tác thể dục vệ sinh trong trường phổ thông VV19034 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7834
Một số văn kiện của Đảng về công tác giáo dục… VV20993 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7835
Quản lý các quá trình xã hội trong xã hội Xã hội chủ nghĩa VV32630 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7836
Tổng tập văn học Việt Nam VL2693 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7837
Phần thưởng dành cho tên trộm VV10949 KMNL 6,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7838
Những dấu vết còn lại VL5473 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7839
Truyện ngụ ngôn Trung Quốc VV10101 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7840
Từ điển kỹ thuật bách khoa VL25807 KMNL 40.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7841
Măng Duy Viên VV423 KMNL 0,26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7842
Nối gót anh hùng VV22949 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7843
Hệ tư tưởng Đức - Phần thứ nhất VV4226 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7844
Giáo dục cộng sản - T2 VL15309 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7845
Nguyên lý triết học Mác - Xít VL12266 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7846
Bản án chế độ thực dân Pháp VV16493 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7847
Một chương bi thảm VV20829 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7848
Chủ nghĩa hiện thực phê phán… VV31930 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7849
Bóng chuyền ở khắp nơi VV36741 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7850
Từ điển Nga Việt kỹ thuất thủy lợi VL2335 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7851
Kỹ thuật sản xuất cá chép giống đạt năng xuất cao VL7986 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7852
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh VL19510 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7853
Hợp đồng thu mua nông, lâm , thủy sản VL25527 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7854
Sự tiếp thu sinh học của dược phẩm VL35585 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7855
Campuchia thắng lợi của một cuộc… VV27622 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7856
Hồ Chủ tịch lãnh tụ của chúng ta VV6810 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7857
Lịch sử văn học Xô Viết - T2 VV10886 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7858
Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc VV23293 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7859
Để đạt 5 tấn thóc trở lên một héc - ta một năm trên … VL8697 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7860
Lớn lên với quê hương VV6383 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7861
Lịch sử thế giới hiện đại - Quyển 2 VV12670 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7862
Tiếng hát quê hương VV19930 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7863
Âm vang chiến hào VV22754 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7864
Hướng dẫn làm bài thi vào các trường đại học VL20946 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7865
Vè yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược VV3232 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7866
Đồng lực hợp tác xã nuôi cá giỏi của tỉnh Phú Thọ VL6461 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7867
Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết, Thành công… VV15525 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7868
Rừng có mắt VV15520 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7869
Thừa - Thiên - Huế VV9037 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7870
Cơ sở giải phẫu sinh lý môn bắn súng VL1011 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7871
Học tính VV1795 KMNL 0,14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7872
Hỏi và đáp về hợp đồng kinh tế VL7180 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7873
Thế hệ anh hùng - T1 VV320 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7874
Nụ cười và tiếng hát VV15565 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7875
Nụ cười và tiếng hát VV15566 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7876
Đêm Quảng Trị VV13706 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7877
Vận trù học là gì? VV1788 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7878
Học tính VV1794 KMNL 0,14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7879
Những trận chiến đấu vỡ lòng VL2131 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7880
Phấn đấu vì một nền văn nghệ Xã hội chủ nghĩa VV21562 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7881
Người bản Na phiêu VL3179 KMNL 0,36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7882
Tập theo sức khỏe tập theo ý muốn VV24591 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7883
Nếu bạn yêu sinh vật VL3394 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7884
Cơ sở nuôi ong mật VL33824 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7885
Định mức thời hạn sử dụng và tỉ lệ… VL23309 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7886
Giữ vẻ đẹp VL22410 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7887
Ra sức phấn đấu để có những thành tựu mới… VV20156 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7888
Những cơ sở của kỹ thuật điền kinh VV24643 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7889
Về quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp VL5224 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7890
Từ thế cao VV9912 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7891
Cái cúc màu xanh VV2201 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7892
Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam VL40619 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7893
Kỹ thuật nề VL33246 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7894
Đơn vị đo lường hợp pháp… VL5317 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7895
Sự phát triển của XH loài người VV16146 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7896
Xây lắp đường dây tải điện trên không VL37970 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7897
Hạnh phúc ngắn ngủi của … VV40265 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7898
Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật… VL20050 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7899
Gương chiến đấu thanh niên miền nam - T6 VV5145 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7900
Cây dứa VV19023 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7901
Cơ sở nuôi ong mật VL33825 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7902
Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta VV29086 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7903
Vật lý và âm nhạc VL3799 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7904
Vạn thuỷ thiên sơn VV3177 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7905
Về chiến tranh và quân đội VV23005 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7906
Công tác đoàn trong  cuộc cải tạo công, thương nghiệp tư 
bản tư doanh ở miền Nam VV18884 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7907
Sổ tay công tác kế hoạch hoá trong xí nghiệp công nghiệp VN19077 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7908
Điều khiển tự động truyền động điện VL35276 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7909
Đường Bác Hồ đi cứu nước VV29304 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7910
Kiến thức sân khấu phổ thông VV26980 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7911
Quân đội Trung Quốc trong tay tập đoàn Mao VV26269 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7912
C.Mác - Ph.Ăng ghen - V.I.Lê-nin và một số vấn đề lý luận 
văn nghệ VV410 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7913
Con người khoa học kỹ thuật VV33487 KMNL 6,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7914
Bước thăng trầm của kỹ nữ VV41402 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7915
Crúp - xcai-a VV23636 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7916
Mấy vấn đề cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Xã hội 
chủ nghĩa VV24465 KMNL 7,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7917
Chiến thuật đồng đội trong bóng đá VV40232 KMNL 9,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7918
Bảo vệ Rơle VL34731 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7919
Bộ Luật Tố tụng hình sự VV44650 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7920
Bên bờ sông Lô VV3986 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7921
Chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô VV30004 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7922
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu 
mới và pháp luật ở Việt Nam VV32516 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7923
Hướng dẫn ăn uống phục hồi sức khoẻ nhanh VL47660 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7924
Hát cửa đình Lỗ Khê VV30808 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7925
Chicka chicka boom boom VL197 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7926
V.I.Lê - Nin toàn tập VL16752 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7927
Sự rối loạn về tiền tệ quốc tế VV31029 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7928
Mài sắc dụng cụ cắt VL31277 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7929
Bão táp mùa xuân VV6935 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7930
Bão táp mùa xuân VV6934 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7931
Bão táp mùa xuân VV6933 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7932
Bão lửa tháng 5 thiêu cháy Mỹ - nguỵ VV7127 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7933
Bút ký miền nam VV2947 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7934
Nghiên cứu về chữ Nôm VV22171 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7935
Xã hội học Mác - Lênin VV39245 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7936
Xô - Viết Nghệ Tĩnh VVV21344 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7937
Xã hội học sân khấu VV31009 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7938
Xuân 1975 một chiến công kỳ diệu VV22847 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7939
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại VV21760 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7940
Cấp cứu ngoại khoa VL13112 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7941
Đường vào khoa học VV13822 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7942
Các tổ chức thể thao quốc tế VV37201 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7943
Xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh VV31835 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7944
Xây dựng thủ đô Hà Nội xứng với niềm tin của cả nước VV629 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7945
Xây dựng thủ đô Hà Nội xứng với niềm tin của cả nước VV36340 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7946
Xây dựng Đảng VV24810 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7947
Xây dựng nền dân chủ Xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp 
quyền VV29284 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7948
Xây dựng nhà nước của nhân dân thành tựu kinh nghiệm 
đổi mới VV44274 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7949
Xây dựng nhà nước của nhân dân thành tựu kinh nghiệm 
đổi mới VV44201 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7950
Xoè Thái VV37987 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7951
Xây dựng kinh tế một nhiệm vụ chính trị quan trọng của 
quân đội trong giai đoạn mới VV18522 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7952
Xây dựng mỗi huyện thành một pháo đài quân sự VV30672 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7953
xây dựng nền văn hoá văn nghệ ngang tầm vóc dân tộc ta 
thời đại ta VV23486 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7954
Xoa bóp bàn chân chữa bệnh VL46905 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7955
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa VV17364 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7956
Xã hội học và công tác Đảng VV583 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7957
Xây dựng một nước Lào hoà bình, độc lập và Xã hội chủ 
nghĩa VV2489 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7958
Chủ nghĩa xã hội và trí thức VV37207 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7959
Xây dựng Đảng VL2934 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7960
Lịch sử văn học Pháp tuyển tác phẩm thế kỷ XVII VV059 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7961
Don't be the leaf VL180 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7962
Xây dựng xưa và nay VV22496 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7963
Xây dựng một nền văn nghệ lớn xứng đáng với nhân dân ta 
với thời đại ta VV15375 KMNL 2,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7964
Xây dựng một nền văn nghệ lớn xứng đáng với nhân dân ta 
với thời đại ta VV20175 KMNL 2,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7965
Nông hoá học VL779 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7966 Văn kiện Đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam VV28283 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

7967
Không quân Liên Xô trong trận hội chiến ở Cuôc VV1189 KMNL 0,72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7968
Cuộc đấu tranh giữa hai con đường Xã hội chủ nghĩa và 
TBCN trong chặng đường hiện nay VV35629 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7969
Cách mạng tháng Tám 1945 VV30866 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7970
Quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp tổ 
chức kinh tế Việt Nam VV527 KMNL 46,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7971
Các dân tộc đoàn kết, bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ VV30932 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7972
Tuyển tập Tản Đà VL40663 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7973
Các mác tư bản VV19394 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7974
Chuyện thường ngày ở huyện VV28513 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7975
Thuật ngữ tâm lý và giáo dục Nga Pháp Việt VL20123 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7976
Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ VV11810 KMNL 2,68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7977
Đế quốc Mỹ sau Việt Nam VV25305 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7978
Đại hội lần thứ VI của Đảng và nhiệm vụ xây dựng lực 
lượng quốc phòng bảo vệ Tổ quốc VV27671 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7979
Lỗ Tấn La Quán Trung Bồ Tùng Linh VL30091 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7980
Câu hỏi và bài tập triết học VL42751 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7981
Cánh hoa lư lạc VL1015 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7982
Cơ sở quản lý khoa học nền sản xuất nông nghiệp Xã hội 
chủ nghĩa VL29093 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7983
Từ điển Tày - Nùng - Việt VL21675 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7984
M.Gorki Tuyển tập truyện ngắn T2 VV11719 KMNL 2,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7985
Bến sông non 3068 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7986
Chủ tịch Hồ Chí Minh sự nghiệp xây dựng nhà nước kiểu 
mới và pháp luật ở Việt Nam VV33019 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7987
Cát bụi chân ai VV44531 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7988
Thơ văn cách mạng 1930-1945 VV30533 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7989
Bệnh truyền nhiễm ở bò sữa và biện pháp phòng trị VL1574 KMNL 36,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7990
Thể dục cho người suy nhược thần kinh VL26828 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7991
Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản VV34422 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7992
Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản VV34421 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7993
Chuủ nghĩa xã hội khoa học VV29547 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7994
Chủ nghĩa hiện thực Xã hội chủ nghĩa VV21389 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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7995
Lược sử nước Lào VV26328 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7996
Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Mỹ VV15644 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7997
Cây ăn quả nhiệt đới VL17399 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7998
Chiến công vĩ đại của nhân dân Liên Xô VV30005 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

7999
Phương pháp nghiên cứu các tác phẩm của Lê - Nin T1 VV27494 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8000
Cải tổ và tư duy mới đối với nước ta và thế giới VV42737 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8001
Truyện cổ Thái VV2537 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8002
Đi thăm đất nước VV18849 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8003
Các phương pháp kinh tế kế hoạch trong quản lý tập 2 VL20364 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8004
Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước VV19884 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8005
Around the House VL202 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8006
Nguyên lý nhân bản trong triết học VL13557 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8007
Pasquale's Gift VL168 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8008
Wordsong VL213 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8009
The big top VL212 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8010
Đời nghệ thuật Ngô Thị Liễu VV25620 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8011
Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô VV10537 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8012
Xây dựng Đảng VV34397 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8013
Hướng dẫn công tác chi đoàn VV30104 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8014
C.Mác - Ph.ăng ghen toàn tập T3 VL26649 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8015
Chuyện của hai người đàn ông VV30374 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8016
V.I.Lê - Nin toàn tập T14 VL13563 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8017
Bàn về cán bộ phụ trách thiếu nhi và công tác thiếu nhi VV20597 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8018
Suy nghĩ về văn học VV20384 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8019
Khai thác mọi tiềm năng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
kinh tế VV39223 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8020
Những kỳ quan trên thế giới VV18385 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8021
Một số chuyên đề dược lý học lâm sàng VL27912 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8022
Trên đường học tập và nghiên cứu T2 VV5686 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8023
Mở đầu lý thuyết ma trận VL27285 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8024
Đen và trắng VL28337 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8025
Đường lối văn nghệ của Đảng vũ khí trí tuệ ánh sáng VV22004 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8026
Đến với tuổi thơ VV42906 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8027
Vô địch quyền vương VN1435 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8028
Người tình tuyệt vời VV2721 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8029
Đại Nam nhất thống chí tập 3 VV15664 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8030
Chòn bon méo miệng VV2632 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8031
Con gái giỏi giang ở nhà một mình VN953 KMNL 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8032
Các liên kết kinh tế thương mại… VL529 KMNL 68.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8033
Từ điển Nga - Việt bỏ túi VN32165 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8034
Từ điển Nga - Việt bỏ túi VL2359 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8035
Ứng dụng ma trận trong kỹ thuật VL26837 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8036
Nguyễn Trãi khí phách và tinh hoa của dân tộc VV31919 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8037
Từ điển Tiếng Việt thông dụng T1 VL22922 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8038
Tên cây rừng Việt Nam VL767 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8039
Vật lý cơ sở dùng cho cán bộ sinh học y học địa chất VL27040 KMNL 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8040
Phương pháp msử dụng phiếu lỗ VV28621 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8041
Nguyễn Trãi khí phách và tinh hoa của dân tộc VV31916 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8042
Bảo vệ môi trường và hiệu quả của kinh tế - xã hội của nó VV3307 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8043
Công trình nghiên cứu ký sinh trùng ở Việt Nam T1 VL23609 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8044
Mỹ thuật thời Trần VV25024 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8045
Nghệ thuật múa rối nước VV1736 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8046
Chuẩn bị dung dịch cho phân tích hoá học VL21021 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8047
Công trình nghiên cứu ký sinh trùng ở Việt Nam T1 VL28826 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8048
Nguyên lý địa chất học VL14254 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8049
Những phương pháp xây dựng công trình trên nền đất yếu VL21673 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8050
Nam dược thần liệu VL1263 KMNL 3,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8051
Thuốc thử hữu cơ VV2326 KMNL 4,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8052
Những trống đồng Đông Sơn đã phát hiện ở Việt Nam VV27102 KMNL 2,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8053
Những vấn đề lý luận dạy lí thuyết VL3115 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8054
Khởi nghĩa Lam Sơn VV18217 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8055
Kinh tế lao động ở Liên Xô VL16035 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8056
Kinh tế thời nguyên thuỷ ở Việt Nam VL10240 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8057
Ký viết về chiến tranh cách mạng và xây dựng Chủ nghĩa 
xã hội VV20926 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8058
Kinh tế chính trị học Mac-Lênin, cơ sở KH của QL kinh tế 
Xã hội chủ nghĩa VL21548 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8059
C.Mác và Ph.Ăng-ghen bàn về thanh niên VL22881 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8060
Không có gì ngoài cả cuộc đời VV25829 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8061
Kinh tế hỗn hợp quốc doanh - tư doanh VV023 KMNL 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8062
Kinh tế du lịch VV026 KMNL 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8063
Những bài chọn lọc về quân sự VV25784 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8064
Khoa học lao động VV26605 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8065
Kỹ thuật nuôi gà thịt thương phẩm VL45540 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8066
Cả nước một lòng bảo vệ vững chắc TQViệt Nam Xã hội 
chủ nghĩa VV19318 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8067
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh T3 VV21249 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8068
Không có gì ngoài cả cuộc đời VV25828 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8069
Khoa học về khoa học VV24723 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8070
Kỷ niệm về đá VV15709 KMNL 1,33 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8071
Kháng chiến nhất định thắng lợi VV6721 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8072
Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên VL24818 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8073
Kinh nghiệm phát triển của các nền kinh tế trong khu vực 
và kinh tế Việt Nam VL29181 KMNL 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8074
Kinh tế Liên Xô thành tựu vấn đề triển vọng VV26130 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8075
Khúc hát về một dòng sông VV11799 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8076
Khi người Việt Nam đầu tiên vào Krem-li VV28157 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8077
Kỷ niệm lần thứ 165 ngày sinh lần thứ 100 ngày mất của 
Các Mác VV22686 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8078
Kinh tế - XH nông thôn Việt Nam ngày nay T1 VV29040 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8079
Kiểm kê tài sản và thanh quyết toán tài chính VL34490 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8080
Không có gì ngoài cả cuộc đời VV25827 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8081
Kinh tế lao động ở Liên Xô T1 VV21338 KMNL 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8082
Những cơ sở lý thuyết của điện học VL20613 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8083
Cơ sở hoá học hữu cơ VL30413 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8084
Sơ đồ và biểu đồ về chủ nghĩa duy vật biện chứng VL40983 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8085
Sách tra cứu hoá sinh T1 VL28504 KMNL 2,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8086
Ký sự thăm nước Lào VV30179 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8087
Cấu trúc địa chất miền Bắc Việt Nam VL3299 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8088
Cấu trúc địa chất miền Bắc Việt Nam VL3300 KMNL 11,51 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8089
Kim loại học Vật lý T1 VL23134 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8090
Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi T1 VL27753 KMNL 6,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8091
Sổ tay của cán bộ kinh tế ở các nông trang… T1 VL26733 KMNL 2,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8092
Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thuỷ  T1 VL2421 KMNL 4,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8093
Những họ thực vật có hoa VL22840 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8094
Những sai lầm trong chuẩn đoán bệnh lao phổi VL28061 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8095
Cây gỗ rừng Việt Nam VL26632 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8096
Khoáng vật học giải trí VL14251 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8097
Nhà cửa các dân tộc ở trung du bắc bộ Việt Nam VV27262 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8098
Cơ học kết cấu VL27080 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8099
Những vấn đề địa chất công trình VL35938 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8100
Sổ tay hoá học VL17945 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8101
Sổ tay cơ điện mỏ VN25249 KMNL 3,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8102
Ký sự thăm nước Lào VV30178 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8103
Việt Nam đất nước anh hùng VV22410 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8104
Việt Nam đất nước anh hùng VV22409 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8105
Điện tâm đồ trong lâm sàng VL17111 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8106
Khu mộ cổ châu can VV27100 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8107
Kỹ thuật cơ bản của phòng xét nghiệm VL25786 KMNL 2,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8108
Sinh lý cây gỗ T1 VL33836 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8109
Ngoài giới hạn VV3173 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8110
Phát huy thắng lợi vĩ đại tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng 
tiến lên VV30660 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8111
Hãy để ngày ấy lụi tàn VV3182 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8112
Lê - Nin toàn tập t30 VL229 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8113
Một số vấn đề công tác Đảng… VV18922 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8114
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam VL23907 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8115
Hải âu VV3115 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8116
Đường vào toán học hiện đại VL28642 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8117
Các tác giả khinh điển của chủ nghĩa Mác bàn về KHLS VL15380 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8118
Nhận thức và thẩm định VL23112 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8119
Hồn ma bóng quỷ VV3141 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8120
Hỏi đáp về những hiện tượng vật lý VL8971 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8121
Những cuộc đối thoại trí tuệ VV513 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8122
Bản hùng ca cacpat VL32916 KMNL 16,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8123
Phương tiện vượt sông và bắc cầu VV32708 KMNL 6,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8124
Phương pháp học tập lý luận chính trị VV23204 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8125
Đô đốc Bùi Thị Xuân VV22433 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8126
C.Mác Ph.ăng - ghen V.I.Lê - nin về chủ nghĩa xã hội và 
Chủ nghĩa Cộng sản T1 VV27409 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8127
Con đường dẫn tôi đến chủ Lê - Nin VV42026 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8128
Cuộc vận động cứu quốc của Việt kiều ở Thái Lan VL8830 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8129
Sử dụng máy rèn dập VL27493 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8130
Một số vấn đề về Nhà nước VV21114 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8131
Mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng ta VV4426 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8132
Con đường lên vũ trụ VV7532 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8133
Những  đơn vị văn nghệ quần chúng xuất sắc VV26338 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8134
Chủ nghĩa xã hội phát triển từ không tưởng đến KH VL3501 KMNL 0,56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8135
Một số vấn đề về kế hoạch xây dựng Chủ nghĩa xã hội VL18661 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8136
Sự biến tháng 7 VV5671 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8137
Sinh hoạt và tư tưởng VV3974 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8138
Miễn dịch trung gian tế bào VL20428 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8139
Nắm vững đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa… VV9016 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8140
Kỹ thuật sấy nông sản VV3351 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8141
C.Mac, F.ăng ghen tuyển tập T1 VL5553 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8142
Bàn về tổ chức và quản lý nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa VL20143 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8143
V.I.Lê - Nin toàn tập T21 VL12683 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8144
Phê phán hệ tư tưởng và thực tiễn của Chủ nghĩa Mao P1 VV40465 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8145
Chủ nghĩa Lê.Nin và vấn đề ruộng đất nông dân T3 VL3936 KMNL 14,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8146
Trung Quốc từ Mao đến Đặng VL4007 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8147
Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam VL6373 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8148
Cuộc vận động cứu quốc của Việt kiều ở Thái Lan VV1961 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8149
Những nguồn gốc và sự tiến hoá của tư tưởng của Mao 
Trạch Đông VL3530 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8150
Nguyễn Đình Chiểu với y thuật VV3945 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8151
Những nguồn gốc và sự tiến hoá của tư tưởng của Mao 
Trạch Đông VL3531 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8152
Mô - Da VV20159 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8153
Phê phán các thuyết chống chủ nghĩa Mác trong kinh tế 
chính trị T1 VV34849 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8154
Hạnh phúc và bất hạnh VV25009 KMNL 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8155
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt 
Nam VV3657 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8156
Nguyễn Văn Trỗi VV3990 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8157
Những người khốn khổ VL2977 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8158
Hãy tiến mạnh trên mặt trận KHVKT VV3514 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8159
Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài người cha thân yêu 
của các LLVTNDViệt Nam VV9073 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8160
Hônôrê đơ Banzăc một bậc thầy… VV17730 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8161
Hô - Xê Mác - Ti VL8990 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8162
V.I.Lênin toàn tập T19 VL14377 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8163
Mấy vấn đề nghệ thuật quân sự Việt Nam VL409 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8164
Pháo binh xuân 1975 VV37848 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8165
Bàn về nhiệm vụ học tập trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa 
xã hội VV9060 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8166
Những đại biểu hội đồng nhân dân cần biết VV3554 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8167
Không gia đình VV488 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8168
Mưa trong tim em VV2656 KMNL 40,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8169
Hạnh phúc và bất hạnh VV9033 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8170
Hiện thực CM và VHNT VV2790 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8171
V.Lênin toàn tập T22 VL12697 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8172
Hồ Chủ tịch nói về dân chủ kỷ luật và ĐĐCM VL9046 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8173
Người giúp việc, dư luận quần chúng… VL952 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8174
Nguyên lý triết học Mác xít P1 VV5395 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8175
Niềm vui của mẹ VV2741 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8176
Hoa dừa VV3042 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8177
Hồng Đức quốc âm thi tập VV21836 KMNL 9,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8178
100 câu hỏi về chế độ ghi chép ban đầu VL10587 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8179
Hệ tư tưởng Đức VV1012 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8180
Hỏi chuyện các nhà văn VV18247 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8181
Những giáo viên tình nguyện VV3392 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8182
Noi theo đường lối văn nghệ Mác-Lê-nin của Đảng VL9038 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8183
Những điều đại biểu HĐND cần biết VV3553 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8184
Những niềm vui đầu tiên VV3072 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8185
Mô - Da VL10368 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8186
Một số cây thuốc và dược liệu ở Việt Nam Lào Campuchia VL28416 KMNL 220.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8187
V.Lênin toàn tập T24 VL5427 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8188
Phê phán các thuyết chống chủ nghĩa Mác trong kinh tế 
chính trị T2 VV23225 KMNL 5,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8189
Đại Nam thực lục T4 VL3674 KMNL 2,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8190
Đại Nam thực lục T3 VL3673 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8191
Ra khơi VV3010 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8192
Bàn tay khối óc VL2899 KMNL 0,42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8193
Những văn bản về phòng chống tệ nạn XH VL9059 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8194
Nhân tố tinh thần chính trị trong chiến tranh hiện đại Q4 VV3572 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8195
Những bài nói và viết chọn lọc VV9001 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8196
Trận địa quê hương VV2994 KMNL 0,62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8197
Núi mọc trong mặt gương VL2995 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8198
Tiểu đoàn 19 VV3350 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8199
Chị tư già VV2774 KMNL 0,42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8200
Thư cuối năm VV2986 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8201
Mở đường VV2980 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8202
Phong trào giải phóng dân tộc với con đường Xã hội chủ 
nghĩa VV39770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8203
Nguyễn Trãi toàn tập VV875 KMNL 3,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8204
Tuồng hài VV3282 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8205
Bàn về chiến lược phát triển KHCN Việt Nam đến năm 
2000 VV29134 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8206
Lỗ Tấn bàn về mỹ thuật VV1015 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8207
Xây dựng văn hoá mới ở nông thôn VV30482 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8208
Niên biểu Việt Nam VL3995 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8209
Mỹ - Diệm liên tục và trắng trợn vi phạm hiệp nghị Giơ ne 
vơ VV5411 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8210
Đường phía trước VV21646 KMNL 3,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8211
Người đẹp Gilda VV2709 KMNL 21,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8212
Những tiếng nói đồng tình VV14774 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8213
Ngã ba thời gian VV3109 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8214
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn QLKTXã hội chủ nghĩa VV22301 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8215
Xây dựng nền VH Việt Nam ngang tầm vóc dân tộc ta thời 
đại ta VV22158 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8216
XD lực lượng CAND trong sạch vững mạnh VV38823 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8217
Xung quanh một số vấn đề về VH và GD VV15895 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8218
Xô Viết Nghệ Tĩnh VV31598 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8219
Cái chết của ông Gallet VV1924 KMNL 43,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8220
Phong trào giải phóng dân tộc với con đường Xã hội chủ 
nghĩa VV39772 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8221
Phân tích tương quan giá trị sử dụng địa chí trong công tác 
đầu tư VL39778 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8222
Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do VV9086 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8223
Hoa rừng VV3088 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8224
Hỏi đáp tìm hiểu về luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em VV2247 KMNL 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8225
Họ chiến đấu vì Tổ quốc VV2933 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8226
Hòn cuội VV28337 KMNL 110.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8227
Hôm nay chúng ta ra trận VV3156 KMNL 0,42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8228
Hồ Chủ tịch với vấn đề giải phóng phụ nữ VV3701 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8229
Hoạt động phá hoại của bọn Mao-ít ở ĐN Châu Á VL3537 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8230
Hà Nội 60 ngày khói lửa VV3188 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8231
Người cầm súng chuông đồng hồ điện Kremlin khúc thứ ba 
bi tráng VL9325 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8232
Nhớ lại và suy nghĩ VV11811 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8233
V.Lê - Nin toàn tập T26 VL11475 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8234
Vươn tới những đỉnh cao của sự nghiệp KHKT VV27208 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8235
Số phận các dân tộc không phải hán tộc ở nước CHND 
Trung Hoa VV33405 KMNL 4,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8236
Vị trí cuốn các học thuyết về giá trị thặng dư trong di cảo 
kinh tế của Các Mác VL13586 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8237
Vật lý đại cương VL38078 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8238
Việt Nam thắng cảnh T1 VV28945 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8239
Trị sông VV20616 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8240
Những họ thực vật có hoa VL22841 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8241
40 năm nước CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam VV3130 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8242
Bệnh học ngoại VL3414 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8243
Bóng chuyền ở khắp nơi VV29538 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8244
về mối liên hệ của chủ nghĩa Mao với chủ nghĩa cơ hội và 
chủ nghĩa xét lại ở Châu Âu VV34026 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8245
Sounds of an Owly Night VL167 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8246
Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà vùng bão lụt VL3740 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8247
Việt Nam đất nước giàu đẹp VL27709 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8248
Con người văn minh sống như thế nào VV1675 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8249
Nguyên lý nhân bản trong triết học VV5452 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8250
Living monsters: The world's most dangeous animals VL203 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8251
The great treasure hunt VL208 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8252
Insects VL143 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8253
The dancer la bailarina VL140 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8254
Songs & action rhymes VL157 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8255
Hazel's Circle VL182 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8256
Nguyễn Trãi khí phách và tinh hoa của dân tộc VV31915 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8257
Vanh xăng Van gôg VV24804 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8258
Hattie and the Fox VL158 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8259
1,2,3 Yoshi VN184 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8260
Trò chơi lý thú theo bách khoa khoa học VL2962 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8261
Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Việt Nam VV3492 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8262
40 năm nước CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam VV3131 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8263
Changes VL160 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8264
Climbing Jacob's Ladder VL181 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8265
Palm trees by nancy cote VL221 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8266
Vietnam cultural Window VL356 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8267
Joe Joe VL147 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8268
Be nice to marilyn VL142 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8269
Truyện cổ tích - ngụ ngôn hay nhất thế giới qua nhiều thế 
kỷ VV809 KMNL 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8270
Cô bé quàng khăn đỏ VL811 KMNL 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8271
Hercule VL829 KMNL 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8272
Những loài gặm nhấm ở Việt Nam VL31940 KMNL 8,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8273
Sư đoàn đồng bằng binh đoàn Tây Nguyên VL3231 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8274
Những bài tập kỹ thuật chiến thuật nbóng rổ VV32701 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8275
Hỏi đáp về điện tử học VL28583 KMNL 250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8276
Từ điển Nga - Việt cơ khí VL12764 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8277
Tô Ngọc Vân - Nguyễn Gia Trí - Nguyễn Sáng - Bùi Xuân 
Phái VL3545 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8278
Y học cổ truyền dân tộc VL3210 KMNL 28.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8279
Tiếng Anh cơ bản 1 VL3293 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8280
Những sai lầm trong chuẩn đoán bệnh lao phổi VL28063 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8281
Sách tra cứu đèn điện tử VL33717 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8282
Phân vùng địa lý tự nhiên lãnh thổ Việt Nam VL13014 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8283
Sinh học VL15158 KMNL 4,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8284
Tiếng Anh cơ bản 1 VL3294 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8285
Hữu Ngọc… VV091 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8286
One to another VL219 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8287
Những sai lầm trong chuẩn đoán bệnh lao phổi VL28062 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8288
Chuyên đề tim mạch T1 VL1268 KMNL 2,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8289
Sông ngòi Việt Nam VV34763 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8290
Sông ngòi Việt Nam VV34762 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8291
Quán triệt và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ thị 
của Đảng trên mặt trận nông nghiệp VV3432 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8292
Quy luật cấu trúc rừng gỗ hỗn loại VL34765 KMNL 5,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8293
Điêu khắc Nhà Mồ Tây Nguyên VN068 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8294
Windows and Walls VL222 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

415



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

8295
Farm Boy's Year by David McPhail VL200 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8296
Well, I Never VL137 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8297
Reaching high VL189 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8298
Mạch điện trong máy thu hình VL28453 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8299
Nguyên lí di truyền và chọn giống thực vật VL17717 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8300
Miếng da lừa VL2786 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8301
Bên sông đón súng VV2951 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8302
Túp lều của chú Tôm T2 VV9835 KMNL 16,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8303
Đạn Nam thực lục Tập XXVII VV3696 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8304
Khái lược về lịch sử và lý luận phát triển khoa học VV17077 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8305
Bàn về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân 
dân VL428 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8306
Địa hình cacxtơ ở Việt Nam VL28194 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8307
V.I.Lê nin toàn tập T1 VL16293 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8308
Kinh tế thế giới những năm 80 VL28576 KMNL 300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8309
Vị đắng nụ hôn VV3902 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8310
Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái VV34930 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8311
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân VV13183 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8312
Chị Tư già VV2773 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8313
Đất trắng T1 VV20285 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8314
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc VV28190 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8315
Vì em yêu anh VV3876 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8316
Phong trào cộng sản, công nhân và giải phóng dân tộc quốc 
tế T2 VV33370 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8317
Về giá trị VH tinh thần Việt Nam VV35289 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8318
Quân đội hiện đại và kỷ luật VV33192 KMNL 6,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8319
Về mặt trận dân tộc thống nhất VV17759 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8320
Vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân VL8360 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8321
Vài nét về lịch sử phát triển của giới động vật VL7957 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8322
Vài nét về lịch sử phát triển của giới động vật VL7956 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8323
Vài nét về lịch sử phát triển của giới động vật VL7958 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8324
Về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên VV28548 KMNL 0,63 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8325
Tìm hiểu văn hoá Ấn Độ VV27081 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8326
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Q1-T3 VV23711 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8327
Triết học mác - lê nin chủ nghĩa duy vật lịch sử VV37957 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8328
Nhân dân ta rất anh hùng VL2975 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8329
Một số vấn đề về XD Đảng trong giai đoạn cách mạng Xã 
hội chủ nghĩa và chống Mỹ cứu nước VV9022 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8330
Mấy vấn đề về nhà nước CHXã hội chủ nghĩa Việt Nam VV25275 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8331
Chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên và diễn 
viên ngành VH VV38932 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8332
Phấn tích nước VL40193 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8333
Mấy vấn đề về nhà nước CHXã hội chủ nghĩa Việt Nam VV25274 KMNL 4,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8334
Hội đồng tương trợ kinh tế VV34928 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8335
Học trong tích cũ VV3020 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8336
Chủ nghĩa xã hội và sự sáng tạo khoa học VL28017 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8337
Anh đội trưởng văn nghệ xã Yên Bình VV2979 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8338
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam T2 VL10426 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8339
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời VV33940 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8340
Hoa vông VV29951 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8341
Ung thư hạ họng - thanh quản VL35689 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8342
Phong trào giải phóng dân tộc với con đường Xã hội chủ 
nghĩa VV39771 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8343
Đường lối quân sự của Đảng là vũ khí tất thắng của LLVT 
nhân dân ta VL11934 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8344
Mùa săn trên núi VV11559 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8345
Sự lãnh đạo khoa học trong các LLVT Xô-Viết VV30606 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8346
Những vấn đề kinh tế về tiến bộ KHKT trong nông nghiệp VL18586 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8347
Một số vấn đề về vùng kinh tế Xã hội chủ nghĩa VV3702 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8348
Những nghị quyết cơ bản dẫn đến thắng lợi CM tháng 8 VV33893 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8349
Công đoàn trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội VV12723 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8350
Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường mặt trận dân tộc 
thống nhất VL8652 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8351
Bản về thế giới thứ ba VV3713 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8352
Sơ lược giới thiệu các nhóm dân tộc Tày, Nùng, Thái ở 
Việt Nam VL744 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8353
Nữ hoàng Võ Tắc Thiên VL170 KMNL 90,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8354
Tình đoàn kết chiến đấu vô sản Việt - Pháp VV40170 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8355
Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh gửi lại VV28742 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8356
Thất bại quân sự của đế quốc Mỹ trong chiến tranh xâm 
lược Việt Nam VV13602 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8357
Một số văn kiện của Trung ương Đảng về phát triển công 
nghiệp VV20908 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8358
Mao Trạch Đông tuyển tập T3 VV14731 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8359
Tổ chức hiệp ước Vác-Sa-Va VV21265 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8360
Vũ trụ và đời sống VL25641 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8361
V.I.Lê nin toàn tập T31 VL2403 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8362
Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật VL28849 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8363
V.I.Lênin toàn tập T3 VL17980 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8364
Thơ miền nam VV2823 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8365
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam T2 VV16710 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8366
Thế kỷ X những vấn đề lịch sử VV24268 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8367
Tìm hiểu bộ máy nhà nước toàn án nhân dân VV33322 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8368
Về sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng và VH 
1930-1945 VL13702 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8369
Văn kiện ĐH lần thứ IV Công đoàn Việt Nam VV28286 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8370
Về xây dựng Đảng VV10160 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8371
Về xây dựng Đảng VV10162 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8372
Ô nhiễm môi trường VL29773 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8373
Họ chiến đấu vì Tổ quốc VV3332 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8374
Câu chuyện các hằng số vật lý cơ bản VL23805 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8375
Về văn hoá và nghệ thuật VV24741 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8376
Phơ-rê-đê-rích Giô-li-ô Qui-ri VL25799 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8377
Tìm hiểu âm nhạc T1 VV39375 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8378
Đánh giá trữ lượng thăm dò dầu mỏ và khí thiên nhiên VL35217 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8379
Uống nước nhớ nguồn VV19055 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8380
Ứng dụng các chất đồng vị phóng xạ VL16644 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8381
Miền Nam giữ vững thành đồng VV5164 KMNL 2,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8382
Thuốc Nam và châm cứu Phần Y VL8122 KMNL 3,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8383
Tập theo sức khoẻ tập theo ý muốn VL29115 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8384
V.Lê-nin toàn tập T27 VL13493 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8385
Về nhiệm vụ công tác chính trị trong QĐND VL22924 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8386
Tổ chức hiệp ước Vác-Sa-Va VL31449 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8387
Tổ chức hiệp ước Vác-Sa-Va VL31448 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8388
Nhà nước và cách mạng VV23394 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8389
Chỉ tiêu và chỉ số phát triển con nưgời VV29974 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8390
Việt Nam trên sân khấu thế giới VV27523 KMNL 1,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8391
Môn học về câu lạc bộ VV27272 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8392
Về làm chủ tập thể Xã hội chủ nghĩa VV32176 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8393
Về văn hoá và nghệ thuật VV24742 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8394
Văn hoá văn nghệ trong cách mạng Xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam VV40955 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8395
Trắc nghiệm sinh học VL1722 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8396
Cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân Việt Nam T1 VV1186 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8397
Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc VV24079 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8398
Mấy ý kiến về XD tư tưởng chỉ đạo đúng đắn của cấp uỷ 
Đảng VV25476 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8399
Miền Nam giữ vững thành đồng  T1 VV11168 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8400
Vai trò chiến lược của DQTV trong sự nghiệp chống Mỹ 
cứu nước vĩ đại của nhân dân ta VV365 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8401
Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc VV24080 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8402
Một số vấn đề về NN và PL Việt Nam VV17541 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8403
Về tích luỹ và tiêu dùng VL23532 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8404
Vấn đề Pa-le-xtin VL33189 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8405
Về tính dân tộc trong âm nhạc Việt Nam VV17375 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8406
Cơ-la-ra Xét-kin VL24883 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8407
Lịch sử Cách mạng Nga T4 VV17877 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8408
Lịch sử Cách mạng Nga T3 VV13733 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8409
Một số vấn đề về phẫu thuật cấp cứu bụng ở trẻ em VL24455 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8410
Một số khía cạnh về phép biện chứng duy vật VV40190 KMNL 7,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8411
Một số kinh nghiệm điều trị cấp cứu chiến thương và rắn 
độc cắn bằng thuốc dân tộc VL24548 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8412
Về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và XD Chủ nghĩa xã hội VV22426 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8413
Vấn đề dân tộc trong CMVS T2 VV8923 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8414
Vùng đất xa xăm VV35136 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8415
Văn kiện Đảng về công tác thanh niên T2 VV15847 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8416
Vấn đề nhân quả trong vật lý học hiện đại VL8138 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8417
V.I.Lênin nói về sách và báo VV35168 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8418
Điện tử học? Không có gì đơn giản hơn VL24462 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8419
Đường Bác Hồ đi cứu nước VV20245 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8420
Định loại cá nước ngọt các tỉnh phía bắc Việt Nam VL19945 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8421
Đưa nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Xã hội 
chủ nghĩa VL21465 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8422
Đạo đức là cái gốc của người CM VV10490 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8423
Đac-uyn VV27377 KMNL 1,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8424
Đo đạc thể hình VV36332 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8425
Đại dương kêu gọi VV18116 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8426
Đất nào cây ấy VV32509 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8427
Kinh tế chính trị Mác - Lênin T1 VV31612 KMNL 6,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8428
Về những quy luật ra đời và phát triển của XHXã hội chủ 
nghĩa T1 VL5574 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8429
Về chính quyền cô sản VV4493 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8430
Về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và XD Chủ nghĩa xã hội VV6889 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8431
Về vấn đề XD thuật ngữ KH VV18220 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8432
Về các quy luật kinh tế trong Chủ nghĩa xã hội T2 VV23676 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8433
Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên VV19038 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8434
Vấn đề Pa-le-xtin VL33191 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8435
Bàn về khởi nghĩa vũ trang VV13100 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8436
Về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và XD Chủ nghĩa xã hội VL23851 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8437
Vật lý thống kê T1 VL14632 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8438
VHViệt Nam miền Nam dưới chế độ Mỹ - Nguỵ VV20332 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8439
Ba cuộc đời một trái bóng VL27399 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8440
Bàn về phân công lại LĐXH ở Việt Nam VL21573 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8441
Bàn về tổ chức và quản lý nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa VL10142 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8442
Binh thư yếu lược VV9708 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8443
Về cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại VV1406 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8444
VH và nếp sống các dân tộc nhóm ngôn ngữ Hà Nhì - LôLô VV38373 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8445
Về vấn đề Cam-pu-chia VV20438 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8446
Ngọn lửa Ganefo rực cháy VV2841 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8447
Về vai trò làm chủ của quần chúng lao động trong sự 
nghiệp… VV16495 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8448
Vàng dưới biển xanh T1 VV38344 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8449
Về cách mạng kỹ thuật VL13063 KMNL 1,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8450
Bàn về dân chủ Xã hội chủ nghĩa VV4295 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8451
Bóng nước Hồ Gươm VV26442 KMNL 19,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8452
Báo chí Việt Nam VV24886 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8453
Báo chí Việt Nam VV24885 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8454
Văn kiện Đảng về kháng chiến chống thực dân Pháp T2 VV43264 KMNL 350.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8455
Kinh tế Việt Nam từ CM Tháng 8… VV810 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8456
Kinh tế Việt Nam từ CM Tháng 8… VV811 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8457
Vi sinh vật học VL26241 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8458
Đại Nam nhất thống chí tập 4 VV13089 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8459
Kỹ thuật nuôi trồng và chế biến dược liệu VL30213 KMNL 5,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8460
Kỹ thuật điện đại cương VL23159 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8461
Đời sống ong kiến mối VL21185 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8462
Điều trị học bệnh da và hoa liễu VL29720 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8463
Kinh tế thời nguyên thuỷ ở Việt Nam VL10222 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8464
KH và kinh tế của Chủ nghĩa xã hội VV26306 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8465
Đường vào toán học hiện đại VL19947 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8466
Những sự kiện lịch sử Đảng T3 VV35842 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8467
Những bài phát biểu về XD Chủ nghĩa xã hội T2 VV22253 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8468
Nguyễn Đức Cảnh người lãnh đạo đầu tiên của Tổng công 
hội đỏ Bắc Kỳ VV37723 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8469
SD giới từ trong các kỳ thi chứng chỉ ABC QG VL29810 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8470
Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ V VV32500 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8471
Đề cương giải thích NQ của ĐHTQ thứ V Đảng Cộng 
sảnViệt Nam VL22263 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8472
Sức sống của nên âm nhạc truyền thống Việt Nam VL076 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8473
Sách tra cứu tóm tắt về sinh lý thực vật VL2887 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8474
Hồ Chí Minh tuyển tập T1 VL29985 KMNL 2,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8475
Hoà bình an ninh quốc tế độc lập dân tộc trật tự kinh tế 
quốc tế mới… VV35447 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8476
Hoà bình an ninh quốc tế độc lập dân tộc trật tự kinh tế 
quốc tế mới… VV35446 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8477
Hồ Chủ tịch trong lòng nhân dân TG VV30678 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8478
Sơ thảo lịch sử NN và PL Việt Nam VV23920 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8479
SD giới từ trong các kỳ thi chứng chỉ ABC QG VL29811 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8480
Kinh tế thuỷ lợi và XD thuỷ công VL26711 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8481
Bảy kỳ quan TG VV28109 KMNL 85.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8482
Điện và lời chào mừng ĐH lần thứ IV Đảng Cộng sảnViệt 
Nam VV18616 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8483
Kiến trúc, tiêu chuẩn, cái đẹp VV21190 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8484
Kinh tế lao động ở Liên Xô T1 VV21337 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8485
Sơ yếu vật lý chất rắn VL12771 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8486
Khí hậu nước ta VL24091 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8487
Kỹ thuật xét nghiệm sinh hoá lâm sàng VL10013 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8488
Đac-uyn VV27376 KMNL 1,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8489
Văn kiện của Đảng về đường lối CM XGCN ở miền Bắc 
nước ta VV23451 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8490
Vây giữa tình yêu VV5626 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8491
Văn kiện của Đảng về đường lối CM XGCN ở miền Bắc 
nước ta VV6852 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8492
Vai trò ngày càng tăng của CN mác-lênin và cuộc đấu 
tranh tư tưởng VV28105 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8493
Nhật ký Diên-an đặc khu ở TQ 1942-1945 VV32610 KMNL 18,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8494
Năm đời tổng Mỹ VV16875 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8495
Những quy luật cơ bản của Hoá học VL29519 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8496
Nữ bác học Mari Quiri T1 VL13438 KMNL 0,62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8497
Nữ bác học Mari Quiri T2 VL15912 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8498
Nhật ký Diên-an đặc khu ở TQ 1942-1945 T2 VV21912 KMNL 18,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8499
Khởi nghĩa Lam Sơn và PTĐTGP đất nước vào đầu TK XV VV12945 KMNL 2,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8500
Về vấn đề báo chí VL10230 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8501
Không quân Liên Xô trong trận hội chiến ở Cuôc VL4694 KMNL 0,72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8502
Khoa học bịp VV25593 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8503
Văn học, cuộc sống, thời đại VV27248 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8504
Khẩn trương và kiên trì xoá bỏ… VV31879 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8505
Khẩn trương và kiên trì xoá bỏ… VV31880 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8506
Kỳ lạ trong sự sống VV41327 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8507
Kỳ lạ trong sự sống VV41328 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8508
Đường vào khoa học của tôi VV18563 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8509
Định mức lao động trong HTX SXNN VL28602 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8510
Làm gì? Những vấn đề cấp bách trong PT chúng ta VV21765 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8511
Khai thác đại dương VV36621 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8512
Kỷ niệm tháng năm VV17025 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8513
Sổ tay Văn hoá Việt Nam VN27778 KMNL 1,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8514
Sự phát triển của XH loài người VV21522 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8515
Sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam 
trong thời đại mới VV22572 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8516
Những bài viết và nói về quân sự VV26629 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8517
Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân… VV17448 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8518
Những quy luật xã hội học VV31242 KMNL 3,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8519
Những chặng đường thắng Mỹ VV19284 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8520
Người Dao ở Việt Nam VV13553 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8521
Nhà yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu VV9935 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8522
Những trang sử đá VV22805 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8523
Nhớ lại và suy nghĩ VV28024 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8524
Lịch sử thế giới VN2167 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8525
Những hình thức có trước SX TBCN VV24350 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8526
Những mẩu chuyện về Nghệ An 1930-1931 VL16283 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8527
Nước quanh ta VV28725 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8528
Nuôi dưỡng học ứng dụng vào điều trị T1 VL22977 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8529
V.I.Lênin toàn tập T1 VL21770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8530
Ngữ pháp Tiếng Tày - Nùng VV12958 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8531
Nhiếp ảnh màu VV27933 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8532
Lên án tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam VV26387 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8533
Những bài viết và nói về quân sự T3 VV24066 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8534
Nguyễn Huệ phú xuân VV38989 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8535
Những bàn chân không nghỉ VV19689 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8536
Những bước đi chiến thắng VV19674 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8537
Nguồn gốc sự sống VV39842 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8538
Những nguyên lý tuyên truyền CSCN T2 VV200 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8539
Nhớ lại và suy nghĩ VV42277 KMNL 55.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8540
Ngôn ngữ học T2 VV40341 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8541
Từ điển địa chất T2 VL30958 KMNL 2,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8542
Tìm hiểu những yếu tố cấu thành Đảng Cộng sảnViệt Nam VV179 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8543
Thư viện học đại cương VL21207 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8544
Tuổi trẻ sáng tạo T2 VV33183 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8545
Thiên văn mới VV32903 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8546
Thiết kế máy thu vô tuyến điện T1 VL14751 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8547
Từ điển y học Nga Việt VL14197 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8548
Trên đường học tập và nghiên cứu T2 VV12589 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8549
Từ 2.B đến S.D.E.C.E VL35678 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8550
Tìm hiểu về cách mạng KHKT VV26497 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8551
Truyện Đức Khổng Tử VV48075 KMNL 12,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8552
101 điều nhân thế VV31132 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8553
Tủ sách học đường sách học tiếng Pháp cấp tốc VN2433 KMNL 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8554
Trong gia đình T3 VL840 KMNL 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8555
Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng VV43237 KMNL 230.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8556
Cuộc đời nồng nhiệt của F.Sô-Panh VV23092 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8557
Nội khoa cơ sở VL10762 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8558
Việt Nam ba lần đánh nguyên toàn thắng VV32132 KMNL 4,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8559
Vì độc lập tự do Vì Chủ nghĩa xã hội… VL9910 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8560
Phê phán các thuyết chống CN mác trong kinh tế chính trị 
T1 VV34850 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8561
Cẩm nang bác sĩ thú y T2 VL8548 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8562
Các tổ chức quốc tế VV22751 KMNL 4,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8563
Kinh tế chính trị Mác - Lênin VV37958 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8564
Phong trào giải phóng dân tộc với con đường Xã hội chủ 
nghĩa VL26533 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8565
Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt VV35584 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8566
Kỹ thuật trồng cây thuốc VL23186 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8567
Anh hùng ca của Hô-Me-Rơ VL28101 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8568
Về công tác tư tưởng VV25881 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8569
Về XD con người mới Xã hội chủ nghĩa VV17282 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8570
Vật lý phổ thông trình bày theo lối mới t3 VL15510 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8571
Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ Đô Lương VL1296 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8572
Tổng kết kế hoạch 5 năm lần thứ nhất VL6876 KMNL 0,34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8573
Thế Việt vị VV28147 KMNL 120.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8574
Mùa xuân VV29750 KMNL 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8575
Lịch sử giấy VL5182 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8576
Nụ cười dân dã VV036 KMNL 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8577
Thức ăn gia súc Việt Nam VV893 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8578
Chính trị kinh tế học Phần kinh tế Xã hội chủ nghĩa VL4280 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8579
VAC tầm cao mới của nghề làm vườn VL1227 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8580
Kỷ niệm sâu sắc chống Mỹ cứu nước chọn lọc VV29625 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8581
Về văn hoá năn nghệ VV17331 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8582
Toán học trong thế giới ngày nay T1 VL24696 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8583
Tìm hiểu phong trào đồng khởi ở MN Việt Nam VV32965 KMNL 16,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8584
Tình bạn vĩ đại và cảm động VV6557 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8585
Thanh niên với CMKHKT VV32713 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8586
Giáo trình lịch sử văn học Việt Nam T2 VL1273 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8587
Hổ chủ tịch nói về dân chủ, kỷ luật và đạo đức CM VV4594 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8588
Cuộc đấu tranh của Lê-nin chống chủ nghĩa xét lại, chủ 
nghĩa cơ hội VL6820 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8589
Thực hành nội khoa hô hấp VL35818 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8590
Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông VV29887 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8591
Chim ưng đỉnh núi VV7410 KMNL 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8592
Tiếng đàn Ta Lư VV24037 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8593
Bàn về tổ chức và quản lý nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa VL10027 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8594
Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng VV24797 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8595
Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VV17093 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8596
Chìa khoá của thành công VV18190 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8597
Mùa xuân trên sông Ô-Đe VV20029 KMNL 4,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8598
Trong cơn gió lốc VV30091 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8599
P.I.Trai-côp-xki VL26089 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8600
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc VV28189 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8601
Hào khí Đồng Nai T1 VV29407 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8602
Hề chèo chọn lọc VV9676 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8603
Thơ với tuổi thơ VV1834 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8604
Thơ với tuổi thơ VV1833 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8605
Hội nghị UB Công đoàn quốc tế đoàn kết với LĐ và nhân 
dân miền nam Việt Nam VV6255 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8606
Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do VV38346 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8607
Chiến tranh nhân dân Việt Nam VV21092 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8608
Hoạt động của từ tiếng Việt VV28690 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8609
Hệ thống các phương pháp và chỉ tiêu phân tích toàn bộ… VL17240 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8610
Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20 T1 VV27381 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8611
Về vấn đề cán bộ VV16020 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8612
Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa… VV28404 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8613
Cấp cứu ở đối tượng nhiều tuổi VL35305 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8614
Công tác tư tưởng trong các lực lượng vũ trang Xô - Viết VV30427 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8615
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc VV28184 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8616
Đất nước ta T1 VV1754 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8617
Cẩm nang chuẩn đoán và SD thuốc… VL2429 KMNL 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8618
Công sự chiến đấu và hầm hố phòng tránh VL20476 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8619
Điều khiển học trong chúng ta VL12534 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8620
Chào sông Mã anh hùng VV22633 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8621
Đồng chí sao đỏ Nguyễn Lương Bằng VV22965 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8622
Các tác giả kinh điển của chủ nghĩa Mác bàn về KHLS VL14616 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8623
Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 VV37697 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8624
Lời nguyền thời con gái VV969 KMNL 350.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8625
Chiến tranh nhân dân Việt Nam VV31092 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8626
Việt Nam thắng cảnh T1 VV2460 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8627
Hoá học phân tích định tính VL14880 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8628
Tìm hiểu LSVH Campuchia VV39568 KMNL 6,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8629
Bàn về các XH tiền tư bản VV22563 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8630
Mười hai ngày đêm chiến thắng có ý nghĩa lịch sử VV14505 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8631
Bỗng nghe vần thắng vút lên cao VV29994 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8632
Bỗng nghe vần thắng vút lên cao VV29992 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8633
Mạch đập của cuộc sống vĩnh cửu VV27619 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8634
bệnh lao có gì mới VL33847 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8635
Một chặng đường văn hoá VV26204 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8636
Chủ nghĩa xã hội khoa học VV29549 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8637
Một số học thuyết kinh tế - tiền tệ… VL29840 KMNL 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8638
Bí quyết xin việc làm VV46017 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8639
Thanh niên với CMKHKT VV21929 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8640
Xác suất - thống kê và ứng dụng VL1360 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8641
Mở đầu lý thuyết ma trận VL27287 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8642
Một số vấn đề về công tác tư tưởng VL25708 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8643
Lịch sử thế giới cổ đại VV14643 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8644
Việt Nam những sự kiện 1945-1975 T1 VV22889 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8645
Mạch vi điện tử và ứng dụng VL21126 KMNL 4,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8646
Danh từ kinh tế VV28586 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8647
Chuyên đề di truyền y học VL38404 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8648
Một số nét về Quốc hội Việt Nam VV17026 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8649
V.Lê-nin toàn tập T14 VL13564 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8650
Cơ sở giải tích hiện đại VL18801 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8651
Cách mạng tháng tám 1945 VV12933 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8652
Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20 T1 VV41115 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8653
Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20 T2 VV41116 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8654
Hỏi đáp về tình hình và nhiệm vụ mới VV23778 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8655
Hỏi đáp về tình hình và nhiệm vụ mới VV23776 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8656
Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa… VV42926 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8657
Đặc tính của các định luật vật lý VL13389 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8658
Lệ làng phép nước VV38218 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8659
Học tập phong cách ngôn ngữ chủ tịch Hồ Chí Minh VV20708 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8660
Tội ác của nhà cầm quyền TQ đối với Campuchia VV39406 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8661
Tính dục học phổ thông VV40778 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8662
Tiến lên dưới ngọn cờ chiến đấu và chiến thắng của Đảng VV31035 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8663
Tiến lên dưới ngọn cờ chiến đấu và chiến thắng của Đảng VV31034 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8664
Trách  nhiệm trong quản lý VV39392 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8665
Thuốc nam thường dùng VL659 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8666
Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ VL7893 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8667
Lại một ngọn lửa VV34013 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8668
Lược sử sinh học VV26858 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8669
Tính chất dân tộc - nhân dân - KH của TDTT VV24634 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8670
Từ điển Việt - Khơme VL26720 KMNL 3,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8671
Đồng minh những người cộng sản tổ chức QT đầu tiên của 
GCVS VL482 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8672
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Q1-T3 VV443 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8673
Lược khảo lịch sử ngành dược thế giới VV42420 KMNL 175.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8674
LS cuộc kháng chiến chống TD Pháp 1945-1954 VV37177 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8675
Lao động nguồn vô tận của mọi giá trị VV22314 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8676
V.I.Lênin toàn tập T33 VL9418 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8677
Công tác Đảng - chính trị trong các LLVT Xô Viết VV32225 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8678
V.I.Lênin toàn tập T33 VL9416 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8679
Thơ Nguyễn Thượng Hiền VV50806 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8680
Thơ Nguyễn Thượng Hiền VV50805 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8681
Thơ Huỳnh Thúc Kháng VV50796 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8682
Thơ Huỳnh Thúc Kháng VV50997 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8683
Thơ Nguyễn Du VV50790 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8684
Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu VV50787 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8685
Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu VV50788 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8686
Thơ văn Nguyễn Huy Lượng - Phạm Thái VV50794 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8687
Thơ văn Nguyễn Huy Lượng - Phạm Thái VV50793 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8688
Thơ văn Cao Bá Quát VV50802 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8689
Thơ Phan Châu Trinh VV50779 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8690
Thơ Phan Châu Trinh VV50778 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8691
Thơ văn Nguyễn Công Trứ VV50784 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8692
Thơ văn Nguyễn Công Trứ VV50785 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8693
Thơ văn Chu Mạnh Trinh VV50799 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8694
Thơ văn Chu Mạnh Trinh VV50800 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8695
Cương lĩnh điều lệ Đảng Cộng sản Liên Xô VV39427 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8696
Khúc hát về một dòng sông VV11798 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8697
Bàn về CTND và LLVTND VV14629 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8698
Ngăn chặn thảm hoạ hạt nhân khả năng và hiện thực VV40501 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8699
Bàn về PTGPDT VV8710 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8700
Công tác tư pháp ở xã phường thị trấn VV38207 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8701
Mùa xuân đại thắng VV17360 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8702
Tự học như thế nào VV33358 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8703
Con gái người anh hùng VV14256 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8704
Sổ tay điều chỉnh thiết bị điện VL33432 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8705
XD xưa và nay VV16759 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8706
Bí mật các vụ đắm tàu T2 VV28643 KMNL 470.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8707
Các bình diện của từ và từ tiếng việt VV40209 KMNL 20,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8708
Campuchia - thắng lợi của một cuộc CM chân chính VV19448 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8709
Phân tích hoá học T2 VL23213 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8710
Môi trường và tài nguyên Việt Nam VV24002 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8711
Mấy vấn đề quân sự trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ 
đất nước VV25253 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8712
Bốn mươi lăm năm hoạt động của Đảng lao động Việt Nam VV16284 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8713
Sổ tay công tác Bảo tàng VL9054 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8714
Khí hậu nước ta VL9026 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8715
Về cách mạng Xã hội chủ nghĩa và XD Chủ nghĩa xã hội VL1417 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8716
XD LL CAND trong sạch vững mạnh VV38822 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8717
Bảo vệ Rơle VL34732 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8718
Xô - Viết Nghệ Tĩnh VV31599 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8719
Cơ sở giải tích hiện đại T1 VL18804 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8720
Chân trời bí ẩn của các nhà vật lý VL8963 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8721
Sống theo sở thích sẽ sống lâu VV6459 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8722
Toán học trong công tác kế hoạch hoá VL37299 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8723
Non nước Đồ Sơn VV3609 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8724
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Q1-T3 VV23709 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8725
Lịch sử Việt Nam T1 VV35144 KMNL 25,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8726
Thơ Tố Hữu VV3767 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8727
Lịch sử kinh tế các nước VV28365 KMNL 3,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8728
Các phương pháp đồng dạng và thứ nguyên trong cơ học VL24777 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8729
Bảo quản thóc VL2301 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8730
Những gương sáng về chủ nghĩa anh hùng CMViệt Nam VV40397 KMNL 15,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8731
Bến bờ T2 VV2763 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8732
Tuyển tập Nguyễn Công Hoan VV3719 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8733
Tuồng hài VV10089 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8734
Về XD Đảng VV29212 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8735
Tìm hiểu công trái XDTQ VV704 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8736
Nghiên cứu hoá học đất vùng bắc Việt Nam VV26747 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8737
Chị cửa hàng trưởng VV2750 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8738
Về vai trò và nhiệm vụ của thanh niên VL28547 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8739
Lịch sử sân khấu TG T2 VV18377 KMNL 2,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8740
Hai sách lược của Đảng XHDC trong CMDC VV16720 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8741
Hai sách lược của Đảng XHDC trong CMDC VV16721 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8742
ĐH XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô… VV27062 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8743
Phong trào công nhân trong  cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh VV31017 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8744
Dưới ánh sáng ĐH IV của Đảng VL20616 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8745
Bên bờ sông Lô VV3040 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8746
Những nghiên cứu về Bảo vệ thực vật T2 VL21232 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8747
Vì ngày mai T1 VV3291 KMNL 700.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8748
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế VV45216 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8749
An Phú Đông VV3107 KMNL 3,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8750
Sự phát triển của Chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến 
khoa học VV35945 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8751
Trí tuệ của người xưa VV3942 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8752
Thơ văn yêu nước Nam Bộ VL2237 KMNL 1,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8753
Đặng Thai Mai tác phẩm T1 VL28257 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8754
Trích luận văn quân sự VV3532 KMNL 0,68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8755
Truyện chị Ngà VV3442 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8756
Trên đường học tập và nghiên cứu T2 VV2055 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8757
Đầu súng trăng treo VV3443 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8758
Lịch sử văn học Xô Viết VV10957 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8759
Lòng dân đô thị VV2838 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8760
Vichto huy gô VL3238 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8761
Vàng krum VV3354 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8762
Phú riềng đỏ VV11172 KMNL 0,72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8763
Phía Tây mặt trận VL3051 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8764
Thơ Tây Ban Nha chiến đấu VV9956 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8765
Truyền thống anh hùng dân tộc… VV10320 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8766
Tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh VV9976 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8767
Tổ chim sẻ VV3168 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8768
Truyện ngắn Việt - bắc VN076 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8769
Trần Văn Sơn VV3132 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8770
Thung lũng cô tan VL3730 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8771
Trên mặt sóng VV3149 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8772
Tháng năm mùa gặt VV10035 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8773
Truyện ngắn chọn lọc VV1001 KMNL 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8774
Truyện Tây Bắc VV3334 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8775
Tuyển tập Tô Hoài T2 VL3908 KMNL 36,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8776
Tâm hồn tuổi trẻ VV13421 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8777
Trong vành đại mỹ VV3142 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8778
Tuổi thơ mãi mãi cùng ta VV10183 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8779
Từ khi có đảng VL3961 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8780
Tuồng cổ T1 VV20048 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8781
Phê phán cương lĩnh Gô-ta VV22205 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8782
Thuỷ triều VV14615 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8783
Ba mươi lăm năm đấu tranh của Đảng T2 VV12946 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8784
Bản án chế độ thực dân Pháp VV23478 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8785
Thi đua yêu nước VL771 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8786
Bàn về nâng cao sức chiến đấu của các LLVTND VV23222 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8787
Danh ngôn VN23538 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8788
Từ ngày các anh đi VV9968 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8789
Chế biến hạt dầu VL33135 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8790
Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ VL9005 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8791
Tình yêu và cuộc sống VV23122 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8792
Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật học T3 VV26926 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8793
Tâm lý học sáng tạo văn học VL9028 KMNL 2,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8794
Thơ Tú Mỡ VV13032 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8795
Trên quê hương những anh hùng điện ngọc VL10074 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8796
Tổ nữ săn máy bay VL3126 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8797
Tiếng gà gáy VV3148 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8798
Tra-pa-ép VL3225 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8799
Thơ người ra trận VV15648 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8800
Tiếng hát rừng xa VV2241 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8801
Tuyến lửa VV15160 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8802
Trăm năm cô đơn VV3174 KMNL 65.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8803
Thơ văn yêu nước nửa sau TK XIX VV9948 KMNL 3,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8804
Trên đất bạn VL10076 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8805
Tự chỉ trích VV34015 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8806
Sơ thảo lịch sử NN và PQViệt Nam T1 VL311 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8807
Lược sử ngôn ngữ học T1 VV36446 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8808
Tìm hiểu đất nước Campuchia anh hùng VV27363 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8809
Từ điển triết học VL25393 KMNL 5,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8810
J.V.Sta-lin T2 VL24001 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8811
Trái đất và sự sống VL36140 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8812
Từ điển Khơme- Việt VL29640 KMNL 9,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8813
V.Lê-nin toàn tập T29 VL6382 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8814
Cải tổ và tư duy mới đối với nước ta và thế giới VV42738 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8815
Đại Nam nhất thống chí T2 VV11476 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8816
Đang Vần Va VL40676 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8817
Đang Vần Va VL40675 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8818
Đoồng hồ địa chất VV26040 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8819
Một chặng đường Cao Bắc VV34131 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8820
Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm VV22693 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8821
Lịch sử thế giới cận đại VL1293 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8822
Đại Nam quốc sử diễn ca VV18319 KMNL 3,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8823
Giáo dục cộng sản T2 VV20018 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8824
Giai cấp công nhân và Công đoàn VV24874 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8825
Đặc điểm của mặt trận thống nhất DCND TQ VL947 KMNL 0,46 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8826
Đất nước hoa chăm-pa anh hùng VV17430 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8827
Tuyển tập T1 VV20770 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8828
Từ loại danh từ trong tiếng việt hiện đại VL22420 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8829
Tù nhân chiến tranh VV35159 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8830
Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VV17094 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8831
Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 VV37698 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8832
Giáo trình chữ hán VL20311 KMNL 1,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8833
Quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc… VL12860 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8834
Quyết tâm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc… VL12861 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8835
Từ tháng năm lịch sử VV17008 KMNL 0,83 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8836
Cơ giới hoá nông nghiệp… VL24880 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8837
Cơ giới hoá nông nghiệp… VL24879 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8838
Về CM tư tưởng và văn hoá VV36398 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8839
Về XD nền VH mới, con người mới Xã hội chủ nghĩa VV24822 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8840
Việt Nam có một năm như thế VV44164 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8841
Dụng cụ đo cơ điện VV35228 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8842
Cung đàn sau cuối VV042 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8843
Các lực lượng vũ trang của Nhà nước Xô Viết VV25566 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8844
Đi thăm đất nước VV26455 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8845
Sổ tay VH Việt Nam VN28005 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8846
Sự khốn cùng của triết học VL12492 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8847
Hương đồng VV32118 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8848
Hai bà Trưng VV21885 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8849
Hãy trở thành những người phát triển toàn diện VL9204 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8850
Hỏi đáp về thâm canh lúa xuân VL12471 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8851 Hồ Chủ tịch với miền Nam VV21627 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

8852
25 năm chiến đấu và thắng lợi của Đảng nhân dân CM Lào VV31032 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8853
25 năm chiến đấu và thắng lợi của Đảng nhân dân CM Lào VV31030 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8854
Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do VV38349 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8855
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến… VV16292 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8856
Sử dụng vũ khí-khí tài bộ binh VL28031 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8857
Hồ Chí Minh tuyển tập T1 VL29984 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8858
Trách nhiệm đối với các tội xâm phạm hoạt động tư pháp VV29038 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8859
Hăng ri Bác Buyx VL37975 KMNL 28.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8860
Công cuộc CNHXã hội chủ nghĩa… VV9980 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8861
Hỏi đáp về tác hại của ma tuý… VV46631 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8862
Huế VV39464 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8863
Bí quyết sống lâu hay làm thế nào để sống lâu VV38368 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8864
Triết học Mác- lênin trích tác phẩm kinh điển VV29505 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8865
Chủ nghĩa Cộng sản khoa học VV37952 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8866
Chủ nghĩa Cộng sản khoa học T4 VV32348 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8867
Chủ nghĩa Cộng sản khoa học VV32335 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8868
Từ điển Khơme- Việt VL2535 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8869
Về Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản VV21365 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8870
V.I.Lênin và công tác lưu trữ Đảng VV40620 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8871
Văn nghệ cách mạng và cách mạng không ngừng VV11232 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8872
Vào kỷ nguyên mới VV18615 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8873
Về vấn đề dùng thuật ngữ khoa học nước ngoài VV237 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8874
Về cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại VV5228 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8875
Em sao VV14865 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8876
Tìm hiểu truyền thống thượng võ của dân tộc VL9030 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8877
Thế tiến công của ba dòng thác CM VV27211 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8878
Thành phố tháng tư VV35638 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8879
Trồng rừng thông VL25179 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8880
Thiết bị và máy hoá chất VL21173 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8881
Tiếng gà gáy VV3297 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8882
Đất nước hoa chăm-pa anh hùng VV1233 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8883
Lịch sử chế độ công xã nguyên thuỷ trên TG VV073 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8884
Hoa và dòng sông VV19464 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8885 Thơ Lục Du VV15162 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

8886
Vì độc lập tự do Vì Chủ nghĩa xã hội… VV257 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8887
Bài tập thống kê công nghiệp VL25672 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8888
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiểu sử VV3551 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8889
Hoa Văn Thái VV43326 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8890
Máy tính điện tử suy nghĩ, tính toán và điều khiển VL26476 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8891
Phương pháp xướng âm VL2662 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8892
Hồ Chủ tịch trong lòng nhân dân TG VV20878 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8893
J.V.Sta-lin toàn tập T2 VL17481 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8894
Biện chứng của tự nhiên VL13163 KMNL 1,62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8895
Tổ ấm gia đình VV30157 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8896
Tổ chức hiệp ước Vác-Sa-Va VL31450 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8897
Trung Quốc những năm 80 VV40641 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8898
Về Cách mạng Xã hội chủ nghĩa và XD Chủ nghĩa xã hội VV17437 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8899
Vấn đề rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của thanh niên VV4115 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8900
Về XD Đảng VV19579 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8901
Huế VV26353 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8902
Truyện ngắn Nhật Bản hiện đại VV40611 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8903
Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của GCCN và NDViệt Nam VV14687 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8904
Hệ thống hoá luật lệ về nông nghiệp VL26335 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8905
Cái hầm chông giản dị VL2387 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8906
Đất nhỏ hồi sinh đất hoang VL20973 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8907
Từ điển Khơme- Việt VL2536 KMNL 9,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8908
Tình bạn vĩ đại và cảm động VV074 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8909
Tiến lên dưới ngọn cờ chiến đấu và chiến thắng của Đảng VV31033 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8910
Tận thu và SD tốt phân Bắc nước giải VL8278 KMNL 0,26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8911
Tiếp tục đổi mới ổn định vững chắc tình hình tạo thế phát 
triển mạnh hơn VV29135 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8912
Thanh niên với CMKHKT VV32712 KMNL 5,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8913
Triết học Mác - lê - nin chủ nghĩa duy vật biện chứng VV21445 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8914
Tài liệu huấn luyện cán bộ Công đoàn VV19428 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8915
Trong cơn gió lốc VV30090 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8916
Tìm hiểu đất nước Campuchia anh hùng VV27364 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8917
Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng VV37080 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8918
Tìm hiểu phương pháp viết chèo VV5469 KMNL 0,87 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8919
Trồng rau VL8272 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8920
Đất hồi sinh đất hoang VL30815 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8921
Các Mác tư bản phê phán khoa KTCT Q1, T1 VL15027 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8922
Làm gì? Những vấn đề cấp bách trong PT chúng ta VV21766 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8923
Lời kêu gọi và điếu văn của BCHTW Đảng lao động Việt 
Nam VV8037 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8924
Lịch sử và nhân chứng- rạng đông VV36468 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8925
Về kỷ luật lao động VV14940 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8926
về mối liên hệ của chủ nghĩa Mao với chủ nghĩa cơ hội và 
chủ nghĩa xét lại ở Châu Âu VV22722 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8927
Đất nước vào xuân VV2315 KMNL 2,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8928
Từ điển thuật ngữ KHXH Nga pháp việt VL20385 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8929
Về kỷ luật lao động VV14939 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8930
Cơ-la-ra Xét-kin VL30620 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8931
Cơ-la-ra Xét-kin VL20857 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8932
Cơ-la-ra Xét-kin VL30618 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8933
Thuật ngữ văn học - mỹ học Nga-Pháp-Việt VV007 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8934
Phương pháp sai phân giải các bài toán biên VL26239 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8935
Bách khoa khoa học VV2664 KMNL 65,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8936
Chẩn đoán X quang lâm sàng VL3092 KMNL 28.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8937
Từ điển thuật ngữ luật học Nga-Trung-Pháp-Việt VL1035 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8938
Lý thuyết nhóm và ứng dụng vào vật lý học lượng từ VL1167 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8939
Đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam VL183 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8940
Hùng Vương dựng nước T1 VV310 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8941
Những đứa trẻ dự phòng … VV2729 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8942
Đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam VL164 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8943
La Sơn yên Hồ Hoàng Xuân Hãn T1 VL246 KMNL 240,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8944
Bệnh học ngoại VL41490 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8945
Danh mục VBPQ thời kỳ đổi mới VV2925 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8946
Châm cứu học T2 VV2495 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8947
Cơ sở điều khiển hệ thống tự động VL2952 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8948
Tên làng xã Việt Nam VV2833 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8949
Lâm sinh học VV3797 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8950
Từ điển sinh học Anh-Việt VL23707 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8951
Đo lường đại lượng không điện bằng điện T1 VL3798 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8952
Di truyền học động vật VL2958 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8953
Danh mục sách viết về Hồ Chí Minh VV2719 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8954
Từ điển cổ sinh vật học Nga-Việt VL34767 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8955
Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VV17500 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8956
Cây gỗ rừng Việt Nam T4 VL33063 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8957
Cây gỗ rừng Việt Nam T11 VL26634 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8958
Sửa chữa Điêden tàu thuỷ VL2372 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8959
Kỹ thuật nuôi dê sữa và phòng chữa bệnh VL2160 KMNL 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8960
Phòng chống một số bệnh thường gặp ở miền núi VV192 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8961
Phòng chống một số bệnh thường gặp ở miền núi VV2949 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8962
Bảng giá tối thiểu tính thuế hàng nhập khẩu VV191 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8963
Từ điển cổ sinh vật học Nga-Việt VL34766 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8964
Từ điển thuật ngữ luật học Nga-Trung-Pháp-Việt VL1034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8965
Ổn định đàn hồi VL24124 KMNL 3,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8966
CM tháng mười và CM Việt Nam VV098 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8967
CM tháng mười và CM Việt Nam VV095 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8968
Hùng Vương dựng nước T1 VV315 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8969
Thời trang lứa tuổi học trò VV2957 KMNL 13,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8970
Trường và sóng điện từ T1 VL32931 KMNL 27,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8971
Lịch sử của ĐTNCS Lênin Liên Xô VV34263 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8972
Phân vùng địa lý tự nhiên lãnh thổ Việt Nam VL567 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8973
Việt Nam Tổ quốc ta VL2632 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8974
Bệnh khớp T2 VL2594 KMNL 0,96 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8975
Lịch sử của ĐTNCS Lênin Liên Xô VV34262 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8976
Lịch thế kỷ 20 VL066 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8977
Từ điển tra cứu toán học và ĐK học trong KT VL30638 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8978
Lịch triều hiến cưhương loại chí VL063 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8979
Cơ sở của toán học hiện đại VL28110 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8980
Tuyển tập công trình nghiên cứu về địa tầng VL1662 KMNL 2,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8981
Cổ sinh vật học VL23627 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8982
Lý thuyết âm nhạc cơ bản VV39266 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8983
Dâng Đảng quang vinh VL1731 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8984
Lý thuyết trường VL40403 KMNL 20,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8985
SX đậu tương ở vùng nhiệt đới VL3494 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8986
Từ điển Pháp-Việt VL29607 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8987
Âm nhạc VV3481 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8988
Thời trang 92 VV29222 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8989
Bài giảng bệnh học nội khoa T2 VL3559 KMNL 45,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8990
Tự học cắt may áo cưới và áo đầm thời trang VL3512 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8991
Tuyển tập ca khúc Trần Hoàn VL3547 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8992
Hồ Chí Minh toàn tập T12 VL3797 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8993
Hồ Chí Minh toàn tập T5 VL3790 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8994
Tự cắt may 15 kiểu áo dài VL3514 KMNL 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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8995
Danh mục VBPQ thời kỳ đổi mới VV30203 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8996
Cắt may đẹp VL3489 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8997
Âm nhạc VV3480 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8998
Cắt may đẹp T3 VL3398 KMNL 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

8999
Cải thiện kinh doanh của bạn VL3533 KMNL 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9000
Tự cắt may 15 kiểu áo dài VL3515 KMNL 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9001
Lê Quý Đôn nhà thư viện thư mục học Việt Nam TK XVIII VL30224 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9002
Hoài Thanh Nguyên Hồng Chu Văn VV29424 KMNL 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9003
Sự hiện diện tài chính và kinh tế của Pháp ở Đông Dương VV3534 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9004
Hồ Chí Minh toàn tập T1 VL3786 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9005
Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy viđêo VL3773 KMNL 32,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9006
Hồ Chí Minh toàn tập T4 VL3789 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9007
Kết quả điều tra toàn diện VV29113 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9008
Thaăng Long - HN văn thơ hoạ nhạc VL3550 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9009
Tranh sơn dầu Việt Nam VV30566 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9010
Từ điển Việt - Anh VL29614 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9011
Đại từ điển kinh tế thị trường VL3739 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9012
Kinh tế học vi mô VL3519 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9013
Từ điển từ & ngữ Việt Nam VL3776 KMNL 220,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9014
Các quy định PL về đầu tư và BHĐT… VV3724 KMNL 130,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9015
Từ điển tường giải và liên tưởng TV VL3748 KMNL 110,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9016
Từ điển Việt - Anh VL3507 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9017
Lê Duẩn tuyển tập T1 VV8847 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9018
Lịch sử cuộc kháng chiến chống TP Pháp 1945-1954 T1 VV3511 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9019
Lịch sử văn học TQ Q3 VV10302 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9020
Danh nhân KHKTTG VV9055 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9021
Sụp đổ và tự thú VL25794 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9022
Lý thuyết dòng xe trong thiết kế đường và tổ chức giao 
thông VL38623 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9023
Sinh hoạt và tư tưởng T7 VV8183 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9024
Quy chế thuốc độc VL20326 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9025
Sơ thảo lịch sử NN và PQViệt Nam T1 VL313 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9026
Bình minh phương Bắc VV3044 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9027
Tiểu sử Phri-đrích Ăng-ghen T1 VL25983 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9028
Kinh tế chính trị học Mac-Lênin, cơ sở KH của QL kinh tế 
Xã hội chủ nghĩa VL32110 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9029
Tâm lý học y học VV17326 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9030
Sinh vật học lý thú VL15948 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9031
Gửi chiến trường chống Mỹ VL3267 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9032
Đường vào khoa học của tôi VV21399 KMNL 3,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9033
Sinh học của những loài chim thường gặp ở Việt Nam T1 VL13644 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9034
Lược sử sinh học VV26856 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9035
Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng T1 VL36212 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9036
Đơn vị anh hùng và AHLLVTND VV17749 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9037
Triết học Hy Lạp cổ đại VV42512 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9038
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Q2-T2 VV8734 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9039
Ánh sáng bên hàng xóm VV3065 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9040
Anh hùng núi Vêduyvơ VV3147 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9041
Xác suất - thống kê và ứng dụng VL1359 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9042
Những vì sao đất nước T4 VV23638 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9043
Em tập thể dục đồng diễn T1 VV43203 KMNL 180.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9044
Biển xanh VV18298 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9045
Bảo vệ an ninh QG trong thời kỳ mới VV25856 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9046
Chẩn đoán X quang tim phổi VL16221 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9047
Câu chuyện làm phim về Bác Hồ VV22979 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9048
Hướng dẫn trồng sử dụng thuốc nam châm cứu VL39483 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9049
Hạch toán kế toán VL19351 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9050
Bàn về những cuộc đấu tranh tư tưởng… VV12983 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9051
Bàn về XD Đảng VV13350 KMNL 0,92 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9052
Lep Tôn-Xtôi VV27089 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9053
Không có gì ngoài cả cuộc đời VV25825 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9054
Theo con đường của Lênin T1 VL21601 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9055
Các tổ chức thể thao quốc tế T1 VV23452 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9056
Cách mạng tháng tám VV30771 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9057
Về đấu tranh vũ trang và LLVTND VL10486 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9058
Bảng tra chữ Nôm VV24178 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9059
Bảo vệ môi trường và hiệu quả của kinh tế - xã hội của nó VV3308 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9060
Trăng tháng chạp VV29892 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9061
Phương pháp xướng âm VL2663 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9062
Hoá học hữu cơ hiện đại VL2667 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9063
Ô tô VL30643 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9064
Báo chí CMViệt Nam VV149 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9065
Kinh tế thương nghiệp VL5538 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9066
Sự hợp tác quốc tế giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng 
Cộng sảnViệt Nam VV27975 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9067
Em tập đá cầu VV36746 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9068
Em tập đá cầu VV36747 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9069
Sự phát triển và những áp dụng của khái niệm entrôpi VV22863 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9070
Truyện ngắn T1 VV18324 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9071
Protein cơ sở của sự sống T1 VL27000 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9072
Mở đầu lý thuyết ma trận VV19289 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9073
Thơ văn Phan Châu Trinh VV3425 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9074
Tìm hiểu về NNPQ VV44460 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

454



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

9075
Hình thức tác chiến và NTQS VV23740 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9076
En-xtơ The-lơ-man VL22947 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9077
En-xtơ The-lơ-man VL22948 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9078
Electron Fonon Manhon VL26050 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9079
Bàn về cơ sở và kiến trúc thượng tầng VL14860 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9080
Sức mạnh giữ nước vĩ đại của DTViệt Nam… VV19326 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9081
Lễ hội truyền thống và hiện đại VV25059 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9082
Hồ Chủ tịch lãnh tụ của chúng ta VL5393 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9083
Hát của đình Lỗ Khê VV20961 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9084
Hồ Chí Minh tuyển tập T1 VL29987 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9085
Sự tương tác của các vitamin VL17074 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9086
Kẻ thù của sức khoẻ VV47030 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9087
Về XD Đảng VL3653 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9088
Lịch sử cuộc kháng chiến chống TP Pháp 1945-1954 T1 VV3512 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9089
Chúng ta có Bác Hồ T1 VL3627 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9090
Chúng ta có Bác Hồ T2 VL3626 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9091
Bàn về thanh niên VV3971 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9092
Hồ Chí Minh toàn tập T2 VL31826 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9093
Lênin Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh VV13808 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9094
Lênin Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh VV13809 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9095
Khôn hoá thái chân VL9937 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9096
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại T5 VV18528 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9097
Toán học trong TG ngày nay T2 VL25541 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9098
Từ điển tinh thể học Anh-Việt VL28877 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9099
Tài liệu tham khảo cho GV lý luận Mác Lênin T1 VV23724 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9100
Làm gì và làm thế nào để giải quyết vấn đề ăn của XH VV35627 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9101
Xuân đượm dòng Hải-Hà T1 VV2961 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9102
Hoạt động phá hoại của bọn Mao-ít ở ĐN Châu Á VV35555 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9103
Lý luận và thực tiễn thuần hoá thuỷ sinh vật VL36009 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9104
Những người bạn dân là thế nào… VV27113 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9105
Nhà nước và cách mạng VV23393 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9106
Những bài nói và viết chọn lọc VV29638 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9107
Những nữ anh hùng VV3672 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9108
Những nguyên lý của công tác tổ chức VL25518 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9109
suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái VV22580 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9110
Thơ Hồ Xuân Hương VV28557 KMNL 45.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9111
Electron Fonon Manhon VL26049 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9112
Electron Fonon Manhon VL39045 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9113
Sơ khảo lịch sử nghệ thuật tuồng VV14996 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9114
Lịch sử cuộc kháng chiến chống TP Pháp 1945-1954 T2 VV40943 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9115
Nhớ công ơn Đảng VV3575 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9116
Hướng dẫn chế biến các món ăn thuỷ sản VL26352 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9117
Hồi ký về Juliux Phuxích VL35655 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9118
Về vấn đề cán bộ VV16019 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9119
Bàn về chiến tranh nhân dân VL9379 KMNL 1,42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9120
Nghiên cứu hoá học đất vùng bắc Việt Nam VV26746 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9121
Hỏi đáp về sinh lí con người chúng ta VL22010 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9122
Cơ sở thuỷ địa cơ học VL33970 KMNL 9,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9123
Báo cáo tại ĐH lần thứ VII QTCS VV13839 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9124
Cách mạng tháng tám 1945 VV20996 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9125
Cách mạng vô sản và tên phản bội Cau-xky VV2261 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9126
Hồ Chí Minh ánh sáng độc lập tự do VV25614 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9127
Hồ Chí Minh tuyển tập VL730 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9128
Bí ẩn của sự sống VL24183 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9129
Từ điển Nga - Việt bỏ túi VN32164 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9130
Lịch sử các học thuyết chính trị trên TG VV44061 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9131
Lịch sử triết học TQ VV5453 KMNL 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9132
Thực hành dược khoa t1 VL13009 KMNL 4,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9133
Hoá học trong công nghiệp thực phẩm VL11485 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9134
Bàn về tổ chức và quản lý nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa VL10026 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9135
Báo cáo hoạt động của BCHTW Đảng Xã hội chủ nghĩa… VV24114 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9136
Bác Hồ ở Pháp VV9991 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9137
Ba cuộc CM với vấn đề GPPN VL24050 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9138
CM KHKT trong sự nghiệp… VV34499 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9139
Công tác vận động phụ nữ các dân tộc miền núi VL16268 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9140
Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết VL21603 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9141
Kỹ thuật khai thác và sơ chế tinh dầu VL29188 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9142
Kinh nghiệm viết kịch VV37976 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9143
Về thanh niên VV20147 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9144
Vì an ninh ở Châu Á VV25683 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9145
Vì an ninh ở Châu Á VV25682 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9146
Năm mươi năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam VV20387 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9147
Năm mươi năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam VV20388 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9148
Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước VV20633 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9149
Một số vấn đề về quy hoạch và thiết kế mạng điện địa 
phương VL13127 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9150
Hát của đình Lỗ Khê VV30807 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9151
Hoạt động phá hoại của bọn Mao-ít ở ĐN Châu Á VV653 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9152
Hành trình công ti-ki T1 VV816 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9153
Về vấn đề Cam-pu-chia VV29801 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9154
Kinh tế chính trị T2 VV33437 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9155
Những sự kiện lịch sử Đảng T4 VV22929 KMNL 12,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9156
Khai thác mọi tiềm năng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
kinh tế VV39220 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9157
Những bài viết và nói về quân sự T3 VV34065 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9158
V.I. Lê nin tiểu sử vắn tắt VL20512 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9159
Những nguyên lý của công tác tổ chức VL25519 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9160
Nội dung xã hội và mỹ học tuồng đồ VV24757 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9161
Những sự kiện lịch sử Đảng T4 VL22932 KMNL 12,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9162
Nhập môn điều khiển học kinh tế VL19438 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9163
Những loại gậm nhấm Việt Nam VL21477 KMNL 8,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9164
Những phương pháp kinh tế trong quản lý VL21799 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9165
Việt Nam những sự kiện lịch sử t3 VV43225 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9166
Về cách mạng kỹ thuật VL13062 KMNL 1,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9167
Sản xuất thuốc thường dùng ở đơn vị cơ sở VL32639 KMNL 4,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9168
Sổ tay bảo quản trang bị quân sự t1 VL31695 KMNL 4,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9169
Hướng dẫn công tác chi đoàn VV30106 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9170
Hướng dẫn công tác chi đoàn VV30105 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9171
Núi non nước ta VV21851 KMNL 3,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9172
Những hình thức và phương pháp chủ yếu giáo dục cá nhân VL21503 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9173
Nước CHND mông cổ VV22961 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9174
Những phương pháp kinh tế mới của CNTD VL23280 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9175
Nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại VV33611 KMNL 5.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9176
Ngô Gia Tự VL27545 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9177
Nước mỹ và đông dương từ rudơven VV986 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9178
Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc VV22844 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9179
Sơ thảo lịch sử NN và PQViệt Nam T1 VL6912 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9180
Sử dụng vũ khí-khí tài bộ binh VL28032 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9181
Hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy… VV35497 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9182
Thơ văn Phan Bội Châu VV50782 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9183
Lịch sử Đảng Cộng sảnViệt Nam VV24809 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9184
V.I.Lênin toàn tập t14 VL12010 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9185
Từ nguyên tử đến sự sống VV12878 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9186
Nguyễn Đức Cảnh người lãnh đạo đầu tiên của Tổng công 
hội đỏ Bắc Kỳ VV25255 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9187
Trung Du VV18210 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9188
Về công tác bảo vệ, chăm sóc và GD thiếu niên, nhi đồng VV16199 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9189
V.I.Lênin và công tác lưu trữ Đảng VV27005 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9190
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Q3-T3 VV445 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9191
Những ví dụ và bài tập môn học quá trình… VV15310 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9192
Năm mươi năm hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam VV29681 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9193
Thanh niên với cách mạng Xã hội chủ nghĩa VV28250 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9194
Lịch sử Liên Xô VV42584 KMNL 190.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9195
Luật tổ chức VV31943 KMNL 3,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9196
Nhĩ châm thuỷ châm mai hoa châm VV8695 KMNL 0,78 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9197
Nhớ mãi lời Bác VV41609 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9198
Những trang sử vẻ vang của DTViệt Nam chống PKTQ 
xâm lược VV24705 KMNL 22,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9199
Miễn dịch học đại cương và miễn dịch y học VL15749 KMNL 1,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9200
Lịch sử sân khấu TG T3 VV27304 KMNL 3,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9201
V.I.Lênin và công tác lưu trữ Đảng VV27006 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9202
Mấy vấn đề về NNCH Xã hội chủ nghĩa Việt Nam VV37715 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9203
Cắt gan VL776 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9204
Lịch sử cận đại TG Q2 VV42229 KMNL 110.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9205
Lên ngang tầm các yêu cầu của Chủ nghĩa xã hội phát triển VV38359 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9206
Theo bước người chiến sĩ ĐB VV5550 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9207
V.I.Lênin hai sách lược của Đảng XHDC… VL13814 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9208
Cảm nhiễm vi rút hỗn hợp ở ĐV nông nghiệp VL36993 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9209
Những xu hướng đổi mới chủ yếu trong hệ thống quản lý… VV35998 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9210
Lối sống Xã hội chủ nghĩa VV21607 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9211
V.Lênin toàn tập T22 VL14718 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9212
Về tư cách người Đảng viên cộng sản VV16385 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9213
Nhà yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu VV9936 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9214
V.Lênin toàn tập T14 VL13562 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9215
Lịch sử phong trào PN Việt Nam VV30539 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9216
Lịch sử triết học thời kỳ tiền Tư bản chủ nghĩa VL11269 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9217
Lịch triều tạp kỹ T1 VL22583 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9218
Những quy định cơ bản về chế độ khen thưởng VV32082 KMNL 8,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9219
Niềm vui của cha mẹ VV29008 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9220
Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân… VV17447 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9221
Những thí nghiệm quyết định trong VL hiện đại VV21193 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9222
Những chặng đường thắng lợi vẻ vang VV37729 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9223
Những nguyên lý giáo dục CS VL11405 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9224
Nguyễn Huệ Phú Xuân VV26018 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9225
Những cây có dầu béo ở Việt Nam VL32508 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9226
Những tổ chức thanh niên TG T2 VV39282 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9227
Những bài viết và nói về quân sự T4 VV18897 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9228
Những sáng kiến hoà bình của Liên Xô VV42165 KMNL 70.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9229
Những sáng kiến hoà bình của Liên Xô VV42166 KMNL 70.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9230
Người Dao ở Việt Nam VV13554 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9231
Nghệ thuật múa dân tộc Việt VV20393 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9232
Ngọn lửa rực sáng VV18360 KMNL 0,58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9233
Những bức thư kể chuyện Bác Hồ VV24820 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9234
Nước Mỹ và đông dương từ rudơven đến níchxơn VV40665 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9235
Những bước ngoặt trong chính sách kinh tế của Bắc Kinh VV34033 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9236
Nước mắt và niềm vui VV39663 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9237
Nhiệm vụ tổ chức và quản lý của CCVS VV6668 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9238
Nhà bác học Pa-xtơ VL4856 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9239
Niên giám thống kê 1992 VL4424 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9240
Nội kinh yếu chỉ VL10209 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9241
Nữ công thắng lãm VV12400 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9242
Nước Cộng hòa dân chủ Đức VV30368 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9243
Nhóm nấm Hyphomycetes ở Việt Nam T1 VL703 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9244
Những chặng đường thắng lợi vẻ vang VV25242 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9245
Việt Nam có một năm như thế VV44165 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9246
Việt Nam 45 năm chiến đấu XD và đổi mới VV44224 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9247
Ngân hàng thông tin VV35283 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9248
Những ví dụ và bài tập môn học quá trình… VV15303 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9249
Những ví dụ và bài tập môn học quá trình… VV15313 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9250
Ngõ hẻm dưới ánh trăng VV23849 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9251
Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch VV37837 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9252
Người bạn vĩ đại của thanh niên VV28383 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9253
Nghìn xưa văn hiến VV28444 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9254
Chúng tôi bảo vệ Lênin VV24787 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9255
Những vấn đề quy hoạch đô thị và dân cư VV36054 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9256
Những câu chuyện về hội hoạ và các hoạ sĩ VV25360 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9257
Người mổ rồng VV30067 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9258
Nhớ ơn Bác Hồ VV20701 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9259
Năng lượng trong đời sống và quân sự VV9025 KMNL 0,26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9260
Những ngọn lửa nhỏ VV16058 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9261
Liên Xô trên con đường XD CSVCKT của Chủ nghĩa 
Cộng sản VV17476 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9262
Những bài viết và nói về quân sự VV13187 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9263
Những trái tim đồng chí VV34563 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9264
Những công trình kiến trúc nổi tiếng TG VV35520 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9265
Nguyễn Huệ con người và sự nghiệp VV5245 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9266
Lịch sử triết học TQ VV5455 KMNL 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9267
Nguyễn Huệ con người và sự nghiệp VL12422 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9268
Nhớ lại cuộc Trường chinh VL2137 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9269
Những nhiệm vụ trước mắt của CQ Xô Viết VL1968 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9270
Ngày lễ thánh VV3284 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9271
Nghiên cứu về ngữ pháp Tiếng Việt T2 VL979 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9272
Những chặng đường thắng lợi vẻ vang VV37726 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9273
Ngọn cờ giải phóng VL21563 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9274
Ngõ hẻm dưới ánh trăng VV23850 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9275
Những truyền thống của QĐ và HQ Xô Viết VV5031 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9276
Nghiên cứu tác phẩm sự phát triển của Chủ nghĩa Tư bản ở 
Nga VL25276 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9277
Cuộc đấu tranh của Lê-nin chống chủ nghĩa xét lại, chủ 
nghĩa cơ hội VL6211 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9278
Chủ nghĩa XH và chiến tranh VV16729 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9279
Luận cương chính trị năm 1930… VV32106 KMNL 4,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9280
Lịch sử phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế VV24053 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9281
Nguyễn Trãi một nhân vật vĩ đại… VL1304 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9282
Những người XD thành phố VV16739 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9283
Truyện dân gian Thổ Nhĩ Kỳ T2 VV13023 KMNL 7,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9284
Nhân tố tinh thần - chính trị trong chiến tranh hiện đại Q2 VL7155 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9285
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại T1 VV16190 KMNL 0.82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9286
Quy phạm tạm thời về… VL9920 KMNL 0.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9287
Phù sa VV3807 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9288
Thơ người tỏa sáng VV23930 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9289
Cơ sở kỹ thuật điện VL22139 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9290
Đường ra trận VV2256 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9291
Cái thăng VV6741 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9292
Gió thơm đồng cỏ VV5042 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9293
Trông đàn cỏ trắng VN9409 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9294
Trông đàn cỏ trắng VN9408 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9295
Thư gửi về xuôi VV9413 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9296
Thư gửi về xuôi VV9415 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9297
Thư gửi về xuôi VV9416 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9298
Mở rộng quyền chủ động… VV38746 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9299
Đất lành VV40158 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9300
Vi sinh vật học… VL30750 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9301
Lệ làng phép nước VV25515 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9302
Hoa Bơ-Nga Chơ-re VL6691 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9303
Ngày về VV20254 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9304
Ngày về VV20255 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9305
Ngày về VV20253 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9306
Bảo vệ sự trong sáng của đôi mắt VL23898 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9307
Lý thi vọng phu VV11200 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9308
Trên đường học tập và nghiên cứu T2 VL9781 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9309
Cơ sở di truyền của năng suất và… VL16342 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9310
Vũ khí tự làm VV27362 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9311
Sai số đo đạc T11a VL27428 KMNL 1.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9312
Cá kinh tế nước ngọt ở Việt Nam VL34730 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9313
Những quy định về chính sách… VV28441 KMNL 90.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9314
Giữ thóc VL3083 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9315
Tương lai các dân tộc miền núi… VV1673 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9316
Nhiệm vụ phương hướng phát triển ngành cơ khí… VL1926 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9317
Phòng ngừa lấy cắp tài sản Xã hội chủ nghĩa… VV33219 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9318
Mấy kinh nghiệm làm thủy lợi của Hưng Yên VL1180 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9319
Mấy kinh nghiệm làm thủy lợi của Hưng Yên VL1179 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9320
Những đơn vị văn nghệ quần chúng XS VV29557 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9321
Một bước phát triển mới… VL7270 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9322
Chăm sóc maafm non VV29425 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9323
Hồng gấm VV12481 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9324
Sách học tiếng Trung Quốc VV17179 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9325
Đôi mắt nhìn tôi VV19076 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9326
Giáo trình nguyên lý thống kê VL23142 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9327
Chiến thắng Biên-Hòa kỳ diệu VV5143 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9328
Sinh lí của ruộng lúa năng suất cao VL9900 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9329
Một số vấn đề về dân ca quan họ VV13184 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9330
Nghệ thuật múa rối nước VV24807 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9331
Sinh hóa đại cương T2 VL27579 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9332
Vỡ bờ T1 VV39852 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9333
Thơ người tỏa sáng VV14507 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9334
Tưới mặt đất VV18986 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9335
Học thuyết Đacuyn T1 VL10119 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9336
Bút ký người dự thám T2 VV28264 KMNL 370.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9337
Phòng thủ dân sự VV26487 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9338
Những ván cờ chọn lọc T1 VV16917 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9339
Vầng trăng và ngọn lửa VV23303 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9340
Tuyển tập truyện ngắn VV5928 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9341
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Q1-T2 VV19910 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9342
Mấy kinh nghiệm vận động tổ chức thi đua của Đảng Cộng 
sản VV32227 KMNL 3.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9343
Vương nhược… VV7325 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9344
Những việc chính cần phải… VL20302 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9345
Đế quốc Mỹ nhất định… VV8827 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9346
Huấn luyện vận động viên bơi thiếu niên VL16932 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9347
Cánh chim không mỏi VV16935 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9348
Tuyển tập kịch VV16930 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9349
Thư mục Hương ước Việt Nam VL083 KMNL 40,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9350
DN doanh nhân nhân tố mới và điển hình tiên tiến T3 VL2361 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9351
DN doanh nhân nhân tố mới và điển hình tiên tiến T4 VL2365 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9352
Vi tính dành cho người mới học T3 VL833 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9353
Tiến nổ từ trái tim VV2658 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9354
Vi tính dành cho người mới học T1 VN616 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9355
Vi tính dành cho người mới học T1 VL831 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9356
Vi tính dành cho người mới học T2 VL832 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9357
Vi tính dành cho người mới học T2 VN617 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9358
Vi tính dành cho người mới học T3 VN618 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9359
DN doanh nhân nhân tố mới và điển hình tiên tiến T3 VL2362 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9360
Lịch vạn niên dịch học phổ thông VL2896 KMNL 110,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9361
Trôi theo dòng đời VV52673 KMNL 41,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9362
Chạy trốn qua đêm VV45372 KMNL 8,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9363
Rừng Nauy VL47669 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9364
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2487 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9365
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2488 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9366
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2495 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9367
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2500 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9368
Một số vấn đề sinh thái nhân văn ở Việt Nam VV46596 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9369
Cách thức cải tạo vườn… VL2549 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9370
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2524 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9371
Tìm hiểu pháp luật VV1324 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9372
Bun Chăm-pa VL431 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9373
Những vấn đề cần biết về Bộ Luật LĐ VV46916 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9374
Văn hóa ẩm thực… VV913 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9375
Ma thuật tình yêu VV49947 KMNL 24,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9376
Tiếng chim năm ngoái VV7261 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9377
Các nhà văn kể chuyện cổ tích VV3384 KMNL 72,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9378
Vật báu của vị sư quá cố VL2384 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9379
Quà tặng tình yêu VN021 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9380
Cái giá của tình yêu VV374 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9381
Từ điển Việt - Khơme VL029 KMNL 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9382
Thơ Việt Nam hiện đại VV440 KMNL 64,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9383
Những công trình kiến trúc nổi tiếng TG VL23664 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9384
Các dân tộc là anh em một nhà VV1742 KMNL 9,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9385
Cây gậy thần VV047 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9386
Tiểu phẩm báo chí Hồ Chí Minh VV2131 KMNL 36,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9387
Hỏi đáp về xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số VV1202 KMNL 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9388
Những kiệt tác văn chương TG T2 VV48119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9389
Tuyển tập Nguyễn Tuân T1 VL3891 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9390
Ánh sáng và niềm tin VV3221 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9391
Danh ngôn tình yêu VV47467 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9392
Ván bài lật ngửa VV47996 KMNL 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9393
Cẩm nang ngữ văn 8 VL005 KMNL 6,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9394
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2506 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9395
Trận suối ngô VV051 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9396
Trận suối ngô VV052 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9397
Dòng sông nơi ấy VV47061 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9398
Dương bản những cái chết VV45103 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9399
Đường phố không phải sân chơi Patin VL10333 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9400
Các dân tộc là anh em một nhà VV1743 KMNL 9,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9401
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2483 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9402
Tìm hiểu pháp luật VV1323 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9403
Thơ Lưu Trọng Lư VV112 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9404
Quãng đời lầm lỗi VL027 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9405
Bên bờ sông Lô VV3140 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9406
Chuyến tàu tuổi trẻ… T5 VV482 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9407
Mở đường VV3000 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9408
Người bạn trong ống nghiệm V0L21 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9409
Rồng pha lê VN673 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9410
100 bài phân tích… VV7104 KMNL 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9411
Danh ngôn Trung Quốc VN52398 KMNL 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9412
Văn hóa nghệ thuật… VV1274 KMNL 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9413
Một tuổi thơ văn VV14918 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9414
Phía sau hoài điệp VV48088 KMNL 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9415
Đừng quên đêm nay VV47055 KMNL 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9416
Văn hóa nghệ thuật… VV1275 KMNL 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9417
Mỹ thuật với mọi người VV284 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9418
Cơ kỹ thuật VL32976 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9419
Cơ học kết cấu T1 VV084 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9420
Bài tập sức bền vật liệu VL3342 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9421
Sách tra cứu kỹ thuật và TB vi ba VL2869 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9422
40 năm nước CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam VV37634 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9423
Ve Bét và côn trùng ký sinh ở Việt Nam T3 VL37638 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9424
Ve Bét và côn trùng ký sinh ở Việt Nam T3 VL37637 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9425
Ve Bét và côn trùng ký sinh ở Việt Nam T3 VL37639 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9426 Vật lý đại cương T2 VL38693 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

9427 Cơ sở tính dao động công trình VL410 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

9428 Sách tra cứu kỹ thuật và TB vi ba VL2970 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

9429
Cơ sở địa lý tự nhiên VL7333 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9430 Trị sông VV1452 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

9431
Vấn đề cán bộ trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội VL3356 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9432 Dụng cụ bán dẫn T2 VL38692 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

9433
Hóa kỹ thuật đại cương VL3340 KMNL 25.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9434
Cơ học kết cấu T1 VV083 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9435
Phục hồi nhiều lần các… VV2467 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9436
Bước đầu nghiên cứu rừng… VL12848 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9437
Chẩn đoán X quang lâm sàng VL34292 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9438
Từ điển sinh học Nga - Việt VL3174 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9439
Đặc điểm khí hậu miền Bắc Việt Nam VV24550 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9440
Sổ tay thiết kế đường ô tô VL24161 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9441
Mỹ thuật thời Lý VL1386 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9442
Cơ kỹ thuật VL32977 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9443
Trang bị điện ô tô máy kéo VL32395 KMNL 17.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9444
Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến và… VL4270 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9445
Nắm vững đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa… VV9021 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9446
Nắm vững đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa… VV9020 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9447
Nắm vững đường lối cách mạng Xã hội chủ nghĩa… VV9017 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9448
Giống gia súc miền Bắc Việt Nam T1, Q1 VL814 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9449
Mấy vấn đề TTDT ở nước ta VL12900 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9450
Mẫu mực nghệ thuật của Chủ nghĩa xét lại hiện đại VV2082 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9451
Suy nghĩ về những bức thư VV20455 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9452
Nội dung tiêu biểu của Công đoàn Việt Nam VV14898 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9453
Nấm mốc - bạn và thù T2 VN24686 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9454
Ngã ba đất đỏ VV27054 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9455
Vì sao quân và dân… VV349 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9456
A-léc-xan-đơ Pô-Pốp… VL8331 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9457
A-léc-xan-đơ Pô-Pốp… VL8332 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9458
Trên cát trắng VV19493 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9459
Bốn môn phối hợp điền kinh thiếu niên VV23796 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9460
Đời hoạt động CM của Lê nin vĩ đại VL9571 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9461
Đường mới qua VV14579 KMNL 0.46 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9462
Kỹ thuật điều trị gãy xương VL24339 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9463
Dạng ma trận của các PP cơ bản… VV24113 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9464
Cây gỗ rừng Việt Nam VL31566 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9465
Từ điển tra cứu toán học và ĐK học trong KT VL2623 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9466
XD mặt đường ô tô VL26469 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9467
Bài tập sức bền vật liệu VL23620 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9468
Những vấn đề lý luận dạy lý thuyết VL37068 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9469
Thiết kế máy công cụ VL34759 KMNL 11.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9470
Nhà nhiều tầng xây gạch VL3409 KMNL 35.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9471
Nhà nhiều tầng xây gạch VL3408 KMNL 35.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9472
Bàn về lịch sử vấn đề chuyên chính VL6557 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9473
Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết… VV15526 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9474
Hồ Chí Minh - Thơ VV10006 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

474



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

9475
Nhiệm vụ, phương hướng khôi phục… VV15571 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9476
Một số văn kiện của Đảng… VV16455 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9477
Lênin hai sách lược của Đảng… VL16724 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9478
Đời hoạt động cách mạng của Lênin vĩ đại VL9568 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9479
Cơ học đất VL15426 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9480
Bệnh hoa liễu VL25954 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9481
Vật lý và công nghệ… VL28368 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9482 Cơ sở tính dao động công trình VL3410 KMNL 70.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

9483
Sinh học VV001 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9484
Chẩn đoán X quang lâm sàng VL2763 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9485
Đô rê mi tự học VL2251 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9486
Hỏi đáp về vô tuyến điện thường thức T2 VL11483 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9487
Cơ sở kỹ thuật điện T2 VL1444 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9488
Sổ tay dầu mỡ bôi trơn xe máy thi công VL3249 KMNL 12.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9489
Các hàm và đô thị VV1443 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9490
Sinh học VV796 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9491
Thành tựu khảo cổ học Việt Nam VV3355 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9492
Sổ tay phòng hộ và gia cố nền đường VL3182 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9493
Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy XD VL3407 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9494
Bàn về cơ sở và kiến trúc thượng tầng VL962 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9495
Giành lại non sông VV7422 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9496
Phân phối thu nhập VL15269 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9497
Phân phối thu nhập VL15268 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9498
Sổ tay phòng chống dịch VN16475 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9499
Về tự phê bình và phê bình VV23495 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9500
V.Lênin toàn tập T14 VL12011 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9501
Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm VV35362 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9502
Máy và thiết bị gia công gỗ T1 VN2669 KMNL 4.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9503
Lý thuyết trường VL3357 KMNL 20.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9504
Các hàm và đồ thị VV1442 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9505
Thiết kế máy công cụ T1 VL34760 KMNL 11.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9506
Tội ác và di hại.. VV23682 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9507
An Phú Đông VV32694 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9508
Anh thợ tài hoa VV33582 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9509
Lửa từ đâu tới VV32167 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9510
Đại Nam thực lục TXXXVI VV24148 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9511
Nhân dân tuyến lửa VV9233 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9512
Nhằm thẳng quân thù mà bắn VV9295 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9513
Hình thức tác chiến và NTQS VN440 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9514
Nhằm thẳng quân thù mà bắn VV9294 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9515
Ne rô, nhà thơ bạo chúa VV41093 KMNL 42.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9516
Lê nin vĩ đại VL11314 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9517
Văn kiện hội nghị lần thứ 3 BCHTW… VV42188 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9518
Quán triệt và phấn đấu… VL7108 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9519
Cách mạng tháng Mười và Cách mạng Việt Nam VV42183 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9520
Cách mạng tháng Mười và Cách mạng Việt Nam VV42184 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9521
Những quy định và hướng dẫn về… VL15843 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9522
Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ VV35710 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9523
Quyết tâm bảo vệ an ninh của Tổ quốc… VV13896 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9524
Vì sao quân và dân… VV4454 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9525
Vì sao quân và dân… VV4455 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9526
Chiến tranh đặc biệt của đế quốc… VV12156 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9527
Nâng cao cảnh giác đập tan… VV11655 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9528
Vị trí chiến lược của chiến tranh nhân dân… VL13114 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9529
Nâng cao cảnh giác đập tan… VV11654 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9530
Thông tin xã hội và quản lý XH VL2567 KMNL 4.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9531
Bàn về CN anh hùng CM VV16661 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9532
Từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa xã hội T2-P1 VV23798 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9533
Chiến thắng Đông Xuân 1966-1967 VL449 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9534
Nắng tháng mười VV2863 KMNL 2.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9535
Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài… VV10066 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9536
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân VV36335 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9537
Giai cấp công nhân và tổ chức côn đoàn Việt Nam VL11492 KMNL 1.02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9538
Đổi mới hình thức phương pháp vận động thanh niên VL27436 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9539
Giới thiệu tác phẩm của V.I.Lênin VV40503 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9540
Sử ký T1 VV12092 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9541
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VV28848 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9542
Các triết thuyết lớn VL1699 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9543
Mấy kinh nghiệm bước đầu về… VL6326 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9544
Một số vấn đề cơ bản về công nghiệp… VL27161 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9545
Chủ tịch Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách của dân tộc, 
lương tâm của thời đại VL10442 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9546
Ca dao miền Nam chống Mỹ T1 VV12783 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9547
Tuổi trẻ với sự nghiệp BVANTQ VV37092 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9548
Mấy vấn đề văn nghệ VV10819 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9549
Giáo dục tính kỷ luật… VV29931 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9550
Kế toán thương nghiệp VN23188 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9551
Truyện phương hoa VV8597 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9552
Chiến tranh và hòa bình VV22254 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9553
Tiếng hát quê hương VV15272 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9554
Kháng chiến nhất định thắng lợi VV14032 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9555
Các học thuyết về giá trị thặng dư P2 VL11456 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9556
Phía mặt trời VV17479 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9557
Những chặng đường thắng Mỹ VV19283 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9558
Ông tướng của tôi T2 VV4804 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9559
Dòng sông VV2609 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9560
Sử dụng vũ khí - khí tài bộ binh VL28033 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9561
Trò chơi VV19939 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9562
Trò chơi VV19938 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9563
Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế… VL2356 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9564
Vận động - thở - rèn luyện tâm lý - thể dục VL38503 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9565
Vật chất với tính cách là… VV25505 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9566
Em sao VV14866 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9567
Giáo dục cộng sản T2 VV20017 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9568
Các nước Nam Mỹ VV27609 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9569
Dưới ánh sáng đường lối văn nghệ của Đảng VV16252 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9570
Phương pháp nghiên cứu các TP của Lê nin T1 VV41251 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9571
Hoa văn Thái VV43325 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9572
Mùa vàng VV17237 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9573
Nhà văn hóa quận, huyện, xã VV35505 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9574
Văn học về đề tài công nhân VV596 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9575
Tự chỉ trích VL257 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9576
Mấy ý kiến về XD tư tưởng chỉ đạo đúng đắn của cấp uỷ 
Đảng VV16306 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9577
Giáo dục thái độ cộng sản đối với LĐ T2 VV24136 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9578
Pháo binh xuân 1975 VL676 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9579
Tăng cường XD Đảng trong hợp tác xã tiểu công nghiệp và 
thủ công nghiệp VV29274 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9580
Hồ Chủ tịch và những vấn đề QS… VV12331 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9581
Con người Xã hội chủ nghĩa VV17816 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9582
Một số hiểu biết cần thiết về công tác tổ chức Đảng Cộng 
sản VV6867 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9583
Bác Hồ với văn nghệ sĩ VV30986 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9584
Cuộc sống và sự nghiệp T2 VV14303 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9585
Kỷ niệm công xã VV13299 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9586
Cháu ngoan của Bác VV18175 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9587
Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ TK XI-XVIII VV23504 KMNL 11.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9588
Chế độ ruộng đất ở Việt Nam từ TK XI-XVIII VV23503 KMNL 11.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9589
Sử dụng vũ khí - khí tài bộ binh VL28034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9590
Hương cốm VV16736 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9591
Màu xanh phi lao VV16730 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9592
Xe tăng ta VV14606 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9593
Di chỉ khảo cổ học Đồng Đậu VV23519 KMNL 14.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9594
Trích tác phẩm kinh điển về XD Đảng VV23852 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9595
Tìm hiểu các quan điểm cơ bản của Đảng… VV20803 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9596
Cách mạng giải phóng dân tộc VL10057 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9597
Cách mạng giải phóng dân tộc VV10059 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9598
Cách mạng giải phóng dân tộc VL10058 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9599
Một số hiểu biết cần thiết về công tác tổ chức Đảng Cộng 
sản VV6866 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9600
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản VV10858 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9601
Kinh Bắc - Hà Bắc VV21606 KMNL 8.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9602
Bắt nguồn từ cuộc sống VV31495 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9603
Những bí mật của chiến tranh TGT2 VV38909 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9604
Đời đời ơn Bác VV1300 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9605
Hồ Chủ tịch trong lòng nhân dân TG VV30677 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9606
Vấn đề cán bộ trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội VV15851 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9607
Những điều kỳ lạ trong TG vi sinh vật VL23962 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9608
Túi thuốc nông thôn T2 VL13658 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9609
Đất mặn đất ngọt VV4669 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9610
Đất mặn đất ngọt VV4663 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9611
Cháu ngoan của Bác T2 VV4363 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9612
Quản lý thống nhất ngành XD VV25811 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9613
XD nền VHViệt Nam ngang tầm vóc… VV23487 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9614
Gió thơm đồng cỏ VV5039 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9615
Gió thơm đồng cỏ VV5041 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9616
Không gia đình T3 VV002 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9617
Năm thứ nhất VV9179 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9618
Bước ngoặt lịch sử VV1659 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9619
Đổi mới hình thức PP... VL27435 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9620
Xin ra trận VV14128 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9621
Xin ra trận VV14127 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9622
Tìm hiểu các quan điểm cơ bản của Đảng… VV20804 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9623
Từ điển kinh tế VL19607 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9624
Mấy vấn đề nghệ thuật… VV27760 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9625
Người giàu người nghèo T1 VV28216 KMNL 250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9626
Đất này năm tháng VV13963 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9627
Lịch sử cận đại TG Q1 VV40525 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9628
Hội hè Việt Nam VV1382 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9629
Từ một làng ở Vĩnh Linh VV10004 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9630
Sổ tay xử trí các bệnh truyền nhiễm VN14844 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9631
Cách mạng và sáng tạo VV26702 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9632
Ngây thơ VV15845 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9633
Nguyễn Công Trứ VV22659 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9634
Kỷ nguyên mới của đoàn kết, hợp tác Việt Nam-Campuchia VV19911 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

482



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

9635
Đổi mới công tác quần chúng VV44176 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9636
Về vấn đề Campuchia VV29803 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9637
Giai cấp vô sản với vấn đề nông dân… VV12576 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9638
Giai cấp vô sản với vấn đề nông dân… VV12577 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9639
V.lênin toàn tập T27 VL11939 KMNL 2.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9640
Tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, KD trái phép VV34593 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9641
Luật lệ GTĐB VV36701 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9642
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2503 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9643
Gia đình cũng cần luật VV2552 KMNL 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9644
Tây Nguyên trong lòng Việt Nam VV1731 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9645
Tây Nguyên trong lòng Việt Nam VV1732 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9646
Khoảng trời khát vọng VV25078 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9647
Đèo trúc VV17268 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9648
Vùng điểm lúa VV18260 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9649
Kể chuyện Lê nin VV41263 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9650
Được đảm bảo bằng vàng… VV21484 KMNL 8.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9651
Ngõ ba nhà T1 VV2157 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9652
Đường trên biển mang tên Bác VV25887 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9653
Đất Quảng VV14268 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9654
Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế trên địa bàn huyện VV23331 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9655
Nhân trắc Ecgonomi VV23332 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9656
Đại Nam nhất thống chí T5 VV15451 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9657
40 năm XD LLVTND Việt Nam VV36303 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9658
Trường ca sư đoàn VV30452 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9659
Học tập và rèn luyện thành người… VV28059 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9660
Hồ Chủ tịch và những vấn đề QS… VV12330 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9661
Tư bản phê phán khoa kinh tế chính trị Q1-T3 VV23710 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9662
Ngày mai sắp đến VV8698 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9663
Cánh buồm mở hướng VV37440 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9664
Bác còn sống mãi VL10055 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9665
Ngã ba sông VV17373 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9666
Bắt nguồn từ cuộc sống VV31494 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9667
Đại Nam thực lục TXXII VL8656 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9668
Cuộc sống chống Mỹ cứu nước… VV27843 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9669
Việt Nam trong phim của Hai-nốp-xki… VN127 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9670
Đại Nam thực lục Tập XXII VL8657 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9671
Bắt nguồn từ cuộc sống VV31493 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9672
Ngã ba sông VV17372 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9673
Suy nghĩ về những bức thư VV29844 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9674
Văn kiện Đảng về công tác thanh niên T1 VV19759 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9675
Việt Nam-TQ trong cuộc chiến đấu chung VV13513 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9676
Hồi ký U.Bowsc - Sét VV39519 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9677
Cánh buồm mở hướng VV37441 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9678
Đời sống cây trồng VL8257 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9679
Việc nhỏ nghĩa lớn T3 VN1110 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9680
GD thẩm mỹ trong GĐ VV22038 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9681
Bảo vệ chim thú rừng VL6043 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9682
Hãy tiến mạnh trên mặt trận KHKT VL8821 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9683
Các phương pháp giải tích hàm trong điều khiển tối ưu VL40877 KMNL 26.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9684
Mái nhà trắng sắp sập VV11740 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9685
GD trong GĐ Lê nin VL24849 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9686
Nadim Hitmet VL35835 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9687
Chị chủ nhiệm thôn thượng VV10142 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9688
Lặng lẽ phù sa VV25109 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9689
Thời gian khổ VV5698 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9690
Đèo trúc VV19264 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9691
Đèo trúc VV19266 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9692
Về chủ nghĩa đế quốc VV6670 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9693
Về chủ nghĩa đế quốc VV11439 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9694
Nghiên cứu Văn kiện ĐH VI VV42514 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9695
Campuchia đất nước yêu thương.. VV30662 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9696
Chủ tịch Hồ Chí Minh VL10392 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9697
Những vấn đề của chủ nghĩa Lê nin VL6696 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9698
Lại bàn về thiên hướng XHDC trong Đảng chúng tôi VV6695 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9699
Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp… VL7140 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9700
Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VV38159 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9701
Về chủ nghĩa đế quốc VL6674 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9702
Xô Viết Nghệ Tĩnh VV31597 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9703
Chiến đấu trên mặt đường VV13740 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9704
Sử ký T2 VV12093 KMNL 2.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9705
Chinh phục người khổng lồ vô hình VV24020 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9706
ĐH quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ VV23814 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9707
Cuộc sống chống Mỹ cứu nước… VV27842 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9708
Về Cách mạng Xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã 
hội VV22432 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9709
Đế quốc Mỹ là dinh lũy chủ yếu của thế lực phản động TG VV16744 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9710
Nghị quyết về vai trò… VV4360 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9711
Văn kiện của Đảng và Nhà nước… VV10287 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9712
Về dân chủ và kỷ luật trong Đảng VV21502 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9713
Chủ nghĩa yêu nước và… VV29287 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9714
Ý kiến phê phán về vấn đề dân tộc VL035 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9715
SD vũ khí - khí tài bộ binh VL19627 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9716
Cơ chế QLKT… VV26292 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9717
Đất nước ta T1 VV1755 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9718
Chủ nghĩa xã hội khoa học VV29540 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9719
V.Lênin toàn tập T28 VL11815 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9720
Núi sông hùng vĩ VV21538 KMNL 0.53 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9721
Noi gương những người cộng sản T2 VV21237 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9722
Ngọn cờ chiến thắng của miền Nam anh hùng VV5160 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9723
Con còng gió mai xanh VV1857 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9724
Người dẫn đường VL9128 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9725
Về nguyên tắc tập trung dân chủ… VL25988 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9726
Ngọn lửa VV10199 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9727
Ni-ca-ra-goa sự mở đầu của tương lai VL42204 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9728
Niềm vui chân chính VV10313 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9729
Nghệ thuật viết truyện phim VV24382 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9730
Lá thư ấp-bắc VV14272 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9731
Lá thư ấp-bắc VV17643 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9732
Màn ảnh cuộc đời VV42010 KMNL 33.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9733
Bàn về mối liên hệ lẫn nhau… VL1625 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9734
Cu-ba trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội VV2365 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9735
Nữ dũng sĩ Maca T12 VN602 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9736
Chiến đấu bảo vệ Thà Khẹt VV20583 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9737
Đại Nam thực lục TXXXV VV24130 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9738
An-giê-ri vinh quang VL2956 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9739
Núi sông hùng vĩ VV16176 KMNL 0.53 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9740
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam VV23449 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9741
Nghiên cứu tác phẩm Bản án… VV28128 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9742
Chiến tranh và hòa bình VV1836 KMNL 39,791.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9743
Từ sản xuất nhỏ lên SX… VL39791 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9744
Vấn đề biên giới giữa… VV28430 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9745
Mấy kinh nghiệm bước đầu về… VL6327 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9746
V.Lê nin toàn tập T20 VL5425 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9747
Nói chuyện về Đảng với TN VV20050 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9748
Tiếng nghé ọ trên đường làng VV9440 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9749
Cửa thép VL11428 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9750
Thơ chữ Hán Nguyễn Trãi VV373 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9751
Hoàng Thị Hồng Thêm VL19469 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9752
Cơ sở khoa học của… VV26419 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9753
Tiến lên dưới ngọn cờ chiến đấu và chiến thắng của Đảng VV21058 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9754
Nắm vững yêu cầu ND HN ba cao điểm VL6941 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9755
Cách mạng tháng Mười và sách lược… VL4373 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9756
Hồ Chủ tịch lãnh tụ của chúng ta VL5391 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9757
Hướng dẫn về chế độ và thủ tục QL cán bộ VV2298 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9758
Hồ Chí Minh toàn tập T7 VL27935 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9759
Xây dựng huyện nông công nghiệp trong thời kỳ quá độ VV23353 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9760
Giáo dục cộng sản T2 VV20019 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9761
Đất không giấu mặt VV24018 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9762
Chuyện tôi và các bạn VV19102 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9763
Không gia đình T3 VV21240 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9764
Không gia đình T3 VV9162 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9765
Bắt sống tướng Đờ Cát VV6197 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9766
Đường ra trận VV11518 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9767
Nàng kakây VV1987 KMNL 130.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9768
Tiến dội của đất VV4451 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9769
Em kể chuyện này VV11995 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9770
Trò chơi dành cho các em ở lứa tuổi… VV28678 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9771
Hương đồng VV32119 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9772
Nhân dân ta rất anh hùng VL2466 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9773
Lại bàn về thiên hướng XHDC trong Đảng chúng tôi VV4356 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9774
Phấn đấu vì một nền văn nghệ Xã hội chủ nghĩa VV21741 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9775
Những lời dạy của Bác Hồ đối với học sinh VV21151 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9776
Châu cá lóc VV538 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9777
Tình yêu gia đình hạnh phúc VV15529 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9778
Quo Vadis VV25653 KMNL 28.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9779
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VV21569 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9780
Về làm chủ tập thể Xã hội chủ nghĩa VV21652 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9781
Những mẩu chuyện dạy con VV16496 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9782
Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh 
hoạt Đảng VV21876 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9783
Tội ác, khủng bố, tra tấn, tù đày… VL4656 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9784
Đồng bào miền núi quyết tâm, cứu nước thắng lợi… VV5354 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9785
Đồng bào miền núi quyết tâm, cứu nước thắng lợi… VV5353 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9786
Vừa đi đường vừa kể chuyện VL23935 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9787
Bỗng nghe vần thắng vút lên cao VV29989 KMNL 60.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9788
Mùa xuân của một thiên tài VV33912 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9789
Việt Nam trong lòng nhân dân Xô Viết chúng tôi VV38471 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9790
Phấn đấu vì một nền văn nghệ Xã hội chủ nghĩa VV21742 KMNL 15.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9791
Đi xa VL19318 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9792
Tư Mã Thiên sử ký T1 VV12094 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9793
Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VL275 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9794
Đấu tranh chống tệ quan liêu VL514 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9795
Nêu cao chủ nghĩa anh hùng CM thi đua quyết tâm đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược VL4733 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9796
Chống chủ nghĩa xét lại VV6595 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9797
Nơi xa 21 giờ bay VV9173 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9798
Sự sai lệch chuẩn mực XH - Tập 1 VV41469 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9799
Lịch sử văn học TQ VV10961 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9800
Về văn học nghệ thuật VV1859 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9801
Bước đường cùng VV2492 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9802
Ở mỗi một người VL21338 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9803
Tài liệu học tập duy vật biện chứng VL12265 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9804
Xã hội học Mác-Lê-nin VV26174 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9805
Đại việt sử ký toàn thư T4 VL19346 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9806
Loài vật dưới mắt nhà kỹ thuật VV26807 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9807
XD Đảng trong LLVTND VL6628 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9808
Hề chèo VV18844 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9809
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập… VL9977 KMNL 0.46 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9810
Trao đổi kinh nghiệm viết bài hát T3 VL2195 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9811
Lẽ sống VN1000 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9812
Cầm súng VV2099 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9813
Xóm nhà thờ VV1090 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9814
Muốn khỏe VV7227 KMNL 0.34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9815
Chiều nay biển hát VV21201 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9816
Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại VV15982 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9817
Bước chân VV14223 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9818
Nông nghiệp Bun-ga-ri từ sản xuất… VV20342 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9819
Hướng dẫn giảng dạy nhiệt học VL4561 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9820
Khoa học về sự sống VL1454 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9821
Hăng hái tiến lên dưới ngọn cờ vĩ đại của CM tháng mười VL7130 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9822
Cách mạng tháng tám Q1 VV24442 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9823
Một số tư liệu về cây dừa VL35084 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9824
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và… VV16604 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9825
Văn hóa, văn nghệ miền Nam dưới chế độ Mỹ - Ngụy VV18222 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9826
Mấy ký kiến về XD tư tưởng chỉ đạo… VV21780 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9827
Về lối sống mới của chúng ta VV35115 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9828
Một số kinh nghiệm XD và củng cố phong trào… VV5376 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9829
Một số hình ảnh về Hồ Chủ tịch VL2945 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9830
Một số hình ảnh về Hồ Chủ tịch VL2089 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9831
Những vấn đề lý luận cơ bản về tội phạm trong luật hình 
sự Việt Nam VV41066 KMNL 18.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9832
Qua đêm VV926 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9833
Sự khủng hoảng của chế độ PK… VV035 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9834
Nghiên cứu ngôn ngữ học T1 VL939 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9835
Chủ nghĩa xã hội và tri thức VV37208 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9836
Con đường CM VV2294 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9837
Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công VL35425 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9838
Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công VL35427 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9839
Hội thảo Việt Nam-In đô nê xi a vì hòa bình, ổn định và 
hữu nghị ở ĐNA VV37418 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9840
TQ sau Đại hội lần thứ XII VV35293 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9841
TQ sau Đại hội lần thứ XII VV35294 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9842
TQ sau Đại hội lần thứ XII VV35295 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9843
Kho báu của hiệp sĩ ma VN717 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9844
Hỏi đáp về tình hình và nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước VV5350 KMNL 15 xu Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9845
Hỏi đáp về tình hình và nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước VV5344 KMNL 15 xu Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9846
Hỏi đáp về tình hình và nhiệm vụ chống Mỹ, cứu nước VV5348 KMNL 15 xu Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9847
Lịch sử và nhân chứng rạng đông VV24323 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9848
Nhà văn Việt Nam T2 VV10353 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9849
Người tình tuyệt vời T2 VV27098 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9850
Người đàn bà ngồi đan VV37782 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9851
Con người hãy sáng suốt VV11487 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9852
Bảng phân ngành kinh tế quốc dân VV35624 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9853
Con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Mông - Cổ VV31447 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9854
Trận tuyến chiều dài VV40045 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9855
Sự phát triển nền kinh tế quốc dân… VV217 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9856
Sông Đà đỏ VV232 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9857
Chủ nghĩa Mao và VHViệt Nam TQ VV23811 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9858
XD mỗi huyện thành một pháo đài quân sự VV30671 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9859
XD Đảng trong LLVTND VL6626 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9860
Nắm vững những quan điểm cơ bản trong công tác XD 
Đảng ở miền núi VV22215 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9861
Phương pháp Mác-xít Lê-nin-nít nghiên cứu lịch sử Đảng VV41268 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9862
Thép đã tôi thế đấy VV7575 KMNL 0.33 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9863
Bàn về văn hóa quần chúng VV12651 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9864
Bí mật đại não VV22239 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9865
Dưới tro VV21770 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9866
Văn kiện của Đảng và Nhà nước… VV20281 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9867
Bài ca hy vọng VV15099 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9868
Tham luận tại ĐH ĐB toàn quốc… VV18381 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9869
Các chủng tộc loài người VL18663 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9870
Tốt lắm VV5985 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9871
Ba nhà toán học VL17463 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9872
Ngọc kiều lê tân truyện VV23786 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9873
Mi-ken lan-giê-lô VL27069 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9874
Cơ giới hóa và điện khí hóa nông nghiệp T1 VL002 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9875
Nguyên lý môn giun tròn thú y T2 VL29909 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9876
Tên cây rừng Việt Nam VL14832 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9877
Những lá cờ trắng VV5953 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9878
Từ điển Nga - Việt trắc địa và bản đồ VL1022 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9879
Hồi phục cơ năng sau chấn thương VV004 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9880
Tuyển tập các công trình nghiên cứu KH và KTNN VL38886 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9881
Lời ru của mẹ VV4596 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9882
Bác Hồ sức mạnh của niềm tin VV647 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9883
Bệnh nghề nghiệp T1 VL3431 KMNL 130.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9884
Tiếng sấm Điện Biên Phủ VL20962 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9885
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ VL7385 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9886
Trận tuyến hậu cần Điện Biên Phủ VV22385 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9887
Chiến thắng Điện Biên Phủ VV23585 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9888
Chiến thắng Điện Biên Phủ VV23586 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9889
Điện Biên Phủ một danh từ Việt Nam VV3710 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9890
Sông núi ĐB VV28473 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9891
Tiếng sấm Điện Biên Phủ VL20961 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9892
Điện Biên Phủ một danh từ Việt Nam VV3711 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9893
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ VV23588 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9894
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ VL7386 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9895
Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ VL3304 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9896
Chiến thắng Điện Biên Phủ VV1356 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9897
Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ VL3307 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9898
Mấy vấn đề chiến thắng LS Điện Biên Phủ VV38618 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9899
Cuộc kháng chiến chống TD Pháp xâm lược VV40745 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9900
Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam VV19143 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9901
Một số vấn đề KTXH các tỉnh miền núi phía Bắc VL588 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9902
Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công VV288 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9903
Bàn về chiến tranh VV32115 KMNL 4.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9904
ĐB trong lịch sử VV29184 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9905
Đánh lấn VL6349 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9906
Kể chuyện Điện Biên Phủ VV1021 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9907
Tập kích VV2988 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9908
Chiến thắng Điện Biên Phủ VV9934 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9909
Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ VL3636 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9910
Dân ca Thái VV27768 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9911
55 ngày bão táp VV11229 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9912
Bắt sống tướng đờ cát VV6196 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9913
ĐB trong lịch sử VV20193 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9914
Điện Biên Phủ thời gian và không gian VV23665 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9915
Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam VV19142 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9916
Điện Biên trong lịch sử VV29185 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9917
Đất lành VV037 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9918
Điện Biên Phủ VV590 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9919
Nhà sàn Thái VV266 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9920
Hoan hô chiến sĩ ĐB VV3353 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9921
Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ VV11100 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9922
Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam VV27034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9923
Chiến thắng Điện Biên Phủ VV7293 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9924
Chiến thắng Điện Biên Phủ VL2015 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9925
Lớn lên với Điện Biên VV15816 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9926
ĐB trong lịch sử VV20195 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9927
Sóng Nặm Rốm phóng Nặm Rốm VV19404 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9928
Chiến thắng Điện Biên Phủ T2 VV13193 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9929
Lớn lên với Điện Biên VV35597 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9930
Chiến thắng Điện Biên Phủ T1 VV9642 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9931
Người Thái ở Tây Bắc Việt Nam VV27035 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9932
Điện Biên Phủ VV7312 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9933
Chiến thắng Điện Biên Phủ T2 VL2014 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9934
Chiến thắng Điện Biên Phủ T1 VV1832 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9935
Tiếng sấm Điện Biên Phủ VV15822 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9936
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ VV633 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9937
Chiến thắng Điện Biên Phủ T2 VV11741 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9938
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ VL35535 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9939
Điện Biên Phủ VL1451 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9940
Lớn lên với Điện Biên VL3606 KMNL 0.68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9941
Mấy vấn đề chiến thắng LS Điện Biên Phủ VV25778 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9942
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ VL7382 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9943
Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ VV35561 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9944
Bảng tra chữ Nôm VV040 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9945
Điện Biên Phủ VL1452 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9946
Truyền thống của dân tộc Mèo đoàn kết… VV27515 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9947
Văn hóa và nếp sống các dân tộc… VV38378 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9948
Điện Biên Phủ VV28881 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9949
Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ VL3303 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9950
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ VL7381 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9951
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ VV632 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9952
Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ VV23683 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9953
Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ VV35709 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9954
Người anh hùng Mường Pồn VV2934 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9955
Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công VV23602 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9956
Ba mươi năm phấn đấu và XD… VV19354 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9957
Điện Biên Phủ tuổi trẻ và chiến công VV35338 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9958
Dân ca Thái VV19515 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9959
Điện Biên trong lịch sử VV20194 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9960
Điện Biên lửa sáng VV5428 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9961
Tư liệu về lịch sử và XH dân tộc Thái VV25227 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9962
Xòe Thái VV25400 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9963
Đài hoa của những người chiến thắng VV24806 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9964
Sóng Nặm Rốm phóng Nặm Rốm VV27538 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9965
Đánh lấn VL6350 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9966
Đồng cỏ mùa lụt VV9618 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9967
Đi bộ vì sức khỏe VV27737 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9968
Chiến thắng Điện Biên Phủ VV1354 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9969
Bài ca Điện Biên Phủ VV35583 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9970
Chiến thắng Điện Biên Phủ VV9932 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9971
Từ điển Việt - Khơme VL028 KMNL 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9972
Sơ lược giới thiệu các nhóm dân tộc Tày, Nùng, Thái ở 
Việt Nam VL740 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9973
Điện Biên Phủ VL20076 KMNL 4.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9974
Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ VV35575 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9975
Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ VV35562 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9976
Vài hồi ức về Điện Biên Phủ VV634 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9977
Điện Biên Phủ qua các bài báo viết tại mặt trận VL152 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9978
Đi tê- con của người đời VV23840 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9979
Một số vấn đề về lưu thông… VL8429 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9980
Khoáng chất kỳ lạ VL10318 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9981
Quả trong lòng tay VV994 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9982
Sao chiến thắng VV3745 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9983
Đại Việt sử ký toàn thư VL21100 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9984
Các nhà thơ cổ điển Việt Nam VV22014 KMNL 13.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9985
Cô chủ quán xinh đẹp VV28779 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9986
Anna Karênina VL3404 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9987
Gia đình Bút-Đen-Brúc VV16677 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9988
Chiến thắng Điện Biên Phủ VV9933 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9989
Âm mưu của đế quốc Pháp - Mỹ…19631,25 VV1985 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9990
Bình luận văn học VV2598 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9991
Đừng bao giờ xa em T2 VV46372 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9992
Đam mê T2 VV29752 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9993
Nắng hiền lương VV3160 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9994
Noi theo đường lối văn nghệ Mác-Lê nin của Đảng VV2101 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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9995
Đông Chu liệt quốc VV31060 KMNL 2,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9996
Điện Biên Phủ VV3335 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9997
Một vài hồi ức về Điện Biên Phủ VL3305 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9998
Điện Biên Phủ VV12570 KMNL 1.64 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

9999
Cao Bá Quát VV32410 KMNL 7.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10000
Tuyển tập Đặng Thai Mai VL35860 KMNL 22.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10001
Chuyện một người du kích VV23933 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10002
Chuyện một người du kích VL9346 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10003
Đặng Thai Mai tác phẩm T1 VV28735 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10004
Các nhà văn Xô-Viết VV34918 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10005
Các nhà văn Xô-Viết VV22836 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10006
Các nhà văn Xô-Viết VV22835 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10007
Nguyễn Khoa Điềm đất và khát vọng VV717 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10008
Mấy vấn đề văn xuôi Việt Nam VV17919 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10009
Đêm Quảng Trị VV9601 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10010
Đêm Quảng Trị VL2143 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10011
Hồng Lâu mộng T3 VV10942 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10012
Hồng Lâu mộng T4 VV12456 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10013
Hồng Đức quốc âm thi tập VV21837 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10014
Khoáng sản trong rừng VV17125 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10015
Con đường giải phóng T3 VN27479 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10016
Mùa bông điệp VV24356 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10017
Ka-li-nin VL26297 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10018
Đôi mắt trẻ thơ VV25969 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10019
Ba người lính ngự lâm T1 VV26697 KMNL 42.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10020
Nhận thức và thẩm định VV34715 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10021
Các nhà thơ cổ điển Việt Nam VV22016 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10022
Đham Ta Yong VV2173 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10023
Giáo trình LS Văn học Việt Nam T3 VL1274 KMNL 1.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10024
Hồng Lâu mộng T5 VV11021 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10025
Hồng Lâu mộng T5 VV11020 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10026
Nguyễn Khoa Điềm đất và khát vọng VV2204 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10027
Mấy vấn đề về giảng dạy VH sử… VV1181 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10028
Sổ tay cán bộ thư viện huyện, xã VN27085 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10029
Mẹ hát ru con VV42763 KMNL 130.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10030
Gia đình má Bảy VV25102 KMNL 9.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10031
Đất đang chèo VV30073 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10032
Gia đình Bút-Đen-Brúc VV16076 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10033
Nguyễn Khoa Điềm đất và khát vọng VV36381 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10034
Nguyễn Khoa Điềm đất và khát vọng VV9617 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10035
Gia đình má Bảy VV12837 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10036
Mùa hoa xuyên khung VV18953 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10037
Hồng Lâu mộng t3 VV10943 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10038
Hồng Lâu mộng t4 VV7483 KMNL 2.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10039
Đời viết văn của tôi VV11674 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10040
Sinh máu… VL25777 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10041
Bản chất tư tưởng - chính trị của Chủ nghĩa Mao VV27004 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10042
Báo cáo chính trị của UBTW Đảng Cộng sản liên Xô... VV26417 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10043
Bản chất tư tưởng - chính trị của Chủ nghĩa Mao VL2305 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10044
Vệ sinh xã hội và tổ chức y tế VV37153 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10045
Từ điển tra cứu toán học và ĐK học trong KT VL30634 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10046
Hồ Chí Minh  toàn tập t2 VL31824 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10047
Tuyển tập thơ Việt Nam VL5702 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10048
Thực hành dược khoa T2 VL17354 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10049
Thơ văn Nguyễn Khuyến VV1045 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10050
Mao Trạch Đông tuyển tập T1 VL4340 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10051
Cái hầm chông giản dị VV2927 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10052
Trên nhớ VV17189 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10053
Thử tìm hiểu những yếu tố tư tưởng triết học… VL11305 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10054
Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam VV37559 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10055
Âm mưu của đế quốc Pháp - Mỹ… VV17874 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10056
Thêm một bản án VL3334 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10057
Thư trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế… VV6821 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10058
Mao Trạch Đông tuyển tập T4 VV8770 KMNL 2.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10059
Thước tính và ứng dụng VL1469 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10060
Đại Việt sử ký toàn thư T4 VL128 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10061
Hệ tư tưởng Đức VV27924 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10062
Về xuất bản và báo chí Xô Viết VV6766 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10063
Những nhiệm vụ trước mắt của CQ Xô Viết VV6344 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10064
Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam VV32790 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10065
Lên án tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam VV17821 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10066
Chủ nghĩa Mao và VHViệt Nam TQ VV35724 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10067
Chiến tranh và hòa bình trong thời đại hiện nay VV13877 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10068
 V.I.Lê nin về văn hóa và CMVH VL12385 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10069
Vì nước, vì dân T4 VV1422 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10070
Nghị định của CP quy định xử phạt… VV30205 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10071
Cương lĩnh điều lệ Đảng Cộng sản Liên Xô VV26293 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10072
Kinh tế chính trị Mác - Lê nin VV26968 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10073
Tiếp tục đổi mới, ổn định vững chắc tình hình… VV44199 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10074
Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ VV577 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10075
Huyện ủy Quỳnh Lưu cải tiến sự lãnh đạo và chỉ đạo nông 
nghiệp… VL7122 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10076
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam VV29286 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10077
Trong tiếng súng cánh đồng Chum VL9964 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10078
Trong tiếng súng cánh đồng Chum VL9967 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10079
Tình ca cho A-mê-li VV27694 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10080
Pui Kơ Lớ VL4892 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10081
Đôi mắt trẻ thơ VV15737 KMNL 0.72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10082
Lục Vân Tiên VV7666 KMNL 0.57 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10083
Giai cấp công nhân với Đảng tiên phong VV24335 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10084
Tổ chức nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa VV21082 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10085
Tính chất, vị trí, vai trò , chức năng, nhiệm vụ của Công 
đoàn VV22638 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10086
Ra sức XD và phát triển công nghiệp… VL1153 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10087
Bàn về chiến tranh VV42949 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10088
Pháp luật hợp đồng kinh tế và trọng tài KT VL44206 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10089
Tiền tuyến gọi VV6336 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10090
Lao động của người lãnh đạo VV30599 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10091
Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi VV13654 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10092
Văn nghệ vũ khí của CM VL32857 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10093
Lời chào mừng ĐH XXVII Đảng Cộng sản Liên Xô VV39309 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10094
Tốt lắm VV21387 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10095
Bão táp T3 VV39833 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10096
Bão táp T3 VV39836 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10097
Tập nghiên cứu nhà nước và pháp quyền VL5522 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10098
Xứng đáng hơn nữa là TP mang tên Bác Hồ vĩ đại VV21179 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10099
Xứng đáng hơn nữa là TP mang tên Bác Hồ vĩ đại VV21178 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10100
Chống ăn mòn trong XD VV25426 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10101
Giới thiệu Nhà nước và cách mạng của Lê nin VL7167 KMNL 0.34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10102
Văn kiện và tài liệu về cuộc đi thăm miền Bắc của… VV4974 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10103
Khi mùa xuân đến VV2995 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10104
Sát thát VV12440 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10105
Con đường CM của chúng ta là con đường tất thắng VV31642 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10106
Những ví dụ và bài tập môn học quá trình… VL993 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10107
Lược sử sinh học VV13232 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10108
Đất đang gieo VV30071 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10109
Tình ca cho A-mê-li VV27695 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10110
Đời đời ơn Bác VV1301 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10111
Phan Đình Giót VV25085 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10112
Sức sống của ngòi bút VV3926 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10113
Sức sống của ngòi bút VV3731 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10114
Mưa thu VV20830 KMNL 65.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10115
Bàn về đặc điểm dân tộc trong âm nhạc VV15512 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10116
Bàn về đặc điểm dân tộc trong âm nhạc VV15511 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10117
Thắng lợi rất to lớn cục diện mới rất tốt đẹp VV7182 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10118
Lỗ ban học nghề VL15540 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10119
Làm thế nào đạt năng suất lúa xuân cao trên diện tích rộng VL9048 KMNL 0.08 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10120
Nâng cao lập trường, tư tưởng vô sản… VV6560 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10121
Con đường tình nghĩa VV19649 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10122
Phương hướng sản xuất và kế hoạch SX VV15515 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10123
Bài hát truyền thống đội VV18321 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10124
Sức sống của ngòi bút VV3927 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10125
Thừa thiên huế VV9038 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10126
Kinh nghiệm cải cách GD của một số… VL12661 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10127
Giải đáp một số thắc mắc về bệnh suy nhược thần kinh VL8109 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10128
Bả giời VV29069 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10129
Tráng sĩ ngàn trươi VV6608 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10130
Chuyện tôi và các bạn VV3952 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10131
Lưỡi gươm nhân ái VV5052 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10132
Khi mùa xuân đến VV2996 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10133
Mao chủ tịch thời niên thiếu VV1915 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10134
Xã hội học Mác-Lê-nin VV39246 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10135
Tài liệu học tập lý luận chính trị cho Đảng viên mới VV37226 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10136
Vì độc lập tự do vì Chủ nghĩa xã hội VV263 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10137
Bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa VV268 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10138
Chiến tranh và hòa bình trong thời đại hiện nay VV13878 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10139
Hiến pháp của Liên bang cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-
viết VV28683 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10140
V.I.Lê nin nhà nước và CM VL12384 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10141
Về SX nông nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp VV617 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10142
Đồng bằng cửu long nổi dậy mạnh mẽ VV17453 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10143
Quy định tạm thời về tổ chức, chức trách, chế độ… VL706 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10144
Gia đình các anh hùng vũ trụ VV3922 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10145
Nhân dân với CM VL3929 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10146
Đất rừng VV3938 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10147
Giáo dục truyền thống VV10583 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10148
Tư tưởng triết học Tôn Trung Sơn VV8893 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10149
Về yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược VV3231 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10150
Tình hữu nghị Việt Xô mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững VV23378 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10151
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ VL35536 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10152
Giới thiệu quyển III bộ Tư bản của Các Mác VL15019 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10153
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ VL35537 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10154
Vì vinh dự đội VV27599 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10155
Giáo dục trong gia đình Mác VV17974 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10156
Bộ luật tố tụng hình sự và những hướng dẫn cần thiết VV44152 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10157
Truyền thống về việc sáng tạo cái mới trong nghệ thuật VV21849 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10158
Niềm vinh dự đầu tiên VV3934 KMNL 0.37 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10159
Kinh nghiệm tổ chức và giáo dục thiếu niên VL1040 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10160
Kinh nghiệm tổ chức và giáo dục thiếu niên VL1039 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10161
Niềm vinh dự đầu tiên VV3933 KMNL 0.37 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10162
Sông núi quê hương VV19050 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10163
Hoạt động nghiệp vụ trong nhà văn hóa VV37947 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10164
Đại danh tướng hay đại bại tướng VV7200 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10165
Bơi lội phổ thông VL2413 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10166
V.I.Lê nin về bệnh ấu trĩ tả khuynh và tâm lý tiểu tư sản VV15493 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10167
Khái niệm về hồ chứa nước nhỏ VL807 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10168
Cái sân gạch và vụ lúa chiêm VL13780 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10169
Nắng mới VV1733 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10170
Đường 9 VV15054 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10171
Bản chất liên kết hóa học VL16335 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10172
Bản chất liên kết hóa học VL16337 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10173
Hướng dẫn bón phân cho cây trồng nhiệt đới… VL418 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10174
Giản yếu thống kê sinh vật học VL025 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10175
Làm gì và làm thế nào để giải quyết vấn đề ăn của XH VV660 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10176
Mấy vấn đề XD Đảng ở miền núi VL16163 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10177
Pha chế và SX thuốc tại hiệu thuốc huyện VL463 KMNL 65.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10178
Hóa học và màu sắc VL25560 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10179
Mùa thị chín VV2198 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10180
Đất miền đông VV14792 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10181
Rừng có mắt VV15521 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10182
Nối gót anh hùng VV9507 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10183
Cuộc hợp mặt các chiến sĩ Trần Quốc Toản VV27541 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10184
Cuộc hợp mặt các chiến sĩ Trần Quốc Toản VV27691 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10185
Bác Hồ sống mãi mở đường đại thắng lợi VV34458 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10186
Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân… VV16723 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10187
Mặt trận dân tộc thống nhất trong CM Việt Nam VV6269 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10188
Tổ quốc yêu thương VV24033 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10189
Giáo dục cộng sản T2 VL15308 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10190
Chủ nghĩa cộng sản khoa học VL27930 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10191
Những vấn đề kinh tế của Chủ nghĩa xã hội ở Liên-Xô VL7166 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10192
Học tập thế nào mau tiến bộ VV8714 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10193
Ứng dụng các chất đồng vị phóng xạ VL13778 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10194
Khai thác mỏ SX và gia công kim loại VL2515 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10195
Pha chế và SX thuốc tại hiệu thuốc huyện VL465 KMNL 65.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10196
Tuổi trẻ sáng tạo VV29389 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10197
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VV32089 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10198
Vì Tổ quốc VV30679 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10199
Tập công thức cao đơn hoàn tán VL24101 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10200
Đổi mới tư duy nông nghiệp phải thật sự là mặt trận kinh tế 
hàng đầu VL42788 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10201
Miền Nam thành đồng Tổ quốc VV476 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10202
Thợ gò nguội VL12255 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10203
Tuổi trẻ sáng tạo VV29391 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10204
Hồi phục cơ năng sau chấn thương VL19210 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10205
Quê hương đồng đội VV30693 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10206
Đảng ta thật là vĩ đại VV16163 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10207
Dũng cảm đảm đang VV7857 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10208
Những kiến thức cơ bản của KH trồng lúa VL39298 KMNL 11.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10209
Lý thuyết hàm số biến số thực VV1412 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10210
Paleozi thượng ở Việt Nam VL39882 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10211
Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi miền núi VL15009 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10212
Thể dục sản xuất VL7906 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10213
Một số kinh nghiệm nhiệt luyện thủ công VL6235 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10214
Quy phạm tạm thời về an toàn trong SX và… VL9918 KMNL 0.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10215
Di truyền học cây trồng VL12179 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10216
Cơ giới hóa nông nghiệp một số vấn đề LL và TT VV37199 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10217
Những câu truyện đố về hóa học VL1954 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10218
Kiến thức pháp lý cần cho cán bộ QLKT T2 VV43111 KMNL 400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10219
Một số chính sách kinh tế khuyến khích SX nông nghiệp VL32528 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10220
Chủ nghĩa xã hội và trí thức VV24871 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10221
Bốn bài học kinh nghiệm của đoàn VV34250 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10222
Máy kéo YZ-12 VL35772 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10223
Bản chất liên kết hóa học VL10341 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10224
XPác-Ta-Cút T2 VL34100 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10225
Công tác chính trị trong CMKT VL1946 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10226
Cây dứa VL24619 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10227
Đấu tranh sinh học và ứng dụng VV29762 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10228
Bàn về chế độ trách nhiệm trong công tác quản lý xí nghiệp VL10153 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10229
Vật lý đại chúng điện học VL1457 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10230
Dân tộc anh hùng giai cấp tiên phong T5 VL10555 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10231
Mùa xuân trên quê hương VV30690 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10232
Đồng cỏ nhiệt đới T1 VV2284 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10233
Công tác hội ở cơ sở VV34192 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10234
Sổ tay thợ điện trẻ VN15542 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10235
Lý thuyết hàm số biến số thực VV1413 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10236
Máy kéo YZ-12 VL35773 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10237
Mấy quan điểm cơ bản và phương hướng lớn về… VL1668 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10238
Thanh niên với đạo đức Cộng sản VL12196 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10239
Đài truyền hình xóm giếng VV195 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10240
Hồ Chí Minh toàn tập T3 VL33983 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10241
Xã hội Việt Nam trong thời Pháp Nhật Q2 VV1359 KMNL 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10242
Kinh tế và chính trị trong thời đại chuyên chính vô sản VV10333 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10243
100 câu hỏi về chế độ ghi chép ban đầu VL10589 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10244
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng VV18659 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10245
Chủ nghĩa XH và tôn giáo VV15151 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10246
Tìm hiểu hệ thống tải điện VL35369 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10247
Một chuyến vào lò VV123 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10248
Một chuyến vào lò VV125 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10249
Giáo trình kinh tế lao động Việt Nam T1 VV41151 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10250
Mấy vấn đề về XD nền TDTT Việt Nam Xã hội chủ nghĩa VV32100 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10251
Sách học Tiếng anh VV27420 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10252
Xuân về trên đường phố Sài-Gòn VV789 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10253
Thuế công thương nghiệp VL644 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10254
Quy hoạch lịch VV35386 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10255
Quản lý nông, lâm nghiệp và thủy lợi VL20033 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10256
Đồng cỏ nhiệt đới T1 VV2285 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10257
Mấy vấn đề về XD nền TDTT Việt Nam Xã hội chủ nghĩa VV32099 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10258
Thuốc và cách sử dụng VL364 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10259
Phấn men VL28995 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10260
Tổ múa rối VV16207 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10261
Từ điển thuật ngữ Bảo tàng học Nga-Pháp-Việt VL15237 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10262
Từ điển thuật ngữ Bảo tàng học Nga-Pháp-Việt VL15238 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10263
Huế mùa xuân VV22994 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10264
Cơ giới hóa và điện khí hóa nông nghiệp T1 VL5268 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10265
Hệ thống hạch toán và thống kê trong công nghiệp VV23626 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10266
Năng suất sinh sản của lợn nái VL26045 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10267
Năng suất sinh sản của lợn nái VL26046 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10268
Từ điển luyện kim Anh - Việt VL28374 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10269
Học Tiếng Nga VL22730 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10270
Tư liệu về rầy nâu VL30838 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10271
Phan Cự Đệ tác phẩm và chân dung VL36128 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10272
Tuyển chọn và đào tạo vận động viên bơi trẻ VV34793 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10273
Bàn về Cách mạng quan hệ sản xuất VL9657 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10274
Dinh dưỡng lợn con VL12709 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10275
Tình hình mới nhiệm vụ mới VV21333 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10276
Quê hương đồng đội VV30692 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10277
Về Cách mạng Xã hội chủ nghĩa và XDChủ nghĩa xã hội VL23853 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10278
Người chị cả VV1248 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10279
Môi trường và sức khỏe VL23514 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10280
Nông nghiệp phục vụ công nghiệp VL11211 KMNL 18 xu Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10281
Dinh dưỡng lợn con VL12712 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10282
Môi trường và sức khỏe VL23512 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10283
Bệnh da nghề nghiệp VL13971 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10284
Hương đất nước VV20879 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10285
Sau những tháng năm VV34495 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10286
Tìm hiểu về vận tải ô tô VL2486 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10287
Sinh hóa thể thao VL32648 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10288
Kỹ thuật ương nuôi cá trắm cỏ VL30667 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10289
Cán bộ KHKT trẻ với CMKT VL4233 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10290
Cán bộ KHKT trẻ với CMKT VL4234 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10291
Cán bộ KHKT trẻ với CMKT VL4235 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10292
Tổ chức của Đảng và văn học Đảng VV4237 KMNL 0.08 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10293
Bệnh da nghề nghiệp VL13972 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10294
Nuôi cá cảnh xuất khẩu VL26207 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10295 Bài giải các đề thi tuyển sinh ĐH VL20742 KMNL 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10296
Sức khỏe chúng ta VL9078 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10297
Đài truyền hình xóm giếng VV199 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10298
Đài truyền hình xóm giếng VV198 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10299
Núi chuyển VV23060 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10300
Vấn đề khấu hao TSCĐ trong HTX SX NN VL11201 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10301
Bảng tra một số loài cây thân gỗ thông thường VL10583 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10302
Thấu suốt đường lối CNH Xã hội chủ nghĩa của Đảng VV4978 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10303
Cấu tạo xe tăng VL5126 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10304
Sổ tay thợ điện trẻ nông nghiệp VL36539 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10305
Kỹ thuật vận chuyển cá giống VL30603 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10306
Kinh tế lao động ở Liên Xô VV18040 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10307
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 14A VL3712 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10308
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 2 VL3695 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10309
Tổng tập văn học Việt Nam (Tổng luân về bộ phận văn học 
viết, từ thế kỷ X đến năm 1945) VV3690 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10310
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 14B VL3711 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10311
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 27 VL3700 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10312
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 15A VL3697 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10313
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 28A VL3703 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10314
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 16 3695 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10315
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 24 B VL3705 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10316
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 35 VL3709 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10317
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 23 VL3706 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10318
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 31 VL3701 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10319
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 18 VL3693 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10320
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 6 VL3690 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10321
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 29D VL3720 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10322
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 17 VL3692 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10323
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 22 VL3707 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10324
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 4 VL3688 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10325
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 29C VL3719 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10326
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 6 VL3689 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10327
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 34 VL3714 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10328
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 33 VL3713 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10329
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 30A VL3716 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10330
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 30B VL3717 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10331
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 24A VL3699 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10332
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 28A VL3718 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10333
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 7 VL3691 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10334
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 13A VL3710 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10335
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 7 VL3694 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10336
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 29B VL3708 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10337
Tổng tập văn học Việt Nam (Tổng luân về bộ phận văn học 
viết, từ thế kỷ X đến năm 1945) 3687 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10338
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 37C VL3722 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10339
Tổng tập văn học Việt Nam Tập 32 VL3721 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10340
Dân ca các dân tộc thiểu số Việt Nam VV5284 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10341
Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm VL414 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10342
Doanh nghiệp doanh nhân nhân tố mới và… VL2370 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10343
Doanh nghiệp doanh nhân nhân tố mới và… VL2369 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10344
Doanh nghiệp doanh nhân nhân tố mới và… VL2368 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10345
Từ điển doanh nghiệp Việt Nam VL3604 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10346
V.I.Lê nin về văn hóa và cách mạng văn hóa VL14192 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10347
Hoàng lác VN066 KMNL 7,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10348
108 bài tập Tiếng Việt VL3551 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10349
Bạn chọn cách tránh thai nào? VV344 KMNL 16,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10350
Hỏi đáp về môi trường và bảo vệ môi trường ở vùng DTTS 
và miền núi VL2115 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10351
Đạo mẫu ở Việt Nam VV30248 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10352
Vũ trung tùy bút VL48004 KMNL 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10353
Thơ văn Tú Xương VL094 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10354
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2481 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10355
Vào đời VV45280 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10356
Trò chơi vận động rèn luyện của trẻ VL1210 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10357
Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh VV30386 KMNL 13,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10358
Truyền lỳ mạn lục VV8349 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10359
Hỏi đáp về ANQG và Giữ gìn… VL1316 KMNL 7,100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10360
Không tránh khỏi VV46503 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10361
Sổ tay hỏi đáp pháp luật hôn nhân và gia đình VL1205 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10362
Những kiệt tác văn chương thế giới VV48144 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10363
Hỏi đáp về môi trường và bảo vệ môi trường ở vùng DTTS 
và miền núi VL2109 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10364
Hỏi đáp về môi trường và bảo vệ môi trường ở vùng DTTS 
và miền núi VL2113 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10365
Hỏi đáp về môi trường và bảo vệ môi trường ở vùng DTTS 
và miền núi VL2110 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10366
Hỏi đáp về môi trường và bảo vệ môi trường ở vùng DTTS 
và miền núi VL2111 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10367
Hỏi đáp về môi trường và bảo vệ môi trường ở vùng DTTS 
và miền núi VL2108 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10368
Hỏi đáp về môi trường và bảo vệ môi trường ở vùng DTTS 
và miền núi VL2107 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10369
Hướng dẫn người mẹ trẻ nuôi con VL45648 KMNL 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10370
Mỹ học đại cương VV536 KMNL 24,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10371
Kỹ thuật trồng rau ăn quả, rau ăn củ VL2537 KMNL 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10372
Giải bài tập… VV406 KMNL 34,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10373
Hỏi đáp về ANQG và Giữ gìn… VL1314 KMNL 7,100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10374
Thư gửi thời gian VV48663 KMNL 18,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10375
Nam ông mộng lục và những truyện khác VV8479 KMNL 17,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10376
Thực đơn dinh dưỡng cho người mắc bệnh táo bón VL7165 KMNL 27,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10377
Hoang mạc tâm hồn VL097 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10378
Tuyển tập thơ lịc bát Việt Nam VN144 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10379
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2489 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10380
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2505 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10381
Quản lý tổng hợp dịch hại (IMP) trên rau họ hoa thập tự VL2329 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10382
Chữa các bệnh về thận và suy nhược sinh dục VL380 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10383
Cách thức cải tạo vườn và ao thả cá ở GĐ VL2546 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10384
Trồng cây thức ăn gia súc VV1724 KMNL 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10385
VAC tầm cao mới của nghề làm vườn VV920 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10386
Cuộc báo thù của những con bồ nông trắng VV2395 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10387
50 gương hiếu thời nay VL293 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10388
Thư gửi thời gian VV48662 KMNL 18,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10389
Tham khảo biên dịch Văn học Việt Nam... VL2529 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10390
101 bí quyết quản lý của người nội trợ VV060 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10391
Ngọn lửa xanh VV48495 KMNL 29,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10392
Anh có thích nước Mỹ không VL16677 KMNL 120,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10393
Từ điển tâm lý lâm sàng Pháp - Anh - Việt VN627 KMNL 36,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10394
Sổ tay người trồng rau VL1127 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10395
V.I.Lê nin Bàn về thanh niên VV131 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10396
Cách mạng học tập… VL2530 KMNL 44,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10397
Khúc hoàn lương VN1625 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10398
Kỹ thuật viết kịch bản điện ảnh và truyền hình VV29981 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10399
Truyền thuyết hoa hồng VV4034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10400
Thị trường và DN VL45818 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10401
Món ăn Trung Quốc VL104 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10402
Truyện cổ Vân Kiều VV479 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10403
Tình yêu muôn màu VV46606 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10404
Các món cháo VV012 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10405
Kỹ thuật trồng cây ăn quả… VL54840 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10406
Tác phẩm chọn lọc VL46522 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10407
10 điều nên làm 10 điều không nên làm VV1306 KMNL 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10408
Tham khảo biên dịch VH Việt Nam… VL2482 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10409
Những quy định pháp luật… VL8899 KMNL 42,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10410
Môi trường và Luật quốc tế về môi trường VV8703 KMNL 26,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10411
Tân từ điển đồng nghĩa Anh-Việt VL53613 KMNL 34,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10412
John Lennon trang cuối đời VL45470 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10413
Các quy định PL về đảm bảo an toàn tiêu dùng… VV393 KMNL 61,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10414
Tủ thuốc gia đình vườn thuốc nhà VN1035 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10415
Sự phản bội của Goóc-Ba-Chốp VL49377 KMNL 16,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10416
Mặt đất bầu trời người HN VL9734 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10417
Mấy suy nghĩ một tấm lòng VV10337 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10418
Mùa thu lớn VV19000 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10419
Một lần tới thủ đô VV24297 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10420
Mỹ thua đã rõ ràng VV25430 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10421
Hamlet hoàng tử Đan Mạch VL5933 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10422
Một góc quê hương VV9732 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10423
Mactin Rivax VL28614 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10424
Mặt trời trên đỉnh thác VV19853 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10425
Màu xanh của chè VV37598 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10426
Một năm trên biên giới Việt Trung VL6313 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10427
Một cặp vợ chồng VV3979 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10428
Mấy vấn đề lý luận văn học VV10411 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10429
Mặt đất và bầu trời VV24763 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10430
Hoàng lê nhất thống trí VL35760 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10431
Mấy vấn đề văn xuôi Việt Nam VV14363 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10432
Mấy vấn đề thơ văn nguyễn đình chiểu VV10335 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10433
Lối thoát cuối cùng VV24260 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10434
Rừng và biển VV32704 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10435
Rừng và biển VV9453 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10436
Hành quân theo đường bác VV35422 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10437
Thành phố tháng tư VV599 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10438
Rô manh Rô lăng VL34330 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10439
Mùa hái hoa VL3612 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10440
Hoa cúc xanh VV5799 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10441
Máy phát sóng diệu kỳ VL18063 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10442
Máy phát sóng diệu kỳ VL9723 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10443
Một buổi tối tháng tư VV10001 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10444
Trường ca Tây Nguyên VV10874 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10445
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng VV25942 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10446
Bay đêm VV9269 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10447
Sáng tháng năm VV2554 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10448
Sáng tháng năm VV2904 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10449
Stalin toàn tập VL4293 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10450 Mẹ người anh hùng VV32504 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10451 Mẹ người anh hùng VV21822 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10452 Mẹ người anh hùng VV21823 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10453
Mẫu câu đối hoành phi thường dùng VL30044 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10454
Kể chuyện về kỷ luật VL17453 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10455
Huế mùa xuân VV10378 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10456
Những năm tháng không thể nào quên VL10274 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10457
Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh VV16872 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10458 Lời thề bè bạn VV9727 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10459 Lời thề bè bạn VV43307 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10460 Lời thề bè bạn VV43308 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10461
Lối thoát cuối cùng VV9783 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10462
Lep Tônxtoi VV27087 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10463
Hát giặm nghệ tĩnh VV2155 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10464
Rừng đêm xào xạc VV2079 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10465
Julius Xeedar Vua Lia VV048 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10466
Góp phần tìm hiểu nghệ thuật thơ ca VV22926 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10467
Không chốn nương thân VV20410 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10468
Đồng đô la bất hạnh VV21945 KMNL 8.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10469
Khi dòng sông ra đến cửa VV21581 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10470
Khởi nghĩa VV5723 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10471
Khởi nghĩa VV5724 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10472
Ké nàm VV3950 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10473
Khúc hát người anh hùng VL16242 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10474
Huế mùa xuân VV16977 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10475
Lửa hậu phương VV18213 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10476
Lược sử văn học hiện đại Trung Quốc VV1588 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10477
Mikhaien Kolahax VL5957 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10478 Zadich VV22660 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10479 Zadich VL33949 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10480 Zadich VL33947 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10481 Zadich VL33950 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10482
Rừng sáng VV20610 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10483
Rừng sáng VV9461 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10484
Rừng đêm xào xạc VV840 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10485
Rượu vang đỏ chiến thắng VL9457 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10486
Mặt trận thầm lặng VV25835 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10487
Một số phận vinh quang và cay đắng VV17298 KMNL 14.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10488
Một số phận vinh quang và cay đắng VV16344 KMNL 14.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10489
Một lần vấp ngã VV37291 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10490
Jang Krixtop VL22244 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10491
Lịch sử văn học Việt Nam VV1279 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10492
Lược truyện các tác giả Việt Nam VV2036 KMNL 2.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10493
Khu trại trong thảo nguyên VV19075 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10494
Một lòng theo bác VV6805 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10495
Làm gì VV5900 KMNL 2.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10496
Hỏi chuyện các nhà văn VV9667 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10497
Khoảng trời quê hương VV20294 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10498
Một bậc thầy của chủ nghĩa hiện thực VV17731 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10499
Hồi ký về Ô xtow rốp xki VV3440 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10500
Hồi đó ở sa kỳ VV4677 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10501
Hàng rào cuối cùng VV6317 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10502
Dưới ách VV5639 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10503
Mùa nấm tràm VV10047 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10504
Công nhân với cuộc sống hiện nay VV22435 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10505
Quy luật cách mạng văn hóa VV4540 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10506
Cấp huyện với việc tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa VL17888 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10507
Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng VV18725 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10508
Vai trò chiến lược của dân quân tự vệ VV4713 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10509
Chủ nghĩa xã hội bắt đầu thế đấy VV26742 KMNL 4.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10510
Chủ nghĩa xã hội bắt đầu thế đấy VV26743 KMNL 4.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10511
Để hiểu sâu hơn nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 8 VV4255 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10512
Văn kiện của đảng VV4257 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10513
M.Gorki VV20199 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10514
Hội chợ phù hoa VV18990 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10515
Ham muốn VV29122 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10516
Gia đình văn hóa mới VL10266 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10517
Dân ca Tây Nguyên VV27837 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10518
Dân ca Tây Nguyên VV9549 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10519
Hồi ký về Nhicolai Oxtoropxki VL34936 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10520
Rừng đêm xào xạc VV35190 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10521
Rừng đêm xào xạc VV841 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10522
Hoàng lê nhất thống trí VL35757 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10523
Hoàng lê nhất thống trí VL35758 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10524
Thất bại của một sức mạnh phi nghĩa VV16950 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10525
Về nhiệm vụ giáo dục thanh niên VV4376 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10526
Khẩu súng hành quân VL10303 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10527
Hoa rừng VV4041 KMNL 0.63 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10528
Mùa gặt VV5962 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10529
Những đặc điểm của Chủ nghĩa Tư bản hiện đại VL924 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10530
Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ VV23803 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10531
Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ VV23804 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10532
Tăng cường công tác vận động công nhân và hoạt động 
của... VV252 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10533
Cội nguồn niềm vui VV17953 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10534
Bộ Luật Tố tụng hình sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam VL28549 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10535
Chống quan điểm phi vô sản và văn nghệ chính trị VV3119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10536
Chuyển hướng và tăng cường công tác xây dựng Đảng VL6564 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10537
Chủ nghĩa hiện thực phê phán VV40956 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10538
Kỷ nguyên mới đoàn kết hợp tác Việt Nam Campuchia VL28600 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10539
Ba cuộc cách mạng với vấn đề giải phóng phụ nữ VV24051 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10540
Ba cuộc cách mạng với vấn đề giải phóng phụ nữ VV24052 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10541
Mưa tím VV41967 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10542
Đất lành VV40161 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10543
Những người chết còn trẻ mãi VV5922 KMNL 2.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10544
Về năng suất lao động VL10172 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10545
Lịch sử tư tưởng kinh tế VL2126 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10546
Bốn mươi năm đấu tranh của Đảng Cộng sản Nhật Bản VL6781 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10547
Thất bại quân sự của đế quốc Mỹ VV13603 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10548
Sự tiếp thu sinh học của dược phẩm VL35586 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10549
Tốt lắm VV5986 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10550
Đại việt sử ký toàn thư VL22736 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10551
Những điển hình nếp sống mới trong vùng các dân tộc 
thiểu số VL17477 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10552
Công tác tổ chức và giáo dục đội nhi đồng Hồ Chí Minh VV19381 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10553
Đại nam thực lục VV12890 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10554
Tình hữu nghị Việt Xô VV35102 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10555
Những bài nói trước đại hội của quốc tế cộng sản VV4381 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10556
Một số vấn đề về công tác tư tưởng VV38502 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10557
Nguyễn Du VV1999 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10558
Nguyễn Du VV13111 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10559
Người hà nội chiến thắng VV11250 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10560
Văn hóa văn nghệ miền nam dưới chế độ mỹ ngụy VV18223 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10561
Phía trước VV3317 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10562
Suy nghĩa về những bức thư VV29852 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10563
Mùa xuân của một thiên tài VV28003 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10564
Một gia đình lớn VV9720 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10565
Giữ vững sơn hà VL112 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10566
Hoa Lư VV33161 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10567
Hoa Lư VV33162 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10568
Hương giang cố sự VV10294 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10569
Hương giang cố sự VV27681 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10570
Những năm tháng không thể nào quên VL10275 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10571
Những nữ anh hùng miền nam VV2982 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10572
Máy phát sóng diệu kỳ VL21779 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10573
Rừng mưa nhiệt đới VL6275 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10574
Hào kiệt tây sơn VV29003 KMNL 5.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10575
Hoàng lê nhất thống trí VL35759 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10576 M.Gorki VV29157 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10577 M.Gorki VL32023 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10578 M.Gorki VL32025 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10579 M.Gorki VV10336 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10580
Julius Xeedar Vua Lia VV027 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10581
Jang Krixtop VL33262 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10582
Kể chuyện Sếch xpia VV23552 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10583
Julius Xeedar Vua Lia VL251 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10584
Một lòng theo bác VV6806 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10585
Maiacopxki con người cuộc đời và thơ VV23382 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10586
Công tác giáo dục và người thầy giáo Xã hội chủ nghĩa VL10130 KMNL 0.34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10587
Luật cờ quốc tế VL22848 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10588
Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam VV29052 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10589
Vì hòa bình và an ninh ở đông nam á VV24316 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10590
Vì hòa bình và an ninh ở đông nam á VV24317 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10591
Tất cả để sản xuất để công nghiệp hóa Xã hội chủ nghĩa VL12228 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10592
Trên đường học tập và nghiên cứu VV8795 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10593
Các thành phần kinh tế Việt Nam VL44330 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10594
Những vì sao đất nước VV9270 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10595
Những người con trung hiếu VV9248 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10596
Những năm tháng ấy VV2006 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10597
Mãi mãi đi theo đường lối văn nghệ của chủ tịch Hồ Chí 
Minh VV12187 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10598
Mặt đất và bầu trời VV24762 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10599
Khảo sát đặc trưng nghệ thuật của thơ thiền Việt Nam VV107 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10600
Kỳ tích áo chàm VV20219 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10601
Không có gì quý hơn độc lập tự do VV9829 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10602
Giữ vững sơn hà VV23268 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10603
Giữ vững sơn hà VV22874 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10604
Kể chuyện toàn dân đánh giặc VV9830 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10605
Kỳ tích Chi Lăng VL2200 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10606
Kỳ tích Chi Lăng VV9832 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10607
Nguyễn trãi khí phác và tinh hoa của dân tộc VV31917 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10608
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VV21568 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10609
Chúng tàn ác hơn cả hitle VV7206 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10610
Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại VV22411 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10611
40 năm xây dựng lực lượng vũ trang NDViệt Nam VV24199 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10612
Hội nghị Tê Hê Ran VV20371 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10613
Thiên nhiên vùng biển nước ta VL18900 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10614
Chiến tranh và đảng xã hội dân chủ VV4273 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10615
Bác Hồ về đoàn kết quân dân VV13308 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10616
Tội ác giặc mỹ trời không dung đất không tha VV11613 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10617
Kỹ thuật đột dập quy tắc chính phép tính thí dụ VL33315 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10618
Kỹ thuật đột dập quy tắc chính phép tính thí dụ VL33316 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10619
Bóng đá sân nhỏ VV33314 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10620
Nồi cháo khao quân VL9477 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10621
Chú đất nung VL1156 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10622
Ê đi xơn VL5943 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10623
Dòng tin nóng hổi VV12322 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10624
Những vấn đề lý luận của cuộc cải cách kinh tế ở Trung 
Quốc VV29048 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10625
Gia đình thần thánh hay là phê phán sự phê phán có tính 
chất phê phán VV15185 KMNL 1.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10626
Câu lạc bộ chiến sĩ VV24332 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10627
Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân VL7314 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10628
Giương cao hơn nữa ngọn cờ lãnh đạo của đảng, rèn luyện 
... VV2407 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10629
40 năm đấu tranh của Đảng Cộng sản Nhật Bản VV5317 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10630
Tuyển tập thơ văn ngô thì nhậm VV2493 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10631
Khi dòng sông ra đến cửa VV21582 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10632
Khi dòng sông ra đến cửa VV9792 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10633
Khi dòng sông ra đến cửa VV9796 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10634 Một lần vấp ngã VV37292 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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10635 Một lần vấp ngã VV37290 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10636 Một lần vấp ngã VV24957 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10637
Jang Krixtop VL28907 KMNL 4.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10638
Rừng đêm xào xạc VV35189 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10639
Hồi đó ở sa kỳ VV1679 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10640
Kể chuyện Sếch xpia VV23553 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10641
Khúc hành ca mới VV24280 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10642
Maiacopxki con người cuộc đời và thơ VV23380 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10643
Huế mùa xuân VV2172 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10644
Rừng sáng VV29685 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10645
Một gia đình lớn VV16487 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10646
Một gia đình lớn VV1726 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10647
Kỷ niệm 200 năm sinh nguyễn du VV15687 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10648
tình bạn VV888 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10649
Mo voái VL365 KMNL 37.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10650
Mô da VL42360 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10651
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
miền nam VV10992 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10652
Thơ văn yêu nước và cách mạng VV3871 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10653
Vũ khí tự làm VV27357 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10654
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V VV32496 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10655
Lê nin toàn tập VL5424 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10656
Thơ lục du VV3864 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10657
Quầng trăng lơ VV5165 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10658
Cửa hàng trên đỉnh núi VV12163 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10659
Cửa hàng trên đỉnh núi VV12166 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10660
Nắng xuân VN13107 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10661
Chế độ ruộng đất ở Việt Nam VV366 KMNL 11.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10662
Về chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước VV24645 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10663
Điện tử học lý thú VL19124 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10664
Quy phạm an toàn về công tác lặn VL24381 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10665
Mây tan trăng tỏ VV18859 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10666
Trồng dâu VL661 KMNL 4.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10667
Rừng mưa nhiệt đới VV1559 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10668
Khoa học kỹ thuật thế kỷ 20 VV17606 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10669
Cách dạy hát chỉ huy tổ chức và huấn luyện một đội đồng 
ca VV10969 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10670
Thế giới cổ đại VV1111 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10671
Phép biện chứng của tự nhiên VL5243 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10672
Ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi VL2434 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10673
Trung nghĩa ca VV7733 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10674
Trái tim người mẹ VV11658 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10675
Trái tim người mẹ VV11659 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10676
Trái tim người mẹ VV11660 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10677
Từ người thợ đến trang viết VV24364 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10678
Tầng sâu dưới nước VV13596 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10679
Những mẩu chuyện về lê nin VV9470 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10680
Vi sinh vật học VL20922 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10681
Cơ học chất lỏng lý thuyết VL14905 KMNL 2.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10682
Tiếng chim gô VV1990 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10683
Hướng dẫn cách làm bài thi vào trường đại học VL20947 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10684
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam VV13063 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10685
Tình bạn vĩ đại cảm động VV12796 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10686
Thơ ca cách mạng VN3074 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10687
Trồng đậu tương VL790 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10688
Ngày không bình thường VV944 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10689
Tiếng nga VL24260 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10690
Hướng dẫn cách làm bài thi vào trường đại học VL20948 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10691
Làng tôi VV22628 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10692
Làng tôi VV22630 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10693
Chủ nghĩa xã hội và trí thức VV24878 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10694
Hồ Chí Minh quá khứ hiện tại và tương lai VV44159 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

535



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

10695
Bản án níc xơn VV13160 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10696
Từ điển triết học VL17311 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10697
Cương lĩnh quân sự của cách mạng vô sản VL4679 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10698
Nuôi cá cảnh xuất khẩu VL26206 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10699
Tác dăng giã từ hoang đảo VV9477 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10700
Kinh tế xí nghiệp VL32632 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10701
Quản lý chất lượng trong công nghiệp VL17646 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10702
Ca ngợi Tổ quốc VV21747 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10703
Cao đơn hoàn tán VL24100 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10704
Cuộc sống và sự nghiệp VV4178 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10705
Chuyện mới nhất VV4618 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10706
Về công tác đội VN5634 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10707
Nếu tôi là người lớn VV6367 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10708
Nếu tôi là người lớn VV6368 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10709
Hai bà trưng VV6362 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10710
Tổ đồng ao VV11449 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10711
Hồ Chí Minh và những vấn đề quân sự của cách mạng Việt 
Nam VV12329 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10712
Một cuộc điều tra VN840 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10713
Một cuộc điều tra VN841 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10714
Rừng có mắt VV3016 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10715
Trống trận đêm xuân VV4636 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10716
Ilia Mét sni cốp VL634 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10717
Cơn bão số 4 VV2884 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10718
Con người trở thành khổng lồ VL2798 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10719
Tự học như thế nào VV34965 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10720
Đã qua mùa nước nổi VV29365 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10721
Đất nào cây nấy VV32510 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10722
Đất nào cây nấy VV32511 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10723
Ba môn thể thao quân sự phối hợp VV21727 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10724
Mùa thu mùa trăng VV30834 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10725
Các bà mẹ nuôi con cần biết VN924 KMNL 4.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10726
Vị trí và nhiệm vụ của thương nghiệp VL11152 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10727
Tuồng trưng nữ vương VN2340 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10728
100 câu hỏi về tài chính xí nghiệp VL16324 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10729
Bệnh các cơ quan tiêu hóa VL1538 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10730
Suy nghĩ và hành động VV33454 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10731
Giáo dục thiếu nhi về chủ nghĩa cộng sản VV1341 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10732
Thơ ca cách mạng VV10168 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10733
Sau khi giải ngũ VV38811 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10734
Bao giờ tôi lên sáu VV5194 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10735
Anh dương văn nội VV14788 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10736
Cầu về nam VL551 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10737
Nửa chuyến đi xa VV2935 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10738
Thơ viết cho con VV3047 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10739
Em và sao của em VV4473 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10740
Mưa mùa hạ VV4143 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10741
Ngôi sao xanh màu lá mạ VL2538 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10742
Hai ngôi sao đỏ VV350 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10743
Hai ngôi sao đỏ VV351 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10744
Hướng dẫn sử máy xay xát gạo VL10676 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10745
Về phát trển sản xuất thực hành tiết kiệm VL878 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10746
Những niềm tin VV11157 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10747
Đường vào khoa học VL11443 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10748
hỏi đáp về những hiện tượng vật lý VL11442 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10749
Thơ nezvan VV21778 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10750
Từ trong ngục tối VV21324 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10751
Hỏi đáp về sinh lý con người chúng ta VL12753 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10752
Sổ tay thư viện thiếu nhi VN31202 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10753
Tiểu sử các nhà bác học vật lý VL2002 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10754
Bài tập giải tích toán học VL16480 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10755
Cương lĩnh quân sự của cách mạng vô sản VL4680 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10756
Vì một nền văn nghệ mới Việt Nam VV11678 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10757
Từ tiếng hát chèo năm ấy VV9875 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10758
Những nữ anh hùng miền nam VV9196 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10759
Bài giải các đề thi tuyển sinh đại học VL20955 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10760
Tuyển tập sinh lý thực vật VL14803 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10761
Tổ chức của đảng và văn học đảng VV4236 KMNL 0.08 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10762
Tuyển tập Vũ Trọng Phụng VL9879 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10763
Tháng hai VV37709 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10764
Lá VV28554 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10765
Từ người thợ đến trang viết VV24395 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10766
Từ một làng ở Vĩnh Linh VV10058 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10767
Tác dăng giã từ hoang đảo VN027 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10768
Trước ngôi nhà sàn của Bác Hồ nghĩ về lối sống Việt Nam VV467 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10769
Giá trị vở tuồng đồ nghêu sò ốc hến VV5300 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10770
Tình ca cho ameli VL41659 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10771
Phía trước VV6392 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10772
Thuận vợ thuận chồng VV3066 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10773
Tia sáng diệu kỳ VL35163 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10774
Vòng lăm vông thứ hai VV34313 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10775
Từ người thợ đến trang viết VV24393 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10776
Em Loan đi học VN9575 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10777
Bảo quản và chế biến sản phẩm động vật VV25611 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10778
Những nguyên lý tiến hóa hình thái VV12803 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10779
Thiết kế máy thu vô tuyến điện VL12738 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10780
Tiếng nói không lời VV18188 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10781
Tiếng nói không lời VV18189 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10782
Cuộc sống và sự nghiệp VV15407 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10783
Khi mùa xuân đến VV15371 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10784
Cắm trại VV19103 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10785
Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng VL26788 KMNL 33.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10786
Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng VL24128 KMNL 33.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10787
Mấy vấn đề về xây dựng nền văn hóa mới Xã hội chủ nghĩa VV28324 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10788
A vơ na ri út VV17311 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10789
Mở đầu lý thuyết ổn định VL14545 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10790
Bản án níc xơn VV13158 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10791
Bản án níc xơn VV13159 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10792
Ngô Gia Tự VV19410 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10793
Ngô Gia Tự VV19411 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10794
Tháng hai VV37708 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10795
Truyện ngắn Nhật Bản VV40614 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10796
Tuyển tập nguyên hồng VV24140 KMNL 40.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10797
Tam quốc diễn nghĩa VV34052 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10798
Một dân tộc bách chiến bách thắng VV13157 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10799
Đặc điểm của chủ nghĩa thực dân VV7051 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10800
Toán học và quản lý kinh tế VL662 KMNL 5.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10801
Phòng bệnh cho gà nuôi công nghiệp VL18880 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10802
Cuộc phiêu lưu của muối bếp VV277 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10803
Đánh giá chết lượng sản phẩm VL32534 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10804
Tiếng dội của đất VV4457 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10805
Túp lều của bác Tôm VV11944 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10806
Stalin toàn tập VL6825 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10807
Hỏi đáp về sinh lí con người chúng ta VL12751 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10808
Việt Nam đấu tranh và xây dựng VL20937 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10809
Một số vấn đề về chính sách kinh tế tài chính VL14523 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10810
Thanh niên với cách mạng VL9102 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10811
Sự phát triển của quan hệ sản xuất trong nông nghiệp VV254 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10812
Toán học cho vô tuyến điện VL14757 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10813
Phương pháp điều trị mới trong bệnh phong VL43042 KMNL 95.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10814
Nghệ thuật diễn giảng VV27322 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

541



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

10815
Hóa vô cơ VL17552 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10816
Sự hình thành giá cả trong lâm nghiệp VV711 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10817
Tìm hiểu răng con mình VN30827 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10818
Di truyền và biến đổi VL16055 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10819
Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa VV21308 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10820
Đã qua mùa nước nổi VV29363 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10821
Đã qua mùa nước nổi VV29364 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10822
Thăm dò các mỏ vật liệu xây dựng VL16334 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10823
Kỹ thuật thi công trạm bơm điện loại vừa và nhỏ VL30378 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10824
Đồng bằng đánh mỹ VV2149 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10825 Đông chu liệt quốc VV30762 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10826 Đông chu liệt quốc VV31057 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10827 Đông chu liệt quốc VV29375 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10828 Đông chu liệt quốc VV2937 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10829 Đông chu liệt quốc VV29378 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

10830
Lep Tônxtoi VV18919 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10831
Huế VV26354 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10832
Khoảng rừng có những ngôi sao VV28037 KMNL 46.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10833
Khoảng trời phía sau nhà VL28226 KMNL 90.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10834
Khoảng thời gian tôi biết VV23003 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10835
Hương giang cố sự VV41599 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10836
Hương giang cố sự VV27682 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10837
Hai cha con VV16108 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10838
Hồng lâu mộng VV11019 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10839
Mùa hoa ban nở VV2185 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10840
Hành quân theo đường bác VV35421 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10841
Đại việt sử ký toàn thư VV109 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10842
Mạch ngầm VV17286 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10843
Đông chu liệt quốc VL7277 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10844
Dưới cờ trung hiếu VV9552 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10845
Rừng u minh VV10345 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10846
Cờ giải phóng tung bay khắp nơi VV5253 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10847
Phấn đấu trở thành đảng viên cộng sản VV28163 KMNL 11.01 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10848
Quản lý tài chính ở xí nghiệp công nghiệp quốc doanh VL22452 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10849
Con đường phát triển tiểu công nghiệp... VV26200 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10850
Ra sức nâng cao chất lượng và đẩy mạnh cuộc vận động 
xây dựng... VL8720 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10851
Cấp cứu ngoại khoa VL41472 KMNL 28.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10852
Xử trí cấp cứu nội khoa VL41453 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10853
Xử trí cấp cứu nội khoa VL41454 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10854
Về chuyên chính vô sản VV4492 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10855
Vấn đề đồng phạm VL26896 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10856
Vấn đề đồng phạm VL26897 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10857
Việt Nam trong lòng nhân dân xô viết VV25662 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10858
Việt Nam trong lòng nhân dân xô viết VV25663 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10859
Việt Nam trong lòng nhân dân xô viết VV25664 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10860
Lỷ a cỏong VV3899 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10861
Trả lời bạn gái VV25066 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10862
Bảo vệ tài sản chung và riêng VV13437 KMNL 0.17 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10863
Đứa con lạc mẹ VV45412 KMNL 15.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10864
Miền nam giữ vững thành công VV10868 KMNL 2.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10865
Những đứa trẻ chết già VV45323 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10866
Sổ tay chăn nuôi trâu bò VN19005 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10867
Về văn hóa văn nghệ VV14123 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10868
Kỹ thuật điện giải giải trí VL14119 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10869
Ra sức nâng cao chất lượng và đẩy mạnh cuộc vận động 
xây dựng... VL8721 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10870
Nhóm nấm Hyphomycetes VL41294 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10871
Nhóm nấm Hyphomycetes VL41295 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10872
Ma thuật đồ cổ VV48528 KMNL 24.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10873
Một ánh sao đêm VV45304 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10874
Nữ nghệ sĩ bạch trà VV518 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10875
Xây dựng 400 huyện phát triển toàn diện và vững mạnh VV24469 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10876
Xây dựng 400 huyện phát triển toàn diện và vững mạnh VV24470 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10877
Những ngày xa VV40218 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10878
Những ngày xa VV40219 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10879
Mấy vấn đề về cán bộ và về tổ chức VL14936 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10880
Về cuộc cải tổ và chính sách cán bộ VV42173 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10881
Về cuộc cải tổ và chính sách cán bộ VV42174 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10882
Lao động triều tiên đề cao tinh thần tự lực cánh sinh VL8828 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10883
Kể chuyện giắc lái B52 VV16425 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10884
Lặn VL14626 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10885
Một số vấn đề về xây dựng đảng trong giai đoạn cách mạng 
Xã hội chủ nghĩa... VV2071 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10886
Nhân dân ta rất anh hùng VL2468 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10887
Mùa săn trên núi VV11558 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10888
Đội thiếu niên du kích Huế VV17272 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10889
Năm thứ nhất VV2536 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10890
Sự sai lệch chuẩn mực xã hội VV41467 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10891
Sổ tay tính toán kết cấu VL24426 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10892
Câuy lúa Việt Nam VL21221 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10893
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam ... VV24951 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10894
Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng VV43236 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10895
Huấn luyện kỹ thuật bộ binh VV21247 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10896
Những người xung quanh tôi VV3527 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10897
Những người xung quanh tôi VV3528 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10898
Măng bão VV6484 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10899
Măng bão VV6486 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10900
Mumu VN6534 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10901
Báo cáo chính trị của ban chấp hành liên hiệp Công đoàn... VL638 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10902
Bài học thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ VV427 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10903
Những tia nắng đầu tiên VV1804 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10904
Thể dục nghệ thuật VV30724 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10905
Bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa VV4202 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10906
Quyền làm chủ tập thể Xã hội chủ nghĩa VV29941 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10907
Ăng ghen tuyển tập luận văn quân sự VL24998 KMNL 12.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10908
Ăng ghen tuyển tập luận văn quân sự VV37336 KMNL 12.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10909
Kinh tế chính trị mác lê nin VV31614 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10910
Giáo dục cộng sản VV15344 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10911
Đường Trường Sơn VV646 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10912
Điều kỳ lạ của tâm hồn VV26079 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10913
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ VL44645 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10914
Diễn văn tại hội nghị các ban giáo dục chính trị...1968 VV691 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10915
Cương lĩnh chính trị của mặt trận yêu nước lào VV688 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10916
Cương lĩnh chính trị của mặt trận yêu nước lào VV689 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10917
Cương lĩnh chính trị của mặt trận yêu nước lào VV685 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10918
Mấy kinh nghiệm vận động tổ chức thi đua của Công đoàn 
cơ sở VV21611 KMNL 3.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10919
Đảng cộng sản đội tiên phong của giai cấp công nhân VV17461 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10920
Lên sùng đô VV567 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10921
Toàn dân đoàn kết chống mỹ cứu nước VV7015 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10922
Đất và khát vọng VV36376 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10923
Báo cáo hoạt động của ban chấp hành trung ương đảng cs 
liên xô.... VL23548 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10924
Bệnh da nghề nghiệp VL23974 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10925
Chuyện người lái máy kéo VV27877 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10926
Hướng dẫn thiến gia súc gia cầm VL24087 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10927
Hướng dẫn thiến gia súc gia cầm VL24088 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10928
Tìm hiểu lịch sử văn hóa nước lào VL19769 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10929
Trần trụi giữa bầy sói VV37982 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10930
Diễn văn và báo cáo chọn lọc VV30140 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10931
Bột mỳ vĩnh cửu VL5860 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10932
Thạch sanh VV4793 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10933
Ký sự quảng bình VV3683 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10934
Xây dựng gia đình văn hóa mới VL29417 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10935
Vận dụng linh hoạt tri thức hóa học VL11150 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10936
Các hội chứng lớn và những xét nghiệm cần làm VL28354 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10937
Bệnh ở động vật nuôi VL43224 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10938
Chủ nghĩa nhân đạo của chúng ta VV37244 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10939
Một số quy định về tiền lương tiền thưởng đối với công 
nhân viên chức VV23081 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10940
Hướng dẫn ôn tập toán sơ cấp VL36117 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10941
Tiếng nói của hình và sắc VV41862 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10942
Về nhiệm vụ giáo dục thanh niên VV4378 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10943
Mao trạch đông bàn về thanh niên VL6645 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10944
Xây dựng đội ngũ dự bị cán bộ kinh tế VL24527 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10945
Xây dựng đội ngũ dự bị cán bộ kinh tế VL24528 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10946
Văn kiện đại hội Công đoàn Việt Nam VV21469 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10947
Chủ nghĩa duy vật biện chứng VL38567 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10948
Thắng lợi vĩ đại của nhân dân lào VV15146 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10949
Về nhiệm vụ chống mỹ cứu nước VV5280 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10950
Về nhiệm vụ chống mỹ cứu nước VV2015 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10951
Việt Nam trở thành hội viên liên hợp quốc VV26092 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10952
Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng VV42159 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10953
Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng VV42160 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10954
Lê nin toàn tập VL1970 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10955
Về vật lý và vật lý thiên văn VL35210 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10956
Hỏi đáp về kỹ thuật truyền thanh truyền hình VL42944 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10957
Thể thao và nội tiết VL21175 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10958
Từ điển thuật ngữ bảo tàng học VL15235 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10959
Xây dựng nhà nước của nhân dân VV29136 KMNL 15.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10960
Kỷ nguyên mới của đoàn kết VV28599 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10961
Cách mạng tháng tám VV30865 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10962
Lê nin người tổ chức và lãnh đạo VL20174 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10963
Tìm hiểu những yếu tố cấu thành Đảng Cộng sản Việt Nam VV38260 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10964
Các dân tộc chậm tiến ở liên xô VV7259 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10965
Việt Nam Trung Quốc trong cuộc chiến đấu chung VV7076 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10966
Việt Nam trên sân khấu thế giới VV19396 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10967
Luật lệ hiện hành về thú y VV23830 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10968
Chiến tranh điện tử VL18264 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10969
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán VV15410 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10970
Chống chủ nghĩa cá nhân VV871 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10971
Chống chủ nghĩa cá nhân VV873 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10972
Chống chủ nghĩa cá nhân VL874 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10973
Kể chuyện lê nin VL10089 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10974
Chiến trnh tâm lý VV7217 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10975
Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến và sách lược chống CN 
quân phiệt VL4271 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10976
Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm VV15299 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10977
Việt Nam năm đầu tiên VV11240 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10978
Lê nin tiểu sử VV473 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10979
Văn hóa quần chúng VV24960 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10980
Về chủ nghĩa quan liêu VV18685 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10981
Thăm đất nước Cuba anh hùng VV11054 KMNL 0.47 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10982
Quản lý các quá trình xã hội trong xã hội CN VL21903 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10983
Công tác xây dựng Đảng VV4269 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10984
Hãy giữ vững chí khí chiến đấu VV8916 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10985
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam VV16399 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10986
Những vấn đề XH tâm lý trong quản lý VL19862 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10987
Rừng mưa nhiệt đới VV10712 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10988
Chọn giống và công tác giống cây trồng VL20232 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10989
Lê nin toàn tập VL16969 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10990
Campuchia thắng lợi của một cuộc cách mạng VV27623 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10991
Thép nông cụ VL10572 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10992
Bến tàu trong thành phố VL5770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10993
Pui kow lớ VL4891 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10994
Bão táp VV39834 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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10995
Suy nghĩ và hành động trước tình hình mới VL4134 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10996
Công cuộc cải tạo và phát triển kinh tế VL4829 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10997
Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của Chủ nghĩa Tư bản VL20051 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10998
5 tháng tiến công liên tục nổi dậy mạnh mẽ VV17146 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

10999
6 tháng tiến công liên tục nổi dậy mạnh mẽ VV17147 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11000
Lá cờ thêu sáu chữ vàng VV30581 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11001
Lá cờ thêu sáu chữ vàng VV30586 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11002
Triết học thời kỳ tiền TBCN VL15499 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11003
Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân đánh thắng 
chiến tranh... VV14180 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11004
Chế độ kỷ luật lao động VN12324 KMNL 0.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11005
Chế độ kỷ luật lao động VN12325 KMNL 0.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11006
Chế độ kỷ luật lao động VN12326 KMNL 0.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11007
Chế độ kỷ luật lao động VN12327 KMNL 0.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11008
Những câu chuyện về hội họa và các họa sĩ VV37905 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11009
Mỹ leo cao mỹ ngã đau VV5330 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11010
La sơn phu tử VL29505 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11011
A léc xan đrơ pô pốp VL3946 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11012
A léc xan đrơ pô pốp VL3947 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11013
Em vẫn trồng hoa VV14808 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11014
Mảnh đất lập chiến công VV9371 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11015
Từ dòng sông ấy VV33505 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11016
Thế tiến công của ba dòng thác cách mạng VV27210 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11017
Đồng minh những người cộng sản tổ chức quốc tế đầu tiên VL481 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11018
Miền nam giữ vững thành công VV26343 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11019
Lịch sử chiến tranh thế giới thứ 2 VV37524 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11020
Một số kết quả nghiên cứu trong nông nghiệp VL10164 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11021
Sức mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ VV23802 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11022
Ra sức phấn đấu cho một nền nông nghiệp lớn VL17488 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11023
Những quy định về quản lý kinh tế tài chính của nhà nước VL4955 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11024
Kỳ tích Chi Lăng VV36190 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11025
Nhớ ơn Bác Hồ VV30316 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11026
Nhớ ơn Bác Hồ VV30317 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11027
Bóng anh trên đường phố VV535 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11028
Phép biện chứng duy vật với tính cách là lý luận nhận thức VL5233 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11029
Nhân dân Hunggari vững bước tiến tới Chủ nghĩa xã hội VL10847 KMNL 0.82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11030
Về vai trò Công đoàn trong công cuộc xây dựng VL190071 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11031
Phấn khởi tin tưởng tiến lên giành thắng lợi VV14784 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11032
Tuyên ngôn La ha van VV6774 KMNL 0.34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11033
Hoa pháo VL11918 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11034
Bàn về sự phát triển của quan niệm nhất nguyên về lịch sử VV1004 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11035
Về công tác đội VV17562 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11036
Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng VL4494 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11037
Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng VL4495 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11038
Thắng vược VV10871 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11039
Con đường hầm không lối thoát VV8792 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11040
Mặt trận thầm lặng VV25837 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11041
Nà phiêu đánh mỹ VV20858 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11042
Nội chiến ở pháp 1981 VL1549 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11043
Những nguyên lý giáo dục cộng sản VL6979 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11044
Thanh niên với chủ nghĩa anh hùng cách mạng VL046 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11045
Thắng lợi vĩ đại của nhân dân lào VV15147 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11046
Sự nghiệp quân sự của lê nin VL12208 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11047
Tội ác giặc mỹ trời không dung đất không tha VV7188 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11048
Giáo dục tính kỷ luật cho các chiến sĩ xô viết VV20472 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11049
Thanh niên và công tác thanh niên trong cách mạng VL22481 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11050
Những sáng kiến hòa bình của liên xô VV27976 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11051
An tư VV39938 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11052
Những quy định về đào tạo và bồi dưỡng VL14029 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11053
Thử vận dụng lý luận về mâu thuẫn VV44191 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11054
Đất thép củ chi VV10707 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11055
Về sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam VV26053 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11056
Đại hội lâng thứ VI của đảng VV41617 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11057
Lời chào đại hội XXVII Đảng Cộng sản Việt Nam VV39310 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11058
Lô bô chúa tể vùng ca răm pô VL6064 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11059
Anh đom đóm VL1310 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11060
Một vài vấn đề trong nhiệm vụ quốc tế VL1279 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11061
Đời tôi trên sân khấu tuồng VV25022 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11062
Rừng đêm xào xạc VV23402 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11063
Napoleong Bonapac VL22136 KMNL 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11064
Tội ác và cái giá phải trả VV17028 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11065
Chiếc áo nâu VV6168 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11066
Đầu súng trăng treo VV17068 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11067
Nổ súng là chiến thắng VV6073 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11068
Trên đất bạn V26319 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11069
Người về trận mới VV23241 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11070
Hợp tuyển thơ văn Việt Nam VL38594 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11071
Lý thuyết đồ thị và ứng dụng VV12951 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11072
Lê nin VN16723 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11073
Làm gì VV2269 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11074
Thung lũng đắc hoa VV30734 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11075
Lê nin toàn tập VL8193 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11076
Lịch sử Việt Nam sơ giản VV2166 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11077
Xây dựng chính quyền và các ngành luật VV28160 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11078
Lịch sử văn học xô viết VV1258 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11079
KT và VH các nước Xã hội chủ nghĩa VV23723 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11080
Các dân tộc đoàn kết bình đảng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ VV30934 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11081
Mỹ cút đi VV3250 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11082
Vận hành lò hơi VL38562 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11083
Bàn về đổi mới tư duy VV42171 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11084
Đại cương về phân bón ở Trung Quốc VL7804 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11085
Tiền đồ của cách mạng Trung Quốc VV11140 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11086
Khoa học năm 2000 VV17002 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11087
Tiếng hát những ngôi nhà VL22772 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11088
Điều lệ tạm thời phân phối lợi nhuận VL15603 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11089
Cách mạng và sáng tạo VV40119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11090
Xác định hiệu quả kinh tế đầu tư trang bị cơ khí nhỏ VL20448 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11091
Sinh lý sinh sản gia súc VL230 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11092
Cơ sở lý thuyết xác suất VL22854 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11093
Chuyện nhà chị thảo VV16068 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11094
Chất rắn là gì VL21579 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11095
Ống khói công nghiệp VL36733 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11096
Men VV12497 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11097
Tôi ngồi dưới gầm bàn VN2763 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11098
Tôi ngồi dưới gầm bàn VN2764 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11099
Tôi ngồi dưới gầm bàn VN2765 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11100
Tôi ngồi dưới gầm bàn VN2766 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11101
Cây nọi ước VV2666 KMNL 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11102
Cây nọi ước VV2667 KMNL 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11103
Cây nọi ước VV2668 KMNL 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11104
Chú chó cứu chủ VL2099 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11105
Chú chó cứu chủ VL2100 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11106
Chú chó cứu chủ VL2101 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11107
Chú chó cứu chủ VL2102 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11108
Chuyện lạ bốn phương VV2362 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11109
Hoa đỏ Trường Sơn VV2475 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11110
Biển sữa tươi VV2684 KMNL 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11111
Biển sữa tươi VV2865 KMNL 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11112
Biển sữa tươi VV2686 KMNL 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11113
Tiếng sấm Điện Biên Phủ VV342 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11114
Trận suối ngô VV2463 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11115
Những kẻ săn người VL1361 KMNL 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11116
Những kẻ săn người VL1366 KMNL 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11117
Trận suối ngô VV189 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11118
Phong thần diễn nghĩa VV1569 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11119
Tượng avooc Hồ bằng gỗ trầm hương VL1308 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11120
Tượng avooc Hồ bằng gỗ trầm hương VV1305 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11121
Về nhiệm vụ của người lãnh đạo kinh tế VV18801 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11122
Đam san VV1327 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11123
Đam san VV1328 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11124 Hành trang vào đời… VL086 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11125 Cái chết trắng - T2 VV47667 KMNL 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11126 Dân tộc Việt Nam ta là một… VV21577 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11127 Tâm lý học tuyên truyền VL949 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11128 Những bức thư kể chuyện Bác Hồ VV731 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11129 Bảo dưỡng thiết bị diện… VL46170 KMNL 11,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11130 Một thời hoa lửa VV46676 KMNL 17,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11131 Đồ gốm VV2519 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11132 Đồ gốm VV2518 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11133 Hỏi đáp về tôn giáo và chính sách tôn giáo VL2544 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11134 Tạ ơn bố vợ VV13292 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11135 Chân dung doanh nghiệp trẻ Việt Nam VL1013 KMNL 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11136 Hoàng tử và núi ba thần VV1997 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11137 Những bệnh thông thường về họng VL46138 KMNL 95.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11138 Vũ trung tuỳ bút VL48003 KMNL 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11139 Một lần tới thủ đô VL684 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11140 Nẻo rừng VV49426 KMNL 23,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11141 Hỏi đáp về xoá đói giảm nghèo… VV1203 KMNL 4,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11142 Con trâu VV45479 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11143 Ở vùng gió lửa VN2670 KMNL 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11144 Ở vùng gió lửa VN2668 KMNL 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11145 Người đàn bà ngồi đan VV421 KMNL 6,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11146 Đi học vì vợ VL109 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11147 Nguồn thiền trung hoa VL14638 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11148 Các dân tộc là anh em một nhà VV1744 KMNL 9,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11149 Như những dũng sĩ trong truyền thuết VV2675 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11150 Đứa con của hai dòng họ VV46466 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11151 Làm sao giữ tình yêu của chồng VV45480 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11152 Cấm hôn - T1 VN18580 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11153 Chuyến tàu tuổi trẻ VV483 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11154 Di bút và di cảo VV47020 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11155 Từ điển Đức - Việt VN145 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11156 Trăng thề VV140 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11157 Người thương binh ấy VN026 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11158 Truyện Kiều VV061 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11159 Tây Nguyên trong lòng Việt Nam VL1733 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11160 Hành trang vào đời VV067 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11161 Tình ca cho a - mê  - li VV40830 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11162 Tiếng sóng VV38839 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11163 Kinh tế gò đồi... VL45718 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11164 Đường ra biển rộng VL3224 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11165 Lời chào mừng đại hội VV12554 KMNL 1,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11166 Hồ Chí minh toàn tập - T4 VL24479 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11167 Truyện cổ tích thế giới VN13645 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11168 Nuôi dưỡng học ứng dụng vào điều trị VL22978 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11169 12 ngày rực rỡ chiến công làm nức lòng thế giới VL187221 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11170 Bùa yêu VV45108 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11171 Các học thuyết về giá trị thặng dư… - P1 VL14805 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11172 Ba mươi năm đấu tranh của Đảng - T1 VV14588 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11173 Các bạn trẻ hãy đến với âm nhạc VV21943 KMNL 4,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11174 Thắng lợi vĩ đại của nhân dân Lào… VV15148 KMNL 22,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11175 Tổ chức hệ thống thông tin…. VL136 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11176 Quy tắc kỹ thuật vận hành… VL21956 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11177 Đặc điểm hồ chức nước miền bắc…. VL15242 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11178 Tình yêu và quyền lực VV2389 KMNL 12,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11179 Những câu chuyện trí tuệ VV49185 KMNL 36,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11180 Giấc mơ thời thiếu nữ VV49474 KMNL 30,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11181 Trung tướng giữa đời thường VV47288 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11182 Tiếng gọi nơi hoang dã VV228 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11183 Hội hoạ Việt Nam hiện đại… VL2492 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11184 Võ dân tộc VL2498 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11185 Thi cử nho giáo VV2527 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11186 Sổ tay thư viện thiếu nhi VN31198 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11187 Chăn nuôi lợn nái sinh sản… VL1342 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11188 Dũng sĩ tre xanh VV1276 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11189 Tây Nguyên trong lòng Việt Nam VL1581 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11190 Hung tợn  - Con là một thiên tài VV1093 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11191 Hưỡng dẫn kế hoạch làm ăn VL1321 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11192 Những mẩu chuyện hài hước VV3032 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11193 Nhà nữ ngoại cảm VV45884 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11194 Quản lý tổng hợp dịch hại… VV2325 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11195 Những phụ nữ nhỏ bé VV47341 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11196 Vài suy ngẫm về sự "thần kỳ" Nhật - bản VV46180 KMNL 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11197 Giáo trình luật kinh tế VL4042 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11198 Thi cử nho giáo VV2525 KMNL 9,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11199
Những người lãng mạn

VV142 KMNL 39,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11200
Trăng thề

VV139 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11201
Song sinh

VN137 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11202
Vấn đề giải phóng phụ nữ

VV15745 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11203
Đấu tranh giai cấp và sứ mệnh ls….

VV15755 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11204
Tìm hiểu nhà nước và pháp luật

VV33403 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11205
Kỹ thuật trồng một số cây vụ đông trên đất ướt

VL33459 KMNL 2,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11206
Cột mốc giữa lòng sông

VV36597 KMNL 3,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11207
Một số vấn đề về chính sách giá cả hiện nay

VV33341 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11208
Múa rối 

VV1477 KMNL 1,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11209
Đất nào cây ấy

VV32508 KMNL 4,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11210
Độ nóng mặt trời

VV216 KMNL 7,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11211
Chẩn đoán X-quang tim phổi

VL21641 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11212
Quả đồi không tên

VV1127 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11213
Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế …

VL40922 KMNL 3,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11214
J.V.Sta - LIN toàn tập - T8

VL1521 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11215
Cơ sở khoa học của việc xác định…

VL25412 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11216
Phương pháp nuôi ong mật

VL16674 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11217
Những nguyên tắc và thủ tục về tc Đoàn

VL16232 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11218
Sổ tay kỹ thuật thợ xây

VL21041 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11219
Vận tải biên hôn nay và ngày mai

VL24030 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11220
Lược sử kiến trúc nhà ở 

VV27519 KMNL 9,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11221
Bệnh lúa vàng lụi 

VL5090 KMNL 0,14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11222
Vận hành lò hơi

VL25751 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11223
Kỹ thuật trồng một số loại rau xuât khẩu

VL40758 KMNL 7,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11224
Xung quanh 1 số vđ về văn học…

VV13275 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11225
Một số vấn đề cơ bản trong quản lý kt…

VL22892 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11226
Sổ tay công tác thống kê thương nghiệp

VL35066 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11227
Huẩn luyện kỹ thật bộ binh

VV27757 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11228
Friđrich Engen Tiểu sử

VL18422 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11229
Tân từ điển đồng nghĩa Anh - Việt

VL31570 KMNL 34,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11230
Điển tích văn học một trăm truyện hay …

VV47046 KMNL 27,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11231
Trồng cây thức ăn gia súc

VV1725 KMNL 8,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11232
Ván bài lật ngửa

VV47995 KMNL 1,890.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11233
Chuyến tàu tuổi trẻ - T4

VV308 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11234
Đời tỉ phú

VV47968 KMNL 2,450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11235
Định ước của hội nghị quốc tế về Việt Nam

VL14732 KMNL 0,08 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11236
Quy phạm an toàn về công tác lặn

VV36562 KMNL 8,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11237
Quy phạm an toàn về công tác lặn

VV36561 KMNL 8,01 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11238
35 năm hội đồng tương trợ kinh tế 

VV36722 KMNL 5,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11239
Tủ lạnh gia đình và máy điều hoà nhiệt độ

VL36757 KMNL 8,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11240
Tủ lạnh gia đình và máy điều hoà nhiệt độ

VL36758 KMNL 8,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11241
Tính chất dân tộc - nhân dân - khoa học của thể dục thể 
thao VL799 KMNL 5,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11242
Sử dụng năng lượng trong đời sống

VL27521 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11243
Câu ngô cao san ở HN

VV41498 KMNL 19,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11244
Vận trù học là gì? 

VV1790 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11245
Quân dội hiện đại và kỷ luật

VV33193 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11246
Gương chiến đấu của những người cộng sản

VV14683 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11247
Về sản xuất nông nghiệp và hợp tác….

VL613 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11248
Phòng thủ dân sự 

VV39713 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11249
Đường biển mang tên bác

VL6172 KMNL 1,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11250
Người tị nạn 

VV38777 KMNL 21,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11251
Cơn bão đen ở Xô - Uê - Tô

VV40790 KMNL 9,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11252
Bạn hiểu gì khi xem bóng đá

VV41740 KMNL 9,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11253
Một số vấn đề về chính sách giá cả hiện nay

VV33342 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11254
Những trận quyết chiến chiến lược vĩ đại

VL10101 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11255
Bàn về chế độ trách nhiệm trong công tác quản lý xí nghiệp 

VL10152 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11256
Chạy khoẻ, đẹp, thông minh

VV36739 KMNL 6,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11257
Tài liệu giảng dạy thể dục…. - T1

VL4433 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11258
Quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ…

VV29820 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11259
Trung Quốc sau đại hội lần thứ XII

VV23499 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11260
Đất dữ

VV50820 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11261
Trung hiếu vẹn toàn 

VV9370 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11262
Chạy trốn 

VV11694 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11263
Người con hiếu thảo 

VV9365 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11264
Âm vang sông đà 

VV36503 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11265
Nếu bạn muốn trở thành chỉ doanh nghiệp 

VV44897 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11266
Tay đẹp 

VV9027 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11267
Nói thế nào dễ nhất 

VV8294 KMNL 2,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11268
Hoa tuyết 

VV43239 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11269
Người không gặp  may 

VV9756 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11270
Nếu bạn muốn trở thành chỉ doanh nghiệp 

VV44896 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11271
Tay đẹp 

VV9026 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11272
Nhật ký tìm thấy trong hố bom

VV14879 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11273
Hoa đỏ Trường Sơn 

VV11824 KMNL 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11274
Sự nghiệp văn hoá - văn nghệ dước ánh sáng của ĐH V

VV34803 KMNL 4,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11275
Chiến lược tăng tốc - T2

VV28440 KMNL 250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11276
Tuổi trẻ anh hùng

VV219 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11277
C.Mác và Ph.ăng ghen về Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa 
Cộng sản - T1 VV42207 KMNL 85.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11278
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân 

VV36336 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11279
Chuyện chép ở Bình nguyên 

VV15921 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11280
Ông già tuyết 

VV9462 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11281
Thập bát la hán

VL8710 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11282
Truyện cổ tích hiện đại 

VV14313 KMNL 21,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11283
Sự sống quanh ta 

VV11853 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11284
Khấn cấp cứu nguy

VL8430 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11285
Tấm lòng vàng 

VL12947 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11286
Tình yêu và tình địch 

VV41024 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11287
Tay đẹp 

VV9028 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11288
Săn đuổi 

VV8289 KMNL 1,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11289
Kịch M.gorki

VV20155 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11290
Trang nhật ký

VV11684 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11291
Trận lụt giữa mùa khô

VL10812 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11292
Tưới dưa cho người 

VV9378 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11293
Nguy cơ mới

VV9643 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11294
Sự xuất hiện mới

VV9588 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11295 Sự sống quanh ta VV11854 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11296 Giây phút cuối cùng VV10308 KMNL 3,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11297 Trận lụt giữa mùa khô VL10813 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11298 Sự sống quanh ta VV11855 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11299 Tạm biệt mùa thi VV10095 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11300 Tạm biệt mùa thi VV10054 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11301
Tổng tập văn học Việt Nam - T31

VL32360 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11302
Các lực lượng vũ trang Xô - Viết

VV42721 KMNL 20,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11303
Cách mạng và KHXH

VV42712 KMNL 400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11304
Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam DCCH

VV23659 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11305
XD nền VH văn nghệ….

VV23488 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11306
Những bài học đấu tranh chống phản CM

VV41686 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11307
Kinh tế thương nghiệp

VL1173 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11308
Đường trên biển mang tên Bác

VV25886 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11309
Bí mật đời nàng  - T2

VV45862 KMNL 15,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11310
Tìm hiểu việc xây dựng chế độ…

VV24338 KMNL 12,00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11311
Những nhiệm vụ trước mắt của ….

VV22263 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11312
Một số văn kiện của TW Đảng…1980

VV30706 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11313
Sách dành cho các bậc cha mẹ

VN31059 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11314
Vi - chi - a Ma - Lê - Ép ở nhà và ở trường

VV11999 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11315
Sự tích các loài hoa

VL10386 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11316
Công nhân với hiến pháp mới 

VV33584 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11317
Quân thuỷ trong lịch sử chống ngoại xâm

VV34446 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11318
Chuyện bà kể sự tích bãi cát tiên 

VL001 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11319
Sáng tháng năm 

VV13824 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11320
Lê - Nin toàn tập 

VL11940 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11321
Bước ngoặt lịch sử 

VV11509 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11322
Gió qua thung lũng 

VV11882 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11323
Hương đồng

VV21596 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11324
Trong khám tù vị thành niên

VV3663 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11325
Trận địa quê hương  

VV14146 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11326
Bí mật đời nàng  - T1

VV45860 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11327
Ba cuộc CM với vđ giải phóng phụ nữ 

VL17526 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11328
Người bạn vĩ đại cảu thanh niêm 

VV28384 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11329
Những con đường đi tới phát minh 

VL23665 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11330
Nicôlai côpecnic

VV1277 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11331
35 năm chiến đấu và xây dựng 

VV20652 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11332
Người đãi vàng 

VN13198 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11333
Điều hắn không tính đến 

VL27402 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11334
Gương chiến đấu của những người cộng sản

VV5474 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11335
Thung lũng Đắc Hoa 

VV2069 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11336
Dưới mái nhà làng 

VV9545 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11337
Victo huygô ở Việt Nam 

VV40235 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11338
Sổ tay bạn gái - T3

VN27997 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11339
Trận địa quê hương  

VV14145 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11340
Hai tháng với các chiến sĩ miền nam Việt Nam

VL1732 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11341
Hỏi đáp về  ô tô - T1 

VL528 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11342
Quê nhà 

VV21385 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11343
Phân tích hoá học - T2

VL23211 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11344
Tiìm hiểu hiến pháp nước CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam

VV32674 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11345
Sức mạnh giữ nc vĩ đại…

VV27402 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11346
Chữ viết trong các nền văn hoá 

VV33942 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11347
Bắn máy bay bằng các loại súng 

VL10110 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11348
Bác Hồ của chúng ta 

VV18583 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11349
Cái mốc lịch sử 

VV18520 KMNL 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11350
Những bệnh của gia súc lây sang người 

VL42210 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11351
Sáng tháng năm 

VV11893 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11352
Tìm hiểu hiến pháp nươc CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam

VV32673 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11353
Miền Nam giữu vững thành đồng - T5

VV26346 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11354
Lịch triều tạp kỷ - T1 

VV16765 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11355
Cơ sở khoa học của vđ…

VL15313 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11356
Nhớ công ơn Đảng 

VV3574 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11357
Mười lá thư gửi các bạn…

VV11131 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11358
Việt Nam trở thành hội viên LHQ

VV26090 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11359
Quản lý sx XH dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa VV2311 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11360 Lịch sử chiến tranh TG thứ 2 
VV37526 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11361 Luỹ xanh 
VV19250 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11362 Địa ngục trần gian 
VV19277 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11363 V.I.Lê Nin nhà nước và cách mạng 
VL12383 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11364 Lập lại trật tự Xã hội chủ nghĩa trên thị trường
VL443 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11365 Báo cáo của BCH TW Đảng …
VV29461 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11366 Tổ chức hiệp ước Vác - sa- va
VV21264 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11367 Chiến lược quân sự 
VV25410 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11368 Đảng và nhà nước vs thể dục thể thao 
VV24648 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11369 Cấp cứu khoa ngoại
VL41471 KMNL 28.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11370 Giáo trình phương trình đạo hàm riêng 
VL23203 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11371 Chất lượng vđ then chổt để xd Chủ nghĩa xã hội pt
VV40958 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11372 Xã thôn Việt Nam
VL19814 KMNL 85.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11373 Văn kiện Đảng về công tác thanh vận 
VN370 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11374 Có một khoảng đời 
VV36486 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11375 Nhà đồi 
VV10209 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11376 Tập chèo chọn lọc 
VN2995 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11377 Kịch M.gorki
VV29156 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11378 Sự tích bãi cát tiên 
VN3046 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11379 Qủa bí tiến vua
VV009 KMNL 5,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11380 Chiếc nhẫn và bông hồng
VN001 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11381 Lời mách bảo của thần đất
VV8130 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11382 Út hồng nhung 
VN002 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11383 Nếu bạn muốn trở thành chỉ doanh nghiệp 
VL010 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11384 Sự sống quanh ta 
VV11856 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11385 Một em bé chào đời 
VV10039 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11386 Kỹ thuật nuôi ốc vàng - ba ba- ếch 
VL44501 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11387 Trai cầu vồng Yên Thế
VV8407 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11388 Hệ tư tưởng Đức
VV42036 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11389 Hệ tư tưởng Đức
VV42035 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11390 Hệ tư tưởng Đức
VV42034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11391 Hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản 
VV37049 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11392 Phân tích tương quan giá trị sd…
VL26526 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11393 Tổng hợp hoá học hữu cơ 
VL35222 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11394 Luật tổ chức HĐND…
VV446 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11395 Bran per guyn 
VL25425 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11396 Hỏi đáp về lịch sử Đảng 
VV25318 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11397 Hợp tuyển thơ văn Việt Nam - Q1
VL28326 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11398 Hợp tuyển thơ văn Việt Nam - Q2
VL28327 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11399 Tiết mục kịch nói chọn lọc
VV489 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11400 Những bài viết và nói về quân sự - T4
VV18896 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11401 Ngữ pháp Tiếng Việt 
VL27140 KMNL 9,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11402 Hỏi đáp pháp luật về nhà ở 
VV43315 KMNL 300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11403 Cuộc đời chiến đấu vĩ đại của Các Mác
VL5500 KMNL 0,92 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11404 Tội ác giặc mỹ trời…
VV16420 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11405 Tổ chức và quản lý lao động
VL20202 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11406 Đấu tranh tư tưởng: Trận địa và vũ khí
VN24280 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11407 Cổ tích và huyền thoại Tây Ban Nha 
VV11077 KMNL 6,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11408 Chiến tranh phá hoại tư tưởng 
VV22753 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11409 Ngoại thương Việt Nam 
VL7173 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11410 Chuyện bản Mường
VV648 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11411 Đại Nam thực lục
VV21583 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11412 Những cuộc thảo luận về chủ nghĩa hiện thực…
VL2176 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11413 Từ trong di sản 
VV1124 KMNL 3,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11414 Bác Hồ sống mãi …
VV34457 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11415 Hát giặm Nghệ - Tĩnh
VV3539 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11416 Giai cấp công nhân Việt Nam những năm ….
VV26998 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11417 Tình đoàn kết Việt  - Trung 
VV8938 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11418 Gương chiến đấu thanh niên miền nam
VV44213 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11419 Đại hội Quyết chiến quyết thắng giặc mỹ
VV4756 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11420 Lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai 
VV37525 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11421 Hạt giống
VV3083 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11422 Những mẩu gỗ trời cho
VV5791 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11423 Quê chồng
VV30241 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11424 Nổi dậy của Nguyễn Thái Bình
VL13950 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11425 Số phận lịch sử chủ chủ nghĩa hiện thực
VV31533 KMNL 3,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11426 Sử học - T2
VL32992 KMNL 9,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11427 Phươợng hoàng con 
VV1208 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11428 Bài ca xây dựng
VV15989 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11429 Một số vấn đề đổi mới công tác….
VV29476 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11430 Diễn văn tại đại hội I toàn nga…
VV19767 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11431 Máy nâng chuyên - T1
VL26043 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11432 Hà nội chiến đấu
VL6308 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11433 100 tình huống trong quản lý 
VV37873 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11434 Giáo dục thái độ cộng sản đối với lao động
VV34553 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11435 Sổ tay tính toán kết cấu gỗ
VN24422 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11436 Chương trình đội viên 
VV4749 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11437 Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước
VV20635 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11438 Đề cương giải thích các nghị quyết...
VV33304 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11439 Sự phát triển và những áp dụng …
VL34212 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11440 Sổ tay kỹ thuật trồng cây gây rừng
VL10636 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11441 Những bài toán thi học sinh giỏi…
VL41683 KMNL 26.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11442 Công nghệ sản xuất đường mía
VN335 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11443 Sự nghiệp quân sự của Lê nin  - T1 
VL6797 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11444 Hình tượng Lê Nin trên màn ảnh xô viết
VV36994 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11445 Một số vấn đề chủ yếu trong bộ luật hình sự
VV42172 KMNL 60.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11446 Giới thiệu lý thuyết thông tin 
VL13907 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11447 Toàn thế giới ủng hộ chúng ta
VV10885 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11448 Tiếng hát át tiếng bom
VV411 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11449 Bộ luật hình sự của nước CHXã hội chủ nghĩaViệt Nam
VV37560 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11450 Từ chiến hào tới thành phố
VL522 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11451 Quân đông, súng tốt, tiền nhiều vẫn không cứu Mỹ…
VL6484 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11452 Một chuyến vào lò 
VL633 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11453 Măng tầm vông 
VV9392 KMNL 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11454 Hòn đảo chân ren
VL14730 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11455
Tìm hiểu một số vấn đề trong tư tưởng của CT Hồ Chí 
Minh

VL22920 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11456 Từ ấy và Việt Bắc
VV3108 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11457 Những cánh buồm 
VL3109 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11458 Trần Phú
VV21105 KMNL 1,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11459 Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi
VV12052 KMNL 0,26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11460 Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi
VV12050 KMNL 0,26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11461 Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi
VV12051 KMNL 0,26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11462 Nội chiến ở Pháp
VV40622 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11463 Những nguồn gốc và sự tiến hoá của…
VV630 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11464 Bức tranh gửi lại
VV10005 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11465 Một em bé chào đời 
VV10038 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11466 Mấy kinh nghiệm tổ chức và lãnh đạo trồng cây…
VL15052 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11467 Con gái cô Út Tịch
VV2031 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11468 Khẩn cấp cứu nguy
VL8431 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11469 Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam DCCH
VV23657 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11470 Thơ viết cho con
VV2981 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11471 Mua xương ngựa
VV9344 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11472 Tạm biệt mùa thi
VV10055 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11473 Trận chiến đấu cuối cùng
VL9629 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11474 Đoàn văn luyện
VL9232 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11475 Tiến lên con đường Chủ nghĩa xã hội phát triển
VL28698 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11476 Hoa tháng tám 
VL3359 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11477 Điều lệ tạn thời về chế độ…
VV7031 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11478 Mấy kinh nghiệm tổ chức và sử dụng …
VL7025 KMNL 0,26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11479 Tăng cường liên hệ với quần chúng…
VV5198 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11480 Công nhân mỏ Hồng Gai…
VL1289 KMNL 120.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11481 Mũ tai bèo 
VV1994 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11482 Bảng số với 4 chữ số thập phân
VL2973 KMNL 9,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11483 Về quá trình sx….
VV32204 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11484 Các nguyên lý và quán trình sinh học - T2
VL30952 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11485 Có anh hùng…
VV4017 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11486 Sd vật liệu chịu lửa
VL25816 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11487 Từ hứng thú đến tài năng
VL22072 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11488 Kỹ thuật nuôi, trồng…
VL20586 KMNL 5,4 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11489 Sơ dẫn nuôi tằm
VV14799 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11490 Sơ dẫn nuôi tằm
VV14801 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11491 Giữ gìn đôi mắt người thợ
VV30147 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11492 Quản lý ngành xây dựng - T3
VL20846 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11493 Cuộc đại náo động 
VL9670 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11494 Lịch sử sân khấu TG
VV19299 KMNL 3,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11495 Văn kiện đại hội .. - T1
VV32494 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11496 Trường chinh  - T1
VV42753 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11497 Bản án chế độ thực dân Pháp
VV18694 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11498 Bác Hồ dạy về đoàn kết quân dân 
VV13309 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11499 Chiếc nhẫn bằng thép 
VV15517 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11500 Đoàn kết với Việt Nam…
VV21537 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11501 Đảng và nhà nước...
VV24647 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11502 Chủ nghĩa hiện thực Xã hội chủ nghĩa là gì ? 
VV2117 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11503 Chiếc nhẫn bằng thép
VV15518 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11504 Lịch sử tìm ra … hoá học - T2
VL12587 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11505 Tội ác xâm lược thực dân…
VV16500 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11506 Thuốc nam và châm cứu
VL8190 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11507 Ra sức nâng cao chất lượng…
VV4379 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11508 Ngày vĩnh cửu
VV37190 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11509 Đồng bằng đánh mỹ
VV2415 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11510 Thống kê đối với cán bộ … 
VV42414 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11511 Chèo cổ
VV21206 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11512 Tập đánh bóng bàn
VV2292 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11513 Đúc máng đệm hai lớp…
VL14672 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11514 50 câu hỏi của người thợ điện 
VN14755 KMNL 0,13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11515 Tiếng hát cánh buồm
VV14700 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11516 Sức khoẻ thể dục…
VL12717 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11517 Alcô sáng chế 
VV23440 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11518 Các điển hình tiên tiến…
VV19497 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11519 Bệnh tả…
VL23876 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11520 Vì Đảng, vì Dân
VV9177 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11521 Các Mác và thời đại chúng ta
VL22930 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11522 Tư bản
VV15618 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11523 Suối bên đường
VV25065 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11524 Những tháng năm ngời sáng 
VV11390 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11525 Câu chuyện làm phim về Bác Hồ 
VV34489 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11526 C.Mác và Ph.ăng ghen về ….
VL20750 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11527 Chủ nghĩa duy vật ls 
VV5176 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11528 Tài liệu hưỡng dẫn…
VV22326 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11529 Con đường và dòng sông 
VV30518 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11530 Thơ Nicôla Ghiden 
VV31707 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11531 Chủ nghĩa mao…
VV32097 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11532 Các lựu lượng vũ trang Xô viết
VV42722 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11533 Thung lũng đắc hoa 
VV10158 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11534 Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch - T5
VV724 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11535 Khoáng vật học giải trí
VL739 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11536 Những giai thoại về vua Lê Thánh Tông
VV2960 KMNL 9,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11537 Biến chuyển
VV951 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11538 Buổi sáng trên bến nhà rồng
VV2120 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11539 Buổi sáng trên bến nhà rồng
VV2119 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11540 Buổi sáng trên bến nhà rồng
VV2121 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11541 Lò Văn Giá
VN1334 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11542 Lò Văn Giá
VN1333 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11543 Lò Văn Giá
VN1330 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11544 Lò Văn Giá
VN1331 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11545 Lò Văn Giá
VN1332 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11546 Lò Văn Giá
VN1329 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11547 Trận suối ngô
VV2464 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11548 Chấn công…
VV2703 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11549 Chấn công…
VV2701 KMNL 3,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11550 Bát đỏ bát đen 
VV2558 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11551 Xây dựng đội ngũ dự bị…
VV36752 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11552 Bệnh nhiệt thán và lợn…
VN8064 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11553 Cây lạc 
VV44293 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11554 Kế hoạch hoá và quan hệ thị trường
VL44283 KMNL 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11555 Tìm phương hướng
VV517 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11556 Một số vấn đề về hạch toán…
VL24327 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11557 Trò chơi nổ trợ điền kinh 
VL1893 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11558 Hãy vùng dậy, Phi Châu
VV1896 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11559 Hãy vùng dậy, Phi Châu
VV1895 KMNL 0,21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11560 Chiến thắng bình giã
VV1901 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11561 Hưỡng dẫn giảng dậy nhiệt học
VL1898 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11562 Cuộc nói chuyện với đoàn đại biểu…
VV15429 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11563 Cơ sở cơ học lý thuyết
VL15417 KMNL 0,58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11564 Mặt trận nông nghiệp…
VL27139 KMNL 5,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11565 Một số nghị quyết và chế độ …
VV40960 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11566 Những suy nghĩ về sức khoẻ
VL21243 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11567 Nhà trường Xô viết….
VV12657 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11568 Văn bản với tư cách…
VV28179 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11569 Đánh giá kinh tế…
VL25578 KMNL 6,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11570 Văn học về đề tài công nhân
VV38842 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11571 Một sô hình thức biện pháp….
VL42015 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11572 Sản xuất và chế biến
VL13891 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11573 Lao động sức khoẻ thể dục
VV19671 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11574 Một bước mở đầu tốt đẹp…
VV42945 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

579



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

11575 Pha chế dung dịch tiêm truyền
VL25826 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11576 Những hằng số sinh lý…
VL8343 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11577 Dân quân tự vệ…
VV21312 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11578 Nuôi dạy con như thế nào
VL21849 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11579 Chuyện dự hương VN1349 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11580 Công tác phân bón…
VL41374 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11581 Thế giới KHKT
VV36729 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11582 Đại nam thực lục…
VV19043 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11583 Tiìm hiểu tính chất và đặc điểm…
VV1028 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11584 Chủ nghĩa Lê Nin… -T2
VV33985 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11585 Về tính dân tộc…
VV17374 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11586 Chiến công vĩ đại….
VV30008 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11587 Cách mạng Xã hội chủ nghĩa .. - T1
VV23717 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11588 Đại Việt sử ký toàn thư - T3
VL1806 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11589 Triết học Mác Lê Nin
VV20353 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11590 Hà nội tháng tám
VV20817 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11591 Về vai trò làm chủ của quần chúng…
VL16494 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11592 Đông Nam Á sau chiến tranh…
VV13320 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11593 Một số vấn đề trong công tác…
VV29043 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11594 Nghiên cứu văn kiện đại hội VI
VV28166 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11595 Một nguyện tắc cơ bản của CN Mác…
VL22935 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11596 Thơ ca
VV30654 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11597 Hướng dẫn bón phân cho cây trồng….
VL36912 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11598 HN nửa đầu TK 20
VV41118 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11599 Định mức lao động trong…
VL19922 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11600 Hưỡng dẫn bón phân cho cây trồng…. T2
VL36913 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11601 Không thể theo con đường cũ
VV25535 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11602 Dân ca miền Trung Nam Bộ VN2101 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11603
Người mẹ

VV5942 KMNL 2,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11604
Người tỵ nạn

VL2363 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11605
Bút ký người dự thám

VV42685 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11606
Truyện cổ các dân tộc… - T2

VV28469 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11607
Các nhà văn Xô Viết

VV34163 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11608
Dâu chân biên phòng

VV22713 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11609
Gorki bàn về văn học 

VV10617 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11610
Cuộc sống và tiếng nói nghệ thuật

VV14793 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11611
Người mẹ 

VV10914 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11612
Người tị nạn 

VL9231 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11613
Người thứ ba …

VV23922 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11614 Đầu thù VV2677 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11615 Anh hùng Vi văn pụn VV2436 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11616 Bá tước Môngtơ Crixtô VL31035 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11617 Anna Karênina VL7527 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11618 Chân móng VL17118 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11619 V.Lê Nin VL14727 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11620 Đặng Thai Mai - T1 VV28729 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11621
Các nhà thơ cổ điển Việt Nam … -T1

VV10351 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11622
Đường giáp mặt trận 

VL2198 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11623
Liên khu 5 bất khuất

VV5513 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11624 Không có gì quý hơn…
VV9828 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11625 Soi bóng 
VV212064 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11626 Cầu về nam 
VV907 KMNL 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11627 Câu chuyện đầu hè VV2772 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11628 Cầu về nam VV906 KMNL 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11629 Khẩu hiệu trên lưng áo VN975 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11630 Khẩu hiệu trên lưng áo VN974 KMNL 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11631 Nhiệm vụ đặc biệt 
VN1870 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11632 Vận dụng linh hoạt…
VV1574 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11633 V.Lê Nin - T21
VL14724 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11634 Một bước mở đầu tốt đẹp…
VV42947 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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11635 Khai thác và sử dụng…
VL23344 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11636
Cơ sở ngữ nghĩa học từ vững

VV28592 KMNL 230.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11637
Sản xuất và chế biến sẵn

VL13893 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11638
Sản xuất và chế biến sẵn

VL13892 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11639
Sổ tay phòng chống dịch

VN16474 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11640
Ống khói công nghiệp

VL36734 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11641
Một số nghị quyết và chế độ….

VV40961 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11642
Bão táp - T2

VV25946 KMNL 13,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11643
Sông đà

VV18908 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11644
Mấy vấn đề cơ bản …

VV42718 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11645
Tiến lên trên con đường…

VL28699 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11646
Cây người - T1

VV42299 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11647
Tuyển tập Chu Văn - T2

VL28406 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11648
Phong thần diễn nghĩa - T16

VV1578 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11649
Đầu mối

VV2809 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11650
Đầu mối

VV2808 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11651
Đầu mối

VV2807 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11652
Đầu mối

VV2806 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11653
Đầu mối

VV2805 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11654
Đầu mối

VV2804 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11655
Anh hùng Vi Văn Pụn

VV2434 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11656
Sự kiện bất ngờ 

VV3034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11657
Câu chuyện tòng quân…

VL1370 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11658
Biển sữa tươi

VV2687 KMNL 1,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11659
Đáng đời kẻ ác

VV2596 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11660
Biến chuyển

VV953 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11661
Biến chuyển

VV952 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11662
Đại nam quốc sử diễn ca

VL3870 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11663
Thơ văn yêu nước…

VV3872 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11664
Bài ca chiến đấu

VN1054 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11665
Thơ lục du

VV15161 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11666
Thơ chữ hán Nguyễn du

VV413 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11667
Hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh

VV20057 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11668
Hoạ sĩ Nguyễn Phan Chánh

VV20056 KMNL 1,11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11669
Từ điển văn học - T1

VL3013 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11670
Quy phạm kỹ thuật…

VL2212 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11671
Thơ - 1980 - 1985

VV3215 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11672
Lý thuyết âm nhạc cơ bản

VV35098 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11673
Những vấn đề hoá sinh dinh dưỡng động vật 

VL22330 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11674
Kỹ thuật điều trị gãy xương

VL24340 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11675
Cơ sở thực nghiệm…

VL1480 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11676
Tên cây rừng Việt Nam

VL766 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11677
Hoá học TK XX

VL19744 KMNL 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11678
Phân loại thực vật

VL012 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11679
Phân loại thực vật

VL015 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11680
KHXH và CM KHKT

VV40499 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11681
Nguyên lý sinh học…

VL1612 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11682
Đất và vỏ phong…

VV1844 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11683
Điện tâm đồ…

VL17112 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11684
Tùng dinh tùng dinh

VN675 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11685
Lý thuyết nhóm và ứng dụng….

VL014 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11686
Quà tháng 5 dâng người

VL017 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11687
Nguyên lý sinh học…

VV138 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11688
Vui hè thắng Mỹ

VV511 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11689
Vui hè thắng Mỹ

VV519 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11690
Vui hè thắng Mỹ

VV522 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11691
Thiết kế cầu kim loại - T2

VL3277 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11692
Giải phẫu chức năng..

VL2765 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11693
Tính toán kỹ thuật…-T2

VL3272 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11694
Thư tịch cổ…

VV27389 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11695
Hoá học lượng tử

VL711 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11696
Hằng số sinh học người Việt Nam

VL22399 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11697
Hỏi đáp về chăn nuôi lợn…

VL30015 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11698
Điều trị Nhi khoa đông y

VL29979 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11699
Chuột và biện pháp phòng trừ

VL2264 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11700
Người đàn bà…

VL3233 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11701
Nguyên lý khí hậu học - T1

VV3433 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11702
Hoá sinh học - T1

VL1389 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11703
Vật lý đại cường - T2

VL3207 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11704
Di truyền học…

VL16326 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11705
Vi sinh vật học thú y - T3

VL1779 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11706
Cây gỗ rừng Việt Nam - T4

VL2818 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11707
Cây gỗ rừng Việt Nam - T5

VL2816 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11708
Bệnh các cơ quan tiêu hoá - T1

VL21529 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11709
Vốn cổ văn hóa Việt Nam đẻ đất đẻ nước

VV3658 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11710
Kinh tế thế giới những xu hướng đổi mới chiến lược

VV26850 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11711
Công tác Đảng - Chính trị trong các lực lượng vũ trang…

VL21612 KMNL 15,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11712
Kinh tế các Hyđrôcacbua

VL36714 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11713
Khởi nghĩa Lam Sơn và phong trào đấu tranh…

VV4104 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11714
Kinh nghiệm cải tạo đất bạc màu…

VL7994 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11715
Khóa hư lục

VL9794 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11716
Khóa hư lục

VV16196 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11717
Khảo sát văn hóa truyền thống Liễu Đôi

VV22364 KMNL 24,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11718
Kinh tế chính trị Mac Lê nin

VV19113 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11719
Kinh tế chính trị Mac Lê nin

VV19114 KMNL 0,71 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11720
Chủ nghĩa Mac Lê nin

VV15441 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11721
Về quy định kinh tế trong Chủ nghĩa xã hội

VL35569 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11722
Khu thiện thuật…

VL14391 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11723
Kỹ thuật tiện…

VL12926 KMNL 1,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11724
Kỹ thuật trồng ngô vụ đông

VL18532 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11725
Kỹ thuật giống cây rừng

VL26740 KMNL 8,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11726
Khoa học dự báo

VV17754 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11727
Chủ tịch Hồ Chí Minh người chiến sĩ….

VV119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11728
Căn cứ nguyên tử

VL11166 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11729
Văn hóa nghệ thuật cũng là…

VV31632 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11730
Văn kiện đảng về công tác thanh vận

VL6983 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11731
Việt Nam trên sân khấu thế giới

VV27527 KMNL 1,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11732
Việt Nam trên sân khấu thế giới

VV27529 KMNL 1,96 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11733
Con mắt và mặt trời

VV11048 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11734
Các loài rắn độc ở Việt Nam

VL21091 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11735
Các loài rắn độc ở Việt Nam

VL21090 KMNL 1.51 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11736
Chủ nghĩa Leenin và vấn đề ruộng đất…

VL22691 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11737
Thắng lợi có tính thời đại…

VV37755 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11738
Tổ chức nền kinh tế liên xô…19790,801

VV29382 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11739
Bước ngoặt hiểm nghèo

VV23128 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11740
35 năm chiến thắng và trưởng thành…

VL29933 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11741
Biện pháp xây dựng đồi ruộng…

VL26737 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11742
Công tác hội thẩm ND

VV36481 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11743
Chiến sĩ giải phóng

VV3242 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11744
Bi bô

VV25467 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11745
Tài liệu luyện y tá

VL16558 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11746
Stalin toàn tập

VL9085 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11747
Tiếng nói của lương tri…

VV18627 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11748
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam

VL14635 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11749
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam

VL14636 KMNL 1,36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11750
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam

VL17439 KMNL 1,37 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11751
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam

VL14637 KMNL 1,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11752
Triết học sinh vật…

VL21936 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11753
Từ điển di truyền học…

VL33002 KMNL 8,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11754
Tìm hiểu văn hóa nghệ thuật Campuchia

VV37206 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11755
Tìm hiểu văn hóa nghệ thuật Campuchia

VV39569 KMNL 4.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11756
Chủ nghĩa anh hùng CMViệt Nam

VL14396 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11757
Lênin toàn tập

VL11941 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11758
Công nghệ phục hồi và sửa chữa…

VL17076 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11759
Chủ nghĩa yêu nước và ….

VV20238 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11760
Môi trường và tài nguyên Việt Nam

VV24001 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11761
Các tổ chức thể thao quốc tế

VV24883 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11762
Các tổ chức thể thao quốc tế

VV24884 KMNL 6,51 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11763
Chính sách dân tộc…

VV44208 KMNL 18,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11764
Chính sách dân tộc…

VV44209 KMNL 18,1 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11765
Công việc của người viết báo

VV28577 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11766
Chủ nghĩa xét lại về triết học

VV24242 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11767
Các nước Tây á

VV19161 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11768
Các mác ph.ăng ghen V.I Leenin và một số….

VV22944 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11769
Cuộc đấu tranh của Leenin chống CN…

VL6819 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11770
Cơ sở lý luận văn hóa Mac lênin

VV21497 KMNL 14,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11771
Động từ bất quy tắc và…

VV44914 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11772
Các phương pháp hàn và hàn đắp…

VL35368 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11773
Chủ nghĩa xã hội khoa học

VV29555 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11774
Cuộc đấu tranh của Leenin chống CN…

VL6818 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11775
Chủ nghĩa thực dân mới …

VV24012 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11776
Chiến tranh giải phóng dân tộc và…

VV20612 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11777
Leenin toàn tập T30

VL231 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11778
Cây cọ dầu

VL25356 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11779
Kinh tế chính trị Mac Lê nin

VV41282 KMNL 29,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11780
Kinh tế chính trị Mac Lê nin

VV27477 KMNL 29,1 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11781
Chính sách ngụ binh ư nông…

VL22024 KMNL 9,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11782
Chuông nguyện hồn ai

VV5746 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11783
Con người trong quản lý…

VV29721 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11784
Kho vàng xanh

VV16645 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11785
Kho vàng xanh

VV16646 KMNL 0,56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11786
Kinh nghiệm phát triển của các nền Kt…

VV44336 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11787
Kiên quyết đánh bại CN bành trướng…

VV33354 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11788
Kể chuyện bốn nghìn năm giữ nước

VV15262 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11789
Trừng phạt

VL891 KMNL 14,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11790
Thời đại hùng vương

VV23687 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11791
Câu chuyện làm phim về Bác Hồ

VV22980 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11792
Kinh tế chính trị Mac Lê nin

VL28288 KMNL 250,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11793
CIA và bệnh sùng bái tình báo…

VV23226 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11794
Lý thuyết nửa nhóm…

VV23089 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11795
Lão hà tiện

VV26865 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11796
Cuộc đời của nhà toán học Aben

VV17118 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11797
Kinh tế Việt Nam

VL2885 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11798
Cách mạng tháng 10 và sách lược của những người CS nga

VL4369 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11799
Có thể ngăn chặn âm mưu gây chiến của CN quân phiệt 
Đức VL10962 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11800
Lịch sử CM nga

VV1220 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11801
Cuộc đời chiến đấu vĩ đại của Các mác

VL8709 KMNL 0,92 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11802
Cuộc kháng chiến chống thực dân pháp

VV27120 KMNL 17,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11803
Chất lỏng kỳ lạ

VL28402 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11804
Các phương pháp sắc ký

VL25452 KMNL 9,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11805
Lê nin toàn tập tập 16

VL13497 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11806
Cơ sở quản lý khoa học nền sx nông nghiệp Chủ nghĩa xã 
hội VV27197 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

11807
Câu chuyện ao cá Bác Hồ

VV3493 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11808
Trái đất và sự sống

VL36139 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11809
Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang ND

VV16896 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11810
Phơ rê đê rích Giô liô Qui ri

VL15871 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11811
Lịch sử tư tưởng kinh tế

VL16428 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11812
Trái tim được bảo vệ

VV641 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11813
Lá cờ thêu sáu chữ vàng

VV20822 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11814
Cẩm nang kỹ thuật

VN15684 KMNL 2,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11815
Tiếp tục nang cao tinh thần chiến đấu trong quân đội

VL343 KMNL 0,36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11816
Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ

VL15783 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11817
Tài liệu học tập chính trị cho đảng viên mới

VV37227 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11818
Bút ký triết học

VV9000 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11819
Theo bác đi kháng chiến

VV31014 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11820
Kỷ niệm 600 năm sinh Nguyễn Trãi

VV32960 KMNL 16,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11821
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc

VV28188 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11822
Trang bị điện ô tô máy kéo

VL32262 KMNL 5,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11823
Chị cửu hàng trưởng

VV2751 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11824
Khoa học và kinh tế của Chủ nghĩa xã hội

VL18791 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11825
Câu chuyện ngắn về con đường dài

VV26801 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11826
Phương pháp nghiên cứu các tp của lê nin

VV28585 KMNL 160,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11827
Kinh tế chính trị Mác lê nin tập 1

VV27476 KMNL 29,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11828
Nối gót Bác Hồ

VL9512 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11829
Công tác thông tin

VL28594 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11830
Lịch sử quân đội NDViệt Nam

VV22478 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11831
Giáo dục thẩm mỹ và xd con người mới Việt Nam

VV34794 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11832
Lịch sử TG hiện đại

VV12667 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11833
Lược sử mỹ thuật Việt Nam

VL11495 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11834
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

VV27078 KMNL 11,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11835
Luận cương chính trị 1930…

VN21552 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11836
Luật lệ hiện hành về thú y

VN23323 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11837
Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà

VL32274 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11838
Gia đình thần thánh

VV15189 KMNL 1,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11839
Giới môi trường và phát triển ở Việt Nam

VL3035 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11840
Giai cấp công nhân

VV1309 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11841
Giôn rit

VL33158 KMNL 11,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11842
Bản tự truyện của bà Giên Pitman

VV26892 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11843
Dành cho huấn luyện viên của….

VV32743 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11844
I.P Pap lôp tuyển tập

VL12594 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11845
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

VV19820 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11846
Ghi chép về Tây Nguyên

VV29193 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11847
Ghi chép về Tây Nguyên

VV29145 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11848
Ghi chép về Tây Nguyên

VV29142 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11849
Hồi ký về đoàn

VV12773 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11850
Giáo dục cộng sản

VV20021 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11851
Giáo dục gđ với tuổi thiếu niên

VV23632 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11852
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

VV19116 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11853
Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

VV1360 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11854
Những ngôi sao eghe

VV13458 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

593



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

11855
Bóng nước hồ gươm

VV25770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11856
Giáo dục và tâm lý trong công tác Công đoàn

VV26600 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11857
Gìn giữ sự trong sáng của tiếng việt

VV22280 KMNL 22,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11858
Về chiến tranh và quân đội

VV23004 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11859
Người con gái sông Gianh

VV3166 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11860
Những người cộng sản trẻ tuổi

VV15691 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11861
Lê nin và vật lý học hiện đại

VL5578 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11862
Lịch sử tìm ra các nguyên tố hóa học

VL14519 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11863
Lênin tuyển tập

VL16753 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11864
Bí mật tam hoàng hội

VV29648 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11865
Lược truyền các tác gia Việt Nam

VV11258 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11866
Hỏi đáp về những hiện tượng vật lý

VL12752 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11867
Đế quốc mỹ là dinh lũy... thế giới

VV16748 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11868
Hương đồng

VV32120 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11869
Giáo trình ngôn ngữ học đại cương

VL19456 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11870
Giáo dục quân sự

VV31522 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11871
Giáo trình chữ hán

VV29463 KMNL 1,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11872
Giương cao hơn nữa…chúng ta

VV8247 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11873
Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết

VL32159 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11874
Hạch toán thông tin phân tích

VV30758 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11875
Hướng dẫn thể dục chạy, bơi, bắn 

VL23966 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11876
Hỏi đáp về những hiện tượng vật lý

VL12754 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11877
Chiến lược chiến thuật quân sự

VV12597 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11878
Hương nắng tiếng chim

VV33559 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11879
Hội thảo về phát triển cây công nghiệp ngắn ngày

VL33948 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11880
Hội thảo về phát triển cây công nghiệp ngắn ngày

VL39497 KMNL 4,51 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11881
Hội thảo về phát triển cây công nghiệp ngắn ngày

VL39496 KMNL 4,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11882
Đại việt sử ký toàn thư

VL1862 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11883
Giáo trình chữ Hán

VV29462 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11884
Các chất thông thường

VL40522 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11885
Giới thiệu tác phẩm các mac

VV34430 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11886
Điều kỳ lạ của tâm hồn

VV39082 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11887
Lịch sử Đảng CS Liên Xô

VV10531 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11888
Góp phần xây dựng ngành Dược Việt Nam

VV39917 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11889
Đảng Lao động Việt Nam…

VV21903 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11890
Làm gì và làm thế nào…của xh

VV35628 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11891
Đảng ta lãnh đạo tài tình…

VV13182 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11892
Hướng dẫn giải bài tập cơ học lý thuyết

VL24232 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11893
Tuyển tập nguyễn tuân

VL22629 KMNL 14,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11894
Hòn đảo một mình

VV23905 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11895
Lược sử nước Lào

VV18780 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11896
Đường Bác Hồ đi cứu nước

VV22931 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11897
Địa vật lý cảnh quan

VL19292 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11898
Lịch sử hình học

VV25781 KMNL 0,36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11899
Từ điển tày nùng việt

VL21677 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11900
V.I lê nin

VL17981 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11901
Lịch sử cách mạng Nga

VV1221 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11902
Chế biến đậu nành…

VL35271 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11903
Chiến công vĩ đại của nd liên xô

VV30006 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11904
Chuyên chính vô sản và cuộc đấu tranh…

VV39102 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11905
Chuyên chính vô sản và cuộc đấu tranh…

VV39103 KMNL 2,51 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11906
Cơ sở khí hậu học

VL32278 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11907
Đi thăm đất nước

VV26461 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11908
Các chủng tộc trên thế giới 

VL5448 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11909
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

VV31748 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11910
Các phương pháp kinh tế kế hoạch trong quản lý

VV26009 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11911
Thuốc hay tay đảm

VV18084 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11912
Tội ác và cái giá phải tra

VV13946 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11913
Lịch sử pt phụ nữ Việt Nam

VV32789 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11914
Lịch sử tư tưởng kt

VL21702 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11915
Dân tộc trong lịch sử

VV39256 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11916
Môi trường sinh thái

VV025 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11917
Lịch sử điện ảnh thế giới

VV28994 KMNL 2,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11918
Lịch sử điện ảnh thế giới

VV19662 KMNL 2,46 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11919
Cơ sở hóa học bảo vệ thực vật

VL14899 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11920
Tìm hiểu phong trào đồng khởi 

VL22075 KMNL 16,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11921
Tuyên truyền và cổ động trực quan

VL23662 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11922
Chỉ đạo tốt chiến tranh nd ở địa phương

VV8933 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11923
Bỗng nghe vần thắng vút cao lên

VV29990 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11924
Điều bí ẩn

VV42544 KMNL 90,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11925
Bột thạch cao

VL24672 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11926
Phao xto

VV25866 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11927
Luận cương chính trị 1930…

VN21553 KMNL 4,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11928
Chính trị kt học

VV785 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11929
Lược sử mỹ thuật Việt Nam

VL11497 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11930
Lời phán quyết về Việt Nam

VV37289 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11931
Từ điển triết học

VL17735 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11932
Các nước đang phát triển

VV28800 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11933
Giai cấp công nhân Việt Nam

VV1313 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11934
Giá trị cuộc sống và giá trị vh

VV42510 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11935
Gây tê trong xương

VL11342 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11936
Giáo trình cưa xăng chặt hạ gỗ

VL2563 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11937
Cac mac và ăng ghen

VL37480 KMNL 22,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11938
Cuộc đời của nhà toán học Aben

VV17111 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11939
Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

VV27289 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11940
Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp

VV27290 KMNL 9.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11941
Giáo trình ngôn ngữ học đại cương

VL19477 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11942
Giáo dục cộng sản

VV20016 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11943
Giới thiệu lý thuyết thông tin

VL16450 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11944
Lịch sử tg cổ đại

VV12655 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11945
Luôn luôn giữ vững và tăng cường..nhân dân

VV9881 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11946
Lịch sử tg trung cổ

VV1225 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11947
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

VV26484 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11948
Lộ nguyên hình bành trướng

VV19323 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11949
Giữ vững sơn hà

VV34258 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11950
Lịch sử và nhân chứng

VV24322 KMNL 18,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11951
Gia đình thần thánh

VV214 KMNL 1,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11952
Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

VV22279 KMNL 22,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11953
Cac mac và ăng ghen

VL41173 KMNL 23,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11954
Lược sử nước Lào

VV26327 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11955
Lê nin toàn tập - Tập 16

VL691 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11956
Tiểu sử Phri đrich ăng ghen

VL18642 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11957
Hướng dẫn chơi cờ vua

VV262 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11958
Kho tàng ca dao Việt Nam

VL30267 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11959
Truyện cổ Campuchia

VV3316 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11960
Truyện cổ Campuchia

VV36955 KMNL 10,1 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11961
Những nhân vật quân sự nổi tiếng thế giới

VV550 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11962
Trong một năm qua

VL9896 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11963
Hỏi đáp về kt chính trị mac lê nin

VV31055 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11964
Nhận biết gây trồng bảo vệ và khai thác…

VL15442 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11965
Tìm hiểu lịch sử vh Campuchia

VL26376 KMNL 6,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11966
Hoa kỳ đất nước và con người

VV2287 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11967
Xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh

VL577 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11968
Ngày và đêm

VV7605 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11969
Thể dục chữa bệnh và phòng bệnh

VV29918 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11970
Người HN chiến thắng

VV11249 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11971
Tổ quốc ta nhân dân ta…nghệ sĩ

VV7369 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11972
Tổ quốc ta nhân dân ta…nghệ sĩ

VV579 KMNL 1,06 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11973
Tổ quốc ta nhân dân ta…nghệ sĩ

VV580 KMNL 1,07 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11974
60 năm liên bang xô viết

VV40469 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11975
Dân tộc nhân dân khoa học…thể thao

VV24633 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11976
Tìm hiểu về cách mạng khoa học

VV26498 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11977
TQ và việc giải quyết…thứ nhất

VV32058 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11978
Tiến lên toàn thắng ắt về ta

VV6960 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11979
Từ điển nga việt

VL13786 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11980
Trên một đoạn ngầm

VV14508 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11981
Tìm hiểu trận truyến bí mật trong….Việt Nam

VV41016 KMNL 15,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11982
Tài liệu huấn luyện Công đoàn

VV27591 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11983
Trách nhiệm trong quản lý

VV39391 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11984
Thế hệ thứ tư trong thế trận mới

VV39805 KMNL 5,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11985
Tìm hiểu phương hướng chủ yếu…

VV34394 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11986
Thư tịch cổ Việt Nam

VV338274 KMNL 22,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11987
Tài liệu huấn luyện …Xã hội chủ nghĩa

VV25721 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11988
Thắng lợi có tính thời đại…

VV687 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11989
Triết học mác lê nin

VV29511 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11990
Tìm hiểu pháo binh

VV20121 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11991
Tìm hiểu pháo binh

VV20122 KMNL 0,36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11992
Tìm hiểu âm nhạc

VV26288 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11993
Hóa chất nông nghiệp với môi trường

VL31096 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11994
Tình bạn vĩ đại và cảm động

VV076 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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11995
Đường chúng ta đi

VV2282 KMNL 2,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11996
Hào khí đồng nai

VV29408 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11997
Hào khí đồng nai

VL24906 KMNL 1,21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11998
Hai quần đảo trường sa và hoàng sa…Việt Nam

VV42927 KMNL 100,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

11999
Hỏi đáp về những hiện tượng vật lý

VL25104 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12000
Hoàng sa quần đảo Việt Nam

VV27668 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12001
Sơ lược lịch sử các học thuyết kt

VL4847 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12002
Phong trào công nhân nghệ tĩnh…

VV21066 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12003
Học thuyết sinh động…lê nin

VN442 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12004
Hai bà trưng

VV21886 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12005
Hai bà trưng

VV21887 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12006
Hô xê mác ti

VV25628 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12007
Tàng thư

VV043 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12008
Hoa và dòng sông

VV27655 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12009
Ký sự Xiêng khoảng

VV14129 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12010
Thơ tố hữu

VV3056 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12011
Ghi chép về Tây Nguyên

VV20151 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12012
Trên những nẻo đường biên giới

VV19466 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12013
Trần Phú Tổng Bí thư đầu tiên của đảng

VV27973 KMNL 30,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12014
Việt Nam trong phim

VV35412 KMNL 4,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12015
Hỏi đáp về sinh lý con người chúng ta

VL19177 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12016
Lời phán quyết về Việt Nam

VV36869 KMNL 33,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12017
Galile

VL29500 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12018
Giáo dục học quân sự

VV31523 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12019
Các phương pháp nghiên cứu khoa học

VV35456 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12020
Những nhiệm vụ trước mắt….

VV22265 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12021
Giáo dục trong thực tiễn

VV17166 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12022
Lịch sử cận đại thế giới

VV28012 KMNL 11,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12023
Luật thế lợi tức

VV44437 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12024
Luật thế lợi tức

VV44438 KMNL 9.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12025
Góp phần phê phán chính trị

VV14755 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12026
Chiến tranh điện tử

VL25209 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12027
Lên án chủ nghĩa thực dân

VV16363 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12028
Tây Nguyên

VV1980 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12029
Tuổi thơ mãi mãi cùng ta

VV40007 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12030
Từ 2.B đến SDECE

VL35676 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12031
Tuyển tập thơ văn ngô thì nhậm

VL28775 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12032
Tây Nguyên mùa cày

VV35716 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12033
Tiếng nói của lương tri…

VV14679 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12034
Giải phẫu sinh lý vệ sinh

VL28633 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12035
Giá trị cuộc sống và giá trị vh

VV42509 KMNL 90,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12036
Giã từ tuổi thơ

VV15995 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12037
Ai chống lại giải trừ quân bị

VL943 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12038
Giáo trình la tinh

VL3839 KMNL 1,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12039
Từ điển truyện kiều

VV16274 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12040
Tiếng nói của lương tri…

VV14690 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12041
Lịch sử Việt Nam

VV23386 KMNL 25,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12042
Dược liệu Việt Nam

VL14367 KMNL 2,68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12043
Về giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam

VV35287 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12044
Chủ nghĩa anh hùng CMViệt Nam

VV18083 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12045
Thiên hồ đế hồ

VV26366 KMNL 6,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12046
Tìm hiểu tư duy khoa học của đảng ta

VV40733 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12047
Tìm hiểu tư duy khoa học của đảng ta

VV40734 KMNL 4.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12048
Tiếng hát trong tù

VV21507 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12049
Dũng khí người cộng sản

VL14601 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12050
Chủ nghĩa XH và chiến tranh

VV8667 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12051
Đồng minh những người cộng sản

VL483 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12052
Kho tàng ca dao Việt Nam

VV3642 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12053
Truyện thần tiên TQ

VV3375 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12054
Đại nghĩa thắng hung tàn

VV36067 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12055
Đặc điểm hồ chứa nước ở Việt Nam

VV26529 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12056
Đập tan uy thế không lực huê kỳ

VV303 KMNL 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12057
Tình yêu và bão táp

VV33921 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12058
Trong cơn gió lốc

VV20552 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12059
Uống nước nhớ nguồn

VV1469 KMNL 0,72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12060
Kỷ niệm sâu sắc chống mỹ…

VV26927 KMNL 20,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12061
Triết học mác lê nin

VV29507 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12062
Góc sân và khoảng trời

VV36613 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12063
Những vẫn đề về công tác bộ máy đảng và nhà nước

VV24325 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12064
Câu chuyện ao cá Bác Hồ

VV32573 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12065
Các Mác tình yêu và bão táp

VV33922 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12066
Hồ chí minh

VL29982 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12067
Hai bà trưng

VV16389 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12068
Hồ Chủ tịch tinh hoa của DT

VV23660 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12069
Hình thức và tác chiến

VV35647 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12070
Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài

VV10068 KMNL 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12071
Tiếng nói của lương tri…

VV18631 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12072
Thể dục thể thao và sự kiện….

VV35402 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12073
Chuyện lạ trái đất

VV16780 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12074
Dư âm chiến tranh

VV5948 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

604



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

12075
Đường lối quân sự của đảng

VV13488 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12076
Đế quốc mỹ sau Việt Nam

VV37859 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12077
Độ tin cậy của các thiết bị vô tuyến điện tử

VL38662 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12078
Đập ta chiến tranh tâm lý

VV32102 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12079
Chạy khỏe đẹp thông minh

VV24541 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12080
Tiếng nói của lương tri…

VV14681 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12081
Tội ác diệt chủng của đế quốc Mỹ…Việt Nam

VV069 KMNL 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12082
Thiên nhiên vùng biển nước ta

VV26619 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12083
Thống kê trong hóa học phân tích

VL35267 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12084
Tiểu sử của ăng ghen

VL25981 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12085
Đoàn kết với Việt Nam là mệnh lệnh của trái tim

VV31999 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12086
Giáo trình địa chất đại cương

VL35686 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12087
Liên minh các lực lượng dân tộc…Việt Nam

VL069 KMNL 0,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12088
Cách mạng khoa học - kỹ thuật

VL28915 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12089
Cuộc sống mới cần được phản ánh…

VN105 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12090
Lịch sử pt phụ nữ Việt Nam

VV20819 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12091
Lượng giác

VL19849 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12092
Lê Quý ký sự

VV16224 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12093
Chủ nghĩa Mác - Lênin

VV1526 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12094
Phong tục Việt Nam

VL44269 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12095
P.I Trai cốp xki

VL26087 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12096
Giáo trình giản yếu cơ học lý thuyết

VL32160 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12097
Động từ trong Tiếng Việt

VL25647 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12098
Bảo quản hoa màu… món ăn

VV19212 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12099
Đẻ đất đẻ nước

VV24203 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12100
Định lượng vitamin

VL23106 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12101
Điểm huyệt xoa bóp

VL8325 KMNL 1,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12102
Các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ

VV16249 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12103
Lịch sử văn học pháp

VV127 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12104
Lê nin tuyển tập

VL16751 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12105
Các thể loại âm nhạc

VV23357 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12106
Máy tính toán máy trục

VL22588 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12107
Văn hóa dân gian vùng đất tổ

VV42248 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12108
Từ điển tiếng việt phổ thông

VL22921 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12109
Vật lý cơ sở

VL27041 KMNL 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12110
Thiết kế nội thất có minh họa

VL2895 KMNL 35,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12111
Điện tâm đồ

VL17108 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12112
Đặc điểm khí hậu miền bắc Việt Nam

VL196 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12113
The Golden Deer

VL148 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12114
Tai mũi họng thực hành

VL1598 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12115
Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

VV35985 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12116
Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

VV35986 KMNL 6.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12117
Quán triệt và thực hiện…nông nghiệp

VL42105 KMNL 30,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12118
Các chế độ của hệ thống năng lượng

VL22838 KMNL 2,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12119
Thuốc thử hữu cơ

VL28108 KMNL 4,42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12120
Ve bét và côn trùng ký sinh ở Việt Nam

VL25443 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12121
Bồi dưỡng y học dân tộc cổ truyền

VL32458 KMNL 26,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12122
Thủy văn đại cương

VV21995 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12123
Từ điển tiếng việt phổ thông

VV230 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12124
Điêu khắc hiện đại

VL132 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12125
Lịch sử văn học pháp

VV128 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12126
Bản chất tư tưởng chính trị

VV27901 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12127
Việt Nam những sự kiện lịch sử

VV22176 KMNL 22,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12128
Địa lý các họ cây Việt Nam

VL42023 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12129
Từ điển thuật ngữ bảo tàng học

VL12943 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12130
Văn bản pháp luật Việt Nam

VL21633 KMNL 8,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12131
Hoàng lê nhất thống chí

VL2778 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12132
45 năm hoạt động của đảng lao động Việt Nam

VV16285 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12133
Sức khỏe vẻ đẹp TDTT với các lứa tuổi

VV34774 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12134
Sức khỏe vẻ đẹp TDTT với các lứa tuổi

VV34773 KMNL 3,51 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12135
Cách mạng dân chủ tư sản ở Đức

VL10803 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12136
Việt Nam ba lần đánh nguyên toàn thắng

VV21588 KMNL 15,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12137
Về cách mạng tư tưởng và văn hóa

VV24258 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12138
Green Kangaru

VL191 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12139
Kỹ thuật tiện…

VL2877 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12140
Tên làng xã Việt Nam

VV33148 KMNL 23,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12141
Sách tra cứu tóm tắt về sinh lý động vật

VL33755 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12142
Thơ văn yêu nước

VV12858 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12143
Chim Việt Nam

VL2774 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12144
Ranh giới các hệ địa chất

VL35278 KMNL 15,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12145
Ranh giới các hệ địa chất

VL35277 KMNL 15,1 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12146
Bước đầu nghiên cứu rừng

VL12847 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12147
Cuộc đời của Lê nin

VL4982 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12148
Châm cứu học

VL29204 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12149
Nguyên lý môn giun tròn

VL29910 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12150
Bước đầu nghiên cứu rừng miền Bắc Việt Nam

VL849 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12151
Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

VV36668 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12152
Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1983

VV36669 KMNL 20,1 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12153
Cây gỗ rừng Việt Nam

VL26631 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12154
Phương pháp Monter

VL25373 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12155
Sinh học

VL15160 KMNL 5,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12156
Y học cổ truyền dân tộc

VL3209 KMNL 28,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12157
Phan bội châu

VV5590 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12158
Virut học

VL25707 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12159
Virut học

VL25710 KMNL 1,61 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12160
Điện tâm đồ trong lâm sàng

VL17110 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12161
Việt Nam đất nước anh hùng

VV22407 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12162
Việt Nam Tổ quốc ta

VL2633 KMNL 4,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12163
Sách tra cứu tóm tắt về sinh lý thực vật

VL23754 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12164
Bước đầu nghiên cứu rừng miền bắc Việt Nam

VL12857 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12165
I van Vơ la đi mi rô vích…

VL997 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12166
Thư tịch cổ và nhiệm vụ mới

VV27384 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12167
Nghề làm vườn

VL1582 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12168
Nghề làm vườn

VL1583 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12169
Nghề làm vườn

VL1584 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12170
Đất xây dựng

VL2912 KMNL 11,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12171
Bảng giá tối thiểu

VL2910 KMNL 25,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12172
Định mức chi phí xây dựng

VV2669 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12173
Làm thế nào để sống lâu

VV38366 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12174
Phương pháp gõ kim mai

VL32254 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12175
Pônpot

VL43319 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12176
Quốc hội và hội đồng nhà nước

VL21906 KMNL 2,72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12177
Phương pháp thống kê trong ý học

VL19474 KMNL 4.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12178
Pháo binh xuân 1975

VV37845 KMNL 17,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12179
Phấn đấu cho 1 nền sân khấu Việt Nam

VV25145 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12180
Tâm lý học và tuyên truyền

VV23681 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12181
Lịch sử sân khấu thế giới

VV24403 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12182
Lê quý ký sự

VV21633 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12183
Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Campuchia

VV39567 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12184
Lịch sử hiện đại

VN078 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12185
Thực hiện 1 sự chuyển biến kinh tế

VV35534 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12186
Tâm lý học và tuyên truyền

VV35563 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12187
Thanh niên với CMKH kỹ thuật

VV21928 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12188
Từ điển hóa học pháp việt

VL24515 KMNL 32,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12189
Tìm hiểu về gia công nhiệt bê tông

VL36886 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12190
Dân tộc ND khoa học

VV56884 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12191
Liên minh đoàn kết chiến đấu

VV34464 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12192
Luật biển

VV24793 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12193
Từ điển nga việt

VL10482 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12194
P.I Trai cốp xki

VL18671 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12195
Tìm hiểu lịch sử, văn hóa Campuchia

VV23501 KMNL 12,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12196
Thuyết tiến hóa hình thái côn trùng

VL33964 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12197
Trái bóng tròn lăn tới TBN

VV32433 KMNL 3,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12198
Tâm lý học tình bạn

VV33591 KMNL 3,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12199
tám năm đấu tranh miền nam

VV068 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12200
Trong gia đình

VV21934 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12201
Tìm hiểu đường lối văn nghệ của đảng

VV22840 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12202
Lịch sử văn học Việt Nam

VV34606 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12203
Đường vào toán học hiện đại

VL23644 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12204
Lịch sử đảng CS liên xô

VV10501 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12205
Lời ca dâng bác

VV21213 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12206
Xây dựng mỗi huyện thành pháo đài

VV20883 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12207
Xà lệch

VV32371 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12208
Thế giới KH kỹ thuật

VV26730 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12209
Tài liệu học tập lý luân chính trị

VV285158 KMNL 18,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12210
Trái đất và sự sống

VL36141 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12211
Từ điển nga việt

VL9616 KMNL 2,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12212
Xây dựng một nước Lào

VV2488 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12213
Lễ hội truyền thống và hiện đại

VL517 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12214
Lịch sử 1 cuộc chiến tranh

VV20644 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12215
Lịch sử 1 cuộc chiến tranh

VV19581 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12216
Luật thuế xuất nhập khẩu

VV44505 KMNL 25,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12217
Thư viện học đại cương

VL15966 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12218
Lịch sử sân khấu kịch xô viết

VV27608 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12219
Liên minh đoàn kết bền vững

VV34465 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12220
Lịch sử hiện trạng và tương lai Chủ nghĩa xã hội

VV30924 KMNL 21,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12221
Những ngày kỷ niệm và lịch sử

VV19654 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12222
Lược khảo lịch sử các tư tưởng Xã hội chủ nghĩa

VV30047 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12223
Từ điển thuật ngữ thư viện học

VN17773 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12224
Thư tịch cổ Việt Nam

VV38273 KMNL 7.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12225
Tìm hiểu về khoa học bảo vệ thực vật

VL28886 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12226
Lịch sử kháng chiến chống mỹ

VV44216 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12227
The Bear whith Golden Hair

VL174 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12228
Kháng sinh trong thú y

VL31390 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12229
I love lady bugs

VL176 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12230
Lý thuyết nhóm…

VL15568 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12231
35 năm về kinh tế Việt Nam

VL2666 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12232
Chim Việt Nam

VL2773 KMNL 33,4 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12233
Những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh

VV727 KMNL 0,04 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12234
Những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh

VV974 KMNL 0.04 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12235
Hồ Chí Minh tuyển tập

VL731 KMNL 5,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12236
Kỹ thuật điều trị gãy xương

VL1788 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12237
Khu mộ cổ châu an

VL2252 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12238
Những phương pháp nghiên cứu bệnh cây

VL35091 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12239
Tuyển tập bài tập cơ học

VL23738 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12240
Lịch triều hiến chương

VL061 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12241
Tiếng anh cơ bản

VL3295 KMNL 27,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12242
Tên cây rừng Việt Nam

VL768 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12243
My docter

VL129 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12244
House

VL323 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12245
Multiple Skills

VL337 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12246 Flying High VL209 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12247
Quy phạm kỹ thuật về thi công …

VL2211 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12248
Các dân tộc ít người ở Việt Nam

VV26248 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12249
Các dân tộc ít người ở Việt Nam

VV26249 KMNL 3,61 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12250
Các dân tộc ở Việt Nam

VV36356 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12251
Lịch sử Việt Nam

VV38536 KMNL 27,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12252
Cổ sinh vật học

VL1707 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12253
Ký sinh trùng

VL1554 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12254
Chuẩn bị dung dịch cho phân tích hóa học

VL1476 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

613



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

12255
Cách mạng tháng Mười gặp cách mạng Việt Nam

VV20740 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12256
Kỹ thuật khia thác mỏ than hầm lò

VL24352 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12257
Lý thuyết nhóm…

VL15572 KMNL 1,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12258
Xây dựng mặt đường ô tô

VL26468 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12259
Lý thuyết điện tử

VL22229 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12260
Công nghệ đạp nguội

VL21115 KMNL 2,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12261
Vết thương sọ não

VL34044 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12262
Những vấn đề kiến tạo học

VL1904 KMNL 2,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12263
Lịch sử Việt Nam

VV14396 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12264
Lịch thế kỷ 20

VL067 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12265
Tóm tắt đặc điểm các họ cây thuốc

VL1723 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12266
Tên cây rừng Việt Nam

VL769 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12267
Kỹ thuật điều trị gãy xương

VL34281 KMNL 24,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12268 Khoáng vật học VL35004 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12269 Khoáng vật học VL741 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12270 Khoáng vật học VL14247 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12271 Khoáng vật học VL14252 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12272 Khoáng vật học VL14250 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12273
Khám lâm sàng thần kinh

VL28067 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12274
Mỹ thuật thời lê sơ

VV28937 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12275
Tuyển tập thơ 

VV3376 KMNL 40,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12276
Ký sự thăm nước lào

VV30192 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12277
Ký sự miền đất lửa

VV28560 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12278
Vật Việt Nam

VV34787 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12279
Cải thiện kinh doanh của bạn

VL45874 KMNL 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12280
Việt Nam thắng cảnh

VV28943 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12281
Việt Nam thắng cảnh

VV28940 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12282
Cấu trúc địa chất

VL3298 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12283
Văn hóa hoa lộc

VV2259 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12284
Văn hóa hoa lộc

VV22560 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12285
Về tinh thần dân tộc

VV1283 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12286
Vật lý cơ sở

VL2232 KMNL 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12287
Hồ Chí Minh với các lực lượng vũ trang ND

VV732 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12288
Quy hoạch vùng lãnh thổ

VL2394 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12289
Sách tra cứu tóm tắt về sinh lý thực vật

VL33756 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12290
Cở sở sinh lý học thực vật

VL1608 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12291
Cở sở sinh lý học thực vật

VL1698 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12292
Các dân tộc ít người ở Việt Nam

VV2205 KMNL 3,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12293
Châm cứu học

VL2448 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12294
Những lời kêu gọi của Hồ Chí Minh

VV718 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12295
Tiếng sấm Điện Biên Phủ

VV23872 KMNL 16,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12296
Tìm hiểu phong trào đồng khởi ở miền nam Việt Nam

VV32966 KMNL 16,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12297
Hùng vương dựng nước

VV309 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12298
Hùng vương dựng nước

VV10539 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12299
Động vật không xương sống

VL33414 KMNL 9,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12300
Khoáng vật học

VL742 KMNL 3,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12301
Hóa thạch đặc trưng ở miền bắc Việt Nam

VV37394 KMNL 6,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12302
Hóa thạch đặc trưng ở miền bắc Việt Nam

VV37395 KMNL 6,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12303
Địa lý tự nhiên Việt Nam

VL15319 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12304
Hóa học hữu cơ hiện đại

VL31298 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12305
Hóa sinh học cây trồng nông nghiệp

VL12951 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12306
Hồng nghĩa giác tư y thư

VL28069 KMNL 2,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12307
Cách mạng tháng Mười gặp cách mạng Việt Nam

VV099 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12308
Thảm thực vật rừng Việt Nam

VL797 KMNL 2,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12309
Cơ sở của toán học hiện đại

VL28112 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12310
Tình Bác sáng đời ta

VV25461 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12311
Tên cây rừng Việt Nam

VL4831 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12312
Thiết kế dụng cụ cắt kim loại

VL19301 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12313
Tính toán và chế tạo các bộ truyền động…

VL18314 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12314
Từ điển sinh học anh việt

VL23705 KMNL 3,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12315
Nuôi gia súc bằng chất thải động vật

VL44617 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12316
Học đệm ghi ta

VV3429 KMNL 32,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12317
Tâm lý học quân sự

VV26643 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12318
Từ điển nga việt cơ khí

VL12761 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12319
Tài liệu học tập lý luận và chính trị

VV17573 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12320
Thực hành dược khoa

VL1225 KMNL 6,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12321
Thực hành dược khoa

VL7224 KMNL 6,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12322
Tìm hiểu khoa học kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam

VV30231 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12323
Học thuyết dacuyn

VL15342 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12324
Từ điển việt anh

VL42148 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12325
Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm

VL18569 KMNL 2,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12326
Địa lý sinh vật

VV23611 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12327
Vật lý cơ sở

VL27039 KMNL 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12328
Tư bản

VV20620 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12329
Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam

VV29361 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12330
Từ điển anh việt khoa học trái đất

VL28270 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12331
Đẹp biết mấy non sông

VV19692 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12332
Phong Slư

VL29971 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12333
Fridrich Enghen

VL18421 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12334
Từ điển y học Nga Việt

VL14195 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12335
Từ điển thuật ngữ triết học chính trị

VL27188 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12336
Tính toán ống ngầm

VL25986 KMNL 1,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12337
Tham luậ tại đại hội đại biểu toàn quốc

VV42386 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12338
Đầu nguồn

VV22945 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12339
Tìm hiểu chính trị kt học 

VV35993 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12340
Tìm hiểu một số vấm đề mục tiêu kinh tế xh của nước ta

VV533 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12341
Thung lũng đá rơi

VV38409 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12342
Từ điển chế tạo máy pháp việt

VL42546 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12343
Giáo trình vật lý lý thuyết

VL33749 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12344
David coppherphil

VV24926 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12345
Hỏi đáp về sinh lý con người chúng ta

VL17753 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12346
Bản chất cái đẹp

VV21998 KMNL 3,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12347
Bàn về dân chủ vô sản

VV14699 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12348
Tìm hiểu khoa học kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam

VL20410 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12349
Bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa

VV36241 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12350
Thanh niên với chủ nghĩa anh hùng

VL047 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12351
Từ điển kinh tế

VL28009 KMNL 3,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12352
Tìm hiểu vận tải ô tô

VL29116 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12353
Tìm hiểu một số vấm đề mục tiêu kinh tế xh của nước ta

VV36000 KMNL 11,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12354
Tài liệu học tập lý luận và chính trị

VV42491 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12355
Đầu nguồn

VV25194 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12356
Lịch sử CM nga

VV1222 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12357
Giới thực vật trong lịch sử trái đất

VL23431 KMNL 6,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12358
Tìm hiểu đường lối văn nghệ của đảng

VV22833 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12359
Từ điển hóa học nga việt

VL20602 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12360
Thiên nhiên vùng biển nước ta

VL18901 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12361
Từ điển thuật ngữ triết học chính trị nga việt

VL17774 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12362
Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa

VV44145 KMNL 5,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12363
Triết học mác lê nin

VV29510 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12364
Văn kiện đảng về công tác thanh vận

VV2543 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12365
Mùa tôm

VV2699 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12366
Kháng chiến nhất định thắng lợi

VV5488 KMNL 2,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12367
V.I Lê nin toàn tập

VL17978 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12368
Tìm hiểu pháo binh

VL29009 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12369
Enghen tiểu sử

VL25543 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12370
Interferon và sử dụng trong điều trị ung thư

VN128 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12371
Interferon và sử dụng trong điều trị ung thư

VL36778 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12372
Thanh niên với 

VV28252 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12373
Lược sử ngôn ngữ học

VV24299 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12374
Từ điển Khơ me -  việt

VL32053 KMNL 13,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12375
Từ điển địa chất

VL2642 KMNL 2,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12376
Từ điển địa chất

VL2643 KMNL 2,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12377
Tìm hiểu CN duy vật biện chứng

VV29358 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12378
Hỏi đáp về lịch sử đảng

VV18356 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12379
Từ điển nga việt nông nghiệp

VL10485 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12380
Từ điển nga việt nông nghiệp

VL10483 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12381
Ixac Niuton

VV25630 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12382
Ixac Niuton

VL17353 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12383
Từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn

VL39789 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12384
Stalin

VL6765 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12385
Đặc tính của động cơ trong truyền động điện

VL29267 KMNL 2,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12386
Kỷ niệm sâu sắc chống mỹ…

VV29268 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12387
Valen ti Xê rốp

VL37146 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12388
Đất nhỏ hồi sinh

VL20975 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12389
Lịch sử một cuộc chiến tranh

VV19582 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12390
Công tác Tạp chí

VV40129 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12391
Cân bằng nước lãnh thổ Việt Nam

VL40176 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12392
Chuyện chúng mình

VV45415 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12393
Các mác sức sống mùa xuân

VV34504 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12394
Triết học mác lê nin

VV21444 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12395
Sổ tay dùng từ

VL30762 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12396
Sổ tay dùng từ

VL30763 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12397
Báo cáo hợt động BCH trung ương Đảng CS Liên Xô

VV32153 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12398
Báo cáo hợt động BCH trung ương Đảng CS Liên Xô

VV32154 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12399
Triết học mác lê nin

VL1578 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12400
Từ điển thuật ngữ sử học dân tộc học

VL19622 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12401
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

VV10535 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12402
Lập và chấp hành ngân sách nhà nước

VV28768 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12403
Liên bang CHXã hội chủ nghĩa Xô Viết

VV29172 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12404
Bản chất tư tưởng chính trị của CN Mao

VL2304 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12405
Người giồng tre

VV8774 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12406
Lêvitan

VV37144 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12407
Máy vi tính

VL27502 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12408
Trong cơn gió lốc

VV20553 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12409
Nhà tù trường học

VV23548 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12410
Nhà tù trường học

VV23549 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12411
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

VV39718 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12412
Những vấn đề cơ bản về lý luận tội phạm

VV27338 KMNL 18,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12413
Những người cộng sản trẻ tuổi

VV28244 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12414
Những chặng đường vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản

VV26132 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12415
Tìm hiểu về nhà nước và pháp luật

VV33402 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12416
Từ điển thuật ngữ sử học dân tộc học

VL19621 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12417
Những năm tháng không thể nào quên

VL10272 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12418
Về xây dựng đảng

VV30695 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12419
Về làm chủ tập thể Xã hội chủ nghĩa

VV32175 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12420
Mạnh hơn nguyên tử

VL19756 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12421
Tên anh chưa có trong danh sách

VV21014 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12422
Thuốc nam chữa bệnh gia súc gia cầm

VL20041 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12423
Tâm lý học quân sự

VV18944 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12424
Thế giới kỳ lạ của lage

VV11929 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12425
Tăng cường mối quan hệ giữa đảng và nhân dân

VV47170 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12426
Tiếp tục đổi mới ổn định vững chắc tình hình tạo thế…

VV44793 KMNL 30,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12427
Về cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ đại

VV5229 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12428
Cơ học chất lỏng lý thuyết

VL22241 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12429
Vùng rừng âm vang

VL4222 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12430
Sấm sét trên đường phố

VV144 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12431
Sử dụng và bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên

VL24816 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12432
Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân làm chủ

VV27793 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12433
Bàn về chiến tranh

VV21597 KMNL 4,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12434
Các lực lượng vũ trang xô viết

VV31177 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12435
Tình hình quân đội mỹ

VV5115 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12436
Tình quê hương

VV20308 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12437
Tổ chức quá trình học tập KTCT

VV21879 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12438
Tội đầu cơ buôn lậu làm hàng giả 

VV23066 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12439
Thời gian khổ

VV77759 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12440
Việt Nam những sự kiện lịch sử

VV22177 KMNL 22,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12441
Năm 1975 họ đã sống như thế

VV30119 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12442
Chuẩn đoán Xquang tim phổi

VL21640 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12443
Cao điểm thứ tư

VV15509 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12444
Việt Nam 1975-1990

VV44315 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12445
Vấn đề về học tập

VV12741 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12446
Vấn đề về học tập

VV12742 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12447
Vấn đề về học tập

VV12743 KMNL 0,28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12448
Về công tác văn hóa văn nghệ

VL11917 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12449
Về công tác văn hóa văn nghệ

VL11915 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12450
Về công tác văn hóa văn nghệ

VL11914 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12451
Văn hóa Xã hội chủ nghĩa một giai đoạn mới

VV34526 KMNL 12,5 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12452
Vua bóng đá Pele

VV39164 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12453
Việt Nam và thế giới

VV31617 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12454
Về vai trò làm chủ của quần chúng lao động trong sự….

VV25522 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12455
Vũ trang quần chúng CM xây dựng QĐND

VV14334 KMNL 0,72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12456
Văn kiện đảng về công tác thanh niên

VV15204 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12457
Văn kiện đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam

VV28288 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12458
Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường

VL27641 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12459
Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường

VL41504 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12460
Phê phán CN bành trướng và bá quyền nước lớn

VV19407 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12461
Vị trí cuốn các học thuyết về giá trị thặng dư

VL12040 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12462
Văn kiện đảng

VV2544 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12463
Phép biện chứng của tự nhiên

VL5242 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12464
Về sự phê phán của XH tư sản

VV25845 KMNL 13,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12465
Văn kiện đảng

VV27112 KMNL 30,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12466
Về xây dựng đảng

VV19580 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12467
Việt Nam và thế giới

VL21339 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12468
Về giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam

VV23494 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12469
Về vấn đề dân tộc

VV12561 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12470
Về vật lý và vật lý thiên văn

VL23433 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12471
Về văn hóa cách mạng văn hóa

VV12387 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12472
Vệ sinh tâm lý trong hoạt động thể thao

VV35319 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12473
Vệ sinh tâm lý trong hoạt động thể thao

VV35320 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12474
Về giáo dục thanh niên

VV148 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12475
Việt Nam lương tâm và thời đại

VV25885 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12476
Việt Nam ba lần đánh nguyên toàn thắng

VV32131 KMNL 18,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12477
Văn kiện đảng về kháng chiến chống TD pháp

VV27116 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12478
Về vấn đề xác định thành phần…Việt Nam

VV16818 KMNL 2,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12479
Vấn đề trong thời kỳ xây dựng Xã hội chủ nghĩa

VV15852 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12480
Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên

VV14847 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12481
Về nguyên tắc tập trung dân chủ

VL18638 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12482
Văn kiện đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam

VL5286 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12483
Vữa xơ động mạnh

VV24555 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12484
Văn kiện đảng về thanh niên

VV15848 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12485
Vị trí cuốn các học thuyết về giá trị thặng dư

VL12039 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12486
Lê nin tiểu sử

VL20511 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12487
Chủ nghĩa quan liêu

VV26057 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12488
Vinh bến thủy

VV36975 KMNL 34,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12489
Về mối quan hệ giữa triết học và khoa học tự nhiên

VV15684 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12490
Về xây dựng con người mới

VV17283 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12491
CMKH kỹ thuật…Việt Nam

VV34500 KMNL 13,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12492
Chủ nghĩa yêu nước trong văn học

VV31011 KMNL 3,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12493
Phòng thủ dân sự

VV26486 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12494
Phương pháp thể dục chữa bênh

VV15242 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12495
Phương pháp thể dục chữa bênh

VV15248 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12496
Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình

VV29886 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12497
Phương tiện vượt sông và bắc cầu

VV32711 KMNL 6,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12498
Về vấn đề nhân quả

VV52220 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12499
Chủ nghĩa đa nguyên

VL44178 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12500
Chủ nghĩa đa nguyên

VL44179 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12501
Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường

VL27640 KMNL 7,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12502
Về xây dựng đảng

VV4387 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12503
Về vấn đề cán bộ

VV6840 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12504
Pháp lệnh giải quyết các vụ án kinh tế

VV29744 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12505
Phát minh đi trước thời đại

VV26537 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12506
Phát minh đi trước thời đại

VV26538 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12507
Phong cách làm việc kiểu Lê nin

VV38166 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12508
Chủ nghĩa xã hội dân tộc là gì

VV27156 KMNL 8,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12509
Peo hưa mướng thanh

VV15653 KMNL 0,23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12510
Phương pháp thông kê và biện pháp xử lý ruộng đất

VL27561 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12511
Phương pháp thống kê trong y học

VL10561 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12512
Cuộc đời chiến đấu vĩ đại của Các mác

VL11992 KMNL 0,82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12513
Vượt thác

VV6275 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12514
Về nhiệm vụ chống mỹ cứu nước

VL4750 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12515
Về công tác hậu cần quân đội

VV10334 KMNL 0,44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12516
Việt Nam 45 năm xây dựng và đổi mới

VV29051 KMNL 1,02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12517
Việt Nam những sự kiện lịch sử

VV16907 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12518
Vấn đề nhân quả trong vật lý hiện đại

VL5221 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12519
Về chủ nghĩa quan liêu

VV404 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12520
Về tư cách người đảng viên cộng sản

VN17527 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12521
Về giá trị văn hóa tinh tình Việt Nam

VV23493 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12522
Phấn đấu cho nền sân khấu Việt Nam

VV18257 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12523
Phép biện chứng của tự nhiên

VL9190 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12524
Chủ nghĩa yêu nước trong văn học

VV31012 KMNL 3,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12525
Phóng sự từ thế kỷ 21

VV18611 KMNL 2,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12526
Pháp chế là gì

VV15853 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12527
Phong trào không liên kết

VV20275 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12528
Về vấn đề xây dựng con người

VV28411 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12529
Phong cách làm việc của lê nin

VV38167 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12530
Phong cách làm việc của lê nin

VV38170 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12531
Phải làm tốt công tác cán bộ

VV28654 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12532
Phương pháp nhận thức biện chứng

VL28289 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12533
Về kỷ luật lao động

VV19156 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12534
Văn học thực dân mới

VV29158 KMNL 2.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12535
Về tư cách người đảng viên cộng sản

VV35112 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12536
Thống kê thu nhập quốc dân

VL24358 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12537
Văn kiện đảng về kháng chiến chống TD pháp

VV40731 KMNL 30,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12538
Sử ký

VV1506 KMNL 2,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12539
Tìm hiểu lịch sử vh nước lào

VV22285 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12540
Từ điển miễn dịch học

VL19293 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12541
Từ điển cổ sinh vật anh việt

VL37246 KMNL 7,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12542
Thái độ người cách mạng trước quân khu

VV5150 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12543
Trung Quốc những năm 80

VV40642 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12544
Tại vùng địch hậu Rô vơ nô

VL5992 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12545
Mấy trào lưu triết học phương tây

VL24271 KMNL 16,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12546
Tìm hiểu cách mạng tháng tám

VV331 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12547
Tình bạn

VV23284 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12548
Thắng lợi vĩ đại tương lai huy hoàng

VV23562 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12549
Tội ác giặc mỹ

VV041 KMNL 0,62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12550
Bàn về công tác chính trị 

VV8757 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12551
Bàn về sự phát sinh và phát triển của Chủ nghĩa Tư bản

VL13544 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12552
Tác phẩm kinh điển

VV27496 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12553
Tác phẩm kinh điển

VV27497 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12554
Tìm hiểu những yếu tố cấu thành Đảng Cộng sản Việt Nam

VV25556 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12555
Những vì sao đất nước

VV12543 KMNL 1,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12556
Nguồn gốc của gia đình

VV13942 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12557
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

VV24952 KMNL 2,86 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12558
Những bài đăng trên báo

VV27617 KMNL 15,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12559
Tóm tắt đặc điểm các họ cây thuốc

VV071 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12560
Giai cấp công nhân Việt Nam

VV26997 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12561
Thú kinh tế miền bắc Việt Nam

VV14596 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12562
Theo con đường lê nin

VV21602 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12563
Những kinh nghiệm lớn của đảng ta

VL913 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12564
Những chặng đường lịch sử của đoàn

VV21216 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12565
Nguồn gốc của gia đình

VV13944 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12566
Tuyên ngôn độc lập

VV17334 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12567
Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa

VV38338 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12568
Thơ văn huỳnh thúc kháng

VN219 KMNL 2,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12569
Thức chất phản động của chủ nghĩa Mao

VV34809 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12570
Thức chất phản động của chủ nghĩa Mao

VV23190 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12571
Thông tin kinh tế là gì

VV36525 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12572
Trái đất và sự sống

VL36142 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12573
Tìm hiểu nguyên tố cấu thành Đảng Cộng sản Việt Nam

VV25555 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12574
Lược sử nước Lào

VV26329 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12575
Thoát khỏi ngục tù sài gòn

VV16213 KMNL 1,02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12576
Bác Hồ với văn nghệ sĩ

VV37654 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12577
Cây ngô cao sản ở HN

VV41497 KMNL 19,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12578
Chủ nghĩa Mao không có Mao

VL21558 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12579
Thanh niên với cách mạng Xã hội chủ nghĩa

VV28251 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12580
Triết học mác lê nin

VV29508 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12581
Tiếng nói của lương tri…

VV18628 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12582
Thắng lợi có tính thời đại…

VV37753 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12583
Thắng lợi có tính thời đại…

VV37754 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12584
Tìm hiểu về cách mạng khoa học

VV26496 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12585
Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc

VL14009 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12586
Trả lời bạn gái

VV23879 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12587
Triết học và các khoa học cụ thể

VL14308 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12588
Thắng lợi vĩ đại tương lai huy hoàng

VV23564 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12589
Tâm lý học sáng tạo văn học

VV25224 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12590
Thất bại của một sức mạnh phi nghĩa

VL22926 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12591
Thiên hồ đế hồ

VV26386 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12592
Toán học hiện đại cho kỹ sư

VL26101 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12593
Thuyết tiến hóa hình thái côn trùng

VV553 KMNL 8,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12594
Bàn về tổ chức và quản lý nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa

VL10030 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12595
Trung Quốc và các nước đang phát triển

VV34028 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12596
Tuyển tập sinh lý thực vật

VL18993 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12597
Lịch sử sân khấu Việt Nam

VV28224 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12598
Những bài nghiên cứu về bộ tư bản

VL5560 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12599
Tuyển  tập truyện ngắn

VV35865 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12600
Tư bản phê phán khoa học kinh tế

VV17382 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12601
Tổ chức và quản lý

VL15826 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12602
Tìm hiểu ý nghĩa khoa học cm

VV34167 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12603
Tai biến khi dùng thuốc

VL9000 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12604
Triết học mác lê nin

VV41277 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12605
Tyên ngôn độc lập

VN16792 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12606
Nói chuyện chăn nuôi

VV38300 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12607
Đi betto

VV28088 KMNL 300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12608
Ngữ âm Tiếng Việt

VV18240 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12609
Nghệ thuật hoành tráng

VV32007 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12610
Đường vào khoa học

VL14350 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12611
Những văn kiện chủ yếu …Việt Nam

VV078 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12612
Những bài đăng trên báo pari

VV27616 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12613
Những nguyên tắc cơ bản trong học thuyết páplop

VV17803 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12614
Lịch sử cuộc chiến tranh chính nghĩa

VL078 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12615
Lê nin và chủ nghĩa lê nin

VV32860 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12616
Nghệ thuật biết thắng từng bước

VV28038 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12617
Những nghị quyết cơ bản dân đến thắng lợi

VV584 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12618
Nguyễn trãi

VV30577 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12619
Đường vào trận

VL19988 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12620
Đấu tranh tư tưởng trận địa vũ khí

VV36426 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12621
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

VV39716 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12622
Nam cao truyện ngắn

VV25715 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12623 Đại nam thực địa VL3671 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12624 Đại nam thực địa VL3672 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12625 Đại nam thực địa VL3675 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12626 Đại nam thực địa VL3678 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12627 Đại nam thực địa VL3683 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12628 Đại nam thực địa VL3679 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12629
Điện tử học

VL36665 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12630
Phương pháp phòng chống các bệnh virut

VL30594 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12631
Pháo binh xuân 1975

VV37847 KMNL 17,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12632
Lê nin toàn tập tập 16

VL13332 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12633
Con người bay vào vũ trụ

VV20906 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12634
Lịch sử thế giới cổ đại

VV3349 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12635
Đời nghệ thuật của ngô thị liễu

VV25619 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12636
Đặc điểm hồ chứa nước ở Việt Nam

VV26531 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12637
Điện và lời chào mừng đại hội

VV305 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12638
Đại thắng mùa xuân

VV23862 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12639
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ

VV3625 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12640
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ

VV15621 KMNL 0,32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12641
Những tài liệu về đề thảo cương lĩnh của đảng

VL3613 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12642
Những tài liệu về đề thảo cương lĩnh của đảng

VL3614 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12643
Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

VV15892 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12644
Truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam

VV15893 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12645
Trường ca sư đoàn

VV3387 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12646
Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh

VL2603 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12647
Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh

VL2604 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12648
Suy nghĩa về những câu Mac trả lời con gái

VV33790 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12649
Suy nghĩa về những câu Mac trả lời con gái

VV15602 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12650
Lực lượng vũ trang cách mạng cuba

VL3607 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12651
Lực lượng vũ trang cách mạng cuba

VL3608 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12652
Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng

VV1140 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12653
Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng

VV3610 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12654
Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng

VV3612 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12655
Đời sống nhân dân đối với chế độ mới

VV3606 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12656
Đại hội 27 đảng cộng sản liên xô

VV27061 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12657
Đời sống ong kiến mối

VL31271 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12658
Đời sống ong kiến mối

VL31272 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12659
Đời sống ong kiến mối

VL31273 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12660
Điện ảnh Việt Nam

VV22516 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12661
Đại hội quyết chiến quyết thắng giặc mỹ

VV4768 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12662
Đoàn kết hiệp đồng giữa quân đội ND và CAND

VV22975 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12663
Động vất có biết suy nghĩa không

VL14295 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12664
Động vất có biết suy nghĩa không

VL14296 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12665
Xây dựng nền văn hóa văn nghệ

VL3637 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12666
Xây dựng nền văn hóa văn nghệ

VL3638 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12667
Sổ tay thiết kế cơ khí

VL2542 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12668
Sự nghiệp văn hóa trong chặng đường trước mắt

VV42347 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12669
Cách mạng KHKT trong sự nghiệp XD Chủ nghĩa xã hội 
Việt Nam VV23229 KMNL 13,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

12670
Đấu tranh sinh học và ứng dụng

VV29763 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12671
Không chịu sống quỳ

VV3386 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12672
Sóng nắng

VV3374 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12673
Đại việt sử ký toàn thư

VL15729 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12674
Suy nghĩ về trách nhiệm gia đình

VV34349 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12675
Lê nin toàn tập tập 

VL5305 KMNL 2,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12676
Câu trả lời của đất

VL3215 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12677
Cơn lốc sân cỏ

VN290 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12678
Tìm hiểu cách mạng tháng tám

VN081 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12679
Tìm hiểu ý nghĩa khoa học cm

VV34166 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12680
Từ điển thuật ngữ sử học dân tộc học

VL38025 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12681
Thống kê và điều khiển học

VL34065 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12682
Tuyển tập luyện văn quân sự

VL21498 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12683
Nguồn gốc của gia đình

VV17044 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12684
Đam mê

VV3901 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12685
Ánh lửa từ chân sóng

VV17015 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12686
Tội ác của pôn pốt

VV30550 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12687
Alice và chiếc bình cổ

VL2717 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12688
Cầu vồng dốc đứng

VV3382 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12689
Lịch sử cách mạng Nga

VV081 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12690
Chủ nghĩa yêu nước

VV29288 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12691
Giã từ vũ khí

VV29469 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12692
Về sản xuất nông nghiệp

VL7406 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12693
Nghị lực

VV3112 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12694
Tuyển tập truyện thơ Mường

VV27394 KMNL 21,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12695
Cách dùng các thì Tiếng Anh

VN2435 KMNL 3,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12696
Những nhiệm vụ cấp bách trong cải tiến quản lý kinh tế

VL24994 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12697
Tư bản

VL22253 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12698
Chữ viết trong các nền văn hóa 

VV22664 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12699
Truyện cổ đức

VV29151 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12700
Mở khí quản

VL21032 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12701
Món ăn huế

VN868 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12702
Cô ve sầu

VV3287 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12703
Những người cộng sản trẻ tuổi

VV24941 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12704
Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

VV22808 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12705
Công tác tư tưởng

VV39706 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12706
Mật mã sự sống

VV22873 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12707
Thắng lợi rực rỡ của nhân dân Campuchia

VV21087 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12708
Chạy cự ly trung bình và dài

VL8472 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12709
Cơ sở khoa học của việc xác định cơ cấu cây trồng

VL25424 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12710
Các vua hùng đã có công dựng nước

VV36864 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12711
Tình yêu cuồng nhiệt

VN1616 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12712
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà thơ lớn của dân tộc

VV28187 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12713
Chính sách đốt sạch phá sạch đốt sạch

VV1813 KMNL 0,12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12714
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam

VL18583 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12715
Mac và Ăng ghen cuộc đời và hoạt động

VL30478 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12716
Điều lệ xử trí vết thương chiến tranh

VV36868 KMNL 16,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12717
L.I. Bre giơ nép hồi ký

VN37150 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12718
Người kỹ sư mới

VL3196 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12719
Những mẩu chuyện về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh VL9024 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

12720
Những bài viết và nói về quân sự

VL3482 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12721
Cấp cứu nhi khoa

VL36771 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12722
Những cô gái đảm

VV4004 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12723
Nuôi dạy trẻ

VL8931 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12724
Nghệ thuật xã giao hàng ngày

VL3916 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12725
Trước ngôi nhà sàn của Bác Hồ

VV37766 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12726
Bàn về phương pháp nghiên cứu văn học

VV15585 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12727
Măng bão

VV9497 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12728
Mô da

VL28086 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12729
Nhật ký một chặng đường

VV3319 KMNL 1,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12730
Ngữ âm tiếng viẹt

VV8977 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12731
Bão táp ở ham buốc

VL081 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12732
Bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam

VL3997 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12733
Thám tử siêu hạng

VV321 KMNL 32,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12734
Nhân tố tinh thần chính trị trong chiến tranh hiện đại

VV3571 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

637



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

12735
Những trang tiểu sử bí ẩn của trái đất

VL9074 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12736
Đấu tranh cho độc lập dân chủ

VL11508 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12737
Bàn về thực tiễn bàn về mâu thuẫn

VV3708 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12738
Ánh đèn trong lò

VL6226 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12739
Anh xtanh

VV16893 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12740
Ánh lửa hàn

VL3337 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12741
Bút ký triết học

VV8999 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12742
Lược khảo nghệ thuật kiến trúc thế giới

VL28930 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12743
Bến bờ

VV27227 KMNL 32,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12744
Mặt trăng

VV418 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12745
Ô sin

VV2665 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12746
Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh

VV791 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12747
Nhật ký miền nam

VV3094 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12748
Tuyển tập ngụ ngôn edop

VV2219 KMNL 11,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12749
Kỹ thuật làm các món bánh á âu

VN3278 KMNL 11,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12750
Nhân dân ta rất anh hùng

VV11290 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12751
Bấm huyệt chữa bệnh

VV1022 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12752
Mô da

VL28084 KMNL 150,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12753
Những nữ anh hùng

VV146 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12754
Những điều cần biết của người mẹ

VV987 KMNL 5.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12755
Nghệ thuật múa rối Việt Nam

VL3934 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12756
Nhịp điệu bàn tay

VV25047 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12757
Nơi đi và nơi đến

VV19275 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12758
Lịch sử đảng CS liên xô

VV10530 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12759
Chúng tàn ác hơn cả hitle

VV1824 KMNL 0,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12760
Trách nhiệm trong quản lý

VV39389 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12761
Chiếc sừng nai

VV28474 KMNL 50,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12762
Mẹ dạy con chơi

VV25966 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12763
Ứng dụng quang phổ trong hóa học

VL14449 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12764
Tuổi trẻ sáng tạo

VV20286 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12765
Tâm lý học tuyên truyền

VV35564 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12766
Những cuộc đối thoại trí tuệ

VV512 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12767
Nhạt nhòa qua mưa

VN2663 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12768
Bác sĩ Ta chi a na

VV3325 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12769
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

VL25404 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12770
Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

VV16257 KMNL 1,317.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12771
45 năm hoạt động của đảng lao động Việt Nam

VN172 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12772
Bóng đêm qua quảng trường thiên an môn

VL1317 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12773
Đạp bằng sóng gió

VV3377 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12774
Cánh buồm mở hướng

VN3375 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12775
Chùm quả mùa đầu

VV3378 KMNL 4,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12776
Vì mùa xuân của con người

VV3391 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12777
Sáng thơ

VV3394 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12778
35 năm sân khấu ca kịch cách mạng

VV30476 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12779
35 Chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam

VL29932 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12780
Đế quốc mỹ giúc vào hầm tối

VV077 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12781
Được mùa

VV3192 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12782
Con đường vẻ vang

VV3399 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12783
Tiếng đàn người hát dạo

VL3462 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12784
Chị Ngần

VV3398 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12785
Trên mảnh đất của tình thương

VV3393 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12786
Những vùng trời khác nhau

VL3396 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12787
Điện ảnh Việt Nam

VV22515 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12788
Công cuộc XD công nghiệp triều tiên

VV4930 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12789
Non nước Đồ Sơn

VV20039 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12790
Tuyên ngôn của đảng cộng sản

VV10981 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12791
Cuộc đấu tranh giữa hai con đương…

VV35630 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12792
Tuyển tập luận văn quân sự

VL4275 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12793
Phấn đấu xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

VV29526 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12794
Đường lớn

VN671 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12795
Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại

VV33526 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12796
Công việc của người viết báo

VV43221 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12797
Mẹ dạy con chơi

VV25967 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12798
Mẹ dạy con chơi

VV25968 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12799
Đầu máy Diezen

VL39114 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12800
Chủ nghĩa xã hội và quản lý

VL27205 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12801
Đời đời ơn bác

VV9982 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12802
Đời đời nhớ ăn cac mac và con đường cac mac đã vạch ra

VV697 KMNL 0,38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12803
Chính trị kt học

VL2154 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12804
Sự nghiệp văn nghệ và sứ mạng của người nghệ sĩ

VL918 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12805
Bàn về Chủ nghĩa anh hùng CM

VV1540 KMNL 0,92 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12806
Những bài chọn lọc về quân sự

VV33569 KMNL 5,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12807
Cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước

VV42178 KMNL 80,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12808
Kho vàng xanh

VV22271 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12809
Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam Liên Xô

VV43261 KMNL 200,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12810
Những bài viết và nói về quân sự

VV17531 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12811
Sổ tay văn hóa Việt Nam

VN19520 KMNL 1,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12812
Sách học chính trị

VV16614 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12813
Tăng cường đoàn kết bảo vệ hòa bình

VV116 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12814
Lịch sử Việt Nam

VV35143 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12815
Bỏng và phẫu thuật tiếp da

VL17706 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12816
Lịch sử hiện đại

VV7321 KMNL 5,19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12817
Làm gì những vấn đề cấp bách của pt chúng ta

VV24641 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12818
Luận cương chính trị 1930…

VV32105 KMNL 4,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12819
Kinh tế Việt Nam

VL4969 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12820
Kháng chiến nhất định thắng lợi

VV6722 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12821
Cái dũng của thánh nhân

VV29496 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12822
Những bài phát biểu về XD Chủ nghĩa xã hội

VL16590 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12823
Nhiệm vụ cơ bản của nhà nước 5 năm

VV18878 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12824
Chiến tranh giải phóng dân tộc và…

VV29769 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12825
Di tích cách mạng Việt Nam

VV17131 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12826
Dân chủ tư sản và dân chủ Xã hội chủ nghĩa

VV19139 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12827
Lịch sử một cuộc chiến tranh

VV20645 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12828
Lịch sử đảng cộng sản Việt Nam

VV26483 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12829
Những bài học đấu tránh chống phản CM

VV41684 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12830
Má

VV17408 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12831
Sáng tạo nghệ thuật hiện thực con người

VV24701 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12832
Cách mạng tháng tám

VV1177 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12833
Lê nin toàn tập

VL5420 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12834
Đồng chí phạm ngọc thạch

VL2668 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12835
Kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm

VV35543 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12836
Khai thác và sử dụng khí sinh vật

VL631 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12837
Lê ô na Đơ Vanhxi

VL11181 KMNL 1,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12838
Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên

VV20502 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12839
Lịch sử dân khấu kịch nói

VV19439 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12840
Tìm hiểu phong trào đồng khởi ở miền nam Việt Nam

VL22073 KMNL 16,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12841
Tuyển văn và báo cáo chọn lọc

VV31491 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12842
Từ điển y học Nga Việt

VL12360 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12843
Những phương pháp kinh tế trong quản lý

VL24520 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12844
Ngày 18 tháng sương mù

VV4225 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12845
Nhiệm vụ giai cấp công nhân và Công đoàn

VL23076 KMNL 50,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12846
Những con đường đi tới phát minh

VV17330 KMNL 0,78 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12847
Từ điển Khơ me -  việt

VL32054 KMNL 52,02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12848
Khai thác và sử dụng khí sinh vật

VL35063 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12849
Kinh tế chính trị

VV33416 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12850
Quyết đánh và đánh mạnh quyết thắng….

VV16178 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12851
Quân sự địa phương sự hình thành và phát triển

VV25608 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12852
Không có gì ngoài cả cuộc đời

VV25824 KMNL 1,22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12853
Thành cổ Việt Nam

VV23999 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12854
Nguyên tử hôm nay và ngày mai

VL26057 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12855
Nhật ký cán bộ Công đoàn

VV30714 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12856
Triết học mác lê nin

VV26725 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12857
Thuốc và cách sử dụng

VL362 KMNL 1,78 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12858
Nguồn gốc của gia đình

VV13943 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12859
Nhữn câu chuyện về vật lý kinh tế

VL21235 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12860
Những bài học đấu tranh chống phản cách mạng

VV41685 KMNL 11,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12861
Ngây thơ

VV15846 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12862
Những nhiệm vụ trước mắt….

VL16627 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12863
Những ngày kỷ niệm và lịch sử

VV28096 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12864
Những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam

VV24704 KMNL 22,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12865
Những con đường đi tới phát minh

VL23666 KMNL 0,73 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12866
Người mất tích

VV27615 KMNL 35,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12867
Những nhóm dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á

VV16687 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12868
Nguyễn trãi

VV20834 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12869
Những bài tập kỹ thuật chiến thuật

VV32702 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12870
Những quy định cơ bản của nhà nước về lâm nghiệp

VL19658 KMNL 2,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12871
Các định luật trong hóa học

VL498 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12872
Nhà nước và cách mạng

VV14238 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12873
Nhà nước và cách mạng

VV14240 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12874
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh

VV20182 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12875
Những mẩu chuyện về Lê nin

VL4008 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12876
Tìm hiểu một số vấm đề mục tiêu kinh tế xh của nước ta

VV35999 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12877
Tìm hiểu đường lối văn nghệ của đảng

VV30497 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12878
Tìm hiểu một số vấm đề mục tiêu kinh tế xh của nước ta

VV35601 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12879
Tìm hiểu khoa học kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam

VL317 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12880
Những trái tim đồng chí

VV34564 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12881
Nước dưới đất với con người

VL19692 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12882
Nâng cao hiệu quả của công tác đảng..

VV19843 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12883
Về hữu nghị vĩ đại Việt Xô

VV25137 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12884
Lê ô na Đơ Vanhxi

VL17180 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12885
Từ điển Nga việt

VL912 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12886
Tình cảnh giai cấp công nhân

VL11183 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12887
Tuyển tập luận văn quân sự

VV16160 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12888
Phụ nữ và sida

VV45097 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12889
Triết học mác lê nin

VV41276 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12890
Bản an chế độ thực dân pháp

VV257089 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12891
Nuôi dạy trẻ

VV15085 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12892
Bông hồng ê mily

VV26027 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12893
Bàn về Chủ nghĩa anh hùng CM

VV16663 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12894
Bài ca sư phạm

VV7617 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12895
Lịch sử kháng chiến chống mỹ

VV44217 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12896
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

VV39714 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12897
Lịch sử thế  giới trung cổ

VL20353 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12898
Thực nghiệm cuối cùng

VV41323 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12899
Tổ tiên của người hiện đại

VV25465 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12900
Từ điển cơ- điện nông nghiệp

VL25258 KMNL 1,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12901
Hồ Chí Minh, Lê nin và Chủ nghĩa xã hội

VV21991 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12902
Góp phần xây dựng ngành dược Việt Nam

VV39818 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12903
Từ cuộc đời vào tác phẩm

VV16898 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12904
Tìm hiểu tính cách dân tộc

VV5576 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12905
Cách sống

VV18512 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12906
Từ điển Nga Việt

VN32163 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12907
Bàn về thanh niên

VV32655 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12908
Luật Biển

VV24794 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12909
Luật Biển

VV24795 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12910
Lịch sử triết học Trung Quốc

VV486 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12911
Lịch sử hình học

VV25873 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12912
Luật tổ chức

VV3199 KMNL 3.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12913
Vleenin toàn tập

VL16577 KMNL 2,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12914
Thanh niên với chủ nghĩa anh hùng

VV901 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12915
Tìm hiểu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân

VV34002 KMNL 2,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12916
Tính chất Công đoàn

VV628 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12917
Thuốc tim mạch

VL35781 KMNL 16,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12918
Xét nghiệm định hướng chẩn đoán

VL19771 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12919
Từ 2 b đến sdece

VL35680 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12920
Triết học mác lê nin

VV31647 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12921
Dân tộc trong lịch sử

VV26188 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12922
Tiếng Nga

VL35799 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12923
Bọn tội phạm chiến tranh

VN1574 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12924
Tự chỉ trích

VV22702 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12925
Tìm hiểu mỹ học

VV27518 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12926
Tiếng việt trên đường phát triển

VV34053 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12927
Nam cao truyện ngắn

VV25714 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12928
Bác của chúng ta

VV37490 KMNL 17,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12929
Bước đầu học vẽ

VV41877 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12930
Mấy nét về sự phát triển của kỹ thuật quân sự

VL17461 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12931
Bào chế dược chính

VL21428 KMNL 3,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12932
Bí mât đại não

VV33276 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12933
Người là niềm tin

VV17052 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12934
Một số sản phẩm của vi nấm

VL23564 KMNL 4,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12935
Món ăn huế

VV22451 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12936 Một vài suy nghĩ về đạo lý làm người của Hồ Chủ tịch VL4098 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12937
130 trò chơi khỏe

VV13038 KMNL 0,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12938
Thanh niên với cách mạng Xã hội chủ nghĩa

VV13479 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12939
Chuyện thơ

VV28130 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12940
Triết học mác Lênin

VV31648 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12941
Vleenin toàn tập

VL2402 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12942
Bệnh loét dạ dày

VL8155 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12943
Rừng mưa nhiệt đới

VL1822 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12944
Quê tôi giải phóng

VL20238 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12945
Tìm hiểu lịch sử báo chí Việt Nam

VV41361 KMNL 48,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12946
Tư tưởng của lê nin

VV41906 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12947
Trước ngôi nhà sàn của Bác Hồ

VV37767 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12948
Từ điển thực vật học

VL29076 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12949
Các mác và ăng ghen

VL29694 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12950
Thơ văn huỳnh thúc kháng

VN218 KMNL 2,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12951
Cơ sở lý thuyết chung về lò

VL16289 KMNL 2,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12952
Đang vần va

VL2928 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12953
Các lực trong tự nhiên

VV33761 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12954
Hồ Chí Minh toàn tập

VL3795 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12955
Hồ Chí Minh toàn tập

VL3792 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12956
Bàn tay khối óc

VV2900 KMNL 0,42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12957
Hoàng Lê nhất thống chí

VL2777 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12958
Ngọn lửa

VV18031 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12959
Cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước

VV22243 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12960
Trên biển lớn

VV2989 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12961
Đen và trắng

VV19779 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12962
Cơ sở giải tích hiện đại

VL20568 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12963
Một tuổi thơ văn

VV3053 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12964
Tìm hiểu tính cách dân tộc

VV5375 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12965
Tuổi trẻ anh hùng

VV4111 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12966
Chủ nghĩa tb độc quyển nhà nước0

VV21413 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12967
Crup xcai a

VN35479 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12968
Công tác giáo dục và sự nghiệp

VV20859 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12969
Đang vần va

VL2927 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12970
Từ điển thuật ngữ khoa học xã hội

VL29665 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12971
Gia đình máy bay

VL3080 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12972
Sau khi giải ngũ

VV25501 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12973
Lịch sử kháng chiến chống mỹ

VV44219 KMNL 4,100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12974
Tổ tiên của người hiện đại

VV25406 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12975
Tâm lý học  lý thú

VV34654 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12976
Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945

VV37700 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12977
Thơ văn Nguyễn công trứ

VV35435 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12978
Từ điển chế tạo máy pháp việt

VL42547 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12979
Diễn viên và sân khấu

VV29691 KMNL 3,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12980
Bài hát chọn lọc

VV10668 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12981
Sổ tay thợ điện trẻ

VL6021 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12982
Trước ngôi nhà sàn của Bác Hồ

VV37768 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12983
Triết học mác lê nin

VV31827 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12984
Triết học mác lê nin

VV31828 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12985
Thiết kế khai thác rừng hàng năm

VL25219 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12986
Tìm hiểu các quan điểm cơ bản của Đảng

VV30530 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12987
Từ điển Nga việt

VL15590 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12988
Các học thuyết về giá trị thặng dư

VL12742 KMNL 3,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12989
Bản hùng ca cacpat

VV21530 KMNL 3,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12990
Ban mai1980

VV20636 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12991
Thành cổ Việt Nam

VV36012 KMNL 13,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12992
Chiến lược bảo hiểm cây trồng

VL280 KMNL 6.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12993
Ô kê cuốn gói

VV038 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12994
Hồ Chí Minh các dân tộc đoàn kết

VV30933 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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12995
Chúng ta tôi và các anh

VV25802 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12996
Từ điển kỹ thuật thủy lợi

VL39040 KMNL 20.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12997
Từ Chủ nghĩa Tư bản lên Chủ nghĩa xã hội

VV35695 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12998
Tuổi trẻ sáng tạo

VV33184 KMNL 5,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

12999
Tổ chức lại sản xuất

VL24059 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13000
Triết học mác lê nin

VV28579 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13001
Từ điển thuật ngữ thư viện học

VL14312 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13002
Công đoàn Việt Nam 

VV35371 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13003
Triết học mác lê nin

VV28578 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13004
Nữ diễn viên ba lê

VV430 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13005
Năm người im lặng

VV1968 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13006
Người tù bí ẩn

V42228 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13007
Tiếng việt dạy đại học

VV499 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13008
Nghĩ cạnh dòng thơ

VV22055 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13009
Tuyên ngôn của đảng cộng sản

VV22593 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13010
Thơ văn yêu nước

VN17429 KMNL 3,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13011
Nghị lực

VL25066 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13012
Thế hệ thứ tư trong thế trận mới

VV39803 KMNL 5,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13013
Những dũng sĩ diệt mỹ

VV6424 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13014
Truyện ngắn miền nam

VL071 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13015
Tìm hiểu cách mạng tháng tám

VV1712 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13016
Thanh niên với Chủ nghĩa xã hội

VV113 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13017
V lê nin toàn tập

VL5304 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13018
Thế hệ trong thế trận mới

VV39804 KMNL 5,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13019
Truyền thống phụ nữ Việt Nam

VV15731 KMNL 0,42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13020
Những người mặc áo cổ

VV27666 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13021
Các mác ăng ghen

VV2954 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13022
Thống kê thu nhập quốc dân

VL36491 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13023
Truyện và ký

VV17813 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13024
Tang thương ngẫu lực

VV15988 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13025
Truyện ngắn miền nam

VV11103 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13026
Thơ ba đảm đang

VN2741 KMNL 0,62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13027
Bàn về các XH tiền tư bản

VL16776 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13028
Hướng dẫn sử dụng một số nhạc cụ dân tộc

VV13422 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13029
Đi đơ rô

VL39096 KMNL 13,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13030
Sự nghiệp quân sự của lê nin

VL2653 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13031
Cuộc khủng hoảng kinh tế và XH của thế giới

VV26815 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13032
Công tác đảng chính trị

VV21613 KMNL 15,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13033
Văn học Việt Nam

VL10261 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13034
Bàn về sự phát sinh và phát triển của Chủ nghĩa Tư bản

VL13546 KMNL 1,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13035
Thuốc nam chữa bệnh 

VL30784 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13036
Cấp cứu ở đối tượng nhiều tuổi

VL23507 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13037
Cấp cứu ở đối tượng nhiều tuổi

VL23508 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13038
Thời đại Hùng Vương

VV14915 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13039
Bác Hồ như chúng tôi đã biết

VV25846 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13040
Hỏi và đáp lịch sử đảng

VL1714 KMNL 2,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13041
Các mac tiểu sử

VV16940 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13042
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm

VL349 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13043
Thuốc nam chữa bệnh

VL30783 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13044
Sách học tiếng pháp

VL22713 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13045
Cơ sở vật lý đá

VL12503 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13046
Cơ sở khảo cổ học

VV15425 KMNL 1,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13047
Sự sai lệch chuẩn mực xã hội

VV41468 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13048
Các nước trên thế giới

VV41155 KMNL 19,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13049
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam

VL17440 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13050
Từ điển văn học Việt Nam

VV3536 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13051
Trận địa ở đây

VV25034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13052
Tư tưởng của lê nin

VV41005 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13053
Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam

VV16267 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13054
Tiếng hát thanh niên

VV24390 KMNL 70,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13055
Các mác và ăng ghen

VL29695 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13056 Hồ Chí Minh toàn tập VL3787 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13057 Hồ Chí Minh toàn tập VL3788 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13058 Hồ Chí Minh toàn tập VL3794 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13059 Hồ Chí Minh toàn tập VL3793 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13060
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

VV28406 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13061
Tìm hỏng và sửa chữa đầu máy

VL3774 KMNL 32,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13062
Tập tục và nghi lễ dâng hương

VL3877 KMNL 30,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13063
Chủ nghĩa tư bản thế kỷ 20

VL4932 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13064
Sổ tay khám và xử trí hội chứng thần kinh

VL21429 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13065
Sổ tay bảo quản kỹ thuật quân sự

VL31693 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13066
Sách vỡ lòng về phép lịch sự

VV43310 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13067
Sóng cửa tùng

VV24039 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13068
Sử học

VV22085 KMNL 17,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13069
Người bán mình

VV25830 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13070
Tìm hiểu chế độ ruộng đất Việt Nam

VV29362 KMNL 3,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13071
Thấu suốt đường lối của đảng

VL16306 KMNL 0,37 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13072
Nữ tự vệ chiến đấu

VV12552 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13073
Tiếng chim đổi mùa

VV26664 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13074
Thú rừng Việt Nam

VL21434 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13075
Thú rừng Việt Nam

VL2436 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13076
Thú rừng Việt Nam

VL2437 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13077
Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại

VV32011 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13078
Lịch sử tư tưởng kinh tế

VL8641 KMNL 1,05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13079
Tìm hiểu hiến pháp nước Việt Nam

VV17214 KMNL 1,02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13080
Tiêu chuẩn hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa

VV20575 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13081
Triết học mác lê nin

VV40180 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13082
Phương pháp sưu tầm văn học dân gian ở nông thôn

VV9746 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13083
Kỹ thuật làm các món bánh á âu

VV30305 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13084
Chinh phục người khổng lồ vô hình

VL214018 KMNL 0,65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13085
Chuyện ở văn phòng đoàn 

VV36440 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13086
Dành lấy sự sống

VL3133 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13087
Giai đoạn mới của cách mạng

VL1561 KMNL 0,15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13088
Phim hoạt hình Việt Nam

VL25430 KMNL 0,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13089
Hậu phương bao la

VV19766 KMNL 4,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13090
Chủ nghĩa lê nin và vấn đề ruộng đất

VL24442 KMNL 1,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13091
Stalin toàn tập

VL1529 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13092
Các phương thức mã hóa thông tin

VL25330 KMNL 6,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13093
Công đoàn trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội

VV12724 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13094
Con đường dẫn Mác đến Chủ nghĩa Cộng sản

VV22933 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13095
Con đường dẫn Mác đến Chủ nghĩa Cộng sản

VV22934 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13096
CIA và bệnh sùng bái tình báo…

VV23327 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13097
Âm mưu của đế quốc pháp, mỹ

VV1963 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13098
Công cuộc cải tạo và phát triển kinh tế

VL1828 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13099
Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam

VV13064 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13100
CM dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam

VV17235 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13101
Chiến tranh giải phóng dân tộc và…

VV20422 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13102
Chủ nghĩa Mác - Lênin bàn về lịch sử

VV1071 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13103
Hồ Chí Minh toàn tập

VL26289 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13104
Tìm hiểu mỹ học mác lê nin

VV1939 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13105
Sự  xuất hiện vàvphát triển đầu tiên của sự sống

VV14378 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13106
Sổ tay thiết kế cơ khí

VL2543 KMNL 2,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13107
Sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước VV39924 KMNL 10,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

13108
Hỏi đáp về lịch sử Đoàn

VL24874 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13109
V lê nin về tư tưởng

VV23372 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13110
Triết học và khoa học cụ thể

VL14307 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13111
Tâm lý học

VL5457 KMNL 1,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13112
Tội ác và cái giá phải tra

VV13948 KMNL 0,58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13113
Hỏi và đáp lịch sử đảng

VV25317 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13114
Hồ Chí Minh, miền Nam thành đồng Tổ quốc

VV37669 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13115
Con số lẻ thứ 9

VV15676 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13116
Dân tộc học

VV15640 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13117
Chính sách dân tộc 

VV29059 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13118
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dan Việt Nam

VV17234 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13119
Chiến trường xanh

VV17342 KMNL 0,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13120
Cuộc thử thách

VV39736 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13121
Chiến tranh phá hoại tưởng

VV26705 KMNL 8,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13122
Chủ nghĩa Mao không có Mao

VV33714 KMNL 7,56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13123
Vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc

VV19837 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13124
Những nhóm dân tộc thuộc ngữ hệ nam á

VL13767 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13125
Nước mỹ và đông dương

VV40667 KMNL 19,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13126
Lời bác dạy soi sáng đường chúng ta đi

VV37197 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13127
Những bí mật của chiến tranh thế giới thứ 2

VV20367 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13128
Những nguyên lý tuyên truyền cộng sản chủ nghĩa 

VV34022 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13129
Những cây thuốc vị thuốc Việt Nam

VL8209 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13130
Những gương sáng chói của chủ nghĩa anh hùng

VV23780 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13131
Những quy luật của XH hội

VV31243 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13132
Lê nin toàn tập

VL2407 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13133
Nhân ngày kỷ niệm cuộc cải cách nông dân

VL1963 KMNL 0,18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13134
Những rối loạn nhịp tim

VL34275 KMNL 6,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13135
Nghị quyết 156-HĐBT

VV37433 KMNL 50,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13136
Nghị quyết 156-HĐBT

VV37434 KMNL 50,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13137
Những mẩu chuyện trong thế giới ô tô

VV26016 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13138
Niềm vui của cha mẹ

VV29006 KMNL 0,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13139
Nhập môn điều khiển học kinh tế

VL19441 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13140
Nữ bác học mari quiri

VV25753 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13141
Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân

VV17444 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13142
Những văn kiện chính về công tác thống kê

VL38030 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13143
Nhân dân ta rất anh hùng

VV8399 KMNL 1,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13144
Những quy định về chế độ khen thưởng

VV32081 KMNL 8,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13145
Nhật lệnh diễn từ và thư động viên

VV14584 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13146
Giới thiệu đường lối giáo dục

VV5058 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13147
Men đen chủ nghĩa men đen

VL17654 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13148
Mùa xuân đại thắng

VV23689 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13149
Điều trị học bệnh da và hoa liễu

VL20398 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13150
Về liên minh công nông

VL538 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13151
Những mẩu chuyện về thời niên thiếu của Bác Hồ

VV30020 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13152
Nâng cao chất lượng nông sản

VL33832 KMNL 11,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13153
Chuyên đề di truyền y học

VL38407 KMNL 9,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13154
Chuyên đề di truyền y học

VL38408 KMNL 9,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13155
Chiến tranh phá hoại tư tưởng

VV34081 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13156
Cơ sở khoa của quản lý tiến bộ

VV36929 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13157
Ra sức xây dựng và củng cố nông trường

VL11968 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13158
Ra sức phát triển công nghiệp

VL4730 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13159
Ra sức phấn đấu đưa nông dân miền bắc tiến lên

VL8848 KMNL 0,54 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13160
Những quy định về chính sách kinh tế tập thể

VV43015 KMNL 90,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13161
Nuôi ong ở châu á

VV1779 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13162
Những vì sao đất nước

VV26376 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13163
Những chiếc máy thông minh

VV28589 KMNL 0,95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13164
Những tác phẩm của phan bội châu

VV33096 KMNL 11,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13165
Những bài chọn lọc về quân sự

VV38617 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13166
Nguồn gốc sự sống

VV39843 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13167
Rô da Luc xăm bua

VL15239 KMNL 0,62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13168
Nguồn gốc của gia đình

VV1545 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13169
Những câu chuyện đố về hóa học

VL23133 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13170
Những ngày khởi nghĩa ở Hà Nội

VV22365 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13171
Nguyên lý tuyên truyền Cộng sản chủ nghĩa

VV34021 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13172
Ngôn ngữ học

VV40342 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13173
Ngữ âm tiếng việt

VV18239 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13174
Về kiểm kê và kiểm sát

VL21609 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13175
Núi non nước ta

VV32537 KMNL 3,35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13176
Những nữ anh hùng

VL3539 KMNL 0,52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13177
Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ dân tộc

VV30418 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13178
Nửa thế kỷ đấu tranh dưới ngọn cờ dân tộc

VV30419 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13179
Sổ tay chiến sĩ

VN27171 KMNL 0,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13180
Sự tiến hóa của chủ nghĩa thực dân mới

VV27012 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13181
Hà nội nửa đầu thế kỷ 20

VV27382 KMNL 20,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13182
Hỏi đáp về sinh lý con người chúng ta

VL12748 KMNL 0,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13183
Chuyện viết cho thiếu nhi 

VL33161 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13184
Thuốc nam chữa bệnh

VL30782 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13185
Hỏi đáp về khí tượng

VL17787 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13186
Góp phần nghiên cứu bản lĩnh bản sắc các dân tộc ở Việt 
Nam VV21532 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

13187
Cơ sở khảo cổ học

VV20333 KMNL 2,23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13188
Nguồn gốc của gia đình

VV6579 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13189
Văn hóa óc eo ở An Giang

VL119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13190
Các nguyên lý và quá trình sinh hoạt

VL30956 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13191
Sáng tạo nghệ thuật hiện thực con người

VL512 KMNL 18,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13192
3 phút đầu tiên

VV31676 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13193
Lịch sử cách mạng Nga

VL2302 KMNL 3,10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13194
Cơ cấu tổ chức của làng Việt

VV852 KMNL 14,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13195
Công tác tư tưởng

VV30707 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13196
Tập nghiên cứu nhà nước và pháp quyền

VL5566 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13197
Khởi nghĩa Lam Sơn và phong trào đấu tranh…

VL9207 KMNL 1,70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13198
Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh

VV64500 KMNL 0,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13199
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến

VV19817 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13200
Cả nước là Diên Hồng

VN181 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13201
Cơ la ra Xet kin

VV24379 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13202
Ba phút đầu tiên

VV31677 KMNL 4,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13203
Pari sụp đổ

VV28174 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13204
Tuyển tập văn học

VL30116 KMNL 22,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13205
Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc

VV25487 KMNL 19,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13206
Những vụ án chính trị nổi tiếng thế giới

VV28478 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13207
Một số vấn đề về lịch sử

VV29180 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13208
Mãi mãi đi theo đường lối văn nghệ của Hồ Chí Minh

VV12184 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13209
Bàn về thanh niên

VV32657 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13210
Phân tích hóa học 

VL22114 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13211
Lê nin toàn tập

VL5426 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13212
Chuyện vui điện ảnh

VV2321 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13213
Các văn tự bán nước của ngô đình diệm

VV064 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13214
Cấp cứu nhi khoa

VV9031 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13215
Cuộc đấu tranh giữa hai con đương…

VV34690 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13216
Tim đập

VL10083 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13217
Cây thuốc thường thấy ở Việt Nam

VL20345 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13218
Cuộc đời nồng nhiệt của F. Sô panh

VL34667 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13219
Đường đi A man tê

VV9071 KMNL 1,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13220
Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ

VV3546 KMNL 1,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13221
Uống nước nhớ nguồn

VV24596 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13222
Chiến tranh nhân dân và LL vũ trang ND

VN427 KMNL 1,55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13223
CN xã hội hiện thực

VV32062 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13224
Mấy vấn đề quân sự

VV37733 KMNL 17,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13225
Những sự kiện lịch sử đảng

VV23890 KMNL 24,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13226
Về xây dựng đảng

VV27896 KMNL 2,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13227
Các nữ nhân TQ

VV2655 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13228
Búa và súng

VV3530 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13229
Thư viện với công tác độc giả

VL1185 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13230
Sổ tay lâm sàng

VL21925 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13231
Văn kiện đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam

VV15367 KMNL 0,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13232
Rèn nhân cách

VV31102 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13233
Capuchia

VV30663 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13234
Từ điển thuật ngữ KHXH

VL30368 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13235
Nghiên cứu học tập thơ văn Hồ Chí Minh

VV20613 KMNL 4,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13236
Công tác Đoàn

VV26509 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13237
Chuyện vể từ làng sen

VV30333 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13238
Hồ Chí Minh

VV38857 KMNL 18,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13239
Cuộc CM tháng 8 

VV30867 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13240
30 năm lớn mạnh không ngừng

VL16742 KMNL 0,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13241
Kt gò đồi

VV29927 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13242
Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam

VV39697 KMNL 13,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13243
Lê nin toàn tập

VL13699 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13244
Nguyễn phong sắc một người cộng sản

VV29660 KMNL 7,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13245
Thanh niên trong sự nghiệp XD và bảo vệ Tổ quốc

VV21571 KMNL 2,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13246
Bản chất cái đẹp

VV32848 KMNL 3,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13247
Bộ luật hình sự

VV37558 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13248
Biện pháp bảo quản hàng hóa

VL23499 KMNL 0,45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13249
Ma chẩn chuẩn phòng

VL15856 KMNL 0,20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13250
Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam

VV39625 KMNL 13,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13251
Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam

VV15857 KMNL 13,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13252
Bản án chế độ thực dân pháp

VV18699 KMNL 0,16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13253
Bàn về phân công lại lao động xã hội

VV32069 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13254
Bàn về công tác mẫu giáo

VV25270 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13255
Đảng cộng sản Liên Xô

VV40616 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13256
Hoàng lê nhất thống chí

VL2779 KMNL 8,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13257
Vị đắng nụ hôn

VV3907 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13258
CM dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam

VV23450 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13259
Tuổi trẻ Lê nin

VL9738 KMNL 1,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13260
Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc

VV18380 KMNL 0,75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13261
Cơ sở vật lý đá

VL14418 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13262
Chủ nghĩa xã hội khoa học

VV24071 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13263
Cẩm nang cho cán bộ y tế

VV37595 KMNL 16,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13264
Nhập môn các hệ CSDL

VL39812 KMNL 10,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13265
Châu Phi

VV40335 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13266
Các Mác sức sống mùa xuân

VV34501 KMNL 2,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13267
Con người trở thành khổng lồ

VL2797 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13268
Bình minh

VV21716 KMNL 6,30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13269
Mạch đập của cuộc sống

VV27618 KMNL 30,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13270
Văn kiện đảng

VV21042 KMNL 0,90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13271
Công tác giáo dục và sự nghiệp

VV21003 KMNL 1,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13272
Hồ Chí Minh toàn tập

VL26290 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13273
Lê nin

VL21767 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13274
Hồ Chí Minh với miền Nam

VV16229 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13275
Tìm hiểu đất nước Campuchia

VV27365 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13276
The Terible Tiger

VL144 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13277
Multiple Skill

VL341 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13278
Multiple Skill

VL319 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13279
Sounds

VL334 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13280
Tìm hiểu luật lệ giao thông đường bộ

VL30834 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13281
Victo Huygo

VL31588 KMNL 12,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13282
Sô panh

VL31597 KMNL 15,0 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13283
Ghi chép về Tây Nguyên

VV29148 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13284
Tiếng nổ từ trái tim

VV2657 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13285
Đường lối quân sự của đảng

VV10176 KMNL 0,48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13286
Conan

VN1265 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13287
Năm 1975 họ đã sống như thế

VV20339 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13288
Điều lệ đảng

VN057 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13289
Bàn về những cuộc đấu tranh tư tưởng

VL11585 KMNL 1,25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13290
Huế

VV26355 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13291
Sức khỏe vẻ đẹp

VV34775 KMNL 2,50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13292
Tuổi thơ hát

VV21205 KMNL 0,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13293
Hợp đồng tương trợ kinh tế

VV31090 KMNL 3,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13294
Kinh tế gò đồi

VV29926 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13295
35 năm kinh tế Việt Nam

VL2665 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13296
Biện chứng của tự nhiên

VL13165 KMNL 1,62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13297
Lịch sử kinh tế các nước

VV28364 KMNL 3,85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13298
Bác Hồ kính yêu

VV32352 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13299
Thời hoa lửa

VV900 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13300
Lao động XH 

VV29110 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13301
Văn kiện đảng về kháng chiến chống TD pháp

VL28601 KMNL 35.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13302
Vì sao bị thất bại

VV39217 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13303
Tiến bước theo phương hướng chiến lược

VV35449 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13304
Đời sống các loài thú

VL20619 KMNL 1,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13305
Đất nước hoa chăm pa

VV17426 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13306
Những địa chỉ vàng

VL3579 KMNL 85.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13307
Trị sông

VV20615 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13308
Michurin tuyển tập

VL15315 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13309
Hồ Chí Minh về đấu tranh vũ trang

VV304 KMNL 5,80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13310
Về liên minh công nông

VL11195 KMNL 7,60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13311
Những họ thực vật có hoa

VV4522 KMNL 3,40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13312
Bột mỳ vĩnh cửu

VL5862 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13313
Tình bác sáng đời ta

VV25462 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13314
Bồi dưỡng y học dân tộc cổ truyền

VL2768 KMNL 26.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13315
Chim Việt Nam

VL2770 KMNL 33.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13316
Phương pháp Monter

VL25374 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13317
Về văn hóa dân tộc

VV28243 KMNL 45.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13318
Việt Nam đổi mới kinh tế

VV44220 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13319
Văn học miền nam

VV2242 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13320
Chủ nghĩa bành trướng

VL22112 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13321
Biên niên lịch sử thời trung đại

VV42525 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13322
Về CMKH chủ nghĩa

VL23850 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13323
Các mac và ăng ghen

VL29696 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13324
Về mặt trận dân tộc thống nhất

VV14311 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13325
Văn kiện của đảng

VL6854 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13326
Phóng xạ y học

VL27366 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13327
Thuốc thử hữu cơ

VV2327 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13328
Phương pháp sai phân giải các bài toán

VL26240 KMNL 4.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13329
Văn hóa dân gian vùng Đất Tổ

VV3453 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13330 Gió bạch đàn VV10569 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13331 Mưu sâu họa càng sâu VV29672 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13332 Tuyển tập địa lý VV137 KMNL 0.57 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13333 Nâng cao chất lượng đảng viên VV12485 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13334 CN duy vật biện chứng VV13730 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13335 Làng mìn VV12022 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13336 Làng mìn VV12025 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13337 Phụ nữ miền nam VV4936 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13338 Phụ nữ miền nam VV4937 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13339 Phụ nữ miền nam VV4940 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13340 Trận đánh trên sông VV882 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13341 Cách mạng tháng 10 VV096 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13342 Di truyền học vi khuẩn VL24220 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13343 Từ điển sinh học nga việt VL38143 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13344 Những phương pháp toán học VL31925 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13345 Quy phạm kỹ thuật và kỹ thuật an toàn VL37965 KMNL 0.68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13346 Ký sự cao lạng VV10574 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13347 Cô gái quang lang VV6055 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13348 Tiếng sấm VL1139 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13349 Phụ nữ miền nam VV4944 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13350 Đồng bằng đánh mỹ VV2413 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13351 Tôi là người thợ VL13226 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13352 Ảo tưởng quê người VV22757 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13353 Nâng cao chất lượng đảng viên VV12482 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13354 Nơi xa 21 giờ bay VV25120 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13355 Thiết kế cầu vượt sông VL36579 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13356 Bảng tổng kết tài sản xí nghiệp VL438 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13357 Khâu nối một lớp ở cống VL8141 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13358 Năng suất lao động VL24304 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13359 Xáo khay VV2317 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13360 Pari hà nội VV6322 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13361 Làng mìn VV12023 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13362 Phụ nữ miền nam VV4943 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13363 Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt VV19401 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13364 Thơ VV2899 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13365 Thi công nhà bằng phương pháp nâng sàn VL39316 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13366 Tổng hợp hóa học hữu cơ VL796 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13367 Hào khí đồng nai VV29409 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13368 Ký sự quảng bình VV3682 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13369 Vào lửa VL096 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13370 Rừng mưa nhiệt đơi VL059 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13371 Phụ nữ miền nam VV4938 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13372 Phụ nữ miền nam VV4941 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13373 Hoa màu VV363 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13374 Hạt giống VV3082 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13375 Bài hát truyền thống đội VV18322 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13376 Chiến thắng biên hòa VV5142 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13377 Phát minh đi trước thời đại VV39858 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13378 Kiên quyết sửa chữa khuyết điểm VV6823 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13379 Những vấn đề chủ yếu trong pháp lệnh thuế VV38324 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13380 Như hòn non nước VV12889 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13381 Đạm phi protein VL22099 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13382 Kiên quyết sửa chữa khuyết điểm VV6820 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13383 Nhiệm vụ tổ chức và quản lý VL460 KMNL 0.46 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13384 Dãi đất hẹp VV25956 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13385 Bản chất cách mạng khoa học của đảng ta VL2480 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13386 Tìm hiểu tính cách dân tộc VL10972 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13387 Mở đầu vật lý chất rắn VL36124 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13388 Học thuyết đacuyn VL15338 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13389 Chi tiết máy VL1436 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13390 Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL590 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13391 Đất này năm tháng VV13965 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13392 Lý thuyết âm nhạc cơ bản VL3037 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13393 Nhu cầu các dinh dưỡng của người và động vật VV21665 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13394 Vichto huygo VL3375 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

670



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

13395 Vichto huygo VL3374 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13396 Vichto huygo VV40753 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13397 Một số vấn đề dân ca VV1370 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13398 Sinh lý trao đổi chất VL1487 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13399 Nghệ thuật múa rối VV1976 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13400 Lịch sử Việt Nam VV38585 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13401 Lịch sử Việt Nam VV3201 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13402 Mỹ thuật thời lý VL1385 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13403 Thi cử nho giáo VV2526 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13404 Nghệ thuật chọn nuôi gà VL351 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13405 Con ngựa bảy đầu VV593 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13406 Người đồng chí thân yêu VV5907 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13407 101 truyện vui các nhà văn hiện đại Việt Nam VV47133 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13408 Y học cổ truyền VL2502 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13409 Một bước thất bại của bọn bành trướng VN691 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13410 Trái đất và sự sống VL953 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13411 Đặt lờ trên ngọn cây VL900 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13412 Vào đời VV45286 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13413 Hội hoa Việt Nam VL2494 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13414 Chuyến tàu tuổi trẻ VV307 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13415 Vị thuốc hay bài thuốc quý VV1114 KMNL 9.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13416 Phố cổ hà nội VV2490 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13417 Hỏi đáp về tôn giáo 2004 VV2545 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13418 Người anh hùng quả cảm VV006 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13419 Những truyện có thật tình yêu hôn nhân VV47760 KMNL 14,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13420 36 kế trên thương trường VV31106 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13421 Võ dân tộc VL2497 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13422 Sổ tay hỏi đáp VL1710 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13423 Sổ tay hỏi đáp VL1712 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13424 Trái tim rực rỡ VN884 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13425 Vốn từ tiếng anh cơ bản VL2331 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13426 Kiên  quyết đánh thắng VV35919 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13427 Bảo dưỡng thiết bị điện VL46169 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13428 Khoa học trái đất VL51865 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13429 Nhìn người đoán bệnh VN3353 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13430 Tác phẩm chọn lọc VL46523 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13431 Hỏi đáp về xóa đói giảm nghèo VV1311 KMNL 4.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13432 Kinh nghiệm Công đoàn cơ sỏ tham gia xd VV25055 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13433 Người con trai lấy vợ VV46912 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13434 Ở vùng gió lửa VN2666 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13435 Y học cổ truyền VV2504 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13436
Hỏi đáp về môi trường và bảo vệ môi trường ở vùng DTTS 
và miền núi VL2114 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

13437 Vị thuốc hay bài thuốc quý VL1331 KMNL 9.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13438 Tây Nguyên trong lòng Việt Nam VV15789 KMNL 6.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13439 Trồng cây thức ăn gia súc VV1723 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13440 Tâm hồn tuổi trẻ VL13423 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13441 Cam, chanh quýt bưởi VV1344 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13442 Y học cổ truyền VV2501 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13443 Rồng pha lê VN699 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13444 Sổ tay văn hóa Việt Nam VN27777 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13445 Tuyển tập thơ lục bát VV143 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13446 Tiếng nổ từ trái tim VV2660 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13447 Hỏi đáp giới tính và tình dục VL48464 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13448 Chính sách lao động xã hội VV46735 KMNL 23.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13449 Tưới mặt đất VV18987 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13450 Giới thiệu một số cây trồng xuất khẩu VL22208 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13451 Những người con gái dòng chúa chịu nạn VV46061 KMNL 25,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13452 Tiếng nổ từ trái tim VV2659 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13453 Bầy thú trước bảng đen VV45247 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13454 Công nghệ bảo quản chế biến VV1608 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13455 Công nghệ bảo quản chế biến VV1610 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13456 Hãy dành giấc mơ đó cho tôi VL007 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13457 Hãy dành giấc mơ đó cho tôi VL008 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13458 Người anh hùng quả cảm VN005 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13459 Bà tổng thống trước họng súng VV51831 KMNL 38.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13460 Lý luận và phê bình văn học VV47119 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13461 Bình yên cho ngày thường VV690 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13462 Hội hoa Việt Nam VL2496 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13463 Khúc dạo đầu mùa xuân VV45407 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13464 Ngôi sao xa vời của tôi VV50026 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13465 Mối tình Mường Sinh VV46426 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13466 Xuân Diệu VL50281 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13467 Quy hoạch lịch VV35385 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13468 Chủ nghĩa Mao và văn hóa VV35723 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13469 Luận đề Xuân Diệu VV12488 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13470 21 tình huống tổ chức lao động VV78208 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13471 Nhiệm vụ phương hướng phát triển ngành VV10990 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13472 Hồi phục sức khỏe vận động viên VL35309 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13473 Nắm vững đường lối  cách mạng VV9019 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13474 Tình hình trước mắt và nhiệm vụ trung tâm VL4215 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13475 Hồ Chủ tịch VL6865 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13476 Lịch sử tư tưởng VV15958 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13477 Phục vụ nữ hoàng VL681 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13478 Sự xuất hiện mới VV9589 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13479 Khi ta hai mươi VV11582 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13480 Hung tợn VN676 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13481 Hung tợn VN677 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13482 Hung tợn VN678 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13483 Hiệu quả đầu tư VL678 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13484 Giáo trình tổ  chức xí nghiệp nông nghiệp VL28397 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13485 Vì sức khỏe con em chúng ta VV698 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13486 Văn học phương tây VN148 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13487 Một mốc mới quan trọng VV37747 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13488 Hỏi đáp kỹ thuật phay VL604 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13489 Thể dục phục hồi chức năng VV28726 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13490 Thể dục phục hồi chức năng VL287727 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13491 Những hằng số sinh lý VL8344 KMNL 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13492 Văn học phương tây VN177 KMNL 0.78 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13493 Luật lệ hiện hành thống nhất VV36279 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13494 Những người cộng sản VV18114 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13495 Chống bom nổ chậm VL527 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13496 Những người con trung hiếu VV23231 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13497 Thống kê toán phổ thông VL068 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13498 Trang bị và sử dụng công cụ lao động VL16548 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13499 Hoa mơ VV3338 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13500 Lý Sơn mùa tỏi VV21027 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13501 Món quà lạ VV16371 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13502 Gái nội duệ cầu lim VV8392 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13503 Luật bóng đá VV21069 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13504 Thơ tuổi hai mươi VV21083 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13505 Những kỷ niệm về bác VV19609 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13506 Điều trị bệnh sốt rét VL21827 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13507 Nguyễn du truyện kiều VV37481 KMNL 198.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13508 Vô sản hóa VV15902 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13509 Lắp đặt và sửa chữa điện VL20550 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13510 Kinh nghiệm quản lý sức khỏe VN23679 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13511 Phương pháp đơn giản nghiên cứu VV17670 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13512 Lớn lên nhờ cách mạng VL1315 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13513 Bóng chuyền sáu VL038 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13514 Khúc hát về một dòng sông VV13279 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13515 Pháo đài cổ VV16424 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13516 Bảng tính thể tích gỗ tròn VL11394 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13517 Mặt trận nông nghiệp thành tựu VL27138 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13518 Chiến lược ổn định VV1740 KMNL 65.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13519 Hướng dẫn chẩn đoán lâm sàng VL13024 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13520 Bài ca hy vọng VV19501 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13521 Trường Sơn của bé VV22204 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13522 Bài ca hy vọng VV19498 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13523 Hồ Chí Minh VL15526 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13524 Nhiệm vụ, phương hướng phát triển kinh tế VV15572 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13525 Bàn về đặc điểm dân tộc VV15510 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13526 Lộ nguyên hình bành trướng VV27332 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13527 Sông núi VV19049 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13528 Phải tiến hành cách mạng đến cùng VV2123 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13529 Xứng đáng hơn nữa là tp mang tên bác VV31229 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13530 Văn nghệ vũ khí của cách mạng VL32858 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13531 Lịch sử sân khấu kịch nói Xô Viết VV19438 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13532 Văn bản pháp luật VL21632 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13533 Bảo vệ an ninh quốc gia VV851 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13534 Mười lời khuyên bảo vệ sức khỏe VN873 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13535 Kế toán chứng từ ghi sổ VL28056 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13536 Thuật ngữ mỹ thuật VV12718 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13537 Nhân trắc VV141 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13538 Cu ba trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội VV28370 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13539 Cn mác và văn hóa Việt Nam VL16000 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13540 10 điều nên làm VV1307 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13541 Học tốt Ngữ văn VL2103 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13542 Học tốt Ngữ văn VL2104 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13543 Học tốt Ngữ văn VL2105 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13544 Học tốt Ngữ văn VL1994 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13545 Học tốt Ngữ văn VL1995 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13546 Học tốt Ngữ văn VL1996 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13547 155 bài làm văn chọn lọc VL2097 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13548 156 bài làm văn chọn lọc VL2098 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13549 157 bài làm văn chọn lọc VL2091 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13550 Văn hay dành cho học sinh giỏi VL1998 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13551 Văn hay dành cho học sinh giỏi VL1999 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13552 Văn hay dành cho học sinh giỏi VL2000 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13553 Ôn luyện và kiểm tra Toán 7 VL2085 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13554 Ôn luyện và kiểm tra Toán 8 VL2086 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13555 Ôn luyện và kiểm tra Toán 9 VL2087 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13556 45 đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh VL2094 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13557 46 đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh VL2095 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13558 47 đề kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh VL2096 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13559 Ôn luyện và kiểm tra Tiếng Anh VL20779 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13560 Ôn luyện và kiểm tra Tiếng Anh VL2780 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13561 Ôn luyện và kiểm tra Tiếng Anh VL2781 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13562 Ôn luyện và kiểm tra Toán 7 VL2082 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13563 Ôn luyện và kiểm tra Toán 8 VL2083 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13564 Ôn luyện và kiểm tra Toán 9 VL2084 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13565 Hóa dược t2 VL1499 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13566 Người làm báo VL40205 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13567 HD tập đàn măng đô lin VV38978 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13568 Bọ rùa ở Việt Nam VL2906 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13569 Sinh hóa đại cương VL1509 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13570 Giáo trình kỹ thuật điện VV1420 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13571 Thế nào là dở, thế nào là hay VV1135 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13572 Bản vẽ cơ khí VL536 KMNL 0.17 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13573 Trung thu 1971 VV604 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13574 Những vấn đề hóa sinh dinh dưỡng VV2647 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13575 Truyện ngắn Việt Nam 1945 - 1985 VL3142 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13576 Một số kết quả nghiên cứu kinh tế kỹ thuật gia cẩm VL36200 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13577 Một số kết quả nghiên cứu kinh tế kỹ thuật gia cẩm VL36201 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13578 Miền Nam yêu dấu VV1672 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13579 Quy hoạch nông thôn VV35484 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13580 Quy hoạch nông thôn VV35485 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13581 Thông tin khoa học xã hội VV40483 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13582 May móc và tiến bộ kỹ thuật VL1544 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13583 Kết cấu bê tông cốt thép VL1422 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13584 Sổ tay kỹ thuật mạ VN41493 KMNL 0.43 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13585 Công tác pháp chế tuyên truyền giáo dục VV32203 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13586 Thực hành Dược khoa VL3416 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13587 Các học thuyết về giá trị thặng dư VV456 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13588 Trường Sơn VV28507 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13589 Kỹ thuật truyền thanh VL29258 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13590 Sổ tay kỹ thuật nồi hơi VN38012 KMNL 0.19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13591 Mở đầu vật lý chất rắn VL36125 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13592 Tên làng xã Việt Nam VV33145 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13593 Các mác và ph.ăng ghen VL29697 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13594 Tập tranh sâu bệnh chính VV475 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13595 Một số báo cáo về khảo cổ học Việt Nam VL470 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13596 40 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam VV37633 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13597 41 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam VV37635 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13598 Cơ học kết cấu VL3346 KMNL 0.17 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13599 Các dân tộc ở Việt Nam VV3071 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13600 Lê nin và chủ nghĩa xã hội và chiến tranh VV13811 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13601 Tóm tắt đặc điểm các họ cây VL23603 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13602 Tiếng vọng VV945 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13603 Tiếng vọng VV946 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13604 Tiếng vọng VV947 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13605 Tiếng vọng VV948 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13606 Tiếng vọng VV949 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13607 Hóa lý VL3345 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13608 Bảo dưỡng kỹ thuật máy kéo VL3052 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13609 Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy VL2415 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13610 Cách mạng tháng 10 Nga và cách mạng Việt Nam VL440 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13611 Cách mạng tháng 10 Nga và cách mạng Việt Nam VL441 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13612 Cách mạng tháng 10 Nga và cách mạng Việt Nam VL442 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13613 Từ điển văn học VL36980 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13614 Từ điển văn học VL36981 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13615 Kinh tế nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa VL2985 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13616 Kinh tế nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa VL2986 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13617 Hùng Vương dựng nước VV1355 KMNL 0.33 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13618 Phân vùng địa lý tự nhiên VL556 KMNL 0.17 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13619 Cây gốc rừng miền Bắc Việt Nam VL810 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13620 Cơ sở địa lý tự nhiên VL216 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13621 Dụng cụ đo dung dịch bằng thủy tinh VL1975 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13622 Kỹ thuật khoan thăm dò VL1018 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13623 Bài ca hữu nghị VL640 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13624 Bài ca hữu nghị VL641 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13625 Bài ca hữu nghị VL642 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13626 Bài ca trên đường dài VV705 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13627 Bài ca trên đường dài VV713 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13628 Kết quả nghiên cứu cây nông nghiệp VL39056 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13629 40 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam VV37636 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13630 Lịch sử văn học Việt Nam VL2724 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13631 Lịch sử văn học Việt Nam VV31542 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13632 Họa sĩ Nguyễn Phan Chính VL1392 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13633 Sách học tiếng Nga VL3165 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13634 Sách học tiếng Nga VL3166 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13635 Sách học tiếng Nga VL3167 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13636 Cách mạng tháng 10 Nga và cách mạng Việt Nam VV437 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13637 Kỹ thuật thăm dò VL1017 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13638 Giáo trình cơ học lý thuyết VV1000 KMNL 0.02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13639 Những quy định và hướng dẫn VV21046 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13640 Lịch sử kinh tế các nước VL28259 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13641 Hùng vương dựng nước VV21942 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13642 Quyền bầu cử công dân VV36871 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13643 Các văn tự bán nướ của ngô đình diệm VV12385 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13644 Chuyện người ra trận VL1463 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13645 Những chặng đường vẻ vang VV26133 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13646 Con đường phát triển Việt Nam VV44151 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13647 Vì vinh dự đội VV27600 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13648 Bài ca phụ nữ Việt Nam VV16494 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13649 Tuân thủ pháp luật hợp đồng VL33411 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13650 Đỉnh cao mới của sự phát triển VV39457 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13651 Tập theo sức khỏe tập theo ý muốn VL29113 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13652 Sự tiếp thụ sinh học của dược phẩm VV23738 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13653 Chiến thắng biên hòa VV2871 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13654 Hoa lau trên chốt VV210705 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13655 Thế hệ anh hùng VV319 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13656 Lịch sử tư tưởng kinh tế VL20080 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13657 Vương Kiệt VL5584 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13658 Trước mùa mưa bão VV4592 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13659 Các trường sĩ quan và tuyển sinh quân sự VV35379 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13660 Các trường sĩ quan và tuyển sinh quân sự VV35380 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13661 Bàn về sự phát triển của quan niệm nhất nguyên về lịch sử VL5400 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13662 kế hoạch hóa kinh tế quốc dân VL23152 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13663 Lê Nin và Nhà nước VL12381 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13664 Báo cáo về xây dựng Chủ nghĩa xã hội VV22201 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13665 Tiếng gọi của đất VV4453 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13666 Phượng hoàng sơn VV4028 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13667 Phân bón ở Việt Nam VL5151 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13668 Khoai riềng khoai nước VL3478 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13669 Những bài thơ một tấm lòng VV38638 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13670 Những bài thơ một tấm lòng VV39640 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13671 Ca dao miền nam chống mỹ VV14760 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13672 Công đoàn trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội VV14769 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13673 Thơ quê hương VV20629 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13674 Quyết tâm đánh bại chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ VV5009 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13675 Tuổi trẻ anh hùng VL9719 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13676 Hoa trước lăng người VV23954 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13677 Lửa trong tp dẩm tối VV5936 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13678 Lửa trong tp dẩm tối VV5937 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13679 Trên đất Cẩm Bình VV7141 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13680 Trên đất Cẩm Bình VV7142 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13681 Đội du kích thiếu nhi Đình Bảng VV003 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13682 Con mèo rét VV2300 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13683 Ông già khốt ta bít VV6382 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13684 Kim Đồng VV9299 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13685 Cửa thép ký sự VL11427 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13686 Cơ cấu tổ chức và hạch toán kinh tế VL38294 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13687 Hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy VV35493 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13688 Làm thế nào để tăng diện tích và năng suất chè VL10157 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13689 Lời ru trên nương VN21218 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13690 Chướng ngại không nổ VV11362 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13691 Người tuyên truyền đỏ VV5596 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13692 Ông than đá VN757 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13693 Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật VL24238 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13694 Những quy định về công tác văn hóa quần chúng VV17130 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

685



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

13695 Những vấn đề tiết kiệm VL20324 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13696 Sau những tháng năm VV34496 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13697 Bài ca khắc nghiệt VN23738 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13698 Vườn hoa giữa núi VV4529 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13699 Vườn hoa giữa núi VV4530 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13700 Vì sự sống con đường VV3748 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13701 Sách học của người thợ xây VN20045 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13702 Nuôi gà ở gia đình VL41790 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13703 Công tác pháp chế tuyên truyền giáo dục VV32202 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13704 Chú bò tìm bạn VV1357 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13705 Nói với khơi xa VV21021 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13706 Bài giải các đề tuyển sinh Đại học VL36084 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13707 Chiến đấu trên mặt đường VV2856 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13708 Tội ác khủng bộ tra tấn tù đày VL4657 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13709 Chính trị kinh tế học VL4283 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13710 Thơ văn lê thánh tông VV42240 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13711 Nghiên cứu văn kiện đại hội VI VV42513 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13712 Dưới ngọn cờ Tổ quốc VV22896 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13713 Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc VV20989 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13714 Phẫu thuật và quản lý VL23753 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13715 Từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội - Tập 1 VV34036 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13716 Giới thiệu tác phẩm "Làm gì" của Lê Nin VV33989 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13717 Những quy định về công tác văn hóa quần chúng VV17129 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13718 Cương lĩnh quân sự của cách mạng vô sản VL4682 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13719 Cương lĩnh quân sự của cách mạng vô sản VL4683 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13720 Đại Nam nhất thống trí VV924 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13721 Vấn đề Đảng VV17872 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13722 Nhằm thẳng quân thù mà bắn VV6257 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13723 Nội dung xã hội và mỹ học tuồng đồ VL31040 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13724 Phòng trừ sâu loang và sâu xanh hại bông VV8217 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13725 Hỏi đáp về kỷ luật lao động VL192 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13726 Lôgic biện chứng VL34830 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13727 Miền Nam đại thắng VV1010 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13728 Chim đầu đàn VL974 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13729 Tâm lý học quân sự VV26642 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13730 Chế độ công tác phí VV1762 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13731 Chào đường 9 anh hùng VV2028 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13732 Năm mặt trời bùng nổ VV40779 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13733 Lê nin bàn về thanh niên VN21917 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13734 Hồ Chủ tịch hình ảnh dân tộc tinh hoa VV16234 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

687



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

13735 Hồi  ký về Juliux VV23771 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13736 Hồ Chí Minh quá khứ và hiện tại VV29036 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13737 Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác cán bộ VV14437 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13738 Tiếng chích chòe VV1065 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13739 Nhiệm vụ giai cấp công nhân và Công đoàn VV34610 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13740 Tìm hiểu sự lãnh đạo của đảng VV27318 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13741 Sinh hoạt và tư tưởng VV2792 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13742 Lên án chủ nghĩa thực dân VV887 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13743 Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh VV20707 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13744 Lê quý dật sử VV28181 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13745 Võ Văn Kiệt VL26143 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13746 Trung Quốc và các nước đang phát triển VV22721 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13747 Toàn thế giới ủng hộ chúng ta VV5342 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13748 Sức khỏe thể dục thể thao với các lứa tuổi VL15797 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13749 Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân triều tiên VL10880 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13750 Các nước tây á VV27009 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13751 Nhật lệnh, diễn từ và thư động viên VV14587 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13752 Bàn về cách mạng tư tưởng và văn hóa VV30681 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13753 Những câu chuyện về hội họa VV37904 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13754 Những miền đất nhớ VV496 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13755 Pháp luật quản lý VV23753 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13756 Pari sụp đổ VV9538 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13757 Phức tạp bội phần VV38800 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13758 Người chị cả VV23053 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13759 Người chị cả VV23059 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13760 Nghìn xưa văn hiến VV28443 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13761 Bộ tổng tham mưu xô viết trong chiến tranh VV24924 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13762 Văn kiện đại hội toàn quốc VL31229 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13763 Phương pháp cân đối trong xây dựng kế hoạch VV33253 KMNL 0.53 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13764 Hung gari VL37850 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13765 Hung gari VL37851 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13766 Tài liệu học tập và lý luận chính trị VV24308 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13767 Công nghệ sửa chữa máy công cụ VL22498 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13768 Mùa hoa ban nở VV29294 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13769 Trên công trường gang thép VL3659 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13770 Mưu trí quân sự VV17864 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13771 Tổ chức hệ thống thông tin kinh tế VV23330 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13772 Tư liệu cây dừa VL23329 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13773 Nhật ký tổ trưởng Công đoàn VV21290 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13774 Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi VL41505 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13775 Hóa học  của đất ngập nước VL12223 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13776 40 năm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân VV36304 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13777 Vật liệu cơ khí và công nghệ kim loại VL28440 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13778 Na dim hit met VL25835 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13779 Văn kiện đảng về công tác thanh vận VN368 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13780 Siêu âm và ứng dụng VL28817 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13781 Hỏi đáp về thực vật VL19949 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13782 Pro tein cơ sở của sự sống VL27005 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13783 Chữ viết trong các nền văn hóa VV33944 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13784 Trận đánh trên sông Bạch Đằng VV884 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13785 Hoa nào đẹp nhất VV5442 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13786 Một khoảng trời VN5442 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13787 Cô bé 20 VN1968 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13788 Công tác đội thủy nông VL190 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13789 Những bài chọn lọc về quân sự VV36770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13790 Người da gấu VL12512 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13791 Một số quy định về tiền lương VV34616 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13792 Hiệu ứng kinh tế sản xuất VV36321 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13793 Vật lý phổ thông VL15512 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13794 Những công trình kiến trúc VL23663 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13795 Tự học tốc ký VV17746 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13796 Chùm quả mùa đầu VV31679 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13797 Quyền làm chủ tập thể VV29940 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13798 Cây hoa bia VV823 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13799 Tên trùm mật vụ phát xít đức thú nhận VL36554 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13800 Hoa lư VV22162 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13801 Liên hợp quốc VV12571 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13802 Không thấy tên VV22876 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13803 Một số vấn đề  xây dựng đảng VL3433 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13804 Bao giờ tôi lên 6 VV5193 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13805 Ký sinh trùng học đại cương VL404 KMNL 0.54 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13806 Kinh tế chính trị VV29710 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13807 Văn kiện đại hội lần thừ IV VV19746 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13808 Lạng sơn xây dựng phòng tuyến an ninh biên giới VV34485 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13809
Những nữ anh hùng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
và XDChủ nghĩa xã hội VV3960 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

13810 Những nữ anh hùng VV3961 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13811 Văn nghệ vũ khí của cách mạng VL32856 KMNL 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13812 Mao tấn thảm kịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc VV38956 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13813 Nhân dân ta rất anh hùng VV5537 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13814 Tuổi thơ mãi mãi cùng ta VV40009 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13815 Sinh hoạt nhi đồng VL5465 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13816 Mô li e VL3403 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13817 Trên đất cẩm bình VV808 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13818 Diễn văn báo cáo chọn lọc VV21285 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13819 Về xây dựng đảng VV4383 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13820 Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân VV24318 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13821 Đẩy lùi nguy cơ chiến tranh hạt nhân VV24319 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13822 Kinh tế chính trị mác lê nin VV19111 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13823 Nguồn gốc và sự phát triển của những  sự bất đồng VV670 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13824 12 ngày rực rỡ chiến công làm nức lòng thế giới VV14692 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13825 Thời anh hùng thầm lặng VV552 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13826 Bên dòng cam ly VV6884 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13827 Bên dòng cam ly VV6885 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13828 Một số vấn đề trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam VV24977 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13829 Bãi biển gi rôn VV215 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13830 Dân quân tự vệ một lực lượng chiến lược VV16013 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13831 Men gia súc và men rượu VL42212 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13832 Ngô Gia Tự VL42037 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13833 Ngô Gia Tự VL42038 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13834 Các chất thông thường VL40523 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13835 Báo cáo xây dựng đảng VV29092 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13836 Tăng cường công tác vận dộng công nhân VV283 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13837 Văn học các thời kỳ VV1207 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13838 Sức mạnh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam VV19327 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13839 Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch VV15058 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13840 Giun đũa và bệnh giun đũa ở Việt Nam VL27921 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13841 Điện tử học trong công nghiệp VL26038 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13842 Điện tử học trong công nghiệp VL26039 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13843 Tổ chức lao động trong các cơ quan VV15979 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13844 Một số hiểu biết về Chủ nghĩa cộng sản VV21048 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13845 Bảo vệ bà mẹ và thai nhi VL20032 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13846 Kinh tế chính trị mác lê nin VV29711 KMNL 0.19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13847 Miền nam giữ vững thành công VV6515 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13848 Một số kinh nghiệm xây dựng và củng cố phong trào VV5377 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13849 Phê phán chủ nghĩa xét lại hiện đại VV14524 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13850 Đoàn kết và hợp tác toàn diện với liên xô VV22415 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13851
Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa trong công tác 
quản lý VL16601 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

13852 Tìm hiểu cách mạng tháng Tám VV1708 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13853 Thanh niên trong các lực lượng vũ trang VV31110 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13854 Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam VL14395 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

693



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

13855 Những cơ sở của xây dựng Đoàn VV26205 KMNL 0.72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13856 Các mác và ph.ăng ghen VL20400 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13857 Thơ VV10008 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13858 Lê nin người tổ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga VL20175 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13859 Hăng hái tiến lên dưới ngọn cờ vĩ đại VL5170 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13860 Hiểu thêm lịch sử VV1149 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13861 Ông tướng của tôi VV4803 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13862 Bản mèo xa xăm VV1031 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13863 Bàn về công tác giáo dục VV16528 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13864 Phân tích đất và cây trồng VL125 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13865 Cầu về nam VN087 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13866 Năm tháng đi qua VL23089 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13867 Sự phát triển của lê nin về lý luận mác xít VL10957 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13868 Tổng tập văn học Việt Nam VL32907 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13869 Khúc ca buổi sáng VL087 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13870 Cơ sở phương pháp lập kế hoạch VL14762 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13871 Thú rừng Việt Nam VL2439 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13872 Thú rừng Việt Nam VL2438 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13873 Về vấn đề học tập VV14748 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13874 Một số vấn đề về kế hoạch xây dựng Chủ nghĩa xã hội VL18662 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13875 Phân tiêu nước tiểu và cách sử dụng VV26748 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13876 Hai bà trưng VV16390 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13877 Tiếng ong bay VV19197 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13878 Lý tưởng ước mơ và nghĩa vụ VV6913 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13879 Không gia đình VV9160 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13880 Con đường của  các vật nuôi VV3739 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13881
Chủ nghĩa đế quốc ,giai đoạn tột cùng của Chủ nghĩa Tư 
bản VL5209 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

13882 Cuộc kháng chiến thần tốc của nhân dân Việt Nam VV1187 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13883 Tù tuyến đầu Tổ quốc VV3021 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13884 Chế độ tiền lương VV2129 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13885 Chế độ tiền lương VV2130 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13886 Nghiệp vụ công tác đội thiếu niên tiền phong VV4769 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13887 Đất nào cây ấy VV21819 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13888 Chiến tranh giữa bốn bức tường VL1307 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13889 Phòng ngừa vi phạm pháp luật VV37170 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13890 Đánh giá  trữ lượng thăm dò dầu mỏ VL35218 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13891 Hội chợ phù hoa VV26719 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13892 Hội chợ phù hoa VV8533 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13893 Măng duy viên VV768 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13894 Mùa xuân trên đại hồ VV3838 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13895 Mùa xuân trên đại hồ VV3842 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13896 Chuyện cái hồi VV833 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13897 Chuyện cái hồi VV834 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13898 Sao biển VV3811 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13899 Quà trung thu VL2155 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13900 Cầu về nam VL550 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13901 Cùng quyết tiến bước VV465 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13902 Phép tính vi phân và tích phân VL942 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13903 Đi tìm phép lạ VV17006 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13904 Thế chiến của va dòng thác cách mạng VV27209 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13905 Luật lệ giao thông đường bộ VV36702 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13906 Thiết kế máy thu vô tuyến điện VL12735 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13907 Sao sao VL5195 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13908 Đi xa thành phố VV3396 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13909 Những hiểu biết cần thiết của người công nhân VV26955 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13910 Những hiểu biết cần thiết của người công nhân VV26956 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13911 Sách học của người thợ xây VN20046 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13912 Văn kiện đại hội Công đoàn VV21468 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13913 Tổ chức quá trình học tập kinh tế chính trị VV32608 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13914 Giáo trình kinh tế nông nghiệp VL76845 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13915 Vai trò giáo dục của âm nhạc VV16011 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13916 Chuyện một người cha VV17625 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13917 Phức tạp bội phần VV37894 KMNL 0.34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13918 Cơ sở sản xuất vật chất của Chủ nghĩa xã hội VL7117 KMNL 0.19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13919 Trái tim băng giá VV27182 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13920 Phía trước VV6393 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13921 Bàn về đổi mới tư duy VV42170 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13922 Giữ vững sơn hà VV9214 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13923 Nạ nhân kỳ lạ VV10798 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13924 Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch VV726 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13925 Hạt giống mới VV678 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13926 Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên VV684 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13927 Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên VV686 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13928 Bài ca hữu nghị VL643 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13929 Độc tấu ghi ta VL2255 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13930 Độc tấu ghi ta VL2250 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13931 Dân ca soạn cho sáo VV2248 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13932 Hòn đảo chân ren VV1472 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13933 Qua sông VV1512 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13934 Txatb VL793 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13935 Thép ta vẫn ra lò VV680 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13936 Thép ta vẫn ra lò VV681 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13937 Thép ta vẫn ra lò VV682 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13938 Thép ta vẫn ra lò VV683 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13939 Phù đổng thiên vương VV270 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13940 Phù đổng thiên vương VV271 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13941 Phù đổng thiên vương VV272 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13942 Tiếng hát bên bờ suối nhu VV66769 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13943 Tình quân dân VL687 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13944 Tình quân dân VL688 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13945 Tình quân dân VL689 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13946 Trẻ em là hoa của đất VV9257 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13947 Đất nước tháng mười VV1887 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13948 Hạt thóc hậu phương VN670 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13949 Thuốc nam dùng trong gia đình VL28113 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13950 Cấp cứu ngoại khoa VL25638 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13951 Con gái cô út tịch VV2037 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13952 Phấn khởi tin tưởng tiến lên VV14733 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13953 Ứng dụng phương pháp thống kê VL13862 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13954 Đại nam nhất thống trí VV15449 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13955 Chương trình đội viên VV4747 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13956 Những niềm vui đầu tiên VV7668 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13957 Sách học tiếng Trung Quốc VL23338 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13958 Hội đồng tương trợ kinh tế VV25091 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13959 Hội đồng tương trợ kinh tế VV25092 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13960 Chiến tranh và hòa bình VV13879 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13961 Thế đi lên của ta trên mặt trật ngoại giao VL13854 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13962 Hỏi đáp về tình hình nhiệm vụ VV5347 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13963 Đời tôi trên sân khấu tuồng VV18185 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13964 Tình hình kinh tế miền bắc hiện nay VV17082 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13965 Măng tầm vông VV5932 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13966 Tên người là cả một niềm thơ VV38161 KMNL 0.47 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13967 Tên người là cả một niềm thơ VV38162 KMNL 0.47 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13968 Tên người là cả một niềm thơ VV38163 KMNL 0.47 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13969 Một bước thất bại của bọn bành trướng VV35118 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13970 Một bước thất bại của bọn bành trướng VV35119 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13971 Triết học mác lê nin VL26044 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13972 Kỹ thuật trồng khoai tây VL24104 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13973 Nguyễn phong sắc VV26959 KMNL 0.72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13974 Vladimia VL5876 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13975 Những người công dân VV5738 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13976 Ngọn cờ của Lê nin và của Bác Hồ VV34333 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13977 Góp phần tìm hiểu nghệ thuật thơ ca VV34376 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13978 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  V VV32495 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13979 Về sức mạnh tổng hợp của cách mạng Việt Nam VV18687 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13980 Dược lý thời khắc VL32290 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13981 Vui hè thắng mỹ VN071 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13982 Bước ngoặt hiểm nghèo VL9257 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13983 Lê nin toàn tập VL11938 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13984 Tàn xuân mỹ ngụy VV3145 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13985 Đôi điều tâm đắc VV6002 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13986 Trường ca Tây Nguyên VV3202 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13987 Cây chủ thả cánh kiến đỏ VL8664 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13988 Tìm hiểu nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam VV21892 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13989 Mặt trời VV28276 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13990 Bảo quản thóc VL27888 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13991 Sau khi giải ngũ VV38810 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13992 Em ở nơi đâu VV2888 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13993 Mặt trời VV28277 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13994 Kinh đô cũ hoa lư VV490 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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13995 Tháng năm biết nói VL9020 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13996 Hướng dẫn đọc điện tim VL16135 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13997 Niềm hy vọng thiêng liêng VV28757 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13998 Những bài toán sơ cấp chọn lọc VL41678 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

13999 Lịch triều tạp kỹ VV16764 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14000 Từ điển thực phẩm anh việt VL26952 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14001 Tuân thủ pháp luật hợp đồng VL33442 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14002 Đề cương giải thích VV33305 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14003 Nắng VV18439 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14004 Nắng VV18440 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14005 Tuyển tập Tế Hanh VL27485 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14006 Thơ VV41291 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14007 Thao thức VV38661 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14008 Thơ văn nguyễn công trứ VV35432 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14009 Thơ văn nguyễn công trứ VV35434 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14010 Tuổi 17 VV10161 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14011 Nhân dân ta rất anh hùng VV17064 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14012 Na xchi a thi đua VV17604 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14013 Thượng kinh ký sự VV11801 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14014 Victohuygo ở Việt Nam VV26760 KMNL 23.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14015 Thơ Nguyễn Bính VV29385 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14016 Người qua vùng nắng VV27828 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14017 Người mình VV19754 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14018 Tuyến lửa VV3607 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14019 Tuyển tập truyện ngắn VV35866 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14020 Tuổi trẻ đường 9 VV15900 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14021 Tuổi trẻ đường 10 VV13281 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14022 Tên trùm mật vụ phát xít đức thú nhận VL24386 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14023 Tên trùm mật vụ phát xít đức thú nhận VL24390 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14024 Tia sáng diệu kỳ VL35164 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14025 Văn học Việt Nam VL10255 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14026 Phương tây văn học và con người VV12879 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14027 Những khoảng cách còn lại VV24428 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14028 Sử ký VV12090 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14029 Lxatb VL4785 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14030 Lxatb VL4794 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14031 Pù nải hò VL990 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14032 Tổ chức và quản lý VL18525 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14033 Vật lý phổ  thông trình bày theo lối mới VL15513 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14034 Sư đoàn sông lam VV24681 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14035 Sư đoàn sông lam VV24684 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14036 Sư đoàn sông lam VV36960 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14037 Tuổi trẻ anh hùng VV998 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14038 Tìm biết qua xác chết VV27961 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14039 Tiến vào béc lanh VV8558 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14040 Thơ văn phan bội châu VV39984 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14041 Phê bình và tiểu luận VV14169 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14042 Phiên tòa VV38873 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14043 Thơ văn nguyễn công trứ VV9903 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14044 Tổ chức và phương pháp công tác nghiên cứu khoa học VV13643 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14045 Thay người đi xa VV15259 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14046 Truyện tum tiêu VV41449 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14047 Phú riềng đỏ VV11173 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14048 Từ các khuê văn đến quán trung tân VV21740 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14049 Những ngày chiến đấu VV14243 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14050 Những ngày sắp đến VV24452 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14051 Những ngày sắp đến VV24453 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14052 Thơ văn nguyễn công trứ VV35574 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14053 Thơ tuổi hai mươi VV10117 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14054 Thơ oma khayam VV27662 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14055 Thơ oma khayam VV27763 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14056 Thơ oma khayam VV2043 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14057 Thơ VV23233 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14058 Thơ VV9953 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14059 Phiên tòa VV9534 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14060 Trận địa giữa ruộng bậc thang VL10604 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14061 Tìm hiểu hiến pháp nước chXã hội chủ nghĩaViệt Nam VL21888 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14062 Bài ca trái đất VV5538 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14063 Những cơ sở nhiệt học kỹ thuật VL13885 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14064 Hệ tư tưởng đức VV42033 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14065 Thơ VV9826 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14066 Thơ VV10113 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14067 Liên minh đoàn kết chiến đấy đời đời bền vững VV714 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14068 Ngọn cờ của lê nin và của Bác Hồ VV34334 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14069 Phân tích giới hạnh các bản mỏng VL127 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14070 Lê nin toàn tập VL12673 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14071 Cao điểm cuối cùng VV2939 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14072 Đại nam thực lực VL3686 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14073 Tuyển tập thơ thiếu nhi VV6089 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14074 Người chị cả VV1249 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14075 Hoa đất VV12702 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14076 Nhà văn hóa quận huyện xã VV23649 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14077 Nhà văn hóa quận huyện xã VV23650 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14078 Tư liệu rầy nâu VL20976 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14079 Hồi phục cơ năng sau chấn thương VL19221 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14080 An ban ni VN064 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14081 Thăm dò lòng đất VL36911 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14082 Chủ nghĩa xét lại về triết học VV36358 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14083 Niên giám thống kê VL42957 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14084 Các nguyên lý và quá trình sinh học VL29426 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14085 Chất dẻo làm bao bì dược phẩm VL35206 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14086 Những nguyên lý tiến hóa hình thái thực vật hạt kiến VL14991 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14087 Phương pháp tăng năng suất lao động VV36917 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14088 Cấu tạo động cơ điêden tàu thủy VL17000 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14089 Kỹ thuật sản xuất kẹo VV950 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14090 Phòng và chống bệnh phó thương hàn lợn VL43058 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14091 Tổ chức phương pháp công tác nghiên cứu khoa học VV16406 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14092 Đặng thai mai VV19958 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14093 Hai bàn tay em VN3394 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14094 Một vùng mặt trận VV9510 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14095 Hành quân theo đường bác VV30991 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14096 Dưới cờ trung hiếu VV13520 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14097 Mắt những người đã khuất VV28081 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14098 Hướng dẫn hoàn thiện chế độ quản lý mới VV35058 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14099 Dân tộc nhân dân khoa học VV36883 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14100 Đường vào toán học hiện đại VL19946 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14101 Phương pháp thí nghiệm chăn nuôi VL8690 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14102 Thôn tiểu bắc đẩu VV638 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14103 Thống kê dân số VL24923 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14104 Việt Nam trong phim của hai nốp xki VL35071 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14105 Lao nhiễm mỡ VL24750 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14106 Gia đình bút đen brut VV16678 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14107 Bút ký người dự thẩm VV28263 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14108 Giảng văn VV32982 KMNL 0.97 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14109 Đôi mắt trẻ thơ VV15736 KMNL 0.72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14110 Gương mặt tôi yêu VV20667 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14111 Nhị độ mai VL3540 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14112 Khoảng trống đêm tất niên VV29606 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14113 Hồng lâu mộng VV12455 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14114 Khối vuông ru bích VL25676 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

706



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

14115 Văn kiện đại hội VV455 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14116 Thiết kế đập đất VL14205 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14117 Thơ VV460 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14118 Sống trong mồ VV9774 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14119 Nơi giáp mặt VV13543 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14120 Chất dẻo làm bao bì dược phẩm VL35205 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14121 Nghề nguội VL15752 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14122 Thống kê dân số VL24924 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14123 Chèo và công dụng VV35204 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14124 Luật Công đoàn VV6715 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14125 Chế rượu vang trái cây VL35060 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14126 Dây lưới sợi tổng hợp VL18734 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14127 Vè yêu nước VV3230 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14128 Lặn VV18605 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14129 Khai thác và chế biến nhựa thông VN726 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14130 Những bệnh thông thường về họng VL30027 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14131 Những vấn đề kinh tế chất lượng sp nông nghiệp VL34145 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14132 Công trải xây dựng Tổ quốc VL24450 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14133 Vốn lưu động trong xí nghiệp vận tải oto VL40599 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14134 Lời ru của mẹ VV5498 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14135 Nuôi gà công nghiệp ở gia đình VL22376 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14136 Tuyển chọn và đào tạo vận động viên bơi trẻ VV34792 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14137 Cầu vòng tháng sáu VV39620 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14138 Chuyện ở bình nguyên VL3168 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14139 Giải đáp về bệnh tật ở trẻ em VL35419 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14140 Bảo quản lương thực và một số sản phẩm VL11038 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14141 Nguyễn du truyện kiều VV37482 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14142 Kỷ niệm 200 năm năm sinh nguyễn du VV10908 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14143 Văn học về đề tài công nhân VV38843 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14144 Bài giải các đề tuyển sinh đại học VL19795 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14145 Nâng cao chất lượng đảng viên VV12483 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14146 Thuốc và cách sử dụng VL8130 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14147 Sử dụng vi sinh vật VV21434 KMNL 0.54 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14148 Cách mạng và khoa học xã hội VV42711 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14149 Hỏi đáp về chăn nuôi lợn VV19597 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14150 Chiều nay biển hát VV21202 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14151 Lê nin toàn tập VL13499 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14152 Sổ tay công tác thống kê VN23341 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14153 Kinh nghiệm vận động quần chúng VV12676 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14154 Xây dựng và nhân điển hình VV35528 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14155 Sổ tay sơ giải một số từ thường dùng VN34778 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14156
Tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa trong công tác 
quản lý VV16018 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14157 Tuổi 17 VV10155 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14158 Kỹ thuật sóng xentimet VL15764 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14159 Tuổi trẻ anh hùng VL2047 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14160 Cây chuối VL18436 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14161 Tuyển tập văn bia hà nội VV28744 KMNL 0.19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14162 Những chặng đường lịch sử vẻ vang VV15879 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14163 Người dao ở Việt Nam VV11988 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14164 Phương thức dinh doanh rừng VL8653 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14165 Phủ biên tạp lục VL9689 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14166 Nội khoa cơ sở VL8253 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14167 Sau khi giải ngũ VV639 KMNL 0.68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14168 Tiểu thuyết Việt Nam hiện đại VV15983 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14169 Chủ nghĩa xã hội khoa học VV29543 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14170 Những cây thuốc và thuốc Việt Nam VL10854 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14171 Văn kiện về công tác đảng VV10438 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14172 Phong trào thơ mới VV32989 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14173 Những quy luạt địa lý chung VL18707 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14174 Phức tạp bội phần VV25912 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14175 Phức tạp bội phần VV25913 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14176 Trưởng thành VL9932 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14177 Trưởng thành VV28317 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14178 Du hành trong vũ trụ nhỏ VV9314 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14179 Khu nhà mới VV11501 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14180 Tuổi trẻ anh hùng VV9999 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14181 Cái đẹp VV38903 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14182 Sao đổi ngôi VV24666 KMNL 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14183 Sao đổi ngôi VL785 KMNL 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14184 Nối gót anh hùng VV9570 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14185 Tuyên ngôn độc lập VV530 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14186 Cơ sở hóa học bảo vệ thực vật VL5814 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14187 Công tác quản lý hệ thống thủy lợi miền núi VL15010 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14188 Na đê giơ đa VV12978 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14189 Công tác thi đua sản xuất của Công đoàn VV5151 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14190 Giản dạy hóa học phục vụ sản xuất nông nghiệp VL1569 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14191 Cây lạc VL707 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14192 Giải phẩu thực vật VL2657 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14193 Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch VV722 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14194 Bột mì vĩnh cửu VL2246 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14195 Truyện ngụ ngôn Việt Nam VV27124 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14196 Sưu tập chuyên đề xã hội học gia đình VV40488 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14197 Các máy khuấy trộn trong công nghiệp VL27475 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14198 Công tác quản lý hệ thống thủy lợi miền núi VL15011 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14199 Khúc hát về một dòng sông VV13294 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14200 Trả lời bạn gái VV37412 KMNL 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14201 Nhóm nấm hyphomycetes VL27470 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14202 Gương chiến đấu và những người cộng sản VV14611 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14203 Tìm hiểu dụng cụ đo điện VL13145 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14204 Thầm lặng VV19470 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14205 Rầy nâu hại lúa nhiệt đới VV29916 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14206 Ảnh hưởng của rừng đến môi trường VL694 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14207 Toán học là gì VL36750 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14208 Thực tế không phô trương VV18394 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14209 Thị trường và cơ chế thị trường  ở nước ta VV44289 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14210 Con nai đen VV3207 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14211 Xây dựng môi trường giáo dục Xã hội chủ nghĩa VV40945 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14212 Vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thực phẩm VL35086 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14213 Về cơ cấu nông nghiệp Việt Nam VL22589 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14214 Nâng cao chất lượng nông sản VL22598 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14215 Những ngõ phố người đường phố VV21004 KMNL 0.39 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14216 Những lời ca chưa đủ VV9194 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14217 Những con người trên mặt nước VV25994 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14218 Về lý luận và phê bình văn học VV37648 KMNL 0.71 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14219 Về một mùa gió thổi VV2083 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14220 Sổ tay sâu bệnh VN28352 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14221 Chăm sóc bện phổi trong gia đình VV26860 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14222 Chăm sóc bện phổi trong gia đình VV26861 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14223 Từ nhà máy đến chiến hào VL13292 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14224 Người bạn đọc ấy VV6037 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14225 Truyền thống lát xa vông VL12487 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14226 Từ ánh lửa hàn VV1607 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14227 Từ ánh lửa hàn VN550 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14228 Thơ VV349694 KMNL 0.01 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14229 Thơ VV34695 KMNL 0.01 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14230 Thơ VV34697 KMNL 0.01 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14231 Sao đổi ngôi VL786 KMNL 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14232 Thế kỷ ánh sáng VL10095 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14233 Trừng phạt VL12322 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14234 Sau khi giải ngũ VV25897 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14235 Thơ văn yêu nước và cách mạng VV9943 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14236 Phê phán văn học hiện sinh chủ nghĩa VV2245 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14237 Như hòn non nước VV11522 KMNL 0.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14238 Như hòn non nước VV11523 KMNL 0.23 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14239 Nếp cũ gia đình VV1775 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14240 Nhân dân miền nam nhất định thắng VV5473 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14241 Bàn về cách mạng tư tưởng và văn hóa VV13315 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14242 Mạch nước trong VV26677 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14243 Bến quê VV25665 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14244 Bến quê VV25666 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14245 Lê nin những bài học của công xã VL5470 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14246 Lê nin những bài học của công xã VL5471 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14247 Về văn hóa van nghệ VV14125 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14248 Trong rừng de hương VV16699 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14249 Sau khi  giải ngũ VV38813 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14250 Truyện chiến tranh chống nhật VV10156 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14251 Phong trào thơ mới VV22058 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14252 Trường ca Tây Nguyên VV10872 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14253 Những nữ anh hùng VV2004 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14254 Người mẹ VV5941 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14255 Giáo dục thiếu nhi VV1396 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14256 Giáo dục thiếu nhi VV1399 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14257 Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại VL9700 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14258 Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại VL9703 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14259 Những lời dạy của Hồ Chủ tịch VV22393 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14260 Năm thứ nhất VV2531 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14261 Thượng cam lĩnh VV7366 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14262 Bóng mây VL3938 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14263 Báo có hoạt động của ban chấp hành trung ương VL23549 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14264 Khu nhà mới VV11499 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14265 Phượng hoàng con VV1212 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14266 Ai giỏi nhất VV4815 KMNL 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14267 Sao trên đồng muối VV12416 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14268 Năm thứ nhất VV2534 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14269 Trên đồng đất hồng thái VV325 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14270 Mấy nét về tình hình công gô VV7256 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14271 Các đối tượng kiểm dịch thực vật VL43010 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14272 Cây trẩu VV43057 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14273 Những quy định về chính sách đối với kinh tế VV43016 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14274 Sổ tay sơ giải một số từ thường dùng VN34777 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14275 Chim Việt Nam VL16876 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14276 Sổ tay người viết truyện ngắn VN2701 KMNL 0.33 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14277 Về xây dựng nền văn hóa mới VV37123 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14278 Trường ca Tây Nguyên VV10873 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14279 Thể dục chữa bệnh và phòng bệnh VL29337 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14280 Lê nin toàn tập VL8275 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14281 Văn hóa xã hội chủ nghĩa VV34515 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14282 Lịch sử Việt Nam sơ giản VV115 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14283 Về vấn đề xây dựng con người mới VV28410 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14284 Đài truyền thanh xóm giếng VV201 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14285 Chế độ Xã hội chủ nghĩa và nhà nước chuyên chính vô sản VV40675 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14286 Về vai trò Công đoàn cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội VL14050 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14287 Luật cờ quốc tế VL22847 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14288 Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng VV16583 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14289 Không gia đình VV14301 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14290 Những ngôi sao xa xôi VV14786 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14291 Lời ru của mẹ VV4597 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14292 Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị VV41247 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14293 Những bức thư kể chuyện Bác Hồ VV37119 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14294 Vì nước vì dân VN317 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14295 Những bức thư từ sài gòn VL853 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14296 Đôi lợn ai mua VL1381 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14297 Hỏi đáp về điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh VV43313 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14298 Lược sử sinh học VL11756 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14299 Cây lạc VV44292 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14300 Công trình làm sạch nước thải VL25684 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14301 Trò chơi bổ trợ điền kinh VL1894 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14302 Cái đẹp một giá trị VV38904 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14303 Cái đẹp một giá trị VV38905 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14304 Trăm nghề của nhà địa chất VL11828 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14305 100 tình huống trong quản lý VV37874 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14306 Cây sắn VV44296 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14307 Thị trấn biên giới VV29832 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14308 Thị trấn biên giới VV29835 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14309 Thị trấn biên giới VV29839 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14310 Nghị quyết của hội nghị trung ương lần thứ VII VV17881 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14311 Hà nội nửa đầu thế kỷ XX VV27380 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14312 Một số vấn đề chính sách kinh tế tài chính VL18366 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14313 Suy nghĩ về những bức thư VV20454 KMNL 0.11 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14314 Ba bài huấn luyện chính trị cơ bản cho đoàn viên VV4308 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14315 Chiến tranh nhân dân của ta đã đánh thắng chiến tranh VV2757 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14316 Phấn khởi tin tưởng tiến lên giành thắng lợi VV14735 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14317 Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta VV17049 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14318 Giới thiệu tác phẩm làm gì của lê nin VV16641 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14319 Thái độ lao động mới VV2376 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14320 Một dân tộc bách chiến bách thắng VV13155 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14321 Một dân tộc bách chiến bách thắng VV13156 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14322 Con đường phát triển ở Việt Nam VV29030 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14323 Một dân tộc bách chiến bách thắng VV13154 KMNL 0.61 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14324 Cuộc họp mặt các chiến sĩ VV27540 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14325 Những trang sử đội vẻ vang VV6203 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14326 Chủ nghĩa mác lê nin bàn về lịch sử VL5447 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14327 Báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng VV20322 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14328 Đội ngũ ta điệp điệp trùng trùng VV6335 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14329 Xây dựng tư tưởng làm chủ tập thể VV2237 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14330 Giáo dục truyền thống VV29132 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14331 Về vấn đề cam pu chia VV20137 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14332 Kể chuyện Ngô Gia Tự VV9346 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14333 Bài hát truyền thống đội VN3707 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14334 Có lợi cho ai VV6789 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14335 Những nhà vật lý nổi tiếng thế giới VL52051 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14336 Thành phố tháng tư VV35635 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14337 Sinh hoạt chủ đề VN34372 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14338 Sinh hoạt chủ đề VN34373 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14339 Sự nghiệp quân sự của lê nin VL6580 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14340 Lê nin toàn tập VL5428 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14341 Lê nin người thầy vĩ đại của giai cấp vô sản VV4354 KMNL 0.24 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14342 Triết học thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa VL20383 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14343 Góc sân và khoảng trời VV2975 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14344 Ánh sáng trong rừng hạnh phúc VV9310 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14345 Chú chuột ngốc nghếch VV6619 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14346 Đi tham sáu tỉnh biên giới VV5005 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14347 Nghìn xưa văn hiến VV16166 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14348 Các Công đoàn trên thế giới VL350 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14349 Con người trở thành khổng lồ VL9196 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14350 Hai sách lược của đảng dân chủ Xã hội chủ nghĩa VV10495 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14351 Về quê bác VV10062 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14352 Về quê bác VV10063 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14353 Về quê bác VV10064 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14354 Những nghiên cứu bảo vệ thực vật VL15984 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14355 Nhà trong vũ trụ VV4568 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14356 Nhà trong vũ trụ VV4570 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14357 Nhà trong vũ trụ VV4571 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14358 Quản lý thống nhất ngành xây dựng VV25812 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14359 Luật lệ giao thông vậ tải VV27432 KMNL 0.19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14360 Những cơ sở nhiệt học kỹ thuật VL699 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14361 Điều trị loạn nhịp tim VL22228 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14362 Phong cách học tập mới VV1870 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14363 Tổ trưởng sản xuất VV37794 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14364 Khoán và trả lương theo sản phẩm VL37875 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14365 Triệu sinh tài VV6103 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14366 Vùng mỏ VL6060 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14367 Lược truyện các tác gia Việt Nam VV13495 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14368 Đau quanh khớp vai VL31601 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14369 Cơ giới hóa nông nghiệp VL37200 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14370 100 câu hỏi về tài chính xĩ nghiệp VL16325 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14371 Sơ dẫn nuôi tằm VV14800 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14372 Những quy định về đào tạo và bồi dưỡng công nhân VL14028 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14373 Nàng dâu quý như vàng VV40869 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14374 Ánh lửa niềm tin VV1107 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14375 Triệu sinh tài VV6104 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14376 Bệnh tim mạch với người lớn tuổi VL16133 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14377 Nữ bác sĩ trinh VV16948 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14378 Sự phát triển và những áp dụng của khái niệm VV22862 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14379 Đại nam thực lực VV19047 KMNL 0.17 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14380 Đạp tan thần tượng không lực hoa kỳ VL17361 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14381 Những thủ đoạn bóc lột của tư bản pháp ở Việt Nam VV12662 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14382 Triết học mác lê nin VV16938 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14383 Chinh phục người khổng lồ vô  hình VV17515 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14384 Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu VV4326 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14385 Đại việt sử ký toàn thư VL15726 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14386 Về hợp tác hóa nông nghiệp VL16626 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14387 Tiếp tục đổi mới ổn định vững chắc VV44285 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14388 Về tư cách người đảng viên cộng sản VN17528 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14389 Vì một nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa VV25581 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14390 Dòng sông ánh sáng VV36359 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14391 Dòng sông ánh sáng VV36360 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14392 Thơ VV34706 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14393 Trả lời 100 câu hỏi về luật hôn nhân và gia đình VV43322 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14394 Kỷ luật quân đội và trách nhiệm của người chỉ huy VL41620 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14395 Về tư cách người đảng viên cộng sản VV847 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14396 Đại hội lần thứ VI của đảng VV41619 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14397 Đại hội lần thứ VI của đảng VV41620 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14398 Đại hội lần thứ VI của đảng VV41621 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14399 Đại hội lần thứ VI của đảng VV41622 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14400 Đại hội lần thứ VI của đảng VV41623 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14401 Tổ chức xí nghiệp VL24864 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14402 Tuyển tập sinh lý thực vật VL18892 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14403 Hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình VV32678 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14404 Hồ chí minh về xây dựng đảng VV20851 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14405 Hợp lý hóa lao động của người lãnh đạo VV26340 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14406 Xây dựng lực lượng công an nhân dân VL25830 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14407 Xứng đáng hơn nữa là tp mang tên bác VV21180 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14408 Chủ nghĩa xã  hội và tôn giáo VV13153 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14409 Mấy bài học qua cuộc bạo động phản cách mạng VL7255 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14410 Nguyên lý triết học mác lê nin VV903 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14411 Góp phần tìm hiểu nghị quyết về cải cách giáo dục VV19694 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14412 Nhân dân tán thuật đánh giặc giữ làng VV3815 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14413 Hăng hái tiến lên dưới ngọn cờ vĩ đại VL907 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14414 Hăng hái tiến lên dưới ngọn cờ vĩ đại VL908 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14415 Một lòng với đảng VV3699 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14416 Một sosos ngày kỷ niệm quốc tế quan trọng VV4640 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14417 Những mẩu chuyện trong thế giới ô tô VV38979 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14418 Sư đoàn 325 VV31173 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14419 Chống chủ nghĩa cá nhân VV872 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14420 Chống chủ nghĩa cá nhân VL906 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14421 Sư đoàn 325 VV31174 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14422 Đào tạo và giáo dục cán bộ đoàn VV26585 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14423 Đào tạo và giáo dục cán bộ đoàn VV26586 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14424 Những người con trung hiếu VV26493 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14425 Tính chất vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của Công đoàn VV16814 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14426 Phát huy khí thế ba sẵn sàng VV168 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14427 Cả loài người tiến bộ lên án ních xơn VV1106 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14428 Cả loài người tiến bộ lên án ních xơn VL13308 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14429 Niềm tin của cô giáo VV10044 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14430 Đạp tan thần tượng không lực hoa kỳ VL17362 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14431 Sức mạnh đoàn kết ý chí quyết thắng VV27341 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14432 Các mác tư bản VV17383 KMNL 0.21 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14433 Lút vích van Betoven VL5531 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14434 Điện biên VL316 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14435 Thơ văn lai châu VV130 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14436 Thung lũng đắc hoa VV30731 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14437 Thung lũng đắc hoa VV30733 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14438 Lịch sử văn học Việt Nam VV77209 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14439 Bản mèo xa xăm VV1033 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14440 Bên hàng rào tà cơn VV13124 KMNL 0.34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14441 Mấy kinh nghiệm bước đầu VL9002 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14442 Nàng dâu VV18856 KMNL 0.19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14443 Lửa từ đâu tới VV21661 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14444 35 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của đoàn VV15364 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14445 Phụ nữ miền nam Việt Nam VV15360 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14446 Tội ác diệt chủng của đế quốc mỹ VV7452 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14447 Sê khốp VL30042 KMNL 0.19 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14448 Lịch sử toán học VV2673 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14449 Trần trụi giữa bầy sói VV37981 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14450 Trần trụi giữa bầy sói VV37983 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14451 Bóng anh trên đường phố VV23396 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14452 Bóng anh trên đường phố VV23397 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14453 Tuyển tập luận văn quân sự VV24999 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14454 Bên hàn rào tà cơn VV13128 KMNL 0.34 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14455 Về cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại VV5227 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14456 Sao trên đồng muối VV12414 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14457 Sao trên đồng muối VV12415 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14458 Em loan đi học VN9514 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14459 Chỗ đứng VV14912 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14460 Na đê giơ đa VV12979 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14461 Trong vùng giải phóng ở miền nam VV8632 KMNL 0.13 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14462 Chính sách của đảng lao động Việt Nam VV5585 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14463 Huấn thị của hội đồng lao động và quốc phòng VV5216 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14464 Nàng dâu quý như vàng VV40870 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14465 Nhà tù xanh VV5705 KMNL 0.14 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14466 Ký chọn lọc VV542 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14467 Tuổi mười bảy VV25975 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14468 Trận địa giữa ruộng bậc thang VL10605 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14469 Phê phán văn học hiện sinh chủ nghĩa VV26842 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14470 Phê phán văn học hiện sinh chủ nghĩa VV26839 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14471 Tuổi thơ mãi mãi cùng ta VV10182 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14472 Trong rừng de hương VV16700 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14473 Trung nghĩa ca VV9931 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14474 Những ngày xa VL9160 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14475 Những ngày xa VV9161 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14476 Những ngày xa VV2016 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14477 Những người của bãi biển hi rôn VV13480 KMNL 0.56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14478 Những người của bãi biển hi rôn VV13484 KMNL 0.56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14479 Phê phán văn học hiện sinh chủ nghĩa VV1136 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14480 Thao thức VV38599 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14481 Thao thức VV25756 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14482 Tuổi mười bảy VV2073 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14483 Những hiểu biết cần thiết về thủy lợi/ Nguyễn Văn Cung VL24872 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14484 Những hình thức có trước sản xuất tư bản chủ nghĩa VV24349 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14485 Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân VL7315 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14486 Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh VV43500 KMNL 600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14487 Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Mông Cổ VL21261 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14488 Da và sức khỏe VL27928 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14489 Chiến tranh thế giới thứ hai/ Nguyễn Huy Quý VV25225 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14490 Đại Nam Quốc sử diễn ca VV18320 KMNL 3.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14491 Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh VV43502 KMNL 600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14492 Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng VV17232 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14493 Tìm hiểu thiên tài quân sự Nguyễn Huệ VL15490 KMNL 2.68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14494 Trung Quốc sau đại hội thứ XII VV23500 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14495 Vào trận hôm nay VV18297 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14496 Ba mươi năm lăm đấu tranh của Đảng VL11550 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14497
Sự phát triển thương nghiệp của nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa VL5322 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14498
Những đặc điểm tâm lý của việc thông qua những quyết 
định quản lí VV38194 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14499
Hành động chiến tranh của đế quốc Mỹ đối với nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa đã… VV7242 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14500 Hồ Chủ tịch với một vài vấn đề Văn hóa, văn nghệ VV14380 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14501 Sơ thảo lịch sử Nhà nước và pháp quyền Việt Nam . Tập 1 VL314 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14502 Bệnh ung thư dạ dày VL16479 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14503 Bàn về xây dựng Đảng VL9726 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14504 Ba mươi năm lăm đấu tranh của Đảng VL11549 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14505 Hà Nội: Con đường - dòng sông và lịch sử VV24049 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14506 Hỏi đáp về những hiện tượng vật lí. Tập 2 VL15254 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14507 Hồ Chủ tịch với một vài vấn đề Văn hóa, văn nghệ VV2041 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14508 Hạn khuống VV44361 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14509
Nhaận rõ vị trí của xí nghiệp ra sức cải tiến quản lý xí 
nghiệp VL13762 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14510 Mùa xuân và những phong tục Việt Nam VV17676 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14511 bàn về tự phê bình và phê bình VV23483 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14512 Về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười vĩ đại VL4666 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14513 Truyện cổ Pu péo VV28646 KMNL 350.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14514
Mấy quan điểm cơ bản và phương hướng lớn về chuyển 
hướng xây dựng và phát triển kt VL7477 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

726



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

14515 Chủ nghĩa Mao, sau Mao - Những vấn đề quân sự VV22530 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14516 Những loại đất chính miền Bắc Việt Nam VL1527 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14517 Bàn về giáo dục VL7230 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14518 Viên tướng của đạo quân chết VV3358 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14519 C.Mac bàn về thanh niên VV34264 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14520 Cách mạng vô sản và tên phản bội Cauxky VL21736 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14521
Chế độ chính sách đối với cán bộ nhân viên và diễn viên 
nghành văn hóa VV38933 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14522 Va len tin Xê Rốp VL24837 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14523 các lực lượng vũ trang của Nhà nước Xô viết VV25567 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14524 Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch VV10016 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14525 Lược sử Sinh học VV13234 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14526 Daân chủ tư sản và dân chủ Xã hội chủ nghĩa VV44279 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14527 Dạy con học Toán VL35341 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14528 Dưới cờ vinh quang của Đảng VV11311 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14529 Dưới lá cờ vể vang của Đảng vì độc lập tự do VL9976 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14530 Luyện vẽ mỹ thuật thi vào ngành kiến trúc VL29310 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14531 Dạy con học Toán VL35342 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14532 Bông Hồng của Bác VV25011 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14533 Xây dựng một nền văn nghệ lớn xứng đáng với nhân dân ta VV20178 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14534 Về sản xuất nông nghiệp VL7405 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14535 Vũ trụ đacx hình thành và đang phát triển thế nào VL31024 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14536 Vaăn hóa, văn nghệ Miền Nam dưới chế độ Mỹ ngụy VL25080 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14537 Từ điển Khowme - Việt VL21518 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14538 Mỹ thua đã rõ ràng VV5152 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14539 Sử dụng máy rèn dập VL27492 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14540 Thể dục chữa bệnh VV20165 KMNL 0.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14541 Từ nhà máy đến chiến hào VL11800 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14542 Thi công nhà bằng phương pháp nâng sàn VL26256 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14543 Từ chiếc đòn bẩy đến bàn tay khổng lồ VL18519 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14544 Tăng cường sức khỏe bằng bơi lội VL17935 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14545 Chủ nghĩa duy vật biện chứng: Lý luận và ứng dụng VV547 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14546 Chủ nghĩa xã hội và sự sáng tạo khoa học VV42244 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14547 Làm giàu từ chăn nuôi VL2167 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14548 Kỹ thuật nuôi dê sữa và phòng chữa bệnh VL2161 KMNL 13,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14549 V.I. lê Nin toàn tập VL13816 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14550 V.I. lê Nin toàn tập VL13815 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14551 Nguyên lý địa chất học VL14253 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14552 Nguyên lý địa chất học VL14258 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14553 Những vấn đề triết học của y học VV15320 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14554
Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh VV21135 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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14555 Quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng VL1005 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14556 Thử nghiệm và hiệu chỉnh các thiết bị điện VL1514 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14557 Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc thường dùng VV24769 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14558 Từ hứng thú đến tài năng VL22070 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14559 Ở một cửa hàng bách hóa VV40107 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14560 Olimpic Matsxcova 1980 thành tích và kỷ lục VV35762 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14561 Olimpic Matsxcova 1980 thành tích và kỷ lục VL23423 KMNL 4.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14562 Olimpic Matsxcova 1980 thành tích và kỷ lục VL23424 KMNL 4.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14563 Tác phẩm kinh điển về kinh tế chính trị … VV41248 KMNL 40.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14564 Trước ngôi nhà sàn của Bác Hồ nghĩ về lối sống Việt Nam VV37769 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14565 Thời đại Hùng Vương VV19204 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14566
Mấy vấn đề quân sự trong sự nghiệp gải phóng và bảo vệ 
đất nước VV25251 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14567 Tìm hiểu lịch sử - văn hóa Cam pu chia VV35301 KMNL 12.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14568 Sức sống mùa xuân VV34502 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14569 Công tác hội thẩm nhân dân VV528 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14570 Luược sử ngôn ngữ học VV36445 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14571 Triết học Mác Lê Nin VV29512 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14572 Tình yêu và bão táp VV22649 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14573 Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết VV20173 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14574 Đời đời ơn Bác VV1299 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14575 Tục ngữ Giáy VV45764 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14576 Quyền lợi vật chất của Công nhân viên chức nhà nước VL26725 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14577 Mấy vấn đề nghệ thuật quân sự Việt Nam VL6885 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14578 Mấy vấn đề nghệ thuật quân sự Việt Nam VL304 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14579 Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội VV24329 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14580 Giai thoại về Trạng Quỳnh VV1988 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14581 Bệnh truyền nhiễm ở bò sữa VL1575 KMNL 36,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14582 Argyle Turkey VL199 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14583 Mr. McGillicuddy's Clocks VL172 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14584 Sự nghiệp văn nghệ và sứ mạng của người nghệ sĩ VN906 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14585 Tuyển tập Tô Hoài VL29860 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14586 Những cung bậc của tình yêu VV53501 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14587 Thế giới tố cáo và lên án tội ác chiến tranh… VV21470 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14588 Sổ tay người trồng rau VL1129 KMNL 16,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14589 Học tập và rèn luyện thành người công nhân VL17444 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14590 Trò chơi vận động VV21963 KMNL 3.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14591 Tình bạn vĩ đại và cảm động VV14943 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14592 Khuynh hướng nhân đạo trong kiến trúc Xô Viết VV33613 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14593 Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc VL28099 KMNL 65.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14594 Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch VL12875 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14595 Tự học như thế nào VV33357 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14596 Lý thuyết hàm ngẫu nhiên VV31343 KMNL 4.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14597 Lê Quý Đôn toàn tập VL28747 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14598 Báo chí cách mạng Việt Nam VV37469 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14599 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại VV18527 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14600 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự nghiệp xây dựng nhà nước… VV32517 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14601 Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam… VV20143 KMNL 2.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14602 Cuộc sống và con người từ tuyến đầu Tổ quốc VL11987 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14603 Suy nghĩ về văn học VV29632 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14604 Bản án chế độ thực dân Pháp VV38824 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14605 Hỏi đáp về công tác Đảng VV31129 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14606 Sơ khảo lịch sử nghệ thuật Tuồng VV19375 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14607 Mỹ học - Khoa học diệu kỳ VL856 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14608 Một số vấn đề pháp lý về Đảm bảo quyền tự chủ VV41341 KMNL 40.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14609 Về chủ nghĩa bành trướng Đại Hán trong lịch sử VV33101 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14610 Vấn đề ngoại khoa trong loét dạ dày tá tràng VL10112 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14611 Phơ rê đê rích VL25798 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14612 Vài suy nghĩ mới về bệnh lý nhiệt đới ở Việt Nam VL36779 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14613 Tâm lý học VV3208 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14614 Phôi sinh học hiện đại VL28264 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14615 Phương pháp toán học trong thống kê VL20365 KMNL 1.47 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14616 Trong gia đình VV21936 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14617 Tâm lý học sáng tạo văn học VV27185 KMNL 2.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14618 Thủy hử Tập 6 VN286 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14619 Về công tác văn hóa văn nghệ VV13487 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14620 Bác Hồ trên đất nước Lê Nin VV30431 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14621 Bài ca chàng Đam san VV18027 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14622 Tuyển tập Phạm Hổ VV2400 KMNL 34,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14623 Mấy vấn đề về khoa học và giáo dục VV41052 KMNL 38.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14624 Đại Nam thực lục VL3677 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14625
Tìm hiểu ý nghĩa khoa học, cách mgj, thực tiễn trong 6 
điều dạy… VV22819 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14626 Lặn VV24636 KMNL 0.38 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14627 Lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp VV37176 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14628 Một số văn kiện của Đảng về công tác giáo dục VV30877 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14629 Sta lin toàn tập VL4299 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14630 Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Mông Cổ VV31465 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14631 Pháo binh Xuân 1975 VV37842 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14632 Vai trò nhiệm vụ Công đoàn Việt Nam VL4025 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14633 Những vấn đề tâm lý học trong chỉ huy bộ đội VV34935 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14634 Phương pháp nhận thức biện chứng VV42730 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14635 Phấn đấu vì một nền văn nghệ xã hội chủ nghĩa VV21563 KMNL 15.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14636 Về Xây dựng Đảng VV27898 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14637 Tuyển tập Nguyễn Huy Tưởng VL36210 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14638 Phương pháp của bộ Tư bản và những vấn đề … VV21292 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14639 Về vai trò nhiệm vụ của thanh niên VV28549 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14640 Phương pháp học tập lý luận, chính trị VV34832 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14641 Phỏng sinh học VL23481 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14642 Mấy vấn đề về nghệ thuật quân sự Việt Nam VL307 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14643 Thơ phú câu đối chữ hán VV9979 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14644 Bác Hồ sống mãi mở đường đại thắng VV22997 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14645 Gia đình thợ mỏ VV3011 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14646 Mấy vấn đề về nghệ thuật quân sự Việt Nam VL308 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14647 Truyện Lưu nữ tướng VV3450 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14648 Từ  loại danh từ trong tiếng Việt hiện đại VV16702 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14649 Triết học thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa VL15500 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14650 Tình nghĩa Việt Lào mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông VV26363 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14651
Sơ lược giới thiệu các nhóm dân tộc Tày, Nùng, Thái ở 
Việt Nam VL745 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14652 Bàn về chủ nghĩa Anh hùng cách mạng VV20825 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14653 Muốn thắng lợi phải chống tư tưởng hữu khuynh VV5201 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14654 Báo cáo về xây dựng chủ nghĩa xã hội VL16722 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14655 Bàn tay và khối óc VV23781 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14656 Thiên văn mới VV32904 KMNL 6.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14657 Triết học mác Lê nin VV31832 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14658 Thành cổ Việt Nam VL2400 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14659 Muốn thắng lợi phải chống tư tưởng hữu khuynh VV5200 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14660 Tâm hồn mẹ Việt Nam VL3147 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14661 Một số hiểu biết về chủ nghĩa cộng sản VV15876 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14662 Triết học mác Lê nin VV20352 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14663 Suức sống mùa xuân VV34503 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14664 Từ điển hóa học Việt Pháp VL36720 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14665 Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng VL4497 KMNL 0.02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14666 Thể dục chữa bệnh và phòng bệnh vận động liệu pháp VL20480 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14667 Tìm hiểu về nổ VL22109 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14668 Chiến tranh phá hoại tư tưởng VV40093 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14669
Những nhóm dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á ở Tây Bắc Việt 
Nam VL13765 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14670 Nhà nước của nhân dân Việt Nam VL16721 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14671 Tìm hiểu lịch sử báo chí Việt Nam VV27557 KMNL 48.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14672 Tìm hiểu về nổ VL22116 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14673 Các nước trên thế giới VV41157 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14674 Triết học mác Lê nin VV19126 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14675 Tình cảnh giai caapsa công nhân VL11182 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14676 Xây dựng Đảng VV34396 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14677 Suự nghiệp quân sự của Lê Nin VV1475 KMNL 0.82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14678 Cầu vồng dốc đứng VN27930 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14679 Nước Mỹ VV25962 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14680 Thắng lợi đầu tiên của cách mạng và một số bài… VV11460 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14681 Cuộc truy tầm kho vũ khí VV13568 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14682 Chỗ chúng tôi dã bình minh VV40540 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14683
Khai thác mọi tiềm năng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
kinh tế VV39222 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14684 Cuộc sống và ước mơ VV15632 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14685 Về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản VV41172 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14686
Đại dương - nguồn nguyên liệu vô tận cho công nghiệp 
Hóa học VL26465 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14687 Cánh buồm trắng VV7546 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14688 Xây dựng Đảng VV34395 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14689 Những ván cờ hay VV36889 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14690 Các bình diện của từ và từ Tiếng Việt VV26774 KMNL 20.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14691 35 năm hội đồng tương trợ kinh tế VV3555 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14692 35 năm chiến đấu và xây dựng VV30272 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14693 Một số kinh nghiệm trong chiến dịch Điện Biên Phủ VV8881 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14694 báo cáo xây dựng Đảng và sưa đổi điều lệ Đảng VV29093 KMNL 600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14695 Ba mươi năm lớn mạnh không ngừng chiến thắng vẻ vang VV22512 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14696 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 1 VL31122 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14697 Sổ tay người lái xe VL8492 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14698 Những ván cờ hay VV36888 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14699 Chiến tranh và hòa bình VL33271 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14700 Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của chúng ta VL21526 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14701 Triết học Mác Lê nin - Chủ nghĩa duy vật biện chứng VL26724 KMNL 15.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14702 Tìm hiểu khoa học - kỹ thuật trong lịch sử Việt Nam VL20416 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14703 Tìm hiểu lịch sử văn hóa nước Lào VV33312 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14704 Tuư bản phê phán khoa kinh tế chính trị VV19167 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14705 Ri hác Dooc gơ VL2937 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14706 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân VV31746 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14707 Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả VV38609 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14708 Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng sẵn sàng chiến đấu VL21201 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14709 Một số vấn đề về vùng kinh tế xã hội chủ nghĩa VL12097 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14710 Thể dục phòng và chữa cong vẹo cột sống trong học sinh VL30608 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14711 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân VV31745 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14712 Mấy vấn đề về khoa học và giáo dục VV41051 KMNL 38.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14713 Về đấu tranh vũ trang và lực lượng cũ trang nhân dân VL10488 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14714 Sổ tay kỹ thuật đóng tàu thủy VL2422 KMNL 4.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14715 Đời sống thực vật VL14243 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14716
Đế quốc Mỹ là dinh lũy chủ yếu của thế lực phản động thé 
giới VV16747 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14717 Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội… VV29435 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14718 Sao chổi và sao chổi Halaay VL26142 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14719 Sách học Tiếng Pháp VL23345 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14720 Chỉ tiêu và chỉ số phát triển con người VL8671 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14721 Tuyển tập nguụ ngôn Edop VV2118 KMNL 11,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14722 Lao động nguồn vô tận của mọi giá trị VL16617 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14723 Sổ tay các nước trên thế giới VN20360 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14724
Hỏi và đáp về hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam VV21233 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14725 Thời đại Hùng Vương VV19205 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14726 Địa lý các họ cây Việt Nam VL27931 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14727 When I say VL171 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14728
Những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý 
kinh tế VL24995 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14729
Hồ Chủ tịch nhà chiến lược thiên tài người cha thân yêu 
của các LLVTNDViệt Nam VL10192 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14730 Về xây dựng Đảng VV32478 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14731 Hoạt động phá hoại của bọn Mao ít ở Đông Nam chấu A VV35556 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14732 Những vấn đề lý luận của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam VV44148 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14733 Từ điển kỹ thuật bách khoa VL25806 KMNL 40.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14734 Từ điển Truyện Kiều VV16273 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14735 Bản chất tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mao VL2303 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14736 Vietnamese Studies VL375 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14737 Về đấu tranh vũ trang và lực lượng cũ trang nhân dân VL10487 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14738 Hoạt động của từ Tiếng Việt VV28689 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14739
Hành động chiến tranh của đế quốc Mỹ đối với nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa đã… VV8780 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14740 Những trang tiểu sử chính trị của Mao trạch Đông VV34780 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14741 Những câu chuyện về Vật lý tinh thể VL21234 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14742 Hồ Chí Minh và con người Việt Nam… VV44911 KMNL 400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14743 Hình thành niềm tin cộng sản cho thế hệ trẻ V18562 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14744 Những nguyên lí tiến hóa hình thái của thực vật hạt kín VL14990 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14745 Những vấn đề lý luận của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam VV44149 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14746
Những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý và tổ chức khoa 
học VV31590 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14747 Những cánh chim địa chất VL2490 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14748 Ngôn ngữ học VV37334 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14749 Những trang tiểu sử chính trị của Mao trạch Đông VV34781 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14750 Những sự kiện lịch sử Đảng VV23891 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14751 Valentin Xê rốp VL37847 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14752 Truyện cổ chọn lọc VV12671 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14753 Tình báo công nghiệp VL16749 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14754 Thời đại Hùng Vương VV14913 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14755 bàn về dân chủ vô sản VL14790 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14756 Tội ác giặc Mỹ trời không dung, đát không tha VV7190 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14757
Quân đội nhân dân Việt Nam - Những chặng đường chiến 
đấu VV36271 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14758 Quản lý ngành xây dựng VV30602 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14759 Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển… VL8065 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14760 Xô Viết Nghệ Tĩnh VV31596 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14761 Địa lý thổ nhưỡng với cơ sở thổ nhưỡng học VL29756 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14762
Quyết tâm giải phóng miền Nam, Bảo vệ miền Bắc, tiến tới 
hòa bình… VV15037 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14763 Quan điểm cơ bản về khởi nghĩa, chiến tranh và quân đội VV19952 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14764 Quaân sự địa phương sự hình thành và phát triển VV25609 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14765 Sự nghiệp quân sự của Lê Nin VL6799 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14766
Quyết tâm giải phóng miền Nam, Bảo vệ miền Bắc, tiến tới 
hòa bình… VV15035 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14767 Quân đội nhân dân Việt Nam và nhiệm vụ quốc tế cao cả VV38610 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14768 Những cơ sở lý thuyết của điện học VL18577 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14769 Các học thuyết về giá trị thặng dư VV457 KMNL 3.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14770 Xây nhà cho mình VL44599 KMNL 6,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14771 Xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang nhân dân VV180 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14772 Xung kích VV2559 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14773 Cấp cứu bệnh nội tiết VL38394 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14774 Từ điển hóa học Nga Việt VL20601 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14775 Lịch sử cách mạng Nga VL7219 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14776 Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Mỹ VL20707 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14777
Sự thất bại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật trong chiến 
tranh thế giới hai VV25804 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14778
Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm 
qua VL21664 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14779 Lịch sử cách mạng Nga VV10605 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14780 Những chất kỳ lạ trong cơ thể sinh vật VL19865 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14781 Những trang tiểu sử bí ẩn của trái đất VV22044 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14782 Nông học giải trí VL12355 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14783 Chữa chứng đau khớp bằng vận động VL27108 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14784 Những cơ sở lý thuyết của điện học VL1785 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14785 Những ví dụ và bài tập môn học quá trình và thiết bị… VV15305 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14786 40 năm văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam VV25293 KMNL 26.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14787 Quân đội hiện đại và kỷ luật VV22212 KMNL 6.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14788 Aánh sáng đây rồi VV3235 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14789 Những trang tiểu sử bí ẩn của trái đất VV22043 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14790
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VL5367 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14791 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch VV2486 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14792 Những ý kiến về văn học dân gian Việt Nam VV1259 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14793 Nhị độ mai VV16294 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14794 Tình đoàn kết chiến đấu vô sản Việt Pháp VV40169 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14795 Nông học giải trí VL14206 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14796 Những bức thư kể chuyện Bác Hồ VV37118 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14797 Những ví dụ và bài tập môn học quá trình và thiết bị… VV15309 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14798 Nhĩ châm, thủy châm, mai hoa châm VL2619 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14799 Những người con của giai cấp công nhân VL19072 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14800 Truyện và ký VV4074 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14801 Những cơ sở lý thuyết của điện học VL18576 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14802 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự nghiệp xây dựng nhà nước… VL10424 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14803 Bàn về tài chính VL16533 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14804 Tình đoàn kết chiến đấu vô sản Việt Pháp VV40171 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14805 Hồ CHí Minh với quan hệ ngoại giao Việt Pháp VV31300 KMNL 16,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14806 Bác của chúng ta VV37491 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14807 Con người - Những ý kiến mới về một đề tài cũ VV40551 KMNL 16.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14808 Nguyễn Huệ - Con người và sự nghiệp VL18467 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14809 Triết học Mác Lê nin VV31651 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14810 Tìm hiểu luật xuất bản VV29889 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14811 Sở thảo lịch sử nhà nước và pháp quyền Việt Nam VL6911 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14812 Bàn về thanh niên VV18181 KMNL 0.56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14813 Biện pháp bảo quản hàng hóa VL23500 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14814 Bệnh học tuổi già VL34273 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14815 Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác lê Nin VL17051 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14816 Những hằng số sinh lý trong lâm sàng nội khoa VL5744 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14817 Ngục Sơn La: Trường học đấu tranh cách mạng VV44547 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14818 Nước Mỹ VV25959 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14819 Nghệ thuật úa rối Việt Nam VV24486 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14820 Nguyễn Trãi VV30455 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14821 Những bông cỏ mặt trời VV29305 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14822 Những sự kiện lịch sử Đảng VV35844 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14823 Ngôn ngữ Fortran IV VV35910 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14824 Những kỳ quan trên thế giới VV25391 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14825 Nhớ lại và suy nghĩ VV42276 KMNL 55.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14826 Gia đình văn hóa mới VV3209 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14827 Giai đoạn mới của cách mạng và nhiệm vụ của Công đoàn VV15614 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14828 Uống nước nhớ nguồn VV24594 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14829 Con người - Những ý kiến mới về một đề tài cũ VV40552 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14830 Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản VV13115 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14831 Gió bấc VV3070 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14832 bản chất cái đẹp VV32847 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14833
Những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý 
kinh tế VV37301 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14834
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VV175 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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14835 Nguyên lý triết học Mác xít VV5166 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14836 Nghiên cứu sinh lí thực vật VL895 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14837
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VV184 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14838
Những số liệu chủ yếu về tình hình kinh tế các nước tư bản 
chủ nghĩa… VV34067 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14839 Nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại VV33612 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14840
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VV6640 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14841 Nhân dân ta rất anh hùng VV8380 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14842 Những chặng đường lichgj sử VV25206 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14843 Nguyên lý triết học Mác xít VV14066 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14844 Những sự kiện lịch sử Đảng VV35843 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14845 Chị Thiện VV27978 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14846 Nguyễn Trãi VV17719 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14847
Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân dánh thắng 
chiến tranh phá hoại VV17446 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14848
Quy phạm kĩ thuật thi công và nghiệm thu công tác đất và 
đóng cọc VL33112 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14849 Những điều kì lạ trong thế giới vi sinh vật VL35956 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14850
Những gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt 
Nam VV40398 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14851 Những mẩu chuyện về Lê Nin VL4005 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14852 Nguyên lý nhân bản trong triết học VL8908 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14853
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VV6643 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14854 Ngôn ngữ học: Khuynh hướng, lĩnh vực, khái niệm VV40339 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14855 Nhĩ châm, thủy châm, mai hoa châm VV029 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14856 Những kỷ niệm về Bác VV19612 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14857 Nắm vững quan điểm chỉ đạo của Hội nghị trung ương 4 VV34364 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14858 Nâng cao chất lượng sáng tác VL1264 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14859 Những bài viết và nói về quân sự VV24067 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14860 Triết học tư sản phương Tây hôm nay VV40126 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14861 Nhiệm vụ tổ chức của chuyên chính vô sản VV6671 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14862 Nghề cổ truyền. Tập 2 VV41616 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14863 Những quy luật địa lí chung của trái đất VL18738 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14864
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VV1856 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14865 Những ý kiến về văn học nghệ thuật dân gian Việt Nam VL7058 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14866
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VV6634 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14867 Nhiệm vụ tổ chức  và quản lý của chuyên chính vô sản VV6667 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14868
Những văn kiện của hội nghị lần thứ hai Đại hội đại biểu 
nhân dân toàn quốc khóa 2 VL1859 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14869
Những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý 
kinh tế VV37303 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14870 Nhà nước của nhân dân Việt Nam VV22453 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14871 Các vua Hùng đã có công dựng nước VV38863 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14872 Người bạn chiến đấu Palextin VL29999 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14873 Những câu chuyện về di truyền học VL39197 KMNL 7.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14874 Ngữ âm tiếng Việt VV25107 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14875 Người bạn chiến đấu Palextin VL30000 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14876 Những quy luật phát sinh và phát triển của chủ nghĩa xx hội VL400 KMNL 4.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14877 Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác lê Nin VL17050 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14878 Nấm mốc - Bạn và thù VN24687 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14879 Những bài nói và viết chọn lọc VV29637 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14880 Những mô hình kinh tế hộ nông dân miền núi đi lên VL31018 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14881 Nguyễn Trãi VV6868 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14882 Những câu chuyện về Vật lý tinh thể VL31403 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14883
Những quy định của nhà nước về công tác quy hoạch, kế 
hoạch… VV29531 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14884 Nhóm nấm Hyphommy ở Việt Nam VL36005 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14885 Những nguyên lý tiến hóa hình thái của thực vật hạt kín VL14994 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14886 Nghiên cứu về ngữ pháp Tiếng Việt VL980 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14887 Nữ bác học Ma ri qui ri VL22062 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14888 Nguyễn Huệ Phú Xuân VV26017 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14889 Những ngày thu ở Liên Xô VV34182 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14890 Những trang sử đá VV22803 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14891 Về tự phê bình và phê bình VV23496 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14892 Những sự kiện lịch sử Đảng VV34390 KMNL 12.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14893 Nổi đạy của Nguyễn Thái Bình VV17001 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14894 Nguồn định ổn định công suất nhỏ VL35685 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14895 Nông thôn Việt Nam trong lịch sử VV25677 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14896 Nước mắt và niềm vui VV39664 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14897
Những phương hướng cơ bản phát triển kinh tế và xã hội 
Liên Xô VV32009 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14898 Những ngày thu ở Liên Xô VL682 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14899 Những sự kiện lịch sử Đảng VV34391 KMNL 12.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14900 Những bí ẩn trong đất lúa năng suất cao VL31250 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14901 Chủ nghĩa xã hội khoa học VV29548 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14902
Hai sách lược của Đảng xã hội dân chủ trong cách mạng 
dân chủ VV14211 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14903 Công sự chiến đấu và hầm hố phòng tránh VV29924 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14904 Năm đời tổng thống Mỹ VV16877 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14905
Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân 
dân VV14335 KMNL 0.72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14906 Về tư cách người Đảng viên cộng sản VV16386 KMNL 0.92 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14907
Nguồn gốc và sự phát triển của những sự bất đồng giữa ban 
lãnh đạo VV6704 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14908 Nửa chuyến đi xa VV15136 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14909 Những ngày kỷ niệm và lịch sử VV19655 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14910 Những bài tập kỹ thuật chiến thuật bóng rổ VL21874 KMNL 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14911 Nửa chuyến đi xa VV15138 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14912 Những vấn đề cơ bản trong đường lối công nghiệp hóa VV21518 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14913 Nước cộng hòa nhân dân Hung ga ri VV31593 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14914 NHững vaăn bản về phòng chống tệ nạn xã hội VV46716 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14915 Những trận quyết chiến chiến lược vĩ đại VL10116 KMNL 0.56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14916 Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước VV24530 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14917 Các lực trong tự nhiên VV33762 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14918 Nước cộng hòa nhân dân Ăng gô la VV34414 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14919 Những bài chọn lọc về quân sự VV38616 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14920 Năm mươi năm hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam VV29679 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14921 Những vấn đề triết học của y học VL5319 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14922 Khí hậu nước ta VL17544 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14923 Khoa học về khoa học VV24725 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14924 Sổ tay lốp ô tô, máy kéo Liên Xô VL43136 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14925 Nữ bác học Ma ri qui ri VL13170 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14926 Nguồn gốc của gia đình VL5281 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14927 Ngọn lửa cách mạng đang rực cháy ở nông thôn Việt Nam VL12278 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14928 Ngôn ngữ học: Khuynh hướng, lĩnh vực, khái niệm VV40343 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14929 Những cơ sở khoa học của quản lý sản xuất VL23800 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14930 Những bài đăng trên báo Le Paria VV41523 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14931 Nhà văn và tác phẩm VV13529 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14932 Những quy luật cấu trúc và phát triển VL18065 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14933 Những phương pháp hóa lý trong phân tích VL14809 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14934 Những bài đăng trên báo La Parria VV41521 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14935 Xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang nhân dân VL6627 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14936 Những bài đăng trên báo La Parria VV41522 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14937 Xây dựng xưa và nay VV22495 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14938 Xây dựng chính quyền và các ngành luật VV42496 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14939 Khoa học và kinh tế của chủ nghĩa xã hội VV26305 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14940 Nhĩ châm, thủy châm, mai hoa châm VL2648 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14941 Nhật ký Diên An đặc khu ở Trung Quốc 1942 - 1945 VV21913 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14942 Năng lượng mặt trời phục vụ con người VL35042 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14943 Tình đoàn kết chiến đấu vô sản Việt Pháp VV40168 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14944 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác VV5316 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14945 Nghệ thuật biết thắng từng bước VV19629 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14946 Năm đời tổng thống Mỹ VV13900 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14947 Những quy luật địa lí chung của trái đất VL14709 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14948
Nguyễn Trãi - Một nhân vật vĩ đại trong lịch sử dân tộc 
Việt Nam VV10870 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14949 Noi theo đường lối văn nghệ Mác Lê Nin của Đảng VV2105 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14950
Những vấn đề cơ bản về kinh té thương nghiệp xã hội chủ 
nghĩa VL11387 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14951 Những bài nói và viết chọn lọc VV19218 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14952 Nguyên lý Mỹ học Mác Lê Nin VV1374 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14953
Nắm vững đường lối chiến tranh nhân dân dánh thắng 
chiến tranh phá hoại VV14181 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14954 Nguyễn Trãi VV10905 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14955 Những vấn đề lịch sử xã hội nguyên thủy VL10727 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14956 Nước Mỹ và Đông Dương VV27045 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14957 Những vấn đề lịch sử xã hội nguyên thủy VL10728 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14958 Thế nào là quân nhân có đạo đức VV23288 KMNL 3.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14959 Thế nào là quân nhân có đạo đức VV23287 KMNL 3.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14960 Thành phố mở cửa VV44377 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14961 Thành phố mở cửa VV44338 KMNL 2,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14962 Trách nhiệm bắt đầu từ khi nào VV43020 KMNL 140.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14963 Trách nhiệm bắt đầu từ khi nào VV43019 KMNL 140.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14964 Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc VV31592 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14965 Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc VV31591 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14966 Nước mắt và niềm vui VV26446 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14967 Nước mắt và niềm vui VV26448 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14968 Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta VV17050 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14969
Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc VV30265 KMNL 2.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14970 Chuyển mạnh phát triển chăn nuôi VL11970 KMNL 0.26 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14971 Lê Duẩn tuyển tập VV30750 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14972 Triết học và các khoa học cụ thể VV17769 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14973 Thú kinh tế miền Bắc Việt Nam VL18529 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14974 Tính toán đơn giản về kỹ thuật điện VL16223 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

749



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

14975 Về chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa cộng sản VV41175 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14976 Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VV38158 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14977 Những bài nói và viết chọn lọc VV27152 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14978 Đất nước trọn niềm vui VV22794 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14979 Từ điển thuật ngữ Thư viện học Nga Anh Pháp Việt VL14313 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14980 Nhà yêu nước và nhà văn Phan Bội Châu VV9938 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14981 Từ điển Việt Tày Nùng VN37355 KMNL 6.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14982
Những cơ sở kinh tế của Sức mạnh quốc phòng nhà nước 
xã hội chủ nghĩa VV37270 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14983 Nước mắt và niềm vui VV26447 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14984 Xây dựng chính quyền và các ngành luật VV42495 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14985
Xây dựng đập đất, đá bằng phương pháp nổ mìn định 
hướng VV26105 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14986 Xây dựng huyện nông công nghiệp trong thời kỳ quá độ VV35068 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14987
Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững 
mạnh VL857 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14988 Xây dựng nhà nước của nhân dân VV44200 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14989 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh VV24405 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14990 Những nguyên tắc và thủ tục về tổ chức Công đoàn VL16234 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14991 Nội soi tiêu hóa VL21982 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14992 Nghiên cứu tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp VV42425 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14993
Con đường phát triển tiểu công nghiệp thủ công nghiệp 
Việt Nam VL39304 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

14994 Các dân tộc tỉnh Gia Lai - Công tum VV33327 KMNL 184.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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14995 Nuôi dạy con như thế nào VL23090 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14996 Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch VL12874 KMNL 1.02 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14997 Triết học Mác Lê Nin: Chủ nghĩa duy vật biện chứng VV19127 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14998 Trên chiến khu VV19574 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

14999
Tìm hiểu một số khái niệm trong dự thảo cương lĩnh xây 
dựng chủ nghĩa xã hội VV44203 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15000 Những bài toán thi học sinh giỏi các nước và quốc tế VL41682 KMNL 26.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15001 Những bài toán thi học sinh giỏi các nước và quốc tế VL41681 KMNL 26.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15002
Nghị định của chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao 
thông… VV30200 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15003
Tìm hiểu kinh nghiệm và sức mạnh của quản lý kinh tế ở 
Liên Xô VL27464 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15004 Thái Lan - Một số nét chính về tình hình chính trị, xã hội VV42933 KMNL 110.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15005 Thuật ngữ âm nhạc Nga Việt VL1888 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15006 Tìm hiểu lịch sử văn hóa nước Lào VV22286 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15007 Nuước Mỹ VV28758 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15008 Những câu chuyện về di truyền học VL39198 KMNL 7.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15009 Những chặng đường liịch sử của Đoàn VV31319 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15010 Từ điển Toán học Anh Việt VL17976 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15011 Những vấn đề cơ bản về cung ứng tài chính VV36805 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15012 Tìm hiểu về tổ tiên ta đánh giặc VV38157 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15013 Lịch sử hiện nđại VL1306 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15014
Từ điển di truyền học, tế bào học, chọn giống, nhân giống 
và giống cây trồng VL22106 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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15015 Tìm biết qua xác chết VV27959 KMNL 115.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15016 Xây dựng mỗi huyện thành một pháo đài quân sự VV30673 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15017 Xô Viết Nghệ Tĩnh VV31595 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15018 Xây lắp đường dây tải điện trên không VL37969 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15019 Xây dựng kinh tế - Một nhiệm vụ chính trị quan trọng VL25734 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15020 Xây dựng kinh tế - Một nhiệm vụ chính trị quan trọng VL25736 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15021 bảng cân đối vật tư VL35607 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15022 Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh VL24406 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15023 Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Mông Cổ VV31446 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15024 Các tổ chức thể thao quốc tế VV35437 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15025 Chuủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp VV43023 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15026 Chuủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp VV43021 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15027 Nước Mỹ VV25957 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15028 Những sai lầm trong chẩn đoán lâm sàng VL6393 KMNL 1.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15029 Những nguyên tăc cơ bản trong học thuyết Páp lốp VL15329 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15030 Nhiệm vụ cơ bản và cấp bách của quản lý kinh tế VL24989 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15031 Ngô Gia Tự VL27544 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15032 Bác Hồ của chúng ta VV25875 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15033 Bệnh còi xương VL14565 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15034 Nguyễn Huệ - Con người và sự nghiệp VV5246 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15035 Những bài tập kỹ thuật chiến thuật bóng rổ VL21873 KMNL 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15036 Từ điển dầu khí Anh Việt VL975 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15037 Nguyên lý tìm kiếm và thăm dò các mỏ khoáng sản rắn VL33973 KMNL 10.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15038 Từ điển Anh Việt các khoa học trái đất VL28269 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15039 Văn kiện của Đảng và nhà nước về chính sách dân tộc VV28959 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15040 Bí ẩn của sự sống VL24182 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15041 Chiến tranh và hòa bình VV10967 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15042 Về quan điểm quần chúng VL21613 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15043 Toán học hiện đại cho kỹ sư VL26103 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15044 Tìm hiểu tính chất và đậc điểm của cách mạng tháng Tám VL116 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15045 Về sản xuất nông nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp VL618 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15046 Về mặt trận dân tộc thống nhất VV14309 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15047
Toội ác xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ ở Việt 
Nam VV22088 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15048 Thuực nghiệm cuối cùng VV41325 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15049 Tài liệu học tập lý luận chính trị VV42492 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15050 Thiên văn mới VV32905 KMNL 6.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15051 Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa VV22592 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15052 Một số vấn đề về công tác tư tưởng VV9047 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15053 Tuừ điển kỹ thuật thủy lợi Anh Việt VL39039 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15054 Tuổi trẻ Các Mác VL25682 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15055 Triết học Mác Lê Nin VV22952 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15056 Ba bài huấn luyện chính trị cơ bản cho đoàn viên VV24076 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15057
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VV6637 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15058 Nghiên cứu sinh lí thực vật VL17772 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15059 Những kỳ quan trên thế giới VV25392 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15060
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VV6638 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15061 Nghệ thuật biểu diễn hiện thực tâm lý VV27762 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15062
Những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế phục vụ nông 
nghiệp VL32761 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15063
Những văn kiện chủ yếu của mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VV6641 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15064 Ngôn ngữ là gì VL948 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15065 Ngôn ngữ là gì VL954 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15066 Ngôn ngữ là gì VL950 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15067
Nguyên lý chọn giống cây rừng và ngành sản xuất hạt 
giống tốt VL13075 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15068 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại VV21762 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15069 Những vì sao đất nước VV26375 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15070 Những quy đinhụ về bảo hộ lao động VV24510 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15071
Những gương sáng chói chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
trong sản xuất và chiến đấu VL4815 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15072 Những người phụ nữ xuất sắc VV22774 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15073 Những phương pháp kinh tế trong quản lý VL21800 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15074
Những cơ sở kinh tế của Sức mạnh quốc phòng nhà nước 
xã hội chủ nghĩa VL24945 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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15075 Những bài chọn lọc về quân sự VV22441 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15076 Năng suất sinh học vực nước VL35246 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15077 bản án chế độ thực dân Pháp VL25781 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15078 Ngữ pháp Tiếng Việt VV34743 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15079 Ba phút đầu tiên VV31673 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15080 Các nước Nam Mỹ VV27611 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15081 Năng suất sinh học vực nước VL35245 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15082 Những hiểu biết mới về Enzym VL35247 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15083
Những cơ sở kinh tế của Sức mạnh quốc phòng nhà nước 
xã hội chủ nghĩa VL24946 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15084 Những con đường trên mặt nước VL38948 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15085 Nếp sống và đạo đức dưới chế độ xã hội chủ nghĩa VV23996 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15086
Con đường dẫn Mác đến chủ nghĩa cộng sản và con đường 
dẫn Bác Hồ… VV34386 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15087 Cơ la ra Xét kin VL28860 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15088 Các biện pháp canh tác trên đất dốc VL29937 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15089 Thông tin kinh tế là gì VV24353 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15090 Các văn tự bán nước của Ngô Đình Diệm VL5494 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15091 Ngữ pháp Tiếng Việt VV23152 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15092 Cách mạng tháng tám VV49708 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15093 Cột mốc giữa lòng sông VV36596 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15094 Cơ học lý thuyết và cơ sở nguyên lý máy VL23572 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

755



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

15095 Sổ tay tóm tắt của cán bộ kỹ thuật mỏ VN21215 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15096 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại VV16191 KMNL 0.82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15097 Danh từ toán Nga Việt VV1436 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15098 Daầu mỏ và khí thiên nhiên ngày nay VL23982 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15099 Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng VV12526 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15100 Kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm VV35712 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15101 Tìm hiểu hệ thống tải điện VL35370 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15102 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại VV16600 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15103 Lý luận và thực tiễn thuần hóa thủy sinh vật VL787 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15104 Nghẹ thuật ứng xử và sự thành công ở mỗi người VV29309 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15105
Chuủ nghĩa đế quốc, giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư 
bản VL20049 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15106 Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam VL10427 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15107
Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà 
nước VV16913 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15108 Những người trẻ làm nên lịch sử VV20937 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15109 Bàn về Công đoàn VV31583 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15110 Bác Hồ trên đất nước Lê Nin VV30429 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15111
Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong nông 
nghiệp nước ta VL28120 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15112 Đạo lưu dư vận VV21138 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15113 Đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng Tám VV39213 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15114 Đi thăm đất nước VV26457 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15115 Về xây dựng Đảng VV27897 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15116 Định loại cá nước ngọt VL19944 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15117 Lịch sử điện ảnh thế giới VV28134 KMNL 2.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15118 Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm - phê phán VL12558 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15119 Cấp cứu răng hàm mặt VL28773 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15120 Đồng chí Phạm Ngọc Thạch - Nhà trí thức cách mạng VL2669 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15121
Một số vấn đề vè phương thức sản xuất kết hợp nông 
nghiệp với lâm nghiệp VL32369 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15122 Bác Hồ với văn nghệ sĩ VV37656 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15123 Lịch sử Campuchia VV34220 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15124 Di truyền học trong chăn nuôi VL32970 KMNL 4.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15125 Dân ca Việt Nam VV11407 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15126 Dân ca Bình Trị Thiên VV1809 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15127 Dương án âm án VV10369 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15128 Đi thăm đất nước VV26454 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15129 Dược liệu VL33844 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15130 Cây sáo nàng tan VV5616 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15131 Harry Potter và mệnh lệnh phượng hoàng VV3790 KMNL 54,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15132 Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc VV26116 KMNL 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15133 Bàn về đặc điểm của chủ nghĩa lãng mạn kinh tế VL11272 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15134 Thế giới tố cáo và lên án tội ác chiến ytranh… VV14536 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15135 Dấu vết khó xóa VV27967 KMNL 75.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15136 Việt Nam cảm ơn! VV19644 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15137 Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng VV9742 KMNL 0.46 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15138 Từ điển Nga Việt trắc địa và bản đồ VL15585 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15139 Tâm thần học VV33752 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15140 Sổ tay dập nguội VN21835 KMNL 2.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15141 Tia sáng diệu kỳ VV23405 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15142
Tìm hiểu tư duy khoa học của Đảng ta trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ VV27111 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15143 Khai thác đại dương VL24440 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15144 Sử học VV22084 KMNL 17.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15145 Thời đại Hùng Vương VV19203 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15146 Một số chuyên đề y học VL447 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15147
Tìm hiểu hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam VV17215 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15148 Phong Slu VL29972 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15149 Về cuộc đấu tranh cho một trận tự kinh tế thế giới mới VV23935 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15150 Về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản VV18689 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15151
Tiến công đồng loạt, nổi dậy đều khắp, quyết chiến quyết 
thắng VV24866 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15152 Khái lược về lịch sử và lí luận phát triển khoa học VL23204 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15153 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam VV26978 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15154 Tuyển tập Nguyễn Thành Long VL30114 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15155 Ri hác Dooc gơ VL25141 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15156
Mấy vấn đề về cán bộ và về tổ chức trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa VL14935 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15157 Một bước thất bại của bọn bành trướng Bắc Kinh VV23366 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15158 Một bước thất bại của bọn bành trướng Bắc Kinh VV23365 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15159 Ri hác Dooc gơ VL25146 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15160 Lịch sử thế giới trung cổ VL11247 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15161 Về nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước VL4749 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15162 Khai thác đại dương VL24441 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15163 Kinh tế lao động ở Liên Xô VV24748 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15164 Đầu sóng VL3149 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15165 Chữ viết trong các nền văn hóa VV33943 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15166 Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc VV26117 KMNL 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15167
Lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong kháng 
chiến chống Mỹ VL29547 KMNL 2.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15168 Về xây dựng Đảng VV32479 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15169 Viì sức khỏe con em chúng ta VV36878 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15170
Về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi 
đồng VV16198 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15171 Bác Hồ ở Pác Pó VV4739 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15172 Sử học số 21 VV22086 KMNL 17.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15173 Giai cấp công nhân Việt Nam VV1314 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15174 Giữ vững sơn hà VV22875 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15175 Giới thực vật trong lịch sử trái đất VL23432 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15176 Giaải đáp bệnh tật trẻ em VV28234 KMNL 200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15177 Giai cấp công nhân Việt Nam và Công đoàn VV13533 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15178 Bình tây Đại nguyên soái Trương Định VV1322 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15179 Việt Nam - Ý nghĩa của những con số VL18399 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15180 Thiết bị điện của ô tô, máy kéo VL35466 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15181 Triết học Mác Lê nin - Chủ nghĩa duy vật biện chứng VV31941 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15182 Tác gia văn xuôi Việt Nam hiện đại VV18108 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15183
Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt 
Nam VV203 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15184 bàn về phong trào giải phóng dân tộc VV8711 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15185
Trung Quốc và việc giải quyết cuộc chiến tranh Đông 
Dương lần thứ nhất VV21545 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15186 Bết thô ven VL14425 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15187 Vì sức khỏe con em chúng ta VV36877 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15188 Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên VV14849 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15189 Bệnh của lợn đục và lợn lái sinh sản VL23334 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15190 Hỏi và đáp về công tác Đảng VV31127 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15191 Đường lối cách mạng Việt Nam VV20531 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15192 Đánh thắng chiến tranh phá hoại của địch về tư tưởng VV612 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15193 Bệnh tim mạch với người lớn tuổi VL13434 KMNL 0.58 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15194 Dược liệu VL33845 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15195 Dưới ánh sáng đại hội IV của Đảng VV30260 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15196 Đại Nam nhất thống chí VV12829 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15197 Địa lý và quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp VL22462 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15198
Đế quốc Mỹ là dinh lũy chủ yếu của thế lực phản động thé 
giới VV16743 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15199 Chúng tôi bảo vệ Lê Nin VV24786 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15200 Cách mạng tháng tám 19445 ở Việt Nam VV22457 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15201 Chuương trình bổ túc kỹ thuật cho công nhân xây dựng VL22278 KMNL 5.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15202 Chê Ghê vẩ VV18404 KMNL 2.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15203 Cơ sở nuôi ong mật VL33823 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15204 450 cây thuốc nam có tên trong bản dược thảo Trung Quốc VL8214 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15205 Hải Thượng Lãn Ông và tác phẩm Lãn Ông tâm lĩnh VL3654 KMNL 45,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15206 Giáo dục tính kỷ luật cho các chiến sĩ Xô Viết VV20473 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15207 Cơ sở giải tích hiện đại VL20567 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15208 Gali lê VL29499 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15209 Lịch sử cách mạng Nga VV17876 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15210 Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô VV10532 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15211
Lịch sử cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng Tổ quốc 
của nhân dân Triều Tiên VV11617 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15212 Giai cấp công nhân Việt Nam VV12596 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15213
Tổ chức lại sản xuất và cải tiến quản lý nông nghiệp từ cơ 
sở VL24058 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15214 Dân quân tự vệ, một lực lượng chiến lược VV21311 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15215 Tất cả cho sản xuất, tất cả xây dựng chủ nghĩa xã hội VL24486 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15216 Tiếng đàn Ta lư VV24035 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15217 Nhà nước và cách mạng VV2266 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15218 Hồ Chủ tịch hình ảnh của dân tộc tinh hoa của thời đại VV16235 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15219 Lịch sử sân khấu thế giới VV19300 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15220 Giai cấp công nhân Việt Nam VV1310 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15221 Lý thuyết đàn hồi VL16513 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15222 Giải phẫu thực vật VL31230 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15223 Sổ tay nhiệt luyện VL15080 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15224 Cuộc đời nồng nhiệt VV23093 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15225 Về tư cách người Đảng viên cộng sản VV24045 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15226 Vừa đi đường vừa kể chuyện VL23933 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15227 Về văn hóa dân tộc và văn hóa vô sản xã hội chủ nghĩa VV42644 KMNL 45.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15228 Văn học phương tây thế kỷ XVIII VV39869 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15229 Văn hóa văn nghệ Miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy VV29431 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15230 Về nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước VV21435 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15231 Về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản VV26048 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15232 Văn kiện đại hội VV15376 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15233 Văn kiện Đảng về công tác thanh niên VV19765 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15234
Bàn về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân 
dân VV6683 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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15235 Ba bài huấn luyện chính trị cơ bản cho đoàn viên VV4310 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15236
Bàn về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân 
dân VL9751 KMNL 1.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15237 Về thanh niên VV29098 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15238 Dưới ánh sáng đại hội IV của Đảng VV30258 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15239
Con đường dẫn Mác đến chủ nghĩa cộng sản và con đường 
dẫn Bác Hồ… VV34387 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15240 Các nước trên thế giới VV27417 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15241 Chiến tranh nhân dân quốc phòng toàn dân VV19478 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15242 Dòng sông vàng VV28759 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15243 Sự lãnh đạo khoa học trong các lực lượng vũ trang Xô Viết VV20843 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15244 Các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế VV44280 KMNL 4,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15245 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V VV32498 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15246 Về tư cách người Đảng viên cộng sản VV42500 KMNL 90.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15247 Về xây dựng Đảng VV10083 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15248 Vũ trụ và đời sống VL25642 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15249 Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê Nin VV27930 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15250 Cơ sở dân tộc học VV15039 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15251 Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lê Nin VV27929 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15252 Việt Nam đấu tranh và xây dựng VV30788 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15253 Văn kiện của Đảng và nhà nước về chính sách dân tộc VV28961 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15254 Văn hóa văn nghệ Miền Nam dưới chế độ Mỹ Ngụy VV29434 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15255 Sổ tay văn nghệ quần chúng VN22034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15256
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 
1858 VV1120 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15257 Về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản VV26049 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15258
Văn kiện của Đảng về đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc VL24114 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15259 Về giá trị văn hóa tinh thần Việt Nam VV35290 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15260 Văn kiện đại hội VV15377 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15261 Vật lý thống kê VL18585 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15262 Văn bản với tư cách đối tượng nghiên cứu ngôn nữ học VV42539 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15263 Về nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước VV21436 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15264 Văn kiện đại hội lần thứ IV Công đoàn Việt Nam VV28287 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15265 Vật lý phổ thông trình bày theo lối mới VL10471 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15266 hệ thống hạch toán và thống kê trong công nghiệp VL548 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15267
Sự hợp tác quốc tế giữa Đảng cộng sản Liên Xô và Đảng 
cộng sản Việt Nam VV42164 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15268 Sông núi quê hương VV24570 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15269 Việt Nam đấu tranh và xây dựng VV30790 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15270
Viì sao Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam VV26168 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15271 Vì an ninh ở Châu Á VV25681 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15272 Vài suy nghĩ về thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh VV6863 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15273 Vì trẻ VV29878 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15274 Về công tác tuyên truyền và cổ động VV559 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15275
Viì sao Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam VV26167 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15276 Vanh xăng Van gốc VV37109 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15277 Vũ trụ đã hình thành và đang phát triển như thế nào VL31026 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15278 Về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản VV26050 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15279 Kỹ thuật sóng xentimet VL20907 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15280 Kỹ thuật sử dụng điện, an toàn điện VL29739 KMNL 6,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15281 Chiến tranh Việt Nam và kinh tế Mỹ VL20706 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15282 Các nước trên thế giới VV41156 KMNL 19.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15283 về chủ nghĩa đế quốc VV1440 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15284 Về kỷ luật lao động VV19154 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15285 Về tư cách người Đảng viên cộng sản VV35113 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15286
Về chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các nước xã hội 
chủ nghĩa VV26157 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15287 Về tự phê bình và phê bình VV17250 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15288 Về cuộc đấu tranh cho một trật tự thế giới mới VV23936 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15289 Về liên minh công nông VV25895 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15290
Về chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các nước xã hội 
chủ nghĩa VV26156 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15291 Về cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Lào VV40391 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15292
Vaăn kiện hội nghị lần thứ ba ban chaaos hành trung ương 
khóa VI VV27988 KMNL 25.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15293 Vì nước quên thân, vì dân phục vụ VV21150 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15294 Về vấn đề xây dựng thuật ngữ khoa học VV25083 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15295 Về thanh niên VV29100 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15296
Vũ trang quần chúng cách mạng xây dựng quân đội nhân 
dân VV17842 KMNL 0.72 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15297 Cách mạng tháng Tám 1945 VV30870 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15298 Vì nước quên thân, vì dân phục vụ VV21149 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15299
Sự thất bại tất yếu của chính sách xâm lược và can thiệp 
của chủ nghĩa đế quốc VV35558 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15300 Cải tổ căn bản công tác quản lý kinh tế VL27987 KMNL 60.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15301 Các dân tộc đoàn kết tiến lên chủ nghĩa xã hội VL18018 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15302 Con đường vũ thắng VV27597 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15303 Cuộc đời Lan Đao VL28653 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15304 Về văn hóa văn nghệ dân tộc thiểu số VL24370 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15305 Vũ trụ nhìn thấy và không nhìn thấy VV38296 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15306
Vì cả nước cùng cả nước các tỉnh đồng bằng sông cử Long 
hăng hái vươn lên VV32828 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15307 Về tự phê bình và phê bình VV23497 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15308 Cẩm nang kê đơn VV29833 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15309 Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam VL16282 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15310 Cây độc ở Việt Nam VL36277 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15311 Sơ yếu vật lý chất rắn VL12767 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15312 Sổ tay chiến sĩ VN27732 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15313 Sử dụng vũ khí bộ binh VV27945 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15314 Chủ nghĩa xét lại về khoa học VV36357 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15315 Quân thủy trong lịch sử chống ngoại xâm VV34445 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15316 Quản lý nông nghiệp xã hội chủ nghĩa VL34988 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15317 Về khoa học và nghệ thuật trong phê bình văn học VV30942 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15318 Vật lý và công nghiệp các dụng cụ bán dẫn VL28366 KMNL 1.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15319 Văn kiện Đảng về công tác thanh niên VV15203 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15320 Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội VV258 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15321 Quy phạm kỹ thuật đo, ve, lập bản đồ giải thửa VL25533 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15322
Quân đội nhân dân Việt Nam - Những chặng đường chiến 
đấu VV36273 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15323 Quảng Ninh VV33172 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15324 Quản lý các quá trình xã hội trong xã hội xã hội chủ nghĩa VV32628 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15325
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 
1858 VV1119 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15326 Quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp VL29207 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15327 Quyết xứng đáng với Đảng quang vinh VL4014 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15328 Quảng Ninh VV33173 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15329 Sổ tay các nước trên thế giới VV29503 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15330 Sinh hóa học VL6621 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15331 Quản lý tài chính trong hợp tác xã nông nghiệp VL29208 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15332 Quy phạm an toàn về bảo quản, vận chuyển… VL8069 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15333 Quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân VV23319 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15334 Stalin toàn tập. Tập 7 VL4296 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15335 Không còn đường nào khác VV23944 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15336 Kể chuyện xây lăng Bác Hồ VV17765 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15337 Kỹ thuật chế biến món ăn VV40309 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15338 Học Tiếng Nga VL24226 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15339 Sổ tay Toán học dùng cho cán bộ khoa học và kỹ sư VN517 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15340 Sư đoàn chiến thắng VV30491 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15341 Vấn đề kết hợp kinh tế với quốc phòng ở nước ta VV30973 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15342 Ba mươi lăm năm đấu tranh của Đảng VV12984 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15343 Bước đầu học vẽ VV23654 KMNL 13.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15344 Kể chuyện Ngô Gia Tự VV1218 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15345 55 năm ytreen sân khấu Tuồng VN2219 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15346 Bí mật của ngọn lửa VV1606 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15347
Đại Xuân - Ngọn cờ đầu của phong trào sản xút nông 
nghiệp Hải Hưng VL15188 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15348 Đường vào khoa học1972 VV16826 KMNL 1.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15349 Đời hoạt động cách mạng của Lê Nin vĩ đại VL9863 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15350 Đại Nam thực lục VV21693 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15351 Kỹ thuật nuôi, trồng và chế biến dược liệu VL30214 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15352 Ký Nguyễn Tuân VV39474 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15353 Kháng chiến nhất định thắng lợi VV5487 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15354 Điều gì tốt, điều gì xấu VV2562 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15355 Multiple Skills VL339 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15356 Từ điển Tiếng Việt phổ thông VV22919 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15357 Lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam VV21978 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15358 Thực hành châm cứu nhi khoa VL25876 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15359 Lịch sử tìm ra các nguyên tố hóa học VL12586 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15360 Không ngừng nâng cao chiến đấu VV12343 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15361 Không có gì ngoài cả cuộc đời VV25826 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15362 Đại đoàn Chiến Thắng VL6225 KMNL 1.92 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15363 Điện tử học, không có gì đơn giản hơn VL24461 KMNL 18.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15364 Đế quốc Mỹ thế quẫn làm càn VV6505 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15365 Đại Việt sử ký toàn thư VL16440 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15366 Báo chí cách mạng Việt Nam VV25075 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15367 Về văn học nghệ thuật VV1860 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15368 Kỷ niệm sâu sắc chống mỹ, cứu nước chọn lọc VV29624 KMNL 2.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15369
Thấu suốt đường lối của Đảng đưa sự nghiệp giáo dục tiến 
lên VV13559 KMNL 0.37 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15370 Đời sống cây trồng VL26616 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15371 Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du VV10092 KMNL 1.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15372 Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt về mặt từ ngữ VV33317 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15373 Sách dạy Tiếng Nga VL963 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15374 Lịch sử tư tưởng kinh tế VV15325 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15375 Hội hè Việt Nam VV28914 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15376 Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế và xã hội Liên Xô VV32152 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15377 Năm 1975 họ đã sống như thế VV30122 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15378 Hội hè Việt Nam VV28915 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15379 Hỏi và đáp về lịch sử Đảng VV18357 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15380 Hóa học phân tích định tính VL14877 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15381 Thi Pháp thơ Tố Hữu VL27403 KMNL 58.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15382 Danh từ y dược Pháp Việt VL983 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15383
Từ điển di truyền học, tế bào học, chọn giống, nhân giống 
và giống cây trồng VL33007 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15384 Chủ nghĩa nhân đạo của chúng ta VV24897 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15385 Giữ vững sơn hà VV34259 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15386 Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản VV22954 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15387 Hóa học phân tích định tính VL14881 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15388 Văn hóa Mường VV19185 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15389
Hai sách lược của Đảng xã hội dân chủ trong cách mạng 
dân chủ VL10494 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15390 Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 2 VL31825 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15391
Cuộc sống chống Mỹ cứu nước và mấy vấn đề phát triển 
kịch hiện nay VV41890 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15392 Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai VV7052 KMNL 3.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15393 Các thuật toán ma trận tính kết cấu cầu VL27462 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15394 Châu Á - Đông Dương VV12820 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15395 Triết học và các khoa học cụ thể VL14306 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15396 Cách mạng và khoa học VV25156 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15397 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Tập 1 VV19115 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15398 Về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản VV41171 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15399 Chủ nghĩa xã hội khoa học VV17529 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15400 Tìm hiểu lịch sử - văn hóa Cam pu chia VL26378 KMNL 6.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15401 Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu VL27968 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15402 Dạy con biết vâng lời VV27810 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15403 Tìm hiểu lịch sử báo chí Việt Nam VV27558 KMNL 48.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15404 Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng VV17233 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15405 Thở với bệnh phổi VL11911 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15406 Tuyển tập sinh lý thực vật VL14807 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15407 Hỏi đáp về thực vật VL28628 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15408 Huế VV39437 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15409 Chiến lược tăng tốc VV43017 KMNL 250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15410 Chủ nghĩa xã hội khoa học VV24069 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15411 Thở với bệnh phổi VL11910 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15412 Thanh niên với chủ nghĩa anh hùng cách mạng VV574 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15413
Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Triều Tiên 
chống đế quốc Mỹ VL6721 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15414 Chiến tranh phá hoại tư tưởng VV40094 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15415 Chiến lược của Mỹ ở miền nam nước ta bắt đầu từ đâu VV25420 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15416 Chạy cư li trung bình và dài VL8471 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15417 Năm 1975 họ đã sống như thế VV30126 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15418 Tiến bộ khoa học kỹ thuật và hiệu quả VV40284 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15419 Công tác y tế và bảo vệ bà mẹ, trẻ em VL30657 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15420 Hồ Chí Minh - Ánh sáng độc lập tự do VV38348 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15421 Sáng nghiệp sử VV7382 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15422 Tìm hiểu phong trào đồng khởi ở miền Nam Việt Nam VL22074 KMNL 16.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15423
Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến nhà Nguyễn trước 
1858 VL11058 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15424 Hồi đó ở Sa Kỳ VV4678 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15425 Thi đua yêu nước VV23969 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15426 Huế VV39461 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15427 Tìm hiểu tính chất và đậc điểm của cách mạng tháng Tám VV1029 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15428 Đơn vị anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân VV24491 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15429 Nhà nước và cách mạng VV14236 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15430 Sách học tiêng Trung Quốc VL22543 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15431 Hỏi và đáp về kỷ luật của Đảng VV23960 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15432 Hỏi và đáp về kỷ luật của Đảng VV23959 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15433 Tình bạn vĩ đại và cảm động VV4198 KMNL 11.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15434 Trong cơn gió lốc VV30096 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15435 Các dđịnh luật trong hóa học VL36013 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15436 Những nguười thay áo cho rừng VV2969 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15437 Chính trị kinh tế học phần Kinh tế xã hội chủ nghĩa VL4281 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15438 Một số bài phát biểu VV814 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15439 Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa VV17335 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15440 Năm 1975 họ đã sống như thế VV30125 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15441 Giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam Liên Xô VV29105 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15442 Giáo trình vận hành máy xúc 3KT4 VL42577 KMNL 72.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15443 Giáo dục thái độ cộng sản đối với lao động VV18218 KMNL 0.96 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15444
Giới thiệu cuộc đấu tranh chống phái hữu và cao trào thi 
đua tự cải tạo VL987 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15445 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 10 vĩ đại VV33525 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15446
Thaấu suốt đường lối của Đảng đưa sự nghiệp giáo dục 
tiến lên VV13560 KMNL 0.37 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15447 Giáo trình ngôn ngữ học đại cương VL19458 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15448 Giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam Liên Xô VV29104 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15449
Mấy vấn đề về công tác chính trị và tư tưởng trọng chặng 
đường hiện nay VV23361 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15450 Tiến bước thep phương hướng chiến lược đã vạch ra VV35448 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15451 Về giáo dục thanh niên VN21923 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15452 Tâm lý học nghệ thuật VV32873 KMNL 15.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15453 về nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và quản lý VL25987 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15454 Năm mươi năm hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam VV29676 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15455 Chiến lược tăng tốc VV43018 KMNL 250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15456 Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu VV30287 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15457 Logic biện chứng VL34828 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15458 Các thuật toán ma trận tính kết cấu cầu VL27461 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15459 Thế giới ca ngợi và thương tiếc Hồ Chủ tịch VL12872 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15460 Triết học và các khoa học cụ thể VV17771 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15461 Tư bản VV15617 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15462 Lược khảo nghệ thuật kiến trúc thế giới VL28928 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15463 Giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam VV12871 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15464 Luyện thêm chất thép cho ngòi bút VL28525 KMNL 1.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15465 Đoạn đường mới sau chiến tranh VV42735 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15466 Galile VL29495 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15467 Giáo dục cộng sản VV20020 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15468 Giữ vững sơn hà VV34260 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15469 Dân tộc trong lịch sử và trong thời đại ngày nay VV26189 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15470
Công tác giáo dục và sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau VV30864 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15471 Chiến lược quân sự VV25409 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15472 Mao - Tấn thảm kịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc VV25564 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15473 Lo gic biện chứng VL23020 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15474 Các nước trên thế giới VV42169 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15475 Từ điển triết học giản yếu VL43084 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15476 V.I. Lê Nin nói về sách và báo VL23394 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15477 Con số lẻ thứ 9 VV15677 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15478 Sơ thảo lịch sử nhà nước pháp quyền Việt Nam VL312 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15479 Các Mác tiểu sử VL16897 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15480 Huướng dẫn bảo vệ, tái sinh, khai thác dược liệu VL28791 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15481 Các nước Nam Mỹ VV19441 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15482
Đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong nông 
nghiệp VL19665 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15483 Từ và vốn từ Tiếng Việt hiện đại VL23865 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15484 Bệnh ấu trĩ tả khuynh trong Phong trào cộng sản VL2263 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15485 Tìm hiểu cách mạng tháng tám VV20619 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15486 Trích tác phẩm kinh điểm về xây dựng Đảng VV35779 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15487 Một đường đi VV14481 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15488 Đấu tranh vũ trang trong cách mạng tháng tám VV39212 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15489 Tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa VV16793 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15490 Từ tháng năm lịch sử VV17007 KMNL 0.83 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15491 Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục VV44173 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15492 Các Công đoàn trên thế giới VV35265 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15493 Góp phần tìm hiểu nghị quyết về cải cách giáo dục VV28146 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15494 Chim Việt Nam: Hình thái và Phân loại VL22801 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15495 Maật mã sự sống VL34239 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15496 Đế quốc Mỹ sau Việt Nam VV37860 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15497 Câu trả lời của đất VL23126 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15498
Các dân tộc đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam VL32065 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15499 Một số bệnh nấm thường gặp ở người VL28658 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15500 Lý luận về hợp tác hóa kinh nghiệm lịch sử và sự vận dụng VV44210 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15501 Vì em yêu anh VV8226 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15502 Thơ và từ Mao chủ tịch VV7350 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15503 Thóc từ sông Hậu VL23009 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15504 Truưởng trạm khí tượng VL7403 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15505 Sóng hạ môn VV7388 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15506 Hà Nội 60 ngày khói lửa VL10149 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15507
Từ điển di truyền học, tế bào học, chọn giống, nhân giống 
và giống cây trồng VL33001 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15508 Mẹ và con VV15603 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15509 Vì nước quên thân, vì dân phục vụ VV15910 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15510 Tiêu chuẩn hóa và phân loại gỗ thương phẩm VL11524 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15511 Lịch sử sân khấu thế giới VV24404 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15512 Lịch sử điện ảnh thế giới VV27790 KMNL 2.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15513 Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh VV22809 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15514 Lu I Pa xtow VL18209 KMNL 2.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15515 Bàn về chủ nghĩa Anh hùng cách mạng VL11879 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15516 bảo tàng mỹ thuật Việt Nam VV39695 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15517 Lịch sử một cuộc chiến tranh bẩn thỉu VL27967 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15518 Các dân tộc đoàn kết bình đẳng giúp đỡ nhau cùng tiến bộ VV21013 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15519 Phương pháp toán học xử lý các kết quả thực nghiệm VL17137 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15520 Miền núi và con người VV13715 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15521 Coô trưởng trạm khí tượng VL7404 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15522
Cồng nước là diên hồng, mỗi góc biên cương đều là Chi 
Lăng VV24848 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15523 Tiếng đàn người hát dạo VN3797 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15524 Việt Nam 45 năm chiến đấu xây dựng và đổi mới VV44225 KMNL 1,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15525 Việt điện u linh VV15700 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15526 Dđại Nam nhất thống chí VV8984 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15527 Thanh niên xung phong trong thế  trận mới VV2706 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15528 Hỏi đáp về kinh tế xã hội chủ nghĩa VV35972 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15529 Vào kỷ nguyên mới VV18614 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15530 Câu lạc bộ chiến sĩ VV24334 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15531 bàn về sự phát sinh và phát triển của chủ nghĩa tư bản VV16314 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15532 Đổi mới để tiến lên VV917 KMNL 3,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15533 Bão táp VV25028 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15534 Phù sa VV3809 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15535 Không gia đình VV3896 KMNL 24,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15536 Tuyển tập luận văn quân sự VL4274 KMNL 0.68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15537 Thế giới ca ngợi thắng lợi lịch sử của Việt Nam VV15140 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15538 Cân bằng nước lãnh thổ Việt Nam VL40173 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15539 Bay vào vũ trụ VL30710 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15540 Nhân dân Hung gari vững bước tiến tới Chủ nghĩa xã hội VL7250 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15541 Thơ giải thưởng Báo Văn nghệ 1969 VV10597 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15542
Một số đặc điểm của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc 
chống Việt Nam VV23672 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15543 Bàn về công nghiệp hóa nước nhà và xu hướng hữu khuynh VV2740 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15544 Miền nam giữ vững thành đồng VV26347 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15545 Vài mẩu chuyện về quân giải phóng miền Nam VV5380 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15546
Cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân Triều Tiên 
chống đế quốc Mỹ VV9010 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15547 Truyện Kiều VN2833 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15548 Mặt trận chuyển về Nam VV7471 KMNL 1,600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15549
Một số đặc điểm của chủ nghĩa bành trướng Trung Quốc 
chống Việt Nam VV23673 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15550
mấy vấn đề cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa VV24466 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15551 21 huyền thoại và cổ tích trung hoa hay nhất VV15499 KMNL 24,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15552 Những nguười con gái của Mác VV3211 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15553 Bài ca tuổi trẻ VL3028 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15554 Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp VV4288 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15555 Vĩnh biệt tổ tiên tôi VV45903 KMNL 16,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15556 Ngõ cụt VV3268 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15557 Tâm lý học sáng tạo văn học VV27184 KMNL 2.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15558 Bộ tổng tham mưu Xô Viết trong chiến tranh VV18122 KMNL 3.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15559 Mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng ta VV4425 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15560 Vàng Krum VV20445 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15561 Cơ sở khoa học của vấn đề sinh đẻ có hướng dẫn VL20028 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15562 Phê phán hệ tư tưởng và thực tiễn của chủ nghĩa Mao VV40466 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15563
Phấn đấu cho một nền sân khấu hiện thực xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam VV25144 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15564 Chủ nghĩa cộng sản khoa học VV42082 KMNL 65.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15565 Các vua Hùng đã có công dựng nước VV904 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15566 Nhà văn, tư tưởng và phong cách VV20614 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15567
Nền nông nghiệp Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám 
1945 VL22088 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15568 Sơ thảo lịch sử nhà nước pháp quyền Việt Nam VV8993 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15569 Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất VV29209 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15570 Một số văn kiện của Đảng và chính phủ… VV26059 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15571 Lịch sử caận đại thế giới VV26957 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15572 Chiếc máy hút vàng VV29322 KMNL 45.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15573 Công tác văn hóa ở vùng các dân tộc thiểu số VV28588 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15574 Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà thơ lớn của dân tộc VV19699 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15575
Nguyện vọng thiết tha của nhân dân Việt Nam: Độc lập, tự 
do, hòa bình, hữu nghị VV20226 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15576 Phương pháp gõ kim hoa mai VL32253 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15577 Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại VV18430 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15578
Phát huy thắng lợi vĩ đại tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng 
tiến lên VV30659 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15579 Cá tính sáng tạo của nhà văn và sự phát triển văn học VL28577 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15580 Một bước tiến, hai bước lùi VV7808 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15581 Về cuộc đấu tranh cho trật tự kinh tế thế giới mới VL635 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15582 Con người bay vào vũ trụ VL30709 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15583 Sáng thơ VV14473 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15584 Sáng thơ VV14425 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15585 Chiến sĩ Phu cút VV17788 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15586 Trên những công trình tự lực VL3759 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15587 Trường Chinh tuyển tập1987 VV42754 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15588 Việt Nam và thế giới VV31621 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15589 Cả nước là diên hồng, mỗi góc biên cương đều là Chi Lăng VV24847 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15590
Bàn về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân 
dân VV21598 KMNL 4.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15591 Dì Betto VV28087 KMNL 290.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15592 Dđại Nam nhất thống chí VV2384 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15593 Đấu tranh chống tệ quan liêu VV23377 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15594 Cách mạng xã hội, cách mạng vô sản VV21504 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15595 Một số khía cạnh về phép biện chứng duy vật VV40118 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15596 V.I. Lê Nin toàn tập VL15020 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15597 Về văn hóa và nghệ thuật VV37015 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15598 Đại Nam nhất thống chí VV2383 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15599 Chủ nghĩa xã hội khoa học VV29541 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15600 Về kinh tế đại phương VV18455 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15601 Sáng thơ VV14474 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15602 100 lời giải đáp về phụ nữ và cơ thể phụ nữ VL29015 KMNL 6,200.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15603 Mưu trí quân sự VL13295 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15604 Một trận đánh kỳ lạ VL6001 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15605 Những kẻ thù VL4132 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15606 Mùa xuân VV3963 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15607
Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Ních Sơn nhất 
định phá sản VV13471 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15608 Một giờ với đồng chí Hồ Chí Minh VV22806 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15609
Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Ních Sơn nhất 
định phá sản VV13772 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15610 Mở đầu lý thuyết ma trận VL27284 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15611 Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em VV29267 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15612 Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc VV38954 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15613 Mô da VV20158 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15614 Những bước khởi đầu VV29281 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

781



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

15615 Ngày xuân VV3249 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15616 Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em VL29268 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15617 Nguười tư hữu VV40964 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15618 Lịch sử phoòng trào cộng sản và công nhân quốc tế VV24054 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15619 Cam pu chia - Một câu hỏi lớn VV20492 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15620 Cầm Bá Thước VN23357 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15621 Tâm lý học lý thú VV23130 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15622 Cây cỏ thường thấy ở Việt Nam VL9069 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15623 Các nguyên lý và quá trình sinh học VL30456 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15624 Nhạt nhòa mưa qua VV49570 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15625 Cây hoa bia VV23734 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15626 Hãy tiến mạnh trên mặt trận khoa học và kỹ thuật VN2702 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15627 Nguyễn Trãi đánh giặc cứu nước VV15615 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15628 Vươn lên trong cuộc sống VL6232 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15629 Văn chiêu hồn VV7725 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15630 Thể dục phục hồi chức năng VV42448 KMNL 600.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15631 Con đường cách mạng VV2291 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15632 Một số văn kiện của Đảng và chính phủ… VV26060 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15633 Xây dựng thủ đô Hà Nội xứng với niềm tin của cả nước VV24232 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15634
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công thành công 
đại thành công VV20425 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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15635 Đại Nam thực lục VL3649 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15636
Phê phán các thuyết chống chủ nghĩa Mác trong kinh tế 
chính trị VV34852 KMNL 5.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15637 Mỹ thế đấy VV17677 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15638 Phát triển nghề rừng theo hướng sản xuất lớn VL35942 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15639 Ngữ pháp Tiếng Việt VV34745 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15640 Địa tầng học và phương pháp nghiên cứu VL36735 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15641 Mô da VL29133 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15642
Chiến tranh giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc VV20421 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15643 Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản VL13156 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15644 Nghệ thuật biết thắng từng bước VV28040 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15645 Những tác phẩm của Phan Bội Châu VV22128 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15646 Nước cộng hòa nhân dân Hung ga ri VV31594 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15647
Bàn về chiến tranh, quân đội, khoa học quân sự và nghệ 
thuật quân sự VL20792 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15648 Không có gì ngoài cả cuộc đời VV25833 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15649
Những xu hướng đổi mới chủ yếu trong hệ thống quản lý 
kinh tế VV35997 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15650 Người mẹ suối Lũng Pô VV20432 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15651 Thắc mắc và giải đáp về mụn trứng cá VV286 KMNL 4,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15652 Rượu và sức khỏe VL33500 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15653 Y học và tuổi già VL19612 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15654 Sự tráo trở của phương pháp VL21666 KMNL 4.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15655 Tội ác tột cùng VV15079 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15656 Thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VL21572 KMNL 2.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15657 Rượu và sức khỏe VL33499 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15658 Những bài chọn lọc về quân sự VL18290 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15659 Quán triệt tính Đảng VL18260 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15660 Ri hác Dôc gơ VL37557 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15661 Rừng mưa nhiệt đới VL6274 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15662
Ra sức nâng cao chất lượng và đẩy mạnh cuộc vận động 
xây dựng chi bộ VV27307 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15663 Nghiên cứu về ngữ pháp Tiếng Việt VV5582 KMNL 2.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15664 Những bài nói và viết chọn lọc VV28292 KMNL 240.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15665 Những bài nói và viết chọn lọc VV20378 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15666 Nguội dụng cụ VL35602 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15667 Những hiểu biết mới về Enzym VL35248 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15668 Những bài học đấu tranh chống phản cách mạng VV27703 KMNL 11.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15669
Báo cáo hoạt động của ban chaaos hành trung ương Đảng 
xã hội chủ nghĩa VL24175 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15670 Bầu trời và đôi cánh VV37828 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15671
Báo cáo hoạt động của ban chaaos hành trung ương Đảng 
xã hội chủ nghĩa VL24177 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15672 Những nguyên tắc và thủ tục về tổ chức Công đoàn VL13525 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15673 Nghìn xưa văn hiến VV16167 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15674 Kỷ niệm tháng năm VV17024 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15675
Những bài nói về Cách mạng tháng Mười và đọc trong 
những dịp kỷ niệm VL5610 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15676 Năm mươi năm hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam VV29680 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15677 Những vấn đề lâm nghiệp thé giới VL33243 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15678 Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản VL17049 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15679
Nguyễn Trãi - Người anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa 
kiệt xuất VV33442 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15680
Những quy định của nhà nước về công tác quy hoạch, kế 
hoạch… VV29529 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15681 Những nghiên cứu về bảo vệ thực vật VL15873 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15682
Những vấn đề cơ bản trong công tác kế hoạch hóa của cấp 
huyện VL28821 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15683
Các dân tộc đoàn kết xây dựng và bảo veej Tổ quốc Việt 
Nam VL32064 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15684 Năng suất lao động nông nghiệp VL36452 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15685 Ngữ phâp Tiếng Việt VV22950 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15686
Những phương hướng cơ bản phát triển kinh tế và xã hội 
Liên Xô VV32008 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15687 Nữ nghệ sĩ Bạch Trà VV36966 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15688 Bên cạnh điều bí ẩn VV42545 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15689 Bàn về đặc điểm của chủ nghĩa lãng mạn kinh tế VL11271 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15690 Chủ nghĩa xã hội và quản lý VV9048 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15691 Bản án chế độ thực dân Pháp VV22108 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15692 Bàn về thanh niên VV25016 KMNL 0.56 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15693 Những anh hùng chiến đấu ở Miền Nam VL16995 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15694 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch VV37839 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15695
Trao đổi ý kiến: Những vấn đề lý luận của Chủ nghĩa xã 
hội ở Việt Nam VV29041 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15696 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch VV37840 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15697 Nghĩ cạnh dòng thơ VV22056 KMNL 14.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15698 Bàn về chủ nghĩa Anh hùng cách mạng VL15594 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15699 Ba phút đầu tiên: Một cách nhìn hiện đại VV31674 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15700 Đảng ta lãnh đạo tài tình, chiến tranh nhân dân và xây dựng VV13186 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15701 Những anh hùng chiến đấu ở Miền Nam VL16994 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15702
Ăng ghen - Nhà lý luận quân sự lỗi lạc của giai cấp công 
nhân VL25268 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15703 Tuyển tập Mao Trạch Đông VV14730 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15704 Nghệ thuật viết truyện phim VV1144 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15705 Nguyên lý mỹ học Mác lênin VV1375 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15706 Khởi nghĩa Bắc sơn VV8406 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15707 Những ván cờ hay VV24637 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15708 Bác Hồ với văn nghệ sĩ VV30987 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15709 Bác của chúng ta VV37492 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15710 Bác Hồ sống mãi mở đường thắng lợi VV34455 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15711 35 năm chiến đấu và xây dựng VV30270 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15712 Bảo vệ tài sản Xã hội chủ nghĩa VV28145 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15713 Bàn về các xã hội tiền tư bản VV22564 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15714 Bài tập Hóa phân tích VL36161 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15715 Bản chất cái đẹp VV32849 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15716 Bác Hồ ở Pháp VV9990 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15717
Bàn về chiến tranh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân 
dân VL3981 KMNL 1.42 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15718 Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam VV42526 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15719 Những vấn đề lịch sử xã hội nguyên thủy VL12560 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15720 Nước Mỹ1978 VV25961 KMNL 2.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15721 Bàn về tự phê bình và phê bình VV23482 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15722 Ba mươi năm lớn mạnh không ngừng chiến thắng vẻ vang VV22513 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15723 Nguồn gốc các loài VL14561 KMNL 2.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15724 Nước Mỹ VV28753 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15725 Những bức thư kể chuyện Bác Hồ VV37388 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15726 Những sự kiện lịch sử Đảng VV23892 KMNL 24.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15727 Những bí mật của chiến tranh thế giới thứ 2 VV25964 KMNL 55.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15728 Văn kiện đại hội VV15372 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15729 V. Lê Nin VL5306 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15730
Bàn về nâng cao sức chiến đấu của các lực luoiwngj vũ 
trang nhân dân VV23218 KMNL 0.68 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15731
Về cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ 
đại VV20749 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15732 Nông nghiệp Hung ga ri từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn VL19963 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15733 Những công trình kiến trúc nổi tiếng thé giới VV35519 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15734 Nữ công Thắng Lãm VV12901 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

787



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

15735 Nguyeễn Trãi - Người anh hùng dân tộc vĩ đại VV33443 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15736 Bộ luật tố tụng hình sự của nước Việt Nam VV43173 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15737 Bàn về kế hoạch hóa nền kinh tế quốc dân VL13741 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15738 Bản án chế độ thuực dân Pháp VV38825 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15739 Bác Hồ với nghệ sĩ VV30981 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15740 Bàn về văn hóa quần chúng VV14638 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15741 Những bài nói và viết chọn lọc VV42727 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15742 Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Mông Cổ VL21260 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15743 Coơ kỹ thuật VL22078 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15744 Về tình hữu nghị vĩ đại Việt Xô VV25136 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15745 Báo cáo tại đại hội lần thứ 7 Quốc tế cộng sản VL16794 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15746 Kinh tế thế giới Những xu hướng đổi mới chiến lược VV26849 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15747 Nguyễn Trãi - Thân thế và sự nghiệp VV30576 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15748 Người bạn chiến đấu Pa - Le - Xtin VL29996 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15749 Người bạn vĩ đại của thanh niên VV28385 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15750 Nhiện vụ cơ bản của kế hoạch nhà nước….năm 1978 VV26533 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15751 Những người cộng sản VV42655 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15752 Những ngày kỷ niệm và lịch sử VV28097 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15753 Người bạn chiến đấu Pa - Le - Xtin VL29997 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15754 L.I.BRE - GIƠ - NÉP theo con đường của Lê - Nin - T1 VL32157 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15755 Bảo vệ tài sản Xã hội chủ nghĩa VV28143 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15756
Lịch sử cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng Tổ quốc 
của nhân dân Triều - Tiên VL1818 KMNL 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15757 Những người cộng sản VV24942 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15758 Nguyễn Trại VV299 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15759
Lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng vào vấn đề điều 
khiển tự động VL27015 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15760 Những người cộng sản VV42656 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15761 Nhà tù trường học VV35328 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15762 Những nguyên lý của chủ nghĩa Lê Nin VV14022 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15763 Nữ bác học Maari quỉi VL11906 KMNL 0.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15764 Người bạn vĩ đại của thanh niên VV19802 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15765 Ngày 18 tháng sương mù VV4224 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15766 Những thắng lợi vẻ vang của nhân dân ta VV7177 KMNL 1.62 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15767 Liên Xô những con số và sự kiện VV37162 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15768 Lịch sử cuộc chiến tranh chính nghĩa giải phóng dân tộc VV1818 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15769 Bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa VV28144 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15770 Theo con đường của Lê Nin VV32157 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15771 Người bạn chiến đấu Pa VL29995 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15772 Những ngày kỷ niệm và lịch sử VV28098 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15773 Những người cộng sản VV42665 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15774 Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch nhà nước 5 năm VV26536 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15775 Người bạn vĩ đại của thanh niên VV28386 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15776 Người bạn chiến đấu Palexxtin VL29998 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15777 Bií ẩn của sự sống VV17570 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15778 Việt Nam thi văn trích giảng VV45194 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15779 Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta VV29085 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15780 Bệnh tả - Dịch tễ học và lâm sàng VL35831 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15781 Ngữ pháp Tiếng Nga VV959 KMNL 2.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15782
Những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý và tổ chức khoa 
học VV31589 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15783 Từ điển y học Nga Việt VL12359 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15784 Cơ học kết cấu VL28460 KMNL 4.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15785 Từ điển Nga Việt trắc địa và bản đồ VL15588 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15786 Khoa học về khoa học VV17988 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15787 Điều gì tốt, điều gì xấu VV2563 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15788 Một số hình ảnh của Bác Hồ với phụ nữ VL1182 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15789 Vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội VV9380 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15790 Điều khiển tự động truyền động điện VL35275 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15791 Khoa học về khoa học VV24724 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15792 Thư tịch cổ và nhiệm vụ mới VV27386 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15793 Từ điển Nga Việt trắc địa và bản đồ VL15586 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15794 Những quy luật phát sinh và phát triển của chủ nghĩa xx hội VL399 KMNL 4.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15795 Giáo trình vật lý lý thuyết VL33750 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15796 Giáo dục tính kỷ luật cho các chiến sĩ Xô Viết VV29930 KMNL 1.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15797
Những ví dụ và bài tập môn gọc quá trình và thiết bị công 
nghệ hóa học VV15301 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15798 Bột mì vĩnh cửu VV37127 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15799 Nguyễn Trãi VV306 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15800 NHững người cộng sản VV24943 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15801 Chuyện người lái máy kéo VV27881 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15802 Hỏi và đáp về thuế nông nghiệp VV24328 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15803 Công trình trên hệ thống kênh VL18653 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15804 Giải quyết thức ăn đạm cho lợn nuôi tập thể VL8116 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15805 Kinh tế tập thể hợp tác xã và kinh tế phụ gia đình VL7035 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15806 Cách mạng xã hội, cách mạng vô sản VV21503 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15807
Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam VV37561 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15808 Một số vấn đề bộ đội cần biết về kinh tế nông nghiệp VL20475 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15809 Chuyện người lái máy kéo VV27878 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15810 Đấu tranh chống tệ quan liêu VV35105 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15811 Định mức lao động trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp VL28661 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15812 Đại cương logiac toán VL12012 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15813 Kiến trúc tiêu chuẩn cái đẹp VV21189 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15814 Tìm hiểu pháp luật trừng trị  tội hối lộ VV33325 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15815 Kết cấu mái vỏ mỏng bê tông cốt thép VL22223 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15816 Đấu tranh cho độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội VV4328 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15817 Kỹ thuật sơn VV19987 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15818 Di truyền học và ứng dụng vào cải tạo giống gia súc VL21371 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15819 Những bài viết và nói về quân sự VV26627 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15820 Mặt trời xanh lá cây VV26783 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15821 Giải phẫu sinh lý vệ sinh trẻ em VL28634 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15822 Bức tranh làng VL19049 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15823 Bức tranh làng VL19050 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15824 Danh dự đã mất của Katharina VL28220 KMNL 90.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15825 Bài ca tuổi trẻ VV7433 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15826 Nơi xa 21 giờ bay VV25119 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15827 Nơi xa 21 giờ bay VV25122 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15828 Quan điểm phát triển của chiến lược kinh tế, xã hội VL44320 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15829 Nơi xa 21 giờ bay VV25117 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15830 Cảnh giác với chiến lược vượt lên ngăn chặn VV44331 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15831
Mấy vấn đề về đảm bảo kinh tế cho quốc phòng ở Việt 
Nam hiện nay VL39753 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15832 Một số vấn đề về lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam VV21490 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15833 Đất nắng VV10717 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15834 Về vấn đề học tập VV14743 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15835 Công tác phụ nữ nơi tuyến đầu Tổ quốc VL27381 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15836 Cảnh giác với chiến lược vượt lên ngăn chặn VV44332 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15837 Phải làm tốt công tác cán bộ VV19928 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15838 Giải toán khó lớp 12 VL26681 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15839 Đấu tranh choống quan liêu VV23106 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15840 Vườn mai VV14397 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15841 Người du kích áo chàm VV17252 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15842 Vốn lưu động trong xí nghiệp vận tải ô tô VL40600 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15843 Kỹ thuật hàn VL16714 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15844 Từ điển Nga Việt cơ khí VL11452 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15845 Tiền tuyến gọi VV6337 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15846 Công tác giáo dục trong trường dạy nghề VV34797 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15847 Màu xanh kỳ diệu giữa thế kỷ XXI VV44221 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15848 Đồng bằng đánh Mỹ VV2412 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15849 Chiến thắng VV2862 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15850 Gặp gỡ cuối năm VV22210 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15851 Mặt trời xanh lá cây VV26784 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15852 Họ sống và chiến đấu VV3673 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15853 Tiêu chuẩn hóa trong ngành cơ khí VL697 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15854 Bầu trời và dòng sông VV6014 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15855 Giữ gìn đôi mắt người thợ VV30146 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15856 Bàn về thuế lương thực VV35141 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15857 Hồng lâu mộng VV10944 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15858 Làng mới VV11079 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15859 Đại cương logic toán VL12016 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15860 Thuốc nam chữa bệnh gia súc VL41792 KMNL 5.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15861 Vấn đề nhà nước VV8817 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15862 Giáo trình chăn nuôi trâu bò VL28620 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15863 Mẹ vui, con khỏe VV15284 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15864 Lập trường bốn điểm VL20574 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15865
Giám đốc xí nghiệp: Những chức năng và phương pháp 
công tác chủ yếu VV29080 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15866 Chè và công dụng VV23425 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15867 Nhằm trúng đích VV15637 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15868 Ngôi sao biên cương: Quách Văn Rạng VV24713 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15869 Pháp luật về tài chính trong xí nghiệp quốc doanh VL34581 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15870 Gương chiến đấu của những người cộng sản VV14680 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15871 Thuốc nam chữa bệnh gia súc VL41793 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15872 Chè và công dụng VV23427 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15873 Lập trường bốn điểm VL20569 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15874 Thuốc nam chữa bệnh gia súc VL41795 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15875 Bàn về thuế lương thực VV35139 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15876 Văn học về đề tài công nhân VV38841 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15877 Khoán và trả lương theo sản phẩm VL37877 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15878 Thông tin kinh tế là gì VV24354 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15879 Sửa chữa điện máy công cụ VV30494 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15880 Sổ tay tóm tắt của công nhân cơ khí VL3450 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15881 Công tác tư tưởng VV26488 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15882 Hoa ngày thường, chim báo bão VL3321 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15883 Cơ sở sinh lý của nuôi dưỡng lợn con VL13341 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15884 Bác Hồ với văn nghệ sĩ VV25219 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15885 Giáo dục trong thực tiễn VV23370 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15886 Một số vấn đề về kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội VV25940 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15887 Bác Hồ với văn nghệ sĩ VV25214 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15888 Thiên nhiên vùng biển nước ta VV26618 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15889 Những khía cạnh tâm lý của quản lý VV503 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15890 Nhồi máu cơ tim VL33314 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15891 Quaân đội Trung Quốc trong tay tập đoàn Mao VV26270 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15892 Chuủ nghĩa xã hội và chiến tranh VL2606 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15893 Mô tả cổ sinh vật VL22288 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15894 Tuổi trẻ anh hùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VV31075 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15895 Khuynh hướng nhân đạo trong chủ nghĩa Xô Viết VV22487 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15896 Thanh niên với vấn đề hợp lý hóa sản xuất cải tiến kỹ thuật VV8766 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15897 Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng VV8719 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15898 Cả nước là diên hồng, mỗi góc biên cương đều là Chi Lăng VV37160 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15899 Về nhiệm vụ giáo dục thanh niên VV4375 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15900 Tìm hiểu và phát triển giọng hát VV769 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15901 Bàn về chủ nghĩa anh hùng cách mạng VV8755 KMNL 0.73 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15902 Timg hiểu và phát triển giọng hát VV771 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15903 Công tác văn hóa với sự nghiệp giáo dục thanh niên VV8726 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15904 V. Lê Nin toàn tập VL8094 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15905 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VV28846 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15906 Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh VL2607 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15907 Phương pháp nghiên cứu các tác phẩm của Lê nin VV41249 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15908 Độc tấu thơ VV19183 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15909 Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh VL2612 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15910 Thắng lợi bước đầu VV8748 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15911 Cách mạng tháng Mười và vấn đề chính quyền VL9109 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15912 Siêu âm và ứng dụng VL20015 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15913 Hai bàn tay em VV20100 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15914 Nhật ký trong tù VN10928 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15915 Máy kéo tay VL16477 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15916 Tắt lửa lòng VV48217 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15917 Thời chưa xa VV47899 KMNL 28,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15918 Bơi lội phổ thông VV40532 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15919 Cơ sở hóa học bảo vệ thực vật VL14900 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15920 Hãy trở thành người chiến sĩ có kỷ luật VV22203 KMNL 4.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15921 Một số chế độ bảo hộ lao động1968 VV1230 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15922 Xây dựng môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa VV27284 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15923 Nhồi máu cơ tim VL33319 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15924 Phương pháp dự tính sâu ăn lá cây rừng VL31214 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15925 Chuyệ người lái máy kéo VV27883 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15926 Xây dựng môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa VV27285 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15927 Bơi lội phổ thông VV40530 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15928 Sooe tay phòng chống dịch VN16774 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15929 Những truyền thống của quân đội và hải quân Xô Viết VL5030 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15930 Trẻ thơ bước vào đời VV19386 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15931 Chế tạo pittong VL8411 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15932 Châu Mỹ la tinh đấu tranh bất khuất VL10876 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15933 Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm VL20000 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15934 Phương pháp nghiên cứu tính chất vật lý nước của đất VL6301 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15935 Quaản lý vật tư kỹ thuật VL22234 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15936 Thiị trường và cơ chế thị trường ở nước ta VV44290 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15937 Kế hoạch hóa và quan hệ thị trường VL44282 KMNL 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15938 Bệnh của lợn đực và lợn lái sinh sản VL35079 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15939 Hỏi và đáp về thuế nông nghiệp VL24329 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15940 Lao động là nghĩa vụ và danh dự VV18038 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15941 Màu xanh kỳ diệu giữa thế kỷ XXI VV44212 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15942 Âm nhạc xây dựng chủ nghĩa xã hội VV1580 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15943 Vè yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược VV10604 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15944 Truyện và ký VV10727 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15945 Đi đầu diệt Mỹ VV6280 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15946 Kết cấu mái vỏ mỏng bê tông cốt thép VL22226 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15947 Thanh niên và công tác thanh niên VL22482 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15948 Xây dựng Đảng VV37180 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15949 Giải phóng miền Nam VL1566 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15950 Luật tổ chức quốc hội và hội đồng nhà nước VV21460 KMNL 3.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15951 Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản VV20239 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15952
Cương lĩnh chính trị của mặt trận dân tộc giải phóng Miền 
Nam Việt Nam VL4950 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15953 Một vài vấn đề trong nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta VL4181 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15954 Luật biển VV18054 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15955 Đổi mới tư duy và phong cách VL27604 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15956 Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc VV324 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15957 Phát huy quyền làm chủ tập thể VV18618 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15958 Vài suy nghĩ về thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh VV6858 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15959 Một vài vấn đề trong nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta VL4178 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15960 Đổi mới tư duy và phong cách VL27608 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15961 Nhà tư bản tài chính VL23063 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15962 Vài suy nghĩ về thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh VV6861 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15963 Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa VV21439 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15964 Protein - Cơ sở của sự sống VL19139 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15965 Đất núi Mường Khương VV28022 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15966 Ơi, anh chàng hát rong VV25268 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15967 Các văn bản pháp luật về hôn hân gia đình VV44454 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15968 Thơm hương mái tóc VV23015 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15969 Nguyên tắc tập trung dân chủ phải chăng đã lỗi thời VV29042 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15970 Thế nào là người cán bộ đoàn0 VV24441 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15971 Về nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước VL4751 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15972 Hồ Chủ tịch - Lãnh tụ kính yêu VL6864 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15973 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin VV21343 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15974 Bàn về công nghiệp hóa nhà nước và xu hướng hữu khuynh VV2738 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15975 Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm VV15300 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15976 Lịch sử sân khấu thế giới VV25367 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15977 Lý thuyết nửa nhóm VV23090 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15978 Đồi gió hú VL45183 KMNL 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15979 Mắt biếc VN45224 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15980 Phong lan trước gió VN2339 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15981 Nguười tù VL074 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15982 Dì Betto VV28089 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15983
Những sáng kiến và công cụ cải tiến trong ngành nông 
nghiệp VL16620 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

15984 Pháp luật về tài chính trong xí nghiệp quốc doanh VL34582 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15985 50 câu hỏi thường gặp của người lao động nông nghiệp VL40604 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15986 Phương pháp cân đối trong xây dựng kế hoạch VL22238 KMNL 5.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15987 Những vấn đề lâm nghiệp thé giới VL22235 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15988 50 câu hỏi thường gặp của người lao động nông nghiệp VL40602 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15989 Về sản xuất nông nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp VL614 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15990 Theo tiếng gọi mẹ hiền VV17450 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15991 Về liên minh công nông VV18608 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15992 Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế VV26982 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15993 Bàn về văn hóa quần chúng VV14637 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15994 Những tổ chức thanh niên thế giới VV38186 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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15995 Từ giảng đường đến thao trường VL8765 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15996 V. Lê Nin toàn tập VL21297 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15997 Tổ chức trang bị sửa chữa các máy đo lường điện VL22602 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15998 Tổ chức và phương pháp công tác nghiên cứu hoa học VV13640 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

15999 Hóa học trong nông nghiệp VL22684 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16000 Sự nghiệp quân sự của Lê Nin VL6581 KMNL 0.82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16001 Muốn giành thắng lợi phải chống tư tưởng hữu khuynh VV13644 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16002 Về đạo đức cách mạng VV17470 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16003 Sống mòn VV48180 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16004 Giành lấy tương lai VV2715 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16005 Những bài  chọn lọc về quân sự VV24494 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16006 Nghị quyết về công tác nữ thanh niên VL1354 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16007 Tình yêu và bão táp VV22650 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16008 Xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh VV21441 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16009 Muốn giành thắng lợi phải chống tư tưởng hữu khuynh VV13648 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16010 Tiìm hiểu một số khái niệm trong dự thảo cương lĩnh VV29062 KMNL 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16011 Tìm hiểu và phát triển giọng hát VV772 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16012 Toàn dân đoàn kết chống Mỹ cứu nước VV7016 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16013 Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân VV22701 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16014 Kiến thức pháp lý cần cho cán bộ quản lý kinh tế VV28502 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16015 Những vấn đề kinh tế chất lượng sản phẩm nông nghiệp VL34146 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16016 Bài thơ không năm tháng VV34175 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16017 Thế nào là quân nhân có đạo đức VV874 KMNL 3.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16018 Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam VV25655 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16019 Bài thơ không năm tháng VV34172 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16020 Việt Nam cảm ơn VV9862 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16021 Thống kê công nghiệp VL8782 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16022 Các nước đang phát triển với cuộc cách mạng xanh VV20026 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16023 Chính trị kinh tế học phần kinh tế xã hội chủ nghĩa VL4282 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16024 Nữ thám tử nghiệp dư VV49226 KMNL 14,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16025 Công trình làm sạch nước thải loại nhỏ VL25685 KMNL 8.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16026 Phòng ngừa lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa VV22220 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16027 Hợp đồng thu mua nông lâm thủy sản VL38232 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16028 Phú riềng đỏ VV14950 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16029 Lời chào mừng đại hội VV12556 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16030 Một lòng với Đảng VV6343 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16031 Dinh dưỡng lợn con VL12711 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16032 Truước ngưỡng cửa tương lai VV16315 KMNL 0.82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16033 Muười vạn câu hỏi về nông nghiệp VL7920 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16034 Sức mạnh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam VV27403 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16035 Thaâm canh tăng năng suất Mía ở Miền Bắc Việt Nam VL6336 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16036 Toổ chức thi công VL28509 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16037 Trăn trở VV27276 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16038 Cu Ba - Người anh em thân thiết của chúng ta VV7257 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16039 Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân VL17048 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16040 Tiếng sóng VV38840 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16041 Sử dụng làn điệu chèo VV16374 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16042 Thể dục chữa bệnh và phòng bệnh VL29336 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16043 Hướng dẫn ôn thi đại học môn Vật Lý VL28686 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16044
Bảo vệ an ninh chính trị và tư tưởng trong giao đoạn hiện 
nay VV44306 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16045 NHững bài toán sơ cấp chọn lọc VL41680 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16046 Hỏi và đáp về điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh VL28638 KMNL 250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16047 Tìm hiểu bầu cử Đại biểu quốc hội VN1845 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16048 Một số vấn đề về công tác giống cây trồng VL621 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16049 Vườn kỳ trong phủ chúa VV38069 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16050 Vùng sóng gió VV25685 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16051 Tuổi trẻ của Abai VL12878 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16052 Bão táp ở Hăm buốc VV087 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16053 Vì trẻ VV20467 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16054 Đại Nam thực lục VV13871 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16055 Phong cách làm việc kiểu Lê Nin VV38168 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16056 Quảng Trị 1972 VV29465 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16057 Hợp đồng lao động là gì VV43188 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16058 Chủ nghĩa duy vật biện chứng VL38566 KMNL 7.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16059 Tuừ nguyên tử đến sự sống VV12817 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16060 Mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng ta VL2955 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16061
Cuương lĩnh chính trị của Mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VL4947 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16062 Giảng văn 1 VV32984 KMNL 9.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16063 Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam VL15256 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16064 Cơ sở giải tích Toán học VL18913 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16065 Bệnh viêm da mủ VL35851 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16066 Nói chuyện về quản lý VL19107 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16067 Đầu nguồn sông Thao VV693 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16068 Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân VL591 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16069 Sổ tay cán bộ đăng ký hộ tịch VN27594 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16070
Văn kiện của Đảng về đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa VV6851 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16071 Đấu tranh cho độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội VV6975 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16072 Kinh nghiệm bước đầu về phân vùng kinh tế nông nghiệp VL8885 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16073 Địa ngục trần gian VV19281 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16074 Lý thuyết hàm ngẫu nhiên VL18858 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16075 Thành phố có ngôi nhà của mình VV43178 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16076 Than - Vàng đen VV26788 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16077
Kinh nghiệm cải cách giáo dục của một số nước Xã hội 
chủ nghĩa VL12659 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16078 Kinh tế thông tin VL22507 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16079 V. Lê Nin toàn tập VL15022 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16080 Một đôi văn VV3641 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16081 Nghệ thuật làm chồng VV30593 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16082 Từ người thợ đến trang viết VV36582 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16083 Diễn viên không chuyên nghiệp VL14075 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16084 Đường thời đại VV45285 KMNL 22,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16085 Kể giết mướn VV45090 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16086 Bệnh viêm da mủ VL35849 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16087 Từ điển Nga Việt địa chất VL9899 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16088 Chủ nghĩa xã hôi khoa học VV29550 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16089 Những quy định về bảo hộ lao động VL17762 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16090 V. Lê Nin toàn tập VL5423 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16091 Tổ chức sản xuất giống lúa VL27777 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16092 Hiệp khách hay tướng cướp VV45163 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16093 Kỹ thuật an toàn điện trên công trường xây dựng VL21722 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16094 Đại Nam thực lục VV14851 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16095 Vệ sinh lao động trí óc VV15494 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16096 Những nguyên lý về lý luận văn học loại thể văn học VV12650 KMNL 0.66 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16097 Bóng đá sân nhỏ VV33313 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16098 Kỹ thuật thi thông trạm bơm điện loại vừa và nhỏ VL20719 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16099 Mười lá thư gửi các bạn mới tập viết văn VV5580 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16100 Nói với khơi xa VV21020 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16101 Hoàng tử Xi thon VV6267 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16102 Mười lá thư gửi các bạn mới tập viết văn VV5579 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16103 Dưới cở trung hiếu VV16245 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16104 Phương pháp thống kê và quản lý sử dụng ruộng đất VL27562 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16105 Tập theo sức khỏe tập theo ý muốn VV24590 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16106 Xây dựng gia đình văn hóa mới VL29416 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16107 So sánh chi phí giữa các phương thức vận tải hàng VL34746 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16108 Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp VL2036 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16109 Nhân dân Việt Nam trên đường thắng lợi VL10882 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16110 I liat VL22247 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16111 Quân sự địa phương sự hình thành và phát triển VV18451 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16112 Trò chơi vận động VV21964 KMNL 3.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16113 Bàn về cách mạng quan hệ sản xuất VL9931 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16114
Vấn đề mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư 
sản dân tộc VV1624 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 
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16115 Hoa dừa VV12103 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16116 Cánh hoa kết tội VV47903 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16117 Công tác văn hóa ở vùng các dân tộc thiểu số VV43246 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16118 Trên biên giới phía Bắc VV20570 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16119 Bàn về tài chính VV13683 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16120 Hoa dừa VV12099 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16121 Thơ văn cách mạng VV2089 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16122 Bảo vệ sự trong sáng của đôi mắt VL17446 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16123 Tâm lý học về công tác của Bí thư đoàn VV23457 KMNL 0.99 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16124 Công tác văn hóa ở vùng các dân tộc thiểu số VV43242 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16125 Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc VV25565 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16126 35 năm chiến đấu kiên cường và thắng lợi vẻ vang VV20917 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16127 Giáo trình cưa xăng chặt hạ gỗ VL18448 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16128 Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản VV11700 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16129 Đoàn kết với Việt Nam là mệnh lệnh của trái tim và trí tuệ VV21536 KMNL 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16130 Đoồng tro VV13531 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16131 Tuừ nguồn ra biển VV14727 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16132 Trận địa xi măng VL2265 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16133 Sáng mai nào, xế chiều nào VV38867 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16134 Có một khoảng đời VV36485 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16135 Những lời ca chưa nói VV21623 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16136 Truyện Kiều VV12774 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16137 Tập chèo chọn lọc VN2996 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16138 Tôn giáo và khoa học VV910 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16139 Ra sức phấn đấu cho một nền nông nghiệp VL17489 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16140 Thung lũng đắc hoa VV20923 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16141 Thơ Ni cô la Ghiden VL21362 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16142 Biển và bờ VV23980 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16143 Bốn mươi lăm năm hoạt động của Đảng lao động Việt Nam VV23454 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16144 Đại Nam thực lục VV16827 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16145 Rừng đêm xào xạc VV23401 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16146 Biển và bờ VV23977 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16147 Tuừ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn VL23792 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16148 Thơ văn Trần Tế Xương VV10590 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16149 Đất rộng trời xanh VV19687 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16150 Đi giữ nước VV12863 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16151 Đại Nam thực lục VV23528 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16152 Thơ văn Trần Tế Xương VV10588 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16153 Những con đường trên mặt nước VL38945 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16154 Về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản VV18688 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16155 Kể chuyện Bác Hồ rèn luyện sức khỏe VL25962 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16156 40 năm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam VL875 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16157 Văn kiện Đoàn VV2542 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16158 Triết học và các khoa học cụ thể VV17772 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16159 Hợp tuyển thơ văn Việt Nam VL31897 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16160 Mỗi bước đi thêm yêu tổ quốc VV22569 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16161 Sử ký Tư mã Thiên VV12095 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16162 Điệu hát nguồn sáng và đất VV27788 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16163 Đại Nam thực lục VV17266 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16164 Đạo đức cách mạng VV12217 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16165 Các lực lượng vũ trang Xô Viết VV31180 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16166 Sử dụng máy rèn rập VL41253 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16167 Phương pháp dđiều trị mới trong bệnh phong VL43041 KMNL 95.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16168 Xoa bóp thể thao VV34225 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16169 Giáo trình thống kê vận tải VL620 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16170 Niên giám thống kê 1992 VL29536 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16171 Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội VV20327 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16172 Sấm dậy trưa hè VV314 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16173 Đèn kéo quân VV6674 KMNL 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16174 Maấy kinh nghiệm định mức lao động và ba khoán VL6463 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16175 Men gia súc và men rượu VL42211 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16176 Ngô Gia Tự VL42039 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16177 Thanh niên với cách mạng xã hội chủ nghĩa VV6355 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16178 Ngôn ngữ Fortran VV23898 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16179 Học tập nghị quyết đại hội IV VV26268 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16180 Đại Nam thực lục VV24149 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16181 Quân đội nhân dân Mông Cổ VV25772 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16182 Về chế độ thủ trưởng trong quản lý kinh tế VL21592 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16183 Hiến pháp của Liên Bang cộng hòa Xô Viết VV28685 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16184 Những trang tiểu sử chính trị của Mao trạch Đông VV34779 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16185 Quân đội nhân dân Mông Cổ VV25773 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16186 Vừ A Dính VV2188 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16187 Cách mạng dân chủ tư sản ở Đức VL10802 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16188 Phim hoạt họa Việt Nam VV18402 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16189 Người ươm hạt VV14977 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16190 Hương đồng VV32117 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16191 Khoán sản phẩm trong nông nghiệp VL34999 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16192 Tìm hiểu răng con mình VN30824 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16193 Về công tác hậu cần quân đội VV10332 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16194 Hỏi đáp về than sinh hoạt VV39115 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16195 Bài ca đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh VV28312 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16196 Nguyễn Khuyến VV41860 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16197 Khai thác và chế biến nhựa thông VL34148 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16198 Quê chồng VV30242 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16199 Mặt nạ phòng độc VV5125 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16200 Hạch toán kế toán VL27419 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16201 Lòng yêu trẻ VV21327 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16202 Tiêu chuẩn kỹ thuật công nhân cơ khí VL15865 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16203 Hệ thống sinh vật thực vật hạt kín VL14993 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16204 Mặt trời thân yêu VV24373 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16205 Khuyến khích hoạt động sáng tạo của các chuyên gia VV792 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16206 Trong gió lửa VV15109 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16207 Thế giới cổ đại VV1109 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16208 Hỏi đáp về sinh lý con người chúng ta VL19178 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16209 Cơ sở giải tích hiện đại VL15567 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16210 Thơm hương mái tóc VV34534 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16211 Mấy kinh nghiệm xây dựng đồng ruộng VL206 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16212 Vật lý phổ thông VL1865 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16213
Dạy học sinh giải các bài toán dựng hình trong hình học 
phẳng VL12297 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16214 Số phận lịch sử của Chủ nghĩa hiện thực VV34944 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16215
Gieo trồng và sử dụng cây phân xanh trong nông trường 
quốc doanh VL14806 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16216 Hóa học trong nông nghiệp VL928 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16217 Những bệnh thông thường về họng VL30026 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16218 Nuôi thỏ VL17599 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16219 Hồ Chí Minh toàn tập VL27936 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16220 Tiếng nhạc thảo nguyên VV9892 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16221 Y huấn cách ngôn, y lý thâu nhàn VL8135 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16222 Vè yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược VV3234 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16223 Ngôi nhà dưới tán lá rợp VV25542 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16224 Mấy vấn đè cần kiệm xây dựng quân dội VV8123 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16225 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại VL16277 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16226 Tuyển tập các sáng kiến cải tiến kế toán VV24351 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16227 Hát giặm Nghệ Tĩnh VV7659 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16228 Những phương pháp kinh tế trong quản lý VL17770 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16229 Hòa bình, an ninh quốc tế, độc lập dân tộc VV23609 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16230 Việt Nam cảm ơn! VV9860 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16231 Thuủ thuật ngoại khoa chiến tranh VL28026 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16232 Thượng kinh ký sự VV13285 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16233 Kỷ niệm lần thứ 165 ngày sinh của Các Mác VV33978 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16234 Nuôi dưỡng học ứng dụng vào điều trị VL16985 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16235 Bàn về sự phát sinh và phát triển của Chủ nghĩa tư bản VL13587 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16236 Thuốc dùng trong X quang VL933 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16237 Rừng mưa nhiệt đới VV1560 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16238 Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ VV582 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16239 Giáo trình thi công VL22595 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16240 Kỹ thuật canh tác trên nương đã định canh VL16309 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16241 Thu hoạch, chế biến và bảo quản sắn VV30389 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16242 Bài giải các đề thi, tuyển sinh đại học VL20957 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16243 Thơm hương mái tóc VV34531 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16244 Nói chuyện về phong cách VV34141 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16245 Vũ trung tùy bút VV13322 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16246 Nhà tù xanh VV5707 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16247 Những vấn đề của chủ nghĩa Lê Nin VL9721 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16248 Những nghiên cứu về bảo vệ thực vật VL26341 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16249 Ngôi sao biên cương Quách Văn Rạng VV24710 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16250 Ma sát, bôi trơn và hao mòn trong máy móc VL18067 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16251 Nhìn và đo bằng phương tiện quang học VL20312 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16252
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
Chủ nghĩa xã hội VV29091 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16253 Đổi mới tư duy và phong cách VL27606 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16254 Không một phát súng VV3687 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16255 Không một phát súng VV3715 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16256 Không một phát súng VV3723 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16257 Không một phát súng VV3684 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16258
Hòa bình an ninh quốc tế độc lập dân tộc trật tự kinh tế 
quốc tế mới VV301 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16259 Những điều đại biểu hội đồng nhân dân cần biết VV35786 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16260 Kỹ nghệ sản xuất đường mía VL24399 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16261 Một số vấn đè cơ bản trong quản lý kinh tế VL22891 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16262 Cân đối kinh tế trong kế hoạch huyện VV34072 KMNL 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16263 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi VL2295 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16264 Sổ tay thiết kế đường ô tô VL1776 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16265 Hóa sinh học VL5704 KMNL 2.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16266 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL1119 KMNL 1.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16267 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL1110 KMNL 1.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16268 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL1111 KMNL 1.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16269 Vết thương sọ não VL2913 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16270 Truyền nhiễm và dịch tế học VL1001 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16271
Những quy định về chế độ tiền lương của công nhân viên 
chức nhà nước VL39755 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16272
Những quy định về chế độ tiền lương của công nhân viên 
chức nhà nước VL39766 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16273 Đời sống cây lúa VL25465 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16274 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật VL1902 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16275 Những nguyên tắc phân loại động vật VL1523 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16276 Kỹ thuật khoan thăm dò VL1019 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16277 Cơ cấu xã hội , giai cấp xã hội VL3349 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16278 Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý VL3350 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16279 Khảo sát và thiết kế trạm thủy điện nhỏ VL1009 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16280 Giáo trình cơ sở cơ học lý thuyết VL999 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16281 Đồ gá trên máy cắt kim loại VL41307 KMNL 31.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16282 Cơ sở lý thuyết kế hoạch hóa thực nghiệm VL39452 KMNL 8.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16283 Sân khấu VN3142 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16284 Đường cáp thông tin liên tỉnh VL3230 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16285 Những phương pháp nghiên cứu bệnh cây VL2989 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16286 Thông tin khoa học xã hội VV3366 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16287 Lý thuyết trường VL3343 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16288 Hệ thống thủy lực VL3348 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16289 Chế độ kế toán thống kê trong hợp tác xã nông nghiệp VL2591 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16290 Di truyền học động vật VL2987 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16291 Sử dụng động từ Tiếng Nga VV33301 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16292 Giải phẫu người VL1437 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16293 Bệnh lý phân tử VL19641 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16294 Phục hồi nhiều lần các dụng cụ gia công cơ khí VL29073 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16295
Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
nông nghiệp VL38883 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16296 Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VV17495 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16297 Tùng dinh tùng dinh VN1133 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16298 Thuyết điện tử trong hóa hữu cơ VV22228 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16299 Cơ sở sinh lý sinh thái VL38253 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16300
Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
nông nghiệp VL38885 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16301 Cơ sở sinh lí sinh thái ca VL38256 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16302 Cương lĩnh, điều lệ Đảng Cộng sản Liên Xô VV26294 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16303 Cương lĩnh, điều lệ Đảng Cộng sản Liên Xô VV26298 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16304 Tên làng xã Việt Nam VV2834 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16305 Phân vùng địa lý tự nhiên lãnh thổ Việt Nam VL13076 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16306 Lịch sử Việt Nam VV14395 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16307 Truyện ngắn Xô Viết VV42832 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16308 Quà tháng 5 dâng người VV635 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16309 Cây gỗ rừng Miền Bắc Việt Nam VL15265 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16310 Lịch sử Vĩnh Phú VV31561 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16311 Kinh tế và tổ chức thu mua nông sản của nhà nước VV35661 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16312 Kỹ thuật lắp ống công nghệ và dân dụng VL28925 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16313 Từ điển Nga Việt - Trắc địa và bản đồ VL1024 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16314 10 bài hát đơn ca VL1895 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16315 Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia cầm VL28675 KMNL 4.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16316 Khoa học xã hội và cách mạng khoa học kỹ thuật VL3353 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16317 Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi VL1912 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16318 Phương pháp xướng âm VV1692 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16319 Cấu trúc phổ phân tử VL22195 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16320 Rộng vòng chim bay VV1154 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16321 Hóa học lượng tử VL24422 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16322 Nguyên lý môn giun tròn thú y VL29911 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16323 Bệnh nghề nghiệp VL3430 KMNL 130.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16324 Những họ thực vật có hoa VL26472 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16325 Nhi khoa VV33153 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16326 Thiết kế cầu kim loại VL3276 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16327 Văn nghệ Lai châu VL260 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16328 Lai Châu Điện Biên Phủ VV463 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16329 Hạt thóc hậu phương VV671 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16330 Hạt thóc hậu phương VV673 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16331 Giáo trình cơ sở coơ học lý thuyết VL1000 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16332 Nhi khoa VL39230 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16333 Bác Hồ - Sức mạnh của niềm tin VV645 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16334 Quyết giành 5 tấn lúa vàng VV664 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16335 Bác Hồ - Sức mạnh của niềm tin VV637 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16336 Tây Nguyên bão táp VV675 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16337 Tiếng hát bên bờ suối nhu VV666 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16338 Quyết giành 5 tấn lúa vàng VV665 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16339 Hạt giống mới VV679 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16340 Tây Nguyên bão táp VV674 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16341 Tây Nguyên bão táp VV700 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16342 Tây Nguyên bão táp VV676 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16343 Bông hồng đỏ VV282 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16344 Bông hồng đỏ VV274 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16345 Lý thuyết nhóm và ứng dụng VL17105 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16346 Nguồn gốc cơn mưa VV1949 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16347 Vật lý xây dựng VL2842 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16348 Ngụ ngôn chọn lọc VN3145 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16349 Dụng cụ bán dẫn VL3205 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16350 Địa lý học lịch sử VL488 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16351 Thủy lực VL29088 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16352 Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm VV1845 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16353 Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm VL24546 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16354 Địa hóa học cảnh quan VL1508 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16355 Hóa sinh học VL19905 KMNL 2.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16356 Giang ra VV24256 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16357 Sách tra cứu kỹ thuật truyền hình VL3485 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16358 Cắt may đẹp VL3488 KMNL 360.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16359 Chuyên đề tim mạch VV1478 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16360 Sách tra cứu kỹ thuật truyền hình VL3496 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16361 Di truyền học: Đại cương và thực nghiệm VL1079 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16362 Bệnh khớp VL2593 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16363 Báo cáo khai quật đợt 1 Di chỉ Lũng Hóa VV24538 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16364 Địa lý đại cương thảm thực vật VV1774 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16365 Phương pháp xướng âm VV1695 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16366 Sổ tay thiết kế đường ô tô VL24160 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16367 Những vấn đề của nghệ thuật phối dàn nhạc VL17245 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16368 Tình Bác sáng đời ta VV25459 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16369 Bệnh khớp VV30150 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16370 Phân loại thực vật VL016 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16371 Sổ tay thiết kế đường và móng VN24563 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16372 Tính toán kỹ thuật nhiệt lò công nghiệp VL3273 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16373 Tai mũi họng thực hành VL25457 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16374 Hóa sinh học VL19908 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16375 Niệu học VL31415 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16376 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL1122 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16377 Vi sinh vật học thú y VL24243 KMNL 1.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16378 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL1113 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16379 Địa lý đại cương - thảm thực vật VV1773 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16380 Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm VL24549 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16381 Tiết điện cuống móc VV22589 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16382 Thông tin vô tuyến chuyển tiếp VL3236 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16383 Những vấn đề hóa sinh dinh dưỡng động vật VV2648 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16384 Hoạch toán kế toán theo hình thức nhật ký - chứng từ VL2328 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16385 Phương pháp học hát VV2779 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16386 Người Hà Nội VV33455 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16387 Dân ca soạn cho ghi ta VV1551 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16388 Dân ca soạn cho sáo VV1548 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16389 Từ không đến mười VV1292 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16390 Từ không đến mười VV1293 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16391 Kết cấu bê tông cốt thép VL2743 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16392 Bài hát được giải thưởng văn học nghệ thuật VL1254 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16393 Lý thuyết điều chỉnh tự động VL2966 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16394 Phương pháp học hát VV2778 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16395 Các loại kỹ xảo nhạc lý VN1244 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16396 Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VL1244 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16397 Giọt nước tí xíu VV1247 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16398 Giọt nước tí xíu VV1257 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16399 Giọt nước tí xíu VV1245 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16400 Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VL11244 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16401 Địa chất khoáng sản VL41185 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16402 Trục ngang VL2900 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16403 Hóa sinh học VL5703 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16404 Điện động lực học VL33048 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16405 Sách tra cứu chế độ cắt các vật liệu khó gia công VL32924 KMNL 5.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16406 Phương pháp xác định các thông số của tầng chứa nước VL2641 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16407 Phương pháp xác định các thông số của tầng chứa nước VL2649 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16408 Truyện ngắn chọn lọc VV034 KMNL 2.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16409 Tổng tập văn học Việt Nam VL31159 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16410 Thắng cảnh Việt Nam VV28944 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16411 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL16331 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16412 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL16633 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16413 Khoa học và kỹ thuật năm 2000 VL2635 KMNL 5.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16414 Di truyền học VL23376 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16415 Kỹ thuật truyền hình VL2445 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16416 Sinh thái học côn trùng VL1165 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16417 Quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe VL3208 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16418 Cây gỗ rừng Miền Bắc Việt Nam VL808 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16419 Kinh nghiệm làm tốt công tác phân bón trong thâm canh VV11246 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16420 Bánh chưng bánh dày VV756 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16421 Bánh chưng bánh dày VV757 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16422 Bánh chưng bánh dày VV758 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16423 Lịch sử Việt Nam VV752 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16424 Miền Nam ca hát 1945 - 1954 VV22899 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16425 Nhà bác học Ba lan vĩ đại VL1275 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16426 Trồng cây theo lời Bác VV294 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16427 Trồng cây theo lời Bác VV287 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16428 Dũng sĩ Chư Pông VV255 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16429 Dũng sĩ Chư Pông VV275 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16430 Mẫu thêu áp vải VV27175 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16431 Mẫu thêu áp vải VV27178 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16432 Tường chắn qua sông VV4719 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16433 Tường chắn qua sông VV4710 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16434 Tường chắn qua sông VV4725 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16435 Tường chắn qua sông VV4728 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16436 Thiết kế truyền động cơ khí VL233 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16437 Bất đẳng thức VL2757 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16438 Phương pháp sử dụng Phiếu lỗ VL2414 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16439 Giáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ VL1424 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16440 Đập bằng vật liệu địa phương VL2293 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16441
Phương pháp sai phân hữu hạn và ứng dụng giải các bài 
toán kết cấu VV3203 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16442
Phương pháp sai phân hữu hạn và ứng dụng giải các bài 
toán kết cấu VV3212 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16443 Vết thương sọ não VL2914 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16444 Các hệ thống quản lý tự động hóa VL2485 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16445 Bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế VL39872 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16446 Bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế VL39870 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16447 Sổ tay nhiệt luyện VL2597 KMNL 2.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16448 Hóa sinh học VL1388 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16449 Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL593 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16450 Tổ chức lao động trong các cơ quan nghiên cứu và thiết kế VV21243 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16451 Vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thực phẩm VL23355 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16452 Nguyễn Trãi dâng kế bình ngô VV916 KMNL 2,800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16453 Trường Sa VV6769 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16454 Tiếng đàn đá VV5895 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16455 Đi thăm đất nước VV18850 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16456 Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại VL1374 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16457 Cơ sở giải tích hiện đại VL15569 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16458 Từ điển Nga Việt cơ khí VL11451 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16459 Rômeô và Juliet VV1400 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16460 Lao động là nghĩa vụ và danh dự VV18039 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16461 Nữ bác học Mariquiri VL11904 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16462 Về quyền tự quyết VV2264 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16463 Vì nước vì dân VN264 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16464 Vì nước vì dân VN265 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16465 Vì nước vì dân VN266 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16466 Vì nước vì dân VN281 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16467 Truyện cổ tích Môn đa vi VV12150 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16468 Truyện cổ Ả rập VV11985 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16469 Hoạch toán kế toán theo hình thức nhật ký - chứng từ VL2332 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16470 Bệnh các cơ quan tiêu hóa VL1539 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16471 Hướng dẫn giải bài tập Toán giải tích VL1440 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16472 Nguyên lý khí hậu học VV104 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16473 Hai em bé mà mụ chắn tinh VN13008 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16474 Những vấn đề địa chất công trình VL3045 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16475 Người làm báo VL40203 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16476 Cánh đồng làng VV3729 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16477 Cánh đồng làng VV3730 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16478 Tổng tập văn học Việt Nam VL34758 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16479 Bài tập thủy lực và cung cấp nước trong nông nghiệp VL22856 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16480 Tế bào VV1173 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16481 Cơ khí hóa các trại chăn nuôi VL1530 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16482 Kỹ thuật thông tin vệ tinh VL3234 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16483 Sách học nâng bậc cho công nhân vô tuyến điện VL33684 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16484 Sinh thái học côn trùng VL17034 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16485 Cơ khí hóa các trại chăn nuôi VL1531 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16486 Chuyện người lái máy kéo VV27880 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16487 Hỏi và đáp về thuế nông nghiệp VV24326 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16488 Công trình trên hệ thống kênh VL18654 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16489 Giải quyết thức ăn đạm cho lợn nuôi tập thể VL8117 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16490 Kinh tế tập thể hợp tác xã và kinh tế phụ gia đình VL7036 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16491 Cách mạng xã hội, cách mạng vô sản VV21505 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16492
Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam VV37562 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16493 Một số vấn đề bộ đội cần biết về kinh tế nông nghiệp VL20474 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16494 Chuyện người lái máy kéo VV27882 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

825



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

16495 Đấu tranh chống tệ quan liêu VV35106 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16496 Định mức lao động trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp VL28662 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16497 Đại cương logiac toán VL12014 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16498 Kiến trúc tiêu chuẩn cái đẹp VV21191 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16499 Tìm hiểu pháp luật trừng trị  tội hối lộ VV33326 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16500 Kết cấu mái vỏ mỏng bê tông cốt thép VL22227 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16501 Đấu tranh cho độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội VV4329 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16502 Kỹ thuật sơn VV19988 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16503 Di truyền học và ứng dụng vào cải tạo giống gia súc VL21372 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16504 Những bài viết và nói về quân sự VV26630 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16505 Mặt trời xanh lá cây VV26785 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16506 Giải phẫu sinh lý vệ sinh trẻ em VL28635 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16507 Bức tranh làng VL19046 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16508 Bức tranh làng VL19051 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16509 Danh dự đã mất của Katharina VL28221 KMNL 90.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16510 Bài ca tuổi trẻ VV7434 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16511 Nơi xa 21 giờ bay VV25125 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16512 Nơi xa 21 giờ bay VV25118 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16513 Quan điểm phát triển của chiến lược kinh tế, xã hội VL44321 KMNL 1,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16514 Nơi xa 21 giờ bay VV25121 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16515 Cảnh giác với chiến lược vượt lên ngăn chặn VV44333 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16516
Mấy vấn đề về đảm bảo kinh tế cho quốc phòng ở Việt 
Nam hiện nay VL39754 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16517 Một số vấn đề về lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam VV21491 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16518 Đất nắng VV10718 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16519 Về vấn đề học tập VV14744 KMNL 0.28 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16520 Công tác phụ nữ nơi tuyến đầu Tổ quốc VL27382 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16521 Cảnh giác với chiến lược vượt lên ngăn chặn VV44334 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16522 Phải làm tốt công tác cán bộ VV19929 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16523 Giải toán khó lớp 12 VL26682 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16524 Đấu tranh choống quan liêu VV23107 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16525 Vườn mai VV14398 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16526 Người du kích áo chàm VV17253 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16527 Vốn lưu động trong xí nghiệp vận tải ô tô VL40601 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16528 Kỹ thuật hàn VL16715 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16529 Từ điển Nga Việt cơ khí VL11450 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16530 Tiền tuyến gọi VV6338 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16531 Công tác giáo dục trong trường dạy nghề VV34798 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16532 Màu xanh kỳ diệu giữa thế kỷ XXI VV44215 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16533 Đồng bằng đánh Mỹ VV2416 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16534 Chiến thắng VV2864 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16535 Gặp gỡ cuối năm VV22211 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16536 Mặt trời xanh lá cây VV26786 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16537 Họ sống và chiến đấu VV3674 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16538 Tiêu chuẩn hóa trong ngành cơ khí VL712 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16539 Bầu trời và dòng sông VV6013 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16540 Giữ gìn đôi mắt người thợ VV30145 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16541 Bàn về thuế lương thực VV35140 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16542 Hồng lâu mộng VV10945 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16543 Làng mới VV11080 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16544 Đại cương logic toán VL12013 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16545 Thuốc nam chữa bệnh gia súc VL41794 KMNL 5.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16546 Vấn đề nhà nước VV8818 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16547 Giáo trình chăn nuôi trâu bò VL28619 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16548 Mẹ vui, con khỏe VV15285 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16549 Lập trường bốn điểm VL20577 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16550
Giám đốc xí nghiệp: Những chức năng và phương pháp 
công tác chủ yếu VV29081 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16551 Chè và công dụng VV23424 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16552 Nhằm trúng đích VV15638 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16553 Ngôi sao biên cương: Quách Văn Rạng VV24711 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16554 Pháp luật về tài chính trong xí nghiệp quốc doanh VL34580 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16555 Gương chiến đấu của những người cộng sản VV14682 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16556 Thuốc nam chữa bệnh gia súc VL41796 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16557 Chè và công dụng VV23426 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16558 Lập trường bốn điểm VL20573 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16559 Thuốc nam chữa bệnh gia súc VL41791 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16560 Bàn về thuế lương thực VV35142 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16561 Văn học về đề tài công nhân VV38844 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16562 Khoán và trả lương theo sản phẩm VL37878 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16563 Thông tin kinh tế là gì VV24355 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16564 Sửa chữa điện máy công cụ VV30493 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16565 Sổ tay tóm tắt của công nhân cơ khí VL3451 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16566 Công tác tư tưởng VV26489 KMNL 8.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16567 Hoa ngày thường, chim báo bão VL3320 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16568 Cơ sở sinh lý của nuôi dưỡng lợn con VL13342 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16569 Bác Hồ với văn nghệ sĩ VV25216 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16570 Giáo dục trong thực tiễn VV23369 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16571 Một số vấn đề về kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội VV25941 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16572 Bác Hồ với văn nghệ sĩ VV25218 KMNL 27.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16573 Thiên nhiên vùng biển nước ta VV26620 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16574 Những khía cạnh tâm lý của quản lý VV505 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16575 Nhồi máu cơ tim VL33320 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16576 Quaân đội Trung Quốc trong tay tập đoàn Mao VV26271 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16577 Chuủ nghĩa xã hội và chiến tranh VL2610 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16578 Mô tả cổ sinh vật VL22287 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16579 Tuổi trẻ anh hùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VV31076 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16580 Khuynh hướng nhân đạo trong chủ nghĩa Xô Viết VV22488 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16581 Thanh niên với vấn đề hợp lý hóa sản xuất cải tiến kỹ thuật VV8767 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16582 Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng VV8718 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16583 Cả nước là diên hồng, mỗi góc biên cương đều là Chi Lăng VV37157 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16584 Về nhiệm vụ giáo dục thanh niên VV4377 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16585 Tìm hiểu và phát triển giọng hát VV770 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16586 Bàn về chủ nghĩa anh hùng cách mạng VV8756 KMNL 0.73 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16587 Timg hiểu và phát triển giọng hát VV773 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16588 Công tác văn hóa với sự nghiệp giáo dục thanh niên VV8727 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16589 V. Lê Nin toàn tập VL8095 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16590 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân VV28844 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16591 Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh VL2611 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16592 Phương pháp nghiên cứu các tác phẩm của Lê nin VV41250 KMNL 16.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16593 Độc tấu thơ VV19184 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16594 Chủ nghĩa xã hội và chiến tranh VL2608 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16595 Thaắng lợi bước đầu VV8749 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16596 Cách mạng tháng Mười và vấn đề chính quyền VL9110 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16597 Siêu âm và ứng dụng VL20014 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16598 Hai bàn tay em VV20101 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16599 Nhật ký trong tù VN10927 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16600 Máy kéo tay VL16478 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16601 Tắt lửa lòng VV48218 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16602 Thời chưa xa VV47898 KMNL 28,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16603 Bơi lội phổ thông VV40531 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16604 Cơ sở hóa học bảo vệ thực vật VL14901 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16605 Hãy trở thành người chiến sĩ có kỷ luật VV22209 KMNL 4.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16606 Một số chế độ bảo hộ lao động1968 VV1231 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16607 Xây dựng môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa VV27286 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16608 Nhồi máu cơ tim VL33317 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16609 Phương pháp dự tính sâu ăn lá cây rừng VL31213 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16610 Chuyệ người lái máy kéo VV27884 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16611 Xây dựng môi trường giáo dục xã hội chủ nghĩa VV27283 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16612 Bơi lội phổ thông VV40533 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16613 Sooe tay phòng chống dịch VN16775 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16614 Những truyền thống của quân đội và hải quân Xô Viết VL5029 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16615 Trẻ thơ bước vào đời VV19387 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16616 Chế tạo pittong VL8412 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16617 Châu Mỹ la tinh đấu tranh bất khuất VL10877 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16618 Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm VL20003 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16619 Phương pháp nghiên cứu tính chất vật lý nước của đất VL6302 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16620 Quản lý vật tư kỹ thuật VL22232 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16621 Thiị trường và cơ chế thị trường ở nước ta VV44288 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16622 Kế hoạch hóa và quan hệ thị trường VL44284 KMNL 1,400.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16623 Bệnh của lợn đực và lợn lái sinh sản VL35078 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16624 Hỏi và đáp về thuế nông nghiệp VL24330 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16625 Lao động là nghĩa vụ và danh dự VV18041 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16626 Màu xanh kỳ diệu giữa thế kỷ XXI VV44214 KMNL 1,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16627 Âm nhạc xây dựng chủ nghĩa xã hội VV1581 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16628 Vè yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược VV10603 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16629 Truyện và ký VV10729 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16630 Đi đầu diệt Mỹ VV6281 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16631 Kết cấu mái vỏ mỏng bê tông cốt thép VL22225 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16632 Thanh niên và công tác thanh niên VL22483 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16633 Xây dựng Đảng VV37181 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16634 Giải phóng miền Nam VL1567 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16635 Luật tổ chức quốc hội và hội đồng nhà nước VV21461 KMNL 3.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16636 Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản VV20240 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16637
Cương lĩnh chính trị của mặt trận dân tộc giải phóng Miền 
Nam Việt Nam VL4948 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16638 Một vài vấn đề trong nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta VL4179 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16639 Luật biển VV18056 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16640 Đổi mới tư duy và phong cách VL27607 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16641 Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc VV328 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16642 Phát huy quyền làm chủ tập thể VV18619 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16643 Vài suy nghĩ về thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh VV6860 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16644 Một vài vấn đề trong nhiệm vụ quốc tế của Đảng ta VL4180 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16645 Đổi mới tư duy và phong cách VL27610 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16646 Nhà tư bản tài chính VL23064 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16647 Vài suy nghĩ về thế hệ thanh niên Hồ Chí Minh VV6859 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16648 Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa VV21440 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16649 Protein - Cơ sở của sự sống VL19140 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16650 Đất núi Mường Khương VV28025 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16651 Ơi, anh chàng hát rong VV25267 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16652 Các văn bản pháp luật về hôn hân gia đình VV44455 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16653 Thơm hương mái tóc VV23016 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16654 Nguyên tắc tập trung dân chủ phải chăng đã lỗi thời VV29044 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16655 Thế nào là người cán bộ đoàn0 VV24439 KMNL 2.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16656 Về nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước VL4752 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16657 Hồ Chủ tịch - Lãnh tụ kính yêu VL6862 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16658 Kinh tế chính trị Mác Lê Nin VV21341 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16659 Bàn về công nghiệp hóa nhà nước và xu hướng hữu khuynh VV2739 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16660 Về phát triển sản xuất thực hành tiết kiệm VV15302 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16661 Lịch sử sân khấu thế giới VV25369 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16662 Lý thuyết nửa nhóm VV23091 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16663 Đồi gió hú VL45184 KMNL 22,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16664 Mắt biếc VN45225 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16665 Phong lan trước gió VN2341 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16666 Người tù VL093 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16667 Dì Betto VV28090 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16668
Những sáng kiến và công cụ cải tiến trong ngành nông 
nghiệp VL16621 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16669 Pháp luật về tài chính trong xí nghiệp quốc doanh VL34583 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16670 50 câu hỏi thường gặp của người lao động nông nghiệp VL40605 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16671 Phương pháp cân đối trong xây dựng kế hoạch VL22237 KMNL 5.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16672 Những vấn đề lâm nghiệp thé giới VL22236 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16673 50 câu hỏi thường gặp của người lao động nông nghiệp VL40603 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16674 Về sản xuất nông nghiệp và hợp tác hóa nông nghiệp VL615 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16675 Theo tiếng gọi mẹ hiền VV17451 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16676 Về liên minh công nông VV18609 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16677 Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế VV26983 KMNL 14.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16678 Bàn về văn hóa quần chúng VV14639 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16679 Những tổ chức thanh niên thế giới VV38188 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16680 Từ giảng đường đến thao trường VL8766 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16681 V. Lê Nin toàn tập VL21298 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16682 Tổ chức trang bị sửa chữa các máy đo lường điện VL22603 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16683 Tổ chức và phương pháp công tác nghiên cứu hoa học VV13641 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16684 Hóa học trong nông nghiệp VL22683 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16685 Sự nghiệp quân sự của Lê Nin VL6577 KMNL 0.82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16686 Muốn giành thắng lợi phải chống tư tưởng hữu khuynh VV13645 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16687 Về đạo đức cách mạng VV17469 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16688 Sống mòn VV48181 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16689 Giành lấy tương lai VV2716 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16690 Những bài  chọn lọc về quân sự VV24495 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16691 Nghị quyết về công tác nữ thanh niên VL1355 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16692 Tình yêu và bão táp VV22651 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16693 Xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh VV21442 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16694 Muốn giành thắng lợi phải chống tư tưởng hữu khuynh VV13649 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16695 Tìm hiểu một số khái niệm trong Dự thảo Cương lĩnh VV29064 KMNL 1,300.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16696 Tìm hiểu và phát triển giọng hát VV775 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16697 Toàn dân đoàn kết chống Mỹ cứu nước VV7017 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16698 Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân VV22700 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16699 Kiến thức pháp lý cần cho cán bộ quản lý kinh tế VV28503 KMNL 100.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16700 Những vấn đề kinh tế chất lượng sản phẩm nông nghiệp VL34147 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16701 Bài thơ không năm tháng VV34173 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16702 Thế nào là quân nhân có đạo đức VV876 KMNL 3.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16703 Tục ngữ ca dao, dân ca Việt Nam VV25656 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16704 Bài thơ không năm tháng VV34174 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16705 Việt Nam cảm ơn VV9861 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16706 Thống kê công nghiệp VL8783 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16707 Các nước đang phát triển với cuộc cách mạng xanh VV20027 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16708 Chính trị kinh tế học phần kinh tế xã hội chủ nghĩa VL4284 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16709 Công trình làm sạch nước thải loại nhỏ VL25686 KMNL 8.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16710 Phòng ngừa lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa VV22221 KMNL 2.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16711 Hợp đồng thu mua nông lâm thủy sản VL38238 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16712 Phú riềng đỏ VV14951 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16713 Lời chào mừng đại hội VV12557 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16714 Một lòng với Đảng VV6342 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16715 Dinh dưỡng lợn con VL12710 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16716 Truước ngưỡng cửa tương lai VV16313 KMNL 0.82 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16717 Muười vạn câu hỏi về nông nghiệp VL7921 KMNL 0.36 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16718 Sức mạnh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam VV27404 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16719 Thâm canh tăng năng suất Mía ở Miền Bắc Việt Nam VL6337 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16720 Tổ chức thi công VL28510 KMNL 0.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16721 Trăn trở VV27277 KMNL 21.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16722 Cu Ba - Người anh em thân thiết của chúng ta VV7258 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16723 Kế hoạch hóa kinh tế quốc dân VL17047 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16724 Tiếng sóng VV38838 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16725 Sử dụng làn điệu chèo VV16375 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16726 Thể dục chữa bệnh và phòng bệnh VL29338 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16727 Hướng dẫn ôn thi đại học môn Vật Lý VL28687 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16728
Bảo vệ an ninh chính trị và tư tưởng trong giao đoạn hiện 
nay VV44307 KMNL 800.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16729 NHững bài toán sơ cấp chọn lọc VL41679 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16730 Hỏi và đáp về điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh VL28640 KMNL 250.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16731 Tìm hiểu bầu cử Đại biểu quốc hội VN1846 KMNL 2,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16732 Một số vấn đề về công tác giống cây trồng VL623 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16733 Vườn kỳ trong phủ chúa VV38070 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16734 Vùng sóng gió VV25686 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16735 Tuổi trẻ của Abai VL12877 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16736 Bão táp ở Hăm buốc VV088 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16737 Viì trẻ VV20470 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16738 Đại Nam thực lục VV13875 KMNL 2.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16739 Giai thoại văn nghệ dân gian Việt Nam VV40814 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16740 Quả bí tiến vua VV8960 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16741 Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam VV33424 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16742 Phong cách làm việc kiểu Lê Nin VV38169 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16743 Quảng Trị 1972 VV29470 KMNL 7,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16744 Hợp đồng lao động là gì VV43187 KMNL 150.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16745 Chủ nghĩa duy vật biện chứng VL38568 KMNL 7.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16746 Từ nguyên tử đến sự sống VV12818 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16747 Mấy vấn đề về đường lối quân sự của Đảng ta VL9259 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16748
Cuương lĩnh chính trị của Mặt trận dân tộc giải phóng 
Miền Nam Việt Nam VL4949 KMNL 0.12 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16749 Giảng văn 1 VV32985 KMNL 9.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16750 Bước đầu tìm hiểu các dân tộc thiểu số ở Việt Nam VL15257 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16751 Cơ sở giải tích Toán học VL18914 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16752 Bệnh viêm da mủ VL35850 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16753 Hoàng tử đen VV626 KMNL 5,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16754 Nói chuyện về quản lý VL19106 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16755 Đầu nguồn sông Thao VV728 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16756 Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân VL592 KMNL 0.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16757 Sổ tay cán bộ đăng ký hộ tịch VN27590 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16758
Văn kiện của Đảng về đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa VV6853 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16759 Đấu tranh cho độc lập, dân chủ và chủ nghĩa xã hội VV6976 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16760 Kinh nghiệm bước đầu về phân vùng kinh tế nông nghiệp VL8886 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16761 Địa ngục trần gian VV19282 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16762 Lý thuyết hàm ngẫu nhiên VL18857 KMNL 1.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16763 Thaành phố có ngôi nhà của mình VV43179 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16764 Than - Vàng đen VV26789 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16765
Kinh nghiệm cải cách giáo dục của một số nước Xã hội 
chủ nghĩa VL12660 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16766 Kinh tế thông tin VL22508 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16767 V. Lê Nin toàn tập VL15023 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16768 Một đôi văn VV3651 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16769 Nghệ thuật làm chồng VV30592 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16770 Từ người thợ đến trang viết VV36585 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16771 Diễn viên không chuyên nghiệp VL14076 KMNL 0.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16772 Đường thời đại VV45281 KMNL 22,500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16773 Kể giết mướn VV45091 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16774 Bệnh viêm da mủ VL35852 KMNL 3.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16775 Từ điển Nga Việt địa chất VL9898 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16776 Chủ nghĩa xã hôi khoa học VV29551 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16777 Những quy định về bảo hộ lao động VL17763 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16778 V. Lê Nin toàn tập VL5416 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16779 Tổ chức sản xuất giống lúa VL27776 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16780 Hiệp khách hay tướng cướp VV45164 KMNL 20,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16781 Kỹ thuật an toàn điện trên công trường xây dựng VL21723 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16782 Đại Nam thực lục VV14852 KMNL 1.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16783 Vệ sinh lao động trí óc VV15495 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16784 Những nguyên lý về lý luận văn học loại thể văn học VV12654 KMNL 0.66 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16785 Bóng đá sân nhỏ VV33308 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16786 Kỹ thuật thi thông trạm bơm điện loại vừa và nhỏ VL20720 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16787 Muười lá thư gửi các bạn mới tập viết văn VV5583 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16788 Nói với khơi xa VV21022 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16789 Hoàng tử Xi Thon VV6268 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16790 Mười lá thư gửi các bạn mới tập viết văn VV5581 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16791 Dưới cở trung hiếu VV16244 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16792 Phương pháp thống kê và quản lý sử dụng ruộng đất VL27563 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16793 Tập theo sức khỏe tập theo ý muốn VV24592 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16794 Xây dựng gia đình văn hóa mới VL29415 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16795 So sánh chi phí giữa các phương thức vận tải hàng VL34748 KMNL 8.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16796 Về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp VL2037 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16797 Nhân dân Việt Nam trên đường thắng lợi VL10881 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16798 I liat VL22248 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16799 Quân sự địa phương sự hình thành và phát triển VV18452 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16800 Trò chơi vận động VV21965 KMNL 3.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16801 Bàn về cách mạng quan hệ sản xuất VL9930 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16802
Vấn đề mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư 
sản dân tộc VV1625 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16803 Hoa dừa VV12100 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16804 Cánh hoa kết tội VV47904 KMNL 18,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16805 Công tác văn hóa ở vùng các dân tộc thiểu số VV43243 KMNL 50.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16806 Trên biên giới phía Bắc VV20576 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16807 Bàn về tài chính VV13684 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16808 Hoa dừa VV12098 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16809 Thơ văn cách mạng VV2090 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16810 Bảo vệ sự trong sáng của đôi mắt VL17445 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16811 Tâm lý học về công tác của Bí thư đoàn VV23458 KMNL 0.99 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16812 Công tác văn hóa ở vùng các dân tộc thiểu số VV43245 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16813 Mao - Tấn thảm kịch của Đảng cộng sản Trung Quốc VV25568 KMNL 23.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16814 35 năm chiến đấu kiên cường và thắng lợi vẻ vang VV20918 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

841



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

16815 Giáo trình cưa xăng chặt hạ gỗ VL18449 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16816 Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản VV11699 KMNL 0.16 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16817 Đoàn kết với Việt Nam là mệnh lệnh của trái tim và trí tuệ VV21539 KMNL 3.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16818 Đoồng tro VV13532 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16819 Tuừ nguồn ra biển VV14729 KMNL 0.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16820 Trận địa xi măng VL2261 KMNL 0.52 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16821 Sáng mai nào, xế chiều nào VV38870 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16822 Có một khoảng đời VV36484 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16823 Những lời ca chưa nói VV21621 KMNL 4.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16824 Truyện Kiều VV12775 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16825 Tập chèo chọn lọc VN3000 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16826 Toôn giáo và khoa học VV914 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16827 Ra sức phấn đấu cho một nền nông nghiệp VL17490 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16828 Thung lũng đắc hoa VV20924 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16829 Thơ Ni cô la Ghiden VL21370 KMNL 7.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16830 Biển và bờ VV23978 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16831 Bốn mươi lăm năm hoạt động của Đảng lao động Việt Nam VV23455 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16832 Đại Nam thực lục VV16828 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16833 Rừng đêm xào xạc VV23403 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16834 Biển và bờ VV23981 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16835 Từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn VL23793 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16836 Thơ văn Trần Tế Xương VV10591 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16837 Đất rộng trời xanh VV19688 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16838 Đi giữ nước VV12864 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16839 Đại Nam thực lục VV23529 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16840 Thơ văn Trần Tế Xương VV10586 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16841 Những con đường trên mặt nước VL38946 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16842 Về những nguyên tắc tổ chức của Đảng vô sản VV18690 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16843 Kể chuyện Bác Hồ rèn luyện sức khỏe VL25963 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16844 40 năm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam VV877 KMNL 6.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16845 Văn kiện Đoàn VV2548 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16846 Triết học và các khoa học cụ thể VV17770 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16847 Hợp tuyển thơ văn Việt Nam VL31899 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16848 Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc VV22570 KMNL 0.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16849 Sử ký Tư mã Thiên VV12096 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16850 Điệu hát nguồn sáng và đất VV27789 KMNL 1.05 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16851 Đại Nam thực lục VV17267 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16852 Đạo đức cách mạng VV12218 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16853 Các lực lượng vũ trang Xô Viết VV31181 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16854 Sử dụng máy rèn rập VL41254 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16855 Phương pháp dđiều trị mới trong bệnh phong VL43043 KMNL 95.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16856 Xoa bóp thể thao VV34226 KMNL 4.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16857 Giáo trình thống kê vận tải VL622 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16858 Niên giám thống kê 1992 VL29537 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16859 Đẩy mạnh hơn nữa công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội VV20328 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16860 Sấm dậy trưa hè VV322 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16861 Đèn kéo quân VV6676 KMNL 13.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16862 Maấy kinh nghiệm định mức lao động và ba khoán VL6464 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16863 Men gia súc và men rượu VL42213 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16864 Ngô Gia Tự VL42040 KMNL 22.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16865 Thanh niên với cách mạng xã hội chủ nghĩa VV6354 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16866 Ngôn ngữ Fortran VV23897 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16867 Học tập nghị quyết đại hội IV VV26267 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16868 Đại Nam thực lục VV24147 KMNL 1.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16869 Quân đội nhân dân Mông Cổ VV25771 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16870 Về chế độ thủ trưởng trong quản lý kinh tế VL21593 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16871 Hiến pháp của Liên Bang cộng hòa Xô Viết VV28684 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16872 Những trang tiểu sử chính trị của Mao trạch Đông VV34778 KMNL 6.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16873 Quân đội nhân dân Mông Cổ VV25774 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16874 Vừ A Dính VV2189 KMNL 0.18 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16875 Cách mạng dân chủ tư sản ở Đức VL10801 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16876 Phim hoạt họa Việt Nam VV18403 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16877 Người ươm hạt VV14978 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16878 Hương đồng VV32123 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16879 Khoán sản phẩm trong nông nghiệp VL35000 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16880 Tìm hiểu răng con mình VN30825 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16881 Về công tác hậu cần quân đội VV10329 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16882 Hỏi đáp về than sinh hoạt VV39116 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16883 Bài ca Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh VV28313 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16884 Nguyễn Khuyến VV41861 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16885 Khai thác và chế biến nhựa thông VL34149 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16886 Quê chồng VV30244 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16887 Mặt nạ phòng độc VV5123 KMNL 0.32 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16888 Hạch toán kế toán VL27420 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16889 Lòng yêu trẻ VV21328 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16890 Tiêu chuẩn kỹ thuật công nhân cơ khí VL15866 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16891 Hệ thống sinh vật thực vật hạt kín VL14992 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16892 Mặt trời thân yêu VV24374 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16893 Khuyến khích hoạt động sáng tạo của các chuyên gia VV794 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16894 Trong gió lửa VV15110 KMNL 0.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16895 Thế giới cổ đại VV1112 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16896 Hỏi đáp về sinh lý con người chúng ta VL19179 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16897 Cơ sở giải tích hiện đại VL15570 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16898 Thơm hương mái tóc VV34532 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16899 Maấy kinh nghiệm xây dựng đồng ruộng VL210 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16900 Vật lý phổ thông VL1866 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16901
Dạy học sinh giải các bài toán dựng hình trong hình học 
phẳng VL12298 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16902 Số phận lịch sử của Chủ nghĩa hiện thực VV34945 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16903
Gieo trồng và sử dụng cây phân xanh trong nông trường 
quốc doanh VL14813 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16904 Hóa học trong nông nghiệp VL929 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16905 Những bệnh thông thường về họng VL30028 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16906 Nuôi thỏ VL17600 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16907 Hồ Chí Minh toàn tập VLl27937 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16908 Tiếng nhạc thảo nguyên VV9893 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16909 Y huấn cách ngôn, y lý thâu nhàn VL8136 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16910 Vè yêu nước chống đế quốc Pháp xâm lược VV3240 KMNL 1.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16911 Ngôi nhà dưới tán lá rợp VV25544 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16912 Mấy vấn đè cần kiệm xây dựng quân dội VV8124 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16913 Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại VL16278 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16914 Tuyển tập các sáng kiến cải tiến kế toán VV24348 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16915 Hát giặm Nghệ Tĩnh VV7660 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16916 Những phương pháp kinh tế trong quản lý VL17780 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16917 Hòa bình, an ninh quốc tế, độc lập dân tộc VV23607 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16918 Việt Nam cảm ơn! VV9859 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16919 Thuủ thuật ngoại khoa chiến tranh VL28027 KMNL 80.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16920 Thượng kinh ký sự VV13286 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16921 Kỷ niệm lần thứ 165 ngày sinh của Các Mác VV33979 KMNL 1.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16922 Nuôi dưỡng học ứng dụng vào điều trị VL16984 KMNL 0.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16923 Bàn về sự phát sinh và phát triển của Chủ nghĩa tư bản VL13588 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16924 Thuốc dùng trong X quang VL932 KMNL 0.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16925 Rừng mưa nhiệt đới VV1561 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16926 Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ VV585 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16927 Giáo trình thi công VL22596 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16928 Kỹ thuật canh tác trên nương đã định canh VL16311 KMNL 0.27 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16929 Thu hoạch, chế biến và bảo quản sắn VV30390 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16930 Bài giải các đề thi, tuyển sinh đại học VL20956 KMNL 2.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16931 Thơm hương mái tóc VV34533 KMNL 4.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16932 Nói chuyện về phong cách VV34140 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16933 Vũ trung tùy bút VV13324 KMNL 1.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16934 Nhà tù xanh VV5709 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16935 Những vấn đề của chủ nghĩa Lê Nin VL9722 KMNL 0.44 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16936 Những nghiên cứu về bảo vệ thực vật VL26342 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16937 Ngôi sao biên cương Quách Văn Rạng VV24712 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16938 Ma sát, bôi trơn và hao mòn trong máy móc VL18068 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16939 Nhìn và đo bằng phương tiện quang học VL20313 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16940
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xh VV29089 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16941 Đổi mới tư duy và phong cách VL27603 KMNL 10.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16942 Không một phát súng VV3727 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16943 Không một phát súng VV3685 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16944 Không một phát súng VV3725 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16945 Không một phát súng VV3704 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16946 Thaần hoàng đánh giặc VV6162 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16947
Hòa bình an ninh quốc tế độc lập dân tộc trật tự kinh tế 
quốc tế mới VV327 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16948 Những điều đại biểu hội đồng nhân dân cần biết VV35789 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16949 Kỹ nghệ sản xuất đường mía VL24400 KMNL 15.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16950 Một số vấn đè cơ bản trong quản lý kinh tế VL22893 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16951 Cân đối kinh tế trong kế hoạch huyện VV34073 KMNL 3.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16952 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi VL2306 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16953 Sổ tay thiết kế đường ô tô VL1780 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16954 Hóa sinh học VL5706 KMNL 2.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16955 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL1125 KMNL 1.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16956 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL1116 KMNL 1.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16957 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL1118 KMNL 1.48 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16958 Vết thương sọ não VL2915 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16959 Truyền nhiễm và dịch tế học VL1007 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16960
Những quy định về chế độ tiền lương của công nhân viên 
chức nhà nước VL39765 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16961
Những quy định về chế độ tiền lương của công nhân viên 
chức nhà nước VL39767 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16962 Đời sống cây lúa VL25466 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16963 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật VL1903 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16964 Những nguyên tắc phân loại động vật VL1524 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16965 Kỹ thuật khoan thăm dò VL1020 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16966 Cơ cấu xã hội , giai cấp xã hội VL3361 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16967 Cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý VL3362 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16968 Khảo sát và thiết kế trạm thủy điện nhỏ VL1014 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16969 Giáo trình cơ sở co học lý thuyết VL1002 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16970 DĐồ gá trên máy cắt kim loại VL47308 KMNL 31.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16971 Cơ sở lý thuyết kế hoạch hóa thực nghiệm VL39451 KMNL 8.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16972 Sân khấu VN3143 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16973 Đường cáp thông tin liên tỉnh VL3237 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16974 Những phương pháp nghiên cứu bệnh cây VL2990 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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16975 Thông tin khoa học xã hội VV3252 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16976 Lý thuyết trường VL3347 KMNL 2.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16977 Hệ thống thủy lực VL3360 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16978 Chế độ kế toán thống kê trong hợp tác xã nông nghiệp VL2592 KMNL 3.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16979 Di truyền học động vật VL2998 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16980 Di truyền học động vật VL2988 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16981 Sử dụng động từ Tiếng Nga VV33302 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16982 Giải phẫu người VL1438 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16983 Bệnh lý phân tử VL19642 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16984 Phục hồi nhiều lần các dụng cụ gia công cơ khí VL29074 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16985
Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
nông nghiệp VL38887 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16986 Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VV17496 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16987 Tùng dinh tùng dinh VN1134 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16988 Thuyết điện tử trong hóa hữu cơ VV22226 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16989 Cơ sở sinh lý sinh thái VL38255 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16990
Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học và kỹ thuật 
nông nghiệp VL38884 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

16991 Cơ sở sinh lí sinh thái ca VL38254 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16992 Cuương lĩnh, điều lệ Đảng cộng sản Liên Xô VV26296 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16993 Cuương lĩnh, điều lệ Đảng cộng sản Liên Xô VV26295 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16994 Tên làng xã Việt Nam VV2835 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

850



STT TÊN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
SỐ ĐĂNG 

KÝ 
CÁ BIỆT

KÝ HIỆU 
KHO GIÁ TIỀN LÝ DO 

THANH LỌC

16995 Phân vùng địa lý tự nhiên lãnh thổ Việt Nam VL13077 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16996 Lịch sử Việt Nam VV14391 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16997 Truyện ngắn Xô Viết VV42835 KMNL 500.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16998 Quà tháng 5 dâng người VV649 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

16999 Cây gỗ rừng Miền Bắc Việt Nam VL15266 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17000 Lịch sử Vĩnh Phú VV31562 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17001 Kinh tế và tổ chức thu mua nông sản của nhà nước VV35662 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17002 Kỹ thuật lắp ống công nghệ và dân dụng VL28926 KMNL 1.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17003 Từ điển Nga Việt - Trắc địa và bản đồ VL1027 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17004 10 bài hát đơn ca VL1897 KMNL 0.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17005 Cơ sở sinh học của nhân giống và nuôi dưỡng gia cầm VL28676 KMNL 4.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17006 Khoa học xã hội và cách mạng khoa học kỹ thuật VL3354 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17007 Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thủy lợi VL1913 KMNL 1.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17008 Phương pháp xướng ấm VV1694 KMNL 1.85 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17009 Cấu trúc phổ phân tử VL22196 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17010 Rộng vòng chim bay VV1155 KMNL 0.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17011 Hóa học lượng tử VL24423 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17012 Nguyên lý môn giun tròn thú y VL29912 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17013 Bệnh nghề nghiệp VL3437 KMNL 130.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17014 Những họ thực vật có hoa VL26473 KMNL 1.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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17015 Nhi khoa VV33154 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17016 Thiết kế cầu kim loại VL3283 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17017 Văn nghệ Lai châu VL261 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17018 Lai Châu Điện Biên PHủ VV464 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17019 Hạt thóc hậu phương VV685 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17020 Hạt thóc hậu phương VV672 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17021 Hạt thóc hậu phương VV692 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17022 Giáo trình cơ sở cơ học lý thuyết VL1006 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17023 Nhi khoa VL39231 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17024 Bác Hồ - Sức mạnh của niềm tin VV654 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17025 Quyết giành 5 tấn lúa vàng VV667 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17026 Bác Hồ - Sức mạnh của niềm tin VV652 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17027 Tây Nguyên bão táp VV701 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17028 Tiếng hát bên bờ suối nhu VV669 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17029 Quyết giành 5 tấn lúa vàng VV668 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17030 Hạt giống mới VV710 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17031 Tây Nguyên bão táp VV702 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17032 Tây Nguyên bão táp VV677 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17033 Tây Nguyên bão táp VV695 KMNL 0.10 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17034 Bông hồng đỏ VV291 KMNL 0.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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17035 Lý thuyết nhóm và ứng dụng VL17106 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17036 Nguồn gốc cơn mưa VV1950 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17037 Bông hồng đỏ VV289 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17038 Vật lý xây dựng VL2843 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17039 Ngụ ngôn chọn lọc VN3146 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17040 Dụng cụ bán dẫn VL3206 KMNL 9.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17041 Địa lý học lịch sử VL491 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17042 Thủy lực VL29089 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17043 Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm VV1847 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17044 Địa hóa học cảnh quan VL1507 KMNL 2.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17045 Hóa sinh học VL19907 KMNL 2.65 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17046 Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm VL24545 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17047 Giang ra VV24255 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17048 Sách tra cứu kỹ thuật truyền hình VL3491 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17049 Cắt may đẹp VL3499 KMNL 360.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17050 Chuyên đề tim mạch VV1479 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17051 Sách tra cứu kỹ thuật truyền hình VL3486 KMNL 450.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17052 Di truyền học: Đại cương và thực nghiệm VL1080 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17053 Bệnh khớp VL2595 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17054 Báo cáo khai quật đợt 1 di chỉ Lũng Hóa VV24537 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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17055 Địa lý đại cương thảm thực vật VV1778 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17056 Phương pháp xướng ấm VV1693 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17057 Sổ tay thiết kế đường ô tô VL24159 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17058 Những vấn đề của nghệ thuật phối dàn nhạc VL17246 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17059 Tình Bác sáng đời ta VV25458 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17060 Bệnh khớp VV30151 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17061 Phân loại thực vật VL020 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17062 Sổ tay thiết kế đường và móng VN24564 KMNL 1.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17063 Tính toán kỹ thuật nhiệt lò công nghiệp VL3258 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17064 Tai mũi họng thực hành VL25458 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17065 Hóa sinh học VL19906 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17066 Niệu học VL31416 KMNL 5.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17067 Taài liệu huấn luyện y sĩ VL1114 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17068 Vi sinh vật học thú y VL24244 KMNL 1.75 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17069 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL1121 KMNL 1.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17070 Địa lý đại cương - thảm thực vật VV1777 KMNL 1.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17071 Đất và vỏ phong hóa nhiệt đới ẩm VL24544 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17072 Tiết điện cuống móc VV22590 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17073 Thông tin vô tuyến chuyển tiếp VL3243 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17074 Những vấn đề hóa sinh dinh dưỡng động vật VV2649 KMNL 2.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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17075 Hoạch toán kế toán theo hình thức nhật ký - chứng từ VL2334 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17076 Phương pháp học hát VV2283 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17077 Người Hà Nội VV33456 KMNL 5.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17078 Dân ca soạn cho ghi ta VV1552 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17079 Dân ca soạn cho sáo VV1549 KMNL 0.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17080 Từ không đến mười VV1294 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17081 Từ không đến mười VV1295 KMNL 0.20 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17082 Kết cấu bê tông cốt thép VL2744 KMNL 12.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17083 Bài hát được giải thưởng văn học nghệ thuật VL1255 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17084 Lý thuyết điều chỉnh tự động VL2967 KMNL 17.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17085 Phương pháp học hát VV2782 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17086 Các loại kỹ xảo nhạc lý VN1250 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17087 Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VL1251 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17088 Giọt nước tí xíu VV1260 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17089 Giọt nước tí xíu VV1246 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17090 Giọt nước tí xíu VV1252 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17091 Các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng VL11245 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17092 Địa chất khoáng sản VL41186 KMNL 32.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17093 Trục ngang VL2901 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17094 Hóa sinh học VL5708 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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17095 Điện động lực học VL33049 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17096 Sách tra cứu chế độ cắt các vật liệu khó gia côcng VL32925 KMNL 5.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17097 Phương pháp xác định các thông số của tầng chứa nước VL2650 KMNL 3.60 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17098 Phương pháp xác định các thông số của tầng chứa nước VL2640 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17099 Truyện ngắn chọn lọc VV134 KMNL 2.45 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17100 Tổng tập văn học Việt Nam VL31160 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17101 Thắng cảnh Việt Nam VV28946 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17102 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL16634 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17103 Tài liệu huấn luyện y sĩ VL16631 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17104 Khoa học và kỹ thuật năm 2000 VL2636 KMNL 5.30 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17105 Di truyền học VL23375 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17106 Kỹ thuật truyền hình VL2446 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17107 Sinh thái học côn trùng VL1166 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17108 Quản lý sức khỏe và chăm sóc sức khỏe VL3212 KMNL 10.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17109 Cây gỗ rừng Miền Bắc Việt Nam VL812 KMNL 1.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17110 Kinh nghiệm làm tốt công tác phân bón trong thâm canh VV11245 KMNL 0.22 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17111 Lịch sử Việt Nam VV755 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17112 Miền Nam ca hát 1945 - 1954 VV22900 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17113 Nhà bác học Ba Lan vĩ đại VL1276 KMNL 0.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17114 Trồng cây theo lời Bác VV269 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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17115 Trồng cây theo lời Bác VV285 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17116 Mẫu thêu áp vải VV27176 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17117 Mẫu thêu áp vải VV27177 KMNL 0.35 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17118 Tường chắn qua sông VV4729 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17119 Tường chắn qua sông VV4708 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17120 Tường chắn qua sông VV4724 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17121 Tường chắn qua sông VV4712 KMNL 0.40 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17122 Thiết kế truyền động cơ khí VL234 KMNL 2.15 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17123 Bất đẳng thức VL2759 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17124 Phương pháp sử dụng Phiếu lỗ VV2420 KMNL 1.70 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17125 Giáo trình cơ sở lý thuyết trường điện từ VL1425 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17126 Đập bằng vật liệu địa phương VL2296 KMNL 2.80 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17127
Phương pháp sai phân hữu hạn và ứng dụng giải các bài 
toán kết cấu VV3204 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

17128
Phương pháp sai phân hữu hạn và ứng dụng giải các bài 
toán kết cấu VV3206 KMNL 11.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 

thể phục chế 

17129 Vết thương sọ não VL2916 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17130 Các hệ thống quản lý tự động hóa VL2491 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17131 Bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế VL39873 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17132 Bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế VL39871 KMNL 30.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17133 Sổ tay nhiệt luyện VL2598 KMNL 2.95 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17134 Hóa sinh học VL1393 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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17135 Bác Hồ kính yêu VL2758 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17136 Ảnh nghệ thuật Việt Nam VL603 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17137 Tổ chức lao động trong các cơ quan nghiên cứu và thiết kế VV21241 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17138 Vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thực phẩm VL23356 KMNL 9.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17139 Trường Sa VV6672 KMNL 20.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17140 Tiếng đàn đá VV5896 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17141 Đi thăm đất nước VV18851 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17142 Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại0 VL1377 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17143 Cơ sở giải tích hiện đại VL15573 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17144 Từ điển Nga Việt cơ khí VL11449 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17145 Rô me ô và Ju liet VV1318 KMNL 0.90 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17146 a VV18042 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17147 Nữ bác học Ma ri Qui ri VL11905 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17148 Về quyền tự quyết VV2265 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17149 Vì nước vì dân VN278 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17150 Vì nước vì dân VN279 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17151 Vì nước vì dân VN276 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17152 Vì nước vì dân VN267 KMNL 0.25 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17153 Truyện cổ tích Môn đa vi VV12151 KMNL 12,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17154 Truyện cổ Ả rập VV11986 KMNL 10,000.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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17155 Hoạch toán kế toán theo hình thức nhật ký - chứng từ VL2336 KMNL 1.55 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17156 Bệnh các cơ quan tiêu hóa VL1541 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17157 Hướng dẫn giải bài tập Toán giải tích VL1441 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17158 Nguyên lý khí hậu học VV102 KMNL 3.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17159 Hai em bé mà mụ chắn tinh VN19807 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17160 Những vấn đề địa chất công trình VL3046 KMNL 5.50 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17161 Người làm báo VL40204 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17162 Cánh đồng làng VV3743 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17163 Cánh đồng làng VV3742 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17164 Tổng tập văn học Việt Nam VL34757 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17165 Bài tập thủy lực và cung cấp nước trong nông nghiệp VL22857 KMNL 7.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17166 Tế bào VV1174 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17167 Cơ khí hóa các trại chăn nuôi VL1532 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17168 Kỹ thuật thông tin vệ tinh VL3245 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17169 Sách học nâng bậc cho công nhân vô tuyến điện VL33685 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17170 Sinh thái học côn trùng VL17035 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17171 Cơ khí hóa các trại chăn nuôi VL1533 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 

17172 Di truyền học động vật VL3001 KMNL 0.00 Cũ, nát trong quá trình sử dụng không 
thể phục chế 
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